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Khoa học công nghệ 

bỏo tổn, trùng †u 

di tích kiến †rúc 

Tuyển tập Công trình nghiên cứu kỷ niệm 5 năm 


thònh lộp Trung têm Triển khơi vò Tư vốn xôy dựng miền Trung 
- Viện KHCN Xôy dựng 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trung tàm Triển khai và Tư vấn Xây dựng Miền Trung thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 
Bộ Xây dựng được thành lập ngảy 5 tháng 3 năm 1997 theo quyết định số 124/BXD-TCLĐ của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng. 


Có trụ sở đóng tại Phan Chu Trinh, thảnh phố Huế, Trung tâm Triển khai và Tư vấn Xây dựng Miền 
Trung đại diện cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ 
của Viện tại các tỉnh miền Trung. Một trong số đó là việc tổ chức nghiên cứu, thiết kế, Xây dựng thực 
nghiệm và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thích hợp trong trùng tu bảo tồn các công trình văn 
hoá có giá trị trên địa bản các tỉnh miền Trung. 


Hơn 5 năm qua, kể từ ngày thành lập, các kiến trúc sư, kỹ sư, hoạ sỹ và cán bộ nghiệp vụ khác 
của Trung tâm đã say mê, nỗ lực thực hiện các nghiên cứu về công trình di tích dưới các góc độ văn 
hoá, lịch sử, kiến trúc, các quan điểm, nguyên tắc về bảo tồn, trùng tu các công trình di tích kiến trúc, 
các công nghệ thích hợp đã áp dụng cho việc tu bổ tôn tạo một số công trình di tích kiến trúc tại Cố đỏ 
Huế như Lăng Khải Định, Thế Miếu, cung Diên Thọ, cửa Quảng Đức, cung An Định.., và một số dị tích 
tại các tỉnh khác, 


Cuốn sách này là tuyển tập một phần các bài viết thu được từ các kết quả nghiên cứu, triển khai 
của cán bộ trung tâm cùng các chuyên gia, đồng nghiệp đã được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu, hội 
thảo trong những năm qua. 


Những đóng góp về khoa học công nghệ phục vụ trùng tu di tích kiến trúc có thể nhìn thấy qua 
cuốn sách nảy là: các đề xuất về bảo tồn, trùng tu kiến trúc của công trình thích ứng với điều kiện khí 
hậu miền Trung, các giải pháp thiết kế, cấu tạo để vừa ổn định công trình, vừa bảo tồn được tối đa giá trị 
nguyên gốc của di tích, các giải pháp lựa chọn vật liệu thay thế thích hợp như vữa cổ, sơn thếp, gạch 
xây, gạch lát, ngói cổ, các kỹ thuật, công nghệ chống sụp đổ, gia cố, thay thế chỉ tiết, phục hồi công 
trình. 


Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng trân trọng giới thiệu cuốn tuyển tập công trinh nghiên cứu 
khoa học công nghệ bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc với bạn đọc. 


Nhân dịp này, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin được gửi tới Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá 
Thông tin, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, các cơ quan: Trung tâm Bảo tồn Dĩ tích Cố đô Huế, các Viện 
nghiên cứu, các trưởng đại học, các nhà nghiên cứu kiến trúc, lịch sử, văn hoá đã chỉ đạo, tạo điều kiện 
giúp đỡ, phối hợp cộng tác với Trung tâm Triển khai và Tư vấn Xây dựng Miền Trung của Viện trong các 
năm qua lời biết ơn trân trọng nhất. 

Trong quá trình hoạt động, chắc chắn rằng sẽ không tránh khỏi còn nhiều thiếu sói. Chúng tôi 
mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 


_ 
"ửN 


PGS. TS. Cao Duy Tiến 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHCN XÂY DỰNG 


LỜI TỰA 


Trong kho tàng di sản văn hoá của dân tộc, di sản kiến trúc chiếm một khối lượng lớn và đóng vai 
trò hết sức quan trọng. Đó không chỉ là thành quả được dựng nên bởi quá trình lao động bền bỉ đây 
sáng tạo của ông cha ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, mà còn là những chứng nhân, 
những biểu hiện khách quan của lịch sử và bản sắc của dân tộc. Chính vì vậy, di sản kiến trúc không chỉ 
là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là tài sản chung của toản nhân loại. 


Bảo tổn di sản kiến trúc là giữ gìn những mối liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, là để 
phát huy bản sắc dân tộc, là cái gốc vững chắc để xây dựng một nến văn hoá hiện đại và truyền thống. 


Trải qua bao thế kỷ bị chiến tranh và thiên nhiên tàn phá, rất nhiều di sản kiến trúc của chúng ta 
không còn nữa. Những công trình còn lại mà tiêu biểu là kiến trúc kinh thảnh Huế đã vả đang bị huỷ 
hoại, xuống cấp nghiêm trọng. Là nước tham gia “Công ước về bảo tổn di sản văn hoá và thiên nhiên 
thế giới, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta, với sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên hợp quốc và nhiều 
quốc gia khác đã làm rất nhiều việc để cứu vãn các di sản kiến trúc dân tộc. Trong sự nghiệp bảo tồn 
này, các kiến trúc sư, các nhà khoa học của Trung tâm Triển khai & Tư vấn Xây dựng miền Trung - Viện 
Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng, với nhiều cố gắng, sáng tạo và khoa học công nghệ thích 
ứng, đã tham gia Bảo tồn, phát huy giá trị nhiều di sản kiến trúc có giá trị như: Cung Diên Thọ, Thế 
Miếu, Cung An Định,.. ở Cố đô Huế và một số địa phương khác, Một số nghiên cứu về công tác bảo tồn 
trùng tu di tích được tập hợp trong tuyển tập này, là kết quả mà Trung tâm đúc kết trong nhiều năm, qua 
những công trình trủng tu cụ thể, đã đem lại những kết quả tốt đẹp, được Bộ Văn hoá Thông tin và chính 
quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế ghỉ nhận và đánh giá cao. 


Quá trình đô thị hoá ngày một tăng nhanh, xây dựng phát triển là quy luật khách quan, tất yếu của 
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhưng xây dựng, phát triển không làm lu mờ, lấn át, 
ảnh hưởng đến dị sản kiến trúc là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đặt ra cho ngành Xây dựng, ngành Văn 
hoá nói riêng và cả nước nói chung. 


Hy vọng rằng, những kinh nghiệm và trí thức rút ra trong quá trinh tham gia Bảo tồn và giữ gin các 
di sản kiến trúc mà tuyển tập công trình khoa học “Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu dị tích kiến 
trúc" đã phản ánh, một phần nào sẽ giúp cho Trung tâm Triển khai & Tư vấn Xây dựng miền Trung và 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng nói riêng và cho các nhả khoa học quan tâm đến ngành khoa học. 
bảo tồn - trùng tu di tích kiến trúc trong cả nước những bài học tốt để tiếp tục thành công trên bước 
đường hoạt động của mình, góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hoá dân tộc. 


Nguyễn Tấn Vạn 
THỨ TRƯƠNG BỘ XÂY DỰNG 


Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu dĩ tích kiết trúc 


HIỂN LÂM CÁC - MỘT DỊ TÍCH KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO 


Trần Bá Việt 
Nguyễn Lê Giang 


Huế là Kinh đỗ của triểu 
Nguyễn (1802-1945), triếu đại 
phong kiến cuối cùng của Việt 
Nam. Kinh thảnh Huế được xây 
dựng củng với sự khởi lập triều 
Nguyễn trong vỏng 27 năm 
(1805-1832). Từ đó Huế trở thánh 
một trung tâm văn hoá, chính trị 
của cả nước, với nhiều công trình 
kiến trúc cung điện, đền, đải, lăng 
tẩm, và sau nảy là cả các kiến 
trúc theo phong cách Pháp. Trong 
Kinh thành Huế, đặc biệt là trong 
Hoảng thành, có rất nhiều công 
trình kiến trúc được xây dựng 
trong suốt thời gian tồn tại của triều Nguyễn, với nhiều loại hinh kiến trúc khác nhau vả có các chức 
năng sử dụng khác nhau. Hiển Lâm Các, nằm trong khuôn viên Thế Miếu là một công trình kiến trúc 
độc đáo về phong cách và đặc biệt về chức năng. Vào năm 1979, Theo nhận xét của nhả nghiên cứu 
mỹ thuật Trần Lâm Biển: "Trong Đại Nội, nổi bật nhất theo mắt của tôi là Hiển Lâm Các, một công trình 
kiến Irúc đẹp gồm ba tầng mười hai má. Còn kiến trúc sư Pierie Pichard, một chuyên gia của 
UNESCO, khi đến Huế để khảo sát tình hình di tích lịch sử văn hoá tại đảy đã cho rằng: "Hiển Lâm Các 
là một công trình kiến trúc rất đẹp". Một trong những kiến trúc được giới thiệu bằng ảnh nhiều nhất trên 
các ấn phẩm về Huế là Hiển Lâm Các. 


Đêm ở Hiển Lám Các 


Hiển Lâm Các được xây dựng để tôn vinh, tưởng niệm anh linh vua quan triều Nguyễn, là công trỉnh 
kiến trúc thuần gỗ cao nhất trong Đại Nội- Huế, một công trỉnh rất đẹp, đặc sắc và có giả trị về nhiều 
mặt. Công trình quay mặt về hướng Nam, được đặt trên trục Thần đạo của khu vực Thế Miếu ngay sau 
Miếu Môn, trước Cửu Đỉnh, Sản Chấu vả Thế Tổ Miếu. Hai bên là Sùng Công Môn và Tuấn Liệt Môn 
mà phía trên được cấu tạo thảnh lầu chuông vả lầu trống theo nguyên tắc “tả văn, hữu võ- tả chuông. 
hữu trống". Phía trước, ở hai bên xây hai nhà Tả Tùng Tự và Hữu Tùng Tự để thở các công thần của 
triều Nguyễn. Cũng dễ dàng nhận thấy, ngay liền kề sau Hiển Lâm Các và cũng năm trên trục Thần đạo 
là Cao Đỉnh, biểu tượng quyền uy và sự trường tồn của Vua Gia Long. Cỏn lại mỗi bên có 4 đỉnh nằm 
trên cùng một hàng thẳng, theo thứ tự từ tả sang hữu lần lượt là Vũ, Thuần, Anh, Nhơn Chương, Nghị, 
Tuyên, Huyền, là biểu tượng của Vua các triều kế tiếp. Cửu Đỉnh cũng là một tác phẩm nghệ thuật độc 
đáo và duy nhất ở Việt Nam, nó trực tiếp là biểu tượng của các Vua nhà Nguyễn, song cũng lả biểu 
tượng của sự thống nhất, non sông thu về một mối. Tuy 9 đỉnh tương đối giống nhau về hình dáng 
nhưng về chỉ tiết, nhất là chỉ tiết trang trí lại hoàn toàn được thể hiện khác nhau một cách có chủ ý. Về 
kỹ thuật đúc đồng cũng đạt trình độ rất cao. Như vậy, về quy hoạch, Hiển Lâm Các tọa lạc tại một vị trí 
rất quan trọng trên trục Thần đạo, đây là một trục chính của cụm công trình, mang tính biểu tượng, vi 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây du l 


Khoa học công nghệ bảo tôn, trùng tu di tích kiến trúc 


vậy người ta không đi, và cũng không thể đi dọc qua trục Thần Đạo được. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ 
hơn khi phân tích về vai trò và chức năng của công trình này. 

Hiển Lâm Các được đặt trên một nền cao 1,5m có kích thước (21x13)m, toà nhà có 3 tầng mái lợp 
ngói ống hoàng lưu ly gồm 12 mái, vươn tới chiều cao 16,25m so với mặt sân xung quanh, tạo nên một 
điểm nhấn rất ấn tượng trên nền trời, phía xa là Kỳ Đài với cờ tung bay trước gió. Dù đứng bên ngoài 
Hoàng thành, vẫn nhìn thấy hai tầng mái cong nhẹ nhàng của Hiển Lâm Các với các lớp ngói ánh vàng 
lên trong ráng chiều. Còn nếu được đứng nhìn từ lầu 3, có thể bao quát khu vực Thế Tổ Miếu, gần như 
toàn bộ mặt trước Hoàng thành từ Ngọ Môn, Kỳ Đài, Quảng Đức Môn tới xa hơn là Sông Hương, Núi 
Ngự; cả một vũng non sông gấm vóc thu trong tâm mắt. Đứng ở tầm cao này, nhận thấy công trình tuy 
nằm trong một khuôn viên “đóng”, song nó lại có tính chất “mở”. 


Quy hoạch công trình cả trên mặt bằng, cũng như các cao độ tầng mái làm cho Hiển Lám Các trở 
thành một kiến trúc có vai trò quan trọng đối với khu Thế Miếu, xét trên cả phương diện người quan sát 
đóng vai trỏ chủ thể hay khách thể. 


Hiển Lâm Các được xây dựng vào khoảng năm 1821, dưới triều Minh Mạng. Trước đó ở vị trí này 
cũng đã có một kiến trúc nhỏ bằng tre, lá được dùng để thờ tự. Khi Minh Mạng lên ngôi, nhà Vua cho 
xây dựng khu Thế Miếu, trong đó Hiển Lâm Các được xây dựng từ tháng 4 năm 1821 và hoàn tất vào 
tháng 4 năm sau. Theo “Đại Nam thực lục”, khi ấy triều đình giao việc điều khiển xây dựng các công 
trình kiến trúc này cho các đại thần Trưởng Tượng quân Nguyễn Đức Xuyên và Hữu Tham Tri Bộ binh 
Nguyễn Khoa Minh. Cũng theo bộ sử trên, kiến trúc chính của khu vực Thế Miếu khi ấy như sau: *Nhả 
chính, nhà trước đếu 9 gian 2 chái, hai bên tả hữu hai nhà vuông (điện Canh Y và nhà thờ Thổ Công), 
chinh giữa sân là Gác Hiển Lâm 3 tầng; bên tả là cửa Tuấn Liệt trên có lầu chuông, bên hữu là cửa 
Phong Công trên có lẩu trống; phía trước có Tả, Hữu vu thờ các vị lòng tự; tường vây quanh có 5 cửa; 
phía trước gọi là cửa Miếu (Miếu Môn), phía tả là cửa Khải Địch, phía hữu là cửa Sùng Thành, phia 
trước bên tả là cửa Hiển Hựu, bên hữu là cửa Đốc Hựu'. Cửa Phong Công sau đổi thành cửa Sủng 
Công. 

Hiển Lâm Các đã hơn 180 tuổi, nhưng có điều đáng tiếc là trong vòng một thế kỹ nay, nhiều nhà 
nghiên cứu đã cho rằng Hiển Lâm Các chỉ là cái cửa để đi vào Thế Miếu. Khi nghiên cứu về vấn đề nảy, 
nhà nghiên cứu Phan Thuận An cho rằng cần làm rõ chức năng của công trình này. Trước hết hãy tìm 
hiểu vẻ ý nghĩa của ba chữ Hiển Lâm Các. "Hiển Lân? là đạt tới chỗ vẻ vang, rực rỡ. “Các” là gác, chứ 
không phải là "môn" tức là cái cổng. Gác Lân, Làn Các, Gác Khói, Đài Lân, .Gác Đường, Đải Mây là 
những danh từ được trích hoặc dịch từ những chữ “Kỹ Lân Đả?' hoặc “Vân Đảï, cả hai danh từ này đều 
nhắc đến cái đài cao mà Vua Hán Tuyên Đế đã cho xây dựng để treo tranh vẽ các công thần. Gác 
Đường hay Gác Khôi là những từ rút ra từ điển tích Lãng Yên Các, là nơi Vua Đưởng Thái Tông đã cho 
xây dựng để treo tranh các công thần. Như thế Kỳ Lân Đài và Lăng Yên Các là những đài cao, gác cao. 
được xây dựng để tôn vinh, ghi nhớ những người có công với các triều đại đương thời. Vào năm 1804 
nhả Nguyễn đã cho xây dựng ở sân Thái Miếu một gác cao 3 tầng gọi là Mục Thanh Các, có ý nghĩa 
như những công trình đã nói trên của Hán Tuyên Đế và Đường Thái Tông. Khí Minh Mạng cho xây Hiển 
Lâm Các, đối xứng với Mục Thanh Các, với ý nghĩa tôn vinh và tưởng niệm như trên trong khuôn viên 
Thế Miếu, cũng giống như các đài tưởng niệm, thường có chiều cao nổi bật hơn so với những công trình 
kề cận. Nền của công trình cao 1,5m và cao hơn nền của Thế Tổ Miếu tới 0,7m, có hai lối lên xuống cả 
phía trước và phía sau, được chia thành 3 đường với 9 bậc cấp. Hai thành bậc được đắp rồng và giao. 
Đây là con số lớn nhất trong trời đất theo quan niệm của người xưa, và là con số ứng với các bậc Thiên 
tử. 
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Tôm lại, Hiển Lâm Các là một đài kỷ niệm để tôn vinh Vua quan triều Nguyễn, chính vì vậy đây là 
một trong những công trình có chức năng độc đáo và có giá trị lịch sử độc nhất vô nhị trong các công 
trình kiến trúc thuộc quần thể dị tích Cố đô Huế. 


Ở Việt Nam hiện còn hai cái gác nổi tiếng được xây dựng vào những thập niên dầu thế kỷ XIX, đó là 
Khuê Văn Các và Hiển Lâm Các. Về mặt kiến trúc và nghệ thuật, có lẽ Hiển Lâm Các nổi bật hơn. 
Trong khi mặt bằng Khuê Văn Các hình vuông thì mặt bằng của Hiển Lâm Các hình chữ nhật với kích 
thước lớn hơn, và có 3 tầng mái. Toản bộ bộ mái được đỡ bởi 24 cột bằng gỗ lim và gỗ kiền, các cột nảy 
khác nhau cả về tiết diện lẫn chiều cao. Trong đó có bốn cột cái, được coi như tứ trụ, có chiều dải xuyên 
suốt cả 3 tầng, là những cây gỗ liền dài tới 11,7m, đường kính chân cột 48cm. Theo tính toán, mỗi cột 
cái phải chịu tải trọng 35 tấn. Cột quân có 4 cột, đường kính chân cột 45cm chiều cao 8m và 16 cột con 
đường kính khoảng 40cm với chiều cao 3,15m. Hệ thống cột cái đỡ sản, trần, và 4 mái của tầng 3, cột 
quân cùng với hệ thống cột cái đỡ sản, trần, và 4 mái của tầng 2, cuối cùng toàn bộ hệ cột đỡ mái của 
tầng 1. Ngoài sức nặng trên, cột cái cỏn phải gánh thêm tải của hai bức tường hồi của tầng 3, mà nó 
được lm bằng ván thưng bên trong, bên ngoài trát vữa. Tầng 3 chỉ có một gian, không có ban công, 
nhưng có lan can và hệ thống cửa thượng song hạ bản. Tầng 2 có 3 gian, chạy xung quanh cả bốn phía 
là ban công cùng với lan can, mặt trước và sau đều là hệ cửa thượng song hạ bản, hai hỏi được thưng 
bằng ván theo kiểu khung tranh đố lụa. Tầng 1 gồm có 3 gian hai chái, phần hồi và hai gian chái có 
tưởng xây bao, hai gian kề gian giữa, cả trước và sau đều có lan can gỗ chạm thủng hinh chữ thọ, cỏn 
gian giữa là lối lên xuống. Tầng 1, ngăn giữa mặt trước và mặt sau, ở vị trí ngang với hàng cột cái phía 
sau, có một bức bình phong gỗ cao tới sát trần, được chạm phẳng trên toàn bộ diện tích, qua bức 
bình phong nảy là vòm tam quan có cánh cửa. Ngay trên cửa chính là bức hoành chạm lộng vả được 
sơn son thếp vàng với đại Hán tự Hiển Lâm Các. Bức hoành này là một tác phẩm điêu khắc, sơn thếp 
tuyệt vời cả về nghệ thuật, kỹ thuật và giá trị lịch sử. Đây là hiện vật có cùng tuổi với công trinh, vị thể nó 
có giá trị cao về lịch sử, khảo cổ. Phần khung của bức hoành được chạm nổi bằng gỗ mít, phía trên, 
chính giữa là hổ phủ ngậm chứ thọ, lưỡng long chấu; bo hai bên chạm long quấn thuỷ, cá và long hoá, 
phần dưới là lưỡng nghỉ có rồng chẩu hướng về hổ phù. Người xưa đã sử dụng kỹ thuật chạm nổi, kênh, 
bong với đường nét tinh tế của nét đục tách, mà đến nay cỏn rất ít người biết sử dụng. Toản bộ phần bo 
và phần chữ đều được sơn son thếp vàng, không thếp bạc phủ quang. Các con chữ được chạm phỏng 
vì vậy cho góc phản xạ lớn nên trông sáng vả đẹp hơn chạm phẳng. Đây là một kỹ thuật tinh tế mà ngày 
nay ít người để ý, và nó cũng là một trong những lý do để cho rằng đây là bức hoành có cùng niên đại 
với công trình. Phần nền của bức hoành được sơn ta màu xanh dương thẫm, và được trang trí bằng cách 
gắn các mảnh trai xả cừ. Đây là một kỹ thuật đặc biệt trong sơn thếp cổ truyền, hiện mới phát hiện thấy 
có hai bức ở Huế, trong đó một ở Hiển Lãm Các, một ở Cung Diên Thọ. Các liên ba, đố bản, kèo ở tầng 
một được chạm nổi dây leo lá cuốn không sơn thếp, tuy đơn giản nhưng không đơn điệu và đầy tính 
nghệ thuật. Cũng ở tầng 1, gian bên phải có chiếc cầu thang gỗ dùng để lèn tầng 2, có giá trị nghệ thuật 
cao, vừa thanh nhã vừa vững chắc. Đẹp nhất là phản trang trí hai bên cầu thang với hình chữ fhọ vả chữ 
vạn cách điệu, tay vịn lan can chạm rồng ở hai đầu. Vào thập niên 1920 chiếc cầu thang này đã được 
chụp ảnh đem qua Pháp dự cuộc triển lãm về nghệ thuật trang trí. Trong khi tầng 1 khòng sơn thếp, chỉ 
để gỗ mộc, thì tầng 2 và 3 lại được sơn thếp lộng lẫy, điều đó có lẽ lại càng rõ hơn về công năng của 
công trình: tầng 1 có vai trò như một chiếc cổng biểu trưng, tầng 2 vả tầng 3 chính là nơi tôn vinh các 
Vua quan triều Nguyễn. Về hiệu quả thị giác cho chúng ta cảm nhận được sự vững chắc mà bay bổng, 
mộc mạc mà vẫn sang quý. Ba tầng của Hiển Lâm Các cũng là biểu hiện của Thiên- Địa- Nhân, sự hài 
hoà trong vũ trụ mà chúng ta đang sống và là chủ thể. 
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Về mặt kết cấu, với hệ cột gỗ, các xà xuyên, trến và nhất là bộ vì giả thủ ở tầng 3, tạo ra cho công 
trinh sự ổn định cao đối với gió bão, cho dù là công trình cao nhất trong Đại Nội, phải chịu nhiều tác 
động của thiên nhiên, lại trải qua thởi gian dài của lịch sử. Trong hệ kết cấu chỉ có một điểm yếu, đó là 
hệ thống consol ở tầng 2 và tầng 3. Nó vươn xa để đỡ phần mái, nhất là mái hồi. Trên thực tế nó bị quá 
tải, vì vậy người xưa đã làm thêm hệ thống treo bằng các móc thép ở đầu các consol. Tuy nhiên khi làm 
như thế các consoi lại không làm việc được đồng thời, do vậy nó vẫn là điểm tập trung ứng suất, dễ bị 
suy yếu, hư hỏng. Trong lần trùng tu gần đây bằng các giải pháp khoa học thích ứng, người ta đã khắc 
phục được các nhược điểm trên, song vẫn đáp ứng được các nguyên tắc bảo tồn kiến trúc cho di tích 
Hiển Lâm Các. Đây là một kết quả quan trọng, vì chỉ một thay đổi nhỏ về kiến trúc, nhất là bộ mái, Hiển 
Lâm Các sẽ không còn là nó nữa. 


Nói tới các giá trị của Hiển Lâm Các không thể không nhắc tới bầu rượu trên đám mây ngũ sắc, 
được làm bằng pháp lam, một loại đồng tráng men màu, được đặt trên đỉnh nóc của tầng 3, ở vị trí chính 
giữa và cao nhất của công trình. Bầu rượu-Thièn Hồ do được lảm bằng chất liệu đặc biệt nảy, nên trải 
qua bao mưa nắng, màu sắc vẫn tươi nguyên. Đó là trang trí ở trên cao nhất, là phần dương. Còn ở 
phần âm, phần địa, phần chân nền, toàn bộ xung quanh được gắn mảnh sứ thành hình mai hoa liên 
hoàn, một mô típ trang trí đậm phong cách xứ Huế. 


Hiển Lam Các trong tổng thể kiến trúc Kinh thành Huế là một tiêu biểu kiến trúc về nhiều mặt, chính 
vi vậy nó đã được Bộ Văn hoá Thông tin cho phép bảo tồn trùng tu với quy mô lớn và toản diện, thực tế 
hơn 6 năm sau khi trùng tu đến nay công trình vẫn đảm bảo cả về kết cấu lẫn trang trí nghệ thuật. 


Nếu như đã một lần đến Huế, thể nào bạn cũng ghé thăm Thế Miếu, với Cửu đỉnh và Hiển Lâm Các. 
Một di tích không chỉ mang trong nó các giá trị vẻ kiến trúc, nghệ thuật, mà nó còn chứa đựng các giá trị 
lịch sử, văn hoá. Nó chính là tâm hồn Việt của chúng ta. 
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DI TÍCH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT 
ĐÌNH - CHÙA HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG 


Nguyễn Tiến Nam 


Di tích Đình - Chùa Hải Châu là nằm về phía Tả ngạn sông Hàn tại phưởng Hải Châu thuộc 
quận Hải Châu trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đây là một công trình có giá trị lịch sử văn hoá 
đặc biệt, nơi cỏn lưu dấu ẩn của bốn mươi ba tộc họ góp phần vào sự hình thành phát triển và 
phồn vinh của thành phố Đà Nẵng hôm nay. 


Theo gia phả của tộc Nguyễn Văn, một trong bốn mươi ba tộc họ của làng Hải Châu, thi các 
bậc Tiền hiền khai khẩn, Hậu tiền khai cư làng Hải Châu vốn xuất thân từ làng Hải Châu thuộc 
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, đã theo vua Lê Thánh Tông vào Nam khai phá đất đai, lập 
nên làng Hải Châu và ở lại sinh sống tại vùng đất này vào cuối thế kỷ XV. Buổi đầu thảnh lập 
làng chỉ có sáu tộc gọi là "Lục tộc tiến hiến" gồm các tộc Lẻ, Trần, Nguyễn, Đặng, Phan, 
Phạm, về sau có thêm sáu tộc nữa là Đỗ, Võ, Đinh, Ngô, Trương, Hồ, gọi là "Thập nhị chư 
phát". Đến thời Tự Đức (1848 - 1883) làng Hải Châu có bốn mươi hai họ tộc và đến thời Thành 
Thái (1889 - 1907) có thèm một tộc nữa đến sinh cơ lập nghiệp nên làng có tất cả bốn mươi ba 
họ tộc. Từ thời Gia Long đến Thành Thái, làng Hải Châu đã được tách ra để hình thảnh nên các 
làng mới như Nam Dương, Phước Minh, Thạch Thang, Thạch Gián, Vĩnh Trung... Do vậy, vào 
năm 1990, thởi Thành Thái, phần chính của xã được nhà Vua ban cho hiệu lả "Hải Châu Chánh 
Xã". Địa phận Hải Châu Chánh Xã được cải đổi gọi là khu phố Hải Châu, hay khu phố chùa Hải 
Châu cho đến tháng 3 năm 1975. Từ năm 1976 đến nay, khu phố Hải Châu được chia thành 2 
phường là phường Hải Châu I và Hải Châu II, thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 


Hồ bán nguyệt trước khu di tích Đình ~ Chùa Hải Châu 


Vào năm Gia Long thứ 5 (1804) các hương chức làng Hải Châu trực tiếp đến kinh đô Huế (Phú 
Xuân) để xin Gia Long cho lập Đình thờ Thành Hoàng làng và được nhà Vua chấp thuận. Lúc đầu, Định 
Hải Châu được xây dựng tại khu đất Nghĩa Lợi gần bở sông Hàn, mặt hướng về phía Đông con sông. 
Đinh tồn tại cho đến năm 1858 - 1860 thì bị hư hỏng nặng, do những cuộc tấn công của thực dân Pháp 
vào Đà Nẵng. Lúc bấy giờ khu vực Đinh trở thành cứ điểm của nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của thống 
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chế Lê Đình Lý (năm 1859 ông bị trọng thương rồi chết tại mặt trận Cẩm Lệ). Sau đó, cũng tại khu vực 
này, Đại tướng Nguyễn Trí Phương đã chỉ huy nhiều trận chiến đấu ác liệt, nên Đình đã bị tản phá hư 
hại nhiều. Đến năm 1860, dân Hải Châu di dời Đình đến khu đất nay thuộc địa phận Trưởng trung học Y 
tế Đà Nẵng. Năm 1904 thể theo đơn kiến nghị của dân làng, người Pháp trả lại Đình cõ kèm theo văn 
bản. Nhưng nhân dân Hải Châu một lần nữa làm đơn thỉnh nguyện dâng lên vua Thành Thái cho xây 
dựng lại khu Đình tại vị trí hiện nay, do năm 1903 khi có dịch đậu mủa ở Hải Châu, người Pháp đã sử 
dụng Đình làm trạm y tế để điều trị bệnh nhân. Lần xây dựng thứ 3 này, có quy mô hơn, bao gồm Đinh 
làng Nhà thở tiền hiền, Nhà thở 43 chư phái tộc, Miếu Bả (thờ Thánh mẫu Thiên Yana) và một hồ nước 
phía trước. Tam quan của ngõi Đình để thả sen. Chính giữa sân Đình lúc bấy giở có xây thêm möt bản 
thở và một bức bình phong lộ thiên. Quần thể di tích Định (chùa) Hải Châu sau thời gian gần 50 năm đã 
bắt đầu có những biểu hiện xuống cấp. Năm 1957, cụ cố Lê Văn Tập đã cúng hiển tiền bạc để tu sửa 
Đình, cụ Nguyễn Văn Tuất được bầu làm chánh đốc công chịu trách nhiệm trông coi việc tu sửa. Lần tu 
bổ này đã khôi phục đường nét kiến trúc của ngôi Đình vào những năm đầu thế kỷ XX. 


Khu dỉ tích Đình (chùa) Hải Châu hiện toa lạc trên khu đất có diện tích 1512m”, phía trước có hồ 
nước 750 m? nằm giữa khu vực dân cư thuộc tổ 6 phường Hải Châu l - quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng. Cảnh quan khu vực di tích hiện nay cho biết phần nào diện mạo của ngôi Đình ngày xưa được 
phân bố trong một khoảng không gian kiến trúc trang nghiêm hài hoà. Toản bộ kiến trúc Đình - chùa, 
Tam quan, hồ sen, sắp xếp dọc theo trục Bắc - Nam. Nếu chọn Tam quan làm điểm trung tâm thi khu di 
tích được chia làm hai phẩn. Phần từ Tam quan đi vảo bên trong sản Đinh tạm gọi là phần phía Bắc, 
gồm các di tích Đình Hải Châu, Nhà thờ Tiền Hiến, Nhà thở 43 chư phái Tộc, Miếu Bà; phần phía trước 
tam quan hay còn gọi là phần phía Nam khu dỉ tích là hồ nước, chính giữa có xây non bộ. Tam quan 
được xây dựng gồm một cửa chính vả hai cửa phụ, toàn bộ cổng có chiều rộng ôm, cao 5m, mái cổng 
được mỏ phỏng theo hình thức trang trí của mái Đình, dưới diềm mái cửa chính có đắp nổi bốn chữ hán 
"Hải Châu Chánh Xã". Đi qua Tam quan vảo bên trong là sân Đình. Sân có chiều dài hiện trang là 30m 
rộng 25,2m, được lát gạch để tạo sân chơi cho trẻ em trong khu dân cư, cỏn trong khu vực di tích Đình - 
Chùa, Nhà thở tiền hiền, Nhả thở 43 chư phái Tộc, Miếu Bả được bố trí thành hàng ngang Đông - Tây. 
mặt tiền quay về hướng Nam, chính giữa là ngôi Đình, bên tả là Nhà thở Tiến Hiền và Miếu Bà, phía bên 
hữu là Nhả thở 43 chư phái Tộc Hải Châu hay côn gọi là Kinh Ái Tự. Ngoài Nhà thờ 43 chư phái Tộc cỏn 
giữ được khá hoàn chỉnh và đồng bộ hệ kết cấu khung gỗ điển hình và phổ biến của khu vực Quảng 
Nam - Đà Nẵng, các công trình côn lại chủ yếu được xây dựng bằng gạch. 


Đình có chiều dải 22m, rộng 11m nằm trên trục trung tâm của khu dỉ tích đối điện với Tam quan qua 
sân Đình. Không gian thờ tự được chia làm 
ba khu: Hiên nhà, Tiền đường và Hậu cung. 
Hiên và Hậu cung có kết cấu bê tông cốt 
thép, hình thức kiến trúc được làm theo 
phong cách mới. Ở tầng trên của Hiên, bên 
phải để chuông đồng, bên trái để trống 
Không gian Tiền đưởng còn lưu giữ lại một 
hệ vi kèo gỗ truyền thống; các thanh trến 
và xuyên gỗ được chạm khắc đơn giản. 


Nhà thở 43 tộc họ cỏn giữ nguyên hệ 
thống khung gỗ và các đường nét chạm 
Bộ vi nóc khắc của ngày đầu xây dựng. Nhà thở gồm 
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hai nhà nối mái, nhà trước hay còn gọi là Hiên nhà gồm ba gian với hệ vì kiểu chồng rưởng con đội, các 
con đội được chạm hình quả bí cách điệu, hai đầu các thanh trến, thanh rường chạm hình rồng. Nhả sau 
gồm ba gian, hai chái, khung gỗ, mái lợp ngói âm dương. 


Nhà thờ Tiền hiển cũng còn lưu giữ được bộ vì hiên kiểu chồng rường trụ đội tương tự như Nhà thờ 
43 tộc họ. 


Hiện nay trong khu di tích Đình - chùa Hải Châu cỏn lại các hiện vật sau: 


1 - Chuông đồng: Chuông có chiều cao 1.3m, đường kính miệng 0.7m được treo trên một giả gỗ trên 
lầu chuông của ngôi Đình, trên chuông có đúc hình hai con rồng nằm quấn đuôi vào nhau, trên thân 
chuông chia làm 8 ô, chữ trên chuông được đúc nổi, ở phấn thân gần đỉnh chuông cö một hàng chữ 
Phạn chạy vòng quanh thân, còn ở giữa có các dòng chữ Hán; được viết theo chiều dọc từ phải sang 
trái nội dung ghi: "Minh Mạng ngũ niên, giáp thân trùng tu bản tự, thứ niên khâm phụng sắc tử Phước 
Hải tự, Minh Mạng thập tam niên, Nhâm thin cát đán, Hải Châu xã đồng kính tạo". Tạm dịch nghĩa: 
"Vào năm Minh Mạng thứ 5, năm Giáp Thân (1824) đã trùng tu Chùa Phước Hải, nhận sắc phong Vua 
ban, năm Minh Mạng thứ 13 (1832) thì dân xã Hải Châu đã đúc chuông này." 


2 - Bia ký: Cỏn lại ba tấm bia bằng đá cẩm thạch, 
trong đó có một tấm cao khoảng 1.2m, rộng 0.7m 
được lập vào năm Tự Đức thứ XIV (1861). Trên trán 
bia có chạm hình Lưỡng Long Chảu Nguyệt, nét 
chạm sắc sảo hinh tượng rồng thể hiện khả uyển 
chuyển, cùng với hình thức trang trí mây cuộn trông 
rất đẹp mắt, nhìn chung Bia cỏn tốt chữ chạm cỏn rõ, 
dễ đọc. Đầu đế bài ký khắc trên bia là; "Văn bia hội 
tập thiện - Hải Châu" (đã dịch) 

Hai văn bỉa còn lại được lập vảo năm Bảo Đại nguyên niên (1926) để ghi công đức của nhân dân Hải 
Châu đã đóng góp tiền của, công sức sửa chữa Đình - Chùa và Nhà thở Hải Châu. 


3 - Hoành phi: Còn lại 6 bức hoành phi được làm vào các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức vả 
các triều Vua sau này. Tất cả các hoành phi được chạm khắc rất đẹp, bằng gỗ sơn son thếp vảng, cỏ 
giá trị nghệ thuật cao. Trong số đó có bức hoảnh phi được làm vảo năm Gia Lọng thứ 17. Hoảnh phi này 
có chiều dài 2m, rộng 0.7m, chính giữa có 4 chữ Hán "Vạn cổ anh linh" - (Muôn thuở anh linh), khổ chữ 
cỡ 20cm, hai bên có hai hàng chữ nhỏ hơn, hàng bên trái tử trên xuống ghỉ ” Hải Châu Chinh xã đồng 
cung lặc” (Xã Hải Châu Chính đồng kính chạm), cỏn hàng bên phải ghỉ:"Hoảng triều Gia Long thập thất 
niên, tuế thứ Mậu Dần” (năm Mậu Dần, niên hiệu Gia Long thứ 17 (1818)). Hiện nay bức Hoành phi nảy 
đã bị mất hết các hàng chữ ghi niên đại và các mảng trang trí xung quanh. Một Hoành phi khác được 
treo trên chính gian hậu Điện, dài khoảng 1.2m, rộng 0.7m cỏ ghi "Phước Hải Tự” (Chùa Phước Hải), 
hảng bên trái ghi:“Sắc tứ” (Vua ban sắc lấy tên là Chùa Phước Hải), hàng bên phải ghỉ: "Minh Mạng lục 
niên ngũ nguyệt, cát nhật tạo" (Bức hoành phi được làm vào ngày tốt, tháng năm, năm Minh Mạng thứ 6 
(1828). 


Hai bức hoành phi được lập dưới thời Tự Đức là bức "Thánh tức Thiên" (Thánh tức là Trời) làm vào 
ngây mùng hai năm Tự Đức thứ 5 (1851) vả một bức khác ghỉ: "Nghĩa tham Thiên" (việc nghĩa hợp với 
lòng trời) được lập vảo năm Binh Thin, Tự Đức thứ 9 (1856). Còn hai bức Hoành phi côn lại chưa rõ 
ngày, tháng tạo lập, một bức là "Tiển liệt quang” (Rạng rỡ đấng tiền liệt) và một bức là "Hải Châu tự” 
(Chùa Hải Châu). 
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Ngoài ra, ở Đình Hải Châu còn có 6 câu liễn, chữ viết đẹp, rõ ràng trên ghi các câu đối, sơn son thếp 
vàng, riêng tại nhà thở 43 chư phái tộc cỏn lại một bàn Hương án và 43 bài vị bằng gỗ ghi tên các họ tộc. 
tiền hiển. Bàn Hương án là một tác phẩm điêu khắc đẹp, chạm trổ tỉ mỉ, công phu, thể hiện các hinh 
tượng hoa lá, chim muông một cách sống động, gợi cảm như hoa sen, cúc, mai... chỉm muông như 
phụng, hạc và nhiều loài vật khác như rùa, rồng, kỳ lân, dơi.... Tác phẩm điêu khắc nảy được làm vào 
năm Bảo Đại thứ 12 (1937). 


Tổng thể dị tích Đình (chùa) qua bao thăng trầm của lịch sử, các công trình đã bị phá hư hại nhiều 
lần. Song. nơi đây lại tập trung rất nhiều tỉnh hoa của văn hoá phi vật thể cũng như nghệ thuật kiến trúc 
dân gian. Hiện nay UBND thành phố Đà Nẵng được sự ủng hộ của Bộ Văn hoá Thông tin tiến hành lập 
Dự án qui hoạch, phục hỏi tôn tạo di tích Đình - Chùa Hải Châu và một phần dự án đang được triển khai 
thực hiện. Là một trong những di tích có giá trị lịch sử đặc biệt, lại nằm trên địa bàn Đà Nẵng một 
thành phố đang phát triển đầy năng động thì ý nghĩa của di tích Đình Hải Châu là một minh chứng cho 
truyền thống đoàn kết nhất trí, cùng phát huy nội lực xây dựng quê hương mà cán bộ vả nhân dân Đà 
Nẵng đang phát huy mạnh mỡ. Dự án sẽ nâng cao các giá trị tổng hợp, làm phong phú bộ mặt văn 
hoá của thành phố Đả Nắng, góp phần giáo dục lịch sử dân tộc, xây dựng lòng tự hào cho các thế 
hệ mai sau về truyền thống đoản kết đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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THÁP CỔ VĨNH HƯNG 


Trần Lâm Đức 
Thái Lâm Tùng 
Uông Hồng Sơn 
Lê Ngọc Nho 


Tháp cổ Vĩnh Hưng nằm ở toạ độ địa lý 
992323” Vĩ Bắc, 105°3455” Kinh Đông, thuộc 
ấp Trung Hưng I, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh 
Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu khoảng 
20km đưởng chim bay về phía Tây Bắc. Tháp cổ 
Vĩnh Hưng là di tích dạng Đền Tháp duy nhất 
còn khá nguyên vẹn tại miền Tây Nam Bộ. Di 
tích đã được Bộ Văn hoá -Thông tin công nhận 
là di tích Lịch sử - Văn hoá theo quyết định số 
983 QĐ/BT ngày 04/08/1992. 


I. Lịch sử nghiên cứu và tu bổ 


+ Năm 1911 được Lunet de Lajonquière, một 
nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện dưới tên 
gọi tháp Trả Long. Tháp có số hiệu 907 và được 
xếp hạng số 14 trong danh mục các di tích lịch 
sử của xứ Nam Kỳ. 

+ Năm 1917, XVII, H. Parmentier đã khảo sát 
di tích này và có thông báo trong tập san của 
Trường Nghiên cứu Viễn Đông Bác Cổ (số XVII 
tập 6. Năm 1917, tr 48 - 49). Trong báo cáo nảy 
H. Parmentier đã thống kê một số hiện vật có giá 
trị được tìm thấy xung quanh khu vực tháp. Tại 
thời điểm này tháp còn có tên gọi là tháp Lục Tháp cổ Vĩnh Hưng (mặt đứng hướng Bắc) 
Hiền. 


+ Tiếp đến là công bố của L.Malleret (Khảo cổ học Đồng bằng sông Cửu Long, tập1, tr. 159-160). 
Trong tài liệu nảy L. Malleret phát hiện thêm một số hiện vật có liên quan đến tháp, đặc biệt là việc nói 
đến một tấm vòm cửa (1,93m x 0,73m) và những tảng sa thạch có đường viền. L.Malleret còn cho biết 
tháp ở gần ngôi chùa Bhah Dhat nên cũng có tên là tháp Bhah Dhat. Những khảo sát này được tiến 
hành vào năm 1959. 


+ Tháng 05 - 1990 Bảo tảng tỉnh Minh Hải (cũ) cùng với Viện Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh tiến 
hành việc thăm dò khảo sát. Kết quả là phát hiện thêm mốt số hiện vật có giá trị lịch sử, khoa học, khảo 
cổ... xung quanh tháp. Ngoài ra, Bảo tàng Bạc Liêu còn sưu tầm được một số hiện vật khác trong khu 
Vực xung quanh tháp vào các năm 1990 - 1992. 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây đựng 9 


Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu di tích kiến trúc. 


+ Năm 1993 Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Minh Hải (cũ) đã tiến hành chống đỡ tu bổ tạm thời, phần 
trung tâm tháp được đổ một nền bê tông, bên trên là một trụ và hệ thống các dầm bê tông cốt thép làm 
giá đỡ chống sự sụp đổ của tháp, phía trên đỗ tấm đan để che lòng tháp. Mặt đứng phía Tây và trong 
lỏng tháp có gia cố bằng gạch thẻ và vữa xi măng. 

+ Tháng 04 - 2002 Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ 
học (Viện KHXH) tại TP Hồ Chí Minh tiến hành khảo cổ tháp Vĩnh Hưng để nghiên cứu và phục vụ công 
tác tu bổ, tôn tạo. 

II. Niên đại của di tích 

+ L.Finot, L.Malleret và G.Coedes căn cứ vào tấm bia do H. Parmentier tìm thẩy ở tại ngôi chùa cạnh 
tháp cho rằng tháp Vĩnh Hưng có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ IX sau công nguyên. 

+ Sau cuộc thám sát vào năm 1990 öng Nguyễn Duy Tỳ (Nghiên cứu khảo cổ học - Viện KHXH tại 
TP Hồ Chí Minh) cho rằng, tháp Vĩnh Hưng có niên đại vào khoảng thế kỷ VII - VIII, và thuộc văn hoá 
Ốc Eo (Vương quốc Phù Nam) ở vào giai đoạn phát triển cuối. Tại cuộc thảm sát này, ông Nguyễn Duy 
Tỳ đã cung cấp 03 mẫu thử C14 trên 03 mẫu cọc gỗ ở trước tháp, các kết quả này có độ chênh lệch thởi 
gian khá lớn: 

Mẫu 90DC 01 - gỗ - 1620 + 45 năm BP. 
Mẫu VH 02 - gỗ - 920 + 45 năm BP. 
Mẫu VH 03 - gỗ - 1130 + 90 năm BP. 
Kết quả này do Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân TP Hồ Chí Minh cung cấp ngày 03 - 07 - 1990. 


+ Cuộc khai quật năm 2002 đã thu được một sưu tập quí giá với nhiều tượng đá, đồng, đá quí, ngói, 
nhiều loại hình mảnh gốm vỡ, than tro, tàn tích động vật....chứng tỏ được sự tồn tại và phát triển khá dài 
của quần thể di tích tháp Vĩnh Hưng. 


+ Tại cuộc khai quật này, các nhà khảo cổ cũng đã xét nghiệm 03 mẫu than ở 03 vị trí khác nhau 
trong hố khai quật: 


Mẫu than 02 - độ sâu 0,6m - 1560 + 50 năm BP. 
Mẫu than 03 - độ sâu 1,5m - 1560 + 50 năm BP. 


Mẫu than 04 - độ sâu 0,45m - 1600 + 60 năm BP. 


Một góc chân mỏng Tháp. 
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Kết quả nảy do Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân TP Hồ Chí Minh cung cấp ngày 15 - 05 - 2002. 

+ Việc có 03 niên đại gần nhau trong cùng một di tích (bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ V) kết hợp các 
mẫu vật thu thập được như gốm kendi, cà ràng, nổi, bình có màu xám trắng, xám mốc... đã khiến cho 
các nhà khảo cổ có một cách nhìn khác trước về di tích này. Theo các nhà khảo cổ, niên đại khởi điểm 
của dị tích này là vào khoảng thế kỷ thứ V và di tích thuộc nền Văn hoá Óc Eo (Vương quốc Phù Nam), 
tại di tích này đã thấy sự thừa hưởng, thay thế và phát triển liên tục của các nền văn hoá: 

«_Ditích cư trú có niên đại tử thế kỷ V - VII 

«Sưu tập tượng đá có niên đại tử thế kỷ VII - IX 

«Sưu tập tượng đồng có niên đại từ thế kỷ X - XII. 


Vấn đề xác định niên đại chính thức của tháp Vĩnh Hưng sẽ được làm sáng tỏ khí có kết quả chỉnh lý 
số liệu khảo cổ năm 2002. 


II. Khảo tả di tích 
1. Hiện trạng kiến trúc 
a. Hiện trạng tổng thể 


Tổng thể di tích tháp Vĩnh Hưng hiện nằm trên một thửa đất có diện tích 10.123m7, cao hơn bề mặt 
các thửa ruộng xung quanh trung bình là 0,5m và đã được UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hoá - Thông tin 
Bạc Liêu khoanh vùng bảo vệ. Thửa đất này có dạng hình thang, chiều dài (Đông - Tây) trung binh 
khoảng191m, rộng (Bắc - Nam) trung bình khoảng 53m. Hai cạnh dài của khu đất nằm ở phía Nam và 
Bắc. Phía Bắc khu đất giáp với kênh thuỷ lợi, ba mặt còn lại được tiếp giáp với một con mương đảo rộng 
khoảng 03m, bao. quanh toàn bộ di tích là ruộng lúa. 


Tháp Vĩnh Hưng nằm ở phía Đông của khu đất, tháp được bao quanh bởi hệ thống tường rào (xây 
dựng vào năm 1996). Ba mặt giáp với bờ mương (được đảo vào năm 1996). 


Giữa khu đất ở phía Tây Nam của tháp là Phúc Bửu Tự, chùa được nhân dân xây dựng vào khoảng 
trước năm 1945 (không xác định được năm lập chùa). Ngôi chùa này thờ Phật, có chính Điện quay về 
hướng Đông (đối diện với Tháp), phía trước Chùa có tượng Quan Âm Bồ Tát. Chùa được bố trí bởi 04 
khu nhà, Điện chính có diện tích khoảng 60m? mái lợp Fibro-ximăng. Đây là nơi tôn nghiêm thờ Phật và 
lả nơi tiến hành các nghỉ lễ. Phía sau chính Điện là hậu Điện, với chức năng là không gian phục vụ các 
hoạt động cho khu vực chính Điện, có diện tích bằng ngôi chính Điện, mái của ngôi nhà này cũng được 
lợp bằng Fibro-ximăng. Kế bên hậu Điện, về phía Bắc, có một ngồi nhà lá có diện tích khoảng 70mƒ, là 
nơi ăn ở, sinh hoạt của các tăng ni. Chếch về phía Đông Bắc so với Điện chính là ngôi nhả lá có hình 
chữ nhật, diện tích khoảng 30mƒ, đây là khu phụ của chùa. Phía sau chùa có một giếng cổ, hai bền 
tượng Quan Âm còn có 02 miếu nhỏ. 


Phía Tây khu đất là ruộng ngô và những vườn chuối, trong khu vực di tích cỏn có một số cây cổ thụ 
cần được quan tâm. 


b. 


'n trạng ngôi tháp 

Mặt bằng tháp Vĩnh Hưng có hình chữ nhật (gần như vuông), phần dưới cùng là bệ tháp xây gạch 
cao khoảng 0,55m có cấu tạo đơn giản. Canh dài của bệ tháp theo hướng Tây - Đông (đo ở cốt - 1900 
so với cốt nền bê tông), ở mặt phía Nam là 9,769m, mặt phía Bắc là 9,535m. Cạnh ngắn hướng Nam - 
Bắc ở mặt phía Đông và Tây là 9,421m. Cửa tháp quay về hướng Tây - Nam, lệch theo hướng Tây một 
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góc 55°. Phần bệ tháp trước cửa có 02 vị trí bị đục gạch tạo thành các lỗ tròn đối xứng nhau qua tâm 
tháp, việc đục gạch là rất rõ do thành của các lỗ tròn này rất nham nhở (không có chủ ý tử khi xây 
dựng). Phía trước cửa tháp ở cốt -2100 củng phát hiện thấy 02 cột gỗ có đường kính không đồng đều 
nhau (280mm và 480mm), các cột gỗ nảy chỉ cón lại một đọan ngắn ở phần chân. 


G6 một số điểm đáng lưu ý về kiến trúc mặt bằng tháp Vĩnh Hưng: Một là, ngôi tháp quay về hướng 
Tây Nam, khác hẳn với các tháp Champa, Angkor, tiền Angkor thưởng quay về hướng Đông. Hai là, mặt 
bằng của tháp rất đơn giản, không có nhiều tầng với các cửa giả, cột ốp. Nếu theo quan điểm của 
L.Finot, L.Malleret và G.Coedes (tháp có niên đại vào khoảng thế kỷ IX) thi vào thời điểm đó, kiến trúc 
và kỹ thuật xây dựng của người xưa đã đạt tới sự hoàn thiện (tháp Chót Mạt - Tây Ninh). Ba là, có dấu 
hiệu của của một kiến trúc phụ bằng gỗ ở bên ngoài tháp. Về việc tháp quay theo hướng Tây Nam hiện 
chưa có tải liệu nảo giải thích. Điều thứ hai có thể giải thích bằng việc toàn bộ lớp vỏ bên ngoài của tháp 
đã bị sụp đổ và kiến trúc hiện nay của tháp không còn được nguyên vẹn như ban đầu. Việc các lỗ tròn 
trên bệ tháp bị đục nham nhở, do không có chủ ý từ lúc xây dựng ban đầu có thể lý giải được điều thứ 
ba, rằng các thế hệ sau đã xảy dựng thêm bên ngoài tháp một kiến trúc phụ bằng gỏ. Phần bệ tháp ở 
cốt -1600 cũng phát hiện thấy 03 lỗ tròn đục trên gạch có đường kính từ 350mm -400mm, 03 lỗ này nằm 
ở 03 góc tháp, nhưng không phát hiện thấy lỗ thứ tư mả theo nguyên tắc đối xứng, đáng ra phải có ở 
góc tháp Tây - Bắc. 


Mặt bằng tháp hiện nay được chia làm hai phần: Phần khối xây nguyên gốc bao gồm bức tưởng 
hướng Đông, một phần của các bức tường hướng Nam, Bắc và phần khối xây gia cường trước cửa tháp 
bằng gạch thẻ, vữa xi măng mác 50 (xây năm 1993). Tính lại cốt +0,000. mặt ngoài tháp có kích thước 
6,46m x 5,ôm, các chỉ tiết kiến trúc ở cốt này hoàn toàn bị sụt lở. Bên trong tháp, khoảng cách giữa bức 
tưởng hướng Bắc và hướng Nam đo được là 3,2m, các bức tường hướng Bắc, Nam bị sụt lở nhiều không 
xác định được kích thước cụ thể. Toàn bộ kiến trúc cửa tháp hướng Tây - Nam đã bị sụt lở hoàn toàn. 


Tại mặt Bắc của tháp, sau khi bóc hết lớp gạch vỡ trên bề mặt các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 02 hố 
xây băng gạch có hình gần vuông nằm song song, mép cách nhau 20cm và so le với nhau. Hố 1 có kích 
thước bao 2,84m x 2,74m, kích thước bên trong lòng hố là 0,92m x 1,00m sâu 0,65m, chiều dảy các bở 
vách dao động từ 0,86m - 0,88m, vách phía Tây dày 1,04m. Kỹ thuật xây hố tương tự như kỹ thuật xây 
tháp. Đặc biệt, ở vách phía Nam có một máng nước thiêng xây bằng đá ong dải 1,02m, rộng 0,12m, sâu 
0,5m. Trong máng nước phát hiện một viên đá quý, tại lòng hố phát hiện 15 hiện vật (tượng hoặc bộ 
phân tượng) bằng đồng. Hố 2 có kích thước bao 2,18m x 1,90m, kích thước lòng hố là 0,90m x 0,92m, 
sâu 0,75m, chiều rộng thành hố dao động từ 0,46m - 0,72m. Trong lòng hố phát hiện các viên ngói ống 
và ngói bằng, các viên ngói ống màu đỏ gạch, có móc ở phần cuối và một số viên có điềm trang trí hình 
lá để. Các hố dạng này cũng thưởng phát hiện thấy ở các di tích có ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Champa 
và Óc Eo.. 

Toàn bộ phần bệ tháp từ cốt -2100 đến cốt -1600 được xây bằng loại gạch to màu đỏ có kích thước 
trung bình 0,33m x 0,15m x 0,06m và gạch màu đỏ có kích thước trung binh 0,27m x 0,13m x 0,05m 
giữa các viên gạch không có mạch vữa. Từ cốt -1600 đến cốt + 3290 tháp được xây bằng loại gạch 
màu đỏ tươi kích thước trung bình 0,27m x 0,13m x 0,05m, kỹ thuật xây rất tốt, bề mặt tiếp xúc giữa các 
viên gạch liên khít với nhau. Điều đặc biệt là từ cốt +3290 trở lên, toan bộ tháp lại được xây bằng một 
loại gạch khác hẳn, có mảu trắng đục, kích thước trung bình 0,28m x 0,14m x 0,07m. Việc thay đổi loại 
gạch xây hoàn toản có thể xác định được bằng mắt thường, dựa vào hiện trạng bề mặt trong vả ngoài 
tháp 
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Năm 1993, để tránh việc tháp bị sụp đổ được sự cho phép của Bộ Văn hoá - Thông tin, tỉnh Minh Hải 
(cũ) đã tiến hành gia cường tháp bằng cách đổ một nền bẻ tông kích thước 2,80m x 3,20m có chiều cao 
0,850m. Chính giữa nền đặt một trụ BTCT kích thước 0,32m x 0,32m, từ mặt nền BTCT lên đến đỉnh 
tháp có 04 hệ dầm BTCT kích thước 0,20m x 0,30m chống đỡ vào tường các mặt Bắc, Nam và Đông. 
Phía trên đúc một tấm đan BTCT để che đỉnh tháp, đồng thời hai bức tường mặt Nam, Bắc ở trước cửa 
tháp bị sụt lở nghiêm trọng đã được gia cưởng bằng cách xây 02 bức tường bằng gạch thẻ vữa xi măng 
mác 50 vát chéo từ dưới lên trên để chống đỡ. Các biện pháp này đã giúp tháp tăng khả năng chịu lực, 
không cỏn nguy cơ bị sụp đổ song chưa đáp ứng được mặt thẩm mỹ và yêu cầu sử dụng lâu dải. 

2 Các hiện vật còn lại liên quan đến tháp 

a. Các hiện vật thu được trong đợt khảo cổ năm 1990: 

+ Một bàn tay tượng thần bằng đồng. 

+ Một phần thân dưới của tượng Nữ thần (đá sa thạch). 

+ Một tượng Nữ thần bằng đá xanh. 

+ Một tượng thần Brahma 4 mặt bằng đồng. 

+ Một đầu tượng Phật bằng đồng, trên đầu có nhục kế (Unisa). 

+ Một cánh tay đủ 5 ngón, có đeo vòng ở cổ tay (chất liệu đồng). 

+ Một " Định ba lửa " bằng đồng. 

+ Ba đoạn cọc gỗ. 

b. Các hiện vật thu được trong đợt khảo cổ năm 2002: 


Hiện vật bằng Đá: 

- Bộ ngẫu tượng Linga - Yoni bằng đá: Trong đợt khảo cổ năm 2002, ở cốt -2500 đến cốt -2900 mặt 
trước cửa tháp đã phát hiện ra 03 mảnh của một Yoni bằng đá. Đây là một Yoni tương đối lớn có kích 
thước sơ bộ 1,10m x 1,10m, ở giữa Yoni có một lỗ vuông để cắm bộ phận Linga. Báo cáo của H 
Parmentier thông báo trong tập san của Trường Nghiên cứu Viễn Đông Bác Cổ (số XVII tập 6. Năm 
1917, tr 48 - 49) đã thông báo về một bộ Linga - Yoni và một đoạn trụ hình lục giác. 

~ Các bộ phận kiến trúc bằng đá: 


+ Phiến đá ï: (kích thước 1,7m x 0,7m x 0,3m) phiến đá bị sứt mẻ nhiều góc vả bị gãy mất một đầu, ở 
đầu còn nguyên vẹn có dấu vết của một đường vát chéo, đường vát này là cạnh huyền của một tam 
giác vuông cân, mỗi cạnh dải 0,16m. Chạy dọc song song theo chiều dài phiến đá là các gở chỉ trang trí. 
Căn cứ theo cấu tạo, kích thước và các chỉ tiết gỡ chỉ trang trí có thể kết luận đây là phiến đá phía trên 
lanh tô cửa, phiến đá này nằm ngang, gác lên hai phiến đá. ở hai bên thành cửa. Liên kết mộng giữa 
phiến đá lanh tó cửa và các phiến đá thành cửa có dạng vát chéo như đã mô tả ở trên, Các gờ chỉ nằm 
ngang sẽ bẻ ngoặt vuông góc tại vị trí ghép mộng và chạy dọc theo chiều dài của các phiến đá thánh 
cửa (bản vẽ HT 09/09 và TB 09/09). Cần lưu ý rằng hình thức cửa đá liên kết theo kiểu vát chéo nay từ 
trước đến nay chỉ phát hiện thấy trong các đền - tháp Ấn Độ giáo. 

+ Phiến đá 2: kích thước 1,93m x 0,7m x 0,34m, có nhiều khả năng đây là một trong hai phiến đá 
nằm ở vị trí thành cửa. 
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+ Phiến đá 3: kích thước 1,40m x 0,80m x 0,10m, phiến đá này vuông vức và được đục cả hai mặt, 
mỗi mặt đều được đục hai rãnh chạy dọc suốt chiều rộng của viên đá, các rãnh này rộng 100mm, sâu 
khoảng 2 - 3mm. Khoảng cách giữa hai rãnh ở mặt trên là 0,65m, mặt dưới là 0,55m. Căn cứ vào cấu 
tạo có thể xác định đây là viên đá nằm phía trên (lanh †ô) hoặc phía dưới của một bộ phận cửa đá có 
kích thước nhỏ (không phải của bộ cửa đã nêu ở phần trên), các rãnh đục sâu xuống và chạy dọc theo 
chiều rộng là để dựng các viên đá thành cửa hai bên. Có thể lúc đầu người ta định làm cửa có chiều 
rộng là 0,55m nhưng sau đó thay đổi thành 0,65m nên sử dụng lại viên đá này, như vậy, viên đá này chỉ 
có thể là viên đá phía dưới cửa. Cần lưu ý rằng, trong quá trình khai quật cũng đã phát hiện một Yoni 
nữa có kích thước nhỏ hơn. 


+ Phiến đá 4: kích thước 1,32m x 0,64m x 0,33 m, phiến đá này bị sứt ở hai đầu và rất ngắn nên khó 
xác định vị trí. 


~ Các hiện vật bằng đá khác: 
+ Một đầu tượng (nam thần) mẻ nhiều chỗ. + Một chốt tượng. 
+ Một phù điêu tạc tượng thần. + Một viên đá saphier. 
+ Một viên đá ngọc. + Một phủ điêu đầu tượng. 
+ Một phủ điêu hình bản tay (một tay). + Một viên đá trang sức. 
+ Một đầu tượng. + Một viên đá thạch anh. 
+ Hai bệ chắn tượng. + Một bàn nghiền. 
+ Hai bệ để tượng (bị vỡ). + Một phiến đá có 4 chân Sư tử 
+ Một bắp tay lượng 
Hiện vật bằng đồng: 
+ Một tượng Garuda. + Một chụp đồng 
+ Hai tượng thần Visnu + Một đế (vỡ nhiều mảnh) 
+ Một đầu tượng. + Bốn tượng (ngồi, mất đầu). 
+ Một cánh tay (cỏn một tay). + Một tượng (đứng, mất đầu) 
+ Hai cánh tay đối. + Một Sư tử (còn đầu). 
+ Một tượng thần 5 mặt (đứng). + Một tay tượng nhỏ (một tay). 
+ Hai tượng ngồi có đầu. + Một thân tương (cỏn một chân), 
+ Một bệ tượng đứng (cỏn bệ và 2 chân). + Một chuông 
Hiện vật chất liệu khác: 
+ Một vòi voi (đất nung) + Một miếng vàng lá gầy hai mảnh. 


+ Một mặt tượng (đất nung) không còn nguyên vẹn. 

3. Cấu tạo nền móng 

Cấu tạo nền móng bên dưới tháp: Theo báo cáo sơ bộ khai quật tháp Vĩnh Hưng, hố kiểm tra mặt cắt 
trước cửa tháp đã cho thấy các lớp cấu tạo nền móng như sau: 
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s _ Lớp 1: Xây 2 hàng gạch song song nhau. 

s _ Lớp 2: Đá 5cm x 7cm nện chặt dày khoảng 10cm - 20cm. 

« _ Lớp 3: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 30cm 

« _ Lớp 4: Đá 5cmx 7cm nện chặt dày 10cm. 

+ _ Lớp 5: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dảy 25cm - 30cm. 
© _ Lớp6:Đá 5cm x7cm nện chặt dày 10cm. 

Lớp7: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 35cm - 40cm. 
« _ Lớp 8: Đá 5cm x 7cm xếp phẳng nện chặt dày 10 cm. 

« _ Lớp 9: Cát nâu vàng trộn chất kết dính nện chặt dày 40cm - 45cm. 
« _ Lớp 10: Đá granit loại lớn sắp phẳng nện chặt dày 10cm. 

« _ Lớp 11: Sét màu xám đen của sinh thổ. 


Cách xử lý nền móng bằng các lớp cát trộn chất kết dính đầm chặt xen kẻ với các lớp cuội hoặc đá 
như trên vẫn thường thấy trong các di tích thuộc văn hoá Óc Eo, và Champa. Tuy nhiên, nền móng của 
tháp Vĩnh Hưng được xử lý kỹ hơn rất nhiều với hơn 10 lớp như trên. 


Cấu tạo địa chất khu vực cụm dỉ tích: Kết quả khoan khảo sát địa chất (05 mũi sâu 30m), thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn SPT và thí nghiệm xuyên tĩnh trong khu vực cụm dỉ tích cho thấy 


+ Cấu tạo địa tầng (từ trên xuống): 


- Lớp 1; Trên cùng là lớp sét màu nâu, xám xanh ở trạng thái dẻo cứng. Chiều dày thay đổi trong 
phạm vi 0,50m - 1,20m. Sức chịu tải tiêu chuẩn R* = 0,88 kg/cm” 


~ Lớp 2: Bùn sét hữu cơ có màu xám đen trạng thái chẩy. Chiều dày thay đổi từ 13,7m - 15,1m. Sức 
chịu tải tiêu chuẩn R* = 0,36 kg/cm2 


- Lớp 3: Sét màu nâu, xám trắng, ở trạng thái dẻo cứng. Chiều dày thay đổi từ 7,10m - 10,50m. Chỉ 
số SPT thay đổi từ 9 - 13 búa/30cm”. Sức chịu tải tiêu chuẩn R* = 1,51 kg/cm? 

+ Lớp 4; Sét pha nặng màu xám trắng, trạng thái đẻo cứng. Chiều dày thay đổi từ 0,80m - 2,70m. Chỉ 
số SPT thay đổi từ 9 - 14 búa/30cm”.. Sức chịu tải tiêu chuẩn R* = 1,61 kgcm?. Mực nước ngắm tại khu 


vực ổn định trong khoảng 0,ôm -1,0 m. Nước ngầm không có tính ăn mòn sunfat và ăn mòn clo đối với 
bê tông. 


4. Vật liệu 
a. Gạch xây: Gạch để xây dựng tháp, về cơ bản có hai loại 


+ Gạch loại nhỏ: Dùng để xây bệ tháp và thân tháp tới cốt +3290, gạch có kích thước trung bình 270 
x 130 x 50 (mm), màu đỏ tươi. 


+ Gạch loại fo: Dùng để xây tháp từ cốt +3290 trở lên, gạch có kích thước trung binh 280 x 140 x 70 
(mm), màu trắng dục. 

Căn cứ vào thành phần hoá học thì hai loại gạch sử dụng xây dựng tháp Vĩnh Hưng được sản xuất từ 
hai loại đất sét khác nhau, nung ở các nhiệt độ khác nhau. Hàm lượng oxyt Sắt (Fe;O,) ở gạch loại nhỏ 
cao hơn ở gạch loại to (7,1% so với 3,3%) nên gạch loại nhỏ có mâu đỏ tươi hơn do Hảm lượng oxyt này 
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quy định màu đỏ của gạch. Nhin chung, cả hai loại gạch đều được sản xuất từ các loại đất sét thông 
thường giống như các loại gạch đất sét nung hiện nay. Việc có hai loại gạch khác hẳn nhau trong cùng 
một công trình là hiện tượng đặc biệt, lần đầu tiên phát hiện thấy ở một di tích dạng Đền - Tháp. Khó có 
thể giải thích rằng gạch loại to được sản xuất cùng lúc với gạch loại nhỏ (hoặc có thể được chủ ý sản 
xuất trong cùng một lần trùng tu nào đó) bởi người ta hoàn toàn có thể sản xuất các viên gạch có củng 
kích thước với các viên gạch có sẵn. Giả thiết dễ được chấp nhận là loại gạch to nói trên được lấy ở một 
công trình khác, đã có sẵn, để dùng vào việc tu bổ tháp Vinh Hưng. Cần lưu ý rằng khối xày thân tháp ở 
phía trên và phía dưới cốt +3290 khác hẳn nhau (phần trên cốt +3290 xây đơn giản hơn, có mạch vữa to 
hơn phần dưới) 


b. Ngói: Bao gồm các loại ngói ống có móc, các viên ngói diềm mái có hoa văn và ngói bằng. Các 
loại ngói nói trên đều được sản xuất từ đất sét, số lượng ngói được tìm thấy không nhiều, cỏ thể ngói 
này đã được sử dụng để lợp mái của kiến trúc phụ mà dấu tích là các cột gỗ và các lỗ tròn được đục trên 
bệ tháp. Các loại ngói này thường được tìm thấy ở các di tích thuộc văn hoá Óc Eo_ và Champa. 


c. Đá: Được sử dụng trong tháp Vĩnh Hưng chủ yếu là đá sa thạch, dùng cho các bộ phận của cửa 
đá. Ngoài ra còn có các viên đá ong xen lẫn trong tường tháp. 


$ Kết cấu 


Xét trên một mặt cắt thì tường tháp được cấu tạo bởi hai phần, phần lõi và phần vỏ. Phần vỏ được 
xây cẩn thận hơn phần lõi, hai phần này được liên kết với nhau bằng cách xây câu gạch nhẫm tránh sự 
tách lớp. 

+ Phần vỏ: Là phần trong cùng hoặc ngoải cùng của tường tháp, phần nảy thường có chiều dày bằng 
chiều dài của một viên gạch. Các viên gạch ở lớp vô được kết dính với nhau bởi một màng chất kết dinh 
mỏng, khảo sát bằng mắt thường cho thấy lớp chất kết dính này là một hỗn hợp bao gồm bột gạch mảu 
đỏ và một chất màu đen giống như nhớt thực vật. Bề mặt tiếp xúc (dưới, trên, hai bên) có các rãnh nhỏ 
chạy song song với nhau và với chiều dài viên gạch, tạo ra cảm giác các viên gạch đã được mải với 
nhau trong khi xây. 


+ Phần lõi: Là phần nằm giữa hai lớp vỏ bèn trong và bên ngoài tường tháp. Các viên gạch ở phần lõi 
xây lộn xộn hơn lớp vỏ, có cả những viên gạch vụn. Lớp chất kết dính giữa các viên gạch dày hơn vả có 
dạng như hồn hợp vữa đất sét. Khối xây phần lõi trong lòng tháp dễ bị xâm thực lạo điều kiện cho cây 
mọc rễ và nhanh chóng phá huỷ các bức tưởng. 


Cấu tạo tháp Vĩnh Hưng hiện nay chỉ còn 03 mặt tường trong đó vách tường mặt Đông còn nguyên 
vẹn nhất. Các mặt Bắc và Nam. vách lường chỉ còn một đoạn ngắn, chỗ dày nhất của vách tưởng mặt 
Bắc đo được là 1,57m, của vách tường mặt Nam là 1,66mvả vách tường mặt Đông lả 1,45m. Càng lên 
cao chiều dày tường càng giảm, tại đỉnh tháp (cốt +7810) chiều dày tường chỉ còn khoảng 0,55m - 
0,60m. Việc tháp được xây bởi hai loại gạch khác nhau và khối xây từ cốt + 3290 trở lên có chất lượng 
kém (mạch vữa to, mài không kỹ) làm cho tường tháp kém ổn định hơn. Bề mặt trong của tháp, nơi lớp 
vỏ ngoài cỏn nguyên vẹn đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo bề mặt tiếp xúc giữa các viên gạch 
điều này chứng tỏ cưởng độ của khối xây suy giảm rõ rệt. 

Điều nguy hiểm nhất cho tháp Vĩnh Hưng hiện nay là phần vỏ ở mặt ngoài tháp đã bị sụt lở hoàn 
toàn, do mất lớp bảo vệ nên khối xây phần lõi tháp vốn có cường độ thấp cảng dễ bị xâm thực. Việc tiếp 
xúc trực tiếp với mưa nắng càng làm cho sự suy giảm cường độ diễn ra ngày cảng nhanh, dẫn đến việc 
tháp bị sụp đổ. 
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IY. Một số giá trị tiêu biểu 

Kết quả khảo cổ tháp Vĩnh Hưng cho thấy dường như đã có sự tiếp nối, kế thừa và thay thế của các 
nền văn hoá Ốc Eo, Chân Lạp, Việt... ngay tại khu vực nảy với những di tích cư trú có niên đại từ thế kỷ 
VII - IX cùng với bộ sưu tập tượng đồng có niên đại từ thế kỷ X-XII. 

Việc nghiên cứu tháp cổ Vĩnh Hưng theo đánh giá của các nhà khảo cổ học là một thành công lớn 
của khảo cổ đồng bằng Nam Bộ. Quá trình khảo cổ đã phát lộ được chân nền móng xung quanh tháp, 
mặt bằng tháp và các công trình phụ trợ. Kết quả này phục vụ rất tốt cho quá trình lập dự án tu bổ - tôn 
tạo tháp. Việc phát hiện được 15 hiện vật (tượng hoặc bộ phận tượng) bằng đồng quý hiểm trong đợt 
khảo cổ năm 2002 cũng lả một thảnh tựu của công tác khảo cổ mả từ trước đến nay ở khu vực đồng 
bằng Nam Bộ chưa hề có. Ngoài ra, trong các đợt khảo cổ năm 1990, 2002 và các đợt thám sát khác 
cũng đã thu thập được rất nhiều lượng đá (nam thần, nữ thần...), bộ phận kiến trúc bằng đá (cửa đá, 
Yoni..), bàn nghiền, các loại đá trang sức... Sự phong phú về chủng loại, sự khác biệt chuyển tiếp về 
niên đại của các hiện vật là một bức tranh phản ánh sự phát triển của lịch sử vùng đất này trong một 
giai đoạn dài từ thế kỷ V - thế kỷ XII. 

Kiến trúc, kỹ thuật xây dựng của tháp Vinh Hưng cũng là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu. Kỹ thuật xây dựng tháp Vĩnh Hưng tương tự như kỹ thuật xây dựng của các tháp Champa, 
Phủ Nam muộn (kỹ thuật mài chập, sử dụng chất kết dính thực vật). Tháp được xử lý nén mòng khá kỹ 
lưỡng, kiến trúc tháp Vĩnh Hưng cho thấy nhiều điểm khác biệt: tháp quay về hướng Tây Nam, có cột gỗ 
ở 03 góc tháp, xây bằng 02 loại gạch khác nhau... 


Trong quá khứ và hiện tại, tháp Vĩnh Hưng có một vị trí quan trọng trong vấn đề tín ngưỡng và văn 
hoá của khu vực. Việc nghiên cứu tu bổ - tôn tạo khu di tích này sẽ góp phần củng cố phát triển văn hoá 
trong vùng. Tại đây văn hoá Việt tồn tại và phát triển Song song với các nền văn hoá khác, lạo nên sự 
giao thoa văn hoá, tác động và hinh thành một nền văn hoá có bản sắc đặc trưng riêng. 


Cụm dị tích nảy là điểm đến quan trọng và hấp dẫn của các nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hoá, xã 
hội, khảo cổ học, kiến trúc, mỹ thuật... cũng như khách tham quan du lịch trong và ngoài nước, là nơi 
phát huy tính giáo dục thế hệ trẻ qua các giá trị văn hoá truyền thống. 


Căn cứ vào các giá trị đặc biệc quan trọng, căn cứ vào tình trạng xuống cấp với tốc độ ngày cảng 
tăng nhanh của di tích tháp cổ Vĩnh Hưng. Chúng ta có thể nhận ra yêu cầu cấp bách về một dự án cho 
công lác tu bổ - tôn tạo di tích này. Cần có sự đầu tư kịp thời để gìn giữ và phát huy các giá trị quí báu 
của một di tích lịch sử văn hoá, góp phần xảy dựng “nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 
văn hoá dân lộc”. 
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ĐÌNH HIỆP NINH 
ĐẶC TRUNG ĐÌNH LÀNG NAM BỘ 


Thái Lâm Tùng 
Nguyễn Vy Chy 
Hoàng Minh Quang 


Đình Hiệp Ninh - Tây Ninh 


Tây Ninh - di tích văn hoá và những ngôi đình 


Với lịch sử gần 300 năm, Tây Ninh được biết đến như một vùng đất quan yếu về vị trí địa lý. Đến Tây 
Ninh, chúng ta được thăm những di tích cách mạng nổi tiếng: Căn cứ Dương Minh Châu, căn cứ Xứ uỷ 
Nam Bộ, căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục, căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, căn cứ 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoả miến Nam Việt Nam, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, 
Ngoài ra, chúng ta còn được tham quan những danh lam thắng cảnh và các công trình kiến trúc cổ như: 
Quần thể dị tích danh thắng núi Bà Đen, sông Vảm Cỏ Đông, toả thánh Tây Ninh, tháp cổ Binh Thạnh 
Chóp Mạt, Cổ Lâm, hệ thống các công trình tôn giáo tín ngưỡng đinh, chùa... 


Những ngôi đỉnh ở Tây Ninh được xây dựng vảo thời Nguyễn, có tuổi chưa đến hai trăm năm, do đó 
hầu hết đều cỏn lưu giữ được gần như nguyên vẹn. Những ngôi đình này mang nhiều giá trị của kiến 
trúc đỉnh làng Nam Bộ, có nhiều đặc trưng khác biệt với đỉnh làng Bắc Bộ và Trung Bộ từ hình thức cho 
đến qui mô. Một số ngôi đỉnh đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia như. đình An 
Tịnh, đình Gia Lộc, đỉnh Long Thảnh, đình Hiệp Ninh, đình Thái Bình. Trong bài viết này, chúng tôi xin 
giới thiệu một công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng tiêu biểu đó là đình Hiệp Ninh. 


Đình Hiệp Ninh 


Đinh Hiệp Ninh nằm ở phưởng II khu phố IV thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đình được xây dựng vào 
cuối thế kỷ XIX, để thờ Thành Hoảng là cụ Trần Văn Thiện (1795 - 1883), người khai khẩn và tạo lập 
vùng đất này từ năm 1844. Công lao của cụ Trần Văn Thiện đã được vua Khải Định ban sắc phong thần 
vào ngày 18 tháng 03 năm 1917. Đình Hiệp Ninh cỏn lả nơi thở các Tiền Hiền, Hậu Hiền, các vị thần 
linh, những người có công lao đóng góp xây dựng đỉnh hơn một thế kỷ nay. Hàng năm, đây là nơi tổ 
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chức các lễ hội của người dân địa phương, điển hình có lễ hội Khai Hạ (Hạ Nêu) vào ngày 07/01 âm 
lịch, lễ hội Kỳ Yên vào ngảy 16/03 ảm lịch, lễ hội Tống Ôn - Tống Quái vảo ngảy 20/04 âm lịch, lễ hội 
Cầu Bông vào ngảy 16/08 âm lịch, lễ hội Đưa Chủ Thần (Thượng Nêu) vào ngày 25/12 äm lịch. 


Đình Hiệp Ninh là một công trình kiến trúc cổ cỏn lưu giữ được gần như nguyên vẹn, với kỹ thuật xây 
dựng và nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tỉnh xảo có giá trị cao. Đình Hiệp Ninh được nhả nước công 
nhận là Dị Tích Lịch Sử và Kiến Trúc - Nghệ Thuật, theo quyết định số 1430 QĐ/BT ngảy 12 tháng 10 
năm 1993 của Bộ Văn hoá - Thông tỉn. 


Niện trạng bảo tổn 


leo | 


Đình Hiệp Ninh được xây dựng vảo cuối thế 
kỷ 19 (sau năm mất của cụ Trần văn Thiện). 
Hiện chưa xác định được chính thức năm xây 
dựng, tuy nhiên qua bức ảnh (photo NORDAL) 
chụp vào năm 1910 (hiện được lưu giữ ở bảo 
tảng Tây Ninh) thi có thể nhận định đỉnh được 
xây dựng trước thởi gian này khá lâu. Theo các 
vị cao tuổi ở địa phương kể lại thi sau khi xây 
dựng, đỉnh Hiệp Ninh được tôn tạo vả hoàn 
chỉnh thêm vảo các năm sau đó. Cửa võng đình Hiệp Ninh 


° 
ác 
Š 
$ 
sc 


Điều này được khẳng định thêm qua nghiên cứu một số dấu tích, tư liệu hiện cỏn được lưu giữ ở đỉnh 
như; 


s Ban thở Đương kim Thiên Tử thượng vị ghi Nhâm Dắn niên tạo (năm 1902). 
s Ban thở Thần Hoảng bổn xứ ghi Qui Mão niên kiến tạo (năm 1903). 
s Ban thở Tiền Hiển và Hậu Hiền ghi Quí Hợi niên cát tạo (năm 1923). 


« Ban thở Thần ở chính Điện ghi Giáp tý niên trọng thu cát nhật tạo (thảng trọng thu năm Giáp tý). 
Tháng tám âm lịch năm 1924 


s Ngoài ra đình còn được tön tạo các hoành phi, liễn, câu dối... vào các năm 1926, 1927, 1928, 
s Năm 1943 đinh được xây thêm cổng chính sát quốc lộ 22. 
© Năm 1994 dinh được nhân dân đóng góp chống dột, sơn quét và tu bổ nhỏ 


s Năm 1997 đỉnh được tu bổ hệ thống cột bằng phương pháp gia cố bơm hổn hợp. vữa - keo - mùn 
cưa 


s Năm 2000 đỉnh được tu bổ hảnh lang xung quanh. Các hạng mục chính của đỉnh hiện ở trong tình 
trạng hư hỏng, xuống cấp. do mối mọt, rêu mốc,cây cỏ xâm thực. Mái ngói xô vỡ, gây thấm dt nghiêm 
trọng. Hiện nay, Sở Văn hoá Tây Ninh đang lập dự án tu bổ nhằm gìn giữ và bảo quản các giá trị của 
đỉnh. 
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Khảo tả di tích 


Tổng thể đình Hiệp Ninh hiện nay dân trải theo hướng Tây Nam, bao gồm cổng đình nằm giáp quốc 
lộ 22, từ đây đi vào bằng một con đường đất khoảng 120m là tam quan, trên con đường nảy cỏn lưu giữ 
được 5 cảy sao cổ thụ khoảng hơn 100 năm tuổi. Tam quan có tả - hữu tiền môn, bình phong, các ban 
thờ thần nông, chúa Tiên, chúa Xứ, Bạch Mã. Đình chính là một tổng thể bao gồm: sân đình, lầu chiêng, 
gác trống, tiền sảnh, tiền đỉnh, chính đình, hậu đình, sân nắng (sân trong), tả - hữu hảnh lang, nội hành 
lang ngoại và thần trù. Các công trình có kết cấu độc lập được gắn kết với nhau tạo nên một tổng thể 
công trình thống nhất, đỏ sộ (hiện thần trù đã bị mất chỉ còn nền). 


Cổng chính: 


Được xây dựng sau vào năm 1943 nhằm tránh sự lấn chiếm lối đi vào đình của cư dân địa phương, 
cổng chính nằm hơi lệch so với trục chính của đinh bao gồm cổng, cánh bên (hinh thức được mô phỏng 
giống cánh bên của tam quan) và tường rảo. Cổng chính có bề ngang 4,38m, dảy 1m, cao 7,ðm, được 
xây bằng gạch thẻ và vữa vôi - cát - xi măng. Cổng gồm hai mái lợp ngói âm, ngói ống không tráng 
men, bên dưới gắn ngói câu đầu trích thuỷ tráng men xanh. Bờ nóc, bở chảy có trang trí các con giống, 
mặt trước cổng ở hai trụ có khắc hai câu đối chữ Hán có nội dung là Ninh Chiêm Đức Hoá Hữu Tài Hữu 
Thổ Hữu Nhân Dân và Hiệp Cảnh Nguy Nga Nãi Thánh Nãi Thần Nãi Văn Võ. Giữa hai mái ở mặt trước 
là ba chữ Đỉnh Hiệp Ninh được viết bằng Hán tự, mặt sau ghỉ số1943 lä năm xây dựng. 


Cổng tam quan: 


Rộng 15m bao gồm tả tiền môn, hữu tiền môn, bình phong, cánh tả tiền môn, cánh hữu tiền môn 
Bên trong có đền thờ Bạch Mã, đền thờ Chúa Tiên - Chúa Xứ, ban thờ thần Nông. Tả - hữu tiền môn có 
bổ ngang 3m, dày 0,45m, cao 4,7m, xây bằng gạch thẻ và vữa truyền thống, mái lợp ngói âm dương, 
bên dưới gắn câu đầu trích thuỷ, bờ nóc và bở chảy được trang trí các con cá bằng gốm. và các con 
giống hoa văn bằng vữa truyền thống (hỗn hợp vôi tôi - cát - nhớt ô dước). Hai cánh bên có kích thước 
rộng 2m, tưởng dày 0,22m. Phần kết của cánh bên là hai trụ, đầu trụ có hai con nghê đang chầu bằng 
gốm tráng men. 


Bình phong nằm chính giữa tam quan, cùng trục chính với đình (trục thần đạo) có chiều rộng 4.8m, 
tường dày 0,22m, cao 3,5m, mặt trước có trang trí hình con Long Mã được đắp khảm bằng sảnh sứ. Mặt 
trong lä ban thở Thần Nông lộ thiên, hai bên tả - hữu là đến thở Bạch Mã và Chúa Tiên - Chúa Xứ có 
kích thước 2,2m x 2.5m, cao 3,2m, mái lợp ngói âm dương. 


Đình chinh: 


Từ sân Đình lên 06 bậc cấp xây bằng gạch thẻ thì đến tiền sảnh, tiền sảnh có kích thước 9,8m x 
2,8m, lát gạch tàu 0,3m x 0,3m x 0,05m. hai bên là lầu chiêng và gác trống có kích thước 5,6m x 2,8m, 
cao 6,5m. Hai công trình này được xây bằng gạch và vữa truyền thống, gồm hai tầng, sàn vả cầu thang 
bằng gỗ, cả hai tầng đều có lan can được trang trí bằng các con tiện đúc bằng vữa truyền thống có mô 
típ kiểu kiến trúc thuộc địa, hai công trình này còn có các cửa vòm, trang trí gờ phảo vả đắp hoạ tiết hoa 
văn dơi cách điệu, tuy nhiên mái lại được lợp ngói âm vả ngói ống, bên dưới gắn câu đầu trích thủy, Bờ 
nóc được trang trí hinh ông tơ, bà nguyệt và con cá bằng gốm, bở quyết và bốn góc mái được trang trí 
con giống hoa văn bằng vữa truyền thống. Từ tiền sảnh lên một cấp đến hiên trước rồi vào tiền đình, 
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nếu lính cốt sân đình là +0,000 thì cốt đến hiên trước và tiền đình là 1,1m (đây cũng là cốt của lầu 
chiêng, gác trống, chính đình, hậu đình và tả - hữu hành lang nội). 


Tiền đỉnh là ngôi nhà 3 gian 2 chái có kích thước 11,5m x 14,5m, cao 7,2m tính đến bở nóc. Gian 
chính kích thước 3,2m, hai gian tả - hữu kích thước 3.2m, hai chái tả - hữu kích thước 2,8m, tiền doanh, 
chính doanh, hậu doanh của tiền đình có kích thước 3m, phía trước tiền gian là mái hiên kích thước 
hàng nhỉ tiền đình ra trước 0,9m là tường gạch xây vữa truyền thống 0,22m ngăn không 
gian giữa hiên và tiền gian, cách xử lý này làm cho kích thước của tiền gian tiền đình rộng hơn. Kết cầu 
khung gỗ bao gồm hai hàng 8 cột gỗ tròn @0,32m, cao ôm ở chính gian vả hai hàng 8 cột gỗ tròn 
‹b0,28m, cao 4,5m ở tiền - hậu gian, hai chái được sử dụng cột hàng hiên đỡ mái là các trụ gạch xây 
vữa truyền thống. Liên kết các cột là hệ thống kẻo, trến, xuyên, xà, trồng (trụ trốn), đòn tay, rui. Mái lợp 
ngói âm dương không tráng men, dưới cùng là ngói câu đầu trích thủy tráng men. Bở nóc trang trí lưỡng 
long triều nguyệt, con cá, chim phụng bằng gốm. Bở quyết, bờ chảy trang trí các con giống hoa văn làm 
từ vữa truyền thống. Tại vị trí trên bức tường ngăn không gian sảnh và tiền đình là một bức hoảnh phi to 
lớn, án ngữ mặt trước của đinh, bức binh phong này cao 3,4m (tính từ cốt + 3,3m) được trang trí đăng 
đối, nhiều ô hộc và con giống khảm sành sứ như chữ thọ, lưỡng long triều nguyệt, cuốn thư, lân, phụng, 
cá, đầu rồng,.. bức hoành phi này kết hợp với lầu chiêng gác trống tạo cho mặt đứng của ngồi đình 
hoảnh tráng, uy nghỉ, có hinh thức và kiểu dáng khá độc đáo so với các công trình đồng loại, thể hiện sự 
sáng tạo của những nghệ nhân đã xây dựng nên công trinh này. 


Chính đình và hậu đinh cũng có hình thức, chiều cao và kết cấu gần giống như tiền đình. Tuy nhiên 
cột của chính đình là cột vuông 0,3m x 0,3m, cột của hậu đình là ®0,28m và 0,24m, Phần hiên Sau 
của chính đình và hiên trước, hiên sau của hậu đình được xử lý như ở hiên trước tiền đỉnh, tuy nhiên 
không có vách ngăn tại các vị trí này làm rộng thêm không gian xung quanh. Giữa tiền đỉnh và chính 
định là khoảng cách 1,5m, đây là vị trí giao nhau của mái sau tiền đình và mái trước chính đình, giữa hai 
mái có hệ Ihống máng xố: tôn thu nước, tại vị trí này có cửa đi ra hành lang ngoại. Kết cấu hai bên mái 
hạ của chái tả - hữu tiền đình, chính đình là hệ mái chạy xuyên suốt, không tách biệt, tạo không gian 
thống nhất như một, 


Giữa chính đình và hậu đình là sản nắng, kích thước 6,5m x 5m, sân trong có bể nước và non bộ. Hai 
bn sân trong là tả - hữu hành lang nội nối iiễn giữa chính đình và hậu đình. Tả - hữu hành lang nội đối 
xứng nhau, kích thước 7,6m x 2,Bm, cao 4.5m, kết cấu khung gỗ, mái ngói như tiền đỉnh, được đặt trên 
trụ gạch xây. Bở nóc chính giữa được trang trí chùm quả lựu đắp bằng vữa truyền thống, bở chảy được 
gắn hai con nghê bằng gốm hai bên, bên dưới các đầu trụ được đắp gở phào và hoạ tiết hoa văn kiểu 
kiến trúc thuộc địa. Nẻn của đình được lát gạch tàu 0,3m x 0,3m x 0,05m, tại tiền đình còn được lát gạch 
men (gạch Tây), sân nắng được lát gạch thẻ nghiêng 45°. Vách ngăn xung quanh đình bao gồm tiền 
đình, chính đình, tả - hữu hành lang nội và hậu đình là hệ thống vách ngăn tường gạch xây dày 0,22m, 
cao 2,8m liên tục, tạo cho tổng thể công trình có một sự thống nhất, bể thế. Các mảng tưởng được trang 
trí các con tiện, gạch hoa, đục rỗng kết hợp với hệ thống cửa sổ, cửa đi có tác dụng lấy sáng và tạo nên 
Sự thông thoáng. Bên ngoài là hệ thống hành lang ngoại rộng 0,9m, nền lát gạch thẻ. 


Nội thất của đình Hiệp Ninh được bải trí bao gồm các cửa võng, ban thờ, sắc phong, bài vị, hoành 
phi, cäu đối, binh khí, rùa đội hạc,.. được chạm lộng công phu, sơn son thếp vàng,.. Các chủ đề trang trí 
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phong phú, bao gồm các hoạ tiết trang trí tiêu biểu như chữ Hán, hoa sen cách điệu, dây nho, lưỡng 
long triều nguyệt, lưỡng long tranh châu, hổ phù... 


Những giá trị nổi bật của di tích 
Giá trị lịch sử: 


Từ khi được xây dựng cho đến nay, trải qua hơn một thế kỷ, Đình Hiệp Ninh ghỉ dấu ấn sự kiên lịch 
sử. Đây là nơi đánh dấu một thời kỳ khai phá, mở mang bờ cõi của nhân dân ta mà người tiên phong là 
Thành Hoảng Trần Văn Thiện. Đình Hiệp Ninh cũng mang những giá trị lịch sử xây dựng.Trong kháng 
chiến chống Pháp đây là địa điểm tập trung của lực lương thanh niên tiền phong vũ trang (tiền thân của 
lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh sau này) và các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa dành 
chính quyền vào tháng 8/1945. Đình Hiệp Ninh là nơi nhiều chiến sỹ hoạt động cách mạng được nhàn 
dân đủm bọc (trong đó có đồng chí Hoàng Lệ Kha và các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh uỷ Tây Ninh) 

Giá trị văn hoá - giảo dục: 


Phong tục thở cúng cha mẹ, tổ tiên, biết ơn những người có công dựng nước và giữ nước, lấy trung- 
hiếu, nhân-lễ-nghĩa-tri-tín làm gốc, tôn sư trọng đạo,.. là quan niệm truyền thống mang nhiều ý nghĩa tốt 
đẹp của nhân dân ta . Việc thở Thánh Hoàng, người có công sáng lập lảng là một nét văn hoá tiêu biểu, 
trong đó bao hàm cả hai yếu tố văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. Giá trị văn hoá vật thể được thể 
hiện ở đặc điểm nghệ thuật kiến trúc, thông qua bàn tay khéo léo và nghệ thuật truyền thống. Các nghệ 
nhân xưa đã để lại cho chúng ta một công trình có nhiều tác phẩm có giá trị tiêu biểu, điều đó có thể 
nhận thấy thông qua tỉ lệ, không gian, cách bải trí, sử dụng vật liệu, các tác phẩm điêu khắc, chạm lộng. 
sơn son thếp vàng, nề ngoã,... Giá trị văn hoá phi vật thể được thể hiện trong các hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng. Đỉnh Hiệp Ninh là không gian tâm linh, là nơi diễn ra các nghỉ lễ cúng tế tổ tiên, Thành Hoàng, 
chúa Tiên, chủa Xứ, Thần nông, cầu cho mưa thuận gió hoả,.. Đây cũng là nơi diễn ra các lề hội và các 
hoạt động quan trọng khác của làng thông qua lệ làng. Tất cả những yếu tổ nêu trên đều mang tính giáo. 
dục cao vả lả dòng chảy văn hoá trong truyền thống của lãng. 


Giá trị kiến trúc - nghệ thuật: 


Đình Hiệp Ninh được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX nên có nhiều ảnh hưởng của kiến trúc triều 
Nguyễn, điều này có thể nhận thấy khá rõ trong việc sử dụng kết cấu chính là những bộ vì gỗ kiểu chữ 
Định cổ nghé, mái lợp ngói âm, ngói ống, bên dưới gắn câu đầu trích thủy. Thước xây dựng của công 
trình là một thước bằng 0,4m, các chất liệu và loại hình trang trí bao gồm: trang trí sơn son thếp vàng, 
trang trí chạm khắc gỗ, trang trí đắp nổi nề - vôi - vữa, trang trí nghệ thuật khảm sảnh sứ, trang trí gốm 
tráng men, gốm đất nung,.. Các chủ đề trang trí ngoài việc hỗ trợ lâm tăng vẻ đẹp cho công trình, nó 
còn mang những nội dung, để tải chứa đựng tính chất tượng trưng cao. Đây là sự thể hiện, gởi gắm tư 
tưởng - ý niệm của con người được xem là linh thiêng và cao quí. Những nội dung này có tính chuẩn 
mực, chính thống của tư tưởng Nho giáo cũng như mang nhiều đặc điểm dân gian. Các trang trí tiêu 
biểu có thể kể đến ở đình Hiệp Ninh đó là: 


® Con Long Mã: Được khảm bằng sành, sứ, có dáng đầu rồng, chân hưu, thân - móng ngựa, tư thế 


đang nhảy trên sóng nước bạc đầu, lưng thượng hà đỏ. Long. Mã là hình tượng biểu hiện cho chí khí 
ngang dọc của người anh hùng. 
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+ Con Rồng: Là biểu tượng quyền uy của nhà Vua, ngoải Vua ra không ai được sử dụng hình tượng 
con Rồng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy xuất hiện ở các công trình kiến trúc cổ như, đỉnh, chùa, miếu,.. 
có thể đấy là hình con giao, cũng thuộc giống Rồng, na ná nhưng không có sừng, có dạng rắn, cổ thon, 
mình mảnh, chân chỉ có bốn móng. 


+ Con Nghệ: Biểu tượng cho điểm lành, sự may mắn, phát đạt, thái bình, thịnh vượng. Ngoài ra, 
Nghề cỏn là biểu tượng cho lòng trung thành. 


+ Con Rùa: Biểu trưng cho sự trưởng thọ, bền vững, an khang, hiền từ, khiêm tốn, khôn ngoan. 


® Chim Phụng: Tượng trưng cho sự trang nhã, quý phái, cái đẹp của người phụ nữ phương Đông, 
trang trí chim Phụng là của một vị nữ thần nảo đó. 


+ Con Dơi: Mang ý nghĩa cầu phúc, song toàn, tốt đẹp, phú quí. 
+ Con Cá: Tượng trưng cho sự sung túc, thưởng được trang trí trên bờ nóc. 
+ Quả Lựu: Tượng trưng cho sự dồi dào, nhiều con. Hạt lựu còn là nghĩa tử. 


Bên cạnh sự ảnh hưởng của kiến trúc triều Nguyễn, chúng ta còn thấy được nhiều yếu tố độc đáo 
mang dấu ấn và bản sắc văn hoá địa phương: 


+ Việc xử lý kết cấu và kiến tạo không gian của đỉnh Hiệp Ninh rất khéo léo, công trình có mặt băng 
rất rộng(15 m x 50 m), bao gồm. 07 hệ khung gỗ riêng biệt (có 02 hệ khung gỗ kép, đối xứng), luy nhiên 
tường xây và hệ thống trụ gạch bao quanh của các hệ trên lại liên tục, do đó nhin các mặt đứng từ bên 
ngoài cho ta cảm giác đình là một công trinh thống nhất, to lớn, hoành tráng. Với mặt bằng chữ tam gồm 
ba gian nhà nối liền nhau, có hành lang, sân trong. Cách xử lý tài tinh của các nghệ nhân đã kiến tạo 
đựợc không gian đăng đối - trang nghiêm từ bên ngoài, không gian tôn kính từ bên trong, không gian 
thoáng đãng xung quanh. Mái đình thẳng nhưng vẫn tạo được tư thế thanh thoát nhẹ nhàng, mặt đứng 
thể hiện phong cách rất riêng biệt, độc đáo bởi sự đăng đối, hài hoà về tỉ lệ của lầu chiêng. gác trống và 
bức hoành phi cũng như tổng thể công trình. 


+ Vật liệu sử dụng kết hợp giữa kết cấu gỗ và kết cấu gạch - vữa truyền thống là một đặc điểm đáng 
lưu ý ở công trình này, sự kết hợp. trang trí các con tiện, gờ phảo, hoa văn đầu trụ và các con giống 
cũng như các hoa văn truyền thống ở các vị trí thích hợp, hài hoà, không gây sự xáo trộn trong ngôn ngữ 
kiến trúc, mà lại phát huy được những yếu tố thẩm mỹ cũng như kỹ thuật mang tính sáng tạo. 


+ Bố cục mặt bằng và tổ chức công năng ở đây cũng khác những ngôi đỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. 
Các ban thờ được bố trí phân tán , tuy nhiên vẫn mang lại những không gian tâm linh tôn kính. Hậu cung 
được dân trải từ gian chính của tiền chính định đến hậu tiền đình, không gian của đại đình gắn liền với 
không gian hậu cung bao gồm tả - hữu gian của tiền đình và chính đình. Nhà tiền tế, nơi chuẩn bị soạn 
lễ là không gian linh hoạt bao gồm hậu đinh, tả hữu hành lang nội và nơi chính thức là tả - hữu chái tiền 
đình thông ra với lầu chiêng gác trống. 


+ Cổng tam quan chúng ta thường gặp ở các công trình thở Thần như đình, đền, miếu,.. thưởng có 
ba cửa, lối đi chính giữa là tiền môn, được mở vào những ngày lễ hội để rước các vị thần linh. Hai bên là 
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tả - hữu tiền môn dành cho việc đi lại của con người, trên tả - hữu tiền môn thường là lầu chiêng, gác 
trống. Với đình Hiệp Ninh thi kiểu thức của cổng tam quan cũng được thay đổi, xử lý khá độc đáo. Lầu 
chiêng gác trống được gắn liền với tổng thể đình, tam quan thì chỉ có tả hữu tiền môn, chính giữa là bình 
phong. 


+ Một nét đặc biệc, độc đáo lả trên bờ nóc của lầu chiêng gác trống được trang trí hình ông tơ, bà 
nguyệt bằng gốm, phải chăng điều nảy mang ý nghĩa mong muốn cầu phúc, se duyên cho hạnh phúc 
lứa đôi. 

Giá trị tín ngưỡng - khai thác - sử dụng: 


Đình làng là loại hình di sản kiến trúc tín ngưỡng mang tính cộng đồng, xuất hiện ở nước ta vào 
khoảng thế kỷ XV. Mặc dù lịch sử xây dựng và đấu tranh giữ nước của dân tộc ta hàng ngàn năm qua 
đã chịu nhiều sự tàn phá khốc liệt qua các cuộc chiến tranh, nhưng kiến trúc đình làng vẫn tỏn tại khá 
bền vững, phong phú. Thông qua vai trò của tín ngưỡng mà chúng ta còn lưu giữ được bao nét văn hoá 
truyền thống quí giá của dân tộc. Đây là tài sản văn hoá cần phải được quan tâm giữ gìn và phát huy 
Trong xu thế phát triển của xã hội ngày nay, phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hoá dân tộc là cần 
thiết, khôi phục lại các giá trị văn hoá phi vật thể thông qua các lễ hội truyền thống để ghi nhớ công đức 
của tổ tiên, đồng thời giáo dục các thế hệ mai sau tiếp thu được các giá trị, ý nghĩa, tinh hoa văn hoá 
dân tộc. Chính vỉ vậy mả hệ thống đỉnh làng ở nước ta hiện nay được xem là một loại hình di sản quí 
báu của dân tộc, giá trị của hệ thống đình làng đã được khẳng định thông qua việc hàng trăm ngôi đình 
trên toàn quốc được nhà nước công nhận là dị tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia và cấp tỉnh. 


Với ý nghĩa đó, cần phải bảo tồn, sử dụng và phát huy giá trị của đình Hiệp Ninh trong các hoạt động 
nghiên cứu, văn hoá, du lịch. Để giới thiệu các giá trị văn hoá, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo,.. 
của đinh Hiệp Ninh với khách du lịch và các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể xây dựng các tuyến du lịch 
của tỉnh như tham quan hệ thống Đình làng Tày Ninh - Toà Thánh - Núi Bà Đen - Các khu di tích cách 
mạng. Đó chính là giữ gìn sự phong phú đa dạng các loại hình di tích của Tây Ninh trong sự phát triển 
bền vững hôm nay. 
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LĂNG BÀ VŨ - KHÁNH HÒA. 


Đoàn Sỹ Lạng 


1. Lịch sử xây dựng - giá trị xã hội - nhân văn 


Lăng Bà Vú (còn gọi là lăng Nhũ Mẫu) được xây dựng vào đầu thời Nguyến, dưới thời vua Gia Long. 
Theo truyền thuyết đây là nơi chôn cất của một người phụ nữ đã có công giúp Nguyễn Ánh trong thởi 
gian chống lại quân Tây Sơn. Cũng theo truyền thuyết, để xảy lăng, vua Gia Long đã cử thợ xảy giỏi từ 
kinh đô Phú Xuân vào làm trong 2 năm và hoàn thành vào năm 1804. Về quy mô và mức độ tỉnh xảo 
trong nghệ thuật, lăng tương đương với một số lăng của các bả phi hoặc phu nhân của các đại thần thởi 
Nguyễn Huệ có tại Huế. 


Đây là công trình lăng thuộc cỡ quy mô lớn và đẹp ở nước ta, và là di tích duy nhất khá nguyên vẹn 
của tỉnh Khánh Hoà. Công trình mang những nét nghệ thuật cung đình của thế kỷ XIX; các mô típ trang 
trí (dây hoa, chữ vạn, chữ thọ...) rất gần với các lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế. Với 3 vòng thảnh trên một 
diện tích chừng 1400m” mật độ trang trí bằng hoa văn và cảnh tích khá cao (trên 100m). Chất liệu xây 
lăng hoàn toàn mang tính truyền thống: vữa - vôi - cát, vôi trau, vôi tro,.. Có thể nói đây là một công trình 
đặc sắc được bảo tồn khá nguyên vẹn. 


Lả công trình mang tính đền ơn đáp nghĩa của một ông vua đứng đầu triều đại từng được coi là 
không tiến bộ, nhưng ý nghĩa giáo dục của lăng Bà Vú vẫn có giá trị cao. Hảng năm vào 16 tháng chạp 
việc lễ bái vẫn được thực hiện ở đây. 


II. Cấu tạo kiến trúc và vật liệu kiến tạo 


Lăng Bà Vú nằm trên khoảng đất rộng chừng 1360m” (kích thước 25,82m x 13,46m); hiện nay đã 
được rảo bảo vệ tạo thành khuôn viên hình chữ nhật. Phía trước lắng có một khoảng đất, trên đó có dấu 
tích nền công trình cữ; xa nhất về phía trước là một ao nước hình chữ nhật kích thước 15m x 1ôm tạo 
nên yếu tố minh đường, tụ thuỷ. Phía sau lăng, nguyên có một hòn giả sơn đắp bằng đất nay đã bị san 
bằng. Toàn bộ khu lăng quay về phía Đông, hơi lệch sang hướng Bắc, chừng 15° 


Phần Lăng chinh gồm 3 lớp tường: 


La Thành: Bao bọc bên ngoài hình chữ nhật (19,65m x 13,46m), có cửa vào rộng 3,62m, chiều cao. 
trung binh 2,0 m. Trên đỉnh ở hai bên cổng có 2 con lân nằm đắp bằng vữa, tô màu. Đỉnh thành có đắp 
mũ, trát gờ chỉ. Mặt ngoài trát vữa tô trau, mặt trong có đắp cảnh tích. Trên hai góc tưởng phía trước vốn 
có câu đối đắp chữ nổi nay bị mất gần hết, phía hữu phần vỡ được trám vá bằng vữa xi măng. 


Tại 2 mặt bên cổng La Thành, dưới con lân có đắp nổi 2 chữ Phúc đã bị rụng nhiều. 


Bửu Thành: Nằm bên trong La Thành, hình chữ nhật, trên tường dày đặc trang trí hoa vănvà cảnh 
tích bằng vữa đắp nổi tô màu.Trên các trụ cổng cũng có lân đứng gác. 


UynhThành: Là vòng thành trong cùng bao bọc lấy phần mộ. Thành có hình trứng hay hình thuyền 
có độ cao thay đổi: đầu và đuôi cao, giữa thấp. Thành được tạo dáng giống như 2 con lân quấn đuôi vào 
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với nhau, hai đầu nằm trên cổng. Các chùm bờm xoắn lông, chùm đuôi lân đắp nỗi liền với đầu chùm 
lên mũ tường Uynh Thành; thân tường chia ô hộc đắp cảnh tích. 


Từ ngoài vào trong ngoài 3 thành nói trên có thể thấy các thành phần kiến trúc khác đều có những 
chỉ tiết trang trí đắp bằng vữa như sau: 


Bình phong: Nằm ngay sau cửa La Thành, có kích thước mặt 0,52m x 2,87m. Mặt trước để trơn, có 
gở bao; mặt sau có đắp hoa văn hình hoa lá, chữ vạn hồi văn, chữ vạn triệu và 2 bức liễn 2 bèn. Phía 
sau có bệ kích thước 0,62m x 2,21m, ở các mặt tường của bê được chia thành các ô hộc có trang trí hoa 
văn hình hoa lá. 


Bệ tia: Nằm giữa cửa Uynh Thành, cũng là kiến trúc đắp vữa dạng khám thở, đỉnh nhô ra phía trước 
nay đã bị sứt vỡ nhiều. Bản thân bia bằng sa thạch đã bị đục mất mặt chữ, phần hoa văn cỏn lại xung 
quanh bị phong hoá bảo mòn. Bệ tia các mặt đều được đắp hoa văn và cảnh tích. 


Huyệt (mộ): Phản mộ được đậy bằng nắp bê tông cổ dày 207m rộng 1,65m dài 2,8m nằm ngay sau 
bệ tia. Phần trên bị phong hoá bào mòn hết, không xác định được hoạ tiết. Nắp huyệt bị gãy đôi vỡ 
nhiều, nửa sau được kê kênh lên. Dấu tích này cho thấy khả năng huyệt đã bị cạy. 


Hương án: Tam gọi như vậy đối với kiến trúc đồ sộ phía sau huyệt, năm ngay trên La Thành. Ngai 
đắp bình mây, núi, hai bên đắp 2 con phụng đang trườn xuống; ở giữa đắp cuốn thư có chữ. Phía trên 
cuốn thư cỏ cánh chim sẻ và trị, trên cùng chính giữa là song phụng chầu nguyệt. Hai cánh hương án 
đắp cảnh tích trang trí hiện còn khá rõ nét. 


Ngoài các chỉ tiết ở bên trong La Thành, như trên đã nói, phía sau cỏn có giả sơn, hai bên mé trước 
La Thành có các kiến trúc giống như lan can thấp, tại các góc có đắp (theo dấu vết còn lại phỏng đoán) 
bông sen vả 2 lá để ở lối vào sân trước. Giữa các kiến trúc đó là lối đi vào các sân vả nền thuộc La 
Thành, Bửu Thánh và Uynh Thành. Các sân có cos nền chênh nhau, sân Uynh Thảnh cao hơn sản Bửu 
Thành chừng 20cm. sân Bửu Thành cao hơn sản La Thành 10cm, sân La Thành cao hơn sân trước 
20cm. 


Theo các chuyên gia đánh giá thì toản bộ lăng được tạo dựng bằng một loạt "bê tông cổ", được chế 
tạo bằng cách phối trộn cát thô, vỏ hàu giã và theo lời thuật của dân địa phương-- có cả mật đưởng và lá 
bổ đề giã nhỏ lấy nhớt. Quan sát qua kính lúp không thấy rơm hay giấy giã. Có thể do quá lâu nên sợi 
giấy đã tiêu huỷ, hoặc giả các vật liệu nảy thời đó ở địa phương là quý hiếm nên đã không được dùng 
phổ biến. 


Các thành hoặc khối xây dựng được tạo hình từ loại "bê tòng" trên theo từng lớp dày 20 - 30cm. Vữa 
trát ngoài hoặc các hoạ tiết trang trí làm bằng vữa cổ (cát, vôi, mật) chỉ dày từ 1-2mm. Điều đỏ cho thấy 
tại thơi điểm xây dựng vả tu bổ lăng lần cuối vật liệu vôi, bột than, giấy đều khan hiếm. Màu sắc các chỉ 
tiết cũng vi lý do trên được tạo ra không phải bởi lớp vôi trau màu mà băng quét nước vôi vả mực mảu 
(chu, xanh xám, xám đen). Chỉ ở một vài chỉ tiết đắp mới thấy lớp vôi than trau tạo màu và da. 


Ngoài vữa cốt và vữa áo tại lăng không sử dụng vật liệu gì khác. 
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III. Mỹ thuật 


Lăng Bà Vú, được xây dựng thời kỳ tiền Triều Nguyễn là công trình kiến trúc lăng tẩm mang khá đầy 
đủ những yếu tố lịch sử - văn hoá - kiến trúc - nghệ thuật,.. đặc biệt về mỹ thuật. Các hoạ tiết trang trí ô 
hộc và các văn tự phần lớn được gắn ghép trên các tưởng thành, La thành, Bửu thành, Uynh thành,.. Hệ 
thống ô hộc dàn trải trong không gian của từng vỏng thành bao bọc khu lăng mộ. Đề tải thể hiện phỏng 
theo những cảnh tích cổ,... Các ô hộc có kích thước lớn, ngăn chia giữa các ô hộc là các gở chỉ, hoặc 
bằng các diềm tưởng được trang trí bằng những hồi văn chữ vạn. hay những dãy hoa lá được cách điệu 
và khái quát rất cao. Đặc biệt khu vực Hương án, các hoạ tiết trang trí được thể hiện khá chỉ tiết và tập 
trung ở khu vực này, nơi đây được xem như ngai thở, cũng là điểm chính của khu lăng mộ . Ngoài các 
hoạ tiết hoa văn được trang trí cỏn có một bức văn bia, trên có văn tự ghi khá rõ. Các họa tiết trang trí ở 
bàn án, bia mộ, hay ở các góc tưởng được xem như những hoa tiết trang trí đơn lẻ, mang tính chất giản 
đơn về đưởng nét và hình khối. 


Nghệ thuật trang trí ở khu lăng Bả Vú đã đạt đến sự hoản chỉnh, tử tổng thể đến từng chỉ tiết hoạ tiết 
trang trí. Hệ thống ö hộc trang trí được thể hiện có sự thống nhất đường nét, hình khối, bố cục chặt chẽ 
hải hòa trong một không gian hẹp, có mảng chính, mảng phụ, tạo nên không gian tổng thể thoáng có 
nhịp điệu linh hoạt. Các nghệ nhân đã khéo léo sử dụng hinh thể và đưởng nét phát triển theo hướng nội 
trong từng chỉ tiết cụ thể, cũng như việc sắp đặt những con lân chầu ở La Thảnh vả Bửu Thành hoặc 
lưỡng long ở Uynh Thành điều đỏ tạo nên sự hải hoà cân đối trong bổ cục; cũng như hiệu quả thẩm mỹ 
nhất định, đem lại cảm giác ấm cúm cho khu lăng mô. 


Các để tài thể hiện: 
* La Thành 
-- Báttiên 
~ _ Trúc lâm bát thiền 
-_ Sơn thuỷ tùng định 
* Bửu Thành 
~_ Nhị Thập Tứ Hiếu 
~_ Tam Cố tha hương 
-_ Dương - Liễu 

Tùng - Lộc,. 
* Hương án 
- . Song Phụng triểu nghi 


- Liên -Trĩ 


- Gc- Trĩ 
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Thể hiện lối sống thanh tao, trong sáng 
mỉnh bạch người Quân tử. Đạo nghĩa làm 
người, sống trọn đời vì đạo vì đời. Lấy lòng nhân 
tạo hoà thuận trong họ - tộc theo giới. Cung 
kính thờ Phật, hiếu với tổ tiên,.. Giữ tiết hạnh 
mà suốt đởi nung chí theo Phật,..). Hay: Sống 
gởi thác về. Tâm tính thoát khỏi ý niệm sống 
phảm tục đời thưởng. Sống thì gởi cho đạo cho 
đời, chết được về cỏi trên phù hộ độ trì chúng 
sinh 


Ngoài ra, còn có những cảnh tích khác lấy 
sự vật, động vật, hay hiện tượng để ví cho khí 
phách thanh tao của người Quân tử : 

~ . Song Phụng triều nghỉ 

- Liên - Trĩ 

~- Trúc - Kê 

- Tùng - Lộc 

- Mai - Hạc,.. 


Kết luận Chí tiết trang tri lăng Bả Vũ 
Nghệ thuật trang trí lăng Bà Vú biểu đạt được ý đổ cụ thể, rõ ràng bằng các đề tải, cảnh tích sinh 


động, chứa đựng ý nghĩa văn hoá và giá trị nhân văn rất lớn. Và đồng thời gợi nên phong cách, diện 
mạo, của nghệ thuật trang trí ở Việt Nam thế kỷ XIX dưới Triều Nguyễn. 
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THẮP BẰNG AN - MỘT KIẾN TRÚC CỔ CHĂMPA ĐẶC SẮC 


Nguyễn Minh Khang 
Việt Bách 


Đi từ thành phố Đà Nẵng theo quốc lộ 1 về phía Nam khoảng 30km đến địa phận xã Điện An - 
huyện Điện Bản - tỉnh Quảng Nam ta sẽ gặp được tháp Bằng An có nhiều đặc điểm khác biệt so với các 
tháp Chămpa khác như: dạng mặt bằng bát giác cấu trúc mái hình chóp, không có các cột ốp tường, 
không có cửa giả và rất ít hoa văn. Đây là ngôi tháp duy nhất còn lại ở giữa cánh đồng ven sông Vĩnh 
Điện, nơi mà xưa kia từng có cả một quần thể di tích kiến trúc cổ Chămpa như đền tháp, thảnh luỹ,.. đã 
được nhắc đến trong sử sách. 


Ngay từ đầu thế kỹ XX, H. Parmenlier đã khảo sát và đánh giá tương đối đầy đủ về tháp Bằng An. 
Theo tài liệu vẽ ghi kiến trúc của ông thì tổng thể Bằng An gồm ba ngôi tháp. Bên cạnh ngôi tháp mặt 
bằng bát giác cỏn hai tháp nhỏ mặt bằng hình vuông năm về phía Đông - Bắc và Tây - Nam. 


Ngảy nay, trong khuôn viên khu tháp rộng khoảng 4000nỶ chỉ còn duy nhất ngôi tháp mặt bằng hình 
bát giác. Những dấu tích kiến trúc theo bản vẽ của H. Parmentier cho thấy tháp Bằng An trong lịch sử 
kiến trúc Chămpa vừa có tính kế thừa cấu trúc tổng thể gồm ba tháp song song qui mô chênh lệch nhau 
không đáng kể, vừa có cấu trúc tổng thể dạng mội tháp trung tâm thở thần Siva lớn hơn hẳn các tháp 
phụ xung quanh. 


Cấu trúc tháp Bằng An được chia làm hai phần: Tiền sảnh và điện thở. Tiền sảnh la một khối hinh 
vuông. Ngoài cửa chính hướng Đông dẫn vào điện thờ còn có hai cửa sổ ở các mặt tưởng Nam - Bắc 
(trước đây là hai cửa đi nhỏ đã bị thay đổi do đợt trùng tu tháp năm 1940). Phần đế của tiền sảnh cao 
3m loe rộng hơn bằng các đường giật của khối xây, kết thúc bằng những đường gờ chạy ngang xung 
quanh. Phần thân tiền sảnh gồm những góc tường thẳng đứng, các khối viền cửa làm cho lòng Tiền 
sảnh có dạng chữ thập. Phía trên phần thân như một đài hoa được tạo bởi các đường giật của khối xây 
loe rộng ra bốn phía. Mái tiền sảnh là một khối chóp bốn mặt cong thu dần về phía đỉnh. 


Toàn bộ tiền sảnh côn lại đến nay khá nguyên vẹn, tuy rằng phần đỉnh đã sạt lở và mất các chỉ tiết 
trang trí ở các cạnh. 


Sau tiền sảnh là không gian nối tiếp có mái vòm hai phương. Nó chỉ như sự kéo dài cửa hướng 
Đông của tiền sảnh. Và ở những khu tháp Chămpa muộn hơn không gian nối tiếp này ngày cảng phát 
triển để trở thành tiền sảnh thực sự. 


Sau không gian nối tiếp là điện thờ. Mọi ấn tượng của Bằng An được tập trung ở đây. Khác hẳn với 
các dạng thưởng gặp ở những tháp Chămpa khác, điện thờ ở tháp Bằng An có mặt bằng bát giác, 
không có các yếu tố trang trí đặc trưng như: cột ốp, cửa giả, văn hoa,.. Nhìn từ xa, điện thờ của Bằng An 
được thấy ba phần rõ rệt: đế, thân bát giác và mái hình chóp tạo bởi tám mặt cong thu dần vẻ phía đỉnh. 
Tỷ lệ và hinh dáng của điện thở như một khối Linga khổng lồ cao gần 2†m, còn mặt bằng của toàn bộ 
tháp lại gợi lên hình ảnh Yoni. Có thể coi Bằng An chính là một tác phẩm điêu khắc bằng gạch lớn nhất 
trong lịch sử điêu khắc Chămpa thể hiện bộ ngẫu tượng sinh thực khí Linga - Yoni. 

Dựa vào các kết quả khảo sát gần đảy nhất và dựa vào sự giả định. của H. Parmentier, có thể thiết 
lập được một số tỷ lệ giữa các thành phần kiến trúc tháp Bằng An. Trong đó đáng lưu ý tỷ lệ giữa diện 
tích tiền sảnh và diện tích điện thờ (1/5), tỷ lệ giữa chiều cao tiền sảnh và chiều cao Điện thờ (1/2) cho 
thấy Bằng An là dạng tháp không qúa cao nhưng tiền sảnh lại rất phát triển, nên có thể coi tiền sảnh giữ 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miễn Trung-Viện KHCN Xây dựng 29 


Khoa học công nghệ bảo tổn, trùng tu dị tích kiến trúc 


cả vai trỏ Cổng tháp chủ yếu phụ thuộc vào độ vươn cao của phần mái dạng vòm cuốn giả. Kỹ thuật 
xây vòm giả hai phương và vòm không gian bằng cách xây giật gạch như đã dùng ở Bằng An tạo cho 
tháp cô được chiều dải, vẻ đẹp và sự bền vững. Ngoài ra, sự bền vững của Bằng An còn phụ thuộc vào 
các thủ pháp kiến trúc sử dụng ở thân tháp. Thân tháp hình bát giác gần với tiết diện chịu lực tốt nhất - 
trụ tròn. Sau nhiều lần thực hiện khảo sát và vẽ ghi ở Bằng An, chúng tỏi nhận thấy các mặt tưởng thân 
tháp không phải là một mặt phẳng như đã được thể hiện. trên bản vẽ của H. Parmenier mà thực tế la 
những mảng cầu bán kính lớn cất nhau tạo thành những giao tuyến cong đều, hơi phình ra ở giữa. Đặc 
điểm này giúp cho ngôi tháp tạo được hiệu qủa thẩm mỹ, nó biểu hiện sinh động và chân thực hơn hinh 
tượng Linga, đồng thời cũng giúp cho ngôi tháp có khả nãng chịu lực cao hơn. Có thể nói, những ưu 
điểm về kỹ thuật của Bằng An tập trung chủ yếu ở khối điện thờ mặt bằng bát giác. 


Nhin rộng ra khu vực lân cận, dạng mặt bằng bát giác cũng đã từng xuất hiện từ thế kỷ VỊI trong 
tổng thể kiến trúc Sambaur Prei-Kuk của nước Chân Lạp. Sambaur Prei-Kuk cũng là tên một phong 
cách và là tổng thể kiến trúc đẹp nhất của nghệ thuật Khmer thời kỳ tiền Angkor, Các kết quả nghiên 
cứu so sánh cho thấy kiến trúc Bằng An có nhiều đặc điểm kế thừa được từ kiến trúc Sambaur Prei -Kuk 
nhưng phát triển ở mức cao hơn. 


Về tổng thể Sambaur Prei-Kuk gồm nhiều tháp phụ (mặt bằng bát giác) vây quanh một ngôi tháp 
trung tâm. Đến Bằng An, dạng bố cục này được kế thửa nhưng chỉ có ngôi tháp trung tâm mặt bằng bát 
giác. Các trang trí chủ yếu. trên các tháp Sambaur Prei-Kuk là những gở chỉ ngang thi ở Bằng An chỉ 
còn được sử dụng rất ít ở những vị trí phân lầng. Các thành phần kiến trúc cho thẩy sự tương đương về 
tỷ lệ chiều cao, nhưng khối tich của Bảng An lớn hơn mô phỏng rõ hơn hinh dáng Linga. Tỷ lệ của Bằng 
An cũng khiến cho tháp đẹp và uy tỉnh hơn hẳn các tháp Sambaur Prei-Kuk. Cấu trúc mái dạng vom 
không gian của các tháp cũng có những điểm tương đồng. Nhưng các mặt cong của mái tháp Bằng An 
so với bốn tầng mái tháp Sambaur Prei-Kuk có độ bền vững cao hơn và thực hơn khi coi nó lả biểu 
tượng của Linga. So sánh tháp Bằng An với các tháp Sambaur Prei-Kuk có thể thấy Bằng An có sự ảnh 
hưởng của kiến trúc Khmer thời kỷ tiến Angkor nhưng các thủ pháp kiến trúc ở Bằng An tỉnh tế hơn nhớ 
việc kết hợp các trang trí vòm cửa Chămpa truyền thống và các ưu điểm của kỹ thuật xây dựng. 


Như chúng ta đã biết, kỹ thuật xây dựng và chế tác vật liệu của người Chăm xưa đã đạt đến mức 
hoản hảo. Tất cả các công trinh kiến trúc Chämpa đã xây dựng trong suốt mười thể kỷ đều cho thấy 
những điểm đặc biệt của kỹ thuật xây dựng. Đó như một đặc điểm xuyên suốt. Nhưng những gì thấy 
được ở Bằng An chứng tỏ rằng, Bằng An chính la môt trong những đỉnh cao của kỹ thuật xây dựng tháp 
Chămpa. 


Qua kết quả của đề tài:" Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng tháp Chăm phục vụ trùng tu và phát huy giá 
trị di tích " chúng ta còn có thể sáng tỏ hơn nữa về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm. Dưới góc độ kiến trúc 
và khảo cổ học, theo bước chân các thể hệ đi trước chúng ta sẽ cỏn tìm được nhiều hơn nữa những di 
vật của nền văn hoá Chämpa. 


Ở Bằng An người ta cũng đã tìm thấy tấm bia có niên đại cuối thể kỷ iX- đầu thể kỷ X mang nội dung 
tôn kính sức mạnh vĩ đại của thần Siva. Vì tấm bia đã được tìm thấy trong khu vực tháp Bằng An nên 
các nhà nghiên cứu lấy luôn tên tháp để đặt tên cho bia. Theo nội dung văn bia có thể cho rằng bia 
Bằng An là dạng bia "Hậu thần" được làm sau khi xây dựng tháp. 


Tuy vậy về niên đại của tháp Bằng An vẫn cón nhiều ý kiến khác nhau. Đầu thế kỷ XX, 
H.Parmentler cho rằng niên đại của tháp chính là niên đại của tấm bia. Cỏn P.Stem thì xếp Bằng An 
vào phong cách chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Binh Định (niên đại từ đầu thế 
kỷ XI đến giữa thế kỷ XII). Nhưng chính P.Sterm cũng đã thừa nhận tháp Bằng An rất khó xác định niên 
đại bằng phong cách học. Gần dây Trần Kỳ Phương định niên đại thế kỷ XII và xếp Bằng An vảo phong 
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cách Bình Định. Còn Ngô Văn Doanh, sau nhiều lần điều tra điền dã và nghiên cứu bia ký, thi cho rằng 
niên đại của Bằng An là cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X. 


Sau khi khảo sát, so sánh về phong cách kỹ thuật xây dựng, về tỷ lệ kiến trúc, chúng tôi nhận thấy 
Bằng An có những đặc điểm sau: 


- Thứ nhất, những đặc điểm bố cục tổng thể ở Bằng An bắt đầu xuất hiện những yếu tố mới mà vẻ 
sau sẽ trở thành những yếu tố chủ đạo của lối bố cục đền núi dạng một tháp trung tâm thở Siva nằm 
giữa các tháp phụ. Nghiên cứu những khu tháp cổ niên đại từ thế kỷ XI trở về sau như Bánh Ít, Pỏ 
Klaung Garai,.. thấy rằng phần tiền sảnh của tháp trung tâm lả một khối chữ nhật hoản chỉnh có mái 
cong và không có cửa bên. Cấu trúc mặt bằng tháp cổng vả chỉ tiết mở cửa bén tháp Nhà của các khu 
tháp trên với cấu trúc tiền sảnh của tháp Bằng An. Có thể cho rằng, thành phần kiến trúc phía trước điện 
thờ của tháp Bằng An vừa là tiền sảnh vừa là Cổng tháp. Và như vậy, cấc khu tháp sau thế kỷ XI có sự 
tiến hoa, kế thừa từ Bảng An ở nhiều đặc điểm như: phần nối giữa tiền sảnh và điện thơ như ở tháp 
Bằng An về sau phát triển hoàn chỉnh thảnh tiền sảnh, cấu trúc tiền sảnh như của tháp Bằng An tách 
hẳn ra thánh tháp cổng. 


Thứ hai, về tỷ lệ giữa các thành phần kiến trúc có sự biến đổi theo thởi gian. Tỷ lẻ giữa chiều cao và 
chiều rộng thân ở các tháp Hoà Lai (Bắc) - Bằng An - Khương Mỹ (Nam) -Trung tâm Bánh Ít - Phước 
Lộc lần lượt là 0,92 - 0,98- 0,98 - 1,0 - 1,15. Tỷ lệ này cho thấy tháp Bằng An ở vào nửa đầu của gia 
đoạn kiến trúc Chămpa phát triển rực rỡ nhất (tử thể kỷ IX đến thế kỷ XIII). Mặt khác, sự biến đổi của 
các dáng vỏm cửa các tháp Chämpa cũng cho nhiều thông tin về niên đại. Vòm cửa các tháp Chämpa 
trước thế kỷ X có dáng góc tù (như hình chữ U ngược). sang đến Bằng An và các tháp thuộc phong 
cách Mỹ Sơn A1 (thế kỷ X) thì vòm cửa bắt đầu có xu hướng nhọn dần và vút hẳn lên thành hình mũ 
giáo rõ nét trên các tháp sau thế kỷ X. 


~ Thứ ba, cầu trúc tháp Bằng An tập trung nhiều ưu điểm của kỹ thuật xây dựng. Thân tháp Bảng Ar 
là dạng lăng trụ bát giác được cấu tạo bởi những mặt cầu bán kính lớn có khả năng chịu lực tốt. Trong 
khi đó, thân các tháp Chãmpa khác lả khối chữ thập dựng đứng chịu nhiều lực tác động khác nhau 
thường xuất hiện nhiều vết nứt dọc thân ở những vị trí tiếp giáp giữa cửa tháp (cả cửa giả) và thân tháp. 
Mái tháp Bằng An lả những mảng cầu trơn nhẫn dạng nửa vòm giảm tối đa áp lực gió. Độ vươn cao của 
phần mái quyết định chiều cao toàn bộ tháp. Cấu trúc lớp trong của mái tháp Bằng An lá dạng vòm giả 
không gian chính là kinh nghiệm quý giá đối với sự phát triển chiều cao của các tháp Chämpa sau thể 
kỷX. 

~ Thử tư, những ảnh hưởng về kiến trúc Khmer thời kỳ tiền Angkor (Sambaur Prei-Kuk) đến Bằng An 
cho thấy sự tương đồng vẻ tín ngưỡng giữa Chân Lạp và Chămpa ở giai đoạn đầu tiếp thu và phát triển 
tư tưởng Ấn Độ giáo. 


Như vậy, có thể cho rằng, niên đại của Bằng An là cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X 


Từ những phân tích về đặc điểm kiến trúc cũng như những nhận định về niên đại vừa nêu có thê 
thấy tháp Bằng An có nhiều giá trị về lịch sử - văn hoá, kiến trúc - điêu khắc và kỹ thuật xây dựng. Vĩ 
vậy ngôi tháp cần được quan tâm nghiên cứu bảo vệ và phát huy giá trị. Chúng töi cho rằng tháp Bằng 
An cũng như các tháp Chămpa khác cần phải được bảo tồn trủng tu. Có thể trùng tu phục hồi một số 
thành phần kiến trúc theo những tài liệu xác thực liên quan như: tài liệu lịch sử, bản vẽ ghi kiến trủc của 
H.Parmenlier, các kết quả khảo cổ học,.. Cũng có thể phục hồi chức năng nào đó để phát huy giá trị về 
ngôi tháp trong cuộc sống xã hội hôm nay. 
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VĂN MIẾU BẮC NINH 
MỘT DỊ SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC SÁNG GIÁ CẦN ĐƯỢC TRÙNG TU 


Trần Bá Việt 


Văn Miếu hay Văn Thánh Miếu với vai trò là nơi thờ Khổng Tử, Tứ Phối (Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, 
Mạnh Tử) và Thập Nhị Triết cùng các tiên hiền, tiên nho thi hầu hết các tỉnh đều có; nhưng ngoài lính 
chất trên còn mang ý nghĩa biểu dương việc học tập bằng cách dựng bia đá khắc lèn tuổi và quê quán 
những người đỗ đại khoa để lưu danh muôn thuở, thì hiện nay chỉ có ba nơi: Văn Miếu Hà Nội, Văn 
Thánh Huế và Văn Miếu Bắc Ninh. 

Hà Nội tức Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh xưa vốn là kinh đô nước Đại Việt trải qua các triều Lý 
~ Trần - Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng; vả Huế lá kinh đô Đại Nam thời Nguyễn; các triều đại trèn đây 
đều xây dựng nhà nước trung ương tập quyền theo mô hình kỷ cương Nho giáo, coi trọng việc học tập 
và mở nhiều khoa thi văn cấp cao để tuyển chọn nhân tải với học vị tiến sĩ, nên Văn Miếu ở hai nơi này 
có quy mô lớn, cấp quốc gia, do triều đình tổ chức xây dựng. Cỏn Bắc Ninh (vốn là Bắc Giang đạo thởi 
Lý - Trần, nhà Lê đổi làm Kinh Bắc trấn, rồi nhà Nguyễn đổi làm Bắc Ninh tỉnh, thời Pháp chia làm tỉnh 
Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang cơ bản như ngảy nay) là địa phương hiếu hoc, có số người đỗ tiến sĩ cao 
nhất nước, cũng được xây dựng Văn Miếu, tất nhiên ở quy mô cấp tỉnh nhưng lại có bia tiến sĩ người địa 
phương. 


Văn Miếu Hà Nội xây dựng từ năm 1070 cho đến nay vẫn ở nguyên chỗ cũ, về tổng thể rất ròng gồm 
cả khu hỏ Văn Chương ở phía trước vả vườn cây - vườn cảnh xung quanh, mà sau khi bị đô thị hóa vẫn 
giữ được khu vườn phía trước và khu vưởn phía bên phải. Chỉ kể khuôn viên có tưởng bao xung quanh, 
thi Văn Miếu Hà Nội là một khu có hinh chữ nhật hướng Nam, cạnh dài ở hai bên chửng 306m, mặt 
trước dài 61m, mặt cạnh sau dài 75m để tạo tâm lý "nở hậu", rộng trên 20.000 m”, Trong khuôn viên có 
các lớp tưởng ngăn chia ra 5 khu kế tiếp nhau: Hai khu ngoài mang tính vườn cây - vườn cảnh phương 
Đông, khu thứ ba là hồ Thiên Quảng Tỉnh với các dãy nhà bia ở hai bên, khu thứ tư là nơi sinh hoạt văn 
chương và thở tự, khu cuối cùng ö đẳng sau là đền Khải Thánh mả dâu kháng chiến chống Pháp đã bị 
san bằng. Mặt bằng Văn Miếu này khác với ở thời Lè Sơ có quy định cụ thể nhất la vẻ phần Quốc Tử 
Giám dành cho việc dạy và học. 


Văn Miếu Huế vốn có từ thời các Chúa Nguyễn cai quản Đảng Trong, chậm nhất từ cuối thế kỷ XVII 
ở Triều Sơn năm 1770 di chuyển về Long Hồ. Năm 1807 chính thức được xây dựng lại ở vị trí hiện nay. 
Đền Khải Thánh và trường Quốc Tử Giám không nằm trong khu Văn Miếu. Văn Miếu Huế hướng Nam 
xế về Đông nhin xuống sông Hương, nếu tính toàn khu tử bở sông lên thi rộng chừng 30.000m”, song 
nếu chỉ tính khuôn viên có tường xây bao lại thi binh đồ có hình vuông cạnh chừng 160m với diện tích 
gần 25.000mẺ. Trong khuôn viên cơ bản là khu hinh chữ nhật cạnh bên dài 96m, cạnh trước và cạnh 
sau dài 79m, trong gần như hai hình vuông lồng nhau, Các công trình chính ở hình vuông trong là khu 
sinh hoạt và thờ tự, đằng trước có hai dãy bia ở hai bên mà gần đây đã được dựng nhà để che mưa 
nẵng, 


Hai công trình Văn Miếu Hả Nội và Văn Miếu Huế đã có một số bài viết khá kỹ, trong đó rất đáng 


"1 
hs 
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chú ý là các bài viết trên tạp chí Khảo cổ học của Nguyễn Du Chí (số 5-6 tháng 06/1970) và của Phan 
Thuận An (số 1-1991). Vì thế ở đây chúng tôi không đi sâu, chỉ nêu một số nét riêng để tiện liên tưởng 
và so sánh. Dưới góc độ biểu dương những người đỗ đại khoa được "bia đá bảng vàng đề tên" để 
khuyến khích các thế hệ sau học tập, chúng tôi lưu ý thêm chút nữa về các tấm bia. Văn Miếu Hà Nội 
hiện còn 82 tấm bia tiến sĩ thuộc 82 khoa thi từ năm Đại Bảo thứ 3 (1442) đến năm Cảnh Hưng thứ 40 
(1779). Theo tính toán của một số nhà sử học, thì thời gian này có khoảng 120 khoa thi, đáng ra phải đủ 
mỗi khoa một tấm bia, nhưng từ lâu đã b; thiếu, cho đến thời Tây Sơn chỉ cỏn 82 tấm bia liến sĩ. Ngoài 
ra ở thời Nguyễn có dựng thêm 3 tấm bia nữa, trong đó tấm bia dựng năm Tự Đức thứ 15 (1863) có nói 
về việc dựng lại nhà bia. 82 tấm bia Tiến sĩ đều mang tên Tiến Sĩ Đề Danh Ký kèm với tên khoa thi 
(năm can chỉ và niên hiệu Vua). Còn Văn Miếu Huế, ngoài hai tấm bia dựng trong nhà bia khắc các bải 
dụ của vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị còn có 32 tấm bia Tiến sĩ, Thực ra các bài dụ trong hai tấm bia 
này không liên quan gì đến Văn Miếu. Bài dụ của vua Minh Mạng nói về các thái giám trong nội cung 
không được tiến thân, còn bải dụ của vua Thiệu Trị quy định bà con bên ngoại của vua không được nắm 
chính quyền. 32 tấm bia tiến sĩ đều mang tên gần giống như ở Văn Miếu Hà Nội, là Tiến Sĩ Để Danh Ký 
cũng kèm với tên khoa thỉ Hội từ năm Minh Mạng thứ 12 (1831) đến năm Khải Định thứ 4 (1919). 


Các dãy bia tiến sĩ ở hai Văn Miếu Hà Nội và Huế cho đến mấy năm gần đây đã được làm nhà che 
mưa nắng. Văn Miếu Huế từ ngày toản quốc kháng chiến đến ngày miền Nam được giải phóng đã bị tàn 
phá thành phế tích, do đó trong khi chờ khôi phục lại, hai dãy nhà bia mới được dựng là cấp thiết nhưng 
còn chơ vơ, lạc lõng. 


Phía đường di trước cửa Văn Miếu, ở hai đầu khu vực Văn Miếu Hà Nội có bia Hạ mã (xuống ngựa), 
cỏn ở hai đầu khu vực Văn Miếu Huế có bia khuynh cái, hạ mã (cụp lọng, xuống ngựa), đều là bia nhỏ. 
Song ngày xưa nó buộc ai đi vào hoặc đi ngang qua Văn Miếu phải có thái độ hết sức kính trọng, biểu 
thị sự lịch thiệp, văn hóa,.. 


Các tấm bia ở hai bên Văn Miếu quốc gia trên đều thuộc loại bia bẹt, trán cong, song bia Văn Miếu 
Huế có thêm hai tai ở trên nối với trán vả hai tai ở dưới chân bia. Những tấm bia tiến sĩ ở hai Văn Miếu 
nảy đều được dựng trên lưng rùa đá, từng tấm bia và rùa có thể đứng độc lập như một khối điêu khắc 
hoàn chỉnh, cùng biểu thị sự hỏa hợp âm (rùa nằm) đương (bia đứng) để mong trưởng tồn. Bia Văn Miếu 
Hà Nội thuộc loại lớn, tấm nhỏ nhất cao 150cm rộng 100cm, tấm lớn nhất cao 214cm tông 137cm; trái 
lại bia Văn Miếu Huế thuộc loại nhỏ, sàn sản nhau, tấm lớn nhất cao 112cm rộng 64cm và tấm rộng 
nhất là 84cm. Rùa nói chung có kích thước tương ứng với bia, nhưng rùa ở Văn Miếu Huế tăng thêm 
chiều dầy. Bia Văn Miếu Huế được dựng thành hai hàng theo thứ tự thời gian từ sớm đến muộn tính từ 
trong ra ngoài, nhưng đã có sự di chuyển từ khuôn viên ông ngoài vào khuôn viên vòng trong, nên 
cũng có sự nhầm bia với rùa ở vải cặp không có sự tương ứng kích thước rùa và bia. Bia Văn Miếu Hà 
Nội dựng thảnh 4 hàng, không theo trật tự nào (cả về thời gian vả kích thước) và cũng có trường hợp 
không ăn khớp giữa bia và rủa, hẳn do dị chuyển lẫn lộn. 

Bìa Văn Miếu Hà Nội mỗi bia ứng với một khoa thi, có bải văn dài, phần chính nói về việc triều đình 
quan tâm đến thì cử để chọn người tài, sau mới đến họ tên và quê quán các vị tiến sĩ mới đỗ. Bia Văn 
Miếu Huế có khi một bia ứng với nhiều khoa thi, thậm chí thuộc những đời vua khác nhau. 

Ngoài hai Văn Miếu quốc gia trên, xin nói tiếp đến Văn Miếu hàng tỉnh, để rồi đề cập tới Văn Miếu 
Bắc Ninh, 


Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì hầu hết các tỉnh đều có Văn Miếu hàng tỉnh, phần lớn được 
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dùng ở đầu thời Nguyễn, và thưởng có sự chuyển dịch địa điểm. Chẳng hạn Văn Miếu tỉnh Lạng Sơn: 
"Đởi Lê, phiên thần 7 châu quyên tiến xây dựng ở ngoài cửa Bắc tỉnh thành, đến năm Gia Long thứ 8 
(1838) dời đến chỗ hiện nay (tức ngoài cửa Nam tỉnh thành). Đền Khải Thánh ở phía tây Văn Miếu cũng 
đời đến và dựng vào năm này" Ì 

Đặc biệt Văn Miếu tỉnh Biên Hòa được ghỉ rất kỹ: "Ở, địa phận thôn Tân Lại huyện Phước Chính, 
cách tỉnh thành 2 dặm về phía tây bắc. Năm ẤÍ Mùi - Hiển Tông thứ 25 (1715) trấn thủ dinh Trấn Biên là 
Nguyễn Phan Long và viên ký lục Phạm Khánh Đức tìm dất để dựng, phía nam trông ra sông Phước 
Giang, phia bắc dựa vào núi Long Sơn, là một cảnh đẹp nhất ở Trấn Biên, năm Giáp Dần (1794) đời 
Thể Cao tổ Hoàng Đế, Lễ bộ Nguyễn Đô phụng mệnh tu bổ, ở giữa dựng Văn Miếu, biển ngạch khắc 
chữ "Đại Thánh Điện", phía tây dựng đền Khải Thánh, biển ngạch khắc chữ "Khải Thánh Điện", phía 
đông là nhà kho, xung quanh xây tường gạch, phía tả là cửa Kim Thanh, phía hữu là cửa Ngọc Chấn, 
phía trước là cửa Đại Thành, giữa sân dựng "Khuê Văn Các" treo chuông trống ở hai bên, trước cửa có 
cầu, phía tả là nhà Sùng Văn, phía hữu là nhà Duy Lễ, bên ngoài xây tường vuông, phía trước là cửa 
Văn Miếu, tà hữu có hai cửa nghỉ môn, cột xà chạm dục, thể chế tỉnh xảo. Hàng năm tế vào hai ngày 
định mùa xuân và mùa thu. Đầu đời Trung Hưng, nhà vua thường thân làm lễ, về sau sai các quan tế 
thay. Lệ dặt 5 lễ sinh, 50 miếu phụ. Năm Tự Đức thứ 5 (1852) phụng mệnh tu bổ, Văn Miếu chính 
đường và tiền đưởng đều 5 gian, lại dựng thêm hai dãy Tả Vu và Hữu Vu, mỗi dãy 8 gian, đền Khải 
Thánh chính đường và tiền đường đều 3 gian, một tòa cửa giữa 3 gian, một tỏa cửa trước † gian, một 
tòa kho đồ thờ 3 gian, một tòa Khuê Văn Các 2 tầng 3 gian 2 chải, phía trước biển "Đại Thánh Điện" đổi 
làm "Văn Miếu Điện" và "Khải Thánh Từ”. Với quy mô trên, Văn Miếu Biên Hòa không kém gỉ Văn Miếu 
quốc gia, ít ra cũng có thể xem là Văn Miếu của Gia Định thành tức Nam Kỳ lục tỉnh. Còn chính Văn 
Miếu của tỉnh Gia Định được dựng khá muộn, vào năm Minh Mạng thứ 5 (1824), sử chỉ cho biết địa 
điểm với đánh giá chung là "quy chế trộng rã". Còn Văn Miếu Hà Nội cũng chỉ được tả qua loa, lại bỉ 
giáng cấp: "Bản triều đầu thời Gia Long đặt làm Văn Miếu Bắc thành, dổi dặt lại bài vị, lại dựng thêm 
Khuê Văn Các ở phia trong nghỉ môn. Nay là Văn Miếu của tỉnh. Đền Khải Thánh ở phia sau Văn Miếu, 
nguyên là nơi dựng Quốc Tử Giám ở đời Trần và dời Lê, đầu đời Gia Long đổi làm đền". 


Văn Miếu Biên Hòa xưa nếu cỏn sẽ là Văn Miếu tỉnh Đồng Nai ngảy nay. Báo Lao động số 100/97 
ngày 26/7!1997 đưa tin: "Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề tài tái thiết khu Văn Miếu với tổng kinh phí 3 tỷ 
đồng. Theo Gia Định Thành Thống Chí của Trịnh Hoài Đức thì đây là một trong những Văn Miếu xưa 
nhất của Nam Bộ tọa lạc tại ấp Tân Lại (nay thuộc phường Bửu Long) mặt hướng ra sông Đồng Nai, 
nhưng hiện nay không còn để lại dấu tích. Hội sử học tỉnh Đồng Nai đã khảo sá† thực địa và tham quan 
những Văn Miếu ở miền Bắc, miền Trung nhằm tìm phương án kiến trúc cho Văn Miếu Đồng Nai. Dự 
kiến sang năm 1998 sẽ hoàn thành một sổ hạng mục quan trọng để kỳ niệm 300 năm thành lập Biên 
Hòa - Đồng Nai. Đây là một tin mừng đối với ngành văn hóa". 


Biên Hòa là một vùng đất của Nam Bộ nhập vào quốc gia Việt Nam sớm nhất, khai thác ban đầu 
vùng này có sự đóng góp to lớn của người Việt và cả người Hoa. Cuối thế kỷ XVII, sau khi cuộc chiến 
tranh Trịnh - Nguyễn chấm dứt (1672), sông Gianh được lấy làm ranh giới tạm thời, Chúa Nguyên tích 
cực mở mang Đàng Trong, khai thác được đến đâu, chính thức hóa bộ máy quản lý hành chính đến đấy 
và nỗ lực xây dựng một đời sống văn hóa Việt Nam. Vì thế ngay từ đầu thế kỷ XVIII (17 15), trấn thủ dinh 
Trấn Biên đã đặt vấn để xây dựng Văn Miếu ở đây. Có lẽ Văn Miếu lúc ấy còn nhỏ. Đến năm 1794. 
Nguyễn Ảnh nhân cơ hội nhả Tày Sơn suy yếu hẳn đi sau khi vua Quang Trung mất đột ngột (1792), đã 
tích cực xây dựng Nam Bộ thành vùng đất hứa hẹn để tiến công Tây Sơn trên phạm vi toàn quốc, nên 
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về mặt văn hóa đã tu bổ Văn Miếu Biên Hòa để khẳng định triều đình của mình và thu hút trí thức cùng 
tầng lớp trên ở đây. Văn Miếu Biên Hỏa cả sau lần tu bổ năm 1852 trong đời Tự Đức vẫn chỉ lä nơi thờ 
Khổng Tử, càng không có hệ thống bia đá khắc tên những người đỗ đạt cao. 


Văn Miếu tỉnh Bắc Ninh được ghi trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí cũng không ra ngoài thông lệ 
trên, khá vắn tắt: "Ở phía đông bắc tỉnh thành, thuộc sơn phận xã Thị Cầu huyện Võ Giảng, tu bổ năm 
Gia Long thứ nhất (1802), làm lại năm Thiệu Trị thứ 4 (1844). Đền Khải Thánh ở phía tây bắc Văn Miếu, 
tu bể năm Minh Mạng thứ 6 (1825)". Như vậy cũng có thể suy đoán Văn Miếu Bắc Ninh cũng được xây 
dựng từ thời Lê. 


Thư tịch cho hay hầu hết Văn Miếu các tỉnh được xây dựng ở đởi Gia Long (như các tỉnh Quảng 
Yên, Cao Bằng, Phú Yên..) hoặc thời Minh Mạng (như các tỉnh Bình Định, Hải Dương, Gia Định, Binh 
Thuận, Hưng Yên..) hay đời Tự Đức (như ở Vĩnh Long..), một số Văn Miếu không rõ năm dựng mà chỉ 
biết được tu bổ ở đởi Minh Mạng (như các tỉnh Hưng Hóa, Ninh Bình...) hay đời Tự Đức (như các tỉnh 
Khánh Hòa) hoặc dì chuyển đến chỗ mới vào đời Thiệu Trị (như tỉnh Sơn Ty...) thi cũng có thể suy 
đoán nó được dựng ở đầu thởi Nguyễn. 


Riêng Văn Miếu Bắc Ninh có khác, nó cùng với Văn Miếu Hà Nội, Văn Miếu Lạng Sơn và Văn Miếu 
Biên Hòa được xây dựng từ thời Lê. Khi đó Đàng Trong chưa có thi cử, còn ở Đàng Ngoài các bia Tiến sĩ 
phải tập trung cho Văn Miếu quốc gia nên Văn Miếu hàng tỉnh chỉ để thờ ông Tổ đạo Nho là Khổng Tử 
và cạnh đó là đền Khải Thánh thở cha mẹ Khổng Tử. 


Văn Miếu Bắc Ninh dù mới được tu bổ năm 1802 và làm lại năm 1884, chưa đầy nửa thể kỷ sau đã 
bị hư hỏng. Lúc đó nhà Khải Thánh được tu bổ năm 1825 chắc cũng hỏng nặng. Hơn nữa Văn Miếu các 
tỉnh thưởng ở ngay tỉnh thành, Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thành Bắc Ninh vốn ở địa phận xã 
Đáp Cầu, có nghĩa là Văn Miếu ở cạnh thành. Những năm đầu Gia Long (1802) Văn Miếu Bắc Ninh vừa 
tu bổ xong thi năm Gia Long thứ 3 (1804) triều đinh cho dời thánh Bắc Ninh về địa điểm hiên nay, chỗ 
giáp với ba huyện Võ Giảng - Yên Phong - Tiên Du, lúc đầu còn đơn giản chỉ đắp thành đất, năm Minh 
Mạng thứ 5 (1824) mới xây bằng đá ong, sau đổi xây gạch. Khi thành Bắc Ninh di chuyển theo thông lệ, 
Văn Miếu cũng sẽ di chuyển theo, nhưng lúc đó Văn Miếu mới tu bổ xong nên tạm thời cứ để chỗ cũ ở 
Thị Cầu, chờ dịp khác. Dịp khác ấy là lúc Văn Miếu bị hư hỏng nặng ở cuối thế kỷ XIX. Đến đây chuyển 
sang khu di tích Văn Miếu Bắc Ninh hiện nay, sau khi khảo sát hiện trạng và đọc lại các bia ký sẽ tiếp 
nối lý lịch nó sau. 


Năm 1954 miền Bắc hòa binh, trường phổ thông cấp II, III Hàn Thuyên của tỉnh Bắc Ninh chuyển từ 
Thái Nguyên về thị xã Bắc Ninh, đã mượn tạm Văn Miếu Bắc Ninh làm trưởng sở, xây dựng thêm một số 
nhà lá làm lớp học và khu tập thể đến năm 1958 mới chuyển sang địa điểm khác gần đấy. Chúng tôi đã 
có mấy năm ở và học tại khu Văn Miếu này mả ngày nay còn đậm ấn tượng về một khu di tích khá đồ 
sộ. Gần đây, mấy dịp thăm lại trưởng cũ và hỏi chuyện nhân dân thấy lỏng cứ bâng khuâng: Địch phá, 
ta phá, nay tu bổ ra sao? 

Ngày 18/01/1988 Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nông Quốc Chấn đã ký Quyết định số 28/VH-QĐ công 
nhận Văn Miếu Bắc Ninh là di tích lịch sử và văn hóa. Năm 1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã vẽ 
thăm Văn Miếu Bắc Ninh và chỉ đạo phương hướng tu bổ. Nhưng đến tháng 8 năm 1994, trên báo Lao 
động, Tô Thánh đã rung tiếng chuông báo động "Bắc Ninh, điểm du lịch bị lãng quên" còn thấy Văn 
Miếu Bắc Ninh đang hoang tản, văn bia để ngoải trời, tấm còn, tấm mất và sử dụng vào những mục đích 
thực dụng. 
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Với sự quan tâm của Nhà nước và công luận, Văn Miếu Bắc Ninh bắt đầu được lãnh đạo tỉnh Hả 
Bắc đưa vào kế hoạch tu sửa. Nhưng thực trạng quá tiêu điều, kinh phí quá eo hẹp, nên việc tu sửa mới 
ở mức chữa cháy nhằm chống sự xuống cấp tiếp tục mà chưa có một kế hoạch toản diện từ việc lập hồ 
sơ khoa học, hồ sơ tu bổ, thiết kế tổng thể và kế hoạch trùng tu từng phần. Dù với tính chữa cháy, mấy 
tỏa nhà cỏn lại cũng đã được tu bổ vả thay thế những chỗ hư nát, bia được thu thập lại và đưa vào dựng 
trong nhà, xây hàng rào và nghi môn cùng bậc vào dỉ tích,.. Kinh phí nhỏ giọt, cấp đâu làm đấy nên việc 
tu sửa lai rai từ 1995 đến 1997 vẫn còn xa diện mạo xưa. 

Mấy năm nay trên diễn đàn khoa học cũng lác đác có đôi tiếng nói về di tích này: Trên tạp chỉ Văn 
hóa nghệ thuật số 7-1995, Nguyễn Cẩm Phong có bài "Di tích Văn Miếu Bắc Ninh với truyền thống hiếu 
học của người Kinh Bắc"; và trên tạp chí Nghiên cứu Phật học số 2-1997, Trần Vọng có phóng sự "Văn 
Miếu Bắc Ninh ngày ấy - bây giờ" dù thông tin cỏn hạn chế song vấn đề sáng tỏ dần. Trên tinh thân Văn 
Miếu Bắc Ninh vào toản cảnh văn hóa - giáo dục Việt Nam, khẳng định nó là di sản quý báu, độc đáo 
góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta phải biến nó thành tải sản văn hóa của mình, với 
trách nhiệm sở hữu phải có hồ sơ khoa học đẩy đủ để có biện pháp giữ gin, tôn tạo và khai thác hợp lý 
nhất... thì rõ ràng đảy là vấn để cấp thiết. 


Lịch sử và nét độc đáo của Văn Miếu Bắc Ninh được người xưa khắc rõ vào bia đá hẳn là muốn nhờ 
chất đá bền vững để thông tin đến nhiều đời. Rất may là cho đến hôm nay địa phương đã tìm lại được 
14 tấm bia đá tuy vẫn còn thiếu vì theo bác Uyển người xã Đại Tráng sở tại cho biết, những năm Văn 
Miếu ở tình trạng thả nổi thì có tấm bia đã bị đập mất, lại có cả bia gỗ đã bị lính Pháp chẻ ra đun khi 
chúng đóng đồn bốt ở đây. Trừ một tấm vốn dựng làm bình phong tiển án ở ngoài sản, cỏn lại 13 tấm 
bia được dựng lại ở trong nhà Tiền Đường để bảo quản. Có thể hệ thống theo hai ngả có nội dung ghỉ lại 
việc làm lại Văn Miếu vả ghỉ tên lại các vị Tiến sĩ. 

Về bia trùng tu Văn Miếu có ba tấm, thứ tự theo thời gian là: 


- Tấm bia nhỏ không có tên bia, nhưng bài văn ghi rõ: "Thành Thái bát niên thất nguyệt thập ngũ 
nhật, Bắc Ninh tỉnh quan viên cung tiến" cho biết đây là bia công đức của các quan viên trong tỉnh vào 
ngày rằm tháng bảy năm Thành Thái thứ 8 (1896). Bia nảy chỉ cao 75cm rộng 45cm dày 10cm vốn bị 
vùi sâu xuống nền nhả bia cũ (Bi đỉnh), không trang trí, chữ cỏn tốt. Bải văn cho biết quy mô của Văn 
Miếu Bắc Ninh khi di chuyển về dựng ở đây: Các quan viên hương lão ở Bắc Ninh và vùng phụ cận đã 
cung tiến ruộng vườn để tôn tạo Văn Miếu có diện tích rộng tới 13 mẫu ba sảo mười thước, tức 48.120 
ý. Diện tích nảy gấp hơn hai lần khuôn viên xây tường bao của các Văn Miếu quốc gia Hà Nội và Huế, 
hẳn là một không gian mở chiếm toàn bộ quả đồi Phúc Sơn mà nó tọa lạc ở đỉnh đổi, còn xung quanh là 
vườn cây - vưởn cảnh, cho phép Thủ từ được trồng nom, trồng trọt để thu hoa lộc, hương khói nơi thở 
Khổng Tử cùng những môn đệ của người, kể cả các bậc tiên hiền và tiền nho; Bái Đường (tức Tiền 
Đưởng) dựng bia những người đỗ đại khoa; nhả Cầu dục để bình văn, giảng bài: phần đầu có hai dãy 
nhà Tả Vụ - Hữu Vu, phía tây có nhà Giải Vũ,.. 

- Tấm bia nữa không tên nhưng đầu bải văn ghi rõ: "Trùng tu Bắc Ninh bi đình ký' tức ghi về việc 
sửa lại nhà bia ở Văn Miếu Bắc Ninh, có niên đại "Duy Tân lục niên Nhâm Tý xuân trọng các nhật" cho 
biết được dựng nhà ngày lành tháng 2 năm Nhâm Tý niên hiệu Duy Tân thứ 6 (1912). Bài văn bia là tư 
liệu lịch sử rất quan trọng: trước hết nói về việc xây dựng lại Văn Miếu ở đày: "Vốn xưa Văn Miếu ở vùng 
Thị Cầu, vì lâu ngày mà hỏng. Năm Quý Ty niên hiệu Thành Thái thứ 5 (1893) quan đầu tỉnh cho di 
chuyển về núi Phúc Sơn. Khi ấy tiên sinh họ Đỗ tên là Trọng Vi người Đại Mão mưu tính với các vị thân 
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hào trong tỉnh lập nhà bia ghi khắc họ tên, chức tước và quê quán các vị tiên hiền đỗ đại khoa của xứ 
Kinh Bắc". Những bia này vốn được đặt dưới hàng cây cổ thụ ở hai bên cửa tả và hữu của Văn Miếu. Ý 
nghĩa của việc dựng nhả bia cũng được nói rõ: "Sở dĩ Bắc Ninh có Bi Đình là để ghi nhớ công lao các 
bậc iên triết văn phong, qua dấy mà lưu truyền, khuyến khích đạo học cho hậu thế". 


~ Một tấm bia đá làm tiền án có hình thức như bức bình phong dựng ở trước sân chắn lối từ nghỉ môn 
đi lên, kích thước vào loại bia to nhất cả nước (cao 270cm, rộng 320cm dày 30cm) được tạo bởi 12 
phiến đá xanh ghép lại thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo như một trang thư trong khung hình ở 
trên một bệ cao, hai trụ bên chạm các để tài Tứ Quý (các cảnh Lan - Trúc - Cúc - Mai biểu trưng cho 
bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông), trên trán mặt trong chạm rồng mặt ngoài chạm phượng, dưới bệ 
chạm hổ phù. Việc dựng bình phong ở phía trong nghi môn nơi thờ tự (hoặc phía trong cổng của một số 
nhà quyền quý) có thể nhận ra là lối kiến trúc Huế ảnh hưởng ra đầu thế kỷ này. Bia mang tên "Bắc 
Ninh tỉnh trùng tu Văn Miếu bí kƒ' dựng năm Bảo Đại thứ 3 (1928) rõ ràng là ghi về việc làm lại Văn 
Miếu Bắc Ninh năm 1928 tức bộ mặt Văn Miếu trước khi bị thả nổi ở phía sau thế kỷ XIX. Bài văn do 
Bạch Sơn tu sĩ Phạm Văn Thụ soạn và Tổng đốc Bắc Ninh Nguyễn Đình Đải cho dựng ở yị trí tiến án 
như hiện thấy. Ở đây có cả hội đồng trị sự gồm cụ Chánh hội đồng là Án sát Bùi Phát Tường, cụ Phó hội 
đồng là Thương tá Nguyễn Huy Sương và Tri phủ Yên Thế là Vũ Đình Hỏe (hay Khôi) đồng thảo văn. 
Nếu mặt ngoài bia dành ghỉ tên những cung tiến, thì mặt trong bia khắc bài văn nói vẻ việc trùng tu Văn 
Miếu mả giờ đây còn nhắc nhở trách nhiệm của chúng ta. 


"Quyển bính có khi vượng khi suy, nhưng đạo Thánh không bao giờ phai nhạt, phải vậy chăng? Xã 
hội dù nhiễu nhương tao loạn nhưng đức truyền, tri thức ngày càng tốt lươi và bất tử. Vị lẽ ấy khiến 
chúng tôi thấy cần giữ lại công đức tổ tiên, ngõ hầu lưu truyền vạn thế. Cửa Khổng sân Trình xây nên 
chốn quê có từ thời Lý, khắp đô thành ngoại trấn, ở đâu cũng thấy văn hiến quê nhà. Văn Miếu nảy tọa 
lạc trên quả đồi xưa gọi là Vũ Ninh, ngoành trước lượng sau, khí thiêng rất vượng. Chốn này khí thiêng 
muôn thuở, dấu vết chưa mở, nhưng vạn vật chuyển xoay, thời thế cỏn thay đổi huống hồ cảnh quan 
Văn Miếu. Do vậy, chúng tôi đồng tâm cung tiến đựng lại Văn Miếu đường. Những người có tâm sức 
cùng nhau vụn đắp gốc của cha ông. Để xây Miếu đường, tiền tải kể tính muôn vạn, những mong ước 
gốc bền để cành lá nảy nở tốt tươi. Con cháu xưa cũng như nay được thừa ân đức tổ tiên, nhiều người 
làm nên công trạng lớn, uy danh bốn biển nức tiếng nước nhà. Thấy Văn Miếu hoang phế, bùi ngùi gỏp 
phần xây lại chốn Tổ. Anh em con cháu chúng tôi đốc lòng nối nghiệp cha ông. Chốn Từ đưởng là nơi 
hội ngộ cũng là nơi đánh đấu bước trưởng thảnh cho dời sau. Ai ai nhìn thấy dấu xưa, đều nghĩ đến 
trách nhiệm mình để nối nghiệp cha ông". 


Dù xã hội đã đổi thay, nhưng trách nhiệm của người xưa vẫn đáng để chúng ta suy nghĩ cho dòng 
chảy tư duy và trách nhiệm với di tích cứ thấm mãi vào các thế hệ nối nhau. 


Như vậy đến năm 1928, những công trình của Văn Miếu Bắc Ninh khơi dựng ở đây cuối thế kỷ XIX 
đã trở nên hoang phế. Trên quy hoạch cũ, cho đến khoảng 1955 - 1958 khi trường Hàn Thuyên mượn 
làm trường sở hầu hết các công trình vẫn còn, nay thì chỉ con được khu chính nhưng cũng vá víu: Nhà 
chính là Hậu Đường (còn gọi là Hậu cung) dành để thờ Khổng Tử và Tứ Phối cùng các vị tiên hiển, tiên 
nho của quê hương đã đỗ trong các kỳ đại khoa. Ngôi nhả này nay làm lại với một cấu trúc sơ sài, 5 
gian nhưng chỉ gian giữa có cột, các gian bên đều trốn cột, quá giang gác lên tưởng, đơn sơ như hảnh. 
lang phụ, bên trong cũng rất trống trải, chỉ gian giữa xây bục gạch làm bệ thờ không có trần thiết trang 
trí gì, cách một khoảng sản hẹp ra phía trước lä Tiền Đường (còn gọi là Bái Đường) dùng làm nơi tiến 
hành các nghỉ thức tế lễ, dàn ra 7 gian, các vi chia gian được phát triển từ 4 hàng cột sang lối thêm cột 
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biên ở phía trước thành 5 cột, do mái sau chỉ có 11 hoành nhưng mái trước mở ra tới 15 hoành làm mặt 
mái xòe rộng và kéo xuống thấp nhưng lại tạo độ cao thích hợp với mặt sân trũng thấp nhiều (so với nền 
nhà); và vì kèo trên vốn kiểu câu đầu là giá chiêng kết hợp với giường cụt cỏn hai bên là kẻ ngồi trên xả 
đùi, thêm chiếc bẩy đỡ mái hiên, thì phía trước chiếc bẩy được phát triển thành kẻ dải. Kiểu cấu trúc 
"tiền kẻ hậu bẩy" thưởng gặp ở nhà dân ở đầu thế kỷ để tạo ra cái hiên làm không gian chuyển tiếp giữa 
nội thất vả ngoại thất. Các chỉ tiết chạm trang trí đều đơn giản. Hai bên sân trước nhà Tiền Đường có hai 
dãy Tả Vụ và Hữu Vụ, theo nhân dân địa phương cho biết thi bên Tả Vu có bia gỗ khắc tên những vị đỗ 
dưới học vị tiến sĩ (phó bảng, cử nhân, hương cống) để khuyến khích việc học và thi ở tất cả các cấp, 
còn bèn Hữu vu có bia gỗ ghi tên những người đỗ đạt trong các kỳ thi võ. Chúng ta biết nhà Lê tổ chức 
được 19 khoa thi võ cấp cao, lấy đỗ 200 người mà các tác giả sách Lược sử võ cổ truyền Việt Nam đã 
biết tên và quê quán 122 người, thì Kinh Bắc có 29 người đứng đầu cả nước. Nhưng những bia gỗ nảy 
đã bị tản phá trong những năm đầu thập niên 50 khi quân Pháp đóng bốt ở đây. 


Ngoài 4 ngôi nhà trên hiện còn, những năm cuối thập niên 50 vẫn còn thấy ba ngôi nhà nữa: bên 
trái của Hậu Đường là tòa Bi đình tức nhà bia để dựng các bia ghi tên những người đã đỗ tiền sĩ. phía 
trước Bỉ đình là nhà Hội đồng trị sự. Đối lại, phía bên phải của Hậu Đưởng là nhà Tạo Soạn. 


Loại bia trùng tu cho ta biết phần nào quy mô và tiến trình xây dựng Văn Miếu Bắc Ninh ở trên đỏi 
Phúc Sơn, thì loại bia Tiến sĩ lại cho biết truyền thống hiếu học của dân xứ Bắc: 


- Nếu loại bia Tiến sĩ hiện còn giữ được 11 tấm, tấm cả đều mang tên "Kim Bảng Lưu Phương" và 
chung lạc khoản "Thành Thái Kỷ Sửu thập nguyệt cung khắc" tức được kính cẩn khắc dựng bia vào 
tháng mười năm Kỷ Sửu đới Thành Thái (1889). Đây là nét đặc biệt của Văn Miếu Bắc Ninh mà Văn 
Miếu hàng tỉnh ở các nơi không có được. Nếu ở Văn Miếu quốc gia, tên bia "Tiến sĩ Đề Danh Ký/Bï' chỉ 
có nghĩa đen lả nơi ghi tèn các vị đỗ Tiến sĩ, thì ở bia Văn Miếu Bắc Ninh có tên mang ý nghĩa sâu sắc 
hơn, là tiếng thơm các vị được lưu mãi ở bảng vàng. Những bia này đều chỉ khắc một mặt, cũng như 
mấy bia trùng tu đều được dựng trực tiếp trên nền nhà, không có rủa đội như thông lệ, có thể nguyên 
trước được xây lấn tường hay dựng áp tưởng? Trong số 11 bia nảy có 4 tấm ở cạnh mặt trước có ghi vị 
trí đặt bia "hàng thứ nhất bên trái" hoặc "hàng thứ hai bên phải”, trán bia khắc đơn giản hình lưỡng long 
chầu mặt trởi. Những bia này thuộc loại nhỏ, văn bia xưa nói rằng cao 3 thước (tức 120cm) nhưng trung 
bình chỉ cao 100cm rộng 70cm và dày 15cm. Nguyễn Cầm Phong (trong bài báo đã dẫn) cho biết văn 
bia ghi danh Tiến sĩ người Kinh Bắc từ khoa Tân Hợi đời Vĩnh Khánh (1731) đến khoa Đinh Mũi đời 
Chiêu Thống (1787), cuối cùng thống kê từ khoa thi Minh kinh Bác học đầu tiên của triều Lý (1075) đến 
hết đời Lê cả thảy 599 vị (chia ra các triều: Lý: 1, Trần: 3, Lè sơ: 243, Mạc: 170 và Lê Trung Hưng: 174), 
lại thêm phần phụ lục bổ sung 41 người, cả thảy là 640 người, nhưng khi thống kê chỉ tiết chỉ có 584 vị 
Có điều tấm bia phụ lục ghi tên các vị Tiến sĩ khoa Mậu Tuất, có ghi rõ là: "Tiếp theo của bía Minh 
Mạng" nhưng tấm bia Minh Mạng ấy chưa tìm ra (dân địa phương cho lả đã đập vỡ rỏi). Chính vì thiếu 
danh sách các vị Tiến sĩ đỗ đời Minh Mạng nên nếu thời Lê về trước xứ Bắc có rất nhiều Tiến sĩ đứng 
đầu cả nước, thì ở thời Nguyễn mới chỉ biết tên hai vị là Hoàng Tế Mỹ đỗ khoa Bính Tuất đời Minh Mạng 
(1826) và Hoàng Tương Hiệp đỗ khoa Ất Sửu đời Tự Đức (1865). Dù thế nào thì Tiến sĩ đất Kinh Bắc 
cũng rất nhiều mà dân gian ở đây đã có câu vẻ số lượng trí thức quê minh: "Một giỏ ông Đồ, một bồ ông 
Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn". Cũng lưu ý 
thêm, con số Tiến sĩ ở đây có xuất nhập so với một số tải liệu khác đã công bố. 


Vẫn theo Nguyễn Cầm Phong thì bài văn của những bia Tiến sĩ nảy, phần mở đầu chỉ nêu chủ đề 
"Bắc Ninh lịch truyền đại khoa bi ký" (tức bia ghi tên những vị đỗ đại khoa các triều ở Bắc Ninh), thì liệt 
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kê theo từng khoa theo thứ tự thởi gian, trong mỗi khoa lại ghi tên tuổi, quẻ quán, chức tước của những 
người đỗ theo thứ hạng từ cao xuống thấp, ai có nét riêng, đặc biệt cũng được ghi rõ. Do có sự khảo cứu 
của người soạn văn bia ở chỗ còn chưa rõ điều gì trong các tiêu chí trên thì bỏ trống chỗ đó, như có ý 
chờ người sau tra cứu được sẽ bổ khuyết cho. Đó cũng là thái độ trọng thị khoa học. Đặc biệt tấm bia 
ghỉ danh Tiến sĩ hai triều Lý - Trần bị gãy mất phần đầu và vỡ một số chữ, trong đó có hiện tượng tên 
của Lý Đạo Tái bị dục. Hiện tượng bia hư hại có thể do di chuyển từ Thị Cầu về đây, hoặc do bảo quản 
trong thời Văn Miếu Bắc Ninh bị địch tạm chiếm hoặc bị thả nổi. Còn hiện lượng đục tên Lý Đạo Tái? 
Thông thường đục tên trên bia là do người đỗ sau chống lại triều định, hoặc có vấn đề gi khiến triều sau 
trả thủ. Với Lý Đạo Tái không rơi vào hai trường hợp trên, từ ngày dựng bia (1888) đến nay cũng khó có 
người vì mâu thuẫn cá nhân với nhân vật lịch sử mả đục trộm. Phải chăng Lý Đạo Tái từng đậu thủ khoa 
kỳ thỉ hội thời Trần, nhưng sau ông lại bỏ Nho theo Phật, đi tu lấy hiệu Huyền Quan, nên chính người lập 
bia vừa khẳng định ông lại vừa phủ định ông, khắc tèn ông vào bia Tiến sĩ nhưng lại xóa di, xóa nhưng 
vẫn để mọi người đọc được ! 


Đến đây có thể vạch ra lịch trình Văn Miếu Bắc Ninh: 

- Từ thời Lê (thế kỷ XVIII) được xây dựng ở Thị Cầu. 

- Năm Gia Long thứ nhất (1802) tu bổ. 

~ Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) lảm lại. 

- Năm Thành Thái - Kỷ Sửu (1889) dựng bia Tiến sĩ. 

- Năm Thành Thái thứ 5 (1893) dị chuyển Văn Miếu từ Thị Cầu về đổi Phúc Sơn như hiện thấy. 
- Năm Thành Thái thứ 8 (1896) dựng bia các quan viên địa phương cung tiến ruộng vưởn để tỏn lạo. 
- Năm Duy Tân thứ B (1912) dựng lại nhà bia. 

- Năm Bảo Đại thứ 3 (1928) dựng lại Văn Miếu và dựng bia lâm tiền án. 

- Năm 1988 Văn Miếu Bắc Ninh được Nhả nước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa. 

- Nằm 1995 - 1996 - 1997 Văn Miếu Bắc Ninh được tu sửa bước đầu. 


Văn Miếu Bắc Ninh tọa lạc trên núi Phúc Sơn, thường được gọi là đồi Nác, xã Đại Tráng thị xã Bắc 
Ninh, hướng Nam chếch về Tây Nam là hướng của các bậc "Thánh nhân Nam điện nhỉ thính thiên hạ 
văn" (Thánh nhân ngồi quay mặt về hướng Nam nghe thiên hạ tâu bảy). Điều này giống như các Văn 
Miếu quốc gia ở Hả Nội và Huế. Là Văn Miếu cấp tỉnh, song Văn Miếu Bắc Ninh với quy mô rộng lớn, 
với hệ thống bia tiến sĩ, nó đã vượt lên Văn Miếu của các tỉnh, mang dáng đấp của Văn Miếu quốc 
/2. Ngoài ra còn có nét tế nhị của người xứ Bắc lịch thiệp nhưng ngạnh trực: Bia tiến sĩ mang lên Bảng 
Vàng Lưu Mãi Tiếng Thơm, có cà bia những người đỗ ở học vị thấp hơn và cả bia những người đỗ võ 
nghệ, rõ rảng coi trọng mọi thứ nhân tải. 

Văn Miếu Bắc Ninh tuy ra đời ở thời Lê, song sự phát triển của nó chính là ở thế kỷ XIX và nhất là 
vài chục năm đầu thế kỷ XX. Đó là lúc xã hội khủng hoảng tỉnh thần - Nho giáo bị nghỉ ngở, thậm chí bị 
đả kích, thì việc để cao Văn Miếu như biểu hiện của việc lập lại trật tự xã hôi là cần thiết; vả cảng cần 
thiết vì nô đề cao văn hóa và nhân tải què hương tức là thắp sáng ngon đuốc để khơi đây lòng yêu nước 
chống sư đô hộ của thực dân. 


Ngày nay đất nước sang trang mới, bước vào giai đoạn CNH, HĐH, trí thức có vai trò rất lớn, thì việc 
tôn tạo Văn Miếu Bắc Ninh khẳng định truyền thống dân tộc hiếu học là rất cần thiết. 
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THÁP CỔ BÌNH THẠNH 
Phan An 


Tháp cổ Bình Thạnh tọa lạc tại ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, cách 
huyện ly Trảng Bảng 17km. Tháp đứng trên một gò đất cao hơn mặt ruộng chung quanh khoảng 1,2m. 
Những phế tích trên gò, cho thấy nơi đây có một quần thể kiến trúc với 3 tháp. Hai tháp ở phía bắc đã 
sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một tháp ở hướng nam đang trong tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng 
nẻ. Mặt bằng chân tháp còn lại, có hình gần vuông với kích thước 6,5 x 6m, phần chiều cao cỏn đứng 
vững là 7m. Tường tháp bên dưới có độ dày từ 1,5 đến 2m, được xây tách biệt thành 2 lớp, mặt ngoải và 
mặt trong được gia cố khá chắc chắn. Tháp được xây bằng gạch (ngoại trừ khung cửa và mi cửa bằng 
đá). Gạch xây tháp được chế tạo tại chỗ, bằng đất sét non lấy ở ruộng chung quanh, gạch có trộn trấu 
và tro, nung ở nhiệt độ thấp khoảng gần 1000°C. Kích thước gạch, phổ biến là loại 300x155x65mm. Kỹ 
thuật chế tác gạch và xây tháp Binh Thạnh tương tự với kỹ thuật kiến trúc các tháp cổ ở Trung bộ và 
Nam bộ. 

Tháp Bình Thạnh có một cửa chính quay về hướng chính đông, hướng của thần linh trong các kiến 
trúc cổ của Ấn Độ giáo. Các mặt còn lại được bố trí các cửa giả với vòm cửa và khung cửa là những 
đường gờ do xây gạch nhô ra cùng các chạm khắc vào thân tháp. Khung cửa chính của tháp được làm 
bằng những phiến đá lớn ghép mộng. Phiến đá ngạch cửa có lỗ mộng để tra cánh cửa. Mi cửa tháp là 
một phiến sa thạch hình chữ nhật chạm nổi trang trí hoa văn hình hoa và dây cúc cách điệu. Kiến trúc 
của tháp Bình Thạnh, nhìn chung khá đơn giản, dáng hình khối chắc khỏe. Chóp tháp được xây theo 
kiểu vỏm giả với các viên gạch được xây giật vào phía trong lòng tháp cho tới đỉnh tháp. Tháp có nhiều 
tầng, tầng trên có kết cấu như thu nhỏ lại của tầng dưới. Quanh các mặt tháp có các đường viền trụ, các 
khung cửa giả, các nét trang trí hoa văn được điều khắc vào gạch mặt tháp. Nhìn chung các chỉ tiết hoa 
văn cỏn lại trên thân tháp Bình Thạnh có phần đơn giản vả nét chạm không sắc sảo bằng hoa văn trang 
trí ở các tháp Chăm Trung bộ. Căn cứ vào cấu trúc và các hoa văn trên tháp, một số nhà nghiên cứu 
người Pháp trước đây cho rằng tháp cổ Binh Thạnh được xây dựng trong khoảng thế kỷ thứ VII - VỊII. 

Tháp Bình Thạnh được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử, văn hóa theo Quyết định 
số 937/QĐBT ngày 23/7/1993. Do tình trạng hư hỏng nặng và có nguy cơ bị sụp đổ, việc trùng thu tháp 
Binh Thạnh là hết sức khẩn cấp. Mặt khác tháp có nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật,.. 
đây là một trong 3 tháp cổ còn sót lại ở Nam bộ (hai tháp kia là tháp Chót Mạt ở Tây Ninh và tháp Vĩnh 
Hưng ở Bạc Liêu), nên Bộ Văn hóa - Thông tin đã quyết định đầu tư kinh phí trùng tu, bắt đầu từ tháng 
7/1998. 

Việc trùng tu các tháp cổ ở nước ta cũng như trên thế giới là một việc làm hết sức phức tạp và khó 
khăn, bởi không chỉ đòi hỏi các phương tiện kỹ thuật mà còn phải có những hiểu biết sâu sắc về văn 
hóa, lịch sử,.. Dự án trùng tu tháp Bình Thạnh do Viện KHCN Xây dựng thực hiện. Quá trình trùng tu 
tháp đã thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học của nhiều ngành liên 
quan, ngoài kiến trúc còn có các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật,.. Một trong những khó 
khăn của việc trùng tu các tháp cổ ở miền Nam là kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là việc sử dụng chất kết 
dính. Đây cũng là đề tài gây nên nhiều tranh cãi trong suốt một thời gian dài với nhiều ý kiến khác biệt 
nhau. Làm thế nảo để gắn kết các viên gạch lại với nhau mà hầu như không cần vữa, đảm bảo cho kết 
cấu khối kiến trúc bển vững qua nhiều thế kỷ trước sự tàn phá của thời gian và môi trường? 
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Các chuyên gia và kỹ sư trùng tu tháp cổ Bình Thạnh đã phải mất nhiều công sức nghiên cứu, thể 
nghiệm nhằm tìm hiểu kỹ thuật xây dựng tháp và các chất kết dính. Cuối cùng công việc cũng đã đạt 
được nhiều kết quả khả quan. Các chuyên gia đã tái tạo lại kỹ thuật chế tác gạch cổ bằng nguyên liệu 
tại địa phương và nung trong các lò đặc biệt, nung nhẹ lửa, thời gian nung kéo dài, sử dụng chất đốt 
bằng trấu,.. Đặc biệt, dựa vào sưu tập kinh nghiệm dân gian trong vùng, các nhà trùng tu tháp đã tim 
được một chất kết dính thực vật ngay tại địa phương. Đó là nhựa cây ô dước, một loại cây có nhiều ở 
Nam bộ vả một số vùng trên đất nước ta. Cây ö dước có tên khoa học là Cinamomum Cunifolicom, 
thuộc họ Long não dùng làm nhang và thuốc đau bụng. Từ rất lâu trước đây, người Nam bộ đã biết dùng 
nhựa cây ô dước trộn với vôi, cát tạo nên một thứ hồ vữa trong xây dựng các kiến trúc như nhà ở, đền 
miếu, nhất là các mộ cổ gọi là "mộ ô dước". 

Để tiến hành công việc trùng tu tháp Bình Thạnh, các kỹ sư của Viện KHCN Xây dựng đã phải thu 
mua ô dước, xây các lỏ gạch chuyên dụng, chế tạo các chất phụ gia, kết dính,.. Trong quá trình trùng tu, 
các kỹ sư đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để gia cố nền tháp, thân tháp. Riêng về mặt trung tu 
kiến trúc tháp cổ Binh Thạnh, các nhà trùng tu đã áp dụng kỹ thuật "khối xây mài chập". Đây là kỹ thuật 
sử dụng để xây các tháp cổ của người xưa ở miền Nam. Trong khi xây, người thợ sử dụng các viên gạch 
được nung nhẹ lửa, mài liên tục cho đến khi chúng chập khít vào nhau. Trước khi mài, người thợ bôi 
nhựa cây ô dước vào giữa hai mặt tiếp xúc. Bột gạch và nhựa cây ô dước trộn lẫn tạo nên chất kết dính. 
Do gạch có độ xốp, hút nước, nên chất kết dính được hút vào thân gạch, tăng thêm độ bền chặt. Theo 
các nhà trùng tu tháp Bình Thạnh, kỹ thuật "khối xây mài chập" là một thành công góp phần khôi phục 
lại một kỹ thuật xây dựng rất đặc biệt đã bị thất truyền. Đây cũng là lần đầu công tác trùng tu các tháp 
cổ ở miền Nam dựa trên cơ sở phục nguyên các vật liệu xây dựng, kỹ thuật kiến trúc truyền thống nhằm 
đảm bảo hiệu quả và chất lượng tối ưu cho công việc. 


Trong quá trình khảo sát, dọn dẹp nền 
| móng chân tháp Bình Thạnh, các nhả 
trùng tu đã đảo xuống 0,45m phát hiện 
mặt bằng nền chân tháp còn khá nguyên 
vẹn. Ở đây cũng tìm thấy một linga hai đốt, 
một mảnh vỡ yoni làm bằng đá bazơ, một 
số hạt cuội thạch anh có đục lỗ, mi tròn, 
Bộ linga - yoni này là một vật thiêng được 
thờ trong tháp Bình Thạnh. 

Sau 14 tháng thi.công thực hiện dự án 
trùng tu, công việc tu bổ tháp Binh Thạnh 
đã được hoàn tất vào những ngày cuối 
năm 1999. Công việc trùng tu đã đạt được 
kết quả tốt đẹp. Tháp Bình Thạnh về cơ 
bản đã được bảo vệ chống xuống cấp, hư 
hỏng, một phần dáng vẻ xưa của tháp đã 
được trả lại củng với cảnh quan chung 
quanh. Các phần kiến trúc cổ được bảo 
tổn nguyên dạng kết hợp hài hỏa với các 
phần trùng tu phục chế. Việc trùng tu tháp 
cổ Binh Thạnh đã để lại nhiều bài học kinh 
nghiêm quý báu cho việc trùng tu các tháp 
cổ ở nước ta. 


J/s 8 NgVÄ 


Tháp Binh Thạnh - Tây Ninh 
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MỘT NGÀY THĂM DI TÍCH PHIMAI (THÁI LAN) 


Trần Bá Việt 


Sau 40 phút bay trên máy bay Boeing 737 
của Thái Aiway từ Băng Cốc, chúng tôi đã có 
mặt ở Nakhon Ratchasima, trước đây thưởng 
gọi là Khorat. Sau khi dừng lại Nakhon 
Ratchasima, chúng tôi đi Udon Thani, Đông 
Bắc Thái để thăm di tích Phimai. 


Di tích Khmer Prasat Phimai nằm giữa thị 
trấn Phimai ngày nay. Đường phố xung quanh 
tường bao (vòng thành thứ hai) của di tích cũng 
giống đưởng xung quanh khu Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám, Hà Nội vây, tức là phố xả của đỏ thị 
hiện tại. Bên kia tưởng thành bằng cát kết đỏ 
sậm với móng bằng đá ong là khu đền tháp bên 
trong. 


Di tích Phimai nằm ở thành phố cổ Vimai, 
mà ngày nay gọi là Phimai, nằm ở vị trí chiến 
lược, chỗ hợp lưu của vải con sông, trong đó 
sông Mun là sông quan trọng nhất. Vùng nảy 
dưới thời đế quốc Khmer có vị trí quan trọng, có 

Prasat Phimai đường nổi tới Angkor và chỉ cách Angkor 

225km về phía Đông - Nam (lúc đó Phimai 

được cai quản bởi một lãnh chúa Khmer, được biết đến đầu tiên vảo năm 802 sau Công nguyên, là 

dayavarman ll). Trong số những đền tháp Khmer quan trọng nhất nằm ngoài biên giới Campuchia ngày 

nay, có Phimai, Phnom Rung ở Thái Lan, Wat Phu nằm bên bở tây sông Mêkông thuộc tỉnh Pakxe, Hạ 
Lào. Đây là các trung tâm quyền lực của đế quốc Khmer vảo thời hưng thịnh bấy giờ. 


Prasat Phimai mà chúng ta thấy ngày nay được xây dựng vào cuối thế kỷ XII theo phong cách như 
Angkor Wat, Bayon, và Baphoun, dưới các triếu đại của các lãnh chúa Jayararman \V, 
Dharanindhararman l, Suyryararman l| và Jayararman VỊI. Vào năm 1432 cùng với sự sụp đổ của đế 
chế Angkor, vai trỏ của Phimai cũng lu mở và rơi vào quên lãng. Cho đến năm 1901, Aymonier đã khảo 
sát và thống kê, song dỉ tích vẫn không có điều kiện phục hồi cho tới năm 1950 khi Cục Nghệ thuật Thái 
Lan bắt đầu tiến hành khảo sát và dọn mặt bằng di tích. Sau đó Bernard Philippe Groslier đã cỏ một số 
nghiên cứu giải quyết kỹ thuật cho trùng tu, nhưng rồi công việc bị gián đoạn cho tới năm 1964. Toàn bộ 
khu dị tích Phimai đã bị hư hỏng nặng, nhất là tháp trung tâm. Mãi tới năm 1964 — 1969, dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của hoàng tử Yachai Chitrabongse, công cuộc trùng tu khảo cổ học mới được Cục Nghệ thuật 
thực hiện. Tháng 4 năm 1989, khu di tích mới chính thức mở cửa cho du khách. 


Prasat Phimai có mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 1020m x 580m, nhỏ hơn so với Angkor Wat 
(có kích thước 1025m x 800m). Phimai có hai vòng thành, vỏng thành ngoải hay vòng thánh thứ hai có 
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hình chữ nhật, kích thước 274m x 220m. Hai vòng thành trùng trục với nhau và ở tâm điểm hơi lệch về 
bắc là tháp trung tâm. Không giống các khu đền tháp Khemr khác thường quay về phía đông, Phimai có 
hướng chính là hướng Nam. Lý do của việc chọn hướng Nam có thể được giải thích nó hướng trực tiếp 
về thủ đô Angkor cách đó 225km hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của quan niệm Trung Hoa - thường 
chọn hướng Nam. 


Cách vòng thành thứ hai, phía ngoài và nằm trên trục Bắc Nam Đông Tây là bốn cổng thảnh, trong 
đó cổng hướng Nam - cổng Chiến Thắng là cổng chính trên con đường hướng tới Angkor - cổng nảy mới 
được trùng tu. Đường từ vòng thành thứ hai tới bốn cổng phía ngoài đã trở thảnh đường phố của thị trấn 
Phimai ngày nay. 


Bước qua vòng thành thứ hai bằng sa thạch đỏ vào phía trong, nhìn thấy toàn cảnh di tích. Những 
thảm cỏ xanh trên đó nổi bật trên nền trời là tháp trung lâm bằng sa thạch trắng đã ngả mầu rêu đen, 
bao xung quanh là vòng thành thứ nhất. Một không khí thanh bình vả cảm giác tính lặng của quá khứ 
nghỉn năm trước bao trùm. Chúng ta bước qua chiếc cầu rắn Naga xây trên mặt hồ cạn. Cầu rắn được 
xây dựng bằng sa thạch trắng, nó được đỡ trên các trục đá trắng được tiện và chạm khắc tinh xảo. Mỗi 
đầu lan can là một đầu rắn Naga bẩy đầu ngẩng cao. Đây là chiếc cầu nối giữa trần thế và thể giới của 
thần thánh. Phimai là thánh đường Phật Giáo, điều đó cũng không ảnh hưởng tới mặt bằng đền tháp 
cũng như vai trò của cầu rắn Naga trong vũ trụ quan của người Khmer. 


Qua cầu Naga là cổng vỏm phía Nam của vòng thành thứ nhất. Vòng thành này cũng có bốn cổng 
Nam, Bắc, Tây, Đông trùng với trục của các cổng thành ở Vòng ngoài. Phía trước, bèn trái của câu Naga 
có nhà nguyện Khiang Ngoen hình chữ nhật. Có lẽ nhà này lúc đầu để gia công đá từ mỏ về và sau này 
được dùng làm nơi tiền tế. Vòng thành thứ nhất cũng hình chữ nhật có kích thước 83mx73m và cũng có 
4 cổng Nam, Bắc, Tây, Đông trùng với các trục chính. Hai vỏng thành gần như đồng dạng với nhau với 
tỷ lệ dải là 3,3 và tỷ lệ hai cạnh ngắn 3,0. Diện tích của vòng thành nhỏ bằng 1/99 lần so với diện tích 
vòng thánh lớn. Tháp trung tâm có chiều cao là 28,†5m, với khoảng cách từ tháp đến cổng phía Nam 
của vòng thành thứ hai là 142m, tức là lớn hơn năm lẩn chiều cao tháp. Mặt bằng khu đền tháp và kích 
thước của công trình kiến trúc, đặc biệt là tháp trung tâm, đem đến vẻ đẹp hài hoà mà uy nghiêm của 
khu đền tháp. Hơn nữa, người xưa cỏn biết kết hợp không những chất liệu mả cỏn mầu sắc của nó nữa 
Tháp chính cao nhất được xây dựng bằng sa thạch trắng, hai tháp bên Prang Hin Daeng cao 16m được 
xây bằng cát kết đỏ sậm, tháp Prang Brahmadat cao 15m bằng đá ong. Các công trình khác được xây 
bằng sa thạch đỏ, có kè móng bằng đá ong. Sa thạch (cát kết) là loại đá trầm tích có cấu trúc hạt mịn, 
đồng nhất, đẳng hướng, có kích thước khá lớn và mềm. Thành phần chính là SìO; rất bền với xâm thực 
của môi trưởng khí quyển như axit cacbonic và axit sunphuaric. Chính vi vậy có thể điêu khắc dễ dàng 
trên sa thạch với đường nét mảnh, sắc sảo vả bền vững với thời gian. Bia ký bằng sa thạch rất bản, ít bị 
mờ chữ hơn so với bia bằng cẩm thạch hoặc đá hoa. Còn đá ong là loại sét Laterite hoá, chứa nhiều 
Fe(OH); khi ở dưới mặt đất thì mềm dễ đẽo gọt, sau khi đưa lèn khỏi mặt đất, sẽ bị ôxi hoá dần trở nên 
cứng và rất bền. Khai thác đá ong dễ hơn cát kết song đá ong có bề mặt không phẳng nhẫn như cát kết 
vì vậy chủ yếu được dùng làm móng hoặc tưởng bao hoặc những bộ phận kiến trúc không cần điêu 
khắc.Khi xây dựng công trinh bằng đá người ta thực hiện nguyên tắc không trùng mạch, có chốt hoặc 
mộng. Sự ổn định của công trình là do ổn định nền móng vả tải trọng bản thân của khối đá. 

Ở vòng thành thứ hai có một nhả kép phía bên phải của cổng Tây. Ngoải ra cỏn có hai hồ nước cạn 
(baray), hiện một hồ ở phía Tây Bắc được kẻ đá và còn khá sâu nên có nước. Đứng từ góc nảy trên mặt 
hồ nhin bóng của tháp chính cùng mây trời trồng thật tuyệt vời. Vòng thành thứ nhất (vông trong cùng) 
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ngoài tháp chính, tháp Prang Hin Daeng, Prang Brahmadat còn có thư viện nằm phía sau tháp Prang 
Hin Daeng tính từ cổng vào. Ngoài tháp chính được trùng tu năm 1964 - 1969, các công trình kiến trúc 
còn lại mặc dù có được trùng tu, chống sạt, song đều bị hư sạt ở mức độ khác nhau. Tâm điểm của trục 
Bắc Nam và Đông Tây là tháp trung tâm. Thời điểm xây dựng đến nay cũng chưa được xác định chính 
xác, có thể được xây dựng trước Angkor vài năm. Tháp chính và thư viện là kiến trúc cổ nhất ở Phimai, 
và được xây dựng dưới triều Jayavarman VỊ (1080-1107). Dạng kiến trúc có ảnh hưởng của Angkor Wat 
- cụm 5 tháp chính. Tháp chính trông có vẻ cao hơn chiều cao thực 28,15m của nó do không gian trong 
vòng thành thứ nhất nhỏ hẹp, khoảng cách xa nhất tới chân tháp từ cổng phía Nam không quá 45m, xấp 
xỉ lớn gấp hai lần chiều cao tháp, làm cho không gian như bị nén lại và người ta muốn nhỉn đỉnh tháp 
chính phải ngửa mặt lên. Hai tháp còn lại được xây dựng vào đầu thế kỷ 13, và người ta phát hiện có 
một số lìnga ở đây. 


Cuối buổi chiếu, khi hoảng hôn phủ sắc vàng xuống đồn tháp Phimai, làm nó cảng trở nên cổ xưa 
và duyên dáng, bóng đền tháp ngả dải trên thảm cỏ xanh mịn như nhung thành từng vệt của thời gian, 
là lúc chúng tôi đành phải chia tay với những gì còn lại của những nghệ nhân, nghệ sĩ tải hoa Khmer đã 
tạo tác các công trình kiến trúc tuyệt mỹ. 


Một ngày du lịch thật tuyệt vời và may mắn. Được \hấy nền văn minh Khmer ở một trung tâm vệ tỉnh 
của Angkor cách đây cả nghìn năm - và cũng học tập được nhiều điều về trùng tu bảo tổn và khai thác 
di tích của người Thái trong cuộc sống hôm nay. 
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NGHIÊN CỨU THÁP CHĂM TỪ GÓC ĐỘ KIẾN TRÚC 


Nguyễn Minh Khang 
Hà Thị Thanh Xuân 


Cụm tháp Dương Long - Bình Định là tháp Chăm cao nhất 


Trên dải đất duyên hải miền Trung nước ta hiện còn khối lượng lớn các di tích kiến trúc gạch được 
tạo nên bằng tài năng và công sức của những người Chăm cổ. 


Người Chăm, từ những năm đầu Công nguyên đã tiếp thu những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ để 
thảnh lập một vương quốc độc lập. Vương quốc này đã từng tổn tại trong một thời gian dài với nhiều lần 
đổi tên từ Lâm Ấp, Hoàn Vương rồi đến Chiêm Thành (Chămpa). Nền văn hoá của họ cũng phát triển 
rực rỡ và để lại cho đến hôm nay nhiều di sản có giá trị như những truyền thuyết, những bản trưởng ca, 
những điệu múa cổ và đặc biệt là những tác phẩm điêu khắc và kiến trúc đền tháp độc đáo, 


Trải qua hảng chục thế kỷ tổn tại trong những điều kiện tự nhiên và xã hội khác nhau, các di tích 
kiến trúc Chăm cỏn lại không nhiều. Trên địa bản thuộc các tỉnh từ Thừa Thiền - Huế đến Bình Thuận 
hiện còn khoảng bốn mươi đền tháp và nhiều phế tích kiến trúc Những ngôi tháp cổ Chămpa còn lại 
tuy rằng không nguyên vẹn, nhưng vẫn trường tồn sau nhiều tàn phá của bom đạn chiến tranh và thiên 
nhiên khắc nghiệt, vả có thể coi đó là những kiệt tác của nền văn hoá Chămpa. Mỗi một ngôi tháp đều 
toát lên vẻ đẹp riêng trong một chuỗi dài thống nhất về kỹ thuật xây dựng cũng như nghệ thuật tạo hình, 
đồng thời mỗi một ngôi tháp cũng là một nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc. Điều này đã được nhắc 
đến trong nhiều tư liệu lịch sử. Nhưng cũng phải đến những năm đầu thế kỷ XX thì toàn bộ di sản kiến 
trúc cổ Chămpa, trong đó có những ngôi tháp mới được thống kê, khảo tả một cách tương đối đầy đủ 
nhở vảo nỗ lực của các nhà khoa học người Pháp, tiêu biểu là E. M Dưrand, L. Finot... và H 
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Parmentier. Họ đã giới thiệu di sản kiến trúc Chămpa một cách rộng rãi, đặc biệt là H. Parmentier, ngoài 
việc khảo sát vẽ ghỉ hầu hết các tháp và các dấu tích kiến trúc, ông còn có những đánh giả bước đầu vẻ 
niên đại và phong cách của các tháp hiện còn đến thời điểm ấy, Nhưng, H. Parmentier cũng còn để tồn 
tại một số sai lệch trong bảng niên đại cũng như phong cách mả ông đã đưa ra. Phải đến năm 1942, 
nhà nghệ thuật học nổi tiếng người Pháp P. Stern mới hoàn thành bảng niên đại và phong cách các 
tháp Chăm. Và cho đến nay, sau nhiều phát hiện mới của khảo cổ học, vẫn chưa thấy điều gì bất hợp lý 
trong hệ thống phân loại của P. Stern, có thể coi công trình khoa học của ông là nền tẳng đối với việc 
xác định niên đại và phong cách của các tháp Chăm cổ. 


Dựa vào các tiêu chí chính để đánh giá niên đại và phong cách tháp Chăm như: vòm cửa, cột ốp, 
hoa văn... và theo các kết quả nghiên cứu về kiến trúc, nghệ thuật của H. Parmentier và P. Stern, có 
thể thấy lịch sử phát triển kiến trúc tháp Chămpa là quá trình phát triển liên tục từ thế kỷ VIII đến đầu thế 
kỷ XVII được chia làm ba giai đoạn lớn. 


+ Giai đoạn trước thế kỷ X, các tháp có hình dáng vuông vức cục mịch, trang trí khoẻ khoắn bằng 
các mô típ chủ yếu là trụ hoa và cành lá lượn sóng, các vòm cuốn giả nặng nề và chưa có các tháp nhỏ 
ở góc các tầng tháp... 


Các tháp được xây dựng trong giai đoạn này được chia làm ba phong cách: 


1. Phong cách Mỹ Sơn E, hay phong cách cổ (thế kỷ VIll) gồm có: Mỹ Sơn E,, Phú Hài (Pô Sanư). 
Ngôi tháp Mỹ Sơn E, (hiện đã đổ nát) là tiêu biểu cho phong cách này. Căn cứ vào phế tích và các điêu 
khác đá còn lại có thể nhận thấy đặc điểm chính của ngôi tháp là: nền hình vuông, trang trí đơn giản, 
cửa chính hẹp và xung quanh không có các trang trí phụ. Phong cách Mỹ Sơn E, chịu nhiều ảnh hưởng 
của nghệ thuật Gupta Ấn Đô. 


2. Phong cách Hoà Lai (nửa đầu thế kỷ IX) gồm có: Hoà Lai, Mỹ Sơn A;, C;, F;, Các tháp thuộc 
phong cách này có dáng khoẻ mạnh, thanh thoát, cân xứng và nhịp nhàng nhờ việc sử dụng các tầng 
tháp phía trên thu nhỏ dần lặp lại hinh khối bên dưới, trang trí trên khung cửa vả cột ốp bằng những dây 
lá hoa cúc. 


3. Phong cách Đồng Dương (nửa sau thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X) gồm có: các tháp Đồng Dương, 
Mỹ Sơn A„, A¿, A„ A; Bạ, Bụ. Các tháp thuộc phong cách Đồng Dương có các vòm cuốn giả như 
chờm hẳn ra ngoài, trang trí dày đặc các mô típ chủ yếu là trụ hoa và cảnh lá lượn sóng... tạo nên sự 
'Yuông vức, nặng nề vả cục mịch. 


+ Giai đoạn thế kỷ X có thể coi là giai đoạn bản lề của sự chuyển tiếp giữa hai giai doạn lớn trước 
và sau thế kỷ X của nghệ thuật kiến trúc Chămpa. Các tháp thuộc giai đoạn này (bắt đầu từ Khương Mỹ 
- đầu thế kỷ X) có tỷ lệ hài hoà và đường nét thanh tú tạo nên một phong cách riêng. P. Stern đã lấy tên 
một công trình kiệt xuất của nền văn hoá Chăm để đặt tên cho phong cách (tiếc rằng công trình nảy đã 
chỉ còn là phế tích) - phong cách Mỹ Sơn A,. Thuộc phong cách này ngoài các tháp Khương Mỹ, Mỹ 
Sơn A; còn có Mỹ Sơn B,, B,, B;, B,, C„, C;, C;, C„. D,, D;, Dạ... Đặc điểm nổi bật của phong cách Mỹ 
Sơn A, được nhận thấy bởi dáng cột ốp thon thả, đã xuất hiện các tháp nhỏ ở góc các tầng, trang trí vừa 
phải bằng hoa văn dây lá hình chữ S; phần thản tháp được trang trí bằng những hinh hoa sen cách điệu, 
tượng sư tử, tượng voi... tất cả toát lên vẻ đẹp duyên dáng vả trang nhã, sự hải hoà và cân đối. 
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+ Giai đoạn sau thế kỷ X, các tháp mạnh mẽ, trang nghiêm nhở sử dụng nhiều mảng khối; các. 
cửa vỏm thu lại vút cao thành hình mũi giáo, các tháp nhỏ ở góc các tầng đậm khoẻ... 


ở giai đoạn này, các tháp được sắp xếp thảnh ba phong cách: 


1. Phong cách chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A, và phong cách Bình Định (từ đầu thế kỷ XI 
đến giữa thế kỷ XIÌ) gồm có: Bình Lâm, Mỹ Sơn B,, Chiên Đàn, Pô Nagar, Bánh Ít, Tất cả các đặc điểm 
kiến trúc đều có những chuyển biến nhất định như: phần đỉnh vòm cuốn giả ở các cửa tháp có xu hướng 
vút nhọn dần lên, các thủ pháp trang tí chuyển dần từ đường nét sang mảng khối bằng việc giản lược 
hoa văn. 


2. Phong cách Bình Định (tử giữa thế kỷ XI! đến cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV) gồm có: Hưng 
Thạnh, Dương Long, Thủ Thiện, Cánh Tiên. Phước Lộc, Tháp Nhạn. 


Phần lớn những ngôi tháp thuộc phong cách Bình Định được xây dựng trên đồi cao, sự biểu đạt 
nghệ thuật chủ yếu bằng mảng khối. Các vỏm cửa vút lên thành hình mũi giáo rõ nét, những cột ốp ở 
góc tháp thường nổi dày hơn, ít hoa văn trang trí... tất cả tạo nên vẻ đẹp hoành tráng, trang nghiêm. 


3. Phong cách muộn (tử đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII) gồm có: Pô Klaung Garai, Yang Prong, 
Pô Rôme. 


Khoảng thời gian từ nửa sau thế kỷ XIV là lúc Vương quốc Chămpa bắt đầu suy vong, vi thế các 
tháp thuộc giai đoạn này thể hiện sự nghèo nàn cả về nghệ thuật tạo hình lẫn kỹ thuật xây dựng. 


Nhìn chung, trong khoảng mười thế kỷ xây dựng và sáng tạo, do ảnh hưởng của những điều kiện 
lịch sử khác nhau mà những ngôi tháp cổ Chămpa ở mỗi khoảng niên đại đều có những đặc điểm khác. 
nhau nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ những quy luật tạo hinh chung mang ảnh hưởng đậm nét của văn 
hoá Ấn Độ. Có thể nói, quy luật tạo hình và cả kỹ thuật xây dựng tháp Chăm là những đặc điểm mang 
tính xuyên suốt trong một khoảng thởi gian nhất định. 


Trước hết, về chức năng, các tháp Chăm là những đền thở Ấn Độ giáo. Những người theo Ấn Độ 
giáo cho rằng các vị thần của họ cư ngụ trong đền thờ dưới dạng các tượng thở. Xuất phát từ chức năng 
và những quan niệm của những tín đồ Ấn Độ giáo, các tháp Chăm có những đặc điểm riêng. 


Mặt bằng tổng thể các tháp Chămpa thường có hai dạng bố cục. Dạng thứ nhất gồm ba tháp đặt 
liên nhau trên trục Bắc - Nam thở tam vị nhất thể (Siva: vị thần huỷ diệt vũ trụ, Brahma: đấng sảng tạo 
vũ trụ và Visnu: vị thần bảo tổn), dạng bố cục tổng thể ba tháp thường có niên đại sớm khoảng trước thế 
kỷ X như Hoà Lai, Khương Mỹ... Dạng thứ hai gồm một tháp trung tâm thở thần Siva nằm giữa các tháp 
phụ khác. Dạng này thường xuất hiện muộn hơn khi mà vai trỏ của thần Siva trở thành chủ đạo trong tín 
ngưỡng Chămpa. 


- Hướng chính của tổng thể và từng công trình là hướng Đông vì đây là hướng mặt trời mọc - nơi có 
nguồn gốc của sự sống. 


- Tổng thể hay trong từng công trình đều có các tầng bậc mô phỏng dạng núi vì những người theo 
Ấn Độ giáo quan niệm rằng các vị thần của họ ngự ở trung tâm thế giới trên núi Mèru. Cón đền thờ là 
ngôi nhà của các thần ở hạ giới phải là hình ảnh thu nhỏ của núi Mêru. 
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~ Những khu tháp bố cục dạng thứ hai như đã nêu trên thì thường thấy các dạng tháp khác nhau, 
trong đó phải kể đến dạng tháp Cổng (Gopura) và tháp Nhà. Tháp Cổng nằm về phía Đông và trên trục 
chính của tháp trung tâm. Tháp Nhà nằm về phía Nam tháp trung tâm, đây là ngôi tháp có dạng mái 
cong hinh yên ngựa như kiểu mái nhà truyền thống của nhiều dân tộc ở khu vực lân cận. Hiện nay dạng 
tháp này chỉ còn ở Bánh ít và Pỏ Klaung Garat 


- Hầu hết các tháp Chăm cô mặt bằng hình vuông, chỉ có một cửa chính quay về hướng Đông, các 
mặt Tây - Nam - Bắc có các cửa giả. Lòng tháp là một gian thờ nhỏ hẹp chỉ đủ chỗ đặt bộ ngẫu tượng 
sinh thực khí Linga - Yoni - nơi hoá thân của các thần. Sở dĩ lỏng tháp nhỏ hẹp là bởi vi đây là không 
gian linh thiêng chỉ dành riêng cho các vị thần, vả chỉ có các vị Bàlamôn đã được thụ pháp mới được 
vào tế lễ. 


~ Hình thức kiến trúc của một ngòi tháp thưởng được chia làm ba phần: Đế, thản và mái. 


Phần để được xây bề thế tạo thành nhiều tấng cấp, có các bậc lên cửa chính. ở đế các tháp Chăm 
thưởng thấy dạng trang trí ốp, đây cũng là đặc trưng của tháp Chăm. Các khối ốp gồm ba phần: phần 
trên là một khối hình lá đề, phần giữa là một khối hình chữ nhật và kết thúc là phần đế loe rộng dần theo 
các đường giật của khối xây gạch hoặc đá. 


Thân tháp thường có cùng một mặt cắt ngang được trang trí chủ yếu bằng các cột ốp. Sự khác 
nhau xuất hiện ở các trang trí trên cột ốp, ở khoảng tưởng nằm giữa các cột ốp, đây cũng là những cơ sở 
đánh giá niên đại và phong cách tháp Chăm. 


Phần mái tháp cấu trúc dạng cuốn giả. Tuỷ theo niên đại xây dựng, mái tháp có thể được chia làm 
nhiều tầng thu nhỏ dần theo cấu trúc thân tháp, có hay khong có các tháp nhỏ ở góc các tầng, hay dạng 
mái hình chóp đặc biệt hơn, 


- Một trong những yếu tố kiến trúc đặc sắc nhất không thể bỏ qua ở các tháp Chăm là các vòm 
cửa. Cũng như mi cửa hay trán tưởng trong kiến trúc Khmer, sự phát triển của vòm cửa là tiêu chí chính 
để các nhà nghiên cứu xác định phong cách và niên đại cho các tháp Chăm. Những vỏm cửa niên đại 
sớm thưởng có hình chữ U ngược, cảng về sau nó càng phát triển rõ nét thành hinh mũi giáo. Do kỹ 
thuật xây vòm của người Chăm là việc xếp chồng các viên gạch phía trên chởm ra ngoài viên gạch phía 
dưới, nên độ đua ra của các viên gạch cảng nhỏ thì hình thức vòm cuốn càng cỏ xu hướng nhọn. ở đây 
có thể thấy, sự phát triển của hình thức vòm cửa chính là một phần của sự phát triển kỹ thuật xây dựng 
của người Chàm. 


Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm là điều đặc biệt và cho đến giữa thế kỷ XX vẫn cỏn la điều bí ẩn 
thách thức các nhà khoa học. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra như của Zean Lenba, Jy Claeys... Phả! 
đến gần đây (những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI), những bí ẩn trong kỹ thuật xây dựng tháp 
Chăm mới dần được sáng tỏ nhờ vào các kết quả nghiên cứu của nhiều nhả khoa học trong vả ngoài 
nước. Họ gần như đã thống nhất đưa ra những thông số kỹ thuật của các viên gạch. về chất kết dinh 
thực vật, về kỹ thuật xây tháp theo kiểu mài chập. 


Theo kết quả khảo sát ở nhiều nơi cho thấy, các viên gạch xây tháp Chăm được làm từ đất sét hay 
sét pha cát có trộn thêm tro trấu nên nhẹ xốp, độ hút nước cao (17-25%), cường độ chịu nén 100- 
200daN/cm”, cường độ chịu uốn từ 10-20daN/cm... Các khối xây gạch của tháp Chăm liên kết với 
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nhau gần như liền khối làm cho cường độ của toàn khối xây gần như tương đương với cường độ của 
viên gạch. Chính vì thế tháp tồn tại bền vững. 


Trên đây đã lược qua những nét chính về niên đại và phong cách cũng như những đặc điểm cơ 
bản của kiến trúc tháp Chăm. 


Sẽ là khiếm khuyết lớn nếu như không nhắc đến điêu khắc Chăm, những chạm trổ trực tiếp vào gạch 
đá trên tháp và những tác phẩm cùng tồn tại với các tháp mang nội dung tư tưởng Ấn Độ giáo. 


Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn về nghệ thuật trang trí của tháp Chăm là cả một công trình lớn, ở 
đây chỉ xin nêu sơ lược một số để tải phổ biến được sử dụng trong kiến trúc tháp Chăm. 


- 8a: là vị thần phá hoại vũ trụ thường được thể hiện đồng nhất với hình tượng Linga theo nghĩa 
tượng trưng cho năng lượng của tạo hoá hay sức mạnh của tự nhiên. Đôi khi hình tượng thần Siva chỉ 
thể hiện đơn giản bằng hình tượng con bò Nadin - vật cưỡi của Thần. 


~ Brahma: là vị thần sáng tạo thế giới, đấng tối cao, thường được nhìn thấy bằng hình tượng người 4 
mặt đối diện nhau từng đôi một. Vật cưỡi của Thần là con ngỗng thánh HamSa. Brahma ít thấy hơn 
trong điêu khắc Chămpa. 


~ Visnu: là vị thần bảo tồn được thể hiện ở nhiều tư thế. Hình ảnh của thần Visnu có thể được nhận 
thấy bởi người 4 cánh tay và nắm giữ bốn vật là: vỏ ốc, cây kiếm, cây chuỳ và cái đĩa. Đôi khi còn thấy 
hình ảnh thần qua tư thế nằm nghiêng trên rắn 7 đầu (Ananta). 


- Uma: còn có tên khác là Bhagavati hay Parvai, là vợ của thần Siva, nữ thần được sủng kính ở 
vương quốc Chămpa cổ và thưởng được gọi là "Mẹ xứ sở”. Hình tượng thần thể hiện một người đản bà 
cưỡi bò Nadin, hay thể hiện ở tư thế đứng mười tay cầm các biểu tượng khác nhau. 


~ §arasvali: Vợ của Brahma, nữ thần kiêu ngạo. 


- Laksmi: Vợ của Visnu, là nữ thần sắc đẹp của tuổi trẻ vĩnh cửu, của phú quý và may mắn. Hinh 
tượng của nữ thần được thấy ở nhiều tư thế. Nữ thần có 4 tay, trong đó 3 cánh tay cầm con ốc, chĩa ba 
Và cây chuỳ. 


- Ganesa: Voi thần, con trai của Siva và Parvati tượng trưng cho sự thông thái, khéo léo và dũng 
cảm. Hình tượng thường gặp ở vị thần này là một người đầu voi ở hai tư thế đứng và ngồi 


+ Skanda: là thần chiến tranh, con hoặc hoá thàn của thần Siva. Hình tượng thần được thể hiện nhiều 
dạng và ở nhiều vị trí, có thể thấy ở tư thế đứng trên một con công, tư thế ngồi thiền trên cỏ chim công... 


- Nadin: Bò thần, là vật cưỡi của Siva và nữ thần Parvati. Thưởng thấy ở tư thế ngồi, trên cổ có đeo 
vòng chuông nhạc, có nhiều trang trí ở trên đầu. 


- Makara: Quái vật biển (Thuỷ quái), thường thể hiện ở dạng đầu thú đang nhả ra con dê hay một 
chiến binh nhỏ. 


- Kala: Là hiện thân của thời gian bận rộn và sự trang nghiêm có phần dữ tợn, hình thức thường thấy 
là đầu quỷ đeo mặt mèo. 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dựng 49 


Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tụt di tích kiến trúc. 


- Gajasimha: Sư tử đầu voi. 


- Apsara: là các tiên nữ lo việc ca hát ở thượng giới được thể hiện phổ biến với nhiều động thái đẹp 
trong các tháp cổ Chămpa. 


~ Tượng sinh thực khí Linga-Yoni: Linga tượng trưng cho năng lượng của tạo hoá và sức mạnh huyền 
bí của tự nhiên kết hợp với Yoni tượng trưng cho sự phồn thịnh và sinh sôi nảy nở. Linga và Yoni được 
sử dụng phổ biến nhất trong điêu khắc Chăm 


~ Ngoài ra điêu khắc Chămpa còn nhiều đề tài thần - vật, hoa lá khác,... 


Cuối cùng, chúng tôi cho rằng, nên quan niệm mỗi một ngôi tháp Chăm cũng chính là một tác phẩm 
điêu khắc tổng hợp tất cả tư tưởng nghệ thuật của người Chăm cổ, nó chứa đựng và phản ánh hoàn 
cảnh lịch sử, xã hội của vương quốc Chămpa trong mỗi giai đoạn phát triển. 


Ngày nay, các tháp vả rất nhiều phế tích kiến trúc Chăm ở trong nhiều tình trạng khác nhau. Một 
số được sử dụng vả phát huy giá trị như Thánh địa Mỹ Sơn, khu tháp Pô Nagar ở Nha Trang, tháp Nhạn 
ở Phú Yên, khu tháp Pô Klaung Garai ở Ninh Thuận, còn lại hầu hết đều chưa được quan tâm đúng 
mức. Sự nghiên cứu về dân tộc Chăm nói chung cũng như về nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm núi riêng 
vẫn là sự quan tâm chủ yếu của các nhà sử học, văn hoá học, khảo cổ học,... giới kiến trúc cỏn Ít 
nghiên cứu về Chămpa. Để có thể làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc tháp Chăm, 
thiết nghĩ cần có những nghiên cứu đầy đủ hơn ở góc độ kiến trúc. 
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SUY NGHĨ VỀ TRÙNG TU ANGKOR 


Trần Bá Việt 


Khu vực Angkor, tỉnh Siêm Riệt có 
297 di tích xây dựng trong thời gian dài từ 
đầu thế kỷ thứ IX đến TK XIV sau Công 
nguyên. 


Ở Siêm Riệp, trong những năm qua 
vả cho tới nay, các di tích gạch, đá được 
nhiều nước và tổ chức quốc tế quan tâm 
tài trợ, đặc biệt là công tác trùng tu, bảo 
tổn, như Ấn Độ, Pháp, Italia, Nhật Bản, 
Trung Quốc, CHLB Đức,.. Nguyên tắc và 
cách ứng xử cụ thể đối với từng chỉ tiết và 
tổng thể di tích trong các dự án này không Đắn Angkor Wat 
những là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta trong công cuộc trùng tu di tích gạch đá, mà còn bổ ích 
cho trùng tu di tích gỗ. 


Đoàn chúng tôi đã lần lượt khảo sát khu đến Rulos cách Siêm Riệp 12km về phía Đông trên quốc lộ 
6 nối với Phnom Pênh, gồm 3 đền lớn là Lolei, Prean Ko, Bakong. Đây là các khu đến được xây dựng 
giữa TK IX bằng gạch và gạch đá. 

Các tháp gạch ở đây có chiều cao tới 20m. 


Đến Bakong về kiến trúc là sự chuyển tiếp tử thờ Tam vị nhất thể sang dạng đền Núi; Vé kỹ thuật 
xây dựng các tháp gạch đều được xây mài chập không mạch vữa. Tất cả các tháp bị sạt lở, lún và 
phong hóa ở các mức độ khác nhau. ở đây người ta mới thực hiện biện pháp chống đỡ cấp bách: bằng 
cột đỡ; giảng thép hoặc cột bê tông cốt thép chống đỡ lanh tô. Riêng đền Prean Ko đang được trùng tu 
bằng phương pháp mài chập xi măng trộn bột gạch theo nguyên tắc phục hồi đối xứng. Các tháp gạch 
đã khảo sát còn có Phnom Bakheng, Baksei Chamkrong, Prasat Kravan, Pre Rup. Tháp Phnom 
Bakheng theo phong cách chuyển tiếp sang đền Núi, nằm trên một ngọn đồi cao ở cổng Nam của khu 
Angkor Thom. Khu đền kết hợp kiến trúc gạch đá, đang được chống đỡ để chống sụp đổ. Đây là vị trí rất 
đẹp để du khách ngắm nhìn toàn cảnh Angkor trong bình minh và hoàng hôn, từ hổ Mebon Tây đến 
Angkor Wat. 


Cụm đền Baksei Chamkrong đã được trủng tu theo phương pháp xây mài chập bằng xi măng. Gạch 
nền phế tích tháp được xuất lộ và trùng tu bằng mặt móng. 

Khu Prasat Kravan xây dựng vào TK X dưới triều vua Harshavarman I với tín ngưỡng Hinđu giáo. 
Một hàng 5 tháp gạch nằm trên một nền gạch cao khoảng 1m. Chỉ có tháp giữa và tháp phía Bắc có 
điêu khắc vũ nữ. Điêu khắc được chạm lõm xuống so với bề mặt bình thưởng. Khu tháp này được EFEO 
trùng tu vào những năm 1960. Gạch trùng tu được xây mài chập bằng xi măng, chỗ xây mới bằng mặt 
với di tích gốc, không đục nhám bề mặt. Gạch khi nung được in dấu chìm, về màu sắc gạch gần giống 
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gạch nguyên gốc chỉ khác mức độ bị bào mòn. Trong 5 tháp, có tháp giữa được trùng tu phục hồi toàn 
phần, 4 tháp còn lại trùng tu phục hồi ở ngang thản hoặc cao hơn. Đây là một điểm lưu ý lý thú cho việc 
trùng tu các tháp Chăm ở Việt Nam. 


Khu đền Pre Rup (TK X) gồm rất nhiều tháp gạch chia làm 3 tầng cấp theo dạng đền Núi, Ở đây có 
3 tháp đang được Italia trùng tu. Nhưng do mức độ hư hại của tháp ít, chỉ bị nứt lún, nên các chuyên gia 
cho bơm vữa hồ xi măng trộn bột gạch vào các vết nứt. Trong quá trình bơm có gắn đầu đo kiểm lra 
biến dạng của vết nứt và nền. 


Quá trình khảo sát các tháp gạch đều nhận thấy tháp được xây theo kỹ thuật mài chập, vòm cuốn 
giả giống như kỹ thuật xây dựng tháp Chăm. Tuy nhiên có một điều khác, ở đây trong một số tháp có 
trất vữa (stuco). Vữa được tô đắp thành các họa tiết hoa văn, các vữa này có lẽ là vữa vôi, chỉ dùng để 
tô trát và chịu ảnh hưởng của kỹ thuật tô trát tháp gạch của Thái. 


Tháp đá ong có dãy tháp Chau Say Tevoda (cuối TK XI đầu TK XII). Tháp không có điêu khắc và bị 
lún, sụt nhiều, hiện đang được các chuyên gia Nhật trùng tư theo nguyên tắc Anastylos. Những phần đã 
mất được phục hồi bằng cùng loại vật liệu đá ong và xây bằng mặt sau khi đã gia cưởng nền móng. 


Một kiến trúc được xây dựng vào giữa TK XI trong khu vực Angkor Thom là khu đền Bapbuon, hiện 
đang được EFEO trùng tu theo nguyên tắc Anastylos. Đây là công trình trùng tu lớn nhất trong khu vực 
Angkor hiện nay. Người ta đã kết hợp với công nghệ hiện đại như làm hệ thống tường cử, dầm neo bằng 
bê tông cốt thép, gia cường móng, hệ thống thoát nước,.. 


Vật liệu được sử dụng giống vật liệu cũ là đá ong và cát kết. Việc trùng tu Tường Voi và Lepper King 
theo nguyên tắc trùng tu khảo cổ học. Tuy nhiên, để gia cường định vị người ta gắn các phiến đá cát kết 
có phù điêu lên một cốt tường bằng đá ong có trát vữa xi măng. Đôi chỗ họ chừa lại để du khách biết 
đây là bức tường gia cố. Phần họa liết điều khắc chỉ phục hồi các đường viền chính, không phục hỏi chỉ 
tiết (bởi điều khắc phù điêu ở Angkor là rất lớn và cực kỳ sinh động về động tác, không gian, trạng thái 
và thần thái). 


Trong các dự án trúng tu do Nhật Bản tài trợ, mới thêm hai dự án được thực hiện đó là một phần của 
khu đền Bayon và thư viện của khu đền Angkor Wat. Cả hai dự án này đang hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn 
bị vật liệu. Tất cả các vật liệu đều dùng chất liệu cát kết màu đỏ, trắng khai thác ở núi Kulen giống như 
vật liệu ban đầu Điều cần học tập ở đây là việc xác định và bảo lưu các mốc tọa độ của kiến trúc khi 
trùng tu, phục hồi. ` 


Khu đền Banteay. Kdei được Trung Quốc trùng tu theo nguyên tắc Anastylos. Ở đây người ta không 
chỉ trùng tu, phục hồi kiến trúc, gia cường nền móng bằng các bản bê tông cốt thép, mà còn tiến hành 
trùng tu phục hổi toàn bộ các họa tiết hoa văn điêu khắc đá. Công trường trùng tu này còn tiếp tục một 
thời gian nữa. 

Vào những năm 1980, Ấn Độ đã giúp trùng tu bên phải của cầu Rắn và Gopura (cổng) chính của 
Angkor Wat. Người ta làm phẳng hoàn toàn mặt các viên đá lát. Những chỗ bị mất đá được chèn bằng 
các bản bè tông đổ tại chỗ. Một số chỗ ở chân lan can dược đúc bê tông có họa tiết giống như chỉ tiết 
gốc. Còn ở Gopura chính, một bản bê tông cốt thép ở móng được đổ trước khi trùng tu phục hồi phía 
trên. Axít clohidric nhẹ được sử dụng để tẩy rêu, mốc, địa y trên mặt đá. Ở dự án này có một số điểm 
cần rút kinh nghiệm như: 
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- Dùng bê tông quá nhiều, nên thay bằng đá cát kết (lúc đó vì lý do an ninh nên chưa thể khai thác ở 
núi Kulen được). 


- Bản bê tông cốt thép dưới móng cổng chính làm thay đổi điện trở tiếp đất dẫn tới việc sét đánh vào 
nóc vả làm sạt nóc cổng nảy. 

~ Việc tẩy rêu mốc bằng axít ảnh hưởng đến chất lượng đá và làm mất lớp patin xưa cũ của chỉ tiết 
gốc. 


- Bể mặt cầu đá quá phẳng, hơi bị "công nghiệp”. 


Hai khu đền Prean Khan và Neak Pean được quỹ World Monument Fund (Mỹ) tải trợ và EFEO thực 
hiện củng phía Campuchia. Mới chỉ một phần của trục chính được trùng tu phục hồi theo Anaslylos - 
Các phần khác còn hoang tàn, tuy đã có giải pháp hạn chế sự xâm thực của thực vật. Trên trục chính, 
trong quá trình trùng tu phục hồi, một số chỗ do yêu cầu chống đỡ gia cường, người ta đổ các trụ bê 
tông cốt thép dính liền vào các trụ đá, do vậy khi tháo gỡ sẽ làm hỏng cả bộ phận chỉ tiết gốc. 


Đền chính Angkor Wat được trùng tu nhiều lần do nhiều đội trùng tu khác nhau. Ví dụ, hành lang 
tầng 1 phía Đóng do EFEO trùng tu gia cường, nhiều cột trụ bê tông cốt thép chống đỡ quá lộ liễu, thậm 
chí cót sắt đã bị gỉ bục. Trần hành lang làm lại hoản toản mới. 


Để phục hồi cứu văn các điêu khắc ở đây, CHLB Đức giúp một công nghệ tẩy nấm mốc bằng cách 
tạo lớp sinh trưởng trên bế mặt chỉ tiết đá, cho nấm mốc phát triển ở đây, sau đó bóc bỏ. Công nghệ này 
tẩy được nấm mốc mà không ảnh hưởng đến chất lượng mảu sắc đá. Sau đó họ cố định và chống thấm 
bằng cách bơm và tẩm keo epoxy, chỗ cần thiết thì cấy neo thép. Tuy. nhiên, việc gắn toàn bộ đá nóc 
vòm bằng keo epoxy cũng cần xem xét thêm, vì đá biến dạng theo khí hậu nóng ẩm. Ở đây nếu gắn 
bằng epoxy là loại keo cứng không đàn hỏi, về lâu dài lớp gắn kết này vẫn bị nứt rạn do trạng thái mỏi 
hoặc do chuyển vị nền. 


Dự án trùng tu cầu Rắn phía trái do các chuyên gia Nhật Bản tiến hành là khả quan nhất: họ gia cố 
nền, làm hệ thống thoát nước, lấp các viên đá mặt theo đúng trinh tự từ trong ra, những viên mất được 
thay bằng các viên mới cùng chất liệu, chứ không vá bằng bẻ tông cốt thép. 

Còn lại rất nhiều đền tháp khác hiện đang ở trong trạng thái phế tích hóa, mới chỉ được chống đỡ cấp 
bách, ví dụ như Bantey Samre, Bantay Srei, Mebon Đông, Takeo, Sras Srang,.. Tất cả còn phải chờ 
kinh phí và thời gian. E 

Một điều chúng tôi nhận thấy, rất nhiều đầu tượng bị mất như ở trên lan can cầu vào Angkor Thom. 
Người ta đã lảm khuôn đúc lại các đấu tượng này bằng xi măng cát, rồi gắn lên thân tượng. Khi điều 
kiện cho phép, nên tạc lại bằng chất liệu cát kết. 

Tất cả các dự án trùng tu bảo tồn trước đây do EFEO thực hiện. Từ 1992 trở lại đây công tác này 
được sự bảo trợ của tổ chức UNESCO và sự cho phép của Nhà nước. Trên thực tế, mặc dù các dự án 
trên đều dựa theo nguyên tắc trùng tu khảo cổ học, song mức độ có khác nhau, tùy vào điều kiện cụ thể 
của từng dì tích, kinh nghiệm và khả năng tải trợ của mỗi nước, việc ứng xử cụ thể có khác nhau song 
tựu trung lại, cũng rút ra một số kết luận sau: 


* Trùng tu khảo cổ học là phổ biến cho cả tháp đá và gạch với mức độ và cách vận dụng khác nhau. 
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* Di tích gạch có thể trùng tu từ bộ phận tới trùng tu phục hồi kiến trúc; Điêu khắc chỉ phục hồi đường 
nét, không phục hồi chỉ tiết. Cố gắng phục hồi kỹ thuật mài chập. Có kết hợp các giải pháp hiện đại như 
gia cường nền móng, bơm ép vữa, keo. Cần đánh dấu gạch mới khi sản xuất. 


* Di tích đá được trùng tu phục hổi triệt để theo Anastylos. Có thể sử dụng các giải pháp công nghệ 
hiện đại như gia cố nền, neo bơm keo, xi măng. Hệ thống gia cường nên làm khuất lấp. Vật liệu trùng tu 
dùng vật liệu giống cũ như đá ong, sa thạch đỏ, trắng, gạch. 


* Bảo tồn họa tiết, chống xâm thực vật lý, vi sinh là vấn đề cấp bách và quan trọng ở khu di tích này. 
Công nghệ của CHLB Đức về lĩnh vực nảy cần được học tập. 


* Vận dụng nguyên tắc Anastylos để trùng tu di tích vào hoàn cảnh mỗi nước, đỏi hỏi được nghiên 
cứu cụ thể chính xác trong cái nhin tổng thể; ứng dụng hợp lý các nghiên cứu và công nghệ hiện đại sẽ 
giúp cho chúng ta trùng tu bảo tồn vả quản lý tốt các di sản. Kinh nghiệm trùng tu di tích ở Angkor là bài 
học lý luận và thực tiễn sinh động rất hữu ích cho các. chuyên gia trùng tu của Việt Nam. 


Prasat PreRup - cụm tháp gạch 
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HỆ THỐNG KÝ TỰ TRÊN CẤU KIỆN GỖ 
CỦA KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ 


Phan Thanh Hải 
Tôn Thành Chỉ 


Các ký tự và ký hiệu của người xưa để lại trên di tích kiến trúc Huế có thể nói là hết sức phong phú. 
Hấu như ở tất cả các loại hình kiến trúc với các loại vật liệu khác nhau như gỗ, đá, gạch, đồng,... đều có 
các ký tự, ký hiệu ẩn chứa những thông tin rất đáng chú ý. Đáng tiếc là cho đến nay mảng đề tài này 
vẫn chưa được đầu tư nghiên cứu đúng mức. 


Với hi vọng được góp phần khắc phục tồn tại này, trong bài viết nhỏ dưới đây, chúng tôi xin công bố 
một số kết quả sưu tầm và nghiên cứu vẻ hệ thống ký tự trên cấu kiện gỗ của kiến trúc Cung đình 
Nguyễn trên đất Huế. Mặc dù đây là kết quả của một quá trình sưu tầm, nghiền ngẫm trong khá nhiều 
năm nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, rất mong được các nhà nghiên cứu và bạn đọc 
góp ý bổ sung. 


Chúng tôi bắt đầu chú ý và sưu tầm các ký tự Hán - Nôm trên cấu kiện gỗ của di tích kiến trúc 
Cung đình Nguyễn từ tháng 8 năm 1994, khi cùng các chuyên viên của Xưởng Nghiên cứu Kiến 
trúc Châu Á cổ thuộc Đại học Waseda- Nhật Bản (Waral - Waseda) tiến hành khảo sát các ngôi 
điện chính của khu vực Hoàng Thành. Tuy nhiên, việc ghi chép sưu tầm nảy mới chỉ được tiến 
hành một cách cục bộ đối với các cấu kiện mang những ký tự dễ nhìn thấy như vách ván, xuyên, 
trến,... Phải đến vải năm gần đây, khi nhiều di tích được trùng tu theo phương pháp hạ giải toàn 
phần thì chúng tôi mới có dịp tiếp cận và ghi chép tỉ mỉ các kí tự có mặt ở tất các vị trí trên các 
cấu kiện gỗ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành so sánh, phân tích nhằm đưa ra một cái nhìn 
tương đối toàn diện về hệ thống ký tự này. 


Ngày 21 tháng 3 năm 1998, trong Hội nghị báo cáo kết quả trùng tu Hữu Tùng Tự - Lăng Minh 
Mạng, một đồng nghiệp của chúng tôi là ông Vũ Hữu Minh, người trực tiếp giám sát công tác tu bổ di 
tích này đã công bố toàn bộ hệ thống thuật ngữ kiến trúc phát hiện tại công trình trên. Công bố đầu tiên 
mang tính hệ thống về các ký tự do người xưa để lại này quả thực là những phát hiện hết sức lý thú và 
gây được nhiều sự chú ý của những người tham gia Hội nghị. Còn đối với chúng tôi, kết quả bước đầu 
của đồng nghiệp đã bổ sung các hiểu biết và khích lệ chúng tôi rất nhiều trèn con đường nghiên cứu 
của mình. ' 

Tuy nhiên, Hữu Phối Điện chỉ là một công trình phụ, quy mô nhỏ (cấu trúc đơn kiểu nhà rưởng 3 
gian, 2 chái) nên nếu chỉ dựa vào các ký tự tìm được ở đây để suy luận và thiết lập thành một hệ thống 
thuật ngữ kiến trúc Cung đình Huế chung cho tất cả các di tích thì thật sự là chưa đẩy đủ và còn thiếu 
thuyết phục, 


Sau khi so sánh đối chiếu hệ thống ký tự sưu tầm được trên nhiều công trình di tích lớn như Thế Tổ 
Miếu; điện chính Cung Diên Thọ; Trưởng Du Tạ; Khương Ninh Các; điện Thái Hoà (Hoàng Thành), điện 
Long An (Bảo tảng Mĩ thuật Cung đình Huế); Ôn Khiêm Đường, Chấp Khiêm Điện (lăng Tự Đức)... 
chúng tôi đã cố gắng rút ra những quy luật chung nhất của hệ thống ký tự trên. 


I. Những đặc điểm chung của hệ thống ký tự 
1. Vị trí và phương pháp tạo ký tự 
Hầu hết các ký tự đều được phân bố tại các vị trí khó nhìn thấy của cấu kiện gỗ như ở mặt sau ván 
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vách, ở sát họng cột, lưng xuyên, trến, kèo, ở mặt trên của rui, diềm mái, ván dong, dấu,.. Đổi với các 
cấu kiện thực hiện sự liên kết (chủ yếu là bằng cách ráp mộng) về cả 2 phía mà cả hai đầu cấu kiện đều 
có hình thức tương tự như nhau như xuyên, trến, đỏn tay,..) thì các ký tự có mặt ở cả 2 đầu cấu kiện. 
Còn đối với các cấu kiện chỉ thực hiện sự liên kết về một phía hoặc tuy liên kết về cả 2 phía nhưng hinh 
thức các đầu cấu kiện không giống nhau, khó lẫn lộn (như cột, kèo, đấu, ván vách, diểm mái,..) thì các 
ký tự chỉ xuất hiện ở một vị trí nhất định trên cấu kiện. Các ký tự được tạo bằng 2 cách: vết mực Tàu 
hoặc chạm khắc trực tiếp lên cấu kiện, trong đó cách thứ 2 phổ biến hơn nhiều. 

2. Cấu trúc kỷ tự 

2.1 Hình thức: Tuỷ vào vị trí và kích thước các loại cấu kiện, các kí tự Hán, Nôm được viết hoặc khắc 
trên đó có kích thước và sự bố trí không giống nhau. Nhưng nhìn chung các ký tự đều được bế trí thành 
1 hoặc 2 dòng theo thứ tự trên xuống dưới, từ phải qua trái theo trật tự cách viết văn bản Hán - Nôm cổ. 
Kích thước của mỗi kí tự viết, khắc trên cột, xuyên, trến trung bình khoảng 5x5em, nhưng đôi khi lớn hơn 
rất nhiều, cỏn các ký tự khắc trên kẻo, rui, ván dong,.. thưởng chỉ khoảng 3x3cm. 

Chẳng hạn, dưới đây lả 2 mẫu ký tự khắc trên lưng xuyên thượng và trến ở chính đường của điện 
chính cung Diên Thọ. 

Mẫu 1 (M1) Mẫu 2 (M2) 
— 8ö... r# =Il —#Z#..Xx#£ 8 


Phiên âm: 

M1: Nhất hữu tiền trung gian (giang) chánh đường thiên xuyên 

M2: Nhất tả tiền đại trụ trến (trinh) 

Dịch nghĩa: 

MI: (Đầu giáp) cột thứ nhất bên phải của xuyên thượng tại gian giữa của chính đường. 

M2: Trến giáp cột đại trụ thứ nhất bẻn trái. 

Về hình thức kỷ tự có mấy điều đáng chú ý: 

- Thứ nhất, ký tự mang hình thức cả chữ Hán và chữ Nôm trong đó chữ Hán chiếm đa phần, chữ 
Nôm chỉ dùng khi không có chữ Hán thay thế như đấm 3Ÿ, xả t ! 

- Thử hai, các ký tự Hán, Nôm được viết tắt hoặc dùng theo lối giả tá hết sức phổ biến. Chẳng hạn: 

+Trưởng hợp viết tắt: tiến (B), hậu Z t&), tích †+ (#3: , mái E3 (8) tức chỉ viết 1 bộ phận 
của chữ. 

+Trưởng hợp giả tá: tức là dùng 1 chữ Hán đồng âm hoặc gần âm nhưng có cách viết đơn giản hơn 
để thay cho 1 chữ phức tạp hơn dủ nghĩa của chúng hoản toàn khác nhau. Chẳng hạn: 

Dùng chữ xuyên JI | (nghĩa là sông) để thay cho chữ xuyên. #ÿ (nghĩa cái xuyên) 

Dùng chữ giang ›T' (nghĩa là sông) để thay thế cho chữ gian ƒS] (nghĩa là gian nhả) 

Dùng chữ tích #§ (nghĩa là xưa) để thay cho chữ tích #§ (nghĩa lả nóc nhà). 

2.2. Về trật tự ngữ pháp và nội dung kí tự 

2.21. Trật tự ngữ pháp: trật tự bố trí các kí tự về hình thức có vẻ như theo kiểu ngữ pháp tiếng Hân 
nhưng kỳ thực được bố trí theo văn phạm của người Việt mặc du trung tâm từ (nếu có) luôn đặt ở cuối 
củng. 
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Ví dụ trong câu: _ "Nhất hữu tiến trung gian chánh đường thiên xuyên”, thì dù "thiên xuyên" là trưng 
tâm từ đặt cuối cùng dãy ký tự nhưng thứ tự sắp xếp các từ ở phía trước iại đi từ cải rièng đến cải chung: 
cột "nhất hữu tiền" - gian "trung gian" - nhà "chánh đường" theo kiểu người Việt chứ không phải ngược 
lại theo kiểu ngữ pháp tiếng Hán (tức phải theo thứ tự từ cái chung đến cái riêng nhà-gian-cột). 

2.2.2. Nội dung ký tự. Như trên đã nói, các dòng ký tự trên các cấu kiện có độ dài ngắn không giống 
nhau, tuy nhiên, nội dung của chứng đều nhằm định vị cấu kiện, định danh cẩu kiện và dnh danh công 
trình. 

~ Định vị cấu kiện 

Trên bất cứ cấu kiện nảo, nội dung chủ yếu vả quan trọng nhất của các kỷ tự là nhằm định vị cấu 
kiện đó, nghĩa là xác định vị trí cấu kiện ấy trong không gian cụ thể của công trinh. Việc định vị này 
thường dựa vào một hoặc tất cả các tiêu chí sau: 

1. Căn cứ vào vị trí cột trụ 

2. Căn cứ vào vị trí gian giữa. 

3. Căn cứ vào vị trí của bộ phận kiến trúc chứa cấu kiện. 

4. Dùng các hình dung từ chỉ hướng không gian (thượng, hạ, thiên, binh,.... 

Trong các tiêu chí trên, tiêu chí 1 luôn luôn là tiêu chí không thể thiếu, mang tính chất điều kiện cần. 
Tiêu chí 2 chỉ dùng cho các cấu kiện nằm trong phạm vi không gian của gian chính giữa còng trình, Tiêu 
chí 3 sử dụng khá phổ biến đối với tất cả các loại cấu kiện thuộc các bộ phận như chánh đường, tiền 
đường, mái, thừa lưu, đầu hồi, chái. Tiêu chí 4 chỉ dùng ở các cấu kiện củng loại nhưng khác nhau về vị 
trí binh diện không gian (trên, dưới). 

Ví dụ, ở dỏng ký tự: "Nhất hữu tiến trung gian chánh đường thiên xuyên", thi 

* Nhất hữu tiền: là tiêu chí 1, định vị cấu kiện (xuyên) theo vị trí cột trụ: côt ở hàng thứ nhất, phía 
trước, bên phải. 

*Trung gian: là tiêu chí 2, định vị cấu kiện (xuyên) nằm trong phạm vi của gian giữa công trình. 

* Chánh đường: là tiêu chí 3, định vị cấu kiện (xuyên) nằm trong phạm vi chánh đường của kiến trúc 
kép điện chính cung Diên Thọ, chứ không thuộc phạm vi tiến đưởng hoặc bộ phận nào khác. 

* Thiên: là tiều chỉ 4, hinh dung từ định vị cấu kiện (xuyên) trong không gian 3 chiều của kiến trúc. 
Đây là xuyên thượng ở trên chứ không phải la xuyên hạ (bình xuyên š” JI|), một cấu kiện đồng dạng 
nhưng ở trên dưới. 

- Định danh cấu kiện 

Tức là những ký tự nêu tên cấu kiện như xuyên, trến, xà, đại trụ, trung trụ, diêm trụ.... Không phải 
bất cứ cấu kiện nảo cũng có những ký tự dạng này. Trên cơ sở so sảnh, phân tích tương đối kỹ sự phân 
bố của các ký tự chúng tôi thấy: 

* Trên tất cả các cột trụ không có các ký tự định danh cấu kiện. Trái lại, tên gọi của các cột trụ lại 
tìm thầy trên các loại cầu kiện khác gắn liền với nó như xuyên, trến.. 

Ví dụ: Trên dòng ký tự khắc ở trến đã dẫn: "Nhất tả tiền đại trụ trến", thị đại trụ tuy có nhiệm vụ 
chính la định vị cấu kiện (trến) nhưng cũng có tác dụng định dạng danh cấu kiện gắn liền với nó. 

* Trên hệ thông xả ngang của bộ khung gö (xuyên, trến...) các ký tự định dạng cấu kiện xuất hiện 
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khá phổ biến (như xuyên, trến, xà,..). Ngoài ra, như trên đã nói, còn các ký tự định danh các cột, trụ 
gắn liền với chúng (như đại trụ, trung trụ, diêm trụ,..). 

* Trên các loại cấu kiện khác nhau như đỏn tay, rui, diễm mái, ván vách, đấu,.. không thấy xuất hiện 
các ký tự định dạng cấu kiện. 

- Định danh công trình 

Tức những ký tự định dạng tên công trình. Trường hợp này chúng tôi chỉ tìm thấy ở các công trình có 
quy mô vừa và nhỏ như Minh Lâu, Hữu Phối Điện (lăng Minh Mạng), Trưởng Du Tạ (cung Diên Thọ- 
Hoàng Thánh)... Ở các công trình kiến trúc có quy mô lớn với kiểu thức nhà kép thì hầu như không thấy 
xuất hiện. Các ký tự định danh công trình thưởng nằm ở cuối dòng ký tự. 

Ví dụ: Dãy ký tự khắc trên kèo Hữu Phối Điện- lăng Minh Mạng: — #ã £# #¡ ñữ (Nhí hữu hậu 
Hữu Phối: kèo ở hàng cột thứ 2 bên phải phía sau của Hữu Phối Điện, thì Hữu Phối là 2 ký tự định danh 
công trình thuộc dạng này. 

Trên các kiện gỗ, những ký tự định danh công trình phân bố hầu hết các vị trí có ký tự, chỉ trừ 
những chỗ quá chật hẹp không cần thiết 

II. Quy tác đọc ký tự trên các hệ cấu kiện cùng loại 

1. Đối với hệ cột trụ 

Nhìn chưng, hệ thống ký tự trên các cột trụ đều thống nhất về nguyên tắc phân bố và chúng là cơ sở 
cho sự phản bố của các ký tự trên các loại cấu kiện khác. Nguyên tắc chung của sự phân bố các ký tự 
trên hệ số cột gồm: 


1.1. Lấy gian giữa làm trung tàm với 4 cội trụ của gian giữa một công trinh bất kỳ, bố trí các ký tự sẽ là: 


Hậu o® øœ@ 1. Nhất tả tiền nhất 
2. Nhất tả hậu nhất 
3. Nhất hữu hậu nhất 

œ® e@® . 4.Nhấthữuiển nhất 


Hữu Tả 


Tiền 


Trên nguyên tắc này, cột trụ tiếp theo cột trụ số 1 về phía tả sẽ là nhị tả tiền nhất. cột trụ tiếp theo 
cốt số 1 về phía trước sẽ là nhất tả tiến nhị.Tương tự, cột trụ tiếp theo cột số 2 về bên tả sẽ là nhị tả hậu 
nhất; cột trụ tiếp theo cột số 2 về phía sau sẽ là nhất tả hậu nh... 

Đối với các công trinh kiến trúc theo tối nhà kép “trúng thiểm điệp ốc", dù hệ thống cột trụ của toản 
công trình được đặt chung trên một mặt nền thống nhất nhưng các ký tự trên hệ cột vẫn nói rõ chúng 
thuộc bộ phận nảo (tiền đường, chánh đường, và cả hậu đường, nếu có). Trong trường hợp này, ở mỗi 
dòng ký tự trên cột sẽ có thêm các chữ chánh đường (hoặc chánh tích, chánh điện), tiên dường (hoặc 
tiền tích, tiền điện), 

Vị dụ: Nếu gian giữa lấy ở ví dụ trên thuộc chính đường thì cột số 1 sẽ là: nhất tả tiền chánh đường 
nhất: cột số 2 sẽ là nhất tả hậu chánh đường nhất... 

1.2. Đối với 3 cột năm ngoài ở mỗi góc công trình sẽ có chữ đấm thay số thứ tự hàng cột (tính từ 
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gian giữa sang 2 bên) trong dãy ký tự của 2 cột bên và chữ quyết thay cho số thứ tự trong dãy ký tự của 
cột góc. 


Ví dụ: Trên sơ đổ hệ cột của 1 công trình 7 gian 48 cột trụ, các cột góc sẽ được ký hiệu như sau: 
đấm tt đấm tt 


quyết # ®@ @ @ o O O O p9 Ø@ @Ê # quyết 


đấm #t ®@ 2 oooo o ®©  # đấm (chẩm= cái gối dựa) 
S © O Go ooO le) o 
© ©eoooo o ° 

đấm #W @ oooooo @° 

quyết 3#* @ @ @ öo O O O pô O0 @° #W đấm 

đấm #2 đấm †E #+ quyết 

Ởgócsố1: Cộta: Tứtả tiền quyết Ởgócsố2: Cộta:  Tứtả hậu quyết 
Cộtb: Tam tả tiến đấm Cộtb: - Tam tả hậu đấm 
Cộtc: Tứ tả tiền đấm Cộtc: Tứ tảhậu đấm 


Nếu trường hợp ở kiến trúc kép kín thì trên dãy ký tự các chữ chánh đường, tiền đường,.... sẽ nằm 
sau các chữ đặc biệt này (tức đấm, quyết). 


2. Đối với các hệ cấu kiện khác 


Hệ thống ký tự trên các hệ cấu kiện cùng loại khác như hệ xuyên, trến, kèo, đỏn tay, rui, diềm mái, 
ván vách,.... cũng được xác lập trên cơ sở của hệ cột trụ. Khi gặp các ký tự trên các hệ cấu kiện này, 
chúng ta nên lưu ý một số điểm sau đây: 


2.1. Ở trên xuyên, trến, các ký tự xuất hiện ở cả 2 đầu cấu kiện nhưng không giống nhau vì ký tự ở 
mỗi đầu cấu kiện lại định vị theo cột trụ mà nó liên kết. Trên các loại cấu kiện này cỏn có thêm tên cấu 
kiện (xuyên, trến), tên cột trụ (đại trụ, trung trụ...) mà nó gắn liền hoặc các từ chỉ hướng không gian 
(thượng, hạ,..). Điều này chúng tôi đã để cập ở phần trên. 


2.2. Đối với các cấu kiện có kích thước nhỏ hoặc quá giống nhau như rui, ván vách,.. các ký tự đôi 
khi chỉ là các số từ như: nhất, nhị, tam, tứ,.... 


2.3. Ở các cấu kiện thuộc phạm vi gian giữa thì các từ trung gian (hoặc trung) có khi thay cho số từ 
trong dãy ký tự. Chẳng hạn: ở ví dụ đầu M1: "Nhất hữu tiền trung gian chính đường,.."có khi trên dãy ký 
tự có từ định danh cấu kiện thỉ bản thân các từ ấy cùng có thể thay cho số tử, ví dụ M2: Nhất tả tiền đại 
trụ trến. 

III. Một vài suy nghĩ 


1, Một trong những hạn chế lớn nhất của kiến trúc truyền thống mà các nhà nghiên cứu thường đẻ. 
cập là thiếu tính khoa học chính xác. Chẳng hạn tất cả các bản vẽ kiến trúc cổ tìm được đến nay đều là 
những bản vẽ theo kiểu đổ hoạ đầy tính tượng trưng; những mô tả về kiến trúc trong các tư liệu cổ thì 
phần lớn cũng mang tính chất ước lệ, ngay cả các bản vẽ trong Doanh tạo pháp thức của bộ Công nhà 
Thanh cũng không thể thay thế cho các bản vẽ thi công trên hiện trường. Để khắc phục hạn chế nảy 
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người xưa đã sáng tạo ra cách đánh dấu các cấu kiện theo một hệ thống cực kỳ đơn giản nhưng lại rất 
cụ thể và khoa học. Theo chúng tôi sáng tạo này xuất phát từ hai cơ sở sau đây: 


-Thứ nhất, trong kiến trúc cưng đình, dù việc thi công đến khâu lắp ráp các cấu kiện chủ yếu vẫn là 
hoạt động có tính thủ công nhưng nhiều đã mang tính công nghệ dây chuyển do phải xây dựng công 
trình lớn hoặc cùng lúc dựng nhiều công trình với số lượng cấu kiện lớn. Để tránh sự nhầm lẫn người xưa 
buộc phải đánh dấu các cấu kiện. 

-Thứ hai, do không có bản vẽ chính xác, tỉ mỉ chỉ đạo việc thi công nên các ký tự buộc phải lập 
thành một hệ thống sao cho người thợ có thể hiểu và lắp dựng công trình một cách hoàn mỹ. Trên thực 
tế hệ thống ký tự đã hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu này. Chúng thực chất đã là một hệ thống bản 
vẽ lắp ráp cấu kiện hoàn chỉnh theo ngôn ngữ hình học hiện đại. Chúng khoa học và hoản chỉnh đến 
mức không có bản vẽ thì công hiện đại nào có thể thay thế được. 


2.Hệ thống ký tự trên các cấu kiện kiến trúc có lẽ là kết quả sáng tạo của những người thợ. Do khi 
xây dựng các cóng trình kiến trúc Cung đình Huế, nhiều tốp thợ tử địa phương khác nhau dược huy 
động về kinh đỏ nên các ký hiệu mã họ để lại trên kiến trúc cũng có chỗ khác biệt. Nhưng nhìn chung, 
tính thống nhất của hệ thống ký tự vẫn thể hiện rất rõ nét. Chúng luôn bảo đảm được đặc tính đơn giản, 
khoa học, dễ hiểu để những người thợ, từ đời nảy sang đời khác có thể dễ dáng tiếp thu nhằm phục vụ 
cho công việc xây dựng và tu bổ dị tích. Đáng tiếc là hấu hết các thợ mộc hiện nay (trong lực lượng 
tham gia trùng tu di tích Huế) hầu như không biết chữ Hán, chữ Nôm nên thật khó có thể kế thừa được 
những tỉnh hoa này 


3. Có thể xem hệ thống ký tự trên cấu kiện kiến trúc là một sáng tạo tuyệt vời của người thợ xưa. 
Tuy nhiên, sáng tạo nảy đã bị hạn chế rất lớn do quan niệm trọng thơ văn, lễ nghĩa, xem thường khoa 
học công nghệ của chế độ phong kiến. Kết quả là, hệ thống ký tự này vẫn chỉ là một thứ ngôn ngữ riêng 
của người thợ, hoán toàn không được hệ thống hoá, tiêu chuẩn hoá qua các văn bản chính thức của nhà 
nước. Đây chính là hạn chế lớn nhất mà chúng ta phải tìm cách khắc phục. 


Trên đây chỉ là một số ý kiến của chứng tôi về hệ thống ký tự trên các cấu kiện gỗ của kiến trúc Cung đình 
Huế. Do khuôn khổ của bài viết, chúng tôi không thể nêu lên tất cả những vấn đề mình quan tâm và đã đạt 
được đôi chút kết quả, Trên thực tế, các ký tự trên di tích kiến trúc Huế vô cùng phong phú và œó một số biến 
thể. không nằm trong phạm vi các nguyên tắc mà chúng tôi đã cố gắng khái quát. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều 
vấn đề cần phải nghiên cứu, lý giải như sự tương đồng và dị biệt của loại ngôn ngữ đặc biệt nảy so với các thuật 
ngữ kiến trúc Cung đỉnh và dân gian Huế. Bởi vậy, chúng tôi ước ao vấn đề này sẽ được nhiều nhà nghiên cứu 
quan tâm và tham gia trao đổi. 
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GIỮ GÌN KIẾN TRÚC THUỘC ĐỊA Ở THÀNH PHỐ HUẾ DI SẢN 
Trần Minh Đức 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá VIll của Đảng đã nhấn mạnh việc "Xây dựng và phát triển 
nến văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Kiến trúc là một bộ phận của văn hóa và Huế 
~ cố đô của Việt Nam có kiến trúc giàu nét dân tộc. Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước, bảo tồn phải 
là một mặt của phát triển. Vậy nên ứng xử thế nào với những công trình do người Pháp xây dựng trong 
thời gian nước ta còn là thuộc địa ? 


Giữa thế kỷ XVII, cùng với cuộc trường chinh về phương Nam của các chúa Nguyễn thì thủ phủ 
Đảng Trong lần tượt dời từ Ái Tử về Phúc An (Quảng Thọ, Quảng Điền) năm 1662, từ Phúc An vẻ Kim 
Long năm 1639, rồi về Phú Xuân 1687. Dẫu lúc đó đô thị chưa định hình nhưng vùng đất Kim Long - 
Phú Xuân đã phát triển như một trung tâm hành chính của một miền đất nước. Tới năm 1802, vua Gia 
Long bất đầu xây Kinh thành thì đô thị Huế được hình thành và phát triển. Trung tâm đô thị nằm trên bờ 
Bắc sông Hương với Kinh thành và vùng phụ cận. Kinh đô cũng như các dinh thự được quy hoạch với 
đầy đủ nguyên tắc phong thuỷ phương Đông, nhưng không khỏi cô đôi nét ảnh hưởng kiến trúc phương 
Tây: thành luỹ kiểu Vô băng hình sao, đường phố chia ô bàn cớ. Có lẽ đó là tác động của các cố vấn 
quân sự người Âu phục vụ cho vua Nguyễn. Trong nửa thế kỷ tiếp theo (cho tới khi thực dân Pháp xâm 
lược nước ta năm 1858), bên bở Bắc sông Hương, đô thị Huế vẫn tiếp tục phát triển trong dòng kiến trúc 
truyền thống. Các công trình ở Hoàng thành không chỉ có cách thức cổ truyền của đình, chùa phía Bắc, 
mà còn hội nhập quy cách của các đô thị phía Nam như Hội An (trung tâm buôn bán của các thương gia 
Hoa, Nhật). Lúc này xuất hiện vài công trình kiểu Châu Âu được các nhà truyền đạo Thiên chúa xây 
dựng, phục vụ cho mục đích của mình. 


Sau khi xâm chiếm nước ta, nhất là từ sau lúc Kinh thành thất thủ, thực dân Pháp xây cất một số 
công trình phục vụ cho cuộc xâm lược và cai trị, đó là: các trại lính, trụ sở của đại diện quân đội và 
Chính phủ Pháp, nhà thương, nhà thờ,.. Tất cả đều được xây trên bờ Nam sông Hương. Một khu phố 
“Tây" mới dọc bờ sông, lan dần vẻ phía Nam ra đời. Cũng từ đây, Huế từ một đôt thị ven sông trở thành 
thành phố nằm hai bên bở sông với từng phong cách kiến trúc riêng: bờ phía Bắc - kiến trúc Việt Nam 
cổ, bở phía Nam - kiến trúc Pháp được nhiệt đới hoá. Dòng sông Hương trở thành dải phân chia hai 
phong cách đó. Nhà nghiên cứu về Huế, Phan Thuận An, đã nhận xét: "...Người Pháp lúc bấy giở đã 
quy hoạch khu phố của họ ở bở Nam sông Hương một cách có ý thức. Họ đã tôn trọng vẻ đẹp của con 
sông nói riêng và tổng thể kiến trúc kinh đô Huế nói chung, cho nên công việc xây dựng khu phố Tây ấy 
không đối nghịch với cảnh sắc thiên nhiên và kiến trúc cổ kính vốn có của Huế xưa kiến này thật 
xác đáng. Mặc dù ban đầu không hẳn người Pháp đã tôn trọng kiến trúc bờ Bắc. Bởi nhiều lý do, nhưng 
©6 lẽ là an ninh, là sự phân cách giữa người thống trị và dân bản địa mà họ đã chọn cho minh mảnh đất 
riêng phía Nam làm nơi cư trú. Đồ thị Huế được quy hoạch không chỉ theo thế "sông lớn giăng phía 
trước, núi cao giữ phía sau, rồng cuộn hổ ngồi, hình thế vững chãi" mà cỏn theo cách thức Châu Âu: 
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phố xá vuông bàn cỡ, đường rộng, có hạ tầng hợp lý, nhà cửa xây cất bằng vật liệu hiện đại. Vẫn theo 
ông Phan Thuận An: "... Họ đã xây dựng các dinh thự, công ốc, nhà cửa của họ với chiều cao không lớn 
và ở những vị trí hơi xa bở sông Hương, phần lớn ở lề phía Nam của đường Jules Fery. Từ bở sông đến 
lề phía Bắc của con đường là khoảng không gian đệm, không gian chuyển tiếp, nơi bố trí chủ yếu những 
thẩm cỏ xanh hoặc những vườn hoa xinh xắn. Ở hai bên lề đường, họ trồng hai dãy đại thụ, vừa để tạo 
bóng mát và làm đẹp cho con đướng, vừa đủ che khuất màu vôi sáng của các công trình kiến trúc mới, 
che khuất khỏi tầm nhìn từ bên kinh thành sang hoặc từ sông Hương nhìn lên...". Công bằng mà nói. 
ban đầu người ta chưa chú trọng tới sự hài hoà của hai phong cách kiến trúc (điều đó xảy ra muộn hơn, 
khi những KTS người Pháp nhận thấy tầm quan trọng của vấn để), mà đơn thuần kiến trúc bở Nam 


được hướng theo một nguyên tắc quy hoạch Châu Âu nào đó, có thể đó là nguyên tắc sinh thái. Ở Việt 
Nam nói chung và Huế nói riêng con người bao giờ cũng muốn dành cho mình một tỷ lệ thích hợp giửa 
nước - cây xanh - đất ở, mà ở phương Tây cũng có những quy tắc này. Như một số chuyên gia Nhật 
nhận xét: ",.. Quy hoạch đô thị Huế không chỉ thích ứng với văn hóa truyền thống của nước ngoài, mà 
còn với cảnh quan môi trường như là nước chảy và sông, cảnh nhin lên núi..". Huế là hội tụ của các 
miền sinh thái: núi đổi, sông, cồn bãi - phố làng, đắm phá. Và: ",.. cảnh quan của thành phố Huế tập 
trung suốt dọc tuyến sông Hương, từ chỗ hợp lưu của hai dòng Tả trạch, Hữu trạch đến cửa Thuận An,. 
Chính dòng sông Hương chứ không phải núi Ngự Bình làm nên Kinh thành Huế, đô thị Huế, bản sắc 
văn hóa Huế,.." (KTS. Nguyễn Luận). Trước cảnh quan xinh đẹp, con người dễ hướng minh hoà vào 
thiên nhiên của Huế; và dòng sông Hương không làm dải phản cách như ta tưởng, mà chính là vùng 
đệm chuyển tiếp giữa hai bờ. Nguyên tắc sinh thái còn thể hiện rõ nét trong quá trình biến đổi của kiến 
trúc thuộc địa của Pháp ở nước ta. Các công trinh nghiên cứu mới đây cho thấy: kiến trúc Pháp xâm 
nhập vào Việt Nam trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu mang nặng tinh áp đặt, kiến trúc dựa trên công năng 
đơn giản, có một số chỉ tiết được thích nghỉ hoá cho điều kiện khí hậu bản địa. Thời kỳ thứ hai bắt đầu tử 
những năm sau 1900, khi ách thống trị đã ổn định và nhu cầu chống nắng nóng, chống ẩm, chống mưa 
¡,.. trở nên thiết thực hơn; các ngôi nhà đã có những kết cấu thích ứng: tầng hầm thông gió và 
ác phỏng thông gió trực tiếp; tầng áp mái có cửa thông gió; có ö văng che mưa, nắng; nhà có 
không gian đệm, có cây xanh, ao nước,.. Dần dần, với những giải pháp kỹ thuật tiên tiến cộng với vật 
liệu và kỹ thuật xây cất hiện đại, các ngôi nhả kiến trúc Pháp thực sự đã có chỗ đứng vững chải trong 
điều kiện môi trưởng sinh thái Việt Nam. Thởi kỳ thứ ba từ sau năm 1920. là thời kỳ hội nhập. Trong giai 
đoạn này kiến trúc truyền thống Việt Nam được thể hiện rõ nét hơn trong các công trinh thuộc địa. Bên 
bở Nam, tuy được xây theo tuyến phố, nhưng nhiều ngôi nhà không hiên sát hè, chúng được bố cục đối 
xứng tạo không gian có chiều sâu bằng các thảm cỏ, vườn hoa nhấn mạnh trung tâm. Các biệt thự trên 
đường Lý Thường Kiệt có bố cục khá gần với các nhà vườn Huế. Những chỉ tiết trang trí truyền thồng 
bản địa được áp dụng nhiều trong các nhà của người Pháp ở. Những ngôi nhà như thế ở Huế và khắp. 
nơi đã làm nên phong cách kiến trúc Đông Dương (1920 - 1945). 


Như vậy, qua hơn ba trăm năm, đồ thị Huế được định hình bởi những biến động lớn lao cửa lịch sử 
(chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc xâm chiếm và đô hộ của Pháp), cùng với tác động của điều kiện tự 
nhiên, mả kết quả là kiến trúc cổ truyền và kiến trúc thuộc địa đã gặp nhau, củng chung sống, hoà hợp 
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trong một thành phố đẹp và thơ. Nếu thiếu một trong hai cái đó thì Huế sẽ mất đi vẻ đẹp của chính 
mình. Với những ưu điểm về kỹ thuật và mỹ thuật, các công trình kiến trúc được xây cất thời Pháp thuộc 
"được nhìn nhận như những vốn liếng, những di sản quý giá, cần được chúng ta coi là của mình, và từ 
nhận thức đó mà trân trọng và phát huy" (Nguyễn Đình Toàn). 


Trong không khí sôi động của công cuộc CNH, HĐH đất nước, người ta dễ quên vốn kiến trúc cổ 
của mình, Huế có cái may là khu di tích kiến trúc €ung đình được ghi vào danh mục "Di sản văn hoá thế 
giới" nhở đó đã có quy hoạch những vành đai bảo vệ: 4 phường nội thành, phố cổ Bao Vinh, các làng 
nghề.. Các khu công nghiệp Phú Bải, Tứ Hạ, Thuận An.. được dự tính đẩy xa khỏi thành phố. Người la 
cũng chú ý khai thác thế lợi về cảnh quan môi trường của thành phố và các vùng phụ cận, đặc biệt là 
sông Hương, An Cựu, Tịnh Tâm, Ngự Bình, Vọng Cảnh, Thuận An, Lăng Cô, Bạch Mã, Cảnh Dương, 
Thuỷ Tiên,.. Và bao trùm lên tất cả là để Huế trở thảnh trung tâm văn hoá du lịch của cả nước và có giá 
trị quốc tế. Chính vì vậy có nhiều Hội nghị, Hội thảo đã xác định: "Bảo tổn đô thị di sản như một hướng 
phát triển", Có thể nói, các công trình thời Pháp thuộc đã từng làm nên cảnh quan một nửa đô thị Huế. 
Ngày nay nhiều biệt thự du lịch trên đưởng Lý Thường Kiệt, những công trình có giá trị thẩm mỹ cao như 
Cung An Định, khách sạn Morin, Sportif Cercles,.. đã góp phần tạo nên cảnh quan hữu ngạn Hương 
Giang. Không những thế, chúng vẫn đang hoạt động, phục vụ cuộc sống hôm nay, cho dủ chức năng 
của một số công trình đã khác trước (nhà ở, bệnh viện, công sở, ga đường sắt, cung văn hoá, khách 
sạn, trường học,..). Có thể nói, kiến trúc Pháp ở Huế đã tạo nên một "Di sản sống" và cần được đối xử 
như một Di sản văn hoá. Từ góc độ khác, kiến trúc thuộc địa đã bắc cầu cho kiến trúc đương đại thế 
giới. Vai trỏ kiến trúc thuộc địa đầu thế kỷ XX không khác gì vai trò kiến trúc Trung Hoa đối với Việt Nam 
hàng ngàn năm trước. Chúng ta đã tiếp thu tỉnh hoa kiến trúc phương Bắc để phát triển và chuyển hoá 
thành bản sắc của riêng mình, Việt Nam cần làm như vậy đối với kiến trúc thởi thuộc Pháp. 


Tuy nhiên vấn đề không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Có những cái nhìn, nếu không bảo thủ thì cũng 
thờ ơ. Trong một Hội thảo quốc tế gần đây (Huế - thành phố di sản thế giới: bảo tổn di sản đô thị như 
một hướng phát triển 17-18/2000) Huế mới chỉ được nhìn nhận như một thành phố - cung điện, kiến trúc 
nhà vườn, cảnh quan thiên nhiên, ít có những đề xuất về kiến trúc Pháp, ngoại trừ tải liệu của Cộng 
đồng Lile (khi quy hoạch bảo tồn phố cổ Bao Vinh) đã kiến nghị giữ một vài nhà dạng kiốt. Thậm chí 
trong quy hoạch thành phố không thấy có nội dung cụ thể về bảo tồn cảnh quan hữu ngạn sông Hương 
- đòng sông đã làm nên tâm hồn Huế. 


Trên thực tế, do nhu cầu xã hội, chúng ta vẫn còn sử dụng những ngôi nhà ấy cho du hạn sử dụng 
đã hết từ lâu. Trải qua tháng năm dài, sống trong khắc nghiệt của thiên nhiên và chiến tranh, mỗi căn 
nhà đều mang trong mình nhiều suy thoái trầm trọng. Do nhiều nguyên nhân, chúng đã không được sửa 
chữa một cách đúng mực, có khi còn gây sự cố, hay làm méo mó kiến trúc vốn có của công trình. Từ 
một thái cực khác, tâm lý người sử dụng muốn có kiến trúc hiện đại hơn, không để ý đến giá trị ngôi nhà 
đang có, không để ý đến không gian chung của đô thị. Đây đó, đã và đang mọc lên những công trình 
vách kính khung nhôm, lạc lõng về cảnh quan, không hợp với môi trường của miền Trung, của Huế. 
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Trong những nghiên cứu gần đây, nhiều ý kiến cho rằng: cần phải có những Dự án nghiên cứu kiến 
trúc thuộc địa một cách đồng bộ, nhằm "Đề xuất chiến lược và giải pháp tổng thể trong vấn đề tôn trọng 
cấu trúc đô thị hiện tổn của các thành phố, với các thành phố cấu thành có niên đại và xuất xứ khác 
nhau". Chúng ta đã có dự án trùng tu bảo tồn lâu đài, thành quách, lăng tẩm của các triều đại phong 
kiến; dự án bảo tồn nhà vườn Huế, nhưng chúng ta cỏn thiếu một dự án chung bảo tồn vả phát huy giá 
trị kiến trúc thời thuộc Pháp. Và vì thế, sự ra đời của Dự án "Khảo sát điều tra, đánh giá kết cấu xây 
dựng và đề xuất giải pháp sửa chữa gia cường, phát huy giá trị các công trình dân dụng thời Pháp tại 
thành phố Huể" là vô cùng cấp thiết. 


Khải Tường Lâu ~ trong và sau khi trùng tu 
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TÌM HIỂU BỘ VÌ MÁI CUNG ĐÌNH HUẾ 


Trần Phương Nam 
Tôn Thành Chi 


1. Giới thiệu chung P Ỷ 

Lịch sử phát triển kiến trúc gỗ 1 
truyền thống là cả một quá trình lâu 
dài và đẩy sáng tạo từ đởi này sang 
đời khác, và nó được đúc rút, phát 
huy cải tiến không ngừng để có 
được những công trình đáp ứng 
công năng khác nhau phủ hợp với 
điểu kiện khí hậu mang nhiều sắc 
thái phong phú. Các công trình 
trong hệ thống Cung đình Huế đều 
là kiến trúc gỗ, được đầu tư tối đa 
khả năng nguyên vật liệu, kinh 
nghiệm, kỹ thuật xây dựng vào thời 
điểm công trình ra đời. Những công trình đó ra đời muộn nhất so với cả quá trình hình thành và phát 
triển của kiến trúc gỗ truyền thống Việt Nam. Và đến nay, nó vẫn được bảo lưu khá nguyên vẹn diện 
mạo ban đầu. Trong bài này, chúng tôi sẽ tập trung phân tích các bộ vì - cấu trúc cơ bản nhất của hệ 
liên kết khung gỗ. 


Rồng bay phượng múa - Cung Diên Thọ (Huế) 


2. Chức năng của bộ vì mái 


Như chúng ta đã biết, sự vững chắc của công trình kiến trúc gỗ của người Việt là ở khung kết cấu 
với những mối liên kết chặt chẽ như các mộng vả hệ giẳng. Toàn bộ tải trọng của công trinh được truyền 
qua các cột xuống các chân tảng bằng đá đặt trên mặt nền. Các công trình gỗ Cung đỉnh Huế cũng 
không phải là ngoại lệ. Chỉ tiết có thể khác nhau song các thành phần như cột, xà, kẻ.. về chức năng và 
hình thức không có gỉ khác biệt. Trong khi đó, sự khác biệt và tính sáng tạo tập trung ở các bộ vi, 


Chức năng của bộ vì mái Cung đình Huế vẫn là kết cấu chịu lực, đỡ toàn bộ trọng tải mái, là đơn vị 
cẩu thành tổ chức không gian của công trình. Tuy nhiên, do cấu trúc công trinh là những hạng mục đặc 
biệt, đỏi hỏi không gian của công trình lớn, tính thẩm mỹ cao, nên có những nét khác biệt so với các bộ 
vi truyền thống ở các công trình dân gian như đình, chùa ở Bắc Bộ. Các công trình Cung đình Huế khá 
phong phú như lẩu, các, nơi diễn ra các hoạt động tưởng niệm (Hiển Lâm Các), Ngự lãm (Lầu Ngũ 
Phụng Ngọ Môn), nơi đọc sách, ngắm trăng làm thơ như Thái Bình Lâu,.. Cung điện: Nơi Triều đình tổ 
chức lễ Đại Triều, nơi vua và gia đinh ăn ở, sinh hoạt trong Hoàng thanh và Tử Cấm thành. Lăng Miếu: 
Nơi thở cúng của Hoàng gia, các Điện thờ trong các Lăng tẩm của vua Nguyễn. 

3. Phân loại công trình - các hình thức bộ vì 

3.1. Nhà kép, nhận xét, đặc trưng 


Mỗi loại công trình có một chức năng riêng nên cấu trúc các bộ vì cũng thay đổi theo cấu trúc và 
hình thức của từng công trình. Trong các bộ vì cấu thành nên hệ thống không gian hoản chỉnh của công 
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trình, ngoài hệ thống xà dọc liên kết hai bộ vì liền sát nhau, mỗi bộ vì gồm có vì nóc, vì nách, cùng các 
liên kết với các cột hiên. Nhiều công trình Cung đình Huế, ngoài nhu cầu mở rộng thêm các bước gian 
theo chiều ngang, còn kéo theo chiều sâu thành loại nhà kép (trùng thiểm điệp ốc). Viện các ngôi nhà 
kép nảy đã tạo ra một hệ thống vi chuyển tiếp thưởng gọi là vi vỏ cua. Các loại nhà trùng thiềm điệp ốc 
mà hệ thống vì gồm vì nóc-vì nách-vì vỏ cua đã trở nên rất đặc trưng của các loại nhà kép Cung đình 
Huế như Điện Thái Hoà, điện Long An, cung Diên Thọ, Hưng Miếu, Thế Miếu, Triệu Miếu. 

Vĩ nóc tiền Điện 


Là liên kết ở khoảng không gian giữa hai cột cái, đỡ nóc và nửa mái phía trên của nhà trước. 
Khoảng không gian nảy có hình một tam giác cân, giới hạn bởi dầm đỡ ngay phía dưới gọi là trến. 


Hình thức của bộ vì nóc Cung đình Huế thực chất là biến thể từ bộ vì chồng rưởng truyền thống. Có 
lẽ xuất phát từ yêu cầu mở rộng bên lòng công trình để tăng diện tích sử dụng vả chất liệu sử dụng 
thưởng là gỗ lim có khả năng chịu lực cao. Từ hình thức cơ bản ban đầu, các bộ vi nóc Cung đình Huế 
đã hinh thành dưới ba dạng chính: 


+ Vì giả thủ; 
+ Vị chạm lộng; 


+ Vì vừa chạm lộng vừa có giả thủ (ván mê và giả thủ). Loại hình vị giả thủ là phổ biến nhất thường 
gặp ở điện Thái Hoà, cưng Diên Thọ, các điện thở chính ở một số lãng vua. 


Ở đây các con rường không chỉ chồng lên nhau qua đấu mà còn được liên kết bởi các giả thủ, các 
giả thủ ăn mộng xuyên qua hai đầu của con rường (trến) vươn thẳng lên hoành mái (đòn tay). Thân trến 
trên củng ngắn nhất là nơi đứng chân của một giả thủ chống thẳng lên đỡ thượng lương. Các giả thủ nảy 
có chức năng như các cột trốn vậy. Các cột trốn giả thủ phía trên truyền lực xuống các trến phía dưới và 
liên tục như vậy cho đến thanh trến dưới cùng với sự gia cưởng của hai con bọ đỡ hai đầu. 


Như vậy 5 đòn tay mái (kể cả thượng lương hay đòn dông) cùng với toàn bộ các lớp ngói lợp, ngói 
vữa độn, dui, có nơi còn có cả ván mái (cung Diên Thọ) nằm giữa hai cột trụ chính đè xuống các giả thủ, 
bản thân các giả thủ phía trên lại tỳ xuống các trến phía dưới, cuối cùng là một thanh trến lớn ăn mộng 
một phân vào hai cột cái gánh toàn bộ sức nặng của hệ mái giữa. Tải trọng của bộ vi lim rất nặng. Điều 
này cho thấy thanh trốn dưới cùng vả mối liên kết mộng giữa trến và hai cột phải chịu tải trọng rất lớn. 


Thực tế với loại hình liên kết trên cho thấy một không gian tiền điện có vẻ thanh mảnh vả cao nhưng 
về chịu lực cũng cô vấn đề, bằng chứng là việc gia cường mộng trến và thay các bọ đỡ đã trở thành việc 
làm phổ biến trong trùng tu. Bên cạnh đó, các cột lim, kiền sử dụng trong di tích qua quá trình sử dụng 
thường bị tiêu tâm, bề mặt bên ngoài của cột được đục để ghép mộng phải làm việc quá sức, dẫn đến 
chóng hư hỏng, giảm khả năng chịu lực và dễ bị chuyển vị, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ kết cấu. 


Một hình thức biến thể khác của vi chềng rưởng có dạng giống bộ vì giả thủ, thấy ở vì nóc tiền điện 
của Hưng. Tổ Miếu (Đại Nội Huế). Ở đây, các trụ trốn (trụ đội) giống kiểu trính (trến) trồng trụ đội ở vùng 
Quảng Nam với năm chiếc trụ trốn, được tạo thành búp măng rất đẹp và cao đặt trực tiếp lên ba thanh 
trến xếp từ trên xuống dưới theo kiểu chồng rưởng. Một trụ trốn trên cùng chống thẳng lên từ một xả 
ngang (trến thượng) đỡ đòn nóc. Bản thân trến thượng lại ăn mộng xuyên qua hai trụ đội đặt ở hai bên 
Và cứ như vậy thanh trến bên dưới lại ăn mộng vảo hai trụ đội tiếp theo cho đến thanh trến hạ cuối cùng 
thì ăn mộng vào hai cột cái, và cũng có hai bọ đỡ gia cường. Có nghĩa là 5 chiếc trụ đội thì có 4 chiếc 
được liên kết bằng trến. Hình thức kết cấu này có ưu điểm là đẹp, bản thân các cấu kiện của bộ vì được 
liên kết rất chắc chắn. Cấu trúc này làm cho không gian của công trình được cao, thoáng hơn. Còn 
nhược điểm cơ bản vẫn không khắc phục được giống như bộ vì giả thủ gia đơn thuần là tải trọng cục bộ 
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ở thanh trến cuối cùng, do vậy thanh trến hạ dưới củng và các mộng nối liên kết với các cột cái phải làm 
việc quá tải. 
VỊ nóc chạm lộng 


Là một hình thức biến thể từ vi ván mê, bằng những tấm ván dầy kê trên nhau và được chạm trổ 
thành những tác phẩm điêu khắc hoàn hảo như ở điện Long An hay vì nóc tiền điện Di Luân Đường. Ở 
điện Long An, toàn bộ vì nóc được chạm lộng theo mô tuýp "Lưỡng Long Triều Nguyệt". Hai con rồng 
chầu vào mặt trăng chính giữa. 

Vĩ nóc kết hợp ván mê và giả thủ 


Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chạm lộng và giả thủ. Toàn bộ phần ván mê chạm lộng có 
chức năng như các thanh trến và đấu, chổng lên một thanh trến lớn duy nhất dưới cùng, các giả thủ 
được đặt lên trên phần chạm lông. Bản thân phần chạm lông được ghép nối và chia làm ba bậc theo 
kiểu "Tam sơn" thường gặp ở tiền điện Thế Tổ Miếu, Triệu Tổ Miếu. 

3.2. Vì nóc của hậu điện 


Cấu trúc của các vì nóc hậu điện đều là kiểu vì giao nguyên kiêm trụ đôi. Thượng lương (đỏn dông) 
được đặt nên điểm giao nhau ở đỉnh tạo hình chữ V của hai đuôi kèo chính vượt lên. Đây là hinh thức 
phổ biến cho tất cả vì nóc hậu điện của thể toại nhà "Trùng Thiềm Điệp ốc". 


Phía dưới điểm giao nhau của kèo có một trến nhỏ chạy ngang qua ăn mộng vào thân của hai kèo 
và truyền tải trọng của đỉnh kèo xuống trụ trốn phía dưới. Trụ trốn tiếp tục truyền tải xuống trến lớn phía 
dưới thông qua một đấu lớn được tạo dáng uốn cong hình lưng rùa. 


So với bộ vì giả thủ, vì kèo giao nguyên kiêm trụ đội kiểu này chắc hơn nhiều vị toàn bộ vì đều có 
kích thước lớn hơn, và lại liên kết thảnh bộ khung giằng có độ ổn định cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm 
cơ bản của hai loại vì nóc của Hậu điện là thô và chỉ áp dụng cho hậu điện khi đã được che khuất bằng 
hệ thống ván trần, đã bị xẻ bởi các mộng kèo, làm cột chống cũng bị quá tải. 

3.3. Vì vách 


Cấu trúc bộ vì vách của tiền điện so với chính điện thì không có gì khác biệt. Mỗi vì vách chỉ có một 
kẻo (kẻ) truyền từ hàng cột chính (cột cái) xuống hàng cột bên (cột con) và đỡ trên đó là một dàn mái, 
rui, đòn tay. Hình thức và kết cấu đơn giản như vậy cho không gian thoáng. Mặc dù ở vị trí thấp hơn vì 
nóc song bản thân các cấu kiện của bộ vì vách này cũng gánh một tải trọng lớn của phần dàn mái làm 
cho các cấu kiện chịu lực chóng xuống cấp. 

3.4. Vì vỗ cua 


Các loại nhá kép "trùng thiểm điệp ốc" của kiến trúc Cung đình Huế đều tạo ra mối ghép nối giữa 
tiền điện và chính điện và gọi là vì vỏ cua. Bộ vì vỏ cua này có tính năng trang trí là cơ bản nhất bởi lẽ về 
phương diện chịu lực thì bên trên nó đã hình thành một hệ xả ngang nối tử cột sau của tiền điện sang 
cột trước của hậu điện để đỡ phần máng xối (Thừa Lưu). Lúc này, bộ vì gồm các ván gỗ xẻ cong có các 
hoạ tiết hoa văn chỉ có tác dụng che khuất phần máng xối phía trên để trang trí tạo một không gian 
chuyển tiếp phía dưới. Đáy là thành công của bộ vi vỏ cua khi góp phần tạo nên một cảm giác hài hoà 
giữa hai bộ khung gỗ tiền điện và chính điện. 


Song tại vị trí vì vỏ cua này, xét về phương diện cấu trúc khung gỗ th lại là điểm xung yếu. Do bị 
thấm thường xuyên ở phần máng xối bằng gõ, tiếp đó là hệ thống xà ngang đỡ bên dưới và đuôi của hệ 
thống rui hai mái nhanh bị mục, hỏng, nước thấm lan khắp các máng trần thừa lưu, xâm thực các mộng 
cột liên quan, nhưng khó xác định vị trí chính xác để sửa chữa. Do vậy tình trạng nhanh chóng xuống 
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cấp ở các vị trí thấm nước xung quanh bộ vì vỏ cua của các công trình trùng thiểm điệp ốc ở Huế là rất 
phổ biến. 


Quy mô của công trình hay kích thước to rộng của toà nhà phụ thuộc số lượng các bộ vì để tạo nên 
những bước gian và cấu kiện liên quan như xà kẻ để tăng thêm "trái". Cỏn từng cấu trúc của bộ vì trong 
một công trình không có gì thay đổi. Do vậy ưu và nhược điểm cơ bản giữa chúng không có gì thay đổi 
lớn, chúng cùng góp phần tạo ra một hình thức phù hợp với kiểu nhà “trùng thiềm điệp ốc" để tạo ra 
những không gian sâu, rộng nhưng thâm nghiêm. 

3.5. Các loại nhà kép khác 


Do tính chất và công năng của công trình mà hình thức biểu hiện của loại nhà kép trong kiến trúc 
Cung đình Huế rất phong phú. Bên cạnh kiểu nhà "trùng thiềm điệp ốc" còn có một số loại hình nhà kép 
khác, tiêu biểu như: Di Luân Đường, Thái Binh Lâu, Lầu Ngũ Phụng. 


Điểm khác biệt thứ hai là phần tiếp giáp giữa nhà trước và nhà sau không có. Vì vỏ cua mà xà nối 
đặt ngay vào trến và máng xối đặt ngay trên đầu trến này. Ở loại nhà này có sự kết hợp và biến thể của 
các loại vì ván mê và giao nguyên trụ đội thay đổi vị trí cho nhau hoặc cùng một loại đối với nhà trước và 
nhà sau như Thái Bình Lâu, Lầu Ngũ Phụng, Ngọ Môn. 

Lầu Ngũ Phụng nổi tiếng với chín bộ mái đều có nóc là vì : Giao nguyên kiêm trụ đội được nối kết 
với nhau rất khéo leo và phức tạp trên một nền đải hình chữ U. Nhiều bộ khung gỗ được liên kết với 
nhau thảnh một thể thống nhất tạo nên bộ sưởn chính. 

3.6. Nhà đơn - Các hình thức liên kết bộ vỉ 


Hinh thức liên kết của các bộ vi trong thể loại nhà đơn rất đa dạng vi so với kiểu nhà kép thì số 
lượng nhà đơn vẫn chiếm nhiều hơn. Nó được biểu hiện qua các hình thức công trình kiểu lầu các, kiểu 
nhà trường hay nhà vuông như Trưởng Du Tạ. Sự miêu tả dưới đây của các công trình này chỉ là những 
đại diện đặc trưng nhất cho mỗi thể loại. 

Lầu Các 


Ở Huế, các công trình là lầu các tuy chiếm số lượng không nhiều, cũng không có những công trình 
thật cao lớn (chỉ có ba tầng trở xuống) nhưng đây thực sự là một loại hình kiến trúc đẹp, độc đáo và gây 
được nhiều sự chú ý. Có thể nêu tên một số kiến trúc tiêu biểu thuộc loại này như: Hiển Lâm Các, Tuy 
Thành Các (đã mất), Phu Văn Lâu, Khương Ninh Các, Tịnh Minh Lâu. 


Căn cứ vào đặc điểm của bộ vì nóc và cách liên kết các bộ vì có thể tạm phân chúng thành các loại 
Sau đây: 
Loại gác ba tầng: 


Gồm có Hiển Lâm Các (khu Thế miếu), Tuy Thành Các (Thái miếu đã bị mất) và Minh Viễn Lâu (Tử 
Cấm Thành - đã bị mất). 

Đây là những cái gác ba tầng có hình dáng bên ngoài, cũng như kiểu liên kết các bộ vì hoàn toàn 
giống nhau. Ở mỗi tầng kiến trúc cũng như kiểu liên kết bộ khung gỗ đều có sự -iến đổi. 


Tầng 3: Bao gồm hai bộ vì, chỉ có vì nóc chứ không có vì vách, liên kết với nhau tạu nên một không 
gian duy nhất. Hinh thức của vì nóc là vì giả thủ tựa như vi giả thủ tiền tiện của các cung điện kiểu "trùng 
thiểm điệp ốc". 


Tầng 2: Xuất hiện thêm 2 bộ vì nữa đặt ở hai bên, kéo không gian của thành này thành ba gian. Hai 
bộ vì này cũng chỉ là vì giả thủ (chỉ có vì nóc không có vì vách). 
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Tầng dưới cùng: Được nới rộng thêm do sử dụng các kèo nối từ thân các hàng cột xung quanh xuống 
hàng cột nhỏ ngoài cùng (bị che khuất bởi bức tường bao quanh) để tạo thêm hai chái. Tức không gian 
của tầng dưới là ba gian hai chái. 


Ưu điểm của bộ khung gỗ của Hiển Lâm Các là gọn, đẹp, thanh thoát. Bốn trụ cột chính ở giữa 
xuyên suốt cả ba tầng vừa là xương sống của công trình trong việc liên kết toàn bộ các bộ phận tạo nên 
cảm giác cao vút của toà kiến trúc nảy. Cỏn nhược điểm chính của cách liên kết bộ khung là ở bộ vi 
(như trên đã phân tích) về hệ conson. Ngoài ra, do phần mái ở các tầng của công trinh không ngăn 
được mưa gió tạt vào nên phẩn hiên và hàng lan can (tầng 2, tầng 3) thưởng rất nhanh bị hư hỏng, 
xuống cấp. Cỏn tầng 1, về sau đã xây thêm tưởng gạch bao quanh để che chắn (đây cũng lả hiện tượng 
phổ biến của kiến trúc truyền thống Huế). 


Phu Văn Lâu: Đây là một toà kiến trúc hai tầng, đơn giản nhưng rất xinh xắn. Kết cấu bộ khung gỗ 
chỉ gồm hai bộ vì chính với 4 cột trụ xuyên suốt cả hai tầng. 


Tầng trên: Hai bộ vì tạo nên một gian duy nhất, vì nóc của gian nảy là vỉ giao nguyên kiêm trụ đội. 
Tầng dưới: Được nới rộng không gian bằng kẻo tạo nên một mặt nền hình vuông với 16 chân cột- Tức 
không gian được tạo thành là không gian kiểu một gian hai chái. 


Nhược điểm của kết cấu này cũng tương tự như ở Hiển Lâm Các. 


Khương Ninh Các: Cũng là một toả lầu hai tầng nhưng hình thức cấu tạo lại khác Phu Văn Lâu. Bộ 
khung gỗ chính của Khương Ninh Các liên kết 6 bộ vì với 24 cột trụ xuyên qua cả hai tầng. 


Tầng trên có cấu tạo 5 gian với 6 bộ vì cùng kiểu giao nguyên kiêm trụ đội. Còn ở tầng dưới ở hai 
phía bắc, nam có nối thêm kèo để tạo thành hai chái nhằm mở rộng không gian của kiến trúc. 


Kiến trúc nhà rường: 


Là hình thức rất phổ biến trong kiến trúc Huế. Nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai dòng kiến 
trúc dân gian và kiến trúc Cung đỉnh. Cấu trúc của công trình thưởng là ba gian hai chải với sự liên kết 
của bộ khung khá đơn giản. Bốn bộ vì chính với các vì nóc cùng kiểu giao nguyên kiêm trụ đội tạo nẻn 
ba gian chính và phần kèo nối thêm tạo nên hai chái bên. Với các công trinh dành cho Vua thì đỏi hỏi 
không gian rộng lớn, điều đó được thể hiện ở các chỉ tiết công trình như có thêm cổ diềm làm công trình 
cao hơn. Các bộ vì hai bèn được nối thẻm kẻo để tạo 3 gian hai chái kép tăng thêm diện tích sử dụng. 

Ngoài ra thì không có sự khác biệt 

= = với kiểu nhà rường dân gian ở Huế, 

tiêu biểu như:-Trai cung (Đàn Nam 

Giao), Minh Khiêm Đưởng (lăng Tự 
Đức),.. 


Nhà vuông kiểu Trường Du Tạ 
(cung Diên Thọ) 


Hinh thức kiến trúc này khá phổ 
biến trong kiến trúc dân gian. Công 
trình chỉ gồm hai bộ vì chính với vi 
nóc kiểu vì giao nguyên kiêm trụ đội 
Từ 4 cột chính của hai bộ vi, người 
ta nối thêm 12 kèo đến 12 cột trụ 
hàng ngoải ở bốn phía tạo nên kiểu 
nhà có mặt bằng nền hinh vuông với 


Kiểu mái trủng thiếm điệp ốc 
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16 cột trụ. Nếu so sánh mặt bằng nền giữa Trường Du Tạ và Phu Văn Lâu thì chúng ta sẽ thấy chúng 
hoàn toàn tương tự nhau. 


Ưu điểm của cách kết cấu bộ vì theo kiểu này là nới rộng được không giam kiến trúc và bộ khung gỗ 
khá chắc chắn có thể chịu đựng được gió bão tốt (do bộ khung được liên kết bằng một hệ thống cột dày 
đặc), 


Nhược điểm: Dùng nhiều cột nên không gian có vẻ chật chội, kiến trúc bị đẻ ra do kèo kéo ra bốn 
phía nhưng chiều cao của công trình không thay đổi. 


4. Tính kế thừa 


Các công trình nhà kép "trùng thiềm điệp ốc" với những đơn vị kết cấu kiến trúc đặc trưng như vì vỏ 
cua, vỉ nóc tiền điện, chính điện, hậu điện với các loại hình biến thể khác nhau như vừa nêu trên, đã để 
lại những không gian kiến trúc vừa linh hoạt thực tế, vừa thâm nghiêm, cộng cảm của những công trình 
tuy cao sang nhưng gần gũi với tâm lý, thói quen của người Việt, mang bóng dáng của các đình chùa ở 
làng xã. 


Ở các công trình Cung đình Huế, trong từng công trình có những nét độc đáo, song vẫn là lối kết 
cấu vì chia gian truyền thống phổ biến Bình Trị Thiên, và nếu tách ra từng nếp nhà thi thành những đơn 
nguyên mà các toà đại đình của những đình làng lớn ở ngoài Bắc cũng tương tự. Ngay cả về nghệ thuật 
chạm khắc và tô vẽ trang trí thì đã từng gặp ở tranh dân gian và ở kiến trúc công cộng của làng xã. Vì 
thế, có trường hợp nhà rường của quan Đại thần được nhà nước trước đây mua về lảm điện thờ Hưng 
Miếu, mà ăn nhập ngay với toàn cảnh, hoặc có nhả rưởng được một số làng quanh vùng Huế mua về để 
làm đình làng. 


Các bộ vì mái cũng như thế, thay đổi hình thức biến chuyển linh hoạt từ những thể loại cơ bản chồng 
tường, giả thủ, giao nguyên trụ đội, vân mê hay chạm lộng để rồi tạo nên những hình thức đa dạng mà 
vẫn gần gũi, không cách bức, không đối lập dủ cả về quy mó, kỹ thuật kết cấu và tạo khối. trang trí 

Đó chính là tính kế thửa được áp dụng nhuần nhuyễn ở các công trình di tích Cung đình Huế 

5. Kết luận 

Như đã đề cập ở phần đầu, quần thể di tích Cung đình Huế đã cho thấy một diện mạo khá nguyên 
vẹn các hình thức liên kết cuả bộ khung gỗ. Việc phân tích những nét đặc trưng và tính kế thừa của bộ 
vì mái Cung đình Huế là một việc làm cần thiết để có được phương pháp tiếp cận đúng đắn trong việc 
bảo vệ dỉ tích, kéo dài tuổi thọ công trình. 

Trên cơ sở nám vững nguyên tắc có thể áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hình thức kiến trúc, kết cấu, mỹ 
thuật trang trí trong công tác trùng tu bảo tồn và đề xuất phương pháp kỹ thuật thích ứng như; 

Gia cường kết cấu tại các vị trí xung yếu của hệ liên kết kèo, conson, đầu cột mộng trến với hệ cáp 
tăng đơ chìm tạo nên sự ổn định cho kết cấu. 

Bảo vệ cấu kiện tại các vị trí dễ ngấm nước, chống thấm nước triệt để từ trên xuống dưới (mái, máng 


xối, trần thừa lưu, mộng cột, ván trần). Các giải pháp này cho phép bảo tồn tối đa các bộ vì trong tổng 
thể kiến trúc Cung đinh Huế. 
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TRÙNG TU BẢO TỒN DI TÍCH TỊNH MINH LÂU TRONG 
CỤM DI TÍCH CUNG DIÊN THỌ 


Tôn Thành Chỉ 
Phùng Phu 


Vị trí và chức năng của Tịnh Minh Lâu trong tổng thể di tích cung Diên Thọ - Đại nội Huế 


Tịnh Minh Lâu là một toà lầu 2 tầng, nằm trong tổng thể di tích cung Diên thọ - Đại Nội Huế, là nơi 
sinh hoạt của các bà Hoàng Thái Hậu (mẹ Vua). Căn cứ theo bức hoành phi treo phía trên sảnh di tích 
viết bằng chữ Hán có 3 chữ lớn: "Tịnh Minh Lâu" và dòng lạc khoản phía dưới bên trái có ghỉ: "Bảo Đại 
nhị niên thập nguyệt cát nhật cung tiến" ta biết, toà nhà được xây dựng vào tháng 10 âm lịch năm Bảo 
Đại thứ hai (1927). Tịnh Minh Lâu là nơi an dưỡng của bà Thái Hậu Từ Cung, mẹ Vua vi hai chữ "Tịnh, 
Minh" có nghĩa là yên lặng và trong sáng, "Tịnh Minh Lâu" là một toà lầu dưỡng tâm cùng với Khương 
Ninh Các ngay bên cạnh là nơi để cúng lễ, tu hành. Tuy được xây dựng muộn, nhưng Tịnh Minh Lâu là 
một trong những công trình kiến trúc quan trọng, có chức năng phụ trợ cho chính điện Diên Thọ trong 
tổng thể Cung Diên Thọ - một cung thất được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh trong Hoàng thành Huế 


Tịnh Minh Lâu sau khi tu bổ 
Giá trị lịch sử và kiến trúc của Tịnh Minh Lâu 


Kinh thành Huế được Vua Gia Long cho xây dựng vào ngày 1 tháng 4 năm Giáp Tý tức ngảy 9 tháng 
Š năm 1804 và được tiếp tục xây dựng, tu bổ, chỉnh trang kéo dài nhiều năm sau dưới các triều Vua kế 
tiếp như: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, v.v.. vào thởi điểm ấy, Tịnh Minh Lâu chưa có trong bản đồ tổng 
thể của Kinh thành. Theo cuốn "Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ" của Quốc sử Quán triều Nguyễn, 
phần bộ Công, đoạn viết về cung Diên Thọ thì nơi này nguyên là Hữu Trả gia — một nơi uống trà phía 
bên phải đối diện với Tả Trả gia phía bên trái, trước chính cung Diên Thọ. Dưới thởi Vua Tự Đức (1848 - 
1883), nhà Vua đã chỉ dụ cho tu bổ xây dựng, chỉnh trang tương đối lớn trong khu vực Hoàng thành. Vì 
một lý do nảo đó, Hữu Trà gia đã bị hạ giải để dựng lên Thông Minh Đường - một toà nhà một tầng rộng 
lớn dùng làm nơi nghe hát, coi diễn trỏ của các bả Hoàng Thái Hậu. Trải qua năm tháng và những biến 
động của lịch sử, Thông Minh Đường cũng không cỏn nữa, khiến nơi này chỉ được chú giải trên bản đồ 
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vẽ vào sau thời Tự Đức với dòng chữ nhỏ là: "nguyên Thông Minh Đường" có nghĩa nơi này trước đây là 
Thông Minh Đường! Khi Vua Bảo Đại lên ngôi đã cho dựng Tịnh Minh Lâu vào năm 1927 tại chính vị trí 
này, ngày tháng được ghỉ lại ở bức hoành phi đã nói trên. Phải qua gần 80 năm tồn tại, kiến trúc đã bị 
hư hỏng tương đối nhiều, đã đến thời điểm phải tu bổ, bảo tổn. Tịnh Minh Lâu là một di tích có giá trị lịch 
sử và kiến trúc vô cùng quý giá vì đây là một toà "Lâu" 2 tầng một thức kiến trúc cổ phổ biến trong tổng 
thể "cung": bao gồm: Điện, Các, Lâu, Tạ,.. hiện còn lại rất ít. Trước đó, trong Hoảng thảnh có rất nhiều 
kiến trúc kiểu này như: Minh Viễn Lâu, Nhật Thành Lâu, Thưởng Thắng Lâu, Vạn Phúc Lâu,.. nhưng 
đều đã bị phá hoại theo thởi gian, do Tịnh Minh Lâu là kiến trúc muộn nên còn tồn tại đến ngảy nay. Lầu 
có kết cấu gỗ, tường bao bằng vạch vó, có mặt bằng hình vuông theo kiểu "Phương đinh" - đình hình 
vuông, gác trên thu lại có lan can chạy xung quanh, kết hợp kiến trúc Đông - Tây rất hài hoà, trang nhã 
có một không hai trong Kinh Thành. Đây còn là nơi sống và làm việc của Cựu hoàng Bảo Đại ở Huế 
trong thời gian từ năm 1947 đến năm 1954 - một di tích lịch sử kiến trúc tiêu biểu đương thời. 


Với giá trị lịch sử, kiến trúc như vậy nên Tịnh Minh Lâu là một hạng mục công trình cần được tu bổ 
cấp bách trong dự án: Trùng tu bảo tổn Tổng thể cung Diên Thọ. Để tiến hành thiết kế tu bổ, công tác 
nghiên cứu tài liệu, khảo sát, đo đạc, vẽ ghi, khảo cổ. các khu vực nghiên cứu quanh công trình đã được 
tiến hành và lập được hồ sơ hiện trạng về Tịnh Minh Lâu tương đối hoàn chỉnh. Kiến trúc 2 tầng, kết cấu 
chịu lực là hệ khung cột bằng gỗ, vi kèo chế tác theo kiểu giao nguyên - trụ đội truyền thống kết hợp với 
tường xây bao, mặt bằng tầng một hình vuông (15,01m x 15,01m), bố cục đối xứng qua hai sảnh trước 
và sau, có hành lang lan can con tiện bằng vữa phỏng theo kiểu Pháp chạy xung quanh. Tầng trên 
được thu nhỏ. (10,07m x 10,07m) có hành lang vả lan can gỗ trang trí theo kiểu truyền thống. Mặt trước 
và sau có hai sảnh ở chính giữa, mái sảnh lả ban công tầng 2, có hàng lan can con tiện theo kiểu Pháp, 
trang trí rất đẹp. 


Công trình được xây dựng vào năm 1926, là thởi kỳ thực dân Pháp đã có một thể chế cai trị tương 
đối vững chắc qua các cuộc cải cách hành chính thuộc địa, văn hoá Pháp trong đó có kiến trúc đã có 
ảnh hưởng lớn đối với tầng lớp trên của chế độ phong kiến Nam triều, thông qua các công trình kiến trúc 
được xây dựng thời đó mà Tịnh Minh Lâu là một công trình tiêu biểu. Có thể nói Tịnh Minh Lâu là sự 
phối hợp giữa các tinh hoa văn hoá của kiến trúc Cung đình Việt Nam với sự chuyển hoá khéo léo để 
phù hợp hơn với điều kiện khí hậu và văn hoá Việt Nam của các chỉ tiết kiến trúc Pháp thành một tổng 
thể kiến trúc mang phong cách độc đáo, cân đối hài hoà về tỷ lệ giữa hình khối kiến trúc lẫn chỉ tiết 
trang trí kết hợp điển hình Đông - Tây. Trong tổng thể toà nhà, kiến trúc truyền thống được giữ nguyên ở 
hệ khung cột- kèo kiểu giao nguyên - trụ đội, phần mái chữ bát lợp ngói trang trí phượng đội mặt nguyệt 
ở đỉnh nóc, chỉm phượng bay lượn ở các góc mái trên và hoa dây lá cách điệu ở các góc mái hiên, hệ 
thống cầu thang lan can chạy quanh bằng gỗ trang trí kiểu con tiện, phần mái hiên có hàng cột gỗ xinh 
xắn bao quanh một hành lang chạy xung quanh nhà. Các hoạ tiết trang trí cũng theo lối truyền thống 
như các chữ Phúc, Thọ cách điệu theo lối chữ triện, các hoạ tiết con“dơi, hoa quả như: đảo, lựu biểu 
hiện cho phúc lớn, trường thọ, con cháu đầy đàn,.. được sử dụng lặp lại theo bố cục cổ truyền trên các ô 
hộc diểm mái sảnh, theo kiểu liễn đối trên hai cột sảnh trước sau. Các góc mái được uốn cong lượn một 
chút tạo cảm giác nhẹ nhàng bay bổng hơn, diềm mái được viền bằng diềm gỗ trang trí hoạ tiết lá đề 
liên hoàn vừa để bịt các đầu rui lại tăng mức độ tính xảo, đẹp mắt. Đỡ bốn góc mái hiên là các trụ biểu 
bằng gạch xây trát vữa trang trí lạo cảm giác vững chãi cho toà nhà. Các chỉ tiết kiến trúc theo kiểu 
Pháp ở đây được thể hiện ở phần móng cao khoảng 80cm có xây đá ốp được đẽo gọt cẩn thận, mạch 
vừa đều. Kết cấu chịu lực của sản tầng 1 và sản tầng 2 là sự tiếp thu có chuyển hoá giữa cột bê tông 
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cốt thép, dầm thép hình và sản gỗ. Tuy nhiên đây chính là điểm yếu về kết cấu trong liên kết giữa tầng 
và cột tầng 2. Ở đây có sự chuyển tiếp hài hoà về kiến trúc, song về kết cấu thì chưa thật nhuần nhuyễn 
mà cụ thể là liên kết cột tầng 2 với sản, hệ kèo và các cột tường biên. Tường bao che dầy 350 cm cách 
nhiệt tốt, có hệ thống cửa sổ cửa đi theo lối trong kính ngoài chớp, panô huỳnh mặt, hệ thống lan can 
hiện và gác mái sảnh xây bằng gạch kiểu con tiện đắp bằng vữa có trang tí gở phào được nghiên cứu 
kỹ về tỷ lệ cho phủ hợp với kiến trúc Việt Nam nên có phần nhỏ và đơn giản hơn so với kiến trúc thuần 
Pháp, vì vậy kết hợp rất hiệu quả với những kiến trúc thuần Việt thành một thức kiến trúc độc đáo đương 
thời của riêng Huế với những chuyển hoá về kiến trúc và biến đổi về kết cấu. 


Rất đáng tiếc là năm 1947, Tịnh Minh Lâu đã bị cải tạo mở rộng để làm nơi ở cho Bảo Đại khi ông 
quay lại Huế, trong lần cải tạo nảy, Tịnh Minh Lâu được cơi nới 5 góc cho bằng mặt với 2 hiên trước sau 
nhằm thêm một số phòng, trong đó có đưa cả bế và khu vệ sinh theo kiểu Pháp vào! Do cải tạo vội vã 
nên các phần cú và mới này hoàn toàn độc lập đã gáy lún nứt các phần mái vả thân nhà, dẫn đến sự 
thấm dột huỷ hoại dần công trình. Lần cải tạo này lả sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử tồn tại gần 80 
năm của Tịnh Minh Lâu, khiến. cho 50 năm sau di tích này đã bị huỷ hoại nghiêm trọng nếu không Kịp 
thời cứu vãn. 


Theo đánh giá chung của các chuyên gia trùng tu, bảo tồn của hai cơ quan Trung tâm BTDT Cố đô 
Huế và Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng thì Tinh Minh Lâu đã hư hỏng khoảng 60% giá trị kiến trúc 
nghệ thuật nhưng vẫn cỏn rất nhiều cơ sở để đảm bảo cho công tác trùng tu bảo tồn tiếp theo. 


Cơ sở cho việc trùng tu bảo tổn Tịnh Minh Lâu 


Trước tiên là Công ước Quốc tế về nguyên tắc trùng tu bảo tồn di sản Văn hoá thế giới đã tạo tính 
pháp lý cho Tịnh Minh Lâu được can thiệp bằng phương pháp trùng tu - bảo tồn trên cơ sở hiện trạng 
năm 1927 của các thành phần gốc và giá trị kiến trúc cỏn lại của công trình. Rất may là các thông số kỹ 
thuật của các thành phần gốc như: hình thức kiến trúc, kích thước vị trí, vật liệu chế tạo, phương pháp 
gia công. hoa văn, hoa tiết trang trí đều còn tương đối đầy đủ cho việc áp dụng phương pháp bố cục đối 
xứng của công trình để xây dựng đồ án phục hồi. 


Công tác khảo cổ khu vực nghiên cứu xung quanh công trình vả việc khảo sát hiện trạng trên toàn 
bộ các phần móng, thân, mái và các chỉ tiết trang trí đã xuất lộ nhiều chỉ tiết sửa chữa, cơi nới từ hình 
thức kiến trúc gốc năm 1927 sang hình thức kiến trúc cải tạo mở rộng năm 1947. Điều cơ bản nhất là đã 
lâm sáng tỏ được bộ khung kết cấu gỗ và hỉnh thức kiến trúc gốc năm 1927 qua đối chiếu hồ sơ phục 
hổi với ảnh tư liệu chụp trong thập niên 30 thế kỷ 20 (do ông Phan Thuận An - Trung tâm BTDT Cố đô 
Huế cung cấp). Các bức ảnh này chụp toản cảnh Tịnh Minh Lâu tử hướng mặt chính cho thấy đẩy đủ 
các chỉ tiết kiến trúc bổ sung cho những thánh phần bị mất không cỏn tư liệu hoặc đã bị sửa sai lệch đi 
trong lần cải lạo mở rộng năm 1947. Đây là tư liệu rất quan trọng làm căn cứ cho công tác thiết kế phục 
hỏi trong số các tư liệu khác về Tịnh Minh Lâu 

Việc trùng tu bảo tồn di tích Tịnh Minh Lâu được tiến hành tại chỗ theo công nghệ truyền thống với đội 
ngũ thợ xây dựng và trang trí lành nghề ở các làng nghề truyền thống vẫn được sử dụng trong công tác 
trùng tu phục hồi kiến trúc cổ. Phục chế vật liệu vả chất liệu trang trí cho các thành phần bị mất hay hư 
hỏng trên dỉ tích là một trong. các vấn đề được quan tâm nhất. Ngoải việc phải đúng các thành phần cấu 
tạo còn phải được phục chế theo công nghệ truyền thống để không có thay đổi về chất của công trình 
Trong quá trình lập dự án trùng tu bảo tồn và chuẩn bị thị công, các cán bộ của hai đơn vị: Trung tâm 
BTDT Cố đó Huế vả Trung tâm Triển khai và Tư vấn Xây dựng Miền Trung - Viện KHCN Xây dựng bằng 
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vốn kinh nghiệm tích luỹ và sự tận tuy trong công việc đã đưa ra được phương hướng và biện pháp tổ chức 
thi công chuẩn xác, đảm bảo cho công tác trủng tu phục hổi đạt được các yêu cầu đề ra. 


Quá trình trùng tu bảo tổn Tịnh Minh Lâu 


Quá trình trùng tu được tiến hành theo phương thức bảo tổn gia cố những thành phần gốc còn tồn 
tại, loại bỏ những yếu tố ngoại lai gây ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc và kết cấu công trinh (những 
yếu tố này được thêm vào một cách vô tỉnh do nhu cầu sử dụng của chủ nhân mà không được tính toán 
kỹ cảng khoa học). Từng bước trùng tu phục hồi các thành phần bị hư hại nặng và bị mất trên cơ sở bố 
cuc kiến trúc đối xứng của công trình. Công nghệ trùng tu, bảo tổn truyền thống. được tuân thủ nghiêm 
ngặt trong suốt quá trình. Tuy nhiên qua các công trình kiến trúc cổ được hạ giải để trung tu bảo tồn tại 
Huế, hầu hết nguyên nhân gây xuống cấp hư hỏng là do các khe nứt gây thấm đột từ lớp mái vốn rất 
nặng nề lâu ngày võng xuống vả ẩm từ chân tảng thẩm thấu qua chân cột làm mục hỏng, tiêu tâm hệ 
khung chịu lực, dẫn tới huỷ hoại công trình. Việc áp dụng các vật liệu chống thẩm thích ứng cho mái và 
chân cột không gây ảnh hưởng đến hinh thức. kiến trúc của công trình là rất cần thiết để nâng tuổi thọ 
đáng kể cho di tích. Đây là một trong những thảnh công của Viện KHCN Xây dựng được áp dụng trong 
công tác tu bổ bảo tồn dì tích có hiệu quả cao. Sau hai năm lao động miệt mài trên công trường của các 
cân bộ, công nhân, nghệ nhân các ngành nghề truyền thống dưới nắng mưa khắc nghiệt, Tịnh Minh Lâu 
đản dần xuất hiện trở lại với vẻ đẹp vốn có của nó trên nền trời xanh xứ Huế, làm quyến rũ bao du 
khách có lòng mến yêu kinh đô Huế - Di sản văn hoá của dân tộc và thế giới. 


Kết quả và những kinh nghiệm trùng tu bảo tổn Tịnh Minh Lâu 

Nắm chắc các nguyên tắc của Hiến chương Aten 1934, Vơnidơ 1964 và Nara 1994, nguyên tắc võ 
bảo tồn các công trình bằng gỗ vả vận dụng sáng tạo, cụ thể vào di tích Huế, để công trình Tịnh Minh 
Lâu vừa đảm bảo tính nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn của di tích. 


Xác định được giai đoan lịch sử công trình tồn tại 1927 - 1945 để phục vụ cho công tác trùng tu lả 
cực kỳ quan trọng. 


Tổ chức phổi hợp, kết hợp khảo sát, khảo cổ, tri thức trong tài liệu, nhân chứng làn: cơ sở khoa học 
cho trùng tu. 


Gắn kết giữa thiết kế và thi công làm một quá trình toản vẹn, do một chủ thể tiến hảnh là nhân tố 
quan trọng nhằm thực hiện trọn vẹn những tư tưởng, nguyên tắc trùng tu bảo tồn trong thực tiễn. Sự chỉ 
đạo, thông tin kịp thời của cơ quan quản lý BQLDA -TTBTDT làm cho quá trinh trùng tu bảo tồn trở 
thảnh quá trình dân chủ, được mọi người quan tâm giúp đỡ và ủng hộ. Đây là những bải học quý báu 
cho công tác bảo tồn di sản của chúng ta. 
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TU BỔ PHỤC HỒI HỆ THỐNG HÀNH LANG TRONG 
TỬ CẤM THÀNH - ĐẠI NỘI HUẾ 


Nguyễn Lê Giang 
Trần Minh Đức 
Huỳnh Quốc Bình 


Nằm ở vị trí trung tâm quần thể dỉ tích kiến trúc Huế (Khu vực Đại Nội - tả ngạn sông Hương), Tử 
Cấm Thành được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804) với tên gọi ban đầu là Cung Thành, đến 
năm Minh Mạng thứ 3 (1822) mới đổi là Tử Cấm Thành. Đây là nơi ở. sinh hoạt vả làm việc của Vua, 
gồm một số lượng lớn các cung, điện, lầu các,.. Theo Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, quyển 205. 
phần Bộ Công: "Thành Tử Cấm ở trong Hoàng Thành, có cung điện ở đấy, chu vi 307 trượng 9 thước 
(khoảng 1230m), mặt trước mặt sau đều dài 81 trượng (khoảng 324m), mặt tả mặt hữu mỗi mặt đều dài 
72 trượng (khoảng 289m). Thành có 7 cửa; Phía Nam là cửa Đại Cung (cửa chính ở giữa, hai bên tả 
hữu là cửa xép) ở phía sau (hướng Bắc) bên tả là cửa Tường Loan, bên hữu là cửa Nghỉ Phượng. phía 
Đông là cửa Đông An, phía Tây là cửa Gia Tường, cửa Tây An,..".Tử Cấm Thành là quần thể kiến trúc 
lớn nhất trong toàn bộ khu dĩ tích Kinh đô (không kể các lăng tẩm nằm bên ngoải khu vực Đại Nội), có 
diện tích tổng mặt bằng là 93.960m” với trên 40 công trình kiến trúc thuộc nhiều thể loại Cung, điện, lầu 
các, đình, tạ, chùa, miếu,.. và rất nhiều công trình kiến trúc cảnh quan như sân vưởn, ao hồ, non bô... có 
giá trì nghệ thuật cao và phản ánh nền văn hoá Cung đình độc đáo. 


Tổng mặt bằng Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế năm 1932 với các công trình và các tuyến hành lang 


Khu vực Tử Cấm Thành được cấu trúc bởi một quần thể các cung điện bố cục chặt chẽ theo trục 
chính Bắc - Nam và phản bố đều ở bốn góc theo nguyên tắc đăng đối “tả Văn, hữu Vö", "tả Thanh Long, 
hữu Bạch Hổ”, "tam Sơn, ngũ Nhạc" và “Nam tả, Nữ hữu",.. như : Tả vu và Hữu vu; Điện Văn Minh và 
Điện Trinh Minh, Viện Dưỡng Tâm và Viện Thuận Huy,.. Các cung điện, lầu các này đếu liên hệ mật 
thiết với nhau thông qua một hệ thống hành lang (là những lối đi có mái che) và chính hệ thống hành 
lang này biểu hiện rõ nét nhất quy hoạch và vị trí các công trình trong quần thể. Các công trình khác ít 
có sự liên hệ thường xuyên với trung tâm thì được bố trí vỏng ngoài hoặc quy hoạch thành một khu vực 
riêng nằm ở góc thành như: khu "Tam cung lục viện", Ngự viên, Thiệu Phương viên,.. Toản bộ quần thể 
kiến trúc đổ sộ này được kết nối với nhau bằng một hệ thống hành lang có tổng chiều dài tới trên 
1000m, bao gồm 3 dạng: Trường lang. Dực lang và Hồi lang. 


1 - Trường lang: Là loại hành lang dài, nối thông giữa các khu vực với nhau. Tại Tử Cẩm Thành có 
2 trưởng lang tiêu biểu là: Trường lang nối từ Điện Càn Thành sang Cung Diên Thọ và sang Duyệt Thị 
Đường. 

2 - Dực lang: Là các đoạn hành lang nằm bên cánh các công trình (chữ Dực có nghĩa là cảnh, bản 
dịch thư tịch cổ thường dùng chữ hành lang cánh gà), loại hành lang này để nối hai công trình không 
nằm cùng trên một trục, tuyến. Tại Tử Cấm Thành có các Dực lang tiêu biểu lã: Dực lang nối Điện Văn 
Minh với Đông Các, Dực lang nối Thái Binh Lâu với Trường lang đi sang Duyệt Thị Đưởng,.. 
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3 - Hổi lang: Được kết hợp bởi các cặp Dực lang đối xứng nhau và gắn kết các công trình kiến trúc 
thành một hình chữ Khẩu, hinh thức Hồi lang khá phổ biến trong Tử Cấm Thành: Hỏi lang nối Điện Cần 
Chánh - Tả Vu - Đại Cung Môn - Hữu Vu; Hồi lang nối Điện Cần Chánh - Điện Trinh Minh - Điện Càn 
Thành - Điện Quang Minh,.. 


Nói chung, tại Tử Cấm Thành, các hình thức hành lang được vận dụng hết sức linh hoạt đổ nối các 
công trình và cụm công trinh tạo nên các liên kết hữu cơ với nhau thảnh một thể thống nhất. Hành là 
một loại hình kiến trúc đơn giản theo phong cách kiến trúc truyền thống Huế thế kỷ XVII - XIX. Loại hình 
kiến trúc lang được áp dụng rất phổ biến trong hệ thống kiến trúc Cung Đình, đặc biệt là tại Hoàng cung, 
các Vườn ngự, các biệt Cung,.. tạo nên nét đặc trưng riêng của kiến trúc Cung đinh triều Nguyễn. Kiến 
trúc lang dưới thời Nguyễn đã có các hình thức kết cấu khá phong phú dù vẫn giữ nguyên chức năng 
nguyên thuỷ là nối kết giữa các công trình kiến trúc chính. Chính lang đã tạo nên kiến trúc Vạn Tự Hồi 
Lang nổi tiếng ở Vườn Thiệu Phương phía Đông Tử Cấm Thành, tạo nên kiến trúc Vương Tự Điện độc 
đáo ở Cung Trường Ninh (Cung Trưởng Sanh) phía Tây Bắc Hoàng Thành, tạo nên Tứ Phương Ninh 
Mật Hồi Lang rất đặc biệt ở Vườn Cơ Hạ phía đông Hoàng Thành,.. Có thể nói, dưới thời Nguyễn, nhờ 
những sảng tạo độc đáo vả ứng dụng linh hoại, mà hình thức kiến trúc lang đã trở thành một bộ phận 
hết sức quan trọng, không thể thiếu của hệ thống kiến trúc Cung đình Huế. Tại Tử Cấm Thành, trung 
tâm của toàn bộ Hoàng Cung nhà Nguyễn, các công trình kiến trúc tập trung quy mô lớn, mật độ dày 
đặc, hệ thống lang cũng được thi triển khá đa dạng với hình thức phong phú. 


Theo các dấu tích hiện trạng thì các loại lang trong Tử Cấm Thành đều là bộ lang (lang trên bộ) và 
phần lớn là loại lang men tưởng (duyên tường tẩu lang). Đây là loại hành lang dựa vào tưởng, dùng một 
bên tưởng làm vách ngăn vừa có tác dụng che chắn mưa nắng, đối diện bên kia là hệ thống lan can 
thấp. Bức tưởng này với các trang trí ô thoáng có các đồ án theo các tích, hình ảnh cách điệu vừa thông 
thoáng, vừa kín đáo giữa không gian bên trong và bên ngoài, vữa tạo các điểm nhấn làm mất cảm giác 
đơn điệu của một kiến trúc nhỏ nhưng dài. Các hành lang ở khu trung tâm (khu vực các hồi lang chữ 
Khẩu) hiện nay đều còn các dấu vết lường che, hệ thống tường này vừa để trang trí cho hành lang, vừa 
che nắng, che gió, vừa lấy được ánh sáng cho hành lang qua mái lưa trước sân của các điện. Hệ khung 
gỗ chịu lực với các bộ vì kiểu giao nguyên trụ đội, kết nối liên tục với nhau bằng các xà xuyên và đòn 
tay, toàn bộ tải trọng công trình được truyền xuống các khối đá tảng kê đưới chân cột, nền nhà lát gạch 
Bát tràng hoặc gạch hoa xi măng. Điều đặc biệt là tại các gian hồi lang chữ khẩu phía trước các Điện 
Quang Minh, Trinh Minh, Viện Dưỡng Tâm, Viện Thuận Huy, hệ thống mái được nhấc cao hơn tạo 
thành tiền điện của các điện, viện này. Với dấu vết hiên trang thì kết cấu bộ vi tại đoan hồi lang này phải 
là vì giả thủ đặc thù của các gian tiến điện. Hệ đàn mái bao gồm đỏn tay và rui, mái thưởng được lợp 
ngói ống cỡ nhỏ men xanh (thanh lưu ly) và men vàng (hoàng lưu ly) hoặc lợp ngói liệt. Giữa xuyên 
thượng (xả đầu cột) và xuyên hạ là các bức vân liên ba, ngoài ra hành lang còn được trang trí bằng 
những tấm bạo ghép dọc theo thân cột hay các mũi đao ở bở mái (tại một số đoạn hành lang còn có 
trang trí băng ô hộc trên bờ nóc - như đoạn hảnh lang nối từ tả, hữu Vụ vảo điện Cần Chánh hay hai 
doạn Dực lang chạy dọc hai bên các công trình chính),.., cấu kiện gỗ của công trinh thưởng được quét 
một lớp sơn son hoặc sơn quang tuỷ theo vị trí và tầm quan trọng của hanh: lang trong bối cảnh khu vực. 
Cách thức xây cất theo kiến trúc truyền thống rất phủ hợp với điều kiện khí hậu, môi trường và cảnh 
quan thiên nhiên của miền Trung (khung gỗ với hai hàng cột thượng thu hạ thách vững chãi, hệ dàn mái 
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có vân kiên liên kết các rui thành một hệ, chống chuyển vị, mái ngói dày được bổ sung lớp ván tăng độ 
ổn định vi khí hậu trong nhà, nền được nâng cao chống đỡ hơi ẩm của đất, mái ngói men, nền gạch... ). 


So với các loại hình kiến trúc lớn trong khu di tích thì dạng kiến trúc hành lang khá đơn giản với quy 
mô khiêm tốn, không trang trí cầu kỳ. Các trang trí chỉ mang tính điểm xuyết, nhấn ở những điểm kết mà 
không tranh chấp với các trang trí ở những công trình chính. Ngoài ra, ở hành lang thưởng phổ biến một 
dạng thức trang trí khá độc đáo, đó là các ô cửa sổ vuông trên bức tường ngăn một bên của hành lang - 
đây là những cửa sổ thoáng (không có cánh cửa) và được gắn vào đó những đỏ án hoa văn cách điệu 
với các hình hoa lá, hình đồng tiền, Hán tự, hình băng tan,.. rất sinh động, thậm chí ở nhiều cửa sổ còn 
được gắn mảnh sứ cảng tăng thêm vẻ sinh động. Các cửa sổ nảy kết hợp với hàng lan can thấp ở phía 
bên kia của hành lang tạo nên một cảm giác rõ rệt về chiều sâu và sự đóng, mở không gian. Và, một giá 
trị lớn nhất về mặt nghệ thuật kiến trúc của loại hỉnh công trình này là chính công năng của nó: phản 
ánh rõ nót ý đố của quy hoạch tổng thể. Hệ thống hành lang của Tử Cấm Thành có tác dụng phân chia 
các khu vực thành những không gian có tính chất khác nhau, mặt khác lại liên kết, hoà quyện chúng 
vào một tổng thể chung tạo nên hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ về mặt quy hoạch không gian. Nếu đứng ở 
những vị trí phù hợp, có thể thấy những mảng không gian sinh động đóng mở, ẩn hiện bởi những chuỗi 
hành lang quanh co, khuất khúc hoặc những mảng không gian vuông vắn, uy nghi được tạo nên bởi 
những dãy hành lang thẳng tắp và đối xứng nhau... 


Tử Cấm Thành là nơi tập trung biểu hiện mạnh mẽ nhất chế độ vương quyền của các triều Vua nhà 
Nguyễn. Các cung điện, công trình kiến trúc và cảnh quan ở đó cũng được tập trung nhiều tinh hoa 
nghệ thuật nhất. Trong một quần thể kiến trúc đồ sộ có bố cục phân tán như vậy, việc liên hệ đi lại giữa 
các công trình sao cho thuận tiện là một vấn đề hết sức quan trọng. Hệ thống hành lang trong khu vực 
này (cũng như ở bất kỷ cung điện nào trong Hoàng Thành hay ở các lăng tẩm) đóng vai trò như những 
đường huyết mạch nối liền và giúp cho cả quần thể trở nên sống động như một cơ thể hữu cơ, mặt khác 
nó như bộ xương sống phản ánh trung thực hình hài của cơ thể ấy. Xét dưới góc độ công trình kiến trúc 
hệ thống hành lang là những bộ phận phụ trợ luôn gắn liền với một hoặc một nhóm công trình. Do đó, 
khi các công trình có sự thay đổi về mặt công năng thì các hành lang nảy cũng thay đổi theo và đồng 
thời các hình thức trang trí của hành lang cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ công trinh chính mà nó đi liền. 
Nói một cách khác, lịch sử của các đoạn hành lang gắn liền với lịch sử của các cung điện và các khu 
Vực mà nó đi qua, song trong một chừng mực nào đó, nó luôn có được sự tồn tại bền vững hơn các 
công trình chính do được quan tâm chăm sóc thưởng xuyên và ít bị ảnh hưởng trực tiếp của các biến cố 
lịch sử. 


Như trên đã nêu, hệ thống hành lang trong Tử Cấm Thành là một bộ phận không thể thiếu, luôn gắn 
liền với các cung điện. Tuy chỉ lä một dạng công trình mang tính phụ trợ trong toàn bộ quần thể, song ở 
vao triều đại của các Vua nhả Nguyễn, theo các tư liệu cỏn lưu giữ được có thể thấy, trên chính những 
đoạn hành lang này đã diễn ra những buổi dạo chơi, ngâm vinh mang đậm nét văn hoá cung đình, Ý 
nghĩa xã hội quan trọng nhất của loại hình công trình này chính là vai trò cầu nổi cho những nhu cầu 
sinh hoạt thiết thực nhất trong đời sống Cung đinh nói riêng vả đởi sống xã hội nói chung. Thuở xưa, khi 
các bậc vua chúa sinh sống và lâm việc trong Tử Cấm Thành, khi Vua đi vấn an Hoàng Thái Hậu, hay 
đi dạo mát, hoặc di từ điện này sang điện khác,.. hệ thống hành lang giữ một vị trí quan trọng. nó che 
nắng mưa cho con người và góp phần tăng thêm sự uy nghiêm của triều đình, Các hành lang phân chia 
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không gian khu vực Tử Cấm Thành thành các khu vực nhỏ để dễ dàng cho việc bảo vệ, quản lý. Hệ 
thống hồi lang tại khu trung tâm kết nối các cung điện trên trục chính liên kết với chúng tạo thành những 
khoảng sân khép kín, ngăn cách khu vực các điện trung tâm với các khu vực khác của Tử Cấm Thảnh. 
Ngày nay, khi các bậc tiền nhân đã khuất, chế độ vương quyền cũng không còn, song toàn bộ kỉnh 
thành Huế vẫn còn tồn tại cả về phần thực thể và phần hồn, trở thành một di sản văn hoá quý báu của 
nhân loại. Trong di tích nói chung và tại khu vực Tử Cấm Thành nói riêng, hệ thống giao thông hành 
lang vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng của nó. Do vậy, việc phục hồi lại bộ phận kiến trúc này trong 
tổng thể khu vực Tử Cấm Thành là một việc làm cấp bách: Một mặt, bảo tồn được những giá trị văn hoá 
vốn có, đồng thời thể hiện sự thâm trầm, tấm lòng hiếu khách của người dân xứ Huế hôm nay. Mặt 
khác, khi hệ thống hành lang này được phục hồi, sẽ làm giảm bớt cảm giác không gian trống trải của 
một khu vực hoang phế trong quần thể di tích Huế vả là những lối đi thuận tiện cho du khách. 


Toản thể khu vực Tử Cấm Thảnh hiện nay, hầu như đang trong tình trạng đổ nát. Song, nơi đáy lại 
tập trung rất nhiều tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc Cung định Huế xưa và các dấu tích còn để lại vẫn 
luôn là những đề tài lôi cuốn du khách cùng các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc. Cùng với các dự án 
trùng tu bảo tồn một số hạng mục công trình trong Tử Cấm Thành đang được tiến hành, việc xây dựng 
dự án "Tu bổ, phục hồi hệ thống hành lang trong Tử Cấm Thành" là cấp thiết nhằm bảo tồn và phát huy 
giá trị của bản thân di tích, trong khi các tư liệu, chứng tích phục vụ cho công tác trùng tu cỏn khá đầy 
đủ. Mặt khác, nó đóng vai trò là bước khởi đầu cho một dự án phục hồi tổng thể các công trinh rong Tử 
Cấm Thành, đồng thời, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch và nghiên cứu di tích Huế. Việc phục hồi di 
tích hệ thống hành lang Tử Cấm Thành sẽ góp phần xúc tiến từng bước phục hồi cảnh quan chung cho 
khu di tích Đại Nội. Nơi đây có thể trở thành điểm tham quan nghièn cứu, giới thiệu trưng bảy những 
thành tựu văn hoá nghệ thuật truyền thống qua hình ảnh, hiện vật và các hoạt động văn hoá khác, phần 
nào tái hiện lại khung cảnh tráng lệ và đời sống sinh hoạt Cung đình ngảy xưa,.. 


Tử Cấm Thành là một quần thể di tích quan trọng trong Đại Nội - Huế, nhưng hiện nay chưa có một 
dự án tu bổ nào mang tính tổng thể. Vì vậy thực hiện dự án phục hồi hệ thống hành lang sẽ cải thiện 
tỉnh trạng hoang phế, phục hồi một phần không gian tráng lệ thủa đầu của kinh thành. M 
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CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU XÂY DỰNG 
THỜI PHÁP Ở THÀNH PHỐ HUẾ 


Nguyễn Tiến Bình 
Huỳnh Quốc Binh 


Huế lả kinh đô cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam, là nơi tập trung các di tích lịch sử, 
Văn hoá rất có giá trị trong kho tàng lịch sử kiến trúc của dân tộc; là trung tâm du lịch, thắng cảnh được 
biết đến không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn nổi tiếng trên thế giới, nhất là khi Huế được UNESCO. 
công nhận là Di sản văn hoá thế giới tháng 12/1993. Ngoài hệ thống cung điện, thành luỹ, lăng tẩm,.. ở 
Huế còn có các công trinh dân dụng được xây dựng thời Pháp, cùng chung sống hài hoà với thiên nhiên 
và kiến trúc khác. Các công trình này đã tổn tại trèn dưới 100 năm, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt 
như thiên tai, chiến tranh, các tác động của môi trưởng... vả đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 


Trong bản "Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020", ngày 10/8/1999, 
Thủ tướng chính phủ đã khẳng định vai trò quan trọng của thành phố Huế trong định hướng phát triển 
kinh tẻ, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực miền Trung. Đây chính lả cơ hội 
tốt để tiến hãnh quy hoạch chỉ tiết các công trình xây dựng ở đô thị Huế, đặc biệt là khu phố Pháp bên 
bở Nam sông Hương. Trong quá trình phát triển, vấn đề quan trọng là phải cân đối được không gian 
kiến trúc để bảo tổn các công trình có bề dày lịch sử và giá trị thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, công tác bảo 
tổn cẩn được thực hiện sao cho vẫn đáp ứng được yêu cầu đặt ra mả không kim hãm sự phát triển 
chung. Vì vậy, vấn đề bức xúc đặt ra là phải tim hiểu rõ hiện trạng các công trình đang tổn tại, khẳng 
định tính phủ hợp của chúng trong mỏi trường xã hội và cảnh quan trên cơ sở các yếu tố tự nhiên, cơ sở 
hạ tấng và đối tượng sử dụng. 


Với mục đích điều tra, khảo sát hiện trạng các công trình xây dựng thời Pháp tại thánh phố Huế, 
hiểu rõ về từng dạng hư hỏng cũng như nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng xuống cấp công trình. 
đưa ra kết luận vẻ khả năng chịu lực còn lại của hệ thống các công trình và đề ra giải pháp gia cường 
chung cho từng dạng sự cố; đóng góp một phần cho công tác quản lý ngành về chất lượng sử dụng các 
công trình xây dựng theo thời gian, Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng, kết hợp với Sở Xây dựng Thừa 
Thiên - Huế, đã thực hiện dự án "Khảo sát điều tra đánh giá kết cấu xây dựng và đề xuất giải pháp sửa 
chữa gia cường các công trình xây dựng dân dụng thời Pháp tại thành phố Huế". 


Tên gọi của dự án đã khẳng định tính bức thiết của công tác triển khai thực hiện. Công việc cụ thể 
mà dự án tiến hành là điều tra chỉ tiết về tình trạng vật liệu của các công trình qua thời gian dài sử dụng: 
liên kết nội bộ khối xây, chất lượng gạch, vữa xây, vữa trát, gạch lát, cường độ bê tông, tình trạng ăn 
mòn cốt thép... điều tra về kết cấu móng, đo vẽ và khảo tả lại các vết nứt trên cơ sở các số liệu vẽ ghi 
về kiến trúc.. dùng nó làm thông tin đầu vào cho việc kiểm toán lại khả năng chịu lực của các công trình 
trong giai đoạn hiện nay. 

Kết quả của dự án có thể dùng làm tải liệu tham khảo cho công tác thiết kế sửa chữa chi tiết từng 
công trình cụ thể, đỏng thời cũng là tải liệu chuyên ngành cần thiết giúp cho công tác quản lý ngành vẻ 
xây dựng cơ bản, đặc biệt cho các tỉnh tập trung nhiều công trình xây dựng thời Pháp như Hà Nội, Hải 
Phòng, Đả Lạt, Sải Gòn. Trước khi tim hiểu chỉ tiết từng nội dung được giả: quyết trong dự án, một số 
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vấn đề bất cập trong quá trình phát triển đô thị Huế những năm gần đây đã được nghiên cứu và rút ra 
kết luận, lấy đó làm cơ sở khẳng định tính bức thiết của việc thực hiện dự án. 


1. Nét hài hoà giữa công trình xây dựng thời Pháp với môi trường và con người Huế 


Huế là kinh đô cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Với vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ 
thống kinh tế, chính trị trung ương của chế độ phong kiến, Huế là thành phố được người Pháp đặc biệt 
chú trọng trong việc xác lập hệ thống đô hộ tại Việt Nam và xây dựng ý đồ thôn tính khu vực Đông 
Dương. Vì thế, các công trình kiến trúc được xây dựng thực sự là các công trình đẹp, điển hình, được 
bản địa hoá có giá trị lịch sử và mỹ thuật cao. 

Kiến trúc các công trình thời Pháp tại Huế ban đầu chủ yếu mang phong cách kiến trúc theo các địa 
phương Pháp, là sự sao chép các kiểu nhà từ các miền trên đất Pháp. Qua thời gian tỉm tỏi, sáng tạo và 
thích nghi, dòng kiến trúc mang phong cách theo các địa phương Pháp đã được cải tiến và phát triển 
theo xu hướng mới, đó là phong cách kiến trúc Đông Dương. Ngay từ khi ra đời, dòng kiến trúc phong 
cách kiến trúc Đông Dương đã lập tức khẳng định vai trỏ quan trọng trong. toàn bộ di sản kiến trúc 
thuộc địa; là sự kết hợp hài hoả giữa hai nền kiến trúc Á - Âu theo xu hướng khai thác những đặc điểm 
kiến trúc truyền thống bản địa, kết hợp với nền kiến trúc và kỹ thuật xây dựng phương Tây. Đặc biệt, 
các công trình xây dựng thởi kỳ này rất cân đối và duyên dáng, được tạo nên từ các ý đồ quy hoạch rõ 
rệt; nhìn chung đều được xây dựng bên bờ Nam sông Hương. 


Chính nhờ thời gian dài chung sống, tìm hiểu môi trường và con người Huế, nỗi mong nhớ quê 
hương khắc khoải trong từng chỉ tiết của các công trình thuộc phong cách kiến trúc theo các địa phương 
Pháp mà các kiến trúc sư cố gắng khắc hoạ, nhằm làm dịu đi điều kiện thiên nhiên và môi trường sống. 
Sự kết hợp hài hoà giữa hai trường phái kiến trúc Á - Âu của phong cách kiến trúc Đông Dương đã 
khẳng định điều này. Và cũng chính nhở sự tim tỏi, thích nghỉ và sáng tạo này mà các công trình kiến 
trúc thời Pháp trên đất Huế có giá trị nghệ thuật cao, hài hoà với điều kiện, môi trường, khí hậu Huế, với 
tính cách và con người Huế, và là một bộ phận không thể thiếu trong tâm hồn người Huế. 


Ngoài các giá trị lớn về mặt nghệ thuật và kiến trúc, các công trình xây dựng thởi Pháp còn là những 
chứng tích lịch sử có giá trị, vì trên từng chỉ tiết của chúng đều in đậm dấu ấn của thời gian và của hai 
cuộc chiến tranh khốc liệt. Vì thế, ngoài giá trị vật chất còn đang lưu giữ, ở chúng còn có các giá trị vẻ 
mặt tình thần, những giá trị phi vật thể giá trị. Đây cũng là điểm cần lưu ý trong quá trinh khai thác các 
ưu thế về du lịch của thành phố Huế. l 

2. Một số vấn đề về sử dụng không gian đô thị Huế gần đây 


Vào những năm đầu của thế kỷ XX, người Pháp đã tiến hành xây dựng các công trình công sở, 
trường học, bệnh viện, biệt thự,.. dành cho bộ máy quản lý hành chính của chính quyền đô hộ bên bờ 
Nam sông Hương. Trải qua 2 cuộc chiến ranh khốc liệt cùng với tác động của môi trường khí hậu khắc 
nghiệt ở Huế, các công trình nằm trong quần thể di tích Huế, và các công trình xây dựng trong thởi Phap 
đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Công tác sửa chữa, cải tạo NHữNG công trình này, thới gian 
đầu chưa được quan tâm đúng mức, có chăng chỉ mang tính chắp vá, tạm thời. Sau khi đât nước 
chuyển sang giai đoạn định hướng phát triển kinh tế theo xu hướng mở cửa, đặc biệt khi quấn thể dị tích 
Cố đô Huế đuợc công nhận là Di sản văn hoá thế giới, thì bộ mặt của Huế đã có những thay đổi đáng 
kể. Nhưng chính do sự phát triển mang tính tự phát chưa có sự quy hoạch và định hướng không gian đô 
thị kịp thời, nên kiến trúc đô thị Huế trở nên có phần lộn xôn, mất cân đối. 
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Để đáp ứng nhu cầu du lịch, khách sạn, quầy bán lưu niệm, kiốt,.. thi nhau mọc lên. Các công trình 
này mặc dù đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách du lịch đến Huế ngày một đông, nhưng lại làm mất 
cân đối cảnh quan và tính toàn vẹn môi trưởng xung quanh. Vì mục đích kinh doanh thương mại, các 
công trình phục vụ được phần nào vấn đề dịch vụ, và tăng thêm thu nhập cho một bộ phận dân chúng, 
nhưng trên phương diện chung, việc phát triển không định hướng các khu phục vụ du lịch sẽ dẫn đến 
tình trạng mất cân đối về kiến trúc, ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan của thành phố. 


Do sự tăng trưởng kinh tế nhanh và tập trung ở khu vực nội thị, dân cư trong thành phố những năm 
gần đây đã gia tăng. Theo các số liệu điều tra, mức độ gia tăng dân số trong những năm gần đây đã 
đạt đến 2,31%/năm, (trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,68%, tỷ lệ tăng cơ học là 0,63%/nầm). Tốc 
độ phát triển dân số như vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và kiến trúc Huế,.. Đặc biệt, số 
lượng dân vạn đỏ đến Huế ngảy một đông và không kiểm soát nổi, cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt sông đô thị. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố tăng mạnh những năm gần đây (đạt 13,7%) đã kéo theo sự 
giàu lên của một bộ phận dân chúng. Nhu cầu sử dụng đất khu vực nội thị cũng ngày một phát triển. Nếu 
như đặc trưng của Huế la thành phố có nhiều nhả vườn nhất cả nước, thì nay trên đà phát triển và áp lực 
dân cư, các khu đất rộng dần bị cắt bán để xây dựng kiểu nhà ống. Vì vậy, công tác quản lý không gian 
xây dựng khu đô thị Huế, nhất là khu vực di tích, cần đặc biệt coi trọng. 

Các công trình công nghiệp được xây dựng xung quanh thảnh phố nhằm đáp ứng nhanh chóng các 
nhu cầu tiêu dùng đã làm suy giảm cảnh quan môi trường thiên nhiên. Hơn nữa, các chất thải phẩm 
công nghiệp sinh ra trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng môi trường sống. 

3. Công tác quản lý sửa chữa cải tạo các công trình xây dựng thời Pháp trong định hướng 
phát triển khu đô thị Huế đến năm 2020 

Trong định hướng phát triển kinh tế - chính trị của cả nước, Huế là thành phố có vai trò quan trọng 
của tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực miền Trung, là một trong 5 đô thị trung tâm cấp quốc gia, là trung 
tàm văn hoá, du lịch của cả nước. Đây chính là yếu tố thuận lợi cho việc khẳng định tính bức thiết của 
công tác điều tra khảo sát chung về tỉnh hình kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố, lấy đó làm cơ sở 
cho việc hoạch định lại không gian khu đô thí. Với các công trình xây dựng thời Pháp, việc giữ nguyên 
không gian kiến trúc của từng công trình, kết hợp với công tác quản lý chặt chẽ thủ tục cấp giấy phép 
Xây dựng mới cho các công trình xây dựng xen trong khu vực quy hoạch sẽ giúp cho bộ mặt của khu 
phố Pháp không bị biến dạng nhiều. Bên cạnh đó, cần phải xác định cụ thể tình trạng hư hỏng và phân 
cấp các công trình thành từng nhóm để tiện cho công tác theo dõi và giám sát sửa chữa. 


3.1. Tỉnh trạng vuống cấp các công trình xây dựng thời Pháp 


Các công trinh xây dựng thời Pháp nhin chung là thấp tầng. cấu tạo móng nóng, khối xây chịu lực, 
mái ngói.. Trước các biến động lớn của môi trường, cùng với các tác động từ chiến tranh, thiên tai nên 
hầu hết chúng đều đã xuống cấp, liên kết nội bộ khối xây lỏng lẻo, cường độ gạch thấp và tiếp tục suy 
giảm theo thởi gian do điều kiện khí hậu ở Huế có độ ẩm cao, mưa nhiều. Các công trinh đều có những 
vết nứt, nhiều vị trí dạng vết nứt cỏn bộc lộ ở trạng thái làm việc tới hạn của kết cấu chịu lực. Cốt thép 
trong bề tông bị ăn mòn, các thương tích tồn tại từ thời gian chiến tranh vẫn chưa được khắc phục, và 
các vị trí này là nơi thuận lợi các tác nhân ăn mỏn hoá học, sinh học tiếp tục tấn công vào kết cấu chịu 
lực của công trinh. Trước tình hinh đó, tìm hiểu nguyên nhân gây nên tỉnh trạng suy giảm khả nãng chịu 
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kực và chất lượng vật liệu hiện tại của các công trình là việc làm vô cùng cần thiết: nó sẽ cung cấp các 
thông tin đầu vào cho việc kiểm toán khả năng làm việc của công trình trong giai đoạn hiện tại. 


3.2. Các biện pháp sửa chữa, gia cường và cải tạo đã được áp dụng 


Tình trạng xuống cấp của các công trình đã được chú ý sửa chữa và cải tạo ở một số đơn vị chủ 
quản, nhằm đảm bảo tính an toàn trong sử dụng. Các công trình đã được cải tạo có thể kể đến như: 
khách sạn Morin, trường Quốc học Huế, sở Tư pháp - 12 Ngô Quyền, UBND thảnh phố Huế, bệnh viện 
Trung ương Huế,.. Hiện nay, giải pháp sửa chữa chung cho từng dạng hư hỏng chưa được thống nhất 
và vì các công trình thuộc nhiều đơn vị chủ quản khác nhau nên việc quản lý phương án cải tạo là rất 
khó khăn. 


+ Một trong các giải pháp đã thực hiện là phá dỡ toàn bộ công trình cũ và xây lên đó một công trình 
mới với dáng dấp hiện đại, tiên tiến như cách cải tạo sở Tư pháp thành phố. 


+ Giải pháp thứ 2 được sử dụng là cải tạo lại không gian kiến trúc bằng cách can thiệp vào kết cấu 
chịu lực của công trình mà không thay đổi sơ đồ kết cấu. Giải pháp này khi thực hiện có thể sẽ dẫn đến 
sự sụp đổ công trình đang sử dụng. 


Ngoài thiệt hại về mặt vật chất do các giải pháp cải tạo không tôn trọng tính lịch sử, không quan tâm 
đúng mức tới sơ đồ chịu lực, không có kết quả điều tra chỉ tiết về tình trạng vật liệu và liên kết nội bộ 
công trình, còn có những thiệt hại phi vật chất, các giá trị về tinh thần mà sự mất mát không thể bù đáp 
được. 

+ Một giải pháp cải tạo khác là thay đổi sơ đồ chịu lực của công trình, chuyển từ tường chịu lực sang 
khung chịu lực như đã thực hiện với khách sạn Morin. Giải pháp này kết hợp với thái độ tôn trọng hình 
dáng kiến trúc ban đầu hoặc sao chép có chọn lọc các chỉ tiết kiến trúc ban đầu hoặc sao chép có chọn 
lọc các chỉ tiết kiến trúc của các công trỉnh cùng thời và có tính tương tự để tạo nên một công trình mới 
hoàn hảo cả về kiến trúc lẫn khả năng chịu lực. 

+ Giải pháp này thường áp dụng với các công trình có hư hỏng nhỏ được sử dụng nhất mà không 
cần đầu tư không lớn. Giải pháp cần được xây dựng trên cơ sở hiểu biết rõ về tình trạng vật liệu hiện tại 


của công trình, kết hợp với kiểm toán lại sơ đồ chịu lực sau khi khảo sát cụ thể cạn trình để đưa ra giải 
pháp gia cố tối ưu. 


4, Trình tự tiến hành đánh giá chất lượng công trình và lựa chọn giải pháp xử lý 


Có lẽ, việc lựa chọn giải pháp để gia cố không nên tiến hành theo xu hướng đơn lẻ giữa các bộ phận 
mà phải được thực hiện thông qua sự quản lý chặt chẽ trên nhiều phương diện. Để công tác quản lý 
thuận lợi hơn sau khi quy hoạch chí tiết khu đô thị Huế, công tác điều tra chỉ tiết về các công trình xây 
dựng thời Pháp nên được tiến hành theo các bước sau: 


+ Điều tra sơ bộ các công trình xây dựng thởi Pháp tại thành phố Huế; 

+Phân loại các công trình theo cấu tạo và thởi kỳ xây dựng ; 

+ Vẽ ghi kiến trúc; 

+ Khảo sát chỉ tiết từng công trình cụ thể: cấu tạo móng, cường độ khối xây, chất lượng gạch, bê 


tông, tình trạng ăn mỏn cốt thép, chất lượng gỗ, ngói,.. 
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+ Kiểm toán khả năng chịu lực của từng công trình, xây dựng các vị trí xung yếu trên thiết kế. 
+ Đưa ra giải pháp cải tạo có tính điển hình; 
5. Kết luận 


Định hướng quy hoạch khu đô thị Huế đến năm 2020 đã khẳng định vai trò của thành phố Huế trong 
chiến lược phát triển kinh tế chính trị của khu vực miền Trung. Đây chính là cơ hội quý giá để thực hiện 
công việc quy hoạch khu phố Pháp, đưa các công trình này trở lại với Huế theo đúng hình dáng công 
năng ban đầu, Mặc dù quá trình phát triển cần tôn trọng vấn đề về bảo tồn, nhưng công tác triển khai 
phải được tiến hành song song để không ảnh hưởng tới sự phát triển theo định hướng chung. Cùng với 
quá trinh quy hoạch chỉ tiết khu vực nội thành Huế, công tác khảo sát, đánh giá và phân cấp công trình 
xây dựng thời Pháp cần được tiến hành để lấy đó làm thông tin cho các thao tác xử lý tiếp theo, 


Chất lượng vật liệu sau một thời gian sử dụng thường bị suy giảm. Ngoài sự lão hoá vật liệu do thởi 
gian, cón có các yếu tố tác động của môi trưởng vả điều kiện sử dụng. Các công trình thời Pháp được 
Xây dựng tại Huế sẽ có những dấu hiệu nhận biết riêng biệt mang tính đặc thủ của môi trường Huế, 
Thông qua những hiểu biết cơ bản về bệnh học công trình, từng đạng xuống cấp chất lượng công trình 
tại Huế sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ, và đó chính là những thông tin cần thiết cho việc đánh giá 
chung về tình trạng hiện thời của các công trình thời Pháp khu vực Huế. 


Giải pháp sửa chữa, gia cố chung các trên cơ sở tôn trọng hình dáng kiến trúc ban đầu của công 
trình là cần thiết. Các giải pháp sửa chữa, gia cố các công trình sẽ được điển hinh hoá, hình dáng kiến 
trúc và các giá trị tình thần chứa đựng trong các công trình vẫn được bảo tồn. Việc kết hợp hài hoà giữa 
công tác quy hoạch không gian và khắc phục những vấn đề kỹ thuật tồn tại trong quá trình cải tạo, sửa 
chữa công trình sẽ giúp cho công tác quản lý trở nên thuận lợi. 


Dự án "Khảo sát điều tra đánh giá kết cấu xây dựng và đề xuất giải pháp sửa chữa gia cưởng các 
công trình xây dựng dân dụng thời Pháp tại thành phố Huế” được Viện KHCN xây dựng - Bộ xây dựng, 
kết hợp với Sở xây dựng Thừa Thiên - Huế tiến hành trong 2 năm 1998 - 1999 đã được thực hiện. Dự án 
đã đưa ra được kết luận chung về tỉnh trạng vật liệu và kết cấu hiện thời của các công trình xây dựng 
thời Pháp tại thành phố Huế, phân tích nguyên nhân dẫn đến tỉnh trạng xuống cấp công trình; và đưa ra 
giải pháp gia cố, cải tạo điển hình cho từng dạng xuống cấp. 


Ngoài Huế, Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt cũng lä những thành phố hiện tổn 
tại nhiều khu phố Pháp và tất cả các công trình xây dựng này đã và đang được sử dụng theo các chức 
năng khác nhau, một số công trình còn có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của 
vùng hoặc của cả nước. Các công trình này nhìn chung cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Việc thực 
hiện thành công dự án "Khảo sát điểu tra đánh giá kết cấu xây dựng và đề xuất giải pháp sửa chữa gia 
cưởng các công trình xây dựng dân dụng thời Pháp tại thành phố Huế" sẽ góp một phần không nhỏ 
trong định hướng quản lý chung cho các công trình xảy dựng cùng thời kỳ. 
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Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu di tích kiến trúc 


KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TRÙNG TU DỊ TÍCH 


Phùng Phu 
Trần Bá Việt 


Tiêu chuẩn hàng đầu trong hoạt động bảo tồn trùng tu di tích là đảm bảo độ ổn định, bền vững lâu 
dài của di tích, và gin giữ tối đa các giá trị mang tính chân thực, chính xác, tính nguyên gốc vốn có của 
nó. Việc bảo đảm tính chân thực, chính xác được hiểu là bảo tồn tối đa các giá trị di tích vật thể như: 
công trình kiến trúc với ý tưởng thiết kế và quy hoạch; vật liệu, kết cấu, các giá trị nghệ thuật gắn liền với 
công trình và các giá trị văn hóa gắn liền với công trình phi vật thể như: tín ngưỡng, tâm linh, sinh hoạt 
văn hóa khác, các giá trị triết lý của di tích, phủ hợp với nền văn hóa của dân tộc đã sản sinh ra nó. 


Để bảo tồn, trùng tu di tích đạt kết quả, không chỉ cấn có sự phối hợp giữa các ngành xã hội như 
khảo cổ, lịch sử, nghệ thuật, dân tộc, sinh thái học, mà còn cần tới sự phối hợp của các ngành khoa học 
tự nhiên như: nền móng, kết cấu, kiến trúc, vật liệu, bảo vệ công trình. Để đáp ứng một phần các yêu 
cầu rất phức tạp được nêu trên, về mặt khoa học công nghệ có hai vấn đề lớn đặt ra cần phải giải quyết 
một cách đồng thời: 


1. Nghiên cứu tư liệu, và qua khảo sát phân tích kiểm chứng thực tế để xây dựng cơ sở dứ liệu về 
các loại vật liệu, công nghệ, kỹ thuật truyền thống đã được sử dụng để sáng tạo ra di tích và nhờ đó di 
tích được duy trì trong suốt lịch sử tổn tại của nó. 

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến nhưng thích ứng với công nghệ truyền thống, đồng thời 
phù hợp với những nguyên tắc bảo tồn di tích nhằm bảo tồn tối đa, kèo dài tuổi thọ, tăng cưởng độ bền 
vững cho di tích. Những công nghệ mới vả thích ứng đã thông qua kiểm chứng khoa học phải là những 


can thiệp có giới hạn cần thiết vào di tích, đồng thời không làm thay đổi kiến trúc, hình diện, màu sắc 
của dỈ tích, 


Để thực hiện vấn để thứ nhất, những năm qua chúng ta đã sử dụng các phương pháp khoa học 
công nghệ như; 


- Phương pháp phân tích cơ lý, Đề thử nghiệm chỉ tiêu tổng hợp về độ bền vật liệu như: xác định 
cưởng độ, độ hút nước, độ xuyên nước của tiêu bản gạch, ngói. Xác định và đối chiếu chỉ tiêu cơ lý của 
gỗ cũ từ dị tích và gỗ mới như kéo, nén, uốn khi gỗ ở trong các điều kiện khô và bão hòa ẩm, các chỉ 
tiêu bám dính của màng sơn. 


- Phương pháp hóa học: Để kiểm tra thành phần hóa của vữa xây, vữa trát, vữa tô, thành phần hóa 
học của sơn truyền thống và màu sắc sử dụng trong di tích. 


- Các phương pháp hóa lý: Đề kiểm tra nhiệt độ nung của gạch, ngói. Chụp hiển vi điện tử quét để 
kiểm tra cấu trúc của gạch, ngói và sơn. 


Để thực hiện vấn để thứ hai đã tiến hành các phương pháp sau: 
- Phương pháp cơ lý: Thử mối dân của liên kết gỗ - composit, mối dán giữa go cũ và gỗ mới. 


- Phương pháp xuyên tĩnh gỗ: Để kiểm tra mức độ tiêu tan của các cột gỗ. 
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- Các loại hóa chất, quy trình xử lý mối, mọt, nấm mốc để xử lý gỗ cũ, gỗ mới. Chống mối cho đất nền. 
- Phương pháp xử lý nền và gia cố đất nền. 

- Phương pháp trắc đạc số công trình để đo vẽ hiện trøng tích và hiện vật (như tượng). 

~ Phương pháp phóng xạ gamma để đo và dò các dị vật và móng dưới nền dất. 

- Xây dựng các phương pháp tính để kiểm toán hệ kết cấu gỗ di tích Huế. 


Trong thời gian qua, hướng dẫn việc chuẩn hóa công tác trùng tu di tích, Trung tâm BTDT Cố đô 
Huế đã phối hợp với nhiều đơn vị làm công tác khoa học và các nghệ nhân lành nghề thực hiện từng 
bước chuẩn mực tu bổ ở rất nhiều công trình: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long, Cửa 
Quảng Đức, Điện Long An, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cụm dỉ tích Cung Diên Thọ, Duyệt Thị Đường. 
Những kết quả được kiểm chứng qua thời gian đã khẳng định hướng đi đúng của công tác chuẩn mực 
trong trùng tu. Việc xây dựng phòng hóa nghiệm và phòng kỹ thuật của Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã 
trợ giúp đắc lực trong việc giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ cụ thể trong quá trình trùng lu, 
đồng thời đã nghiên cứu tìm các giải pháp, nguyên tắc chung cho trùng tu các loại hình di tích ở Huế. 


Từ các kết quả trên, đã xây dựng dự thảo về tiêu chuẩn gạch, ngói, các loại ngói men phục vụ trùng 
tu. Đưa ra phương pháp gia cường kết cấu gỗ, nhất là kết cấu chịu uốn, với các liên kết mộng truyền 
thống nhằm giảm độ võng, giảm từ biến. Xây dựng quy trình chống ẩm, chống tiêu tâm chân cột gỗ, 
chống ẩm, chống mục các lỗ mộng và đầu mộng, quy trình chống ẩm, chống nồm cho nền; quy trình 
chống thấm cho bờ nóc, bờ quyết, cổ diềm cho mái các công trình di tích cung đình Huế; quy trình 
chống mục do hấp hơi trên mặt dàn của mái (rui và đòn tay); quy trình sơn son thếp vàng các loại: sơn 
quang, sơn bảo vệ, sơn then, sơn son, sơn son thếp vàng, khảm chạm, sơn các màu xanh, màu vàng; 
quy trình khẩm cẩn sành sứ thủy tinh trang trí làm con giống. 


Xây dựng quy trình trùng tu bằng cách hạ giải kiểm kê, đánh giá từng phần, hoặc toàn phần các di 
tích. 


Gác chỉ dẫn trùng tu cho một số loại hình di tích như: di tích gỗ hỗn hợp và di tích gạch. 


Số hóa các hồ sơ bản vẽ, đạc họa họa tiết hoa văn và màu sắc giúp cho việc lưu trữ, quản lý và 
khai thác đạt được sự thay đổi cơ bản về chất lượng. 


Đã xây dựng và ban hành một số định mức trùng tu di tích, ví dụ như định mức tô rồng phượng, sơn 
thếp, khẩm thủy tinh sành sứ, chống ẩm chống thấm, chống mối. Chạm gỗ, lắp dựng kết cấu gỗ. 


Các kết quả đạt được từ công tác trùng tu di tích ở Huế đã giúp Bộ Văn hóa - Thông tin có cơ sở 
thực tiễn để xây dựng quy chế trùng tu di tích, và là một bước cụ thể hóa trong việc thực hiện Luật Di 
sản văn hóa trong lĩnh vực trùng tu di tích. 


Bảo tồn trùng tu di tích là một hoạt động có tính chất liên ngành, đa ngành trong một hệ thống và 


cho mục tiêu thống nhất, trong đó, khoa học công nghệ là ĩnh vực quan trọng không thể thiếu. Tuy 
nhiên, việc nghiên cứu áp dựng khoa học công nghệ trùng tu di tích có tính đặc thù cao, nếu xét về góc 
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độ khoa học và sự tình tế riêng. Còn nếu xem xét như là một hoạt động văn hóa, thì sự hướng tới của 
khoa học công nghệ là nhằm thỏa mãn tối đa những nguyên tắc về bảo tồn, bảo tàng. 


Về các hoạt động tu bổ di tích của Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thông tin 
nhận định: "Vừa gắn kết quả nghiên cứu của Viện với công tác triển khai, là cơ sở góp phần xây dựng 
quy chuẩn, chuẩn mực trùng tu di tích,..". 


Trong những năm qua, di tích Huế đã từng bước vững chắc tiếp cận với quá trình chuẩn mực trủng 
tu góp phần làm cho di sản văn hóa dân tộc được hồi sinh, như lời của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - 
ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông 
tin trong dịp kỷ niệm 5 năm di tích Cố đô Huế được công nhận di sản thế giới đã nói: "Thời gian đã 
chứng minh tầm vóc một di sản văn hóa. Thời gian cũng đã chứng minh khả năng giữ gìn di sản của 
con người. Thời gian ủng hộ con người. Không phải là sự tàn phá, ngủ quên, thời gian đang giúp chúng 
ta làm sống lại từng vẻ đẹp, cho ta thêm bạn bè, ký thác những nỗi niềm hy vọng". 
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CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG BẢO TỒN, TRÙNG TU DI TÍCH 


Trần Minh Đức 
Trần Bá Việt 


Trùng tu di tích là một hoạt động mang tính đặc thù, được chuyên môn hoá cao, bởi công tác này 
liên quan tới nhiều bộ môn khoa học khác nhau: Công nghệ vật liệu, kiến trúc, khảo cổ, lịch sử, địa chất, 
thuỷ văn,.. và vì đối tượng phục vụ là các di tích kiến trúc cổ, đa phần bị hư hỏng nặng, thậm chí hầu 
như đã mất. 

Công trình kiến trúc cổ có nhiều loại, như cung điện, lăng tẩm, thành lũy, đình chùa,.. ở nước ta, các 
công trinh kiến trúc cổ nằm rải rác suốt từ Nam ra Bắc, tập trung nhiều nhất là ở Huế (gồm nhiều thể 
!oại), Mỹ Sơn (di tích tháp Chàm - xây gạch) vả chúng có kết cấu, vật liệu tương đối thuần nhất. Kết cấu 
khối xây thường có móng, tưởng, vòm (tường đặc hoặc có lõi đất); vật liệu chính là đá hộc, giấy hoặc 
vữa đất sét, nhựa cây). Kết cấu. nhà thường là bộ khung gỗ (cột kèo, Xuyên trến và dàn mái,..); mải lợp 
ngói (âm dương, ống, mũi hải, liệt...); nền lát gạch Bát Tràng, gạch vỏ, đả tấm; bở mái, bậc thềm đắp 
con giống trang trí,.. 


Có thể chia một cách đơn giản các công nghệ thích ứng trùng tu, bảo tổn di tích thành hai nhóm: 
Công nghệ cổ truyền và công nghệ hiện đại. Trùng tu, bảo tồn di tích không chỉ là phục hồi giá trị kiến 
trúc của một công trình mà còn phải làm sống lại các hoạt động văn hoá vả khoa học cổ truyền có liên 
quan. Do đó các nghề xây dựng truyền thống cần phải được quan tâm trước hết. Đó là các nghề mộc, 
nề ngoä, sơn thếp, chạm khảm, nghề nung gốm, gạch ngói, gia công vàng, bạc, đồng,.. Qua chiến tranh 
và đói nghèo, nhiều nghề cổ truyền ở nước ta bị mai một, số làng nghề và nghệ nhân hiện còn rất ít. Do 
Vậy, song song (và thậm chí đi trước) với công tác trùng tu di tích là hoạt động nghiên cứu công phu 
nhằm phục sinh các nghề cổ truyền dân tộc. 


Trong 5 năm qua, Trung tâm Triển khai và Tư vấn xây dựng Miền Trung thuộc Viện KHCN Xây 
dựng đã tham gia trùng tu, bảo tồn nhiều di tích, đặc biệt là các di tích thuộc Di sản văn hoá thể giới ở 
Huế (lăng Khải Định, Hiển Lâm Các, cửa Quảng Đức,..). Nhiều công nghệ cổ truyền đã được phục hồi, 
một số nghệ nhân đã được tạo điều kiện tham gia tích cực vào công cuộc trùng tu. Đáng kể nhất là: 


* Công nghệ chế tạo gạch ngói cổ: Trong các di tích dùng rất nhiều loại ngói, như ngói liệt, ngói ống, 
ngói mũi, ngói âm dương, ngói đá ardoise,.. trong đó khó làm nhất là các loại ngói men thanh lưu ly vả 
hoàng lưu ly. Trước khi dự án trùng tu Huế được Chính phủ phê duyệt hầu như không có cơ sở nảo sản 
xuất các loại ngói men này. Vì thế, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đỏ Huế đã tổ chức thành công một lỏ 
sản xuất ngói men phục vụ cho di tích Huế, và cho đến nay, nhiều cơ sở trong khu nước ở Hà Nội, Bắc 
Giang, Hưng Yên,,.. đã chế tạo được các loại ngói trên. Ngoài ra, các loại gạch, như gạch Bát Tràng, 
gạch Vồ với nhiêu kích cỡ cũng đang được sản xuất trở lại. Tuy nhiên hiện nay trong công nghệ sản 
xuất còn một số nhược điểm, Trưng tâm Triển khai và Tư vấn xây dựng miền Trung đang tiếp tục nghiên 
cứu giải quyết nhằm ổn định chất lượng và nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất 


* Công nghệ chế tạo các loại vữa truyền thống: Trong các công trình cổ, vữa được chế tạo riêng tùy 
theo chức năng (vữa xây, vữa trát, vữa lợp,..). Từ lâu thành phần chính và cách chế tạo các loại vữa cổ 
hầu như thất truyền vi không được sử dụng. Trong mấy năm gần đây, khi trùng tu các di tích, chúng ta 
đã đưa vào một số vữa truyền thống, (dùng vôi tôi. nhựa cây, giấy hoặc rơm giã, mật mía) và đang 
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nghiên cứu tìm lại các cấp phối vữa cổ, đánh giá tính thích ứng và gia tăng cường độ, độ bền khí hậu, 
đặc biệt lả tính bển nước, tăng sức chống xâm thực của rêu, cỏ, nấm, mốc. Đặc biệt đối với thể cây cổ 
đã phục hồi được chất kết dính có nguồn gốc thực vật và ứng dụng vào việc tu bổ tháp Chàm. 


* Công nghệ sơn, thếp vàng, thếp bạc, trang trí: Công nghệ này còn được duy trì ở một số làng nghề 
như: Kiêu Ky, Sơn Đồng, La Xuyên. Đày là công nghệ lâu đời nhưng chưa được nghiên cứu kỹ, chất 
lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và kinh nghiệm của thợ. Vì vậy cần có những nghiên cứu 
cơ bản để làm chủ được công tác này. 


* Gia công kim loại: Những kim loại thường được dùng trong dỉ tích là sắt (làm đinh, móc,..), đồng 
(làm máng xối, móc cửa, khẩm đồ vật,,..), vàng bạc (để thếp, khẩm vật dụng,..). Hiện nay một số làng 
nghề ở phường đúc Ngũ Xã, Đa Tốn đã tham gia tích cực vào công tác trủng tu, bảo tồn di tích (gò, 
khảm, đúc các chỉ tiết của công trình). 


* Trang trí bằng khm gắn thuỷ tỉnh, gốm sứ màu: Nghề này vốn rất phát triển ở Huế, và hiện nay ở 
đây đã có một đội ngũ thợ lành nghế được các nghệ nhân đào tạo đang lao động nghệ thuật không chỉ 
ở các công trình di tích Huế mà còn ở các đền chùa, lăng mộ ở vùng Thừa Thiên Huế. Tình hoa của 
công nghệ đặc sắc này hội tụ tại nội thất điện Khải Thành, lãng Khải Định. Tại đây Viện KHCN Xây 
dựng, được sự giúp đỡ của nhiều thợ Huế, đã tu bổ thành công các bức tranh và hoa văn trang trí bằng 
gốm, sứ và thuỷ tinh màu. 


* Trang trí bằng con giống, đắp hoa văn, cảnh tích, chạm đá, khẳm trai: Hầu hết cung điện, lầng tẩm 
được trang trí bằng các con giống, hoa văn. Trên các bở mái đắp rồng, phượng,.., lường đầu hồi thường 
đắp nổi dơi, chữ thọ; mép mái, trụ biểu có dây hoa, diềm chạm; mặt lường có chữ thọ, câu đối; bậc cấp 
có rồng, lân, giao..., tại sân chầu đắp voi, ngựa, quan lính, bày chậu hoa, cây cảnh; vách gỗ, đuôi kèo, 
liên ba được chạm trổ dây, lá hoa long phụng; đầu máng xối có long phù, mặt cá; ð hộc bở mái, cổ diềm 
đắp và vẽ cảnh tích, thơ, bát bảo,.. Đây là các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, thể hiện tải năng sáng tác 
và đời sống văn hóa tỉnh thần của cha ông chúng ta. Trùng tu di tích chính vì vậy mà mang tính hoạt 
động nghệ thuật rất cao. 


” Các công nghệ mộc, nề truyền. thống: Đày chính là những công tác cơ bản trong thi công xây lắp 
công trình. Trong khi trùng tu nếu cách thức cổ không được triển khai toàn bộ thì càng cần phải á áp dụng 
từng phần, nhất là các mực thước cổ và thủ thuật lắp dựng. Có một số công việc (như lợp mái chẳng 
hạn) cần phải được hoàn chỉnh và chuẩn hóa để nâng cao chất lượng,.. 


Chắc chắn rồi đây sẽ có thêm các nghề truyền thống khác được hồi sinh cùng với công tác trùng tu 
di tích. Tuy nhiên chỉ với công nghệ cổ truyền thì chưa đủ. Theo các công ước quốc tế thì việc trùng tu 
phải coi trọng trước hết về mặt bảo tồn, duy trí dài lâu tuổi thọ của di tích như những cứ liệu khoa học và 
lịch sử. Với tinh thần ấy, một di tích dù chỉ là nẻn móng sót lại hay đống đổ nát, vẫn còn giá trị chuẩn 
xác cần được lưu giữ cho mai sau. Vì điều kiện tự nhiên, hầu hết các di tích của nước ta đều được làm 
bằng các vật liệu có tuổi thọ ngắn. Bản thân kết cấu công trình còn có những nhược điểm (dễ chuyển vị, 
võng, lún, cháy, nứt, thấm). Điều kiện khí hậu, địa chất thủy văn, sinh học.. thưởng là bất lợi cho công 
tác bảo tồn. Ví dụ: Hầu hết quần thể di tích Huế nằm ở vùng đất yếu, không ổn định, mưa lũ thưởng 
xuyên nên nhiều công trình đã bị lún nứt, thậm chí sụp đổ (cửa Quảng Đức, Đông Ba, An Hỏa,..). Thêm 
vào đó là nấm, mối, cây cỏ xâm thực công trình. Kéo dài tuổi thọ của di tích trong điều kiện như vậy cần 
có sự giúp đỡ của ký thuật hiện đại. Hiến chương Vơnice cho phép: ",..ở nơi nào mà kỹ thuật cổ truyền tỏ 
ra không đáp ứng nổi thì việc gia cố một di tích có thể, thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật hiện đại..." 
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Nguyên tắc chung của công tác trùng tu là: Mọi nỗ lực tập trung vào bảo quản để bảo tồn các giá trị 
nguyên gốc như những cứ liệu khoa học, với những phần suy yếu hoặc đang suy thoái phải tìm cách gia 
cường hợp lý, với những phần đã mất có thể phục chế theo cứ liệu lịch sử và khoa học, đồng thời cần 
tiến hành thường xuyên việc duy tu bảo dưỡng, cải thiện, tôn tạo môi trường trên cơ sở khoa học bảo 
toàn di tích. Trong những năm qua, kỹ thuật mới đã được áp dụng vào trùng tu nhằm các mục tiêu: 
Nâng cao sức bền của vật liệu chống lại các tác nhân phá hoại (khí hậu, sinh học); khắc phục những 
nhược điểm của kết cấu bằng biện pháp gia cường, nghiên cứu phục hồi những phần đã mất, tôn tạo 
cành quan, nâng cao giá trị thẩm mỹ và lịch sử của di tích. Theo các hướng này, nhiều kỹ thuật mới đã 
được ứng dụng: 


* Giải pháp bảo quản: Đối với phần gỗ sau khi vệ sinh loại bỏ rêu, mốc, mối, được ngâm hoặc quét 
thuốc phòng ăn mòn sinh học, chống ẩm bằng keo hoặc sơn trong rồi tái sử dụng. Đối với phần vữa có 
giá trị nghệ thuật, dùng hóa chất chống bụi, chống rêu mốc và xử lý chống ẩm. 


* Công nghệ chống ẩm, cách ẩm: Có thể tạo lớp chống ẩm trực tiếp trên bề mặt bằng các loại sơn 
ta, sơn epoxy, keo lỏng, sơn trong, polyxyt (Tại những phần lộ ra ngoài, lớp chống thấm cần phải trong 
suốt hoặc mang tính trang trí phù hợp với màu gỗ, màu tường. Biện pháp thứ hai là dủng các lớp cách 
ẩm rời như tấm bitum, lá chỉ lót đế cột, chân vách, ván ốp mái,.. Có thể dùng các loại keo chống thấm 
xảm bịt các khe lọt nước, khe sàn ban công, chân vách, chỗ tiếp giáp cột - mái,.. 


* Giải pháp gia cường và chắp nối kết cấu gỗ: Đã có nghiên cứu đánh giá các loại mộng truyền 
thống đề sử dụng một cách hợp lý trong trùng tu, đề xuất các giải pháp ghép nối tiên tiến trên cơ sở bảo 
tồn mộng truyền thống. 


* Giải pháp xử lý vật liệu gỗ bị tổn thương: 


~ Đối với khe nứt: Mở rộng lòng khe, vệ sinh sạch bằng khí nén, sấy khô rồi quét lót bằng keo lỏng 
và nhồi Composite, khóa khe nứt bằng các lỗ khoan đầu khe, các chốt và mộng cá ở giữa. 


- Đối với gỗ tiêu tâm: Moi hết ruột mục, vệ sinh sạch và sấy khô, sau đó quét keo lót rồi nhồi gỗ và 
Composile, bơm keo lỏng lấp lỗ rỗng còn lại, 


- Đối với gỗ mục mặt, diện lớn: Nếu gỗ mục không sâu quá 3 cm thì nên đắp vá bằng các lớp 
€omposite có cốt vải thủy tỉnh, mỗi lớp được quét lót một lớp keo mỏng và vỗ chặt bằng chày gỗ, cốt vải 
nên ôm kín mặt đoạn gỗ, kín vòng càng tốt. 


* Giải pháp gia cố kết cấu gạch rỗng thành và tường thành: 

~ Khoan đất làm rào bằng cọc cử bố tông cốt thép chống đất nồn trôi theo nước ngầm. 

- Gia cường nền bằng phương pháp xi măng hóa, silicat hóa, cọc cát. 

- Lâm bản móng bê tông cốt thép dưới chân công trình, làm bản đồng nhất lún (chống lún không 
đều). 

-Bơm vữa neo vào các khe nứt để toản khối hóa công trình, liên kết các phần cũ bảo tồn và phần 
xây phục chế bằng neo thép và vữa neo. 

- Xây kè bở hảo có lớp lọc để ngăn cát đất nền trôi xuống hào. 


*Công nghệ chống xâm thực sinh học 
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Được tiến hành theo hai hướng là diệt và phỏng. Diệt mối, nấm, mốc,.. bằng cách dùng thuốc tần 
công trực tiếp hoặc biện pháp hóa sinh. Phòng là ngăn chặn bằng các rào thuốc cần được bố trí xung 
quanh hoặc tẩm trực tiếp vào kết cấu công trình. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu tính an 
toàn của các loại thuốc đối với di tích (sơn, màu, đồ kim loại ) đánh giá hiệu quả của các loại thuốc sau 
khi tiếp xúc với sơn, màu, keo của công trình, biện pháp kéo dài tác dụng của thuốc, chống mất thuốc. 
theo nắng, mưa,.. 

* Cải thiện môi trường vi khí hậu 

- Dùng máy điều hòa không khí và sản chống nồm. 


- Bố trí các lớp ngăn ẩm. Bố trí chiếu sáng nội, ngoại thất, bố trí máy sấy,.., vừa để trưng bảy các chỉ 
tiết chạm, khảm và mẫu vật, vừa giảm nhẹ tác động xấu của môi trường ẩm. 


- Bố tí hệ thống thoát nước mưa, lớp gạch lát ngăn nước ngẩm trực tiếp vào móng công trình. 


* Chống thấm mái: Các mái cổ thường bị thấm nặng. việc đưa lớp chống thấm mềm vào mái đan 
xen với công nghệ lợp mái cổ truyền có một số phức tạp, chúng tôi đã nghiên cứu đề xuất giải pháp 
khắc phục, Các công nghệ vừa nêu chưa giải quyết hết các vấn đề kỹ thuật nảy sinh và chắc chắn còn 
phải hoàn chỉnh và phát triển thêm, trong đó công nghệ cổ truyền đóng vai trò chủ đạo, kỹ thuật mới cần 
tự biến mình để phủ hợp với văn hóa truyền thống vả nguyên tắc trùng tu bảo tồn. 


Trong giai đoạn hiện nay, các giải pháp công nghệ được áp dụng đã góp phần tích cực vào thảnh 
công của công cuộc trùng tu. Chúng đáp ứng được yêu cầu của các công ước quốc tế, phù hợp truyền 
thống văn hóa, tâm linh của dân tộc và điều kiện đặc thủ ở nước ta. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần hoàn 
chỉnh và chuẩn hóa các công nghệ này. Các di tích văn hóa, lịch sử là di sản quý báu cần được bảo tồn. 
Để làm tốt việc đó, Nhà nước cần có luật pháp, chính sách và những quy định, hướng dẫn cụ thể; cần 
có chính sách phục hồi các làng nghề truyền thống, ưu đãi nghệ nhân; có chính sách liên kết và phân 
công cụ thể đội ngũ chuyên gia thuộc các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, kinh tế. vật liệu, kiến trúc, môi 
trường,.. tham gia vào công việc trùng tu, bảo tồn dị tích; cần đầu tư tập trung cho công tác nghiên cứu 
KH&CN phục vụ việc trùng tu nhằm xây dựng trường phái trùng tu, bảo tồn di tích của Việt Nam". 
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CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG 
TRÙNG TU BẢO TỒN CUNG DIÊN THỌ 
TRONG ĐIỀU KIỆN THƯỜNG XẢY RA NGẬP LỤT 


Tôn Thành Chỉ 


Là một cung điện hoàn chỉnh nhất trong Hoàng thành Huế, trải qua gần hai trăm năm tổn tại, đến 
nay cung Diên Thọ đã bị huỷ hoại rất nhiều do tác động trực tiếp và gián tiếp của bão lụt. Việc trùng tu 
bảo tổn đưa cung trở lại vẻ đẹp ban dầu vốn dĩ đã rất hài hoà, sống động với cảnh quan thiên nhiên là 
điều mà Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng, với sự giúp đỡ của Trung tâm BTDT Cố đô Huế, đã và 
đang làm hết sức mình. Công nghệ thích ứng trùng tu di tích, được kiểm nghiệm qua thời gian, đặc biệt 
là trận lụt lớn cuối năm 1999, đã đạt được thành công đáng kể. Đây là điều đáng mừng cho dỉ tích trong 
hoàn cảnh luôn phải đối mặt với bão lụt thường niên tại Huế. Bão lụt gây ra những tác hại rất to lớn trên 
hai phương diện: 

- Tàn phá cảnh quan môi trường di tích như cây cối, các bộ phận kiến trúc, vườn cảnh, hạ tầng cơ 
SỞ,... 

~ Bão lụt cùng mưa lớn liên miên khiến di tích bị ngâm nước lâu ngày, dẫn tới công trình bị côn trung 
và thực vật tấn công gây huỷ hoại. 


Việc chống lại các tác hại này là một trong những nội dung chính của công nghệ thích ứng trùng tu 
bảo tổn di tích nhằm giữ được vẻ đẹp chân xác của di tích trong cảnh quan đỏ thị cổ của Cố đô Huế. 


1. Những ảnh hưởng của bão lụt đến di tích 
1. Tác nhân khách quan 


Lượng mưa lớn kéo dài, độ ẩm cao: Lượng mưa hàng năm của Huế lớn, trung bình là 2995mm, tập 
trung vào các tháng 10, 11, 12 và tháng 1, độ ẩm trung binh hàng năm rất cao, 84,5%, tạo điều kiện cho 
côn trùng và thực vật phá hoại vật liệu xây dựng di tích, đặc biệt là kết cấu gỗ. 


Dao động nhiệt và độ ẩm không khí cũng như vật liệu trong năm rất lớn (do nắng kéo dài về mùa hè 
và mưa kéo dài về mùa đông). Điều đó khiến cho cấu trúc vật liệu suy yếu dần do liên tục chuyển từ 
trạng thái cực trị này sang cực trị khác. 


Do mực nước vào mùa mưa thường dâng cao nên các chân cột gỗ bị ẩm, mối, mục. Đây cũng là 
hiện tượng phổ biến ở các di tích Huế. 


2. Tác động chủ quan 


+ Bản thân hệ thống kết cấu gỗ chịu lực trong kiến trúc truyền thống Huế (do thiết kế) còn có những 
bất cập, lại phải chịu ảnh hưởng của bão lụt xảy ra thường xuyên. Hệ khung gỗ có khả năng biến hình 
và chuyển vị lớn, hệ đòn tay (hoành) bằng gỗ có tiết diện tròn nèn khả năng chống đỡ uốn không cao, 
độ tử biến lớn, khiến độ võng tăng dần theo thời gian. Tiếp đó, do mái lợp bằng vữa độn và vật liệu dòn, 
khi hệ kết cấu gỗ chuyển vị, mái sẽ bị nứt gãy gây thấm dột, đặc biệt tại các vị trí chịu tải trọng tập trung 
như bờ, bờ huyết, cổ diềm. Đây là nguyên nhân gây thấm dột phổ biến ở các di tích Huế. 
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Cung Diên Thọ trong lễ khánh thành sau khi tu bổ 


+ Độ ổn định của khung nhà không cao, dễ biến động trước áp lực của gió bão và sự tăng tải do bị 
ngâm nước lâu ngày dẫn đến nứt dột,mục, suy thoái dẫn các cấu kiện theo thời gian. 


+ §ự phân tải cho các cấu kiện có chỗ cỏn chưa hợp lý, dẫn đến sự phá hoại cục bộ cho các kết cấu 
chịu lực chủ yếu trong khi nhiều cấu kiện khác vẫn còn tốt. 


+ Ý tưởng tạo không gian lớn (trùng thiềm điệp ốc) tạo nên kết cấu vòm vỏ cua đỡ máng nước rất 
đặc sắc nhưng còn yếu về mặt chống thấm nên vị trí này chịu ảnh hưởng đầu tiên của mưa bão và ảnh 
hưởng tới chất lượng toàn công trình. 


Qua điu tra các dì tích Huế cho thấy, nếu không có các biện pháp thích hợp để bảo tồn trong điều 
kiện bão lụt như vậy thi một công trinh xây dựng theo truyền thống sau 20 năm đã phải trùng tu. Nếu 
phương pháp trùng tu không thích hợp, thỉ chu kỷ trùng tu ngày càng ngắn hơn. Công trình trùng tu hoản 
toàn chỉ chống đỡ thì sau 30 - 50 năm đã có nguy cơ trở thành phế thích (điện Thọ Ninh trong cung Diên 
Thọ là một ví dụ cụ thể). Nếu không có phương pháp trùng tu thích ứng cho toàn bộ dỉ tích cổ thì trong 
hoàn cảnh bão lụt thường niên như vậy, các di tích bị xuống cấp nhanh chóng là điều không thể tránh 
khỏi. 

II. Công nghệ trùng tu thích ứng cho cung Diên Thọ 


Ở đây chúng tôi xin đề cập đến 3 biện pháp trùng tu bảo tồn chủ yếu để thích nghỉ với bão lụt mà 
chúng tôi cho là quan trọng nhất. 


1. Chống ẩm và chống thấm 


Biện pháp nảy phải được thực hiện triệt để từ các cấu kiện đơn chiếc cho đến mối nối cũng như toàn 
bộ công trinh. Các chế phẩm sinh hoá được dùng phải có công hiệu cao, nhưng đồng thời không gây 
tác động phụ, ảnh hưởng đến di tích và môi trưởng. 


Sau đây là một số các hoá chất đã được dùng thảnh công trong công tác bảo tồn trùng tu Chính 
điện Diên Thọ: 


~ Waterseal là chất sơn trong suốt có gốc là dầu thực vật phun lên mặt gỗ, gạch vữa ngăn ẩm rất tốt 
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đồng thởi lại không ảnh hưởng đến nguyên trạng vật liệu; 

- Các loại keo mềm, silicon, polyurethane,.. có sức bám dính cao và chịu được biến dạng lớn được 
trét vào các khe để ngăn nước thấm; 

- Các loại ấm cách nhiệt bán thành phẩm: Các tấm gốc bitum cốt sợi, chỉ lá được đưa một cách 
khéo léo vào giữa các lớp mái, chân cột, có tác dựng ngăn ẩm lan truyền, 

- Dùng sơn truyền thống có tính ngăn ẩm để bảo quản và trang trị 

~ Chống nồm cho sàn bằng các biện pháp: vật liệu và cấu tạo sản thích hợp. 

2. Phòng chống mối mọt và các thực vật xâm thực 


~ Diệt mối lä phương pháp xử lý các cấu kiện bị mối tấn công bằng cách phun thuốc hoặc sử dụng 
các biện pháp hoá sinh; 


- Phòng mối là ngăn chặn sự tấn công của mối bằng cách là quét ngâm tẩm gỗ hay làm hàng rào 
cản bằng hoá chất; 


- Chống xâm thực sinh học lä sử dụng các hoá chất diệt rêu mốc mà không làm tổn hại đến kết cấu. 


Các cách nảy cần tính đến tính an toàn của thuốc đối với di tích và cảnh quan môi trưởng, cần có 
giải pháp duy tri hiệu quả của thuốc trong hoàn cảnh mưa bão kéo dài. 


3. Gia cố kết cấu gỗ, gạch 


- Hệ thống gỗ của các kiến trúc truyền thống thưởng có khả năng ổn định kém lại đỡ một hệ mái 
cứng nên rất dễ biến dạng khi có tác động của gió bão tạo nên các vết nứt lớn trên mái làm cho công 
trình bị dột. Việc gia cố ổn định cho khung vào tạo một lớp cách ẩm mẻm cho mái đã và đang được 
nghiên cứu, áp dụng. 


- Bề mặt tiếp xúc của kết cấu gỗ với gạch, đá đều được cách ẩm bằng vật liệu cách ẩm (sơn bilum 
và các tấm ngăn nước), bảo vệ cho kết cấu gỗ tránh bị ngấm nước. 


- Các khối xây gạch của di tích thưởng bị phong hoá nứt vả suy yếu theo thời gian do tác động của 
bão lụt (mủn mặt, xói trôi mạch vữa, bong rung áo trát,..). Các biện pháp xử lý neo gia cường, bơm vữa 
cường độ cao để tăng cường độ khối xây, gia cường nền đất chống lún,.. đã được áp dụng để giữ cho 
khối xây ổn định và đạt độ bền mà không mất đi dáng vẻ kiến trúc bên ngoài. 


Trên đây là một số công việc đã tiến hành trong công tác trùng tu bảo tồn di tích Cố đỏ Huế với sự 
giúp đỡ quý báu về chuyên môn của các đồng nghiệp trong Trung tâm BTDT Cố đô Huế. Chúng tôi 
mong rằng với sự quan tâm của bạn bè và những người có tâm huyết với với Huế, công cuộc bảo tồn 
giữ gin cảnh quan môi trường di sản đò thị Huế trước những ảnh hưởng thường niên của bão lụt nhất 
định sẽ thành công. M 
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BẢO TỒN CÁC CHI TIẾT TRANG TRÍ GỖ 
TRONG KIẾN TRÚC HUẾ 


Phùng Phu 
Tôn Thành Chỉ 


Nghệ nhân Hoàng Tấn Đạt 


Kiến trúc cổ Việt Nam đã tự khẳng định minh trong nền văn hóa của nhân loại bằng kiến trúc gốc 
truyền thống có hảng ngàn năm lịch sử, trong đó kiến trúc gỗ truyền thống Cố đô Huế giữ một vai trỏ 
đặc biệt quan trọng. Gỗ là vật liệu thiên nhiên có tính cổ truyền. Trải qua hàng nghin năm được dùng để 
tạo dựng các công trình kiến trúc khiến cho nghề mộc, chạm khắc, gỗ đã trở thành một nét văn hóa đặc 
sắc của người Việt. Trong một chỉnh thể kiến trúc gỗ truyền thống, các hoạ tiết điêu khắc trên gỗ là linh 
hồn của những nghệ nhân tài hoa gửi gắm trong đó, mang sắc thái văn hóa đương thởi và góp phần làm 
nên giá trị nghệ thuật của kiến trúc đó. Bảo tồn tính chân xác những giá trị cơ bản của kiến trúc gỗ qua 
các chỉ tiết trang trí là yêu cầu cao nhất của công tác trùng tu di tích. Những giá trị cơ bản đó là: 

Thứ nhất, các chỉ tiết được bảo tồn bằng nguyên liệu gốc; nếu không cũng được thay thế cùng 
chủng loại. 


Thử hai, chúng được gia công, chế tạo bởi những nghệ nhân, làm cho chúng trở nên có hồn nhở 
những nét chạm tinh tế thể hiện óc thẩm mỹ, những dấu tích chứng tỏ cách thức gia công và quan hệ 
sản xuất đương thời. 


Thứ ba, trên bề mặt ít nhiều còn giữ lại chất liệu trang trí, trong đó, chủ yếu là sơn thếp, cũng là một 
nghề truyền thống lâu đởi có phương thức chế tác đặc sắc riêng của người Việt. 


Vi vậy, bảo vệ giá trị cơ bản của kiến trúc gỗ chính là bảo vệ "chất" của chân xác lịch sử (substance 
of historical authenticity). 


Gỗ là chất liệu có tuổi thọ tương đối ngắn, do đó công tác bảo tồn chỉ hiệu quả khi giữ được những 
bộ phận mang đầy đủ nhất thông tin về quá khứ. 


Xét mặt cắt một chỉ tiết gỗ để tái hiện quá khứ lịch sử, ta thấy: 
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Phần vỏ (bề mặt) có đường nét hoa văn, mạch bào xoi,.. chứng tỏ tư duy, bàn tay nghệ thuật của 
người thợ, có các kí tự, nốt đỉnh, vết rìu phản ánh trình độ công cụ của một thời đại. Đây là những thông 
tin làm nên giá trị truyền cảm thông qua trực quan. Còn phần lõi hầu như mang tính kỹ thuật thuần tuý 
(khả năng chịu lực) và thể hiện sự tồn tại của di tích. 


Bề mặt có thể bị phong hoá (mỏn tróc sơn..) nhưng nếu được bảo quản thưởng xuyên thì vẫn có thể 
duy trì. Phần lõi tiềm tàng nguy cơ thoái hoá khó cưỡng quá trình tiêu tâm. Như vậy hai phần chứa 
những thông tin khác nhau có giá trị khác nhau. Trong quá trình trùng tu cần nỗ lực bảo tồn toản bộ cấu 
trúc. 


Trong trường hợp không tránh khỏi sự lựa chọn thì phần vỏ cần được tôn trọng và không thể loại bỏ, 
mặc dù trong hoàn cảnh hiện nay việc đó rất phức tạp. 


Những khó khăn khi giữ lại phần hoạ tiết gốc bên ngoài thường gặp như sau: 
~ Phần mặt có thể bị mủn hoặc vỡ nhiều mảnh; 


- Không có sự đồng nhất về cường độ, biến dạng, các tính chất khác nhau giữa phần vỏ cũ và lõi 
mới khiến chúng không làm việc đồng thời (bong nứt, vênh,..); 


~ Không có sự đồng nhất hài hoà về màu sắc, về vân gỗ. 

Mặc dủ vậy, trong giai đoạn vừa qua đã có được những giải pháp khả dĩ đáp ứng yêu cầu đặt ra. 
Những nguyên tắc chung của những giải pháp đã thực hiện là: 

~ Bảo quản phần vỏ bằng các hoá chất chống rều mốc, mối mọt và lảm cứng bề mặt. 


Chống thấm, ẩm cho cấu trúc (cả vỏ lẫn lõi) vì khi kết cấu bị ẩm gây ra những biến dạng rất lớn phá 
hoại cấu trúc gỗ. 


Phân bố tải trọng chủ yếu lên phần lõi, giảm thiểu phần vỏ bị tác động của ngoại lực. 


~ Lõi mới và vỏ cũ được lựa chọn sao cho có sự gần nhau về chất lượng (tuổi, độ, ẩm, mầu sắc, vân 
gỗ,..) trong trường hợp cần thiết có bổ sung tác động nhân tạo (sấy, patine,... 


- Việc chắp vá để đảm bảo bền vững không chỉ thông qua các mộng chốt mà cỏn bằng các loại keo 
Composite được biến tính gần chất lượng gỗ. 


~ Loại bỏ hoặc xử lý các tác nhàn phá hoại các cấu trúc gỗ (dùng chốt tre ngâm tẩm, sơn chống gỉ 
các chỉ tiết sắt,..). 


- Sử dụng các hoá chất bảo quản, nhưng trước hết phải tôn trọng sơn truyền thống (sơn ta). 


Chúng tôi tin rằng, trong tương lai nhở sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ có những biện pháp hữu 
hiệu hơn nữa góp phần bảo tồn các chỉ tiết trang trí trên kết cấu gỗ cho thế hệ mai sau. 
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GIẢI PHÁP NEO GIỮ BỜ MÁI, KÍCH KÉO RỒNG VÀ CHỐNG 
TRƯỢT MÁI TRONG TRÙNG TU LĂNG KHẢI ĐỊNH 


Trần Minh Đức 
Vũ Thị Nhung 
Triệu Lưu Long Vũ 


1. Giới thiệu 


Trong các năm 1994 - 1995 Viện 
KHKT Xây dựng (nay là Viện KHCN 
Xây dựng) đã khảo sát và tu bổ mái 
lăng Khải Định (Thừa Thiên -Huế). Đây 
là một công trình kiến trúc Lăng đặc 
sắc, được xây dựng trong những năm 
1919-1930. Do nhiều nguyên nhân 
trong đó chủ yếu là giải pháp cấu tạo 
chưa phù hợp nên mái Lăng bị hư 
hỏng nặng: ngói lợp bong, nền mái nứt , 
vỡ từng mảng. Nghiêm trọng nhất là Lăng Khải Định 
các bờ mái dốc bị đứt gãy, trôi tụt xuống dưới. Trên các bờ mái nảy đều có đắp rồng, tổng khối lượng 
mỗi bở lên tới hàng chục tấn. 


Có những con rồng ở độ cao trên 13m, bị trôi trượt xuống dưới hơn 50cm và nghiêng lệch, có khả 
năng lật đổ xuống. Do đó, ngoài việc chống thấm cho toàn bộ mái lăng, công tác trùng tu còn phải kéo. 
các con rồng về chỗ cũ, neo giữ bở mái và các bản mái không để bị trôi xuống. Hơn nữa, trong khi tháo 
dỡ sẽ phát sinh nhiều chấn động nên cần có các giải pháp neo giữ tạm thời hệ bờ nóc rồng. 

2. Nguyên nhân hư hỏng 

2.1. Mái quá lớn 


Bở mái dốc dài tới 12m, cao trên 2,3m nên rất nặng; mái không được cắt nhỏ nên dao động nhiệt 
ẩm đã làm nứt các lớp cấu tạo mái, các mảng bị xê dịch. 


2.2. Ngói lợp thoái hoá 


Theo thời gian, qua tác động khắc nghiệt của khí hậu địa phương, các viên ngói ardoise dưới bở mái 
bị lão hoá và mất độ bám dính vào nền, tạo khả năng trượt của bờ mái dốc. 


2.3. Rồng đắp quả cao 


Các con rồng cùng với mây, sóng và bở mái tạo độ cao trên 2,3 m, chiều dày mảnh 0,4m như 
những bức tưởng chắn gió. Do ở độ cao lớn (bở dưới - trên 7m, bở thượng trên 13m) gặp gió mạnh và 
thiếu liên kết với nền mái, các bức tưởng này đã bị lay động, long gốc. 


Những khó khăn gặp phải khi tiến hành trùng tu là: 
~ Mái cao, độ dốc lớn (mái hồi thượng dốc 65'), các bờ nóc đã bị long chân, trong khi thi công lại có 
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chấn động nên cần neo giữ tạm thời để không bị lật đổ. 

~ Các con rồng và bở mái được đắp bằng ngói và vữa. Do lâu ngày, các vật liệu này đã có phần 
thoái hoá, dễ gẫy, vỡ. Vì vậy cần có biện pháp đảm bảo an toàn khối khi kích, kéo. 

~ Lăng nằm trên núi, khó bố trí cần cầu. Vả lại, kết cấu nhà đã hư hại nên không thể tác động từ bên 
ngoải khi kéo bở mái, vì vậy cần bố trí điểm đặt lực kéo ngay trên mái. Khi đó cần có giải pháp phù hợp 
vị bản mái yếu (độ dày lớp bê tông trung bình 7-8cm, có chỗ chỉ 3-4cm như ở các mái hồi thượng). 


Trùng tu Lãng Khải Định 


3. Giải pháp trùng tu 
3.1. Bố trí neo tạm thời 


Gồm các neo chống trượt, chống lật rồng trong khi thi công và neo điểm đặt lực của tời kéo. Do bản 
mái (nơi chịu lực) yếu, nên đã bố trí neo thành chùm (gồm nhiều neo đơn). Như vậy, diện tích chịu lực 
của phần bản mái được tăng lên nhiều lần. 


Neo giữ tời kéo, về cơ bản thực hiện như nguyên tắc trên nhưng chốt neo lớn hơn vả các neo được 
liên kết bằng các bản mã cứng. 


3.2 Bảo toàn bở mái trong khi kéo 


Ngoài việc chống trôi, lật, việc giảm ma sát bờ mái với nền là rất quan trọng. Để thực hiện điều đó 
đã có hàng loạt giải pháp sau: 


* Đục tỉa chân bở mái và luồn các thanh ray xuống dưới để khi kéo toàn bộ, bở mái trượt được trên 
các thanh ray này. 


* Gông bó các con rồng trước khi tiến hành móc cáp kéo bằng cách dán các thanh thép góc vào 
chân bệ rồng bằng keo Epoxy. 


* Nâng cao vị trí đặt tời gần ngang mức với trục tâm của bờ mái khiến cho thành phần lực P; gây ma 
sát khi căng cáp giảm đi. 

Trên thực tế thi công, đã sử dụng 2 tời xích (loại 3 tấn) kéo các đoạn bờ mái về vị trí cũ một cách an 
toàn. 
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3.3. Cố định bờ và bản mái nghiêng 


Để neo giữ bở mái vĩnh viễn, chúng tôi đã sử dụng các neo bằng thép nối bờ vào bản mái. Dọc theo 
bờ mái cách quãng 0,5-0,ôm khoan lỗ đường kính 40mm (khoan so le hai bên bờ) vào sâu tới bê tông 
bản mái. Liên kết neo thép - bở mái - bản mái được thực hiện bằng vữa xi măng không co vả Epoxy. Độ 
vững chắc của neo được thể hiện ngay trong quá trình thi công: để chống thấm bở mái dốc, đã đục 
hồng chân bờ, khi đó toàn bộ bở mái và rồng đắp hoàn toàn nằm trên các neo (dựa vào lực ma sát giữa 
neo và gạch ngói bờ mái). 


Ngoài các bờ mái dốc, trên mặt nghiêng còn có các bản bê tông. Trước đây các bản này rất lớn nên 
qua quá trình co giãn nhiệt ẩm đã nứt nẻ. Các bản mới được cắt nhỏ bởi các khe co giãn nhồi đầy vật 
liệu chống thấm. Để giữ các bản này trên mặt nghiêng, đã sử dụng các thanh thép hình bó viền, có các 
bu lông bắt vào bản mái bê tông cốt thép. Để ngăn ngừa các thanh thép hình nở nhiệt bị cong, tại các 
đầu thanh có xẻ khe vả bu lõng neo nằm trong đó. Cấu tạo như vậy cho phép các thanh bó khi dãn nở 
chỉ chuyển vị theo một phương mà không bị uốn cong. 


Cho đến nay, mái Lăng đã trùng tu được hơn 7 năm cho kết quả tốt chứng tỏ các giải pháp đã lựa 
chọn có hiệu quả phù hợp. 


4. Kết luận 


Hiểu rõ bản chất hệ kết cấu. vật liệu và điều kiện làm việc của nó trong môi trường tiểu khí hậu, 
vùng Huế cho phép đồ xuất các giải pháp bảo tồn trùng tu phủ hợp, dễ thi công, đảm bảo kéo dải tuổi 
thọ cho di tích. 8 
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SỬ DỤNG COMPOSITE GIA CƯỜNG KẾT CẤU GỖ 
TRONG TRÙNG TU DI TÍCH 


Trần Minh Đức 
Nguyễn Tiến Bình 


Khi tu bổ các công trinh cổ bằng gỗ (đinh, chủa, cung điện,..) theo nguyên tắc bảo tồn di tích, cần 
giữ lại các phần công trinh, các cấu kiện, thậm chí các phần chỉ tiết đã hư hỏng một phần, nhằm bảo lưu 
tính nguyên gốc. Do đó thưởng xuyên gặp các trường hợp nối, vá giữa các phần cũ với phần mới; bồi 
đấp gia cưởng các vị trí đã bị mục, mọt để trả lại cho cấu kiện hinh dáng ban đầu. Trong mấy năm gần 
đây, người ta thường dùng các loại keo và hỗn hợp keo với bột gỗ (Composite) để làm việc đó. 


Trong khi trủng tu Hiển Lâm Các, Diên Thọ Cung ở Huế, keo và Composite đã được dùng để. 

- Gắn chấp các phần cũ với phần thay thế (phục chế) của cấu kiện gỗ. 

~ Đắp vá các phần gỗ hư hỏng (các chỗ sứt vỡ hay bị mối xâm thực, các phần mục do tiêu tâm,..) 

- Tăng cưởng khả năng chống thấm ẩm cho bề mặt gỗ (nhất là các lỗ mộng, chỗ tiếp giáp với vữa, 
đất,.) 

Trước khi sử dụng, keo đã được kiểm tra và lựa chọn hợp lý. Các bước thực hiện như sau: 

1. Lựa chọn keo. 


Trong công nghiệp đồ gỗ, dùng nhiều loại keo trên cơ sở biến tính một số loại keo: 

~ Nhựa aminoandehyd. 

~ Nhiệt mềm vả cao su. 

- Cao su lự nhiên vả tổng hợp. 

~ Nhựa phenolformaldehyd. 

- Epoxy vả polyurethane. 

Thời gian gần đây keo gốc Epoxy được sử dung rất nhiều trong xây dựng ở nước ta, đặc biệt đã 
được biến tính để tiện dùng, ví dụ: có loại Eoxy sau khi đóng rắn có tính dẻø (modul đàn hỏi thấp), có 


loại độ nhớt gần như nước, tiên lợi cho việc bơm lấp khe nứt, có loại có thể dủng được trên nền vật liệu 
bị ẩm. 


Về khả năng phù hợp với việc gia công thủ công thì Eoxy có nhiều ưu điểm: ít độc, có thể điều chỉnh 
thởi gian đóng rắn, không cần gia công nhiệt, cỏ độ dính cao, có hệ số nở nhiệt gần với gỗ (ngang thớ). 
chịu nước. Điểm hạn chế của keo sử dụng trong trùng tu di tích là: 


- Keo có độ bền tốt khi ở dạng màng mỏng. Khi màng dây hoặc khối lớn, do bị co khi đóng rắn nên 
tích tụ ứng suất bên trong, dẫn đến hiện tượng nứt vỡ (tăng tính dòn). Vì vậy, không thể dùng keo 
nguyên chất nhồi lõi cột tiêu tâm hay đắp vá các chỗ sứt lớn. 

- Để đảm bảo độ bám dính tốt cần xử lý mặt gỗ thật khô (thông thưởng độ ẩm mặt gỗ dân ở độ sâu 
vải cm cần đạt xấp xỉ 10-13%). 


100 Trung tám Triểu khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xúy dựng 


Khóa học công nghệ bảo tốn, tràng tu di tích kiến Irúc 


~ Vật liệu gỗ có nhiều tính năng khác hẳn keo epxoy thông thưởng như: cường độ và môdun đản hồi 
thấp hơn, hệ số nở nhiệt dọc thớ thấp hơn, dễ bị hút ẩm và hệ số nở do hút ẩm lớn,.. 


Để dung hòa các tính chất, cần tạo nên một loại Composite có ưu điểm so với các vật liệu gốc. Việc 
trộn bột gỗ khô với keo có rất nhiễu tác dụng mà giá trị nhất là giảm đáng kể bế dầy thực tế của màng 
keo (bọc hạt gỏ), tăng được sức bén va đập (do giảm môdun đân hồi), Composite còn có tính chất cơ lý 
gân với gỗ hơn keo và dễ gia công hơn. Bước tiếp theo là lựa chọn thành phần Composite có lính công 
nghệ cao và kiểm tra chất lượng. 


2. Lựa chọn thành phần 

2.1. Chọn hàm lượng keo trong Composile 

Thay đổi tÏ lệ keo từ 61% — 68% (tÏ lệ hóa rắn không đổi và bằng 12,5% keo) thu được kết quả sau 
- Cảng tầng lượng keo thì khả năng dễ trộn, dễ thí công càng lớn. 


- Cương độ lăng theo hàm lượng keo, tuy nhiên có thể dự đoán lả tới một giá trì nảo đó (trên 80%) 
có thể sẽ suy giảm do tích tụ ứng suất trong keo ở tuổi muộn. 


Việc cường độ Composite tăng lên sau 2 tháng tiếp lả do phản ứng hóa rắn xẩy ra hoàn toàn hơn 
Như vậy tỉ lê keo trong Composite có thể đưa tới 70% hoặc hơn, tủy theo vị trí sử dụng. Khi tỉ lệ dưới 
65% thì độ quánh của hỗn hợp quá lớn, khó trộn hay khó dán bằng tay. Do đó, khi thi công khối lớn dễ 
xảy ra khuyết tật, kém đặc chắc. 


2.2. Cải thiện tính chất công nghệ của Composile. 


Mục đích của phần này là kiểm tra phương án làm tăng tính dễ gia công (cưa, đục. đóng định, bảo), 
chống nứt dòn của Composite. Các mẫu thí nghiệm được ký hiệu như sau: 


M1- Mẫu chuẩn có tỷ lệ gốc lả keo 61,2%, bột gỗ 38.8%, tỷ lệ hóa rắn bằng 12.5% keo. 
M2.1 - Mẫu có thêm tỉ lệ hóa dẻo 1% keo; 

M22 - Mẫu có tỉ lệ hóa dẻo 2% keo: 

Mã - Mẫu có tỉ lệ hóa rắn thấp: 10% keo; 

M4 - Mẫu pha sợi amiăng (thay 10% phần bột gỗ). Kết quả cho ở Bảng 1. 

Thí nghiệm lặp lại với tỷ lệ amiăng nhằm nàng cao tính chống nứt cho vật liệu Composite: 


Bảng 1. Kết quả thử Composite có biến tính so sảnh với mẫu chuẩn Mĩ 


Mẫu Cưởng độ uốn (daN/cm),3% Cưởng độ nén (daN/cm'),% 
MI 1ã2.9 603 
_100 100 
l6&7 
M2 1096 
ló&§& 
M22 | 199,7 
M3 


M4 


Ghi chú: Ở tuổi muộn hơn 3 tháng mẫu M3 có cường độ vượt mẫu chuẩn củng tuổi. 
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Bảng 2, Cường độ Composite có tỉ lệ hoá dẻo 5% và Amiăng 13% keo 


Số xeri Hóa dễo (%) Amiăng(%) |  Cườngdôuốn(daMem?),/% 
1 0 0 | 260.9/100 
2 5 0 | 2142/1057 
3 0 | 1 | 207.7/103,3 
4 5 | 1 | 2937/1126 


Ghi chú: Cấp phối keo - 61,1%, bột gỗ + amiăng hoá rắn 12,5%. 
Như vậy các giải pháp đồ xuất không ảnh hưởng xấu tới đặc tính cơ lý của Composite; trên thực tế 
để đạt hiệu quả tốt cần phối trộn tỉ lệ phù hợp tủy theo nguyên liệu sẵn có. 
3. Kiểm tra tính chất của Composite 
3.1. Ảnh hưởng của nước tới khối lượng 


* Các mẫu cỡ 4x4x8cm được sấy ở 40*C tới khối lượng không đổi, sau đó ngâm vào nước 7 ngày, 
khi vớt ra không thấy biến đổi hình dạng, kết quả tính khối lượng thấy nước hầu như không ngấm được 
vào khối Composite (thay đổi khối lượng chưa đạt tới 1%); 


* Kiểm tra hệ số hóa mềm (qua cường độ chịu nén) với mẫu có tỉ lệ keo 61,2% thấy giá trị đạt cao 
trên 0,95 (một số mẫu số 3 và 4 ở bảng 2 cho giá trị này lớn hơn 1 và đạt 1,01 - 1,03). 


Nhận xét: Composite có khả năng chịu nước tốt (0,95 - 1,03 trong khi hệ số hóa mềm của gỗ chỏ là 
0,86; gỗ kiền 0,67; gỗ lim 0,85; gỗ sến 0,82). 


32. Ảnh hưởng của việc quét keo lót tới liên kết gỗ - Composile 


€omposite khi trộn ít keo rất dễ bị xốp và bám không kín mặt gỗ. Vì vậy cắn kiểm tra ảnh hưởng của 
lượng keo và biện pháp quét lót (phủ trước một lớp keo lên mặt gỗ) đối với liên kết gỗ - Composite. 
~ Thử liên kết trong uốn 


Hai nửa mẫu gỗ (4x4x8)cm được gắn đối đầu bằng lớp Composite dầy 2mm, chọn 2 nhóm mẫu có 2 
hảm lượng keo khác nhau: 60% và 70%, trong mỗi nhóm có 2 xeri. Xeri 1 mặt liên kết được quét lót lớp 
keo mồng, xeri cỏn lại không quét lót. Mẫu được thử uốn. 


- Thử liên kết chống trượt: 


Hai mảnh gỗ được gắn bằng Composite, cách chia nhóm giống như phần nêu trên. Khi thử, 2 mảnh 
2 bên là gối đỡ, mảnh ở giữa chịu tải trực tiếp. Kết quả thử cho ở bảng 3. 


Bảng 3. Ảnh hưởng của lượng keo và quét lói tới liên kết 


Keo 70% Keo 60% 
Cường đô daN/cm? 


Có lót Không lót Có lót | Không lót 


| Uốn 944 1078 70.3 | 457 


| Trượt 440 471 407 16,4 
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Nhận xét: 

Lượng keo nhỏ làm cho cấu trúc Composite xốp, diện tích dính mặt gỗ chỉ đạt xấp xỉ 50%. Đối với 
lệ này để tăng sức bám dinh phải quét trước vào mặt gỗ một lớp keo mỏng. 

Khi lượng keo từ 70% trở lên đảm bảo độ bám dính cao mà không cần quét lót (diện tích bám mặt 
đạt tới 90%). 

Khi dùng Composite với tỉ lệ B0% wà ít hơn cần có áp lực nhồi nén lớn mới đảm bảo sức bám dính, 

Kết luận 

Các thí nghiệm đã làm sáng tỏ một số đặc tính quan trọng của loại Composite Epoxy - bột gỗ; khả 
năng gia công thủ công (cưa, đục, bào, đóng định...) tốt chứng tỏ vật liệu mới đã cải thiện được nhược 
điểm tích tụ ứng suất trong keo khi ở dạng khối lớn; các tính chất cơ học của vật liệu nảy cũng gần giống 
với gỗ hơn keo. 

Từ các thí nghiệm cụ thể, các phương án sử dụng hữu hiệu trong tu bổ dị tích đã được thiết lập. 

Cùng với nghiên cứu vật liệu, Viện KHCN Xây dựng đã đẻ xuất được công nghệ thi công €Composite 
và dụng cụ thiết bị đi kèm để ứng dụng vào công trình (khối lượng Composite sử dụng cho công trình 


Hiển Lâm Các lên tới hàng tấn). Composite cùng với công nghệ thích ứng đã góp phần quan trọng vào 
thành công cửa dự án. 
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NGUYÊN NHÂN SỤP ĐỔ VÀ QUÁ TRÌNH TRÙNG TU 
QUẢNG ĐỨC MÔN - KINH THÀNH HUẾ 


Nguyễn Xuân Thuỷ 
Nguyễn Hoàng Long 
Trịnh Việt Cường 


1. Sơ lược lịch sử và cấu tạo cửa Quảng Đức 


Cửa Quảng Đức nằm trong quần thể dị tích Huế, ở một vị trí quan trọng là mặt trước của kinh thành 
Huế, đối xứng qua Kỷ Đài mỗi bên có hai cửa, phía hữu là Quảng Đức Môn, cửa được xây dựng năm 
1809 và hai mươi năm sau (1829) phần phía trên là Vọng Lâu mới được xây dựng. 


Cửa được xây cuốn vòm bằng gạch vồ, có kích thước phổ biến là 140x290x65mm và một số gạch 
khác có kích thước140x290 mm độ dày dao động từ 40-55mm. Phấn móng gạch của tưởng thành nối 
các cửa thành với nhau có độ dày 3,1m vả sâu xuống nền đất 1,5m. Mặt tưởng hướng Nam xây giật cấp 
nghiêng với phương ngang 82”5. Cách tưởng thành 6,5m về hướng Nam là hảo nước sâu 4m rộng 30m. 
Tưởng gạch mặt ngoải và phần vỏm được xây cất rất kỹ lưỡng: gạch đều, mạch vữa khít không bị trùng 
mạch. Trong qúa trinh phá dỡ, gặp những tảng nảy đập phá rất tốn công và không tận dụng được vật 
liệu. Phần trong có chiều dày khoảng 1,3-1.4m xây không đều. Gạch được xếp theo từng lớp, lớp trên 
trùng với lớp dưới, mạch vữa không đếu, chất lượng vữa không được tốt nên trong quá trinh tháo dỡ đã 
tận dụng được một số lớp gạch cũ sử dụng lại vào công trình 


Phần cổ móng: tại cốt + 0,00 có xây bó vỉa một 
hảng đá Thanh, có soi chỉ góc kích thước 
350x280x800 mm làm cho công trình trông vững 
chắc và đường bệ hơn. Phần lõi trong của cửa 
thảnh được phủ đất, có phân tầng rõ ràng, mỗi lớp 
trung binh 200mm, đất đắp là đất sét, á sét, cát 
mịn xen kẽ với nhau và được đầm chặt 


Vỏm cuốn được xây 4 lớp gạch nghiêng theo 
đúng nửa đưởng tròn bán kính 2,02m, phần để lấp 
cửa thảnh cũng được xảy cuốn có đỉnh vỏm cao 
hơn và có hướng vuông góc với vòm chính, chiều 
dày vóm cuốn tổng cộng 0,92m 


Phần Vọng Lâu được thi công sau nên hai bức. 
tưởng Đông Tây đỡ sản Vọng Lâu được xây ngay 
trên thành, tưởng dảy 1,25m vả được xây bắt đầu 
từ cốt +4.30m. Vọng Lâu gồm 2 tầng: kết cấu khối 
xây gạch đặc có cửa vỏm 4 phía, mái cuốn gạch 
được dán ngói Hoàng Lưu Ly (hiện vật là một phần 
thu được tại công trinh) gồm cả ngói âm vả ngói 
ống. Lối lên xuống được xây bằng gạch và cuốn Quảng Đức Môn sau khi tu bổ 
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gạch, kết cấu khối gạch ở Vọng Lâu có chiều dày tường 0,75m và 0,45m. Vòm cửa đi xây 3 lớp cuốn và 
Yôm ô thoáng xảy 2 lớp cuốn, các ò thoáng và hoa văn tầng 1 đường kính đến 1,7m. Chiều cao đỉnh 
Vọng Lâu là. +17,3m.Toàn bộ khối xây trên được nằm trên nền cát hạt thô dày đến 1,5m tức là sâu đến 
cốt -3,0m dưới lớp cát thô này lä lớp cát mịn và bùn cát có chiều dày đến 4m, tiếp đó tới chiều sâu 22m 
là bùn và bún chẩy. Như vậy nếu không có biến cố gỉ thì công trình đã ổn định tâu dài. 


2. Nguyên nhân sụp đổ cửa Quảng Đức 


Vào năm 1953 tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra một trận lũ lịch sử, hậu quả của nó võ cùng nặng nề và 
Kinh thành Huế cũng bị ảnh hưởng lớn, cửa Quảng Đức là một trong số các cửa bị phá huỷ trong trân lụt 
này, chỉ cỏn lại một phần Vọng Lâu và cũng bị sập nốt trong cơn bão 1973, như vậy lối đi đã không còn 
được sử dụng từ lâu, nó chỉ được khai thông làm đường đi lại vào năm 1989 và cho tới trước khí trùng tu 
vẫn cỏn hoang phế. 


Theo nhiều tư liệu và một số nhân chứng thi trong trận lụt năm 1953, mức nước ngập quá đỉnh vòm, 
khi nước rút khỏi cổng thành làm xói lở nến đất phía dưới cổng (chủ yếu là đất đắp vả cát). Ngoài việc 
làm sụp lở xói sâu xuống quá chân móng tưởng vòm. nó tảm cho đất nền và lõi đất tích nước nhão ra và 
khi nước rút làm cho công trinh sụp đổ. Trong thực tế, khi tháo dỡ chúng tôi phát hiện ra tưởng vỏm phía 
Đồng bị hổng chân do nước xói, phần đất phía dưới bị lún vả phấn tường phía Tây bị sập xuống lòng 
vỏm, kéo theo cát và đất nền trôi xuống có thể tới 4,5-5,0m. 


Như vậy, trận lụt năm 1953 đã gây hiện tượng xói lở nghiêm trọng lớp cát dưới móng tới cốt -4,0m. 
Với nền cát kế cận 6,5m là hảo sâu 4,0m, rông 30m thì khi nước rút sẽ gây xói lở làm cát chảy dưới 
móng. Lớp đất mặt chỉ có chiều dảy 1,2 - 1,5m trên đó là hệ kết cấu gạch xây vòm cuốn, khi gặp dỏng 
nước mạnh gây xói lở đất và trôi cát sâu tới 4m đã làm mất ổn định nền và móng dẫn đến sụp đổ vòm 
cuốn vả toản bộ công trình bên trên. 


Đây là bức tranh của sự sụp đổ cửa Quảng Đức mà chứng ta có thể hình dung. 
3. Giải pháp và quá trình tu bổ 


Để phục hồi cửa Quảng Đức vả trả lại giá trị lịch sử, kiến trúc cho nó, đồng thời ngăn ngửa thảm hoạ 
có thể xảy ra như trận lũ năm 1953, Viện KHCN Xây dựng đã thiết kế vả trùng tu cửá Quảng Đức với sự 
góp ý của Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Sở Xây Dựng, Sở Văn hoá - -Thông tin Thừa Thiên -Huế và được 
Bộ Văn hoá Thông tin phê duyệt phương án. Trong thiết kế đặc biệt lưu ý việc ngăn ngừa xói lở bằng 
tường cừ cọc khoan nhồi. Phần nền vả kết cấu gạch được ổn định bằng hệ bản móng bê tông cốt thép 
Vào tưởng củ, dùng vữa neo thép cưởng độ cao. Với các vết nứt lớn vả nhỏ sử dụng phương pháp bơm 
ép vữa cường độ liên kết cao với áp lực tới 20bar. Về khối xây, sử dụng gạch vồ theo quy cách của gạch 
xưa la 140x290x65mm. Phần gạch tận dụng được xây ở mặt ngoài công trình, vôi tôi và vữa truyền 
thống Huế làm cho công trình có máu sắc vả dáng vẻ hoà nhập với tổng thể của Kinh thánh, 


Ngói lợp sử dụng ngói Hoàng Lưu Ly có kích thước, hoạ tiết, hoa văn mảu sắc như ngói xưa. Các chi 
tiết con giống, hoa văn được phục chế theo tư liệu lịch sử, hiện trạng còn sót lại của một số cửa thánh 
khác. Màu sắc, hinh dáng, kích thước cửa Quảng Đức được phục hồi giống như ban đầu trên cơ sở của 
Thể Nhơn, đối xứng qua Kỷ Đải và một số cửa khác như An Hoà, Kẻ Chài. 
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Phần vỏm giữ lại được gọt tẩy phần xô lệch và được tô trát lại. Tất cả các vết đạn, dấu ấn thởi kỳ 
chiến tranh được giữ lại nguyên vẹn. Các chỉ tiết đá như cối cửa, gồng cửa, chắn cửa, bó vỉa được lấy từ 
Thanh Hoá có hoa văn như xưa. Đặc biệt tấm bảng đá "Quảng Đức Môn" dài 2,31m cao 1,1m là tấm 
liền khối. Nét chữ được phóng theo kiểu chữ ở cửa Thể Nhơn do phòng nghiên cứu của Trung tâm 
BTDT Cố đô Huế thực hiện theo tỷ lệ 1:1 và được thợ chạm làm mẫu khi thi công. Để phân đều tải trọng 
và tránh lứn cục bộ đã sử dụng bản BTCT mác 250, dày 0,20m nằm phía dưới Vọng Lâu và phía trên 
vòm cổng. 


Nền Vọng Lâu được lát bằng gạch Bát Tràng và gạch vổ, các ngưỡng cửa lát bằng đá Thanh. Toàn 
bộ nền và đường lên Vọng Lâu đã được xử lý chống thấm. Để cổng thành có dáng vẻ cổ kính và hài hoà 
với cảnh quan xung quanh, đã thực hiện một số giải pháp sinh học như: cấy địa y, dây leo,.. Việc thiết 
kế và trùng tu cửa Quảng Đức đã đáp ứng về yêu cầu trùng tu, bảo tồn, đồng thời khắc phục được vẻ 
mặt gia cường kết cấu nền móng của công trình. 


'Về mặt kiến trúc, phục hồi cửa Quảng Đức đã trả lại bộ mặt phía trước của Kinh thảnh Huế dáng vẻ 


uy nghỉ cổ kính vốn có. Về mặt khoa học, đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và tiến hành phục hồi 
trong tương lai một số cửa ra vào Kinh thành đã bị hư hại, mà trong đó một số bị sụp đổ hoản toàn. 
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NGHIÊN CỨU VỮA CỔ PHỤC VỤ TRÙNG TU DI TÍCH 


Uông Hổng Sơn 
Trần Minh Đức 


1. Giới thiệu 


Vữa cổ có một vai trò hết sức quan trọng 
trong việc trùng tu bảo tồn di tích. Trong các 
công trình cổ, vữa là một trong những vật liệu 
chính tạo nên khối xây cũng như để hoàn thiện 
các chỉ tiết hoa văn hoạ tiết. 


Nguyên liệu dùng cho vữa cổ bao gồm 
Vôi sò, cát, mật mía hay nhựa cây, giấy bản 
hoặc rơm,.. 


Tuỳ theo mục đích sử dụng, vữa cổ 
được chia ra làm các loại: vữa xây, vữa tô trát, 
vữa lợp mái,.. Những tư liệu cổ cũng cho ta thấy 
tầm quan trọng cũng như cung cách sử dụng 
chặt chẽ của ông cha ta đối với loại vật liệu 
này. Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ (Tập 
13, quyển 222, phần Công Chính) có gỉ rõ: 


“Minh Mạng năm thứ 19 chuẩn y lời nghị 
định:,.. Lợp ngói âm dương, trộn vữa hồ, vữa cỏ 
rơm cử 100 cân cần 4 cân mật. Trộn vữa giấy 
vàng, giấy đỏ, giấy đen cứ 100 cân cần 2 cân 
mật". 


*.. Cứ 100 cân vữa cần 300 tờ giấy thô Gia Định, hoặc 450 tờ giấy nhỏ Gia Định, 180 tờ giấy cỏ dày, 
380 tờ giấy cỏ mỏng,.." 


*. Xây dựng kho vựa, nhà giải ngói, cửa tường và các việc khác, trộn vữa hồ, cứ 100 cân phải cần 
2 cân mật, trộn vữa cỏ rơm, 100 cân cần 3 cản mật; trộn vữa đen hoặc vữa giấy đen, cứ 100 cân phải 
cần 1 cân mật,.." 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng vữa trong công việc trùng tu các công trình thuộc Cố đô Huế cũng như 
trong các di tích khác rất lớn, giải quyết được vấn đề này không những chúng ta đáp ứng được nhu cầu 
sử dụng vữa mà còn giúp cho quá trình thi công được chủ động, tránh được những hậu quả đáng tiếc do 
sử dụng các loại vữa mà không quản lý được chất lượng. 

2. Thành phần của vữa 

2.1. Chất kết dinh 


Chất kết dính trong vữa cổ là vôi với mật mía (có vai trỏ như một phụ gia đóng rắn). Sau khi rộn, mật mía 
sẽ kết hợp với vôi và khí cacbonic trong không khí tạo ra một loại xi măng làm chất kết dính cho vữa. 
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Vôi được sử dụng thường là või sò được nung từ nguyên liệu vỏ sò, chưa tôi, sản phẩm có dạng bột, 
chất lượng tương đương với vôi được sản xuất từ đá vôi và tạo được độ dẻo tương đối tốt cho vữa sau 
khi trộn. 

Mật mía là sản phẩm trực tiếp thu được từ quá trình kéo mật. Theo các tài liệu cổ, hàm lượng mật 
trong vữa nằm trong khoảng 1 =- 7% hàm lượng vôi. 


2.2. Cốt liệu mịn 

~ Cốt liệu mịn sử dựng cho vôi vữa cổ là cát với tác dụng tạo nên bộ xương cứng trong vữa, làm cho 
vữa bớt co và có ảnh hưởng tốt tới cường độ của vữa. 

- Cốt liệu sợi: 

Do yêu cầu sử dụng tô trát các chỉ tiết hoa văn trang trí phức tạp, có thể mặt lồi lõm khác nhau nên 
vữa cổ cần có độ bám dính và khả năng chống nứt cao, để đáp ứng điều này, người ta cho thêm vữa 


giấy bản hoặc rơm. Giấy (hoặc rơm cắt nhỏ) được ngâm, sau đấy giã nhuyễn rồi cho vào vữa theo một 
tỷ lệ nhất định. 


Trong quá trình thí nghiệm, chúng tôi nghiên cứu sử dụng giấy bản ngâm nát dạng sợi có chiều dài 
I<5mm, ngoài ra còn nghiên cứu sử dụng cả sợi polypropylen (Grace) làm cốt liệu sợi trong vữa. 


3. Qúa trình thí nghiệm 


Nguyên tắc của quá trình thí nghiệm là dựa vào các tài liệu cổ để lập ra các vùng giới hạn cho từng 
thành phần vữa (vôi, mật, giấy, nhựa cây,..). Sau đó tiến hành thí nghiệm theo thứ tự nhằm đưa ra một 
hoặc nhiều cấp phối hợp lý trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vữa như cường độ uốn, nén, độ lưu 
động, khả năng chống nứt,.. Theo nguyên tắc trên, chúng tôi tiến hành thí nghiệm theo các trình tự sau: 

311. Xác định tỷ lộ vôi-mật (Bước 1) 


Tỷ lệ mật mía thay đổi từ 1 -- 7% hàm lượng vôi (theo tài liệu cổ). Tỷ lệ vôi-mật hợp lý được xác định 
bằng thí nghiệm sau: trộn vôi, cát (tỷ lệ 1:1) với mật (tỷ lệ 1 + 7%). Lượng nước trộn được xác định bằng 
độ lưu động của vữa (tính theo độ lún côn). Kết quả thí nghiệm cho trong bảng 1. 


Bảng 1. Cấp phối và chỉ tiêu cơ lý vữa 


ST Gấp phối Độ lún Cường độ vữa 7 ngày 
Mẫu Í cai (g) | Vôi(g) | Mạt(g) | Nước (m) | (mm) | R„daNem' | R„daNicm” 

0 | 600 | 800 0 320 90 0 30 

+ | 800 | 800 12 320 Sĩ 0 3⁄1 

2 | 800 | 600 18 320 9ĩ 0 38 

3 | 600 | 600 24 320 96 0 4A 

4 | 609 | 800 30 320 92 0 42 

5 | 800 | €00 36 320 91 0 50 

6 | 600 | 600 42 320 100 0 45 


* Ghi chú: Mẫu số 0 là mẫu chuẩn, không có mật. 
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Nhận xét: 


- Ở độ tuổi 7 ngày, hỗn hợp vữa (vôi, cát, mật, nước) hầu như không có cường độ uốn, cường độ 
nén cũng thấp. 


- Cường độ của vữa tăng tỷ lệ thuận với lượng mật trong khoảng từ 2 -> 7%. 
~ Vùng tỷ lệ mật-vôi hợp lý nhất, dựa trên cơ sở độ lưu động và cường độ nén là khoảng tử 4 + 7% 
3.2. Xác định tỷ lệ giấy (Bước 2) 


Hàm lượng giấy nằm trong khoảng từ 0,5 + 5% hàm lượng vôi. Tỷ lệ giấy cụ thể được xác định như 
SaU: 


- Trộn vôi, cát và mật (tỷ lệ 6%) với giấy nghiền mịn (Tỷ lệ 0,5 + 2,5%) hoặc sợi Polystyren (tỷ lệ 
0,1%- xác định qua các chỉ dẫn và các thí nghiệm trước đó) tới độ dẻo xây trát. Xác định cường độ uốn, 
nén (bảng 2). 


Lấy hổ vữa quét một lớp mỏng 2 + 3mm, dài 100cm lên sàn xi măng. Theo dõi ảnh hưởng của cốt 


lệu sợi tới khả năng chống nứt của vữa (bảng 3). 
Bảng 2. Cưởng độ vữa tuổi 28 ngày 

ST Tỷ lệ sợiôi Độ lún côn, K R 

Mẫu % (mm) daN/cm? daNicm? 
1 05 80 82 23.1 
2 1,0 T5 90 28.7 
3 j 20 78 115 35,2 
4 . 25 TẢ 100 35,0 Ï 
5 0.1 (Sợi Polypropylen) T0 121 50/3 


Bảng 3. Khả năng chống nứt của vữa có thành phần cốt sợi 


Loại vữa Khả năng chống nứt 


1 ngày 2ngày 3 ngày Tngày 28 ngây 


Không cósợi  - | Khôngnứt | Xuất hiện | Có nhiều vết nứt rộng | Các vết nửt phát triển | Có rất nhiều vết nứt 
vết nứt... | khoảng0,4+0,5mm_ | rộng khoảng 0,8+ tmm | rộng từ 1mm trở lên 
Không nứt Không nứt 


Sơ Polypropyien | Không nứt | Không nứt | Không nứt Vết nứt nhỏ khó phát | Vết nứt nhỏ khó phát 
hiện hiện 


Sợi giấy Không nứt | Không nứt | Không nứt 


* Ảnh hưởng của tỷ lệ cốt sợi/vôi và cường độ nén ở tuổi 28 ngày 
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Nhận xét: 


- Cốt sợi làm giảm độ nứt và đồng thời làm tăng cường độ của vữa, đặc biệt đối với sợi 
Polypropylen. 


- Dựa vào kết quả trong các bảng 2 và 3, chúng tôi quyết định lựa chọn sợi giấy làm cốt liệu cho 
vữa bởi sợi giấy đảm bảo khả năng chống nứt cho vữa, dễ thi công và giá thành rẻ. Tỷ lệ sử dụng hợp lý 
nhất là giấy/vôi = 2%. 


3.3. Xác định tỳ lệ nhựa cây (Bước 3) 


Nhựa cây được xem như thành phần làm tăng độ dẻo, độ dính kết của vữa. Nhựa thường được lấy 
từ các loại cày như Bởi Lời, Tơ Hồng, Ô Dước,... Trước khi cho vào vữa, nhựa cây thưởng được ngâm để 
lọc ra phần dung dịch nhựa còn phần bã bị loại bỏ. Tỷ lệ sử dụng tuy chưa được tìm thấy trong các tài 
liệu còn lại, nhưng chắc chắn chỉ chiếm một hảm lượng nhỏ so với lượng vôi sử dụng. Thông thường khi 
trộn một bao vôi, người ta cho thêm cây Ö Dước, được nghiền thành bột, với hàm lượng từ 0,5-:2% hàm 
lượng vôi. Kết quả thí nghiệm cho trong bảng 4: 


Bảng 4. Chỉ tiêu cơ lý của vữa có trong thành phần nhựa cây 


STT Tỷ lệ sợilvôi Độ lún côn R?., R?, 
Mẫu HD % (mm) daN/cm? daN/cm? 
† 05 68 85 39.1 

-.... 
2 1,0 T0 92 43,0 
3 1,5 T5 10,5 45,3 
4 20 F T8 125 512 


* Ảnh hưởng của tỷ lệ bột nhựaWvôi tới cường độ nén ở tuổi 28. 
Nhận xét: 


~ Với tỷ lệ nhựa từ 0,5-2% hàm lượng vôi, nhìn chung nhựa cây làm tăng độ dẻo trong hỗn hợp vữa 
và có ảnh hưởng tốt tới cường độ uốn, nén. Tỷ lệ sử dụng hợp lý nhất là bột nhựaivôi khoảng 2%. 


4. Kết quả 


Mục tiêu của cúng tôi là dựa vào việc nghiên cứu các tài liệu cổ đồng thời tiến hành các thí nghiệm 
kiểm chứng để đưa ra một cấp phối hợp lý nhằm khôi phục lại vật liệu vữa cổ, làm cơ sở cho việc nghiên 
cứu tìm ra các thành phần thay thế (vữa phục cổ). Những kết quả thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ lý của 
vữa cho thấy có thể đạt được các mục tiêu theo phương pháp này. Sau những thí nghiệm theo trình tự 
trên, nhận thấy cấp phối phủ hợp cho vữa cổ có thành phần như trong bảng 5: 
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Bảng 5. Cấp phối vữa cổ 


Hạ về - Cung Trường Sanh ( Huế) 


m Thành phần (%) Tư nộ 
Lang =zÀak2lÖ Khả năng 
Giấy! | Nhựa/ | Nước! chống nứt 
Cát | Vôi | Mật R, | Rạ 
Vôi Vôi Vôi 
1 4761 | 47,61 | 2,857 2 2 0,708 85 520 Không nứt 
5. Kết luận 


Qua quá trình nghiên cứu và thí nghiệm, 
đã rút ra được những kết luận như sau: 


~ Hoản toàn có thể sản xuất được vật liệu 
vữa cổ theo phương pháp xưa, từ những 
nguyên liệu ban đầu như: cát, vôi, mật mía, 
giấy bản và nhựa cây. Thành phần hợp lý của 
vữa được cho trong bảng 5. 


- Các nguyên liệu sử dụng phù hợp, có 
ảnh hưởng tốt đến cưởng độ, dễ thi công và 
không gây ra các ảnh hưởng phụ tiêu cực. 


- Tuy có cưởng độ thấp ở tuổi ít ngảy, 
nhưng cường độ của vữa cổ đồng biến theo 
thời gian và sẽ đạt được cưởng độ cao ở tuổi 
nhiều ngày. 


- Có thể sử dụng các nguyên liệu thay thế 


như sợi Polypropylen (Grace) đối với vữa tô trát để dễ tăng khả năng chống nứt, tăng bám dính và tăng 


cưởng độ vữa. 
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NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GẠCH CHĂM VÀ CHẤT LIÊN KẾT TRONG 
KỸ THUẬT MÀI CHẬP XÂY DỰNG THÁP CHĂM 


Trần Bá Việt và cộng sự 


Dọc miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận còn tồn tại 19 cụm di tích tháp Chăm 
với khoảng 40 tháp hiện còn với mức độ hư hại khác nhau. Ngoài ra ở Nam Bộ còn một vài tháp gạch có 
cùng kỹ thuật xây dựng với tháp Chăm , những tháp này có niên đại sớm, khoảng thế kỷ thứ VII - IX, là 
tháp Vĩnh Hưng (Minh Hả'), Binh Thạnh, Chóp Mạt (Tây Ninh), được xếp là tháp Ấn Độ giáo. 


Các tháp Chăm ở miền Trung và Tây Nguyên có niên đại xây dựng từ thế kỷ thứ XVII, kéo dài trong 
khoảng nghìn năm với nhiều thăng trầm của lịch sử cũng như trải qua nhiều biến động của thiên nhiên. 
Rất nhiều tháp đã trở thành phế tích mà cho đến nay chúng ta xác định được hàng chục vị trí ở hầu hết 
các tỉnh từ Quảng Trị tới Đồng Nai, song số tháp còn tồn tại cũng đem lại ấn tượng về một nến văn minh 
đã một thởi rực rỡ. Đặc biệt đối với nhiều người, kỹ thuật xây dựng tháp Chăm vẫn chưa hoản toàn 
sáng tỏ. Để cho tiện chúng tôi gọi chung kỹ thuật xây dựng tháp Chăm và tháp gạch Ấn Độ giáo là kỹ 
thuật xây dựng tháp Chăm . 

Xini đưa ra một số kết quả thu được trong thời gian nghiên cứu gần đây. 


Cho tới bảy giờ, người ta cơ bản nhất trí rằng, tháp Chăm. được xây dựng bằng gạch nung với lớp 
ruột và lớp vỏ trong, vỏ ngoài. Kỹ thuật sản xuất có thể tóm lược như sau: Lớp ruột xây cùng lớp vỏ song 
với kỹ thuật hoàn toàn khác. Ruột được xây không trùng mạch và có vữa xây bằng bột gạch có lẽ trộn 
với chất kết dinh là đất sét. Mạch vữa có chiều dày 5 - 30mm, đôi chỗ lớn hơn và người ta chèn cả gạch 
vụn, sỏi nhỏ vào, Có đôi chỗ có thể là những viên gạch non có cảm giác như viên gạch đất, có thể mủn 
tữa nếu bị ngâm nước. Lớp vỏ được xây không trùng mạch theo kỹ thuật không có mạch vữa. Nhin 
chung vết xây có chiều dày dưới 1mm, thậm chí gắn như không có chiều dày. Tuy nhiên cũng có chỗ 
mạch rộng tới vài mm, đặc biệt có thể quan sát thấy ở mạch đứng. Bẻ mặt các viên gạch đều có vết 
xước theo một chiều vuông góc với bể mặt tưởng. Vết xước hai viên kể nhau quan sát thấy trùng nhau. 
Chiều dày lớp vỏ cơ bản bằng chiều dài viên gạch, tức cỡ 300 - 400 mm. Giữa lớp vỏ và lớp ruột có xây 
câu đầu nhưng không đều đặn, liên tục. Tại các mặt cắt tưởng do sạt lở hoặc tháo dỡ hoặc trùng tu vẫn 
quan sát được các lớp tách biệt. Còn nhiều minh chứng để xác định lớp vỏ được xảy dựng theo kỹ thuật 
mài chập. Tuy nhiên, cần làm rõ việc mài chập có dùng chất kết dinh không vả nó là loại nào? 


Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm. là một qúa trình gồm các bước liên quan chặt chẽ từ sản xuất gạch, 
xây dựng, đến điêu khắc. Bước trước quyết định bước sau. Gạch Chăm. có khối lượng thể tích tự nhiên 
từ 1,55 - 1,62 kg/dmỶ, cường độ nén toàn viên dao động lớn từ 100- 200 daN/cm”. Cưởng độ chịu uốn từ 
10 - 20 daN/cm?. Độ hút nước từ 17- 25%, khả năng gia công cắt, mài, cưa, đục tốt. Quan sát, nhận 
thấy gạch Chăm. hầu như không có vết nứt, rạn và ít bị cong vênh. Các số liệu thu được từ các tổ mẫu 
thử năm viên lấy ở các tháp D, A (Mỹ Sơn) Bằng An, Chiên Đản, Khương Mỹ, Pô Sa¬ư và Binh Thạnh. 
Đã phân tích xác định thành phần hoá (oxyt kim loại). Phổ Rơnghen và kính hiển vi đi n tử quét đã được 
sử dụng để xác định cấu trúc của mẫu gạch. 


Quan sát bằng mắt thưởng vả kính lúp tại hiện trường (độ phóng đại 5 - 20 lần) nhận thấy gạch ở 
các tháp sau có độ xốp với lỗ xốp có vết rỗng hình của trấu: tháp Pô Sanư, Binh Thạnh, Chót Mạt. Đã 
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lấy mẫu đất tại chỗ của tháp nung thử trong lò thí nghiệm với các cấp phôi khác nhau, nhận thấy rằng 
với nhiệt độ nung É„„= 925°C, sấy mẫu 24h, nung mẫu là 12h, lưu 5h, làm nguội 12h, mẫu 70 x 70 x 70 
mm, cho kết quả mẫu giống như gạch Chăm. với các thông số sau:R,= 120 daNicm°, R,=17 daNicm?, 
khối lượng thể tích xốp 1,58kg/dmỶ, độ hút nước W,= 20% khả năng gia công cưa, cắt. mài, đục tốt. 


Trên cơ sở đó đã tiến hành lập quy trình nung trong lò thực tế với kích thước gạch 300 x150 x 
65mm. Thời gian cả sấy, nung, lưu và hạ nhiệt là 13 ngày, Ú,„„= 880°C, kết quả cho gạch giống như 
gạch Chăm về trực quan, các tính chất cơ lý trong giới hạn của gạch Chăm , khả năng gia công hoàn 
toàn tốt, kể cả điêu khắc cũng dễ dàng và sắc nét. Cấp phối cơ bản của gạch: 

+ Đối với gạch có lớp trấu: 

~ Sét cát pha: 83% 

- Than trấu: 15,5% 

~ Trấu: 1,5% 

+ Đối với gạch không có vết trấu: 

- Séf cát pha; 81% 

- Than trấu: - 19% 

Lò nung đốt trấu gián đoạn từng mẻ. 

Đã tiến hành chụp cấu trúc, nhận thấy gạch thu được và gạch Chăm có cấu trúc giống nhau. 

Khả năng mài châp của gạch mới cũng như đối với gạch Chăm cổ, khi mải tạo ra mùn dễ đảng. 


Như vậy, có thể sản xuất được gạch giống gạch Chăm. bằng nguyên liệu tại chỗ, tuy nhiên phải có 
thử nghiệm chính xác cấp phối, nhiệt độ nung, thởi gian lưu cho mỗi loại đất cụ thể. Điều nảy cũng phù 
hợp với ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu cho rằng gạch nung xây tháp được sản xuất tại chỗ và nhiệt độ 
nung gạch không cao lắm (vi đốt bằng nhiên liệu có nhiệt trị thấp hơn như rơm, củi nhỏ, vỏ trấu, vỏ 
lạc,..). Hiện nay để nung dài ngày có loại lò nằm của người Chăm để nung gốm. Điều này cần thêm các 
minh chứng của khảo cổ học. Do nung dài ngảy và đốt ngoài, nẻn gạch vảo lò không cần khô kiệt, đây 
là điều kiện thuận lợi cho sản xuất gạch. Với việc xác định kỹ thuật sản xuất gạch Chăm, chúng ta sẽ 
lâm sáng tỏ thêm kỹ thuật xây mài chập có dùng chất kết dính như thế nào. 


Gạch Chăm do xốp, lại nung nhẹ lửa và dải ngày nên tuy cưởng độ cao do gạch ít nứt nề, chín sâu 
vào lõi, song vẫn dễ mài và chạm khắc. Khi mải sinh ra mũn gạch nhiều. Vì vậy nếu mài khô, mủn gạch 
sẽ tạo ra lớp đệm, làm giảm ngay hiệu quả mài, tức là không mài được. Do vậy, khi mài người ta mài 
ướt. Tất nhiên trước khi mài ướt người thợ phải ướm trước khi cưa hoặc đục đẽo cho gần khít vào vị trí thì 
mài sẽ nhanh. Sau đó chỉ cần mài chập ở hai mặt của viên gạch là mặt dưới và một mặt trên. Chỉ mài 
vài lần, mùn gạch sẽ đủn ra lấp đầy các chỗ lồi lõm nhỏ trên mặt gạch, khi đó hoàn toàn khít, người ta 
không dội thêm nước vả sẽ bị nước hút tạo ra độ chân không ở bề mặt tiếp xúc, áp suất khí quyển sẽ ép 
chặt hai viên gạch dính vào nhau. Quá trình cứ tiếp tục như thế cùng với việc xây ruội. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng khi khó, bột gạch xốp trở lại, không khí xâm nhập vào giữa hai viên gạch làm giảm độ chân 
không và hai viên gạch sẽ tách nhau khi chỉ có va chạm nhẹ. Trong nước bột gạch có chứa keo sắt và 
keo nhỏm Fe(OH);„ AI;(OH); - Các Keo này trong không khí, dưới điều kiện nông ẩm và thởi gian lâu dải 
sẽ chuyển thành liên kết Fe,O; và Al,O;, tương tự như quá trình laterit hoá của đá ong trong không khí 
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(ở dưới đất thì mềm, khi xây lên tường để cảng nâu cảng cứng). Lượng keo sắt, keo nhôm trong bột 
gạch rất ít, vì vậy nó chỉ có tác dụng khi mạch giữa hai viên gạch thật khít và phải ổn định, không được 
tách ra. Như thế nếu chỉ mài chập không thôi thì khả năng này ít xảy ra. Vậy cần phải có một dạng kết 
dính nào đó đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phổ biến, dễ kiếm, dễ tìm; 

+ Tan trong nước để mài chập dễ dàng; 

~ Trong không khí cứng hoá tăng cưởng độ. 


€6 người cho rằng sử dụng dầu rái, mủ cảy xương rồng hoặc là có trộn thêm mật mía, Có truyền 
thuyết cho là sử dụng nhớt cây ô dước, bởi lời. Rõ ràng cần nghiên cứu xem loại nào phủ hợp với ba yêu 
cầu trên. 


Các số liệu về thực vật chí Việt Nam cho thấy cả dầu rái, xương rồng, ô dước đều phân bố rộng ở 
Việt Nam, đặc biệt là ở miền Trung và miền Đông Nam Bộ Việt Nam. Và đều là loại cây dễ kiếm ở 
những vùng có tháp Chăm , đặc biệt là thời kỳ cách đây ít nhất hơn ba thế kỷ. 


Dầu rái thuộc họ cây cho đầu phổ biến ở Việt Nam (Dipterocarpaceae Blume, 1825) trong đó có dầu 
con rái, dầu lông, dầu đồng, dầu lông lá to, dầu con quay (Diptercarpus Gaerth. í. 1805), dầu Sao den 
(Hopea odorata Roxb.ex Gaeth. f. 1805). Có khoảng 550 loài, trong đó có những cây cho dầu lỏng (như 
dầu rái), cho nhựa rắn như nhựa chai. Để khai thác dầu và nhựa, người ta đục vào thân cây và đốt để 
mở mạch dẫn, nhựa và dầu chảy ra được hứng lại. Đây là một phản ứng sinh lý bảo vệ của cây. Hàng 
năm (1978) sản lượng nhựa và dầu từ các loại cây trên khoảng 1000 T/năm. Dầu có trên thị trường hiện 
nay thường là hỗn hợp của các loại dầu. Dầu rái lỏng, đặc quánh, mùi thơm hắc. Để lắng phân thanh 2 
lớp, lớp bên trên là sesquiterpen, lớp dưới đục là triterpen ngậm nước. Về thành phần nhựa từ các loại 
khác nhau của cùng một giống, hẩu như không có sự khác nhau rõ rệt. Về thành phần từng giống và 
loại có khác nhau, nhất là các sesquiterpen. Về bản chất hoá học dầu và nhựa (dầu không tan trong 
nước, tan trong các dung môi hữu cơ (cồn, ete, cloroform, diclometan). Các chất nhựa khác bền trong 
thiên nhiên, không bị thối rữa hoặc khó bị các vi khuẩn phá hỏng. Khi cháy các chất nhựa cho ngọn lửa 
nhiều khói và nhiều loại có mùi thơm riêng biệt. Có thể kể ra một số chất dầu và nhựa thực vật như 
nhựa thông, nhựa trám, cánh kiến trắng (benzoin), cánh kiến đỏ (shelaacs), dầu rái, mủ cao su, mủ 
xương rồng, nhựa sung, nhựa đa, nhựa chuối,.. Riêng dầu rái, nhựa chai người ta dùng xảm thuyền, trộn 
với sơn ta làm véc ni, dầu thấp. 


Tóm lại nhựa (resin) có thành phần chính là các terpen với cấu trúc đa dạng, bắt nguồn từ các phân 
từ isopren (C.H, để tạo ra các khung phân tử gồm 10 nguyên tử cacbon (monoterpen), 15 cacbon 
(sesquilerpen), 30 carbon (triterpen) v.v..), với lưu ý đặc biệt là chúng không tan trong nước, chỉ tan 
trong dung môi hữu cơ. Như thế mặc dù phổ biến, dầu rái không thể sử dụng để mài chập có nước 
nhưng rất có thể đã được dùng xây tháp Prome với mạch vữa nhỏ 3- 5 mm. 


Giống với nhựa về phản ứng sinh lý của cây, nhưng gôm thực vật về bản chất hoá học lại hoàn toàn 
khác. Các chất gôm, chất nhờn nhày (mucor), pectin thuộc loại polisacharite, đó là các polime thiên 
nhiên. 


Chúng không hoà tan trong dung môi hữu cơ, hoà tan ít trong nước hoặc hoà tan trong dung dịch 
kiểm. Khi hoà tan chúng tạo ra dung dịch keo, khi cháy có mùi khét của giấy và để lại cặn là các muối 
canxi, kali, manhê. Có thể kể ra một số chất nhày nhớt gặp hàng ngày: Gôm arabic, nhựa đào, nhựa 
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mận, nhựa xoan, nhựa chuối, aga mà thành phần chính là polisacharite và các muối của canxi, kali và 
một số tạp chất. 


Nhớt của một số cây như nhớt dâm bụt, bởi lời, ô dước đã được dùng cho thêm vào vôi tôi cho dẻo 
(vì là đạng polime thiên nhiên) có tính chất trơn trượt, giữ nước nên vữa dễo hơn. Người ta đã dùng nhớt 
cây ô dước thêm vào vữa để xây và trát nhà công tử Bạc Liêu ở Vĩnh Long cách đây 100 năm, nay còn 
tốt. 

Cây ô dước (ô vước, ô đước) trong họ long não thuộc chỉ Quế (Cinamomum) là loại Cinamomum 
curYifolicom (Lour) Ness và Cinamomum polyadephum (Lour) kesterm. Là cây gỗ cao trung bình, lá 
mọc đối, hỉnh bầu dục, có 3 gân chạy dọc. Mọc rải rác ở rừng nhiệt đới thường xanh, phân bố rộng, đặc 
biệt miền Trung, miền Đông Nam Bộ Việt Nam, Campuchia. Bởi lời nhớt Litsea glutinosa (Lour) C - Rob, 
là cây bụi gỗ thưởng xanh, có ở hầu khắp lãnh thổ Việt Nam. Vỏ có thể nghiền ra để xe hương hoặc 
thêm vữa vôi cho dẻo để xây. 


Đã lấy mẫu ô dước và bời lời để kiểm tra độ nhớt vỏ cây. Ô dước có độ nhớt cao nhất, rồi đến bời lời, 
cuối cùng là dâm bụt. Nhớt. tập trung ở phần tiếp giáp giữa vỏ và thân. Khi mới, nhớt ô dước có màu 
trắng trong, dần đục, khi khô quánh có mảu đỏ gạch sậm. Kết quả cho thấy nhớt trong lá ô dước chiếm 
9%, trong thân chiếm 10% trọng lượng khô. Như vậy lượng nhớt của cây ô dước rất cao, hơn nữa khả 
năng tan của nhớt ô dước rất lớn trong nước có thể tạo ra khối nhớt quánh đặc. Muốn thu được nhớt ô 
dước chỉ cần chặt đập dập vỏ cây ô dước và ngâm vào nước. 


Như trên đã nhận xét, nước bột gạch có chứa keo nhôm, keo sắt và môi trường kiểm, vì vậy nhớt ô 
dước cảng dễ tan. Thực tế thử nghiệm đã minh chứng điều này. 


Các thử nghiệm cũng cho thấy rằng để xây mài chập 1m" gạch Chăm cần lượng nhớt ô dước 3 - 
Skg. Với tháp Chăm có kích thước đáy 10 x10m, cao 25m, cần khối lượng xây mải chập tối đa khoảng 
100m. Tức là cần 300 - 500 kg nhớt hay là 3 - 5 tấn cây ô dước. Khối lượng này có lẽ dế kiếm ở thời kỳ 
xung quanh tháp đều là rừng (cách nay ba trăm năm đến nghìn năm) 


Các thử nghiệm mài chập có dùng nhớt ô dước nhận thấy hoàn toàn dễ dàng, mẫu sau khi khô 
không bị bong ra, cường độ liên kết tăng lên theo thời gian. 


Nhớt cây ô dước đã đáp ứng được khả năng dễ kiếm tìm, khả năng mài chập với nước và hoá cứng 
trong không khí, làm cho liên kết ổn định, tạo điều kiện cho sự phát triển của liên kết oxyt sắt, nhôm 
trong điều kiện nông ẩm dưới tải trọng của bản thân tháp. 


Trong khi khảo sát thực địa các tháp, đã phát hiện một ngoại lệ về kỹ thuật xây dựng đó là tháp Pô 
Romê. Ở đây lớp vỏ tháp được xây có mạch vữa nhỏ 3- 5 mm, bằng lớp nhựa ruột có màu vảng, bên 
ngoài có màu trắng vôi, đã bị rạn nứt, khi đốt có mùi thơm của dầu rái. Lưu ý rằng tháp Pô Romê sau 
các tháp gần nhất cũng hơn 200 năm, là tháp cuối cùng được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ XVII, lúc mà 
vua Chăm chỉ còn là một phiên vương, với diện tích thuộc quốc quá nhỏ bé, Tháp được xây một cách 
vội vàng. Có thể giả thiết rằng đến thời gian nảy, kỹ thuật xây dựng mài chập bằng nhớt ô dước cũng đã 
thất truyền với người Chăm. hoặc là trong điều kiện thúc ép buộc phải xây quá nhanh, không thể mài 
chập như trước ở mạch lớn, nhớt ô dước sẽ không có tác dụng và vì vậy cũng không cần mài kỹ khi xây 
bằng dầu rái có độ đặc quánh cao. Để lý giải thấu đáo về tháp Pô Romê cần thời gian nghiên cứu kỹ 
hơn. 


'Với những kết quả trên có thể nhận xét bước đầu là: 
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Vào lỏ gạch Chăm phục chế 


Xây dựng tháp Chăm có chu trình từ sản xuất 
gạch đến xây dựng và điêu khắc; bước trước quyết 
định bước sau. Kỹ thuật xảy tưởng được phân tách 
thành xây ruột và lớp vỏ trong, vỏ ngoài. Lớp vỏ được 
xây theo kỹ thuật mài chập dùng nhớt ô dước, bởi lời, 
Cả lớp vỏ và ruột được xây đồng thời tới chiều cao đỉnh 
tháp. Sau khi xây xong mới thực hiện đục chạm 
(những chỗ thỏ thụt ít nhỏ hơn chiều dài viên gạch) rồi 
điêu khắc. 

Hiện nay hoản toàn có thể sản xuất được gạch có 
tính năng cơ lý, xây dựng, điêu khắc như gạch Chăm 
bằng nguyên liệu tại chỗ với các lưu ý về cấp phối và 
quy trinh nung. 

Cũng có thể khai thác được ô dước đủ cho trùng tu 
từng tháp đơn lẻ. Đối với dự án trùng tu một cụm tháp 
cần có kế hoạch trồng cây ô dước. Hoặc cũng có thể 
thay ö dước bằng nhớt bởi lời hay gôm arabic. 


Với những kết quả khảo sát và nghiên cứu bước đầu, hy vọng rằng kỹ thuật xây dựng tháp Chăm sẽ 
được hoàn toàn sáng tỏ trong thời gian không xa, với sự đầu tư nghiên cứu toàn diện và kỹ lưỡng hơn. M 
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NGUYÊN NHÂN XUỐNG CẤP CÁC CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG THỜI PHÁP TẠI HUẾ 


Nguyễn Tiến Bình 
Huỳnh Quốc Bình 


Nằm bên bờ Nam sông Hương, khu phố "Tây" được người Pháp xây dựng để phục vụ cho hệ thống 
cai trị của chế độ thực dân - phong kiến, sau khi đã hoản toàn nắm quyền đô hộ tại Việt Nam từ năm 
1883. Phải nói rằng, người Pháp rất có ý thức trong việc quy hoạch không gian kiến trúc. Mặc dù phong 
cách kiến trúc Tây Âu hoàn toàn khác biệt với phong cách kiến trúc truyền thống của Việt Nam thời ấy, 
nhưng khu phố Tây không hề đối chọi với kiến trúc cung đỉnh Huế. Tôn trọng tổng thể kiến trúc và phát 
huy các yếu tố từ môi trường thiên nhiên để tăng thêm giá trị nghệ thuật cho công trình xây dựng, các 
kiến trúc sư Pháp đã tạo cho các công trình một kiến trúc hợp lý và hài hoà với môi trưởng cảnh quan, 
mà cho đến nay, các công trình này vẫn giữ được nét đẹp và sự hài hoà đó. Tên gọi của chúng ngày 
nay không chỉ mang nhiều ý nghĩa với người dân Huế, mà còn hàm chứa những giá trị lịch sử như 
Trường Quốc học Huế, Trường Đồng Khánh, Toà Khâm, Nhà Tam toả, Khách sạn Morin,. 


Qua thởi gian dải sử dụng cùng với sự tác động của thiên nhiên, môi trưởng, những biến động lớn 
của lịch sử, các công trình này đang bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp. Nhiều công trình đã hư hỏng 
hoặc hiện đang được sử dụng trong giai đoạn tới hạn về khả năng chịu lực của kết cấu. Các dấu hiệu hư 
hồng có thể quan sát bằng mắt thường như nứt, xé kết cấu, liên kết khối xây kém, thép chịu lực gỉ sét. 
nền móng bị lún, nứt,.. Việc tìm. hiểu về những nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng xuống cấp này là 
một vấn đề bức thiết để từ đó tìm ra biện pháp xử lý hiệu quả cho mỗi dạng xuống cấp riêng biệt. Bài 
báo này sẽ để cập đến những nguyên nhàn dẫn đến tình trạng xuống cấp của các còng trình xây dựng 
thời Pháp. 


1. Ảnh hưởng của môi trường 
1.1. Nhiệt độ 


Nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới chất lượng công trình xây dựng. Sự thay đổi thể tích 
khi nhiệt độ thay đổi làm cho vật liệu cong vênh, và khi hiện tượng này lặp đi lặp lại sẽ làm kết cấu lổng lẻo: 
liên kết gỗ rệu rã, liên kết bê tông - gạch, bè tông -bê tông nứt nẻ,.. Ngoài việc biến đổi kích thước hình học 
dẫn đến sự suy giảm chất lượng vật liệu trên phương diện cơ học, nhiệt độ còn là yếu tố thúc đẩy các phản 
ứng heá học xảy ra nhanh chóng hơn, khi nhiệt độ tăng lên 10C, tốc độ phản ứng hoá học có thể tăng gấp 
đôi,.. Trong điều kiện thời tiết Huế, nhiệt độ là yếu tố cơ bản làm cho kết cấu bị biến dạng, nhiệt độ trung bình 
hàng tháng ở Huế. Hà Nội và TP Hồ Chí Mình được cho ở bảng 1. 


Bảng 1. Nhiệt độ trung binh của không khí, °C 


I 
Tháng 1 tị 3 | 4 5 6 W: § sÌn 10 +1 12 TB 


HàNội | 166 | 171 | 198 | 23⁄5 | 271 | 287 | 288 | 283 | 272 | 246 | 212 | 179 | 234 


266 | 263 | 257 | 270 


Huế 200 | 209 | 232 | 260 | 281 | 293 | 293 | 288 24 | 50 22 | 209 | 252 
TpHM | 257 | 26,6 | 278 | 288 | 282 | 274 | 270 | 270 2z | 
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Giá trị độ ẩm ở Huế rất lớn, đặc biệt vào mùa mưa (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau). Vào thời gian 
này, vật liệu liên tục bị thay đổi thể tích, do hiện tượng hút và nhả hơi ẩm tích tụ gây biến dạng. Mặt 
khác, môi trường ẩm là môi trường thuận lợi cho nấm mốc côn trùng phát triển gây phá hoại vật liệu. 


Bảng 2. Độ ẩm tương đối trung bình của không khí 


9 10 | 11 1ø |T8 


85 81 IB) 81 |8 


Huế 95 | 903 | 886 | 85 | 801 | 764 | 736 | 770 | 849 | 882 | 889 903 | 845 
TPHM | 738 | 711 | 710 | 737 | 807 | 837 | 82 | ma | 860 | 85,2 | 817 |TT8 | 795 
1.3. Lượng mưa 


Lượng mưa hàng năm ở Huế rất lớn. Vào mùa mưa lũ, nhiều đường phố ở Huế ngập lụt, đặc biệt là 
khu vực thành phố bên bở Bắc sông Hương. Việc nền đất liên tục bị ngập nước trong mùa lũ, kết hợp với 
hiện tượng đất cát bị xói lở khi nước rút làm đất nền, sụt lở và suy yếu. Chính điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt này là nguyên nhân làm cho các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình đã xây dựng từ 
lâu có những dấu hiệu chuyển vị, lún. Mặt khác, nước mưa nói riêng và nước nói chung làm vật liệu thay 
đổi thể tích, thay đổi tính chất cơ học, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, kích thước hình học,.. Lượng mưa trung 
bình hàng tháng của Hà Nội, Huế và Vũng Tàu được cho ở bảng 3. 


Bảng 3. Lượng mưa trung bình,mm 


Tháng 


Hà Nội 


Huế 


VWugTài 
1.4. Các tác nhân ăn mòn 


Huế là thành phố ven biển, khoảng cách từ bờ biển vào đến thành phố từ 5-7 km theo đường chim 
bay. Với tốc độ gió trung bình hàng năm từ 3,3-3,7ms (Hà Nội 2- 2,9m/s; tp.HCM 2,4-3,3ms), kết hợp 
với thời kỳ mưa lũ, bão lốc hàng năm (lốc độ gió cực đại ở huế trong thời kỳ 50 năm là 36mis), các tác 
nhân gây ăn mỏn dễ dàng xâm nhập vào từng bộ phận của công trình để phá huỷ. Kết quả điều tra vẻ 
ảnh hưởng của khí quyển biển với các công trình xây dựng trên toàn quốc cho thấy: Ở miền Bắc vùng 
ảnh hưởng biển lớn hơn 5km; ở miền Nam ảnh hưởng này đạt đến 20km theo chiều sâu vào đất liền. 
Nguyên nhân này lý giải hiện tượng cốt thép bị phá huỷ nghiêm trọng ở các vị trí bong tróc lớp bê tông 
bảo vệ, ví dụ như các vị trí mặt dưới sàn của hệ thống dầm vòng thuộc Nhà văn hoá hữu nghị số 1 Lê 
Lợi, hay tại các ô văng, tiền sảnh của công trình trụ sở UBND Phường Phước Vĩnh, Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên số 10 Ngô Quyền,.. 

1.8. Các yếu tố sinh học 


Tính chất của vật liệu có thể thay đổi dưới tác dụng trực tiếp của các tác nhân sinh học, hoặc gián 
tiếp qua các sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình trao đổi chất của động, thực vật. Mặt khác, với môi 
trường thích hợp như loại vật liệu, độ ẩm, nhiệt độ,.. các loại côn trùng có điều kiện thuật lợi để phát 
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triển và tấn công vào các cấu kiện làm chất lượng của chúng bị suy giảm. Các loại thực vật như nấm 
mốc, tảo, địa y, có thể sinh trưởng trên bề mặt vật liệu. Trong thời gian tổn tại, các tác nhân sinh học do 
chúng sinh ra sẽ phá huỷ cấu trúc vật liệu bao phủ. Đặc biệt, các loại thực vật thân cứng có thể phát 
triển trên các máng nước, mái nhà, hoặc bất cứ vị trí khe hốc nào mà quá trình tổn tại của công trình đã 
lưu giữ một chút đất mùn. Rễ của loại thực vật này có thể phát triển, len lỏi qua các mạch vữa, khe kẽ 
trên công trình dẫn đến giảm thiểu khả năng chịu lực của kết cấu là làm hoen ố, mất mỹ quan chung 
cho toàn công trình. Trong số các công trình được khảo sát, trụ sở UBND Phường Phước Vĩnh có hai 
cây rất lớn mọc ở 2 đầu hồi của mái. Rễ của hai cây thân cứng này đã phát triển rất sâu gây nứt tường 
chịu lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc bình thường của kết cấu. 
1.6. Các yếu tố về cấu tạo kiến trúc 


s Các công trình xây dựng thời Pháp thường có các chỉ tiết trang trí cầu kỳ; kiến trúc công trình 
nhiều góc cạnh, gở hốc,.. như công trình Khải Tưởng Lâu - Cung An Định, trụ sở UBND Phường Phước 
Vĩnh,.. về mặt thẩm mỹ, đây là những điểm nhấn làm nổi bật công trình, là sự sáng tạo của các kiến trúc 
sư và thể hiện tay nghề điêu luyện các nghệ nhân nhưng trên phương diện ăn mòn, chính các vị trí gở 
hốc này là nơi thuận lợi cho việc tích ẩm; cho các loại nấm mốc, địa y phát triển, là môi trường thuận lợi 
cho các quá trinh ăn mòn diễn ra, nhất là ở các công trình xây dựng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của 
vùng khí quyển biển. 


s Mái của các công trình xây dựng trong thời Pháp phần nhiều là mái ngói, dàn mái bằng gỗ. Hai 
đầu mái thường có các cửa thông thoáng cho khoảng không gian mái như công trình khối văn phòng 3 
tầng - Trường PTCS Hai Bà Trưng, trụ sở UBND Phường Phước Vĩnh, Khải Tường Lâu - Cung An 
Định,..Các cửa thông thoáng này phần lớn đã bị mất hoặc hư hỏng mà chưa được thay thế. Vì vậy, 
khoảng không gian này là nơi trú ngụ thích hợp cho các loài dơi, chìm,.. Các thải phẩm sinh ra trong quá 
trình sinh hoạt của các loài động vật này là môi trường thuận lợi nuôi dưỡng các loài thực vật, sâu bọ vả 
vi khuẩn dẫn đến sự phá huỷ dần dần vật liệu hoặc từng bộ phận công trình. 


® Trong các công trình xây dựng thời Pháp, lò sưởi dường như là chỉ tiết không thể thiếu, đặc biệt là 
các biệt thự. Khi sử dụng, vùng tường nằm dọc theo ống khói sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ với môi 
trường xung quanh và với vùng tưởng lân cận. Sự co giãn nhiệt không đều giữa các bộ phận của công 
trình làm phát sinh ứng suất kéo gây nứt vữa trát bảo vệ, thậm chí cả tường chịu lực. 

2. Chiến tranh và thiên tai 


Huế là một địa phương chịu tác động rất lớn của thiên tai, và cũng là vùng trọng điểm trong hai cuộc 
chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Hai nhân tố này đã để lại các hư hỏng không dễ khắc phục cho 
các công trình xây dựng dưới thời Pháp nói riêng và các công trình Huế nói chưng, ví dụ như hệ dầm 
mái của công trình nhà văn hoá hữu nghị số 1 Lê Lợi, đạn pháo 127mm đã tiện đứt 2/3 tiết diện một 
dầm chịu lực, hoặc phá huỷ một công trình nằm trong khuôn viên thuộc sự quản lý của Trụ sở công an 
phường Vĩ Dạ; hoặc phá huỷ toản bộ mái sau của công trình Khải Tường Lâu - cung An Định,.. 

3. Sử dụng sai mục đích thiết kế ban đầu 


® Trong thời gian chiến tranh, nhiều công trình xây dựng thời Pháp đã trở nên hoang phế và chúng 
đã trở thành nơi trú ngụ của dân xì ke hay đám người chạy loạn. Hoặc tệ hơn nữa, chúng biến thành trụ 
sở phục vụ cho cuộc chiến, là nơi người sử dụng chỉ biết khai thác mà không ngó ngàng đến việc duy tu, 
sửa chữa. Trong quá trình sinh hoạt, nhiều bộ phận công trình đã bị sử dụng sai mục đích thiết kế. Ví dụ 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dựng 19 


Khoa học công nghệ bảo tôn, trùng tt di tích kiến trúc 


như, nhả ở, trưởng học biến thành bệnh viện; phòng ngủ, phòng khách biến thành bếp đã chiến... chính 
việc sử dụng sai mục đích thiết kế nảy đã làm công trinh nhanh chóng xuống cấp vì chất thải, khí thải 
không được qua bộ phận tinh lọc, hoặc các vị trí sử dụng không phải là bộ phận được thiết kế có tính 
toán trước để ngăn chặn tác động có hại của các hoá chất sinh ra trong qúa trình sử dụng. 

e Hiện nay, khi cuộc chiến đã lừi vào dĩ vãng 25 năm, thỉ các công trình xây dựng thời Pháp lại gặp 
phải một trở ngại khác mà việc duy tu, sửa chữa cũng chưa được thực hiện, đó l> vấn đề kinh tế. 


+ Hầu hết các công trình đã được khảo sát có hệ thống thoát nước rất kém: mất, hoặc dập nát 
không cỏn đáp ứng được yêu cầu cầu thoát nước cho công trình. Vì vậy khi mưa xuống, một lượng nước 
lớn trực tiếp xả lên tưởng chịu lực, lâu ngảy làm cho cường độ khối xây bị suy giảm như trụ sở UBND 
Phường Phước Vĩnh, khối văn phỏng 3 tầng trường PTCS Hai Bà Trưng, Khải Tường Lâu - cung An 
Định... 


+ Rêu mốc, địa y phát triển mạnh trên tường chịu lực đã lâu ngày mà không được phun thuốc, làm 
cho lớp vữa trát mất hoàn toàn khả năng bảo vệ cho tưởng, mất mỹ quan công trình; 


+ Các loại thực vật thân cứng tự do phát triển trên các đỉnh mái, sẽ nô vẫn không có biện pháp tiêu 
diệt tận gốc. Rễ cây đã phát triển theo các mạch va làm phá huỷ liên kết nội bộ khối xây, gây nứt 
tường, hỏng mái, 


+ Khoảng không gian mái là nơi trú ngụ thích hợp cho các loài chim, dơi, chuột,.. cũng không được 
quan tâm xử lý, 


+ Hầu như toàn bộ hệ thống dản mái,mái ngói đã mục nát không còn khả năng chống đỡ trước các 
tác động của thiên nhiên như, mưa, nắng,.. ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thưởng của các đơn 
vị quản lý,.. 


4. Sự biến động chất lượng vật liệu đầu vào 


Các công trình xây dựng thời Pháp có một đặc điểm chung là chất lượng vật liệu đầu vào có hệ số 
biến động lớn.Gạch xây hoản toàn được sản xuất thủ công, các thông số về quá trình gia công chế tạo, 
sấy, nung như cấp phối, phối liệu, độ ẩm vật liệu đầu vào, quá trình nâng nhiệt, hạ nhiệt... không được 
khống chế chính xác mà hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của người thợ nên các viên gạch cong vênh, 
cường độ thấp, độ hút nước cao,.. ảnh hưởng lớn đến cường độ khối xây. Do xì măng, sắt thép là vật 
liệu khan hiếm phải vận chuyển từ Pháp sang, nên chất kết dính sử dụng chủ yếu vẫn là hỗn hợp vôi - 
cát. Vì vậy vữa trát, vữa xây có độ ổn định thể tích kém và đạt cường độ thấp. 

5. Sự suy giảm các tính chất của vật liệu sử dụng theo thời gian 

Mỗi loại vật liệu sử dụng đều có tuổi thọ nhất định (tuổi thọ dự đoán từ khi công trình đưa vào sử 
dụng cho tới khi đạt trạng thái giới hạn do người thiết kế dự tính trước). Với các công trình xây gạch, đặc 
biệt trong môi trường khí hậu Huế: nắng nóng, mưa nhiều, vật liệu liên tục bị thay đổi thể tích do tích và 
nhả ẩm, chất lượng vật liệu cấu thành nên công trình như gạch xây, vữa xây, vữa trát, gạch lát, bê tông, 
gỗ,.. sẽ suy giảm theo thời gian. Từ đó có thể thấy rằng, cường độ khối xây sẽ giảm mạnh trong quá 
trình sử dụng khi các yếu tố dẫn đến quá trinh xuống cấp của công trình chưa được tiêu diệt, hoặc công 
trình không được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. 

6. Các nguyên nhân khác. 


Ngoài các nguyên nhân nêu trên còn có nhiều nguyên nhân khác mà sự tác động của nó cũng ảnh 
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hưởng không nhỏ tới khả năng chịu lực của công trình như hiện tượng từ biến của vật liệu; sự biến động 
địa chất do hạ mực nước ngầm; sai phạm trong thiết kế; khảo sát địa chất không kỹ,.. Các trường hợp 
này sau khi phát hiện hoàn toàn có thể khắc phục được nhưng việc xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tuổi 
thọ còn lại của toàn bộ công trình cũng như gây ra tổn thất không nhỏ về kinh tế. 


Các công trình xây dựng thời Pháp đã tồn tại một thởi gian dài (>50 năm) trong điều kiện khắc 
nghiệt của thời tiết và hai cuộc chiến tranh nên hầu hết đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong thới gian 
gần đây, cùng với tốc độ phát triển nhanh về kinh tế và nhịp điệu đô thị hoá ngày cảng tăng, việc duy tu, 
bảo tồn nhằm phát huy giá trị lịch sử của các công trình nảy ngày càng cần thiết phải đặt ra. Việc sửa 
chữa, cải tạo đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, kiểm định 
chất lượng vật liệu hiện tại và giải pháp gia cường kết cấu. Vi thiếu Sự điều tra, khảo sát đánh giá chỉ tiết 
mả năm 1996, trong quá trình cải tạo một công trình thuộc trưởng Quốc học Huế đã làm một toà nhà 2 
tầng bị sụp đổ, hay việc cải tạo toà nhà Tỉnh uỷ chưa chú trọng đến hệ kết cấu bao che mà chỉ cải tạo 
nội thất nên thời gian sử dụng sau cải tạo không được lâu vì hiện tượng thấm dột,... 


Với các lý do nêu trên, ngoài việc điều tra khảo sát chỉ tiết tình trạng các công trình xây dựng thời 
Pháp từ hiện trạng, chất lượng vật liệu, liên kết nội bộ các chỉ tiết kết cấu cỏn phải tìm ra giải pháp gia 
cưởng cho từng dạng xuống cấp riêng biệt. Để khắc phục nguyên nhân dẫn đến tỉnh trạng xuống cấp 
công trình xây dựng thởi Pháp, dự án "Khảo sát điều tra đánh giá kết cấu xây đựng và đề xuất giải pháp 
sửa chữa gia cường các công trình xây dựng dân dụng thời Pháp tại thảnh phố Huế" đã được Bộ Xây 
dựng phê duyệt. Trong 2 năm 1998 - 1999, Viện KHCN Xây dựng kết hợp với Sở Xây dựng Thừa Thiên 
+ Huế đã thực hiện thành công dự án. Ngoài việc giải quyết một phần mâu thuẫn phát sinh của vấn đề 
bảo tồn trong phát triển, dự án còn giúp cho công tác quản lý chất lượng cải tạo các công trình này được 
tốt hơn. M 
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SUY THOÁI VÀ HƯ HỎNG CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH 
Trần Bá Việt 


1. Mở đầu 


Trong 10 năm qua, chúng tôi đã thực hiện khảo sát đánh giá, thiết kế và trùng tu nhiều loại hình 
công trình di tích của nước ta. Dưới đây sẽ thống kê những hư hỏng, nguyên nhân và các giải pháp khắc. 
phục đã được sử dụng trên thực tế và cho kết quả tốt. 


Các công trình di tích ở Việt Nam, đặc biệt là Cố đô Huế có đặc thù là nằm trong điều kiện khí hậu 
nóng ẩm, nhất là ở Huế với hai mùa rõ rệt là mủa khô và mùa mưa. Vào mùa mưa, Huế còn ngập lụt, 
làm tình trạng cơ lý đất nền thay đổi lớn, đồng thời là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 
nấm mốc, mối mọt, làm phá hủy các di tích kiến trúc gỗ. 


2. Các suy thoái hư hỏng điển hình, nguyên 
nhân và các giải pháp khắc phục 


Ở đây cần xác định rõ nội dung: 


+ Suy thoái công trình và các kết cấu: Dưới tác 
động của môi trường, tải trọng và các điều kiện làm 
việc khác, các kết cấu và công trình không còn làm 
việc trong những điều kiện dự kiến ban đầu, có thể 
dẫn tới nguy cơ hư hỏng và sụp đổ công trình. 


+ Hư hỏng kết cấu hoặc công trình là hiện tượng kết 
cấu công trinh không có khả năng làm việc bình thường 
theo dự kiến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả 
năng tồn tại của kết cấu hoặc công trình. 

+ Sự cố công trinh di tích là hiện tượng hư hỏng 
kết cấu hoặc công trình một cách đột biến sau một 
thời gian bị tích lũy suy thoái gây hư hỏng, làm cho 
công trình không thể sử dụng tiếp tục hoặc sụp đổ. 

Trong bài này chúng tôi muốn nói tới hư hỏng, thậm chí là sự cố công trình di tích do suy thoái vật 
liệu, kết cấu, nến móng mà đã không được quan tâm, khắc phục kịp thời. Đồng thời đề xuất các giải 
pháp khắc phục. Có thể kể ra đây những hư hỏng và sự cố điển hình ở các công trinh thuộc quần thể di 
tích Cố đô Huế. 


Cổng Thọ Chỉ - Cung Diễn Thọ (Huế) 


Hiện tượng Nguyên nhân Các giải pháp khắc phục 
2.1. Mái các công trình |- Lợp không tốt. ~ Kiểm tra chất lượng lợp, ngói lợp vữa gầy 
di tích bị thấm dột|- Gấy bở nóc, bở quyết không |mái 
(1996 - 2001) đúng. ~ Kiểm tra trình tự kỹ thuật, vữa gầy. 


~ Võng đỏn tay, rui, do mục mọt |- Chống mục ẩm mặt trên do ẩm, hấp hơi. | 
- Võng đòn tay, rui,_ do từ biến|- Tao lớp chống thấm mềm ở các vị trí có 


gây nứt, gẫy, mái tải trọng tập trung hoặc mômen âm. 
- Thay đổi tiết diện chịu lực, liên kết, chất 
lượng gỗ. 
~ Giảm tải mái. 
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2.2. Hư hỏng các chân 
cột gỗ do mục, tiêu 
tâm, hư hồng các lỗ 
mộng (1996 - 2001) 


- Bị nấm, mốc, mối mọt 


- Không có biện pháp chống 
nấm mốc, mối mọi. 


- Không có biện pháp ngăn ẩm. 


- Xử lý chống mối mọi, nấm mốc. 
- Bảo quản thường xuyên. 
~ Ngăn ẩm chân cột, lỗ mộng. 


+ Xử lý bơm keo độn mùn cưa vào bụng 
cột có các lõi gỗ độn. 


2.3. Sự cố sập đổ cửa 
Quảng Đức (1953). 
Trùng tu phục hồi 
1997 - 1998 


~ Lũ làm trôi lớp cát nền nhận tạo. 


- Dùng cọc khoan nhồi làm lường cừ,_sâu 


do vỡ bờ kè làm gãy móng, nứt 
vòm và sập đổ toàn bộ công 
trình. 


l8m, 
- Xây lại chắc chắn tưởng kè. 


~ Lâm lại đế móng bằng BTCT kết hợp với 
các neo BTCT trên tường gạch. 


- Phục chế toàn bộ cổng thành. 


2.4. Sự cố trôi tụt rồng 
mái Lăng Khải Định. 
Rồng trôi tụt 550mm 
có khả năng bị lật đổ 
bất cứ lúc nào. Trùng 
tu (1995 - 1996) 


- Chuyển tử bờ nóc trên kết cấuÌ 
gỗ sang kết cấu BTCT mà không 
có điều chỉnh thiết kế. 


- Không có liên kết giữa Rồng và 
bờ nóc. 


~ Rồng quá lớn (cao 2.7m, rộng: 
0.4-0.35m), nằm trên độ dốc của 
hai mái là 38” và 60” (góc 
nghiêng quá lớn. 


- Ổn định vào neo giữ tạm thi tại vị trí 
bằng các neo thép và tăng đơ. 


~ Đục chân rồng với bờ mái. 


- Nẹp chân rồng bằng thép góc với chất 
gắn kết là keo epoxy. 

- Tạo hệ neo chùm trên mái BTCT để đủ 
sức tời kéo rồng về vị trí ban đầu. 

- Chỉ huy kéo rồng đồng thời đảm bảo sự 
ổn định, không cho phép lật, nghiêng. 


- Neo chân rồng bằng các neo thép vữa 
eo cường độ cao. : 


25. Hư hỏng mái 
Lăng Khải Định; Mái 
BTCŒT lợp ngói 
Aridoire: Trời nắng, 
nhiệt độ ngói lên 70 - 
?5°C. Trùng tu 1996 


~ Mái quá nóng, biến dạng nhiệt,Ì- Giữ lại các vết nứt làm khe co giãn nhiệt. 


không khe co giãn, làm nứt bản 
mái BTCT, 


- Ngói đen được gắn cố định một 
đấu vào lớp vữa xi măng. Mái 
ngói không thể chuyển vị, đầu 
ngói bị kiểm trong xi măng ăn 
mỏn làm mủn mục. 


Xảm keo PU để chống thấm. Dán phủ lớp 
chống thấm bằng sơn BTCS. 


- Làm hệ lati bằng thép mạ trên mái. Buộc 
ngói đen vào hệ lati này. Ngói được treo tự 
do, có thể chuyển vị, không bị NaOH trong 
xi măng ăn mòn. „ - 


26. Hư hỏng công 
trình Hiển Lâm Các. 
Công trình KC gỗ cao. 
15m với 4 cột gỗ dài 
12m (có nhiều hư 
hồng ở công trình này, 
song ở đây chỉ nêu lên 
hư hỏng ở hệ con sơn. 


Trùng tu (1997 - 1998) 


¬ Sai trong tịnh toán thiết kế con|- Chuyển con sơn thành thanh treo. 
sơn (quá tải). - Gia cường lỗ mộng, đầu mộng. 
- Sai trong sửa chữa: làm các|_c„ cường chân bư lông neo đầu neo. 
móc treo. 
~ Do suy thoái vật liệu: gỗ mục, 
các lỗ neo bị mục. 
* Phần gạch dưới là nguyên nhân chủ yếu gây hư hỏng dị tích. 
Và phần này là cơ sở cho việc đề ra giải pháp chủ yếu khắc phục nguyên nhân hư hỏng. 
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3. Nhận xét và kết luận 


* Phải hiểu rõ sự ứng xử của kết cấu và 
công trình trong quá trình xây dựng và sự tồn tại 
của nó với các điều kiện môi trường. Nhất là 
các biểu hiện của kết cấu và công trình trên 
những chất liệu cụ thể trong điều kiện môi 
trưởng cụ thể ở Huế. 


* Trên cơ sở đó để tính toán, phân tích, rút 
kinh nghiệm để tim ra các nguyên nhân chính, 
phụ, nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân lâu 
dài và nguyên nhân cụ thể. 


* Để xuất giải pháp để giải quyết các 
nguyên nhân trên. Với công trình di tích yêu cầu 
phải đáp ứng là thiết kế gia cường phải khuất 
lấp, không ảnh hưởng đến hỉnh dáng, màu sắc, 
kiến trúc của di tích, phải có tuổi thọ tương 
đương tuổi thọ dự tính cho đợt trùng tu đó của 
di tích, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tính 
nguyên gốc và chân xác của dì tích Chiều trên Lăng Tự Đức 


* Đề xuất biện pháp thực hiện, tổ chức thi công với kết quả phải chắc chắn 100%. Không cho phép 
sai hỏng, phải an toàn tuyệt đối cho di tích và người lao động. Nếu côn băn khoăn, phải xem xét điều 
chỉnh lại phương án và biện pháp thí công cho tới khi đạt được kết quả chắc chắn 

* Trong quá trình lập biện pháp thí công trùng tu di tích, nhất là các di tích hư hỏng nặng cần đặc 
biệt lưu ý chống đỡ bảo tồn tại chỗ di tích, không được phép gia tải hoặc tác động thêm vào di tích. Lưu 
ý các tải trọng bên ngoài như mưa, gió, nước. Phải có biện pháp chống đỡ để khắc phục các ảnh hưởng 
trên, 

* Tóm lại phải xem xét hư hỏng, sự cố dì tích cụ thể, không có một hình mẫu chung nào. Xem xét 
toàn diện và hệ thống. Kinh nghiệm, sự cẩn thận và trách nhiệm cao là điều không thể thiếu để giải 
quyết các hư hỏng, sự cố các công trình di tích. 8 
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TRÙNG TU HOÀNH PHI HIỂN LÂM CÁC 


Nguyễn Tiến Bình 
Việt Bách 


1. Giới thiệ 


lịch sử 


Hiển Lâm Các là công trình bằng gỗ 3 tầng (1 tầng trệt, 2 lầu), cao 13,6m. Nếu kể cả nền cao 1,8m 
thỉ công trình có chiều cao 15,†m nằm trong khuôn viên Thế Miếu, là công trình cổ thuần kết cấu gỗ cao 
nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là công trình được xây dựng vào năm 1822 để tưởng niệm công lao của 
các bậc tiền bối, rất có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Trên vách tam quan của tầng trệt treo bức hoành 
Hiển Làm Các bằng gỗ sơn son thếp vàng có kích thước 2,355m x 1,170m, 


Bài viết này xin giới thiệu về trùng tu bức hoành Hiển Lâm Các. 
2. Mô tả 


Bức hoành được đỡ bằng 4 đỉnh sắt rèn hình lá đề và treo nghiêng trên vách tam quan bằng xích sắt 
mmóc vào các vòng khuyên ở khung của hoành phi. Đình rèn hình lá đề đã bắt đầu bị rỉ. Mặt lá đề, phần 
thếp vàng, đã tróc toàn bộ không còn dấu tích. Có lẽ bức hoành này được làm cùng thởi với công trình 
Hiển Lâm Các hoặc có thể muộn hơn một vài năm. 


Hoành phi có bo bằng gỗ lim bản rộng 190mm, mặt sau phẳng, mặt trước xoi và hạ thấp giữa để lắp 
phần chạm long. Mặt trước bo được chạm long nổi bằng gỗ mít. Phần bo trên, chính giữa trang trí hổ 
phù ngậm chữ Thọ, hai bên có lưỡng long chầu. Thành bo 2 bên hoành phi trang trí long quấn thủy, cá 
tả chân, long hóa. Cánh sen ở dưới chạy dọc khuôn tranh. Phần bo dưới, chính giữa là lưỡng nghỉ có 2 
rồng đều chẩu hướng lên hổ phù. Phần trang trí hoa văn mép trong của bo cũng được chạm bong bằng 
gỗ mít rồi dán lên mép bo bằng sơn ta. Phản chạm rồng cũng chạm bong toàn bộ, sau đó được gắn sơn 
ta và chốt bằng đỉnh sắt rèn. Toàn bộ phần bo được sơn son thếp vàng, các đầu rồng chạm nổi cao hơn 
thân 20mm hướng về hổ phù (cao hơn 30mm). 


Huỳnh gỗ gắn 3 đại tự Hiển Lâm Các được làm bằng tấm gỗ lim dày 15mm, nền huỳnh được sơn 
bằng sơn ta màu xanh dương sẵm, trên đó gắn nhiều mảnh xà cừ ốc óng ánh. Các mảnh có kích thước 
cỡ 3x5 và 5x10mm. Đây là một điều khá đặc biệt trong sơn thếp cổ truyền, kiểu khẩm trai nổi và màu 
xanh sẵm rất ít được sử dụng. Ở Huế, chúng tôi mới thấy có 2 bức hoành cùng loại hền này, một bức ở 
Thế Miếu, một bức ở cung Diên Thọ. Các chữ đại tự được chạm phỏng, nổi bằng gỗ de (gỗ nhẹ, thớ 
Xốp, màu hồng sẵm), gắn vào huỳnh bằng chốt thép rèn và sơn ta. Huỳnh được lắp vào khuôn tranh 
bằng hèm ở 4 bên. Khuôn tranh khớp vào nhau bằng mộng suốt có thể tháo lắp dễ dàng. Mặt sau của 
bức hoảnh có hai đố ngang giữ cho khuôn tranh không bị xê lệch. Phía trên có khuy thép để móc treo 
bức hoảnh. Con chữ được chạm phóng có góc phản xạ lớn nên trông sáng và đẹp hơn so với chạm 
phẳng 

3. Hiện trạng 


Huỳnh lim nứt xé đọc 3 đưởng lớn, trong đó có một đường nứt dập. Hèm bị hở ra khoảng 12mm (do 
huỳnh bị co ngói) vi có kích thước chiều ngang tới 850mm. Nền xanh dương bị oen ố, xả cử bị rời gần 
hết, huỳnh bị cong vênh. Lần trùng tu trước có phủ lớp sơn váng (sơn trong) nên màu sắc có sẫm hơn 
màu thực. 
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Các con chữ bị nứt theo vết nứt ở huỳnh và nứt do đỉnh sắt rèn bị rỉ. Vì vậy chữ bị dập gẫy nhiều. 
Các đầu đinh đều bị rỉ, đẩy phống rộp lớp sơn thếp làm lớp sơn này bong tróc thành vẩy lớp. 


Ở phần bo các đỉnh, chốt sắt cũng bị rỉ làm-hỏng sơn thếp. Một số đầu rồng bị nứt và bong khỏi bo 
nền. Hoa văn họa tiết bị sứt, gẫy. 

Phần phía sau của bo có 2 vị trí bị mục với chiều dài tới 600mm, chỗ sâu nhất tới 40mm. Sau khi 
tháo ra thấy các lỗ mộng, đầu mộng bị mục ít nhiều. Đặc biệt có hai đầu mộng bị mục gần hốt. 


Trong quá trình khảo sát đã nhận thấy bức hoành được trùng tu ít nhất một tần (không biết váo thời 
gian nào - không có lạc khoản) vi: có 2 lượt thếp vàng chồng lên nhau, lớp sau chồng lên lớp trước 
(không cạo phủ) nên 2 lớp bị tách nhau. Các đỉnh chốt, ngoài đỉnh rèn còn thấy có định thép mũ đóng 
thêm (vì vậy có thể cho rằng lần trùng tu sau năm vào đầu thế kỷ này), lớp vàng sơn thếp lần sau có 
ánh xanh, lần đầu có ánh đỏ. Các phân tích cho thấy lớp vàng thếp đầu tiên là hợp kim đồng - vàng chủ 
yếu trong đó vàng (Au) 95,5%, đồng (Cu) 3,1%, còn lại là bạc và các tạp chất. Lớp vàng thếp sau chủ 
yếu là hợp kim vàng bạc, trong đó vàng 96,1%, bạc 2,6%, cỏn lại là đồng và tạp chất. Lần trùng tu sau 
cũng không làm hom bó nên các vết nứt ở huỳnh tiếp tục phát triển. Toàn bộ các định chốt dùng lúc đầu 
và ở lần trùng tu sau là đỉnh rèn, và đỉnh tán, (không hiểu sao người xưa lại dùng đỉnh thép, có thể người 
ta chỉ quan niệm là đinh đóng mà chưa nhận thức đến hiện tượng ôxi hóa của các đỉnh thép nảy có thể 
gây hư hại về sau), hoàn toàn không thấy dùng chốt tre. Đày là một điều hơi ngạc nhiên vì công nghệ 
truyền thống sơn ta thường dùng chốt tre đực giả. Ở bức hoành, phần chạm khắc được làm rất tỉnh tế. 


4. Trùng tu bảo tổn 


Sau khi chụp ảnh, quay phim video, đo vẽ hiện trạng, lấy mẫu thí nghiệm gỗ, sơn, thếp vàng, đỉnh, 
xà cừ đã tiến hảnh lập hồ sơ. Các bước trùng tu bảo tổn bức hoảnh được tiến hành theo trình tự sau 
đây: 


Trước hết tháo dỡ tới các chỉ tiết rời để: 
~ Rã mộng khuôn tranh; 

~ Rã nền huỳnh hoành phi; 

- Rã đại tự (Hiển Lâm Các); 


- Tháo bằng vam và khoan để các chỉ tiết ít bị ảnh hưởng, tẩy nạo sạch phần gỗ bị mục hư sau đó 
tiến hành các bước: 


~ Đúc lại phần sau bo bị mục bằng keo Composite có cốt bằng mạt gỗ lim. Phần đúc có thể cưa cắt 
khoan đục như gỗ; 


- Đúc lại mộng hỏng có chốt neo gỗ liên kết bằng keo Composite; 

- Ghép lại huỳnh, có nối phụ thêm phần mép bằng gỗ lim có chốt tre, 

~ Trước khi vào mộng quét keo bảo quản đầu mộng và lỗ mộng tránh bị ẩm, mốc; 
~ Lắp huỳnh vào khuôn tranh; 

- Gắn chữ bằng chốt tre, dán bằng sơn ta lên mặt huỳnh; 

~ Nãi vải toàn bộ huỳnh và các con chữ (2 lượt sơn, 1 lượt vải). 
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~ Làm vóc lại huỳnh và các con chữ (3 lượt vóc, 3 lần mài); 

~ Hom hai lượt huỳnh và các con chữ (2 lượt hom, 2 lần mài); 

- Nạo tẩy phần bong rộp sơn thếp ở bo; 

- Đắp vá lại các hoa văn họa tiết bị sứt; 

- Gắn các đầu rồng bằng chốt tre và sơn ta; 

~ Vóc và hom lại các vị trí bong rộp; 

- §ơn lót 2 lần, sơn thí 2 lần; 

- Kiểm tra lại toàn bộ một lần cuối, sửa trau chuốt lần cuối; 

- Sơn cẩm 3 chữ, thếp bạc lót, lau bạc thếp. Lau bạc được tiến hành 2 lần: lần 1 ngay sau khi thếp 


bằng "thép" mềm, lần 2 sau 3 ngảy bằng "thép" cứng hơn (thép là dụng cụ để sơn, lau bạc và vàng 
thếp, "thép" được làm bằng bó tóc mềm). 


- Sơn cầm phần bo và 3 chữ, thếp vàng. Lau vàng thếp 2 lần; 
- Sơn son phần biên các con chữ và phần hạ của trang trí bo. 


Vàng thếp được sản xuất theo công nghệ truyền thống của làng Kiêu Ky, Gia Lâm - Hà Nội từ váng 
tình 99,99%. Với công nghệ này cứ 1 chỉ vàng (3,75g) làm được 2 quỳ, mỗi quỳ 50 lá vàng có diện tích 
xấp xỉ 4cm? Tổng cộng bức hoành hết 20 quỳ vàng và 15 quỷ bạc. 


Toàn bộ sơn được sử dụng là sơn ta. Phần nải vải bó hom dùng sơn sống, mạt mịn gỗ lim, đất thó. 
Phần sơn thí, sơn cẩm phải ngả sơn từ mật dầu sơn ta (váng sơn ta). Mỗi lần ngả khoảng 2kg mật sơn 
khuấy liên tục trong 4 ngảy với một lượng dầu trẩu nhất định. Sau khi sơn chín, lọc qua bông bọc vải 
phin. Tùy theo thời tiết và điều kiện thi công mà điều chỉnh sơn ngả cho phù hợp. Làm sơn thếp ở nhiệt 
độ phòng 22°C, độ ẩm 95 - 100%, phải làm trong phòng mát, kín gió hoàn toàn. Khoảng thởi gian từ lúc 
sơn cẩm đến lúc thếp rất quan trọng, tủy thuộc vào thời tiết, thường trong khoảng 10 tiếng. Nó ảnh 
hưởng đến độ bóng vả khả năng bám dính của lớp thếp. Còng đoạn này được nghệ nhân sơn thếp 
Nguyễn Viết Thạc thực hiện. 


Sau khi làm xong phần sơn thếp và sơn son mới tiến hành làm sơn khảm lớp nền màu xanh. Các 
mảnh ốc được bóc tách, mài bóng, phơi khô. Thực hiện các bước sơn lót và sơn màu 2 nước. Sau đó 
đến lớp sơn cầm và gắn các mảnh xả cử. Các mảnh được gắn bằng tay, dùng que tre nhấn mảnh xà cừ 
dinh chặt vào lớp sơn cầm. Để đạt độ bằng phẳng, dùng bản gỗ phẳng vỗ nhẹ lên mặt lớp xà cử. 


Công tác ngả sơn cầm, sơn son, sơn màu xanh dương sắm được làm cùng với việc so sánh với mẫu 
ban đầu. 


Việc phục hồi bức hoành được làm liên tục trong vòng 45 ngày với 110 công của nghệ nhân, chưa 
kể công việc ngả sơn và làm vàng quỳ. 


Kết luận 
Việc trùng tu phục hồi bức hoành đã đạt được các yêu cầu sau: 


- Lâm rõ hơn lịch sử tu bổ bức hoành trước đày. Xác định được các vật liệu gốc, công nghệ truyền 
thống. Từ đó thấy được các ưu điểm và tồn tại cần khắc phục trong trùng tu. 
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~ Sử dụng các vật liệu truyền thống, công nghệ 
truyền thống để bảo tồn tối đa bản gốc. Giữ được 
giá trị lịch sử và mỹ thuật hiện đại: sơn ta, vàng 
bạc thếp, xả cử, công nghệ sơn thếp. 


~ Bằng công nghệ và một số vật liệu thích hợp 
có thể khắc phục các tồn tại và nâng cao tuổi thọ 
của hiện vật như: Dùng chốt tre thay đinh thép, 
nạo gỗ mục để vá bằng keo Composile (loại bỏ 
phần mục ở mức tối thiểu), sơn bảo quản lỗ mộng 
và đầu mộng, làm vóc huỳnh bằng sơn ta trảnh 
rạn nứt, sơn chống ẩm toàn bộ mặt sau huỳnh, 
các khuy sắt được sơn chống rỉ bằng sơn ta. 


- Trùng tu theo công nghệ và vật liệu truyền 
thống cần thiết phải có thởi gian và kinh phí phủ 
hợp mới có thể đảm bảo chất lượng. 


~ Trùng tu bảo tồn theo vật liệu, cöng nghệ 
truyền thống với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản 
chất vật liệu, sự làm việc của kết cấu, và tương tác 
của chúng với các yếu tố môi trưởng trong điều kiện 
khí hậu Việt Nam và đặc biệt môi trưởng tiểu khí 
hậu cho phép bảo tồn tối đa giá trị gốc, kéo dài tuổi 
thọ, phát huy giá trị lịch sử và thẩm mỹ của di Xuân về bên Hiển Lâm Các 
tích. 
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GIỐI THIỆU VỀ PHÁP LANG VÀ GIẢI PHÁP TRÙNG TU, PHỤC HỒI CÁC 
BỨC THỊ HỌA PHÁP LANG CỐ ĐÔ HUẾ 


Trần Bá Việt 
I. Giới thiệu đổ pháp lang 


Pháp lang (ÿj; zjt)  lä một loại sản phẩm bằng 
đồng đỏ có trảng men. Loại sản phẩm nảy cỏ lịch sử từ 
thời nhà Minh ở Trung Quốc (hơn 500 năm nay). Lúc đó 
sản phẩm có hình dạng đơn giản và mảu sắc cũng đơn 
điệu, kích thước thưởng nhỏ. Đỏ pháp lang có một độ 
bến rất cao nếu chỉ để bảy trong nhả. Lớp men cũng 
bến với khí hậu và thởi tiết ngoải trời. Đồ pháp lang cho 
tới nay cũng chỉ ở Trung Quốc là nơi có truyền thống 
sản xuất, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú. Trong 
những năm gắn đây, người Nhật cũng học được ở 
Trung Quốc bí quyết sản xuất mặt hàng nảy, song chắc 
cũng chưa có kỹ thuật vả kinh nghiệm cao như ở Trung 
Quốc. Các sản phẩm pháp lang của Trung Quốc đã 
được bán và biếu tặng cho 158 quốc gia trên thế giới. 


Độc binh pháp lam Ở Việt Nam, các đời vua triều Nguyễn cũng có rất 
nhiều đồ pháp lang, nhất là dưới thời Minh Mạng, Thiệu 
Trị. Thời đó có nhiều đó dùng và đồ bảy bằng pháp lang. Ngoài ra một lượng lớn các bức họa, thi, bầu 
rượu, mây ngũ sắc, búp sen,.. được đặt chế bằng pháp lang tại Trung Quốc theo kiểu của ta. Những 
bức pháp lang nảy được bố trí trên Nghi môn, õ hộc, diềm mái ở nhiều cung điện, lăng tẩm... trong đó 
một số được đạt tại những vị trí trang trọng như Nghi môn cầu Trung Đạo, diếm mái điện Thái Hòa, ở 
các lãng tẩm, Văn Thánh... Những bức pháp lang trải qua 150 năm dãi dấu mưa nẵng cho tới nay màu 
sắc vẫn tươi, men vẫn bám tốt trên đồng, trừ những bức đã bị mất hoặc do thiên nhiên, chiến tranh tản 
phá. Cấn phản biệt rõ đồ pháp lang hoản toản với đồ sứ men lam Huế (blue de Hue). Một loại là đồ 
đống tráng men nhẹ lửa, côn sứ men lam Huế là đồ sứ tráng men trắng nung cao lửa trong môi trưởng 
khử nhẹ, thưởng cô vẽ xanh lam coban dưới men với các sắc độ khác nhau, cũng được ký kiểu tại Trung 
Quốc. 


Số lượng đồ pháp lang trang trí rất lớn ở các cung điện, lăng tầm tại Huế cho thấy các vị vua trước 
đảy đã đánh giá đúng các tính chất kỹ thuật, mỹ thuật của các chất liệu pháp lang vả sử dụng chúng 
vào các vị trí thật đắc địa. 

II. Công nghệ chế tác đổ pháp lang 


Pháp lang xưa là loại tranh vẽ men trên đồng đỏ, có mảu sắc hài hỏa vả đỏi hỏi công phu, kinh 
nghiệm hơn rất nhiều so với đồ mới ngày nay mà chúng ta gọi là cảnh thái lam (3;t 4š . Đồ mới 
bây giờ, để dễ làm, người ta thưởng hân các dây đồng thành hình hoa văn, sau đó bôi men mảu vào các 
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họa tiết cần thiết theo makét thiết kế. Lâm theo cách này, người thợ dễ thực hiện hơn, mảu sắc cũng 
tách bạch rõ ràng hơn. Thực ra trên cũng một sản phẩm người ta có thể thực hiện cả hai cách làm của 
đồ cảnh thái lam và đồ pháp lang, tức là trong cùng một bức họa cảnh thái lam lại có đường nót của 
pháp lang và ngược lại. 


Công nghệ pháp lang là công nghệ thủ công và bí truyền. Đối với Trung Quốc, công nghệ nảy được. 
coi là bí mật. Tủy nhiên, cũng có thể hình dung các bước sản xuất đại thể như sau: 


- Nấu và cán đồng nhỏ thành lá có chiều dày nhất định (tùy theo sản phẩm): 


- Chế tạo phôi bằng đồng đỏ: Lốc, vê, dập, hàn. Nếu cần, ủ nhiệt lại sản phẩm để tránh rạn nứt khi 
dập, 


- Sửa chữa khuyết tật trên mẫu mộc. Cỏ thể hàn vá đồng nếu sản phẩm bị thủng, rạn, hoặc nếu 
cần chắp \hêm chỉ tiết; 


- Đánh sạch sản phẩm. Có thể tẩy sạch bằng hóa chất như xút và trung hòa bằng axít. RỬa sạch 
rồi sấy khô; 


~ Họa sĩ vẽ đường nét hoa văn, họa tiết theo mẫu lên makét bằng mực. Tô màu makét; 
- Người thợ họa vẽ lại các đường bao tỏ trên sản phẩm; 


- Hàn các chỉ đồng có chiều dày 0,5mm, cao khoảng 0,8mm theo các nét vẽ, hàn bằng borac (hàn 
the), cỏ nhiệt độ của đèn khỏ; 


~ Tô mảu men vào các ö ngăn cách giữa các sợi chỉ đồng. Bảng màu men có rất nhiều, có tới hàng 
trăm màu gốc và còn chế ra rất nhiều màu thứ cấp, tủy theo yêu cầu trang trí. 


~ Nung sản phẩm ở 850 - 950°C trong thời gian vải giờ ở lò điện. Đây là khâu quan trọng và được giữ 
bí mật, đặc biệt là chế độ nung và thởi gian lưu mẫu; 


- Lấy sản phẩm ra, đem mài nước để lộ mảu, rồi mài mịn; 
- Sấy khô rồi đánh phớt bóng. 


Đối với đồ pháp lang, người ta phải bôi men, nung, mải khoảng 5 - 10 lần, còn đồ thái !am thì quy 
trình nảy là 3 - 5 lần. 


~ Lần nung cuối cùng, sau khi mái mịn, sản phẩm được đánh phớt bóng và đóng gói. Mải sản phẩm 
là mài nước. 


Tất cả các khâu nhìn chung sử dụng lao động thủ công rất có kỹ thuật. Đây là vấn đề khó cho các. 
nước công nghiệp muốn học để làm loại sản phẩm này. Còn về kỹ thuật, các bài men ứng với chế độ 
nung, thời gian lưu mẫu thích hợp là bí quyết nghề nghiệp. Số lượng các bải men mảu là hàng trăm 
màu, đây là kết quả kinh nghiệm sản xuất hàng 500 năm nay. Quả lä không dễ gì học được. Cũng vi 
sản xuất mang tính thủ công nên có thể nhanh chóng thay đổi mẫu mã, thậm chí sản xuất theo đơn đặt 
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hàng mang tính đơn chiếc. Vì phải nung nên sản phẩm có kích thước nhỏ dễ làm hơn nhiều so với sản 
phẩm có kích thước lớn. 


Vẻ thực chất, lớp men trên đồng cũng tương tự men trên sắt, là hỗn hợp các oxít kim loại, kim loại và 
chất trợ chảy như cácbonat natri, Soda, oxit chỉ, hàn the (borac),.. và các kim loại hoặc oxit nhuộm màu. 


` Về thành phần, chúng có tính chất xâm thực cao, chịu được biến đổi nhiệt độ, chịu độ ẩm môi 
trường. Cốt của sản phẩm là đồng đỏ nên người ta có thể dễ dàng tạo hình các sản phẩm có hình dáng 
phức tạp. Đồ pháp lang chịu va đập kém, nếu bị va đập sẽ bị uốn, bể sẽ dễ dàng bong men, gãy men,.. 
Mật trong của đồ pháp lang thường để đồng trần hoặc có thể được nung tráng một lớp borac nóng chảy, 
Vì vậy bế mặt có tính chịu lực kém hơn. Đây là một lưu ý khi sử dụng, bảo quản đồ pháp lang. 


Rõ ràng với công nghệ này, đồ pháp lang không hề rẻ, thưởng được báy nơi sang trọng, mang tính 
chất đồ biếu, tặng, lưu niệm, mặc dù sản phẩm có thể gắn theo một công năng nào đó. Ở Trung Quốc, 
người ta gọi đồ pháp lang là sứ hoàng gia, tức là đồ sứ chỉ dùng trong cung điện của nhà vua. Chúng tôi 
cũng nhìn thấy trong các hiệu đồ cổ ở Trung Quốc, đồ pháp lang thường được bày ở vị trí trang trọng. 
Hiện nay ở Trung Quốc, theo hiểu biết của chúng tỏi, có hai nhà máy sản xuất loại hàng nảy: một nhà 
máy nằm ngay ở nội thành Bắc Kinh vả một ở Hoa Đô, cách Quảng Châu 40 km. Tuy nhiên, hiện tại 
người ta chỉ sản xuất hàng cảnh thái lam, còn hàng pháp lang chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Trong 2 
nhà máy chúng tôi đã tới thăm, các mặt hàng ở Bắc Kinh có độ tinh xảo vả hoàn mỹ hơn và giá cũng đắt 
hơn. Chất lượng hàng hóa thể hiện ở họa tiết sắc sảo, chuyển tông màu mềm mại, độ nhắn bóng cao, 
không bị rỗ, bọt ở mặt men. 


3. Đồ pháp lang Huế 


Trong kho cổ vật của Bảo tảng Mỹ thuật cung đình Huế cũng có rất nhiều món đồ pháp lang - một 
loại cổ vật được TS. Quốc Hùng khảo cứu và đánh giá cao. 

Có thể chia đỏ pháp lang dùng để trang trí ở các cung điện, lăng tẩm và nội thất ở Huế thành các 
loại trang trí sau: 


3.1. Pháp lang dùng ở ngoại thất cung điện Huế 


Đó là những chỉ tiết trang trí hình rồng, mây gắn ở bờ nóc, bờ quyết của cung điện Huế và các nghỉ 
môn trong lăng tẩm các đời vua triều Nguyễn, các ô hộc trang trí nhất thi nhất họa cổ diềm, đầu hồi, bờ 
mái,.. các ngôi điện lớn. Tiêu biểu cho loại này là các chỉ tiết trang trí ở cổ điềm điện Thái Hòa, điện 
Ngưng Hy (lăng Đồng Khánh) với các đồ án nhất thi nhất họa, ở nghỉ môn Bắc, nghỉ môn Nam (cầu 
Trung Đạo), nghỉ môn ở các mộ vua Minh Mạng, Thiệu Trị với các đồ án mây ngũ sắc, bầu thái Cực, các 
ô hộc trang trí bát bửu, tứ quý, ở chính giữa bở nóc lăng Minh Mạng, điện Sùng Ân (lăng Minh Mạng), 
điện Hòa Khiêm (lăng Tự Đức) hay ở bở nóc, bở quyết của Bi Đình (lăng Tự Đức), điện Biểu Đức (lăng 
Thiệu Trị), nóc Hiển Lâm Các, Thế Miếu với các đồ án Lưỡng long triều nhật, Long vân ngũ sắc, Bầu 
thái cực, Búp sen,.. 


Đặc biệt những dải cổ diểm bao quanh các lá mái và đầu hồi những cung điện Huế được trang trí 
những họa tiết đặc trưng của nhóm này là những chỉ tiết trang trí có kích thước lớn được tạo dạng thành 
những đỏ án độc lập như rồng, mây hoặc những bức tranh vẽ hoa lá, bát bửu hay đề thơ. 


Việc bố trí đồ pháp lang dùng để trang trí ngoại thất các cung điện, tam quan... còn tủy thuộc vào đề 
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tài trang trí để chọn vị trí thích hợp. Bở nóc các cung điện lớn mới trang trí rồng, mặt trời, Bầu Thái cực. 
Còn các cung điện nhỏ hoặc tam quan thì chỉ lả các đám mây ngũ sắc hay con giao cách điệu. Tương 
tự, dải cổ diềm ở các điện chính hoặc ở các tiền điện mới trang trí các đề tài bát bửu, tứ quý. Những vị trí 
khác ít trang trọng hơn chỉ trang trí hoa lá bình thưởng. 


3.2. Pháp lang dùng trong nội thất 


Nhóm đồ pháp lang nảy hiện còn rất ít. Đó là những bức hoành hoặc đổi liễn hình chữ nhật: Chữ 
Hán gò nổi ở giữa, xung quanh trang trí dây cúc, dơi ngậm tua hoặc chữ thọ. Những bức hoành nảy đôi 
khi còn được gắn lên các nghị môn phía trước các cung điện và lăng tẩm như các bức hoành chữ đề: 
Chính Đại Quang Minh, Chính Trực Đăng Bình, Cư Nhân Do Nghĩa, Trung Hỏa Vị Dục ở trước mộ vua 
Minh Mạng và trước điện Thái Hỏa. Ngoài ra còn có chữ Hán được chế tạo riêng biệt, rồi được ghép trên 
những phiến gỗ hoặc phiển đá Thanh để tạo thánh các câu đối treo trong cung điện hoặc gắn lên nghỉ 
môn trước lăng Thiệu Trị. Những chữ Hán nảy thường phủ men màu vâng, khác với những chữ Hán phủ 
men đen được gắn nổi trên các bức hoành pháp lang. 


Nhóm pháp lang trang trí nội thất còn có tranh treo tưởng hoặc các binh, chóe, chậu hoa có kích 
thước lớn để trang trí trong các cung điện. Ở một số chỗ là quả đảo, quả lựu được gò trên một mặt 
phẳng để gắn trên 2 đầu câu đối treo dọc các hàng cột, hoặc tạo thành các chậu bên trên gắn cành 
vàng lá ngọc. 


Cả hai loại trang trí nói trên thưởng có bố cục gọn vả cô đọng, có trọng tâm nổi bật, chủ đề rõ ràng. 
Thưởng thi trọng tàm ở giữa và các họa tiết đăng đối như hồ long, mây, hồ lö, tháp sen. Ngoài ra cũng 
có một số đỏ pháp lang không theo dạng trên, bố cục khá tự do và thoáng, mô tip có cách điệu phóng 
khoáng và sáng tạo hơn. Đề tải của hoa cỏ thưởng là những loại quý, mang ý nghĩa linh thiêng như Mai, 
Cúc, Phật thủ,.. 


3.3. Pháp lang dùng trong tế tự và đồ dùng sinh hoạt 


Đồ pháp lang thuộc nhóm này rất đa dạng và phong phú về cả kiểu dáng, loại hình lẫn đề tải trang 
trí. Có thể chia chúng thành 2 nhóm nhỏ: 


~ Nhóm thứ nhất là những tự khí dùng trong các miếu thờ như đỉnh hương, cơi trấu, mâm ngũ quả, 
chân đèn. Đối với nhóm nảy các màu đỏ, vàng chanh, trắng, xanh đậm thường hay được sử dụng. 


~ Nhóm thứ hai là những dụng cụ sinh hoạt như khay trả, ống phóng. tô bát, tiếm đựng thức ăn, đầu 
hồ. Các máu lam, hồng tía, xanh lục, nâu nhạt (hưởng được sử dụng. 


Bố cục của nhóm nảy là bố cực dàn trải kín quanh sản phẩm đa hướng hoặc ngang. hoặc dọc, hoặc 
ngang kết hợp với các dọc cùng với sự đậm đặc của nét. Đa số họa tiết của bố cục này thưởng lặp đi lặp 
lại, đăng đối hoặc tỏa từ tâm ra. Những bố cục trên một số tráp đựng cau trầu thường phỏng khoảng và 
táo bạo về hình tượng, đường nét cách điệu cao, đây là trường hợp đặt biệt. 


Nói đến pháp lang được dùng trang trí ở Huế, ta không thể không đề cập đến màu sắc. Màu sắc 
được sử dụng là màu tương phản. Màu sắc được phối hợp một cách chủ động theo hòa sắc tương phản 
một cách khoa học, chính xác. Những tổ hợp tương phản màu nhin trong các đồ pháp lang ở Huế có 
những màu chủ đạo: vàng - chảm, cam vàng - xanh, vàng lục - tím, hỏa vàng - xanh, hổ phách - phí 
thúy, đỏ - xanh lục, tím - đồ lục. Những cặp màu đi đói với nhau, không đối chọi, chỉ tôn nhau cho nổi 
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bật, dịu đảng, tươi sáng, không chói chang, khó chịu, có sức truyền cảm mạnh và lạo cho người xem sự 
thoải mái, ưa nhìn. Sự phối hợp màu sắc một cách linh hoạt đã tạo ra những bức tranh sinh động, rực 
rỡ, chan hỏa ánh sáng, rất phủ hợp với cuộc sống, thiên nhiên phong phú và trầm tĩnh của xứ Huế. 


Để quản lý đồ pháp lang Huế, triều Nguyễn đã cho biên chế một đơn vị chuyên làm đỏ này "Minh 
Mạng năm thứ 8 (1827) đặt Tượng cục pháp lang. Bọn Vũ Văn Mai thợ vẽ Nội tạo học nghề làm đồ 
pháp lang, bèn sai đặt cục ấy, hạn cho 15 người, thiếu thì mộ mà sung vào" (Đại Nam Thực Lục - Quốc 
Sử Quán triều Nguyễn). 


Cách thức vả kỹ thuật sản xuất pháp lang đỏi hỏi một dây chuyền gồm rất nhiều công đoạn, đặc 
biệt là công đoạn chế ra các bải men khác nhau, gọi là men Ferite, tức là men cũng phải được nung 
trước thành thủy tỉnh rồi mới nghiền mịn để bôi lên đồng. Điều này phải có thời gian và kinh nghiệm mới 
có thể tích lũy được. Các sản phẩm pháp lang Huế có nhiều món đồ có kích thước lớn tới trên 1000mm. 
Vì vậy cần rất nhiều thợ giỏi, họa sĩ ở các công đoạn khác nhau, cũng như cần có lò nung có kích thước 
đủ lớn, và thêm nữa, phải có kinh nghiệm trải qua thời gian dài sản xuất. Vì những lẽ đó, chúng tôi thiên 
về ý kiến cho rằng Tượng cục pháp lang làm nhiệm vự chủ yếu là vẽ kiểu, sau đó đặt hàng sản xuất tại 
Trung Quốc, có thể là giám sát việc sản xuất và quản lý sử dụng lắp đặt đơn chiếc các sản phẩm này. 
Với số lượng thợ ít ỏi 15 người (1827), với kinh nghiệm còn ít thì những công việc trên cũng đã là quá 
nhiều. Theo ước tỉnh sơ bộ của chúng tỏi, số lượng sản phẩm pháp lang tại Huế lèn tới con số nghìn, với 
rất nhiều mẫu mã, kích thước, hình dáng, màu sắc khác nhau, có diện tích tổng cộng bề mặt không ít 
hơn 500mỶ. 


Chỉ khi tìm hiểu kỹ về công nghệ, kỹ thuật sản xuất đồ pháp lang, chúng ta mới có thể hiểu rằng 
việc phổ biến công nghệ không hé dễ dàng, ngay cả khi đã biết đầy đủ các yếu tố kỹ thuật. Để phục hồi 
pháp lang cho Huế, giải pháp nhanh nhất, phù hợp vẫn là phối hợp và nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị sản 
xuất pháp lang tại Trung Quốc, với các mẫu mã do chúng ta lập ra trên cơ sở tư liệu lịch sử, tư liệu viết, 
vẽ, ảnh, phim, các nhân chứng vả sự tư duy khoa học. 


4. Kết luận 


Di tích Cố đô Huế, trải qua thời gian và chiến tranh, bị tàn phá nặng nề. Trong đó các bức pháp lang 
gắn với công trinh bị mất đi, bị hư hỏng gần hết. Những bức nảy ngoài giá trị mỹ thuật nó còn có giá trị 
văn hóa sâu sắc vi mang trong mình nhiều thi họa, hàm chứa những tư tưởng, nhân sinh quan. thế giới 
quan của các vua triều Nguyễn. Vi vậy, việc trùng tu phục hồi các bức thi họa-pháp lang nay rất cân 
thiết trong công cuộc trùng tư di tích Cố đò Huế. Tuy nhiên công việc này đòi hỏi thời gian, sự thận trọng 
khoa học và kỹ thuật cao của các chuyên gia cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc. Về phía Trung Quốc, các bạn ở hai nhả máy trên cũng rất sẵn sảng và hứng thú khi được tham 
gia phục hồi các bức thi họa pháp lang. 


Vấn đề trước hết là chúng ta cần tập trung vảo một số vị trí như Nghi Môn ở cầu Trung Đạo để chỉ 
đạo lâm trước. 


Hy vọng, với sự cố gắng nhiệt tình của cơ quan quản lý là Trung tâm BTDT Cố đô Huế, trong năm 
1998 chúng ta sẽ hoàn thảnh các bức họa đầu tiên này, trả lại vẻ đẹp lộng lẫy, ý nghĩa tư tưởng của 
Nghỉ Môn trên cầu Trung Đạo - nằm trên trục chính giữa Ngọ Môn và điện Thái Hòa, làm cho du khách 
có một ấn tượng và cảm nhận đầy đủ về vẻ đẹp của Nghỉ Môn - Điện Thái Hỏa. 
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TRÙNG TU HIỂN LÂM CÁC - HUẾ 


Trần Mình Đức 
Nguyễn Tiến Bình 


Hiển Lâm Các là một kiến trúc đặc sắc của Cố đô Huế. Đây là công trình duy nhất bằng gỗ cao ba 
tầng và cao nhất trong Đại nội. Trong lịch sử tồn tại, Hiển Lâm Các từng được tu bổ nhiều lần, nhưng do 
cấu tạo phức tạp (cao, nhiều tầng) nên chắc chắn mức độ kỹ lưỡng của những lần ấy bị hạn chế rất 
nhiều. Do đó đợt trùng tu lần này, Viện KHCN Xây dựng đẻ xuất phương án hạ giải, trùng tu và lắp dựng 
lần lượt tất cả các chỉ tiết của công trình. Công tác tu bổ có các phần chính sau đây: 


I. Công tác chuẩn bị (bao gồm các việc đo vẽ, thu thập số liệu, khảo sát, thí nghiệm và thiết kế giải 
pháp); kết quả: 


1. Thu thập được một số tư liệu viết và ảnh chụp công trình trước đợt cứu chữa 1984 - 1985, như các 
ảnh lan can, bờ mái, hoa văn kèo, hình dạng chung của gác. 

2. Đã tiến hành trắc đạc các điểm quan trọng, các viên đá tảng, chụp ảnh, vẽ ghi, quay video và đo. 
đạc công trình. Trước khi thi công và trước khi bắt đầu một phần việc mới đã tiến hành khảo sát kỹ đối 
tượng để từ đó đề xuất biện pháp tu bổ. Ví dụ: đã đánh giá chất lượng vữa và gạch xây tưởng, xác định 
các lớp áo nguyên gốc của tưởng bao và vỉa móng, xâc định các lớp cốt và áo gốc của các con rồng bậc 
cấp, tìm ra lớp màu và vữa nguyên thủy của trang trí tường móng. 

3. Tiến hành nhiều loạt thí nghiệm để phục vụ thiết kế thi công, cụ thể là: 


s Kiểm tra các tính năng cơ lý của gỗ công trình: cường độ uốn, nén, độ hút nước, ảnh hưởng của 
nước tới cường độ. 

s Thí nghiệm xác định thành phần tối ưu của Composite, khả năng liên kết bám dinh và đề xuất 
công nghệ ứng dụng hoàn chỉnh; kể cả cách phối trộn vật liệu, dụng cụ vả thiết bị vệ sinh gỗ, thiết bị 
bơm keo, cách thức nhồi vá. 

« Phối hợp với chuyên gia của Rhône Poulenc thí nghiệm kiểm tra khả năng phản ứng của thuốc 
chống mối với sơn ta. Sau hai đợt kiểm tra (lần đầu vào cuối năm 1996 chưa đạt kết quả mong muốn, 
lần sau vào giữa năm 1997) đã triển khai phục vụ công trình. 


s Thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu lực của bộ tăng đơ và neo hỗ trợ các tay chống (con sơn) mái, 
kết quả được dùng thiết kế chế tạo các lăng đơ neo cho công trình. 

« Kiểm tra một loạt vật liệu trước khi sử dựng như keo gắn gỗ, gắn gạch, sơn và keo chống thấm. 

Công việc nghiên cứu vẫn tiếp tục để phục vụ các công trình tiếp nối. Các kết quả nghiên cứu thí 
nghiệm cũng như kinh nghiệm thực tế rút ra từ quá trình thi công sẽ được tổng kết và chuyển giao cho 
Trung tâm BTDT Cố đô Huế - cơ quan quản lý công trình. 

II. Công tác hạ giải và phục vụ 


Hiển Lâm Các có chiều cao trên 15m và chiều ngang cỡ 12m, lại bị biến dạng và hư hỏng nhiều. Để 
giữ an toàn cho người và công trình chúng tôi đã hạ giải toàn bộ hệ mái và kết cấu bao che, chỉ giữ lại 
các khung chịu lực chính; các khung này cũng được hạ giải lần lượt, tu bổ và lắp ráp lại. Đây là phương 
pháp hạ giải toàn bộ không đồng thời; không những đảm bảo an toàn mà còn cho phép tu bổ đến từng 
chỉ tiết của công trình. 

Trước khi tháo dỡ, các chỉ tiết (trừ ngói lợp) được đánh số và ký hiệu chữ để có thể lắp ráp lại đúng 
vị trí cũ; các viên gạch lát nguyên gốc đã được đặt lại (sau khi xử lý nền) vào chỗ ban đấu. 
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Để bảo vệ các chỉ tiết tháo dỡ và vật tư quý hiếm, đảm bảo công việc triển khai liên tục, chúng tôi đã 
xây dựng hàng trắm mét vuông lán kho và xưởng tạm, sau đó theo yêu cầu của phía Rhône Poulenc, 
chúng tôi đã dựng thêm 200m lán để làm kho thuốc và phần bảo quản gỗ xử lý chống mối. 

Nhận rõ tầm quan trọng của công trình nói riêng và công cuộc trùng tu di tích Huế nói chung, lần 
này Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp ngoài kinh phí dự án 500 triệu đồng để trang bị bộ giáo tổ hợp có 
mái che. Nhờ vậy trong suốt quá trình thi công, Hiển Làm Các được bao che và chống đỡ chắc chắn. 

tI. Kết quả công tác tu bổ 

Phần mộc: Trừ những chỉ tiết hỏng quá nặng và được hội đồng chuyên môn quyết định phục chế, 
còn lại toàn bộ kết cấu gỗ được bảo dưỡng, bảo quản, gia cường và lắp đặt trở lại vị trí cũ. 

Những cấu kiện gỗ quan trọng đã được xử lý là: 

1. Phục chế 1 cột dài 11,7ôm (xuyên 3 tầng), 1 cột dải 8,0m (xuyên 2 tầng) và 5 cột con cao 3,2m; 
xử lý tiều tâm 14 cột khác. 

2. Nối mộng 5 kèo, thay thế ốp mang 6 kẻo, nối mộng 2 trến, xẻ mang thay cốt một trến lớn (dải 
6m), phục chế một trến dài 6m, nối 2 chân cội. 

3. Phục chế 28 đoạn đòn tay tròn, 19 đoạn đòn tay vuông, 12 xuyên, 5 xà đầu cột và gia cưởng nối 
vá nhiều chỉ tiết khác. 

4. Phục hồi theo mẫu gốc hệ rui, trần, sàn, lan can, diềm mái. 


5. Phục chế các chỉ tiết kim loại như đai, cối cửa, tay co, khuy khóa và toàn bộ đỉnh, kể cả loại đỉnh 
có mũ bọc đồng và khảm đồng, chuông đồng góc mái,.. 


C6 thể nói đây là lần trùng tu có công tác mộc được tiến hành kỹ lưỡng. 

Phần nề: 

1. Phục hồi mái ngói men vàng lưu ly vả các trang trí bở mái, ô hộc, con giống; trong đó diện tích 
mái gần 500m”. 

2. Phục hồi nền gạch Bát Tràng nguyên gốc, các viên vỡ đã được gắn lại bằng Composite (với bột 
độn làm từ các mảnh gạch cũ bị vỡ vụn) với tổng diện tích 255m, 

3. Phục hồi tưởng bao, gia cố các phần tưởng có gạch và vữa bị mủn, phục hồi áo vữa theo mẫu 
gốc. 

4. Phục hồi các con rồng bậc cấp, các ô trang trí tường móng và ô thoáng. 

5. Phục hồi phần gạch lát bao quanh Cửu Đỉnh; lát gạch xung quanh công trình chống nước tác 
động trực tiếp đến móng, bố trí hệ thống thoát nước mưa quanh công trình,... 

Phần bảo quản và chống thấm ẩm, chống mối 

Đây là công tác được đặc biệt chú trọng. Qua khảo sát thực tế và các số liệu thí nghiệm, chúng tôi 
thấy rằng động lực phá hoại lớn nhất đối với di tích kiến trúc ở Huế là nước và hơi ẩm. Do đó lần này 
chúng tôi đã bảo quản chống ẩm cho toàn bộ hèm, mộng, các bề mặt gỗ tiếp xúc với vữa, với nón (lưng 
rui, lưng kèo, lưng đỏn tay,..) và toàn bộ các bề mặt gỗ. Tất nhiên tùy theo điều kiện làm việc của cấu 
kiện và mức độ quan trọng của chúng mà xử lý với các phương pháp khác nhau. Các bớ mái, mặt tưởng 
được phun sơn trong chống ẩm và chống mọc rêu; đỉnh tường, chân bở mái, dưới lớp lát nền bố trí lớp 
ngăn ẩm; các chân cột có lát chì và quét keo chống thấm. Đặc biệt toàn bộ các khe có khả năng thấm 
đều được xảm keo chống thấm (khối lượng lên tới hàng trăm mét dài). Hiện tại công trình chỉ có thể cỏn 
bị nước mưa tạt theo gió vào. Chúng tôi đề nghị Ban Quản lý cho phép bố trí các mảnh cửa để chống 
tác động này. 
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Phần phỏng chống mối được tiến hành dưới sự chỉ dẫn và hỗ trợ hóa chất, máy bơm của hãng 
Rhône Poulenc, Chúng tôi đã cử cán bộ, công nhân và cung cấp máy khoan, dụng cụ cùng phối hợp. 
Ngoài việc dựng thêm lán trại, chúng tôi đã đảm bảo các phương tiện phòng cháy. Bố trí các dàn kẽ gỗ 
và thực hiện theo các yêu cầu của hãng. Do có sự hợp tác tích cực của hai phía nên công tác phỏng 
chống mối tuy khởi động chậm nhưng đã hoàn tất, góp phần vào thảnh công của dự án. Khối lượng 
công tác bảo quản phần mộc lên tới trên 3650m” và hảng trăm mét vuông mặt tường, mặt nền. 

Phần sơn thếp 


Được sự chỉ đạo tích cực và giàu kinh nghiệm của nghệ nhân Nguyễn Viết Thạc và đội thợ lành 
nghề, việc sơn thếp được tiến hành thuận lợi và có kết quả tốt. Toàn bộ tầng 2 và tầng 3 được sơn son 
thếp bạc phủ hoàng kim theo đúng công nghệ truyền thống; tổng diện tích lên tới trên 2000m”. Toản bộ 
các chỉ tiết gỗ tầng 1 được quét nhiều lớp dầu sơn ta, diện tích trên 1000m”. Công trình có được vẻ đẹp 
rực rỡ chính nhờ rất nhiều vào kinh nghiệm và sự nỗ lực của những người thợ sơn truyền thống. 


Trong suốt quá trình thi công. Viện KHCN Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo và cân bộ kỹ 
thuật của Trung tâm BTDT Cố đô Huế để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, do công 
trình quá lâu đời và hư hỏng nặng, chúng tôi và bên A đã phải mất nhiều thời gian thảo luận và cân 
nhắc, nhất là về mức độ thay thế và các giải pháp gia cố. Do đó có lúc tiến độ bị chậm lại, nhưng nhin 
chung, công trình đã được tu bổ tốt, theo đúng nguyên tắc trùng tu di tích; các giải pháp cụ thể cơ bản 
tuân theo các biện pháp kỹ thuật của thiết kế được duyệt. 


Tham gia tu bổ di tích Hiển Lâm Các là các đội thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm trong cả nước. Đó 
là các đội thợ mộc của Hà Bắc, thợ sơn thếp của Hà Tây, thợ nề của Hà Nam, thợ kép, thợ mộc Thừa 
Thiên - Huế. Đặc biệt, có đóng góp đáng kể với công trình là nghệ nhân Nguyễn Viết Thạc (Sơn Đồng, 
Hoài Đức, Hà Tây), ông Trương Văn Ấn - Trưởng nam của cố nghệ nhân Trương Văn Lập ở Thừa Thiên 
- Huế, ông Trần Quốc Bảo thợ mộc bậc 7/7 - Hương Mạc (Me) - Hà Bắc. 


Trong sự thành công của dự án Hiển Lâm Các, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hướng 
dẫn kịp thời của Giám đốc Ban Quản lý dự án và lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đò Huế, sự hợp tác tích 
cực và có hiệu quả của chuyên gia Rhône Poulenc, sự tận tụy và nhiệt tỉnh của các cán bộ kỹ thuật 
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, sự ủng hộ của phòng Bảo vệ và chính quyến địa phương. 


Hiển Lâm Các trong lễ Khánh thành 
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VỮA PHỤC CHẾ CÁC CÔNG TRÌNH CỔ 


Nguyễn Thanh Hằng 
Nguyễn Kim Hiền 
Trần Bá Việt 


1. Giới thiệu chung 


Ở châu Á nói riêng và trên thế giới 
nói chung có rất nhiều công trình với lối 
kiến trúc độc đáo 


Ở Việt Nam, các công trinh cổ mang 
đậm nét kiến trúc dân tộc với những mái 
đình rêu phong cổ kính, những cung 
điện, lăng tẩm tráng lệ, nhưng giờ đây đã 
bị hư hại nhiều bởi thiên nhiên vả chiến 
tranh. Thật là đau xót khi đứng trước một 


Thứ trưởng Bộ VHTT Trần Chiến Thần, Fú ẾU by 4 úy VU: x 
va mô hình di tích Huế - quần thể kiến trúc đẹp tuyệt vời như Cố 


đô Huế đang ngày một xuống cấp 
nghiêm trọng. Vì thế Nhà nước ta đang chú ý quan tâm tới việc trùng tu bảo tồn các di tích cổ nhằm khôi 
phục lại những nét đặc thủ văn hóa của Việt Nam và mặt khác là thu hút khách du lịch góp phần đẩy 
mạnh “ngảnh công nghiệp không khói" phát triển mạnh mẽ. 


Trên tỉnh thần đó, Viện KHCN Xây dựng đã phối hợp với Trung tâm BTDT Cố đô Huế trùng tu bảo 
tồn các di tích tại Huế. Những công trình kiến trúc tại Huế là một trong những công trình kiến trúc tiêu 
biểu của nền kiến trúc cổ Việt Nam. Trong trùng tu bảo tồn, vấn đề làm thế nảo để tiến hảnh công việc 
một cách hoàn mỹ nhất, tu bổ ra sao để các công trình đã đến thời kỳ đổ nát trở lại dáng vẻ ban đầu của 
nó.. là các câu hỏi được đặt ra cho các nhà kiến trúc Xây dựng và các nhà nghiên cứu của Viện, Để đáp 
ứng các yêu cầu, chúng tôi đã nghiên cứu một loại vật liệu sử dụng trong việc trùng tu bảo tồn các công 
trình cổ, sản phẩm đó có tên gọi lả vữa phục chế các công trình cổ hay là vữa phục cổ 


'Vữa phục cổ có vai trỏ đặc biệt quan trọng trong việc sửa chữa các công trỉnh cổ. Một trong những 
đặc trưng của các công trình cổ là các hoa tiết hoa văn trang trí, chính những chỉ tiết nảy làm nổi bật 
đường nét công trình. Nhưng thật đáng tiếc, hiện nay các họa tiết tỉnh xảo đó đã bị hỏng rất nhiều 
Những con rồng, lân, phụng trước kia đẹp là thế nay không những bị rêu phong bao phủ mà còn gẫy 
mất đuôi, lở vây, gẫy cánh. Để khắc phục hiện tượng nảy chỉ có thể dùng loại vữa phục cổ để phục hồi 
bởi dùng loại vữa nảy sẽ cho các họa tiết giống như nguyên bản, đồng thời lại dễ thi công, phủ hợp với 
thởi tiết khí hậu Việt Nam. 

II. Thành phần của vữa 

1. Chất kết dính 
3) Sử dụng xi măng PC30 và xi măng trắng 


Các loại vữa xây dựng thông thường chỉ sử dụng xi măng pooclăng thường nhưng đối với vữa phục 
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cổ có yêu cầu vẻ màu sắc, chất lượng vì vậy sử dụng kết hợp một phấn xi măng thường và xi măng 
trắng để vừa năng cao chất lượng lại vữa đảm bảo yêu cầu về màu sắc của vữa. 

b) Vôi 

Sử dụng vôi tả là loại vôi chưa tôi để trong không khí để đá vôi tự hút ẩm của không khí và tả ra 
thành dạng vôi bột. 

2. Cốt liệu 

a) Cốt liệu mịn 

Cũng như vữa xây dựng, vữa phục cổ sử dụng cốt liệu mịn là cát. Cát tạo nên bộ xương cứng trong 
vữa, làm cho vữa bớt co. Chất lượng cát có ảnh hưởng rất lớn đến cường độ của vữa. Có thể sử dụng 
cát nghiền cho các loại vữa tô trát mỏng. 

b) Cốt liệu sợi 


Khác với vữa thông thưởng, vữa phục cổ sử dụng cốt liệu dạng sợi nhằm tăng khả năng bám dính 
đồng thời giảm nứt bề mặt sản phẩm. Vữa phục cổ dùng để sửa chữa lại các họa tiết hoa văn tỉnh xảo, 
vì vậy nó được sử dụng để trát lên các loại bề mặt có độ uốn gấp khác nhau dẫn tới việc nếu không có 
độ bám dính cao và sự giảm nứt thì khó có thể đảm bảo sự bám dính và làm việc lâu dài giữa vữa mới 
và vữa cũ. 


3. Phụ gia 
Trong vữa giả cổ có sử dụng phụ gia kéo dải thời gian ninh kết ban đầu của vữa. 


Dưới thời tiết nắng nóng của khí hậu miền Trung nói rièng và của Việt Nam nói chung, nước trong 
vữa bốc hơi rất nhanh và như vậy sự ninh kết cũng diễn ra rất nhanh, khi đó bề mặt vữa co lại đột ngột 
dẫn tới hiện tượng vữa bị nẻ lớn, sâu và từng mảng vữa sẽ rơi khỏi vật cần bám dính. Để khắc phục hiện 
tượng đó dùng phu gia kéo dài thời gian ninh kết ban đầu để nước bốc hơi từ từ tránh hiện tượng nứt nẻ 
lớn. 


4. Bột màu 

Dùng bột màu để tạo mầu trang trí cho vữa. Có thể dùng loại màu phủ hợp với từng bộ phận cẩn lu sửa. 
1l. Vữa phục cổ 

1. Chất kết dính 

a) Sử dụng xi măng pooclăng PC30 Hoàng Thạch và xi măng trắng Hải Phòng 

Tỷ lệ hai loại như sau: 40% x¡ măng trắng, 60% xi măng PC30 Hoàng Thạch. 


Để so sánh việc sử dụng xi măng thường và xi măng trắng chúng tôi có thí nghiệm với hai cấp phối: 
một cấp phối sử dụng chất kết dính hoàn toản là xi măng thưởng và cấp phối kia sử dụng chất kết dinh 
60% xi măng thường và 40% xi măng trắng, kết quả cho ở bảng 1. 
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Bảng 1. Cưởng độ của vữa với các loại chất kết dinh 


Cấp phối Cưởng độ, daN/cm? 
Với xi măng R Rụ Ra 
Mẫu | Mẫu? | T8 Mã |Môu2| T8 | Vu Mẫu2 | T8 
100% ximãngHoàgThạh | 66 | 576 | 588 | 704 | 72 | 72 | 92 | 9 | a6 
ˆ 

40% xi mảng trải 60% 
CÀ» J1: tiên: lệng: † 1044| 106 | 1052 | ttt2 |12@| d2 | t0 | %8 | +4 
bị màng HT 


Nhận xét: thấy rằng với cấp phối 1, cường độ mẫu nhỏ hơn cấp phối 2, như vây việc sử dụng xi 
măng trắng làm tăng cường đô vữa như đã nhận định. 

b) Vôi 

Vôi tả phải được nghiền thành bột mịn và sảng qua sảng 0.6mm. Nếu vôi không được nghiền thật 
mịn thì khi vữa được đem sử dụng chúng gặp nước sẽ liếp tục nở ra và gày nổ mặt vữa. Khi đó sản 
phẩm sẽ bị nứt nẻ, không đảm bảo chất lượng. Vôi còn có tác dụng làm tăng thời gian ninh kết của vữa 
(xem kết quả thí nghiệm ở bảng 3). 

2. Cốt liệu 

3) Cốt liệu dạng hạt: Để tăng cường độ và chất lượng của vữa, sử dụng cốt liệu là cát vàng mịn, lọt 
sảng 1.2mm. Cát vàng có ưu điểm là sạch, ít sét bẩn hơn cát đen vì vậy nó sẽ làm cho vữa có cường độ 
cao hơn khi sử dụng cát đen. 

b) Cốt liệu dạng sợi 
Theo các tải liệu và qua phân tích mẫu vữa, thấy rằng cốt liệu dạng sợi trong cữa cổ là bột giấy hay 
rơm cỏ. 

Theo Khâm định Đại Nam Hội điển Sử Lệ - Nội các triều Nguyễn: 

"Cứ 100 cân vữa cẩn 300 lờ giấy thô Gia Định, hoặc 450 tở giấy nhỏ Gia Định, 180 tờ giấy cỏ dầy, 
330 tờ giấy cỏ mỏng,.."; "Lợp nóc và 4 góc, mỗi tấm ngói gạch cần 10 lạng vữa hồ, trát nể thi mỗi thước. 
vuông phải dùng 4 cân vữa các hạng (trong đó 3 cân vữa cỏ rơm, 1 cân vữa cỏ đen),..". Vì vậy chúng tôi 
nghiên cứu sử dụng giấy nghiền mịn dạng sợi cỏ 1 < 5mm, dầy 1 - 5km, ngoài ra còn nghiên cứu sử 
dụng cả sợi amiăng, sợi Polystyren (grace) làm cốt liệu sợi trong vữa. l 

Tiến hảnh thí nghiệm: Lấy hồ vữa quét một lớp mỏng 2 - 3mm, dài 1m, rộng 10cm lên sàn xi măng, 
có các kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của cốt liệu sợi tới độ nứt của vữa được cho trong bảng 2. 


Bảng 2. Ảnh hưởng của cốt liệu tới độ nửi của vữa 


Sợi Độ nứt ở tuổi 
1ngày 2ngày 3 ngày 4ngày 5ngày 
không có sợ 'Vết nứt lì tỉ rất khó vá HE rộng hơn |_ Vết nứt khoảng | Nứt nhiều vết nứt [Nhiều vết nứt rộng 
, phát hiện khoảng 0.2mm | 03-04mm_ | rộng0,8-1mm >1mm 
lSợi giấy | Không nứt Không nứt Không nứt Không nứt Không nứt 
Sợi amiäng | Không nứt Không nứt Không nứt Không nứt Không nứt 
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Nhận xét: Qua thí nghiệm thấy rõ ràng cốt liệu sợi đã làm giảm độ nứt của vữa. Nhưng sử dụng bột 
giấy hay amiăng đều cho kết quả tốt tương đương nhau, vậy sử dụng loại nào là hợp lý hơn cả. Đến lúc 
nảy phải tính toán tới giá trị kinh tế và thấy rằng: 

†kq bột giấy giá 4.500 đíkg; 1kg amiăng giá 6.500 đ/kg. 

Rõ ràng về mặt kinh tế sử dụng bột giấy là hiệu quả hơn cả. Đồng thời khi sử dụng bột giấy người thi 
công thấy rằng việc tô trát dễ dàng hơn, chất lượng hơn so với việc sử dụng amiăng, vì vậy sản phẩm 
cuối cùng, vữa phục cổ được sử dụng cốt liệu sợi là bột giấy. 

3. Phụ gia 

Sử dụng borắc Na;B,O; làm phụ gia kéo dải thời gian ninh kết ban đầu của vữa. 


Một số kết quả thí nghiệm ảnh hưởng của Na;B,O; và vôi tới thời gian ninh kết cho trong bảng 3. 


Bảng 3. Ảnh hưởng của Na;B,O, vả vôi 


Cấp phối Thời gian ninh kết 
IBBaSSEE-| 


10 +5 20 25 30 35 40 
L 


Không có phụ gia | Ninh kết - - - - _ = 


|Cỏ phụ gia Chưa ninh kết | Chưa ninh kết | _ Ninh kết - - - - 


|Có phụ gia + vôi [Chưa ninh kết| Chưa ninh kết [Chưa ninh kết| Chưa ninh kết | Chưa ninh kết| Chưa ninh kết | Ninh kết 


Nhận xét: 


- Với cấp phối có phụ gia Na;B,O; thởi gian sơ ninh được tăng lên 2 lần. - Với cấp phối có phụ gia 
Na,B,O; và vôi thời gian ninh kết được tăng lên 4 lần. 


4. Bột màu 

Vữa cổ thường có màu xám đen hay màu xám xanh vì vậy vữa phục chế phải có màu tương tự như 
vữa cổ. Qua các thí nghiêm thấy rằng dủng bột màu đen hoặc kết hợp bột màu đen với màu xanh cròm 
sẽ cho vữa giả cổ có mảu sắc như ý. Tông màu tủy thuộc vào tỷ lệ sử dụng. 


IV. Kết quả 


Sản phẩm được chế tạo ở dạng bột khô đóng bao để dễ vận chuyển và bảo quản cũng như sử dụng 
vị chỉ cần thêm nước khi thỉ công. 


Lớp vữa phục chế có màu sắc giống như nguyên gốc, đồng đều, bám dính tốt với lớp vữa cũ, không 


bong rộp, nứt rạn, cường độ tương đối cao. Với lớp vữa cũ, lớp vữa mới dễ tô trát và đắp điểm gờ cạnh, 
hoa văn, họa tiết, có khả năng phủ lớp mỏng lên lớp vữa cũ. 


140 Trung tám Triểu khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dựng 


Khóa học công nghệ bảo tổn, trùng tụ dị tích kiến trúc 


Bảng 4. Tính chất của vữa 


Thành phần, % Cường độ, daNfcm|_ Thời 

_ Khả 
cà mị T Sềh | văng chẩn 
phối HH | ếM Í vài | sấy | cát lbnugi| 5t | BÊ Í uy R, | R„ | Rạy |)inhkết c : 

PC30 | trắng Hi. xanh giữ 9 

L |1927 128 | 1376 | 19a |4846| 028 |321 | 064 | 084 | 68,1 | 876 |1016| 40 | Khôngnứ 
Nữt nhiều, 

II |1832|1408|1503| - |ø286| - | - | - |oeleslsz4lt+z| +o so 
vết nứt lớn 
mm " 

Nứt khở 

M [1784| 1374 | 472 | 206 |st23| - | - | - |oet| s3 |ss2 | sas | +a | NHông 
H 4 đáng kẻ 

Nữt nhiều, 

W |1828| 1399 | 146 | - |s24|o3is| - | - |o&4|tns2|ttt2| t64 | 36 | vángkhá 

L lớn 

V |318 1/68 | 205 |5137| 031 089 | sô8 | 712 | sa | o | PtMw 
: bài lưới ual loời IBới le lau kvz ¿ai ba không nứt 


Nhận xét: Qua bảng 4, nhận thấy cấp phối | có thể phủ hợp để làm vữa trát phục chế các công trình 
di tích. 
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CẤU TẠO MÁI CUNG ĐIỆN HUẾ,  _ 
NGUYÊN NHÂN THẤM DỘT VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 


Trần Bá Việt 


I. Giới thiệu cấu tạo mái 

Đền đài cung điện, lăng tẩm ở Huế chủ yếu 
là hệ khung kết cấu gỗ, có bộ mái bằng ngói 
liệt, ngói âm dương, ngói ống tráng men hoảng 
hoặc thanh lưu ly. 


Nhìn chung để mở rộng lòng nhà, ở Huế 
thường dùng kiểu nhà trùng thiềm điệp ốc nổi 
nhau qua bộ vì vỏ cua (trần thừa lưu). Để nâng 
chiếu cao nhả người ta cấu tạo bộ vì chồng 
diêm và vi giả thủ. 


Nóc phia Đông - Cung Diên Thọ Diện tích nhiếu tòa cung điện như Thế 

Miếu, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Điện 

Long An đều có kích thước lớn vả diện tích mặt bằng tới trên 1000m”. Diện tích mái đạt tới 1300 - 

1800m”. Và chiều dài thoảt nước của mái có khi tới 15m (từ đỉnh nóc tới riềm mái). Độ dốc của các mái 

lớn, nằm trong khoảng 30 - 35°C. Các mái hồi có khi đạt tới 60°C. Nhìn chung các công trình ở Huế đều 

bị thấm dột ít nhiều, thậm chí cả đối với công trình vừa trủng tu xong. Nhiều năm nay, thấm dột là vấn đề 

thưởng xuyên và phổ biến ở các cung điện Huế, ngay cả đối với công trình vừa trùng tu xong. Do thấm 

dột, hệ kết cấu gỗ bị hấp hơi, mục, mọt, mối, phần trang trí bị xuống cấp nhanh chóng. Tim hiểu cấu tạo 
mái và từ đó xác định nguyên nhân gây thấm dột và tìm cách khắc phục là điều cần thiết. 


Cấu tạo cơ bản của mái gồm: 


1. Hệ kèo và công son: ở Huế thưởng sử dụng vi giả thủ, chồng diêm, điệp ốc nối với nhau qua vì 
thừa lưu. Hệ kèo nảy giúp cho mái cao vả diện tích nội thất lớn tuy nhiên nó cũng có những hạn chế như 
làm không gian nội thất không thoáng, độ ẩm trong nhà cao, đặc biệt ở khu vực trần thừa lưu (lä vị trí có 
đặt máng xổi). Về mặt chịu lực có một số vị trí yếu như đầu mộng của các trến, xà xuyên, mộng kèo. Hệ 
con son cũng thưởng bị quá tải gây chuyển vị lớn. 


2. Đòn tay (hoảnh): có tiết diện tròn, vuông, chữ nhật, hoặc 2/3 hình trỏn. Chiều dải của đỏn tạy có 
thể tới 7m. Đòn tay được kẽ hai đầu lên kẻo hoặc vì giả thủ. Khi liên kết đòn tay có mộng chốt (vì giả 
thủ), hoặc mông ngầm ở góc, mộng thắt mang cá trên lưng kẻo (ván dong). Tuy nhiên về cơ bản sự làm 
việc của đòn tay vẫn là dầm đơn giản (kê hai đầu). Khoảng cách hai đòn tay từ 400 -- 700mm, tủy theo 
mái. Đây là hệ thống dầm nhìn chung không đủ độ cứng làm hệ dàn mái bị biến dạng lớn, đặc biệt ở 
những vị trí như bở nóc, bở quyết, cổ diềm, đầu hồi. 
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3. Trên đòn tay là rui có chiều dày và kích thước khác nhau. Nếu là mái liền (cùng độ dốc) thường 
bố trí rui liền, được liên kết với đòn tay bằng định chốt thép. Người ta có thể soi trên rui các đường soi để 
trang trí. Nhìn chung rui ít bị biến dạng, vi khoảng cách đòn tay khá dày và rui có chiều dày, có khi tới 
65x145mm. 


4. Trên rui thưởng là một lớp ngói chiếu (dùng ngói liệt xếp). Có thể là ngói liệt men, 


5. Trên ngói liệt người ta rải vữa và lát một số lớp ngói liệt không men. Chiều dày của các lớp này ở 
giữa mái có thể đạt 100 - 120mm. Chiều dày ở góc mái có khi tới 200 - 250mm. Người ta làm như vậy 
để góc mái được nâng cao, trông thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, dễ thoát nước và về thị giác mái công 
trình không bị gây góc, Có thể sử dụng déo (déo là gỗ đệm vát góc âm để nâng dân rui ở phía góc lên 
cao) để giảm bớt ngói độn. Để đảm bảo sự làm việc đồng thởi cũng như sự ổn định, bền vững của hệ 
rui, đầu trên và dưới có sử dụng văn kiên để đút các đầu rui vào, Hệ rưi sẽ không bị xô lệch, chuyển vị, 
xộc xệch khi có vân kiên. 


6. Sau khi làm phẳng mái, lớp trên cùng là lớp ngói lợp cùng vữa chèn. 


II. Cách thức lợp mái 


Để lợp mái, người ta gầy bờ nóc, bờ quyết trước: 


~ Người ta làm bờ nóc, bở quyết trước. Ở các vị trí này có vân ốp, trên đó ốp ngói dương có rải vữa 
vài lần. Sau đó làm bở nóc, bở quyết, xây ô hộc trang trí. Trên cùng cấy con giống: Rồng, Giao, Phụng, 
Đám mày ngũ sắc. Các bờ nóc này có trọng lượng từ 100kg - 800 kg/m dài. Trọng lượng lớn nhất 
thường tập trung ở các đầu nóc - góc - con sơn. 


- Như vậy bờ nóc, bở quyết chỉ liên kết vào mái bằng trọng lượng của các con giống này. Hầu như 
không có liên kết gì giữa phần gỗ vả vữa gắn. 


- Bở nóc, bờ quyết nằm giữa hai mái, đôi khi có độ dốc khác nhau, ví dụ mái hồi độ dốc 60°, mái 
chính độ dốc 33”, điều đó cảng làm cho bở nóc, bờ quyết không ổn định. Thông thường chiều rộng của 
chân bở quyết 250mm, chiều cao có thể tới 1500mm, như vậy nó có độ mảnh lớn, dễ bị gãy, bị long 
chân khi có gió bão. 


~ Sau khi làm xong bở nóc, người ta mới tiến hảnh lợp ngói phần còn lại. Do vậy việc chia, phân định 
các hàng ngói phải chính xác. 


III. Vật liệu lợp mái 

~ Ngói lợp thường có độ hút nước từ 16 - 22%. Ngói liệt làm thử công có hình dạng phẳng, chiều dày 
< i0mm, vì vậy là dạng ngói có cường độ cơ học thấp nhất, rất đễ vỡ. Chính vì vậy ngồi liệt phải được. 
lát cùng vôi vữa. 


- Vữa sử dụng trước kia người ta dùng vữa vôi giấy, nay thường dùng vữa xì măng vôi. Việc sử dụng 
vữa vôi giấy có tỷ trọng y = 1600 kg/m” so với vữa xỉ măng có tỷ trọng y = 2000 kg/m”, có làm nhẹ mái 
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hơn. Tuy nhiên vữa vôi giấy có độ hút nước > 15%, làm cho mái bị hấp thụ nước lớn, lại tăng trọng 
lượng mái có thể tới 10 - 15%. 


~ Ngồi men hoàng, và thanh lưu ly cũng có độ hút nước > 16%, kích thước côn chưa thật chuẩn xác, 
đôi khi còn rạn nứt, vì sản xuất thử công nên chất lượng chưa thể đồng đều. Vì vậy khi lợp có thể không 
khít, phải dùng nhiều vữa độn hơn. Khi mưa lớn có thể bị tạt nước, hoặc hắt nước vào khe ngói. 


- Trọng lượng mái ở chỗ mỏng nhất khi khô cỡ 200 kg/m?. Trọng lượng mái ở chỗ dày nhất khi khỏ 
cỡ 450 kgím?. Khi ướt lượng nước hấp thụ 10% sẽ làm mái năng thêm, tương ứng là 360 và 490 kg/m”. 
Ngoài ra mái còn có lượng mùn đất đọng lại, vào mùa mưa cây mọc trên mái khá phổ biến còn làm tăng 
độ ẩm, tăng thời gian lưu nước trên mái, tăng tải trọng mái lên cao nữa. Như vậy mái ngói nhìn chung có 
trọng lượng lớn hơn cả mái bằng bê tông cốt thép (~ 250 kgím!). 


- Mái ngói còn có sự phân bố tải trọng không đều. Mái rất năng ở các vị trí đầu đao, bở nóc, bờ 
quyết (phần con son), là những phấn dễ bị biến hình nhất. 


IV. Nhận xét 


1. Hệ kết cấu mái gỗ sẽ bị chuyển vị và biến hình theo tải trọng mái, theo điều kiện thời tiết ((, cọ) và 
theo thời gian (tử biến). Ở đây chưa kể đến các chuyển vị do nền, do động lực học (gió, bảo) mà chắc 
chắn có xảy ra với các tần suất khác nhau. 

2. Các chuyển vị biến hình này sẽ tập trung tại các vị trí tập trung ứng suất (các vị trí chuyển hướng) 
như: bở nóc, bở quyết, góc hồi và mái hồi (trái), vị trí dọc lưng kèo (chỗ nối đòn tay), tiếp giáp mái với 
tưởng hoặc mái với mái. Các biến hình này có thể xuất hiện ngay trong và sau khi thi công và sẽ phát 
triển theo thời gian, vì kết cấu gỗ có từ biến lớn (các đòn tay, rui gỗ bị võng). 


3. Bờ nóc, mái là vật liệu dỏn sẽ bị nứt tách khi ứng suất chuyển vị vượt quá giới hạn chịu kéo của 
vật liệu (tách chân, trôi tụt, đứt gãy, nứt). 


4. Sẽ phát sinh thấm tại các vị trí nảy (là những vị trí cao tương đối so với xung quanh) vì vậy nước 
thấm sẽ chảy loang ra những vị trí thấp hơn làm hư hỏng hệ kết cấu gỗ, trang trí sơn thếp và nội thất. 


5, Mái tích nước = 10% sẽ bị hấp hơi khi có nắng nóng. Hơi nước một phần bốc lên mái, một phần 
thoát xuống bề mặt thoáng dưới mái làm hỏng mặt trên của rui, đòn tay, làm rỉ định. 


V. Một số giải pháp khắc phục 


Trong điều kiện giữ nguyên hệ giàn mái bằng kết cấu gỗ, tôn trọng các kích thước và hinh dạng ban 
đầu, có thể để xuất một số giải pháp sau: 


1. Hạn chế chuyển vị của kết cấu mái tại các vị trí này bằng cách: 
- Giảm trọng lượng mái bằng các lớp đệm xốp, hoặc nâng mái (déo) giảm chiều dày lớp ngói độn. 
- Dùng tiết diện đòn tay hợp lý: dạng chứ nhật, hình elip, chữ nhật có soi góc, hạn chế dùng tiết diện 


tròn nhằm tăng độ cứng cho đòn tay (dầm chịu lực chính). 
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- Biến đỏn tay (dầm đơn giản) thành dầm liên tục bằng các táp nối mộng liên kết với hệ cáp, tăng đơ 
chim trên lưng đòn tay (phần nối giữa hai đòn tay). 


- Giảm khả năng trôi tụt mái bằng các liên kết như hệ vân kiên, chốt vuông, đinh ke, mộng thắt ở 
đầu kèo. 


- Liên kết bở nóc với phần kết cấu gỗ bằng cách cấy thép chở (định vị và được liên kết với kết cấu gỗ). 


Tuy nhiên các hạn chế nảy không thể triệt tiêu chuyển vị mà chỉ giảm bớt tới mức tối thiểu. Các 
chuyển vị nảy sẽ lớn dần theo thời gian sử dụng của công trình. Vỉ vậy cần có giải pháp "chung sống" 
với các chuyển vị này. 


2. Tạo ra các lớp ngăn thấm mềm, có khả năng chịu biến dạng nằm trong mái 


Tại các vị trí phát sinh chuyển vị đặt các tấm chống thấm không phải bằng vật liệu dỏn như chì, 
màng PVC, màng Bitum, mảng Bitum + cao su, Buladiên + PVC + lớp hạt khoáng. Những vật liệu hứu 
cơ có khả năng chịu biến dạng tốt, bền khí hậu, không làm nặng thêm mái. Các tấm này nằm trên ngói 
chiếu và được liên kết bằng đỉnh xuống rui gỗ. Các đầu đỉnh được trét bằng keo Polyurethane ngăn rỉ, 
và chống thấm đầu đinh. Trên lớp này làm các lớp ngói liệt khác bình thưởng. Như vậy phần mái trên 
tấm ít chịu ảnh hưởng của chuyển vị (đây là lớp trượt) và nếu có bị chuyển vị nứt tách, nước không thể 
thấm qua lớp này được. Chiều dảy lớp này thường < 1,5mm, không ảnh hưởng đến chiều dày chung của 
mài. 


3. Trên toàn mặt mái, nên có lớp ngăn ẩm (ngăn hơi ẩm xuống mặt dưới), lớp này nên làm bằng 
PVC và cũng được đặt trong mái, khỏng ảnh hưởng đến dáng vẻ kiến trúc của mái, Chiều dảy lớp này < 
1mm. 


VI. Kết luận 


Với một số giải pháp trên có thể khắc phục hoàn toàn hiện tượng thấm dột các công trình ở Huế (cả 
các công trình mới trùng tu xong). Đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc trủng tu, giữ được dáng vẻ, màu 
sắc, kích thước, kiến trúc của công trinh. 

Giải pháp này có thể đảm bảo cho hệ mái làm việc lâu dài tránh hiện tượng "mưa không dột, nắng 
mới đột - tránh hấp hơi nước phía mặt trên của hệ rui, đỏn tay, kéo dài tuổi thọ cho công trình. Thực tế, 
quá trình tu bổ những năm qua, nhất là công trinh Diên Thọ chính điện đã minh chứng khả năng giải 
quyết triệt để chống thấm mái cho các kiến trúc Cung đỉnh Huế. M 
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TÌM HIỂU SƠN THẾP TRUYỀN THỐNG SUA 
CÁC LÀNG NGHỀ KIÊU KY VÀ SƠN ĐỒNG 


Nguyễn Tiến Bình 
Trần Bá Việt 


Ởnước ta có rất nhiều đị tích lịch sử văn hóa 
là các công trình gỗ, tượng thờ, đồ tự khí bằng gỗ. 
Trong công cuộc trùng tu bảo tồn di tích thi án thờ, 
hoành phi câu đối được phục hồi phải sử dụng 
công nghệ thếp vàng và thếp bạc, do vậy công 
nghệ truyền thống sơn thếp lại được phục hưng. 
Việc tìm hiểu nghề dát vàng bạc làm vàng quỷ, bạc 
quỳ và nghề sơn thếp là việc làm hữu ích, góp ` 
phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân lộc. Šơn son thếp vắng 


Hiện nay, sơn thếp có ở một số làng nghề như Mai Động, La Khê, Sơn Động,.. Song nghề dát vàng, 
bạc chỉ có ở thôn Kiêu Ky, xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, Hà Nội (cách Hà Nội khoảng 16km). Đây là đầu 
mối sẳn xuất vàng quỳ và bạc quỳ (là những lá vàng, bạc dát cực mỏng) cung cấp cho cả nước. 


Công nghệ làm bạc quỳ và vàng quỳ là công nghệ hoản loàn thủ công, cực kỹ công phu và tỷ m. 
Nghề này hiện nay chỉ còn duy nhất ở thôn Kiêu Ky, những năm trước có người làm rể Kiêu Kỹ học 
được nghề đưa về Nam Định làm, song cũng không duy trỉ được lâu. ỞHà Nội có mội số nơi như cửa 
hàng Toàn Lộc ở 48 Hàng Hòm; Hải Phòng có cửa hàng 78 Cát Cụt hoặc 149 Nguyễn Đức Cảnh; Nam 
Định có phố Hàng Tiện bán vàng quỳ, bạc quỳ đều do làng Kiêu Ky lảm 


1. Công nghệ truyền thống 
1.1. Công nghệ làm vàng bạc quỳ 


Để làm ra những lá vảng, bạc quỷ người ta phải thực hiện nhiều công đoạn khác nhau, đầu tiên là 
làm "giấy vỡ" (là giấy dùng để dát mỏng vàng vả bạc sau khi đã cán mỏng). Trước kia giấy Ngọc Khâu 
của Trung Quốc được sử dụng làm giấy vỡ, nay nguyên liệu được dùng là giấy craff vỏ bao xi măng. 
Giấy vỡ có kích thước 50x50mm (được cắt nhỏ từ khổ lớn), buộc thành bó rồi đem luộc cho đến khi 
chìm. Sau đó cho cả bó vảo máy ép để nén Xẹp xuống, rồi bỏ thành gói trong vải bố (vải Sợi bông dảy), 
mỗi gói 320 tờ. Khi gia công, một người thợ phải dùng búa sắt đập liên tục, đập một gói cho nóng bỏng 
tay, thì lại tãi ra cho nguội, đập gói khác, cứ đổi qua lại hai gói để đập cho đến khi tờ giấy dẹp mỏng vả 
bóng láng. Trong khi đập, một tay đập, một tay giữ gói giấy, xoay liên tục để búa đập được đều. Búa sắt 
sử dụng là loại 1kg + 1,5kg, đe là các khối đá xanh. Trong một ngày làm việc (8 tiếng), một người chỉ 
đập được 2 gói 640 tờ. 


Sau công đoạn làm giấy vỡ đến công đoạn "nước" mực (quét mực) 3 lắn lên giấy vỡ. Mực được 


chuẩn bị bằng cách lấy muội nhựa thông, đốt lấy bổ hồng và hơ chảo gang hoặc nỏi đất để thu muội. 
Trộn đều muội thu được với keo da trâu và nước trong cối đá và hỗn hợp được giã liên tục bằng chảy gỗ 
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đài khoảng 1m, đường kính 10cm trong thởi gian 6 + 8 giờ cho đến khi màu đều và quánh, mỗi cối chỉ 
giã được khoảng 6 lạng ta. Trong quá trình gia công, tốc độ giã có ảnh hưởng lớn đến chất lượng mực, 
tốc độ giã càng nhanh thì mực càng tốt. Để "nước mực”, hòa hỗn hợp thu được vào nước, bóp lọc để lấy 
nước mực rồi đùng que, đầu que được quấn bằng giấy dó, tẩm mực quét lên giấy. Mỗi lần tẩm mực (vào 
mực) lại sấy khô, gói lại, đập nửa ngày rồi lại tháo, sấy khô và vào mực. Quá trình này được tiến hành 
trong 3 lần là xong giấy vỡ. Giấy vỡ lúc này trơn đen, bóng láng, có thể vào vàng bạc. Cứ mỗi lần vào 
“vàng, bạc" lại nước mực và sấy khô trước khi gói đập. Giấy vỡ tốt cũng chỉ dùng được 5 - 7 lần là hỏng, 
phải thay giấy mới. 


Trong quá trình chế tạo quỳ, "Giấy quý" là quan trọng nhất. Chúng được làm từ giấy dó mua ở làng 
Dương Ổ (tàng Ó), Đông Cao - Bắc Ninh. Giấy dó được chế từ cây dó, sau khi làm bột giấy có thể đem 
xeo mỏng mà giấy vẫn rất dai. Để làm giấy quỳ người ta cắt giấy dó thành mảng vuông 40x40mm. Dấp 
nước, ép, đập, tách, hong, sấy trong 5 lần đến khi tờ giấy trơn bóng. Cách thức làm cũng giống như làm 
giấy vỡ. Sau đó đến công đoạn nước mực. Nước mực cũng làm 3 lần giống như làm giấy vỡ: tức là vào 
mực, gói, đập, tách, hong, sấy. Giấy quỳ tốt có thể dùng tới 15 + 18 lần mới phải thay. Theo kinh 
nghiệm, khi gia công quỳ người ta xen một lờ giấy quỳ mới, một tở giấy quy cũ thì lá quỳ mới dát được 
dễ dàng. Thực chất mồ hóng được tẩm vào giấy vỡ, giấy quỳ chính là gralit để bề mặt trơn láng, đảm 
bảo cho lá kim loại dễ dàng được dàn mỏng. 


Như vậy, để làm ra tờ quỳ phải trải qua nhiều công đoạn, tốn nhiều công và rất kiên tri. Ngay việc 
đập búa cũng phải dẻo dai, bền bỉ, nếu mỏi tay, đập trượt có thể đập phải tay hoặc đập trượt vảo góc 
gói giấy sẽ làm hỏng cả gói. 


Vàng, bạc để làm quy phải được tinh luyện, ngày xưa người ta loại các sạn như đồng, cát loại SiO, 
ra khỏi vàng kim loại, ngày nay người ta thưởng lấy vàng 0.9999 đưa qua máy cán, nung (ủ) lại cho dẻo. 
Vàng tỉnh khiết cho màu vàng hơi đỏ, thưởng dùng sơn thếp di tích. Trong sơn mài hoặc trang trí hiện 
đại, một số họa sĩ cần vảng có ánh xanh. Khi đó người ta đưa thêm bạc vào vàng luyện để tạo màu cần 
thiết. Thưởng 1 chỉ vàng ta (3,75g) cán được một sợi dải 1000mm, chiều rộng 8 + 10mm. Cắt Sợi vàng 
thành các miếng vuông nhỏ 8x8mm, kẹp vào giấy vỡ, một miếng vàng - một tờ giấy vỡ, gói mỗi gói 8,5 
đồng cân bạc, vàng (khoảng 500 + 600 tở), giã trong một buổi. Trong 45 phát đánh, mở gói, lật giữa ra 
ngoài gói chặt lại, giã tiếp cho tới khi mỗi mriếng vàng dát mỏng thánh 50x50mm (vả chờm ra mép giấy 
vỡ). Ra giấy vỡ rồi cát mỗi lã vàng thành 9 mảnh nhỏ hình vuông (15x15mm). Tiếp tực xếp các mảnh 
nhỏ nảy (gọi là "Dòng") lên các tở giấy quỳ (chuyển từ giấy vỡ sang giấy quy), goi là "Long", được làm 
bằng một lá thép mỏng nhọn đầu để dễ nhặt các mảnh vàng vỡ xếp vào giấy quỳ. Gói 640 tờ vào một 
gói và đập trong một buổi với cách thức đập cũng như đập vàng vỡ nhưng phải đều tay và chuẩn xác 
hơn, không được nghiêng, lệch búa cho đến khi thấy vàng được dát mỏng đến cỡ (30-35)x(30-35)mm. 
Lúc này đến công đoạn ra vàng quỷ gọi là “trại” - "trại" bạc thật (Ag) - gọi là bạc cựu hoặc thiếc (Sn) - 
gợi là bạc tân thỉ người trại chỉ cần ngồi trong nhà, ở nơi khuất gió, còn trại vàng quy thì phải ngồi trên 
tấm nilông trong màn (vi sợ gió thổi bay mất vàng sẽ không thu lại được), "trại" cũng dùng "bay" thép. 
Vàng, bạc quỳ được xếp vào các mảnh giấy gió 35x35mm, một tờ giấy - một tở vàng. Xếp 50 lá vàng 
thành 1 quỳ, rồi dùng giấy dõ để bọc ngoài, dừng sợi giấy dó xoắn lại như xoắn dây rơm. Nghề này chữ 
tín được trân trọng, nên số lượng lá quỳ trong mỗi quỷ phải luôn chính xác. Thông thường 1 chỉ sẽ cho ra 
được 2 quỳ, mỗi quỳ 50 lá rộng 35x35mm. Đối với quỳ vàng, lá vàng nhỏ hơn diện tích tờ giấy (40x40), 
còn quỷ bạc thì lá bạc thường rộng hơn. 
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Trong các công đoạn gia công, chỉ có khâu đập và giã mực là do đàn ông làm, còn các khâu khác là 
phụ nữ, trẻ em và các cụ bà thực hiện, những công việc đòi hỏi sự làm việc bền bỉ, kiên trì và liên tục. 


€6 lẽ vì các công đoạn liên quan mật thiết với nhau, thứ nữa thu nhập của nghề không cao, chỉ giải 
quyết tốt công việc cho thời gian nhàn rỗi hoặc các lao động phụ, nên nghề này rất khó truyền ra nơi 
khác và nếu có truyền cũng khó mà giữ nổi. Cánh thợ sơn thếp ở Sơn Đồng khi đến mua quỳ ở Kiêu Ky 
nói "Nghề này có truyền nghề thỉ bọn em cũng chịu". Hỏi vì sao thi trả lời: "Tỷ mỷ quá, phải làm cả ngày 
ở một tư thế, chúng em không theo nổi". Chỉ mới nói đến sự đặc biệt về lao động của nghề cũng đã khó, 
ngoài ra còn có những bí quyết của nghề như: trộn mực, làm giấy quy, tưởng như là đơn giản, song thực 
tế phức tạp hơn nhiều vì nó quyết định lá vàng dát mỏng mà không thủng, không rách lại trơn láng, hơn 
nữa † chỉ vàng phải đảm bảo dát được 100 lá vàng quỷ có diện tích 35x35mm. 


Ở xã Kiêu Ky có 7 thôn, thì duy chỉ có thôn Kiêu Ky có nghề và hiện nay chỉ còn khoảng 30 gia đình 
còn giữ được nghề, song chủ yếu là giát bạc tản (thiếc), còn bạc cựu (Ag) và vàng (Au) chỉ còn 3 + 4 gia 
đình hiện đang làm như gia đình cụ Hai Phúc, gia đình bác Thân, bác Huy, bác Lạc. Thực ra vàng quỷ 
cũng có nhiều loại, vàng của Pháp kích thước 80x80mm, của Nhật 130x130, của Ba Lan 60x60 và của 
Trung Quốc 25x25mm. Tuy nhiên theo đánh giá, các hiệp thợ vàng quỳ thủ công của Kiêu Ky mỏng 
hơn, mềm hơn vi vậy thếp dễ hơn, bền bỉ hơn, ít tiêu hao hơn. Trừ vàng quỳ của Trung Quốc, còn vàng 
quỳ của các nước khác chắn chắn được làm bằng máy, còn nếu làm thủ công thì giá phải rất cao, không 
mua nổi. 


Người ta vẫn truyền miệng câu "Sống làm trai Bát Tràng, chết làm thành hoàng Kiêu Ky". Bát Trảng, 
là làng nghề gốm cách làng Kiêu Ky 4 + 5 km. Trai Bát Tràng xưa được ăn chơi nhàn hạ. Đình Kiêu Ky 
là di tích đã được xếp hạng, ở đó ngoài vẻ đẹp kiến trúc cỏn có các đồ tự khí, án thờ, bình phong, 
hoành, câu đối được chạm khắc tinh tế, sơn thếp điêu luyện có tuổi hàng trăm năm. 


1.2. Công nghệ ngả sơn 


Những tìm hiểu trên đây mới chỉ lä một khàu nhỏ trong công tác hoàn thiện công trình cổ - chế tạo 
vật liệu trang trí cho bề mặt công trình, còn việc sử dụng vật liệu này như thế nào để tạo nên một công 
trình đẹp thì các làng làm sơn như Mai Động, Sặt Đồng (Bắc Ninh), Cát Đằng, La Xuyên (Nam Hà), Sơn 
Đồng (Hà Tây) đảm nhiệm. Các làng nghề này cũng có hảng trắm năm nghề và hiện cỏn lại một số 
nghệ nhân vẫn giữ được nghề gốc của Tổ. Sơn ta được dùng trong công nghệ sơn thếp truyền thống. 
Công nghệ làm sơn ta, chế sơn ta, sơn thếp cũng là quá trình lao động thủ công phức tạp, qua nhiều 
công đoạn và phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm người thợ và điều kiện thời tiết. 


Sơn ta được khai thác từ mủ cây sơn thường được trồng ở vùng trưng du Phú Thọ. Vào khoảng 
tháng 6 +11 Âm lịch hàng năm là mùa thu hoạch sơn (tốt nhất là thu sơn vào tháng 11). Sau khi thu 
hoạch, sơn được cho vào chum để bảo quản, đậy kín. Đây là sơn sống. Sơn sống nảy có chất dầu bay 
hơi có thể gây dị ứng mạnh ở nhiều người: làm nổi mề đay, sưng tấy đỏ da mặt thậm chí gây phù. 


Sau khi bảo quản một thởi gian (từ 4 tháng trở lên), sơn sống lắng, phân tầng và được chia ra làm 
mấy loại sơn tùy theo trọng lượng riêng: 
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+ Loại nhẹ nhất nổi lên trên gọi là váng hoặc mặt sơn ta. Sơn mặt có màu đen và cũng được chia 
làm ba loại: Loại nhẹ nhất dừng để chế sơn phủ, loại nhẹ vừa để chế sơn cẩm và loại nặng nhất của lớp 
sơn mặt dùng làm sơn thí. 

+ Loại thứ 2 (sau sơn mặt) có màu hơi vàng gọi là "sơn chung” dùng làm sơn lót. 

+ Loại thứ 3 (năng nhất) gọi là sơn chân được dùng để làm vóc. 


+ Phần còn lại dưới lớp sơn chân có lẫn nước được gạn bỏ. 
1.3. Công nghệ sơn thếp 


Bảng 1. Các bước cần thiết của quy trình sơn thếp 


hề 
§STT | Thếp bạc Thếp vàng Sơn thếp §ơn son 
1 | Gấn Gắn Gắn Gắn 
2 | Nài Nải Nải Nải 
3 Bó Bồ Bỏ Bó 
4 Hom Hom Hom Hom 
5 Lót Lót Lót Lót 
1 
6 Thí Thí Thí sơn then Thí son 
Lẻ Cấm Cẩm Sơn then Son 
8 Thếp Thếp Mài then 
— 
9 Phủ Phủ 


Quy trình lâm sơn thếp mỗi làng nghề một khác, song tựu trung lại phải qua ba công đoạn cơ bản là 
vóc, lót, thí, hoàn thiện. Mỗi làng thường giỏi vẻ một loại hàng, ví như Sơn Đồng giỏi về hàng tượng, 
tượng thở kể từ tạc, đắp, tượng đến sơn thếp, Mai Động giỏi về hàng nét (hoành, đối, án thở,..). Quy 
trình sơn thếp theo nghệ nhân Nguyễn Viết Thạc ở Sơn Đồng huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây (cách Hà Nội 
khoảng 20km về phía tây - trên đường Sơn Tày - đến Nhổn rẽ trái 4km) được tiến hành theo các bước 
SaU: 


Mỗi bước có chức năng và nhiệm vụ riêng nên yêu cầu ngả và pha chế sơn khác nhau nhưng tiến 
trình cơ bản có thể diễn giải như sau: 


Khi cốt đã khô kiệt, dùng sơn chân trộn mạt cưa gỗ tốt (nhóm I, II) để nối các tấm rời, gắn mộng 
hoặc các vết nứt. Khi sơn khô, cốt liền cứng đem sơn sống trộn với mùn cưa bả lên bề mặt vóc, cắt vải 
màn kích thước bằng kích thước vóc (nếu làm cả vóc) hoặc. riêng trên vị trí vết nứt vả dán trên vóc bả gọi 
là "nải vải”. Ý nghĩa của nải vải là gia cố chống nứt cho vóc. Kết thúc quá trình nải vải, sơn sống được 
trộn thêm mùn cưa và đất sét để "bó" tạo phẳng. Khi lớp bó thứ nhất đã khô, vóc được đem mài nước 
(mài bằng giấy nháp và nước tưới ướt bề mặt trong quá trình mài). Khi vóc đã khô thì làm tiếp lớp thứ 
hai. Chuyển sang công đoạn "hom", sơn chỉ được trộn thêm với đất sét lọc kỹ qua vải phủ lén trên đợi 
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khô rồi mài nước. Thao tác này được làm 2 - 3 lần tùy thuộc vảo yêu cầu chất lượng và hiện trạng thực 
tế của vóc. Dùng sơn chung quét lên bề mặt vóc đã hom được gọi là "lót". Thực chất của lớp lót là tạo 
nên một lớp mảng ngăn cách giữa vóc và lớp hoàn thiện. Nếu lớp nảy bị bỏ qua thì các lớp sơn sau sẽ bị 
hút không đều tạo ra các mảng sơn có máu sắc không đồng nhất. Kết thúc lớp lót lả kết thúc quá trình 
chuẩn bị bể mặt, nói theo cách dân gian !à kết thúc quá trình làm vóc. Quá trình này rất cần thiết, nó 
giúp cho bế mặt trơn nhắn, đảm bảo chất lượng khi chỉ tiết được hoàn thiện, tạo nên khả năng chịu đựng 
bền bỉ của chỉ tiết dưới tác động khắc nghiệt của môi trường. Yêu cầu về sơn cho làm vóc không cao, có 
thể sử dụng cả sơn chung và sơn chân nhưng không thể sử dụng sơn mặt vì vóc sẽ khó khô. Với bất kỳ 
chỉ tiết nào, quá trình làm vóc không thay đổi mà chỉ giảm bớt hoặc tăng thêm một số lớp tủy theo chất 
lượng vóc của chỉ tiết gia công. Sau khi làm vóc, dựa trên yêu cầu thực tế mà người ta sẽ tiến hành 
hoàn thiện khác nhau như thếp vàng, thếp bạc, sơn son, then chủi hay son vẽ. Trong phần hoàn thiện, 
loại sơn sử dụng rất kén chọn và chỉ có thể sử dụng sơn mặt được lấy từ những cây sơn giả có tuổi trên 
10 năm chất lượng sơn mới bảo đảm. Tủy theo công đoạn thi công là thí, cảm hay phủ mà sơn mặt sẽ 
được đem đi ngả. Lớp sơn thí được ngả từ sơn mặt có trọng lượng riêng cao nhất. Lớp sơn cầm được 
chế biến từ lớp sơn mặt có tỷ trọng trung bình còn sơn phủ thì phải dùng sơn mặt nhẹ nhất để gia công. 
Quá trình gia công sơn dược tiến hành bằng cách khuấy sơn liên tục trong thúng tre (đã quét sơn ta) 
bằng bản đánh gỗ gọi là "vẩy" có treo dây. Đánh sơn liên tục 3 + 4 ngày (12 tiếng/ngảy - khoảng 40 
tiếng) mỗi mề (1 thúng) được khoảng 2 kg. Nếu đánh với khối lượng nhiều hơn sơn bị nóng, khó đều, dễ 
hỏng. Sơn sau khi ngả xong được gọi là "sơn chín" đựng trong chum hoặc thùng nhựa có dán giấy phủ 
bể mặt để bảo quản và có thể để lâu được từ vài tháng tới vài năm, nhưng thởi gian lưu giữ càng lâu sơn 
càng bị hao. Lúc này sơn đã mất khả năng ăn da và gây phù như sơn sống. 


Nước sơn đầu tiên của phần hoàn thiện lả "sơn thí". Khi yêu cầu sơn son hoàn thiện thì có lớp "thí 
son", khi hoàn thiện bằng "then chủi” thì gọi là "thí then",.. Để vảo lớp thí người ta dùng "thép", là chổi 
sơn làm bằng tóc - được chế tạo theo nhiều kích thước khác nhau, thấm sơn và quét len bổ mặt vóc. Khi 
lớp thí đã khô tiến hành vào lớp sơn cẩm (đối với thếp vàng và thếp bạc). Đây lä lớp sơn rất quan trọng, 
nó quyết định chất lượng bề mặt chỉ tiết sau khi hoàn thiện. Thời tiết để cầm thếp đẹp nhất khi nhiệt độ 
không khí là 25°C, độ ẩm 90%. Đề kiểm tra mức độ khô của sơn, người thợ sử dụng một mảnh cật tre 
già gọi là "thẻ chiếm" và quét lên đó lớp sơn cẩm đã cầm thếp vào chỉ tiết để làm mẫu thử. Trong thởi 
gian từ khi quét đến khi thếp, người thợ luôn mang theo thẻ chiếm. Theo kinh nghiệm dân gian, thời gian 
bắt đầu thếp được kiểm tra bằng cách hà hơi hoặc chạm tay lên mặt thẻ chiếm. Nếu còn ướt, lớp thếp bị 
chìm không bóng, nếu khô quá, độ dính lớp thếp không đảm bảo, khó thếp. Thưởng là sau 12 giở sơn 
cẩm mới có thể thếp vàng (nhiều khi bắt đầu thếp lúc 1 - 2h sáng). Tiến hành thếp từ tháp lên cao và từ 
phía này sang phía khác. Dán các lá vàng quỳ, bạc quỳ thanh lớp hình vẩy cá, sau đó dùng thép lau từ 
trên xuống dưới, trải đi những phần chờm nhau, đồng thời làm lá vàng quỳ, bạc quỳ thêm dính chặt vào 
lớp sơn. Khi thếp vàng, bạc phải trải niiông và trùm màn phủ tránh gió thổi để thu gom được vàng vựn 
khi lau và tránh bụi, côn trùng dính vào lớp sơn. Thông thưởng sau khi thếp bạc, ngưởi ta phủ lên một 
lớp sơn giả vàng. còn khi thếp vàng là yêu cầu hoan thiện thì chỉ tiết hoàn tất sau khi lau. Thếp bạc vả 
phủ sơn giả vàng là để giảm bớt chỉ phí nhưng không phản quang vả bóng như lớp thếp vàng. Thưởng 
người ta phủ 2 lớp sơn có tông màu khác nhau chút ít để tạo ra ánh vàng mong muốn. Ở một số nơi 
người ta còn trộn nhũ màu vàng lả bột nhôm nhuộm hóa học có màu vàng trộn với sơn ta để quét lèn 
làm giả thếp vàng. Cách này nhanh, rẻ, song hoàn toản không bền và xuống màu ngay vì nhôm cũng bị 
ôxy hóa. Để làm hàng chợ, thường hay dủng bạc tân (thiếc), tuy nhiên những hàng này xuống màu ngay 
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khi gặp nước, mặc dù rẻ hơn nhiều vả dễ làm hơn. Chỉ với hiện vật được sơn thếp vàng đúng theo công 
nghệ truyền thống, càng để lâu càng bóng, kể cả khi lớp vàng thếp có bị mỏn. Thếp vàng các mặt hàng 
chạm lộng là tốn nhất, thưởng 1m? chạm lộng phải tốn 4 + 5 m? vàng quỳ, chạm bong tốn gấp 3 + 4 lần, 
chạm phẳng tốn 2,5 + 3 lần, Đây là kinh nghiệm của các hiệp thợ đã làm sơn thếp. Tuy nhiên định mức 
này cũng dao động trong khoảng rộng. 


Khi bể mặt cần hoàn thiện là sơn then thi phải ngả sơn then. Sơn then được ngả bằng cách khuấy 
mặt sơn sống với dầu trẩu bằng sắt non hoặc ngâm sắt non vào thùng sơn trong 15 ngây, sau khi khuấy 
Sơn sẽ có màu đen tuyển. Sau khi làm xong vóc, lớp sơn "thí then" được quét lên bề mặt vóc, chờ khô 
quét tiếp lớp sơn then. Khi lớp then đã khô liến hành mái nước cho bề mặt bóng láng. Lấy than xoan bôi 
trên bể mặt và dùng tay để đánh bóng. Đây la công đoạn quan trọng của sơn then, làm bề mặt chỉ tiết 
nhắn và bóng. Kết thúc quá trình đánh bóng là kết thúc công tác hoàn thiện bằng sơn then. 


Bột màu được pha vào sơn để làm sơn son nhưng chỉ có một số màu lên được trong sơn la, các 
màu này được pha theo mẫu và phải được đánh tan kỹ trong sơn. Thường tử sơn ngả người ta đánh 
màu thêm 1 ngày nữa. Người ta có thể pha mảu son tươi, son sẵm, nâu, xanh crôm, trắng, vàng và 
Xám,.. Song nhìn chung lòng màu bao giở cũng sâm (chìm màu) so với màu của bột màu gốc. Đây là 
điểm cần lưu ý khi pha màu. Sau lớp lõt phủ một lớp "thí son" đợi khô rồi quét lên lớp son hoàn thiện bẻ 
mặt. Trong các công trình cổ, sơn son được dùng rất nhiều tử án thở, hoảnh phi, cửa, cột, ri, đòn tay, 
con tiện,.. ở các cửa thượng song hạ bản, sơn son được sử dụng ở các mặt phẳng lớn. Các gờ và chỉ tiết 
nhỏ được thếp bạc giả vảng,.. 


Khi hoàn thiện các tượng thở, người ta hay sử dụng son vẽ. Trước khi sơn, các chỉ tiết hoa văn cần 
thể hiện được võ lên các bức tượng, rồi phủ một løp sơn cẩm lên các hoa văn này. Dụng cụ sử dụng lúc 
này phải là những cây thép rất nhỏ để tô đẻ lên các đường nét trên tượng. Khi sơn cầm đã đủ khô, bạc 
được thếp lên trên. Phủ một lớp son giả vàng lên các nét hoa văn là công đoạn hoàn tất của son vẽ. 


Sau khỉ sơn thếp xong cần bảo quản hiện vật sơn ở điều kiện nhiệt độ, độ ẩm ổn định trong khoảng 
7 ngày. Lớp sơn thếp làm đúng quy trinh có thể bền hàng trăm năm khi bảo quản trong điều kiện thoáng 
khí và khô ráo. 


2. Kết luận 


Ngoài sơn thếp bằng sơn ta truyện thống và vàng đát thủ công, người ta làm sơn thếp bằng sơn 
công nghiệp chế sẵn như sơn Nhật. Quy trinh đơn giản hơn, dễ sử dụng dễ thỉ công, không phải ngả 
sơn, tuy nhiên về tuổi thọ, độ bền cũng như độ bóng theo thời gian thỉ chưa được kiểm chứng. Còn công 
nghệ sơn ta đã được kiểm chứng qua gần 1000 năm, từ thởi Lý, trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc 
nghiệt của nước ta. 


Nghề dát vàng Kiêu Ky đang được hồi sinh, cũng như các làng nghề sơn thếp Sơn Đồng, Mai Động 
vậy. Âu cũng là điều đáng mừng trong nét đẹp phát huy truyền thống bản sắc dân tộc, văn hóa dân tộc 
qua các nghề và làng nghề cổ truyền. Duy trì và phát triển đôi ngũ nghệ nhân ở các làng nghề, thổi vào 
đó sức sống mới, đặng góp phần trực. tiếp cho công cuộc giữ gìn, trùng tu, bảo tồn các di sản quý giá 
của dân tộc. IN 
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NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÁC THÁP CHĂM PHỤC VỤ 
TRÙNG TU VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỈ DI TÍCH 


1. Sơ lược về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm 


Uông Hồng Sơn 
Nguyễn Thanh Bình 
Trần Phương Nam 
Đoàn Sĩ Lạng 

Trần Bá Việt 

Ngô Văn Doanh 


Trong kho tàng các dị tích lịch sử và văn hóa Việt Nam, các tháp Chăm có một chỗ đứng rất quan 
trọng. Trải qua hảng ngàn năm, các ngõi tháp vẫn tồn tại với một vẻ đẹp rièng biệt, độc đáo. Các di tích 
tháp Chăm cũng chiếm một số lượng khá lớn với hơn bốn mươi tháp và rất nhiều phế tích đã được tìm 
thấy, nằm rải rác ở các tỉnh miền Trung va Tây Nguyên, hầu hết các ngôi tháp đều đã bị hư hỏng, xuống 
cấp ở những mức độ khác nhau hoặc dã trở thành phế tích cần phải được trùng tu hoặc có các biện 


pháp bảo tồn kịp thời. 


Chỉ tiết điêu khắc trên gạch ~ Tháp Khương Mỹ 


Các ngôi tháp Chăm được tìm thấy có niên 
đại vào khoảng từ thế kỷ thứ VỊ đến thế kỷ thứ 
XVII, chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu 
gạch hoặc gạch kết hợp với đá. Nếu về mặt 
văn hóa, tháp Chăm đặc trưng cho nền văn 
hóa nghệ thuật Chămpa thi trong lĩnh vực xây 
dựng những công trình này xứng đáng là niềm 
tự hào của dân tộc Chăm (cỏn gọi là dân tộc 
Chàm) với công nghệ xây gạch rất đặc biệt. 
Các tháp Chăm thường được xây dựng thành 
từng cụm 2 đến 3 tháp, hoặc một cụm bao gồm 
một tháp chính và nhiều tháp phụ xung quanh. 
Một số nơi các cụm tháp tập trung thành những 
quần thể, những thánh địa quy mô lớn như 
thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam - Đà Nẵng). Bố 
cục mặt bằng các tháp đơn giản, thông thường 
là hình chữ nhật, chiều dài mỗi cạnh tử 3,5 + 
10m. Đặc biệt có trường hợp mặt bằng tháp có 
hình bát giác (tháp Bằng An - Quảng Nam Đà 
Nẵng). Tháp Chăm thưởng có một cửa chính 
nhin ra hướng Đông, ở các mặt cỏn lại thường 
được bố trí các cửa giả, chiều cao các tháp 
nằm trong khoảng từ 10 + 25m, có trường hợp 
đặc biệt cao tới 39,5m (tháp Dương Long - Bình 
Định). 
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Người Chăm tỏ ra rất có kinh nghiệm và hiểu biết trong việc xây dựng các ngôi tháp. Đầu tiên là kỹ 
thuật xử lý nền móng, người ta xử lý nền bằng các lớp cát hạt to xen kẽ các lớp sỏi hoặc đá dăm đầm 
chặt, tiếp theo là lớp đá ong, đá hộc hoặc đá san hô (một số nơi móng được xây bó vỉa bằng sa thạch) 
sau đó mới xây gạch lên trên. Tường tháp xây bằng gạch được phản biệt rõ thành 2 lớp: lớp vỏ trong và 
ngoài tháp xây kỹ và không có mạch vữa, lớp ruột của tưởng xảy không kỹ như lớp vỏ, có sử dụng cả 
gạch vỡ và kém chất lượng hơn để chèn vào, mạch vữa to. Giữa lớp ruột và lớp vỏ được xây câu gạch 
với nhau nhằm tăng khả năng liên kết của tường. Chiều dày tường tháp nằm trong khoảng từ 0,5 +- 
2,75m và càng lên cao cảng mỏng dần. Kết cấu kiến trúc tháp từ vòm tới các cửa đều là kiểu vỏm giả 
(xây giật cấp chứ không xây cuốn) làm cho tháp có chiều cao thường bằng 2,5 lần chiều rộng chân 
móng. Về mặt chịu lực các vòm giả tạo cho tháp sự bền vững và ổn định ngay cả khí tháp bị lún lệch, 
nứt vòm. Về mặt kiến trúc điều này làm tháp vươn cao với vẻ uy nghiêm, kỳ bí, cuốn hút du khách. 


II. Định hướng cho việc nghiên cứu kỹ thuật xây và sản xuất vật liệu trùng tu 


Cho tới nay, kỹ thuật xây dựng tháp Chăm, xét về một số mặt đang là một bí ẩn lôi cuốn sự quan 
tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, 
điêu khắc, mỹ thuật, xây dựng và vật liệu xây dựng trong suốt gần một thế kỷ. Về kỹ thuật xây dựng 
tháp Chăm, hiện đang tồn tại nhiều giả thiết khác nhau: 


- Tháp được xây bằng gạch mộc, điêu khắc các hoa văn sau đó nung toàn bộ tháp; 

- Tháp được xây bằng gạch nung sắn, gắn với nhau bằng một màng mỏng đất sét sau đó nung lại; 

- Dùng gạch nung sẵn, xây bằng vữa, lớp vữa ở trong cuột thì dảy cón lớp vữa phía ngoài thì rất mỏng; 

+ Kết hợp giữa kỹ thuật mài iếp xúc (mi chập) viên gạch đã nưng sẵn và việc sử dụng chất kết dinh thực vật. 
Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực địa và thí nuhiệm kiểm chứng, chúng tôi đã xác định được: 
- Tháp Chăm được xây dựng tử những viên gạch đất sét nung sẵn: 


- Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm là kỹ thuật xây mài châp, kết hợp với việc sử dụng các loại keo hoặc 
nhớt thực vật; 


- Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm cơ bản là ổn định vả nhất quán. tuy nhiên do việc sử dụng vật liệu 
tại chỗ và trình độ kỹ thuật của từng vùng, do các ảnh hưởng mang tinh khách quan tại từng thời điểm 
Xây dựng nên các tháp (hoặc cụm tháp) có thể có nhừng đặc trưng riêng biệt. 

Trong phần này chúng tôi giới hạn trong việc giới thiệu quá trinh nghiên cứu công nghệ sản xuất 
gạch Chăm, quy trình sản xuất nhớt Ó Dước, các vật liệu đả sử dung trong công trình và kỹ thuật xây 
mài chập đã dúc rút từ những kết quả nghiên cứu và triển khai thu được trong thực tế. 

III. Kỹ thuật xây dựng tháp Chăm 

1. Công nghệ sản xuất gạch Chăm 


1.1. Các kết quả nghiên cứu gạch Chăm 
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Qua các đợt khảo sát tại các tháp Bình Thạnh, Chóp Mạt (Tây Ninh), nhóm tháp D - Mỹ Sơn, Bằng 
An, Chiên Đàn, Khương Mỹ (Quảng Nam - Đả Năng), tháp đôi Liễu Cốc (Huế), sau khi nghiên cứu các 
mẫu gạch và tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng. chúng tôi nhận thấy: 


~ Hình dáng, kích thước: Gạch Chăm thường có kích thước (15+35)x(10+18)x(4+8}cm tùy theo từng 
tháp, trong một tháp kích thước của các viên gạch cũng không đều nhau, thậm chí có những viên dị hình 
(hình thang cân, hình thang vuông), viên gạch rất phẳng, không cong vênh. Theo nhận xét của chúng tôi, 
gạch Chăm được sản xuất theo một vài kích thước khuôn nhất định. Song do gạch mềm, nên trong quá trình 
xây dựng người Chăm đã mài hoặc cắt gọt viên gạch nhằm tạo nên các khối kiến trúc theo ý đỏ đã có sẵn từ 
trước hay để tăng thêm liên kết giữa các viên gạch trong tường bằng cách mạch xây nghiêng với các viên 
gạch có mặt cất ngang hình thang (hiện tượng này rất hay thấy trong các tháp Chăm). 


- Gạch Chăm được sản xuất từ nguyên liệu đất sét, sẻ! pha cát được khai thác tại chỗ. Thành phần 
cấp phối đất có trộn thêm phụ gia tạo xốp như trấu, tro than. Gạch được nung trước khi dùng để xây 
tháp: Tại tháp Binh Thạnh chúng tôi xác định gạch được làm tư đất sét pha cát (loại đất sét non) hiện là 
loại đất có rất nhiều ở xung quanh, tại tháp Chỏp Mạt vũng đẩt gò xung quanh tháp có chứa hàm lượng 
đá ong rất lớn thì trong các viên gạch dùng để xây tháp này cũng có rất nhiều sỏi sạn đá ong. Ngoài ra 
những khảo cổ tiến hành trước đó tại miền Trung đã phát hiện ra 2 lò gạch lớn của người Chăm mả chất 
lượng và màu sắc của gạch tương tự với loại gạch dùng để xây tháp canh đó. 


~ Gạch Chăm được nung nhẹ lửa với thời gian nung kẻo dài. sử dụng nhiên liệu đốt có nhiệt trị thấp: 
Khảo sát các viên gạch Chăm nhận thấy gạch Chàm có độ xốp cao so với gạch thường, viên gạch 
mềm, có thể mài với nhau rất dễ dàng và cho ra nhiều mùn gạch 


Các thí nghiệm kiểm chứng của chúng tôi trong lo thí nghiệm cho thấy ở nhiệt độ 850-:920C, tốc độ 
nâng nhiệt 85-:92°Cigiờ, đất trộn thêm tro trấu theo các cấp phối khác nhau, các mẫu gạch thí nghiệm 
nung trong thởi gian 12+ 16h, lưu nhiệt 3:5h, làm nguội tự nhiên trong 12h đã cho các kết quả tương tự 
như gạch Chăm (xem bảng 1). 


Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lÿ gạch thi nghiệm 


] " Cường đô, KL thể Độ co tổng 
TT  Chếdệnung | togđất| - daVem° tích, (eốy*nung)% | gia công 
Ä 

+ | Nhiinung 920C | Sôtpha Mãi chập, 
Nâng nhiệt: 922Cigở tem so | 4 
Tg. Nung: 13h T% 
Lưu nhệt 8h 

2 | Nhệtnung:920C | Sẽtpha Mã châo, 
Nâng nhiệt 9Ggỡ | nao 1m | “W 
Tg. Nung: 16h 10% 
Lưu nhệt 6h 
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- Các chỉ tiêu cơ lý của gạch Chăm: Xét về mặt này, gạch Chăm có những điểm khác biệt nhiều so 
với các loại gạch khác. Cụ thể, gạch Chăm có độ rỗng xốp, độ hút nước cao (độ hút nước >20%), tuy 
nung nhẹ lửa nhưng gạch Chăm có mác khá cao (100:200daN/cm') trong khi độ mài mòn lớn hơn 
nhiều so với gạch thường (0,2:0,7g/cmˆ). Gạch dai, khó vỡ khi bị va đập. Quan sát các viên gạch ở lớp 
vỏ chúng ta ít khi thấy hiện tượng mục rữa toàn bộ, bề mặt các viên gạch bị ăn mòn rất đều. Sau đây là 
chỉ tiêu cơ lý của gạch Chăm lấy từ một số tháp mà chúng tôi đã tiến hành khảo sát trong thời gian từ 
năm 1997 - 1999, 


Bảng 2. Chỉ tiêu cơ lý của gạch Chăm 


TT Tên công trình Chỉ tiêu cơ lý của gạch Chăm 
Cường độ nén, | Cường độ uốn, | Độ hút nước, Ị KL thểtích, | Độ mài mòn, 
daNicm? daNfcm? % g/cm° gicm? 
1 | BằngAn 134,0 15 20.3 15 0,24 
R 2 | KhươngMỹ 118/8 10,8 203 15 025 
1— 

3 | Nhóm D-Mỹ Sơn 102,5 13,0 19,9 1,6 0,39 
4 | Binh Thạnh 103,4 14,5 ) 17 0,66 
5 | Liễu Cốc 1120 718 25 15 l8 0,55 
6 | Giá trị trung bình 106,1 10/7 220 1,6 0,42 
7 | Gạchthưởng 103/0 16,5 18.3 20 0,08 


1.2. Công nghệ sản xuất gạch Chăm 


Quá trình khảo sát, nghiên cứu đã giúp chúng tôi có những định hướng cơ bản cho công việc sản 
xuất gạch Chăm. Sau đây là công nghệ sản xuất gạch Chăm đã tiến hành ở Tây Ninh. Công nghệ này 
sử dụng lò nung gạch thủ công nung bằng nhiên liệu trấu, các công đoạn sản xuất có sự kết hợp giữa 
các khâu gia công bằng tay và bằng máy. 


- Công đoạn trộn và ủ đất 


Đất để sản xuất gạch là loại đất sét non, độ ẩm tạo hình phải từ 17+22%. Đề có lớp đất này thông 
thường phải bạt lớp đất già phía trên xuống độ sâu -0,4:-0,5m cho tới lớp đất non có mâu vàng nhạt, 
chất đất hơi nhão, hàm lượng bùn cao. Loại đất này khi nung sẽ cho viên gạch có độ rỗng xốp cao, màu 
gạch tươi hơn. Tro và trấu dùng để trộn không được quá ướt bởi các thành phần này giữ nước rất lâu 
dẫn đến việc đất có độ ẩm cao hoặc không đồng đều. 


Đất sét sau khi gom lại được để tự nhiên trong khoảng † ngày cho ráo nước rồi tiến hành trộn tro, 
trấu. Dùng xẻng xén một lớp đất hất lên bãi, rắc tro trấu lên trên dùng chân dẫm hoặc tấm vông vót 
nhọn chọc đến khi đất, tro và trấu trộn lẫn vào nhau, tiếp tục cho lớp đất khác lên và tiến hành như cũ. 
Hàm lượng tro trộn vào đất khoảng 15-20%, trấu từ 1,5:4% và được định lượng chính xác theo từng 
ghe đất. Mỗi ghe chở khoảng 2,5 tấn đất được trộn với 30 cần xé (một loại thúng) tro, mỗi cần xé tro 
nặng 14kg và 4 cẩn xé trấu (mỗi cẩn xé 12kg). Thông thường mỗi loại được trộn thêm khoảng 1% bù 
vào phần rơi vãi trong lúc trộn. Đất có tro, trấu sau khi trộn được cho vào máy đùn 2 trục có cánh trộn 
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(không lắp khuôn, để đùn tự do) trộn kỹ một lượt nhằm làm cho tro, trấu được trộn đều hơn, ra khỏi máy 
đất được ủ thành đống trong khoảng 45 ngảy để độ ẩm được đồng đều trước khi tạo hinh thành viên 
gạch. 


Việc trộn và ủ đất lä bắt buộc. Tổng thời gian trộn và ủ đất trong một lò khoảng 2+3 ngày. 


- Công đoạn lạo hình 


Đất sau khi ủ lại được đưa vào máy đủn nhưng có lắp khuôn để tạo hình ban đầu viên gạch. Theo 
các thí nghiệm trước đó, tổng độ co sấy và độ co nung của viên gạch nằm trong khoảng từ 6-:7% đối với 
chiều dài, 5% đối với chiều rộng và chiểu dày của viên gạch. Gạch có kích thước trung bình là 
300x155x65mm, do đó kích thước của khuôn tạo hinh là 320x175x7Bmm. 


Để tránh hiện lượng gạch bị vỡ góc hay mặt gạch bị răn phải đồng thời giải quyết cả hai nguyên 
nhân là độ ẩm đất không đồng đều và cấu tạo của khuôn không hợp lý. Độ ẩm của đất phụ thuộc vào 
công đoạn trộn và ủ, Đối với khuôn, thường người ta phải lắp vào trước khuôn một hệ thổng các "ười 
gà" và thanh chắn bằng sắt có tác dụng làm chậm tốc độ đủn đất, đỏng thời tăng chiếu dài và vo tròn 
các góc khuôn nhằm giảm tối thiểu ma sát giữa mép trong và mép ngoải khuôn. Thời gian chạy gạch đủ 
cho một lò (khoảng 4000 viên) là 2 ngày. 


~ Phơi và thét gạch 


Trong giai đoạn đầu, gạch được phơi trong nhả ở chỗ thoáng gió, nền nhà phẳng vả tốt nhất là bảng 
đất khô nện chặt có khả năng hút nước. Để tránh nứt, không được phơi gạch ngoài trời nắng. Khoảng 
hai ngày sau khi phơi cần trở mặt để gạch khô đều. Khi viên gạch mộc bắt đầu có độ cứng (sau khoảng 
4:5 ngày phơi) bắt đầu tiến hanh thét gạch 


Thét gạch thực chất là quá trình chỉnh hình gạch nhằm làm cho vièn gạch vuông vức và phẳng đạt 
yêu cầu xây dựng tháp, bởi thời gian và nhân công mái gạch. Quá trình này có thể được thực hiện bằng 
máy thét gạch hoặc bằng các khuôn tay. 


Sau khi thét, gạch tiếp tục được đem phơi, nhưng do đã có cường độ nón có thể xếp gạch thành 
từng "kiêu" theo kiểu thông gió. Nếu trời nắng nhẹ thì có thể đem phơi gạch ngoài trởi nhăm giảm thời 
gian phơi, chỗ phơi phải cao và thoát nước tốt. Tùy thuộc vào thởi tiết mà thởi gian phơi vả thét gạch sẽ 
nằm trong khoảng từ 5-7 ngày. 


- Vào lò 


Vấn đế được coi trọng nhất trong công đoạn nảy là cách xếp gạch. Do cần nung nhẹ lửa và có thể 
mài được với nhau nên gạch Chăm phải được xếp tại những vị trí có nhiệt độ thấp. Lỏ ma chúng tôi sử 
dụng để nung gạch là dạng lỏ lửa đảo, nhiệt độ được truyền tử trước ra sau và từ trên xuống dưới do vậy 
khoảng an toàn để có thể xếp gạch bắt đầu tử lớp chân cầu dưới cùng (bằng gạch ống nung sẵn) cho 
tới độ cao nhỏ hơn 1,5m. Thông thường trong một lò có chiều cao H = 6m, đường kính D = 8m chỉ xếp 
được 5 lớp gạch, mỗi lớp 800 viên.-Phía trên lò, nơi nhiệt độ cao thưởng xếp các loại gạch ổng, gạch thẻ 
hoặc gạch Tàu (gạch lát) 
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Sau quá trình nung nhiều lò, rút kinh nghiệm và so sánh, chúng tôi chọn cách xếp theo kiểu "mang 
cá” (gạch được xếp giống hình một cái mang cá). Với cách xếp này các viên gạch trong một lớp và các. 
mặt của từng viên gạch tiếp xúc với nhiệt rất đều nhau đồng thời luồng nhiệt trong lò cũng được lưu 
thông tốt. 

~ Nung gạch 


Đây lả công đoạn được coi là quan trọng nhất, trực tiếp quyết định chất lượng viên gạch do đó đỏi 
hỏi người thợ lò phải có kinh nghiệm và tay nghế cao. 


Để nung gạch chúng tôi sử dụng lò đụn là loại lò thủ công có chất lượng gạch cao và ổn định nhất 
Lò được xây bằng các viên gạch thử đóng tay có kích thước 50x100x200mm, tưởng lò dày 0,4+1m, 
xung quanh cô 3 ống khói xây gạch. Đường kính và chiều cao lò phụ thuộc vào năng suất cần có. Lò có 
một cửa duy nhất phía trước bao gồm chỗ để nạp trấu và một hệ thống 7:9 tấm ghi bằng sắt kích thước 
1200x300x30mm nằm phía dưới để gạt tro trấu ra ngoài đồng thời cũng là nơi người thợ đốt lò dùng để 
thông gió và qua đó điều khiển nhiệt độ trong lò. 


Quá trình nung trong lỏ thủ công được chia ra làm nhiều giai đoạn: 
- Sấy gạch 


Do gạch váo lò chưa khô hẳn nên trong giai đoạn đầu chủ yếu là sấy gạch, nhiên liệu trấu chỉ cháy 
ở dạng âm ÿ, giai đoạn này nhiệt đô trong lò rất thấp, thưởng trong những ngảy đầu nhiệt độ nhỏ hơn 
50°C, những ngày cuối của giai đoạn sấy, nhiệt độ cũng không lớn hơn 100C Tùy thuộc vào độ ẩm 
ban đầu của gạch mà giai đoạn sấy có thể kéo dài tử 4+6 ngày hoặc hơn. 


Để theo dõi độ ẩm của gạch trong lò, giai đoạn này người thợ lỏ chủ yếu dựa vao mảu sắc của khói 
lò. Do quá trình thoát nước vật lý của gạch nên khói lö có màu trắng của hơi nước, khi khói lò bắt đầu 
hồng lên là lúc hơi nước trong lò đã hết và người ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát lửa lớn. 


- Nung gạch 


Giai đoạn này được bắt đầu khi gạch đã khô, lúc nảy người ta cho lửa cháy lớn đồng thời gạt tro trên 
các tấm ghi sắt để lượng gió vào lö nhiều hơn. Nhiệt độ tăng dần lên trong khoảng từ 100900%C trong 
thời gian 4+5 ngày. Trấu được cho vào liên tục đồng thời số lượng các tấm ghi được gạt tro cho. gió vào 
cảng nhiều. Người ta duy trì nhiệt độ trong lò cho tới khi gạch đạt độ chín theo yêu cầu. Để theo dõi độ 
chín của gạch, trong giai đoạn này người thợ lò căn cứ vào mảu sắc, bản chất khói lò và độ sáng của 
chân cầu bằng gạch ống. 


Vào những ngày đầu của giai đoạn phát lửa lớn, khói lỏ có màu đen đặc và trông rất nặng nề (quá 
trình đốt có khử nhiều ôxít các bon). Khi khói lỏ bớt đen đặc và bốc thẳng lên, người thợ iỏ biết rằng 
gạch bắt đầu chín, kết hợp với việc quan sát độ sáng của chân cầu bằng gạch ống trong lò, người thợ lo 
sẽ quyết định kết thúc giai đoạn phát lửa. Khi làm chân cẩu, người ta xếp gạch ống thành các hảng 
chạy dọc lò, khoảng cách giữa các hàng vào khoảng 180mm, trong giai đoạn cuối của quá trình nung, 
khi gạch chín đều và cháy sáng lên, nếu quan sát qua lỗ thăm lửa chúng ta sẽ thấy một đường thẳng 
giữa 2 hàng gạch, kéo dài từ đầu tới cuối lò. Với trường hợp nung gạch Chăm, do yêu cầu gạch non nên 
đường thẳng nảy chỉ cần kéo dài từ đầu đến giữa lò là có thể kết thức giai đoạn phát lửa lớn. Tổng thời 
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gian phát lửa và lưu nhiệt vào khoảng 4-+6 ngày tùy vào từng lò. 


~ Làm nguội 


Khi gạch đã đạt độ chín yêu cầu, người ta tiến hành bịt cửa bằng gạch và vữa đất sét. Gạch Chăm 
cần được làm nguội tự nhiên nhằm giảm tối đa những viên gạch có lõi do nung nhẹ lửa, thông thường bịt 
lö trong vòng 3 ngảy, sau đó tiến hành nhử gió bằng cách khui những lỗ nhỏ trên nóc lò, khoảng 2 ngày 
sau khi gạch đã nguội, nhiệt độ trong lò xuống dưới 150°C thì bất đầu khui cửa lò và bắt đầu quạt cho 
tới khi gạch nguội hẳn. 


Sau đây là một số chỉ tiêu cơ lý của gạch mà chúng tôi sản xuất theo công nghệ trên (kết quả lấy từ 
giá trị trung bình của một tổ hợp 3 mẫu). 


Bảng 3. Chỉ tiêu cơ lý gạch trùng tu 


Các chỉ tiêu cơ lý 
Loại gạch Cưởng độ nén, | Cường độ uốn, Độ mái món, 
daN/cmˆ g/cmˆ g/cm? 
Gạch trừng tu 1470 Ì 153 1,80 0/28 


2. Chất kết dinh 
2.1. Các kết quả nghiên cứu - thực nghiệm 


Chất kết dính sử dụng trong các tháp Chăm luôn là một đề tài nghiên cứu của những nhà khoa học 
thuộc nhiều lĩnh vực. Chúng tôi muốn để cập tới vấn đề nảy thông qua một khái niệm luôn gắn liền với 
sự bền vững của công trình là kết cấu khối xây. 


Trong khối xây gạch Chàm, do các viên gạch được mài chập với nhau nên sự biến dạng của các 
mạch vữa hầu như bị triệt tiêu, ứng suất trong khối xây (kéo, nén) được phản bố đều do các viên gạch 
được gối lên nhau một cách khá chắc chắn đồng thời chất lượng gạch cũng khá tốt. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy cường độ khối xây mài chập thường >50% mác gạch, trong khi đó với các khối xây hiện nay 
con số trên chỉ đạt từ 20-30%. Tuy vậy, theo chúng tôi, sở dĩ khối xây mài chập có cường độ và tuổi thọ 
cao một phần là nhờ sự có mặt của các loại chất kết dính. Có nhiều giả thiết cho rằng người Chăm đã 
sử dụng các loại chất kết dính thực vật để xây dựng các ngôi tháp. Giả thiết này xem ra hợp lý và khả thí 
bởi các chất kết dính (nhớt) thực vật nếu được sử dụng hợp lý luôn có tác dụng tăng tính kết dinh giữa 
các vật liệu xây vả trên thực tế đã được ông cha ta sử dụng nhiều trong các khối xây gạch, đá cổ. 


Theo quan điểm của chúng tôi, do đặc điểm của quá trình mài chập (mi ướt) nên chất kết dinh 
được sử dụng phải là loại đáp ứng được đồng thời các yếu tố như: tạo được độ kết dinh ban dầu, tan 
được trong nước và trong các dung dịch kiểm, dễ khai thác và chế biến và tương đối phổ biến. Xét về 
mặt này các loại nhựa như dầu rái, dầu trẩu,.. không phù hợp với kỹ thuật mài chập do không hỏa lan 
trong nước. Với các loại chất kết dính như gôm, nhớt cần được xem xét một cách cụ thể tùy thuộc vào 
bản chất của từng loại và từng công trình cụ thể. 
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Trong phần này chúng tôi xin giới thiệu kết quả nghiên cứu và thực nghiệm việc sử dụng keo Ô 
Dước cho các khối xây mài chập. Đây là một loại cây cho nhớt còn mọc khá nhiều ở các cánh rừng 
thuộc các tỉnh miền Nam, Campuchia và nhiều nơi khác, đáp ứng được những yêu cầu trên: 


+ Cây Ö Dước có tên khoa học là Cinamomum curvifolicom (Lour) Ness vả Cinanomum 
polyadephum (Lour) Kosterm, thuộc về chỉ Quế (Cinamomum), họ Long não (Lauraceane), là cây thân 
gỗ có chiều cao trung bình, mọc rải rác trong các rừng nhiệt đới, mùa hoa từ tháng 4 đến tháng 6, lá dễ 
nhận ra bởi có 3 gân chính dọc theo thân lá vả không có gân phụ. Cây Ô Dước phân bố nhiều ở các tỉnh 
Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tây, Thừa Thiên - Huế và nhiều tỉnh Nam Bộ, các tỉnh biên giới của 
Campuchia. 


+ Hàm lượng nhựa có trong thân và lá cây Ô Dước rất cao, chỉ cần ngâm cỏ, thân và lá cây Ô Dước 
Vào nước trong vòng 6 đến 12 giờ sẽ thu được dung dịch keo đặc quánh. Ban đầu keo Ô Dước có mảu 
trắng, trong, nhưng để lâu thành phần keo sẽ lắng xuống và dung dịch keo có màu đỏ sẫm. Thí nghiệm 
sơ bộ đối với bộ Ô Dước tỉnh khiết cho thấy chúng có thể tan vô hạn trong nước và các dung môi có gốc 
©H-. Để xác định hàm lượng nhớt cản 10g nguyên liệu, thêm vào dung dịch kiềm loãng 0,01M đun và 
lọc 3 lần cho đến khi không còn nhớt. Cô cách thủy cỏn 1/3 thể tích ban đầu, acid hóa bằng HCI loãng 
điến pH ~ 7,0, thêm cổn cao độ để kết tủa các polisaccarid, lọc lấy phần tủa nhầy đem sấy khô ở nhiệt 
độ 60+100°C cho đến trọng lượng không đổi. Kết quả cho thấy trong lá Ô Dước chứa 8,5-:9,5% nhớt, 
trong thân vả gỗ có chứa 10-+10,8% nhớt, cao hơn hẳn các loại cây cho nhớt khác (Bởi Lời, Dâm Bụt). 


+ Nhớt Ô Dước sau khi tinh chế, cô tách bỏ nước có độ nhớt khá cao, trong quá trình thực nghiệm 
đối với các mẫu gạch kích thước 50x50x50mm và các khối xây sử dụng gạch Chăm nhớt Ô Dước cho 
các kết quả rất khả quan, chúng kết dính tốt với các viên gạch ướt và không cỏn hiện tượng các viên 
gạch bị tách rời nhau sau khi mài. Trước khi xây các viên gạch được mài sơ cho đến khi các mặt đều 
phẳng, đặt khít được lên nhau, khi Xây các viên gạch tiếp tục được mài với sự có mặt của nước cho đến 
khi mạch giữa chúng khít hẳn, cho nhớt Ô Dước vào rồi tiếp tục mài cho tới khi các viên gạch dính chặt 
vào nhau, trong khi mài có thể cho thêm nhớt nhưng không được cho thêm nước vì nước sẽ làm giảm 
nồng độ của nhớt. Lượng Ô Dước sử dụng cho một tháp khoảng 4:5 tấn cho một tháp có kích thước 
trung bình, nên cần chủ động trong việc thu mua. 


Quá trình tương tác giữa nhớt và gạch trong khối xây có thể được hình dung như sau; Do gạch có độ 
xốp, độ hút nước cao và do quá trình mài nên nhớt Ô Dước sẽ kết hợp với bột gạch tạo nên một mảng 
mỏng kết dính chặt với các bề mặt gạch, tại mép các viên gạch, keo sắt Fe(OH);, keo nhôm Al(OH); có 
sẵn trong bột gạch theo thời gian bị ôxi hóa tạo ra các ôxit tương ứng (Fe,O;„ Al,O,) bịt kín mạch vữa, 
kết hợp với việc bị chất tải phía trên trong quá trình làm việc, cường độ khối xây sẽ được tăng lên theo. 
thời gian. 


3. Vật liệu đá 


Vật liệu đá được sử dụng khá nhiều trong các tháp Chăm cho các chỉ tiết chịu lực và trang trí 
Những kết quả khảo cổ trước đây đã tìm ra hàng ngàn các chỉ tiết, cấu kiện bằng đá thuộc các tháp 
Chăm hoặc phế tích Chăm. Hầu hết các chỉ tiết đá sử dụng trong các tháp đều được chạm khắc rất 
công phu. Các khung cửa đá có khắc chữ, các mi cửa hay các phù điêu, lä nhĩ chạm trổ hoa văn và rất 
nhiều bức tượng được điêu khắc công phu đều nói lên trình độ điêu khắc tuyệt vời của người Chăm. 
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- Ngoài những yếu tố trên khối xây mài chập cũng có những ưu điểm khác như: 


+ Gạch đặc và có quy cách, cưởng độ gạch khá cao, đặc biệt là cường độ chịu uến. Điều nảy giúp 
cho cường độ khối xây tăng lên. 


+ Chiều dày của lớp vữa xây (chiều dày viên gạch) khá lớn, cường độ của khối xây tăng lên do khả 
năng chống uốn, kéo, cắt của gạch tăng lên đồng thởi số lượng các mạch vữa ngang cũng giảm di. 


+ Phương pháp mài chập giúp cho cường độ của khối xây đồng đều hơn, các giải pháp như xây 
giằng các viên gạch, vát các viên gạch theo hinh thang rồi mới mài với nhau,... sẽ làm cho khối xây vững 
chắc hơn. 


+ Trong quá trình làm việc nếu tải trọng tác dụng lên khối xây không làm xuất hiện vết nứt thì nó sẽ 
có lợi cho khối xây, cường độ của khối xây tăng dần theo thởi gian. Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân giúp cho khối xây mài chập có tuổi thọ cao. 


Nhược điểm của khối xây mài chập: 


- Cường độ chất kết dính (nhớt) không cao: tự bản thân chất kết dính thực vật trên thực tế không có 
cường độ, chúng chỉ có tác dụng khi kết hợp với kỹ thuật xây mài chập hoặc khi sử dụng pha trộn với 
các vật liệu khác. 


- Cấu tạo phân lớp của khối xây: do được chia thành 2 lớp, lớp vỏ mài kỹ, mạch vữa bé, lớp ruột phía 
trong xây không kỹ như lớp ngoài, mạch vứa to nên khả năng chịu lực của 2 lớp vỏ và ruột cũng khác 
nhau nếu xét cho cùng một tiết diện ngang chịu lực. 


- Các khối xây phần chóp tháp: các chóp tháp được xảy cuốn (giật gạch) vào với nhau tử 4 phía, 
điều này dễ dẫn đến sự bất ổn định cho kết cấu phần chóp nếu không thỏa mãn được các biện pháp kỹ 
thuật cũng như sự tương quan tỷ lệ giữa phần chóp và phần thân tháp, ở hầu hết các tháp sự hư hỏng, 
phá hoại đều bắt đầu từ phần chóp. 


- Thỉ công lâu hơn so với kỹ thuật xây có vữa. Đòi hỏi các loại gạch và chất kết dính riêng phù hợp. 
4.2. Tính toán khối xây mài chập 
- Khối xây chịu nén đúng tâm 


Quy phạm tính toán quy định sử dụng công thức L... Ônhisich cho việc xác định giới hạn cường độ 
khối xây chịu nén đúng tâm đối với các loại khối xây khác nhau. Công thức này có dạng: 


x [1l 
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Xét cho trường hợp khối xây mài chập, khi chiều dày của lớp vữa bằng không ta có thể bỏ qua giá trị 
R¿ (R, = 0). Khi đó: 
Rộ» =RE, =AR,x|1-Ê |n [2l 
Trong đó: 
- R: Giới hạn cường độ chịu nén của khối xây. 
- Rụ, R„: Giới hạn cường độ chịu nén của gạch và của vữa. 


- a, b: Hệ số thực nghiệm phụ thuộc vào loại khối xây, với khối xây gạch đá có quy cách, chiều cao 
mỗi hàng từ 50--100mm thi a = 0,2, b = 0,3. 


- A: Hệ số kết cấu, phụ thuộc vào cường độ và loại gạch, xác định theo công thức: 


= 100 +Rg 
100m + nRg 


m, n: Hệ số phụ thuộc khối xây, với khối xây gạch đá có quy cách, chiều cao mỗi hảng từ 
50+100mm thì m = 1,25; n = 3,0. Do đó: 


_ 100+Rg _ 100R, 
100m+nRg_ 125+3R, 


+ị: Hệ số điều chỉnh dùng cho khối xây có số hiệu vữa thấp. 
le nụ; +(3—r\)xR, 
Rg+2R, 
_ 075x0/04R, +(3~075)x0/04R, 
lao 004R, 
Đối với khối xây bằng gạch có quy cách R, = 0,04R, và rị, = 0,75. Do đó: 
Thay các giá trị trên vào công thức [1.2]. Ta có: 


Re, 1001R, [02] 2_ 100+R, 
12513R, ° | 04] ` 125+3R, ° 


lê) 
- Mô đun đàn hồi - Mô đun biến dạng 
® Mô đun đàn hồi 


Mô đun đàn hồi (mô dun biến dạng ban đầu) E„ của khối xây khi tải trọng tác dụng ngắn hạn có 
được xác định bằng công thức: 


E,~ơ. kR 
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Trong đó; 

- œ: Đặc trưng đàn khối của khối xây, xác định bằng cách tra bằng TCVN 5573: 1991, bảng 14. 
- R: Cưởng độ chịu nén tính toán của khối xây TCVN 5573: 1991, bảng 1:8). 

~ k: Hệ số, với khối xây gạch lấy k = 2,0. 


Đối với trường hợp tải trọng tác dụng dài hạn, mô đun đàn hồi của khối xây, có kể đến tác dụng từ 
biến phải chia cho hệ số từ biến v (với khối xây bằng gạch đất sét lấy v = 2,2). 


s® Mô đưn biến dạng 
Mô đưn biến dạng E của khối xây được lấy như sau: 


- Khi tính toán kết cấu theo cường độ khối xây để xác định nội lực trong khối xây ở trạng thái giới 
hạn chịu nén E = 0,5E,. 


- Khi xác định biến dạng của khối xây do lực dọc hoặc lực ngang, xác định nội lực trong các hệ 
khung siêu fĩnh mả ở đó khối xây cùng lảm việc với các phần bằng các vật liệu khác E = 0,8E,. 


- Biến dạng tương đối của khối xây 
Công thức xác định biến dạng tương đối của khối xây: 


e=v— 
Eụ 


Trong đó: 

~ ø: ứng suất dùng để xác định biến dạng lương đối. 

~ v: Hệ sộ xét đến ảnh hưởng của từ biến đối với khối xây (v = 2,2). 
- Biến dạng co ngót của khối xây 


Đối với khối xây mài chập sử dụng gạch đất sét nung và chất két dính thực vật thì biến dạng co ngót 
có thể bỏ qua. 


Việc tính toán các khối xây mài chập theo trạng thái giới hạn thứ nhất (theo khả năng chịu lực) cũng 
tương tự như dối với khối xây thông thường, áp dụng cho các trường hợp như: 


- Cấu kiện chịu nén đúng tâm (TCVN 5573: 1191, công thức [10)). 
~ Cấu kiện chịu nén lệch tâm (TCVN 5573: 1191, công thức [13]). 
- Cấu kiện chịu nén cục bộ (TCVN 5573: 1191, công thức [). 


- Cấu kiện chịu uốn (TCVN 5573: 1191, công thức [20)). 
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Với lưu ý rằng khối xây mài chập là khối xây sử dụng gạch đặc, chiều cao mỗi hàng từ 50 : 150mm, 
khối xây có quy cách, có số hiệu vữa (nhớt) thấp cộng với các đặc tính đã nêu trên. 


IV. Trùng tu tháp Bình Thạnh - Trảng Bàng - Tây Ninh 


Tháp Bình Thạnh còn có một tên gọi khác là Prasat OngKong, kiến trúc tháp ảnh hưởng của Ấn Độ 
giáo. Niên đại của tháp nằm trong khoảng từ thế kỷ VIII  IX. 


1. Hiện trạng 


Trước khi được trùng tu, tháp Bình Thạnh đang ở trong tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng. Phần 
thân tháp từ cốt +7,0m trở lên bị sụt lở gần hết, đặc biệt là mặt phía Nam. Toàn bộ chóp tháp đã bị sụt 
mất không còn dấu vết. Nhiều bộ phận của thản tháp bị nghiêng, lá nhĩ bằng gạch có trang trí hoa văn ở 
mặt phía Nam bị nghiêng nặng và gần như bị tách ra hẳn khỏi thân tưởng, trụ giả và một phần tường 
gạch ở góc Tây - Nam nghiêng tới 15°C sơ với phương thẳng đứng. 


Ở phần trên của tháp, do lớp vỏ ngoải bị sụp mất phần tưởng trong có chất lượng kém hơn trực tiếp 
bị ảnh hởng của mưa nắng nên gạch và vữa bị mủn, biến chất làm giảm khả năng chịu lực của tường và 
đã tạo điều kiện cho các loại cây mọc rất nhiều ngay trên thân tháp, rễ của những cây to mọc xen vào 
tường tạo ra nhiều vết nứt lớn, nếu để tình trạng này tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm cho toàn bộ ngôi tháp. 
Ngoài ra trên thân tháp còn xuất hiện nhiều vết nứt dọc khác, chiều rộng của khe nứt bé hơn. Mặt trước. 
của tháp (phía Đông) các trụ gạch đỡ tấm mi cửa bằng đá bị nứt dọc lớn, không đủ khả năng chịu lực. 


2. Trùng tu phục hồi 


Sau khi có các kết quả khảo sát và thiết kế, việc trùng tu tháp Bình Thạnh đã được tiến hảnh. Tháp 
được phục hồi theo nguyên tắc trùng tu khảo cổ học (Anastylosys). Các bước được tiến hành như sau: 


- Khảo cổ kiến trúc: đây là bước đầu tiên của quá trình trùng tu nhằm làm bộc lộ một cách chính xác 
vị trí và chỉ tiết cấu tạo của toàn bộ chân tháp. Cụ thể đã tiến hành khảo cổ kiến trúc trên một mặt bằng 
hình vuông, mỗi cạnh dài 20m, sâu 0,6m xung quanh chân tháp. Toàn bộ phần chân móng của tháp bị 
vùi đưới đất, ngoại trừ một số chỉ tiết bị hư hỏng đã được bộc lộ nguyên vẹn giúp cho việc phục hồi 
nguyên gốc được tiến hành chính xác. Tại cốt -0,45m phát hiện thấy nền gạch xung quanh tháp được lát 
bằng gạch Chăm giống như loại gạch dùng xây tháp, cách lát gạch còn giữ được nguyên vẹn. 


- Gia cường kết cấu nền móng, thân tháp, trụ cửa, mỉ cửa: công đoạn tiếp theo của quá trinh trùng tu 
là gia cưởng nền móng, phần khung (tường, cửa) nhằm chuẩn bị cho công tác phục hồi. 


Phần chân móng và nền gạch xung quanh tháp được gia cường và phục hồi dựa theo những chỉ tiết 
còn lại, 


Các bộ phận của thân tháp bị nghiêng được gông bó, cố định lại sau đó tiến hành việc dịch chuyển 


về vị trí cũ nhờ hệ thống kích, tăng đơ phụ trợ. Sau khi xác định được chính xác vị trí, tiến hành neo chặt 
các bộ phận nói trên vào thân tháp bằng cốt thép và hỗn hợp vữa không co cường độ cao. 
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Các vết nứt trên thân tháp được gia cường bằng công nghệ khoan xuyên qua các vết nứt, bơm vữa 
neo gia cường và phục hồi mặt ngoài như cũ. 


Mi cửa bằng đá cũng được định vị chính xác, cố định lại sau đó tiến hành gia cường, phục chế các. 
trụ gạch phía dưới, các chỉ tiết gạch ỏ hai bên và phía trên sau đó tiến hành nhả neo trả về vị trí cũ. 


- Sản xuất gạch Chăm và nhớt cây Ô Dước: để đáp ứng yêu cầu của công nghệ trùng tu, quá trình 
nghiên cứu, thí nghiệm và sản xuất thử gạch Chăm và nhớt Ô Dước được tiến hành ngay từ trong giai 
đoạn chuẩn bị dự án, Công nghệ sản xuất các loại vật liệu trên được bổ sung, hoàn chỉnh hơn trong quá 
trình sản xuất thực tế đảm bảo phục vụ tốt cho quá trình trùng tu. Mỗi viên gạch trùng tu đều được đóng 
dấu để phân biệt với gạch cổ. 


~ Trùng tu phục hổi kiến trúc bằng kỹ thuật xây mài chập, sử dụng gạch Chăm và nhớt Ô Dước: việc 
trùng tu được tiến hành dựa trên nguyên tắc bảo tồn nguyên vẹn các chỉ tiết nguyên gốc, phục hỏi các 
chỉ tiết bị mất theo nguyên tắc đối xứng. Vật liệu chính là gạch Chăm và nhớt Ó Dước. 


- Phục hồi các họa tiết, hoa văn trên gạch: công việc đầu tiên của công đoạn này là lập các hồ sơ 
hiện trạng của các hoa văn, điêu khắc của tháp một cách chính xác và dựa trên cơ sở này để tiến hành 
phục chế các họa tiết hoa văn, điêu khắc đối xứng. Gạch Chảm được sản xuất trong thực tế đã đảm bảo 
được yêu cầu phục chế hoa văn, hoạ tiết. Công đoạn này còn bao gồm việc diêu khắc bộ ngẫu tượng 
Linga-Yony bằng đá bazơ để thở trong tháp. 


- Phục hồi bổ mặt, màu sắc: sau quá trình phục hồi các chỉ tiết kiến trúc và điêu khắc phần xây mới 
có màu sắc khác với phần xây cũ được tạo một bề mặt xâm thực bằng cách phun cát dưới áp lực lớn. 
Sau một thời gian nhất định, do bị rỗ, bào mòn các bề mặt nảy sẽ đạt được độ xâm thực và màu sắc 
tương tự như phần xây cũ. 


+ Bảo vệ chống thấm, nấm mốc và mối: toàn bộ bề mặt tháp được phun một lớp hóa chất nhằm 
chống thẩm và chống nấm mốc. Phần nền đất bên trong tháp được xử lý chống mối bằng cách khoan 
và bơm thuốc chống mối xuống nền, 


~ Các công trình phụ trợ: Cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước,.. cũng đã được BÉNE hồi trong quá 
trình trùng tu. 


Ngoài việc trùng tu phục chế dự án đã góp phần tuyên truyền về giá trị của di tích tháp cổ Bình 
Thạnh cũng như quá trình trùng tu ngôi tháp này. Công trình được tiến hành trong thời gian 14 tháng với 
sự tư vấn của các chuyên gia lịch sử, mỹ thuật, khảo cổ trùng tu và sự ủng hộ, giúp đỡ của địa phương, 
Sở Văn hóa - Thông tin Tây Ninh, Bộ Văn hóa - Thông tin, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia và sự làm việc say mê, nhiệt tình của đôi ngũ nghệ nhân, kỹ sư, 
kiến trúc sư, họa sĩ, đem lại kết quả như mong muốn. 


V. Kết luận 
1. Hiện nay, hoàn toàn có thể chế tạo gạch có đặc tính giống như gạch Chăm phù hợp với chất kết 


dính và kỹ thuật xây mài chập, đồng thời đạt được yêu cầu về mặt kiến trúc, mỹ thuật và điêu khắc trên 
gạch. 
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2. Nhớt Ô Dước có thể sử dụng tốt trong việc xây dựng các tháp Chăm do có các đặc tính như tan 
được trong nước và trong dung dịch kiềm, kết hợp tốt với gạch tạo nên cưởng độ ban đầu, dễ kiếm, dễ 
chế biến. 


3. Đá sa thạch là loại vật liệu được sử dụng chủ yếu cho các chỉ tiết điêu khắc Chăm, đá bazơ cũng 
được sử dụng cho một số cấu kiện nhưng ở mức độ ít hơn. Các loại đá này có tính đồng nhất, đẳng 
hướng và độ bền xâm thực cao, tuy nhiên đá sa thạch mềm và nhẹ hơn, cấu tạo đá phù hợp cho việc 
điêu khắc. Đá bazơ có độ bền cơ học và độ cứng cao hơn, chủ yếu sử dụng cho các cấu kiện chịu lực. 


4. Việc nghiên cứu kỹ thuật xây dựng tháp Chăm từ vật liệu đến công nghệ và mỹ thuật điêu khắc. 
không những giúp cho công tác trùng tu các tháp một cách hoàn hảo, chân xác, bảo tổn tối đa các giá 
trị nguyên gốc mà còn có thể phục hồi từng phần họa tiết hoa văn đã bị mất, mặt khác còn giúp tim ra 
và bảo tổn công nghệ sản xuất, xây dựng và chế biến các vật liệu đã thất truyền, tức là bảo tồn các giả 
trị văn hóa phi vật thể. M 
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XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG KHUNG GỖ HÀNH LANG 
TỬ CẤM THÀNH - DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 


Nguyễn Lê Giang 
Đỗ Thị Thanh Mai 
Trần Minh Đức 


1. Đặt vấn để 


Hành lang trong Tử Cấm thành liên kết các công trinh trong Tử Cấm thành với nhau và liên kết Tử 
Cấm thành với các khu vực khác cửa Hoảng thành thành một hệ thống hữu cơ. Trong cố gắng thiết kế 
phục hồi hệ thống hành lang trong Tử Cấm thành - Đại Nội Huế, nhóm nghiên cứu gặp phải nhiều khó 
khăn lớn như: không có số liệu công trình trong các thư tịch cổ (tình trạng chung của di tích truyền thống 
ở Việt Nam); ảnh tư liệu hết sức nghèo nàn, các hảnh lang đã bị mất chỉ còn phần nền móng. Hai đoạn 
còn lại cạnh Thái Binh lâu lại không phải là những kiến trúc điển hình thuộc loại này. Các công trình có 
liên quan như: cung, điện, cổng... bị mất hết, thậm chí cả nền móng cũng bị vùi lấp, biến dạng, nên khó 
có cứ liệu cho việc suy đoán về kết cấu hành lang. 


Vì ý nghĩa quan trọng của công tác phục hồi di tích Tử Cấm thành, đồng thời để đảm bảo tính khoa 
học và chân xác của các di tích, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số cách phân tích, tiệm cận công 
trình, bao gồm: 


+ Nghiên cứu qua tư liệu cổ lịch sử xây dựng, vật liệu và vị trí các đoạn hành lang; 


+ Nghiên cứu kết quả khảo cổ công trình để xác định chính xác vị trí, cấu tạo vật liệu (các mảnh bị 
vùi lấp), các tầng kiến trúc trong quá trình cải tạo hảnh lang; 


+ Nghiên cứu hiện trường: Khảo sát các mảnh còn lại của công trình đẻ xác định vật liệu cấu thành, 
tìm dấu vết vị trí một số chỉ tiết đã mất; 


+ Nghiên cứu ảnh tư liệu: Phân tích các tỉ lệ kích thước trên ảnh, đối chiếu với dấu vết còn sót lại để 
xác định các thông số kết cấu khác; 


+ Nghiên cứu cách thức thiết kế truyền thống, 


+ Nghiên cứu đối chứng: Thông qua đo đạc và phân tích kiến trúc các đoạn hành lang cỏn lại của di 
tích cung đình Huế (ngoài Tử Cấm thành) để xác định các tỷ lệ kích thước cấu kiện cơ bản, trong đó đặc 
biệt quan trọng là bộ khung gỗ. 


Trên cơ sở cứ liệu của các nghiên cứu trên để rút ra kết luận cuối cùng về cấu tạo hệ thống khung 
gỗ hành lang. Dưới đây là kết quả của hướng phân tích so sánh tỷ lệ kiến trúc (nghiên cứu đối chứng). 

2. Nội dung nghiên cứu 

Tổng cộng có 13 đoạn hành lang đã khảo sát: tại các di tích cùng thời kỳ thuộc phạm vi di tích Huế: 
lăng Kiến Phúc, lãng Tự Đức, lăng Thiệu Trị, cung Diên Thọ, Thái Bình lâu, Duyệt Thị đưởng,.. Mỗi đoạn 
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hành lang được đo và thống kê với 20 thông số (hình vẽ 1 và 2). Bảng 1 thống kê số đo kích thước 
chung của bộ khung gỗ, bằng 2 thống kê kích thước các cấu kiện cơ bản của các hành lang kể trên. 


Nhĩn chung, có thể xác định bộ khung vì hành lang thông qua các bước sau: 
- _ Phân loại theo tỷ lệ kích thước chính; 
- _ Xác định các kích thước chính của bộ khung vì; 
- _ Xác định kích thước các cấu kiện chính; 
~ _ Sử dụng máy tính để đối chiếu so sánh, loại trừ các sai số trên thực địa. 


Kết quả nghiên cứu được dùng để xác định và kiểm tra kích thước các cấu kiện, kết hợp với việc 
khảo sát các dấu tích nguyên gốc còn sót lại tại hiện trường để có được số liệu cơ sở cần thiết cho việc 
thiết kế phục hồi. 


2.1. Phân loại 


Khung vì (trong mặt cắt ngang) có các thông số chính là H, L (xemrchú thích bảng 1) và độ dốc mái 
tgœ. Độ dốc mái của các hành lang biến động tử 22,5° đến 29,0° độ, đa số nằm trong khoảng 23*-26°. 
Khi đó tỉ lệ cao độ đòn đông và lòng gian chính là tỉ lệ mặt phẳng khung. Theo kết quả phản tích (bảng 
3) có thể phân loại: Khung vì cao: giá trị H/L xấp xỉ 2,0 như ở lăng Kiến Phúc, Thái Bình lâu (mặc dù có 
thể chiều cao không lớn, chỉ bằng loại trung bình). Khung vi thấp: giá trị H/L xấp xỉ 1,0 như ở cung Diên 
Thọ (mặc dù chiều cao H ngang mức loại trung bình). Khung vì trung bình: giá trị H/L xấp xỉ 1,45 - 1,50 
ở 4 trưởng hợp cỏn lại, các đoạn này có chiều cao xấp xỉ 3,5-4,0m và độ rộng gian tính theo tim cột 2,4- 
2,8m. Tỉ lệ giữa cao độ cột và lòng gian H,/L không phản ánh được không gian khung, vi H, có thể thay 
đổi tỷ lệ nghịch với L. Tỷ lệ giữa bước gian và lỏng gian không có giá trị về mặt phân loại, chỉ cho dự báo. 
về khả năng kích thước của các cấu kiện chịu uốn ở dàn mái (đòn đông, đỏn tay). Khi có một đối lượng 
cần nghiên cứu, đánh giá, trước hết phải phân loại, rồi so sánh với các hành lang cùng loại, không nên 
tính theo số đo trung bình của tất cả các đoạn hành lang. 


32. Kích thước chính của bộ khung vỉ 


Đó là các thông số nêu trong bảng 1, sơ bộ có thể chọn độ dốc mái trung binh là 25° (47%) và cao 
độ tâm đòn đông theo tỉ lệ H/L (vi thông thường chân táng không bị mất) rồi kiểm tra trên hiện trường, 
khi chỉ còn một số. hòn đá táng có kích thước a thì có thể kiểm nghiệm qua H/a và H,/a. Qua kết quả 
phân tích cho thấy các giá trị trên khá ổn định: đối với các hành lang cao và trung bình thì H/a = 10 - 13 
(cao là 13, trung bình: 10 - 11); H/⁄a = 8; còn của hành lang thấp (tương ứng) là 8 và 6. Tuy nhiên không 
nên ngoại suy quá nhiều từ các tỉ lệ trên vì chủng loại kích thước đá táng ở Huế khá ít, vả lại đá táng 
cũng được tận dụng, tái sử dụng khá phổ biến khi cải tạo, sửa chữa công trình. Có thể có được độ tin 
cậy cao hơn khi sử dụng dấu vết chân cột trên đá táng để tận dụng tỉ lệ H/Đ,„ và H/Ð,.. Giá trị trung 
bình-của chúng cho trong bảng 3. Bên cạnh đó, đã xác định được tỉ lệ kích thước giữa chân cột vả đá 
táng là (0,56 - 0,8), trung bình gần 0,7 
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Độ nhô của chỉ tiết dàn mái (mũi kẻ, ván dong, diềm mái): T,, Túz Tạ„ phụ thuộc vào các điều kiện 
sau: Chiều cao đòn đông H hoặc chiều cao cột H, vì cần đảm bảo độ cao thông thoáng hoặc tầm nhìn; 
Theo bảng 3 thì độ nhô của diểm mái trung bình đạt 24% H hoặc 33% H, Trung bình độ nhô diềm mái 


có thể đạt 36% độ rộng lòng gian L. Độ thu khung so với L thường có giá trị từ 2,0 - 3,6%. 


2.3.Vị trí và kích thước các cấu kiện trong khung vì 


Đó là kích thước cột, kẻ, trến, xuyên dọc, xà đầu cột, đòn tay, đòn đông, trụ trốn, xà cánh ác và vị trí 


của chúng. Sự phân tích các tỉ lệ được trình bày trong bảng 4: 


Bảng 1. Bảng kê kích thước chung của các đoạn hành lang 


Tạ 


Đức 
%/đ 


52275 


425 


ẽ|8|8|5|8|Bz 


8|a|gd|3|s|s|sl3z 


œ. Ị Kẻ Trn 

TT Viiehmg 

Đ R lì 
1| lãg@aPứœ | Z0 210 z0 
2| LzguÐe | 26 z0 z% 
3| LãngTheuTj | 20 z0 z 
4| A0 | Z0 3 % 
5| A30aTe | Z0 30 z0 
6| @DsnTo [= z0) z0 
7| tTá8hk| + 42 20 
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Bảng 3. Các fỉ lệ của 


TIÌHwhemg| HA | BA | Ha | H/a |HĐ„| H/Đ, bJa|T/H T„Øl | Tạ | Tự Ì T/L |Tg9- Tự | T Tý) 
:tH¡HQH; 


HỊL h 
1| Lăng | 188 1Ð 1288|, 1ã 1600 ) s42 |o80|014| 02 |024|02 030 |044|024)038 04t 
nức 1341| 61 | 1861| $4 Í LÍ Ï M ị 
z| tr | 130 |09@| til2| rất tac 646 |060Ì045| 021 |0231023] 03: len lam lụe 
TựÐ tr | e1 | 191 | dại ị ị | 


k 


* : ———— bac : s|S~4-Eaxes se: đc s4 
3| Lãm | 143 |107| 999 | 847 {1435 1176 |0/70|0.17| 023 |0/28 |0/24| 033 |0,41,0,21 (0,28. 0,35 


In luài bài lái 


: | TRRTỊ| | 101 | 81 | 141 | 121 Ị : 

[ L—i- |. x. Ị c0 s0205)07, 30 -BƑ „se? vi 

|4 |A2Cmg | 1⁄46 |105 1646: 1306 |063|045| 09 |022|023| 028 '032:0,18-023 026 
ĐênThọ 101| 81 {1851| 181 | h | : 


| = L Án 
_6 |AaOng | 144 |086| 1006 | 840 |16471 1288 |068|048| 046 |021|024| 026 (040 |o20¡028!6/8 
l 


640 | W9) 1145 046 |048 | 023 |028|020| 026 |o33 1023 |030 .037 ! 


: ẫ La Ÿ 
“ủi w 013 ¡0436 |0,45. 0,20 Ì0/21 


Trimh | te» ‡x~| + | ị 
hận cài —lý ¬"“ứ lị ị 


Bảng 4. Tỉ lệ các cấu kiện trong khung vì 
Đạ/8 | H/B | H/B | R/B | R/B |Thuey 


0084 | 0,144 | 0,128 | 082 | 0,80 | 0017 
1:18 17 18 
1224| 0042 | 0042 | 0054 | 0068 | 0107 | 0,00 | 069 | 083 | 00% 
117 | 19 | 11 
0085 | 0,116 | 0093 | 0.86 | 0% | 0/014 
118 t9 | t1 
002 | 008 | 009 | 0/4 | 0/77 | 0018 
119 | 140 | 1:10 


006 
Lổ 


0245 | 0687 |0.361 1511 000 | 004 | 00% | 0093 | 081 | 088 | 0012 
12 | 149 | 110 | t11 
6¡ A8 |034 0392 |1,170| 0042 | 0049 | 0068 | 0065 | 083 | 081 | 0013 
DânThọ 


124 | 120 | 111 | 112 
005 | 0059 | 0115 | 0098 | 105 | 082 
18 | 117 19 | 110 


7| HThá | 049 | 024 | 0678 


I0.33| 0/273 ¡1,144 
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+Cột: Cần biết chiều cao, đướng kính chân cột, ngọn cột Đ„„„ đường kính lớn nhất Ð„„„. Chiều cao 
cột có thể xác định theo chiều cao đòn đông, độ dốc mái... và các tỉ lệ ở bảng 3. Đường kính chân cột 
Ð,. có thể xác định theo dấu vết trên đá táng, theo các lỉ lệ so với H, H,, a. Đường kính Đ„„, có thể xác 
định theo độ thu ngọn cột, trưng bình khoảng 1,5% H,. 


+Kể (kẻo): Vị trí kẻ được xác định theo lưng kẻ bằng cách thức vạch mực truyền thống (đảm bảo độ 
đốc mái). Vĩ kể là chỉ tiết chịu uốn, nhận tải trọng mái và dàn mái nên tiết diện kẻ sẽ tỉ lệ với độ rộng mái 
hoặc lòng gian L (đặc biệt là chiều cao tiết diện H, - tác nhân chịu uốn chính). Thực tế phân tích số đo 
cho thấy H//L luôn cho giá trị ổn định và xấp xỉ 1:10. Bề rộng tiết diện kẻ có thể lấy theo góc độ kiến 
trúc, đa phần xấp xÏ bằng 80% H, (tiết diện ở đây phải hiểu là kích thước ra gỗ thành khi). 


+Trến: Vị tí trến được xác định theo cao độ lưng trến. Tuy nhiên, do cột có thể dài ra hoặc ngắn lại 
nên thông số ổn định hơn chính là Y - khoảng cách từ tâm đòn đông tới tưng trến. Bởi vì trong khoảng 
không này người thợ cố gắng bố trí chặt chẽ nhất, dành khoảng thông thoáng bên dưới trến tối đa. Đối 
với chiều cao H nào đó, Y sẽ biến động tỉ lệ với L, vậy cần xét giá trị Y/L. Khi bể rộng lòng gian L cho 
trước thì tỉ lệ Y/H cần xem xét. Kích thước trến được tìm như sau: 


+ Độ dài cơ bản lọ, tìm theo độ thu khung tại cao độ tim trến; độ nhô l„„ lấy theo điều kiện thi công 
lắp đặt để đuôi trến không chạm vào mũi kẻ. 


Chiều cao tiết diện ra gỗ thành khí tỉ lệ với kích thước cấu kiện chịu uốn chính, tức là phải xem xét lỉ 
lệ H„/L. Tỉ lệ này xấp xỉ 1:11 trong phân tích của chúng tôi. 


Chiều rộng tiết diện trến R„ gần bằng 85% chiều cao. 


Trụ đội, cánh ác: Thông thường, với công trình cổ ở Bắc bộ, vị trí cánh ác được xác định như sau; nối 
hai dạ hoành số 1 (sát đòn đôn); đường kẻ này đồng thời cũng là cột xà cánh ác. Tuy nhiên với công 
trình cổ ở Cố đô Huế còn phải khảo sát kỹ hơn. Vị trí được xác định bằng X - khoảng cách từ lưng cánh 
ác tới lưng trến (đỉnh trụ đội tới lưng trến). Số đo này được so với Y, có giá trị ổn định và bằng 67% Y 
(xem bảng 4). Cũng có thể xác định bằng lệ IíL. Giá tị này cũng ổn định và xấp xỉ 0,35 (| là chiều dài 
xả cánh ác không kể mộng). 


Đồn đông, đòn tay: Đây là các chỉ tiết chịu uốn, nhưng theo chiều vuông góc với trến, kẻ. Vì thế nó tỉ 
lệ chặt chẽ với bước gian (đúng ra là bước gian lớn nhất) B. Giá trị Ð„/B đạt từ 1:18 đến 1:24 (thường là 
1:20), đạt trung bình 1:20. Giá trị Đạ/B từ 1;17 đến 1:20 và đạt trung bình †:18. 


Xuyên dọc, xà đầu cột: Các chỉ tiết này chịu tác động uốn ít hơn; tuy nhiên chiều cao tiết diện của 
chúng so với bước gian cũng rất ổn định và đều đạt trung bình 1:21. Bề rộng tiết diện lấy theo tỉ lệ thẩm 
mỹ. Vị trí xuyên dọc chọn theo tỉ lệ Z/Y (xấp xỉ 1,30). 


Một vài đoạn hành lang trong Tử Cấm thành, đo liên quan đến nhiều cung điện lớn khác, nên chiều 


cao lớn hơn nhiều so với các đoạn hảnh lang đã xét. Tuy nhiên các fỉ lệ khác về kẻ, xuyên, trến, đòn 
tay,.. đều thay đổi theo một quy luật chung được xác định theo các kết quả nghiên cứu. 


Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xáy dựng 171 


Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu di tích kiến trúc 


3. Kết luận 


Các thống kê, so sánh, phân tích trên sẽ là số liệu làm cơ sở để đối chiếu, so sánh với các phương 
pháp khác nhằm có kết luận cuối cùng về kích thước hệ thống khung gỗ hảnh lang phục vụ cho bước 
thiết kế tu bổ, phục hồi hệ thống hành lang trong Tử Cấm thành. Với cách phân tích tỷ lệ kiến trúc ta 
không chỉ xác định được kích thước cấu kiện cho công trình mà cỏn hiểu sâu sắc hơn qui cách xây dựng 
cung điện ở Huế của các bậc tiền nhân. Đây là cơ sở để bổ trợ các kiến thức khác như mực thước thợ, 
cách sử dụng các đơn vị đo lường xưa (thước tẩm, thước Lỗ Ban, quang mộc xích,..) trong kiến trúc truyền 
thống Việt Nam. 


Đoạn hảnh lang được trùng tu trong Cung Diên Thọ 


172 Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dựng 


Khoa học công nghệ bảa tổn, trùng tu di tích kiến trúc. 


TÌM LẠI KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN 
CỦA MỘT CÔNG TRÌNH ĐÃ MẤT 


Nguyễn Hoàng Tuấn 
Trần Minh Đức 


1. Đặt vấn để 


Khi trùng tu di tích kiến trúc, người ta thưởng tìm các chỉ tiết gốc còn lại, để phục dựng 
những phần đã mất. 


Thế nhưng, có những công trình mà dấu tích còn lại quá ít ôi khiến cho việc phục hồi gặp rất nhiều 
khó khăn. Hữu Tùng Tự của Thế Miếu (Đại Nội-Huế) là một trường hợp như vậy. 


Theo thư tịch cổ thì Hữu Tùng Tự được xảy dựng vào năm 1821, đá qua nhiều lần chỉnh trang, tu 

` sửa lớn vào các năm 1829,1837,.. (Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Bộ Công, Quyển 208, bản 

dịch tập 13, các trang 74, 100, 101). Ban đầu (ít nhất là tới năm 1914 - Theo tư liệu B.A.V.H - tập l in 

năm 1914) Hữu Tùng Tự là ngôi nhà 7 gian, có khưng gỗ và tường hồi chịu lực, xây bít đốc, có hiên, 

không có chái. Trong khoảng cuối thời Khải Định đến đầu thời Bảo Đại (1925 - 1932) khi công trình 
xuống cấp, do nhiều khó khăn nên triều Nguyễn đã cho thu hẹp công trình, chỉ còn lại 5 gian. 


Công trinh. nhà 5 gian đã bị triệt giải, chỉ còn lại 2 tưởng hồi, tường hậu, nền với các viên đá táng. 
Tuy nhiên, theo tải liệu của B.A.V.H thì công trình nguyên thuỷ gồm 7 gian với kích thước lớn hơn hiện 
tại. Mục tiêu được đặt ra là phục hồi, trùng tu di tích theo kiến trúc vào thời điểm huy hoàng của nó (có 
giá tị nhất), cõ nghĩa chí ít cũng phải là kiến trúc của năm 1914. Do đó, việc xác định lại kích thước 
công trinh, đặc biệt là bộ khung gỗ, là nhiệm vụ quan trọng nhất và cũng là nan giải nhất 

Để giải quyết vấn đề này, nhóm thiết kế đá sử dụng hai phương pháp sau: 

- . Khảo cổ học kiến trúc công trình; 

~ Phân tích, đối chứng với công trình di tích có cùng công năng và loại kết cấu. _ 

2. Kết quả công tác khảo cổ kiến trúc công trình 


© _ Nền móng và tường: 


Sau khi tiến hành đào lộ phần móng cũ của nhà, thấy kích thước móng ban đầu tương đương với kích 
thước mà ông L. SOGNY đa tả trong B.A.V.H, tức là 23,52m x 12,23m. Móng này đông thời là mỏng của 
công trình hiện tại, như vậy Hữu Tùng Tự đã bị thu hẹp lại theo bề dài mỗi bên một gian bề ngang giữ 
nguyên. Phân tích tường có thể thấy: 


~_ Tưởng hậu có cấu tạo 2 lớp trát: Bên trong là vữa vôi rơm + cát, bên ngoài là vôi bột than giống với 


cấu tạo áo tường của công trình cổ ((ại vỉa móng được xuất lộ cũng có vữa vôi tro); Tường hồi chỉ có một 
lớp vữa vôi cát làm áo. Như vậy, tường hồi và tường hậu được xây, trát ở hai thời kỳ khác nhau: Tường 
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hồi xây muộn hơn, tường hậu có thể là chí tiết của năm 1914 (khối xây tại vị trí tiếp giáp giữa tường hồi và 
tường hậu không liên tục, ngắt quãng tại nơi tiếp giáp). 


-_ Về mặt trang trí: Mặt ngoải tường hỏi có một cửa sổ chữ fhọ bề mặt có gắn mảnh sành sứ, Bám 
quanh cửa là 4 con dơi có tô vẽ mầu. Con giống trên tường đắp theo lối cổ, không có lõi bê tông cốt 
thép mà chắp gắn bằng ngói liệt và vữa vôi. Như vậy cảng khẳng định phần còn lại công trình hiện nay 
đã được làm vào trước năm 1945, khoảng thời gian mà công tác tu bổ còn tuân theo quy cách cổ 
truyền. Do đó phần này cũng đựoc coi là một yếu tố gốc. Tại vị trí cột, kèo, trến sát với tưởng hồi đã 
không trát hết, vì trước khi trát đã có bộ khung gỗ rồi (chính vì thế vị trí các cấu kiện sát tường có thể 
được xác định tương đối chính xác). Dọc theo bờ mái còn dấu tích những lỗ đỏn tay, đòn đông, ngói lợp 
là ngói liệt hiện vẫn còn nhiều viên vỡ găm vào tưởng hồi. Tường và đá táng còn lại cho thấy công trình 
này là một ngôi nhà có 5 gian, tường xây thu hồi bít đốc; Bộ khung gỗ chịu lực chính gồm 5 hàng cột 
ngang: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột quân, 1 hàng cột hiên, kèo liền, xuyên, trến. 


© _ Khung gỗ: 


Thông thường đối với nhà cổ ở Bắc Bộ, để. tính toán khung chỉ cần ra trước độ dốc mái và chiều cao 
mép mái (diềm tàu) so với nền. Tại Hữu Tùng Tự các thông số này đều có thể nhận biết. Vì vây, vấn đề 
chính ở đây là xác định các số đo kích thước cấu kiện. Để làm việc này cần triệt để lận dụng dấu vết cũ. 


Căn cứ vào dấu vết tường, đá táng có thể nhận biết: 

~ Bước gian lớn nhất trong nhà và bước cột trong gian: Bước gian lớn nhất B = 311 cm. 
~ Độ dốc mái chính ~ Độ dốc mái hiên ~ 0,594 = 10/ 17. 

~ Khẩu độ trến (khoảng cách tâm giữa 2 cột cái): a = 333cm. 

~ Độ rộng vì mái chính (bước gian): 442 x 2 = 884cm. 

- Độ rộng chái: b = 275cm. 

- Độ rộng bước hiên: 200cm. 

- Cao độ tâm xà đầu cột của cột cái: 543cm (tính từ mặt đá táng). 

- Cao độ tâm xà đầu cột của cột con: 387cm. 

- Cao độ đến tâm đòn đôn (đỏn nóc): 654cm. 

~ Đường kính đòn đôn: 19cm. 

~ Đường kính đỏn tay: 15cm. 

~ Đưởng kính cột cái (đo tại vết tích trên đá táng): 29cm (kể cả độ tum 30cm). 
~ Đường kính cột con (đo tại vết tích trên đá táng): 27cm (kể cả độ tum 28cm). 


~ Đường kính cột hiên (đo tại vết tích trên đá táng): 24cm (kể cả độ tum 25cm). 
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Lưu ý: các cột đã được kê chân bằng các viên đá trụ tròn cao 13cm. 
Các số liệu ban đầu này được đưa vào bảng 2 với các nhiệm vụ sau: 


1. Kiểm tra kích thước đã xác định được theo dấu vết, bởi vì kích thước xác định qua dấu vết chưa 
hẳn đã chính xác, cần khẳng định chúng theo một số tiêu chí náo đó. Cần định ra các tiêu chí này. 


2. Tìm (xác định) các kích thước khác còn chưa biết. Cách thức là dựa vào một số tý lệ kích thước cơ 
bản của kết cấu cổ. 


Để giải quyết các nhiệm vụ trên các tác giả dùng phương pháp đối chiếu với kết cấu có cùng công 
năng và chủng loại. 


3. Kết quả đối chiếu các di tích tương đương về kết cấu 


« _ Chọn khảo sát các công trình thở tương tự tại các lăng vua, có cấu trúc và chức năng tương tự (Tả, 
Hữu Tùng Viện; Tả, Hữu Tùng Tự,..). Do công trình đang xem xét có độ cao lớn nên chủ yếu chọn đo 
các nhà có độ cao trên 450 cm. 


Xác định tỷ lệ chính của các kích thước cấu kiện và công trình (loại bỏ chỉ tiết sai nguyên gốc); Từ 
đó tính các kích thước khác, đồng thời tham khảo ý kiến thợ cả, nghệ nhân. 


« _ Cơ sở chọn đo các tỷ lệ: Tuy mỗi công trình có thể có mực thước riêng, do các hiệp thợ khác nhau 
tạo dựng; nhưng về nguyên tắc, các cấu kiện khung phải đảm bảo khả năng chịu tải. Qua nhiều năm 
kinh nghiệm thấy rằng. kích thước tối thiểu của các chỉ tiết được hình thảnh tử khả năng chịu lực đó. 
Đồng thời, các công trình có cấu tạo gần giống nhau (thưởng cô chức năng giống nhau) thì có các tỷ lệ 
cấu kiện gần nhau. Từ quan điểm phân tích kết cấu gỗ như trên thì khả năng chịu lực phụ thuộc vào 
kích thước được xác định như sau: 


~ . Các chí tiết chịu uốn (đỏn tay, đón đông, kẻ, trốn, xuyên, xả) có độ cao tiết diện phụ thuộc chủ yếu 
vào khẩu độ (bước gian, khoảng vi); Bề rộng tiết diện có thể thay đổi (hơi nhỏ hơn hoặc to hơn độ cao 
tiết diện) tuỳ theo con mắt kiến trúc. 


-_ Các chỉ tiết chịu nén (cột) có đường kính phụ thuộc vào tải trọng mái (diện tích mái do cột đỡ, Irong 
mặt cắt thể hiện qua tỉ lệ khẩu độ vì). Trong đó cột cái chịu tỷ lệ tải trọng lớn hơn cột con. 


Trong khi đi tìm các tỷ lệ, chúng ta nên quy chắn các giá trị; ví dụ: 10/15, 1/3..., bởi người xưa cũng 
thường chọn các tỷ lệ chẵn số cho dễ nhớ. Nếu như phép tính đại số cho số lẻ thì thường đó là do có sai 
lệch gia công hay tình thế bắt buộc. Ví dụ: 1,12 (tức 112/100) có thể lấy xấp xỉ 11/10 (1,10). 


Kết quả đo đạc được trình bày trong các bằng 1-4, tỉnh tự và cách xác định kích thước cấu kiện như dưới dây: 

3.1. Xác định kích thước khoảng không trên trến và trên xuyên 

Việc này có nghĩa là tìm các giá trị Y, Z. Nếu dựa vào chiếu cao cột ít có ý nghĩa (vì có thể nối cất) thì sẽ 
khó tìm các giá trị Y, Z thông qua tỷ lệ với chiều cao cột. Nhưng thấy rằng các khoảng này phụ thuộc chủ 
yếu vào giá trị khoảng a (khẩu độ trến), tức là a càng lớn thì khoảng không trên trến càng lớn, tất nhiên cỏn 
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tuỳ thuộc vào độ dốc mái nữa. Do đó nhóm thiết kế đã chọn tỷ lệ Y/ a làm tiêu chí để xác định khoảng không 
nảy, ngoải ra còn xem thử độ dốc mái có đồng nhất giữa các công trình hay khóng (bảng 3). 


Chú thích: K - khoảng cách từ mép dưới mộng trến đến mép trên mộng xuyên (không kể doạn mộng dẫn). 


Bảng 1. Kích thước chính của công trình dùng xác định bộ khung gỗ 


Công trình 


Hãy Từg Tự | 


HữuTừgTự | HàTừgTự | HữuTừgTự | HmuTừgVới | HữuTừgTự 
Lăng Lãng Lăng Lãng Lăng Thế 
S6đo(em) TựĐức | ThiệuTị | ĐổngKhánh | MinhMạng | MinhMạng | TổMiếu 
| (Ngới lệ) | (Ngóilé) | (Ngới liệt) (Ngói AD) (Ngói AD) (Ngồi liệt) 
ŒieitpdX 412 T98 812 906 896 804 
Gi6urông đáp, 112 247 250 216 268 275 
Khẩiđòtrếna 185 305 313 365 360 393 
Bước galénrhiiB 265 306 310 347 350 311 
Caođ)Émđờnđờn 35T HH 654 
Candò tửnxà đáy tdái 300 410 
Cøodtimxảđáioten 239 380 


Bảng 2. Các kích thước chính của 


bộ khung gỗ Hữu Tùng Tự cần xác định hoặc khẳng định và các số 


đo kích thước đó tại các công trình tương tự 

Công trnnh HaTừyT/] HwTuyT/ | HuTugTw | HuTugVm | HuTưgTự | HATuyTu 
LăgTựÐ£ | tgThạrTi | tớmiBfmleáh | lăn MhMemg | tăgMahMm | Thế TôMiu 

Số đo (Ngôiliê) | (Ngôij@) | (Ngớiê) | (NgôiAO) | (NgớiAD) | (Ngôilè) 
Đướngkíh ïDjtcái em | — Z3 DỊ 2 2 26 302 
ĐưữngkứhTDcjten,ơn 19 2 E 2 E1 282 

Đ#ng@hTDd#enơn | — - E . - 5 | 
Khoảng cánh Y 101 158 165 159 168 110 
Khoảng cách Z 12 183 16 | 18 19 (205)? 
Chu cao TDkẻ,ơn R (4)? 
Chiếu cao TD tến ơn, 25. (0)? 
Chiếu cao TD xuyên, cm 16 18 H (I8)? 
Œiátœ6TDza đáicð ơn ï 15 +6 12 (8)? 
Đương lữhTDđồnđờnơn | — 17 1 18 19 1% 192 

ĐưngăhTD đờny,ơn KH 15 H 14 1 152 | 


Ghi chú: 


Số ghi còn lại là kích thước đo được thực tế 


Số ghi trong ngoặc đơn - ( ) là kích thước tính toán theo tỷ lệ cấu kiện 


Số ghi có dấu hỏi chấm -? là số liệu cần kiểm chứng hoặc cần xác định 


~_ Tỷ lệ Y/ a (Y/ khẩu độ trến) từ 10/ 18 đến 10/ 22 (trung bình đạt 0,5 tức 10/ 20), ở Hữu Tùng Tự - Thế 
Miếu Y/ a = 0,51 (10/ 19) tức là rất gần với giá trị trung bình của các công trình khảo sát. Suy ra tại Hữu 
Tủng Tự -Thế Miếu giá trị Y = 171 cm đo theo dấu vết là có cơ sở. 
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Bảng 3. Tỷ lệ các khoảng, độ dốc mái 


Tỷ lệ (Y/ Z) Tỷ lệ (Yf a) Độ đốc mái: Cao/ dài 
Hữu Tùng Tự 101/123 = 10/42 101/185 = 10/18 10/ 18 
Lăng Tự Đức 0/82 055 057 
Hữu Tùng Tự 158/183 = 10/12 188/308 = 10/19 10/17 
Lãng Thiệu Trị 0,86 052 0,61 
PP Tùng Tự 155/186 = 10/12 55/313 = 10/20 10/14 H 
Lăng Đỏng Khánh 083 0,50 070 
Hữu Tùng Viện 189/183 = 10/12 159/355 = 10122 1018 
Lăng Minh Mạng 089 045 085 
Hữu Tủng TỰ 188/194 = 10/12 106/360 = 10/22 1017 
Lăng Minh Mạng 0,86 046 089 
Hữu Tùng Tự Y = 171, chọn Y/X =10/12, 171/333 = 10/19 10/17 
Thế Miếu sx5 051 05 — 


Qua các bảng 1 - 3 ta thấy: 


- _.. Các công trình loại kết cấu đang xem xét có độ dốc mái xấp xỉ 0,71 + 0,55 (10:14 đến 10:16), trung binh là: 
0,63 (10/ 16), Trong đó Hữu Tùng Tự là 0,58 (10:17) tức là nằm trong khoảng trung bình của các công trinh 
tương tự ở Huế. Do đó có cơ sở chờ đợi điều này khi xác định các tỷ lệ khác. 


Với công trình cao ( cao độ đòn đông trên 4,5m) khoảng trống Z (từ đòn đông tới xuyên) vảo khoảng 
†83 + 194 cm, tỷ lệ Y/ Z đồng nhất là: 10/ 12; vi vậy có thể suy ra khoảng cách tử đỏn đông tới tim 
trến Z = Y x 12/ 1 = 171 x 1,2 = 205 cm (khoảng Y được xác định theo dấu vết côn lại trên tưởng). 


3.2. Kiểm tra độ tin cậy các kích thước về cột, xác định tiết diện trến, kẻ 


- Kiểm tra các tỷ lệ đường kính cộ(/độ rộng vì X - phản ánh khả năng chịu tải của cột (tỉ lệ cảng lớn 
cảng an toàn vì giá trị X thể hiện tải trọng). 


- Kiểm tra tỷ lê đường kính cột/cao độ xà đầu cột - Tỷ lệ thể hiện độ mảnh của cột (tỷ lệ càng nhỏ cột 
càng mảnh, càng dễ mất ổn định). 


~ Kiểm tra tỷ lệ đường kính giữa cột cái và cột con (D.„ „/D.„ „„„) xem giá trị tại Thế Miếu có đồng 
nhất với các công trình khác hay không? 


~ Tính toán kích thước trến, kẻ. 

Theo bảng 4 ta thấy: 

~ Trừ nhà thấp có tỷ lệ đưởng kính cột cái/độ rộng vỉ khá lớn (1:18), còn các nhà cao tỷ lệ nảy (thể 
hiện tải trọng) có giá trị từ 1:36 đến 1:28, trung bình 1:32 (0,031); Trưởng hợp Hữu Tùng Tự - Thế Miếu 
có giá trị 1:29 cũng nằm trong khoảng trên, thiên nhiều về an toàn. Trường hợp cột con cũng tương tự: 


Với nhà thấp, tỷ lệ đường kinh cột con/rộng chái là 1:8 trong khi đối với nhà cao tà 1:12 đến 1:10 (0,08 + 
0,09), trưng bình 1:11; giá trị tại Thế Miếu là 1:10. 
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- Tỷ lệ độ mảnh không thấy có sự khác biệt lớn giữa nhà thấp và nhà cao; Giá trị này với cột cái (nhà 
cao) trung bình là 0,065 (của công trình đang xét là 0,06 tức là kém mảnh hơn một chút). Đối với cột con 
{nhà cao) độ mảnh trung bình là 0,08 (của Hữu Tùng Tự - Thế Miếu là 0,07). Như vậy về độ mảnh, cột 
Hữu Tùng Tự - Thế Miếu có giá trị hợp lý. 


~ Tỷ lệ đường kính giữa cột cái và cột con đồng nhất đối với nhà cao, đạt giá trị 11:10, kể cả công 
trình đang xét. 


~ Chiều cao cột = độ cao xà đầu cột + 1/2 chiều cao tiết diện xà đầu cột (sẽ được tính ở bảng 5), Độ 
thu đường kính đầu cột theo các nghệ nhân, thợ cả cho biết khoảng từ 1,4 + 2,0cm, độ thách chân cột 
(đối với cột cao trên 3 m) là (0,7 + 0,8)%, còn đối với cột cao dưới 3m là 1%. 


- Xét tỷ lệ trến: Tỉ lệ chiều cao tiết diện/a (khẩu độ trến) với nhà cao giá tị khá đồng nhất - từ 1:11 
đến 1:14; Trung binh đạt 0,08 tức 1:12,5. Ta đã có a = 333 cm, chọn tỷ lệ 1:11 ta được chiều cao tiết 
diện trến là 333:11 = 30cm. Tỉ lệ tiết diện cao/ngang biến động từ 10:10 đến 16:10; Chiếu dài trến tính 
theo đại lượng a = 333 cm, độ thách 2 phía 8 cm, phần nhô đuôi (tính từ tim cột) mỗi phía 45 cm là: 333 
~8+2x45 = 415 cm. 


~ Xét tỷ lệ kẻ: H/b = chiểu cao tiết diện/ rộng chái biến động từ 1:7 đến 1:9 ta có b = 275, chọn tỷ lệ 
1; 8 ta tính được H = 275: 8 = 34 cm. Bề ngang tiết diện kẻ theo tỷ lệ 14/ 10 (tại đuôi kẻ) đạt 24 cm (tại 
đầu kẻ tỷ lệ 16/ 10 cho giá trị 21 cm). Chiều dài kẻ tính theo độ dốc mái, phần nhô phía đuôi 25 cm (đỡ 
kẻ hạ) và phía đầu 35 cm (đỡ đòn đông) là: 


L~0,594 (10/ 17) = (884 x 0,594) + 25 + 35 = 585 cm. 
~ Kích thước kẻ hiên, chiều cao cột hiên cũng được xác định bằng cách tương tự. 
Bảng 4. Tỷ lệ cột, trến, kẻ 


Tỷ lạoy cái TjậeMten | - TyEtết “Tylekẻ Ty 
Hai F1 w "m # ha " Hb HE | Đươgkh 
thi X-Độ | codotim | b+hả¿dệ | Caodoxả | frdiu | (du | f†dếu | (Cdếu | Detcaf 
tờgvải | xảđểucð | xànkh | đấuc# | œTD 


HữuTùng Tự 1486 | 13 t6 | 1V | t6 | 1⁄10 | 15 | 1440 | 210 
tết 006 | 008 | 047 | 008 | 042 | 140 | 019 | 136 | t1 


HãuTingTự 139 | t7 


111 1:16 1:12 16:10 18 16:10 1110 


0,09 006 008 1,82 0.11 1,56 1.09 


1:10 10 11 10:10 17 16:10 11:10 


010 0.10 009 104 0,15 161 142 


t2 | t9 | t2 | 1440 | - : 1110 
003 | 007 | 0086 | 007 | 00% | 430 | - ý 109 
Hữu Tùng Tự 1⁄34 1:15 1:12 1:10 114 | 1310 + - 11:10 
Lăng Minh Mạng | gọoa | ọg | 009 | 010 | 007 | 125 IIEE: , 143 
Hữu Tùng Tự 12 | t6 | t0 | tá | tú | 1210 | tế | 19610 | t6 | 
Thế Miếu 00 | 00 040 | 007 | 009 | 120 | 042 180 | 107 
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Ghi chú:  1.TD- Tiết diện 

2. Tại Hữu Tùng Tự - Thế Miếu, chiều cao cột kể cả viên đá kê, 
3.3. Tính toán kích thước tiết điện xuyên, xà đầu cột; kiểm tra kích thước đòn tay, đòn đôn 
Qua bảng 5 có thể thấy: 


- Tỷ lệ chiểu cao tiết diện xuyên/ Bước gian lớn nhất B khả đồng đều (ngoại trừ nhả thấp); Giá trị 1: 
21 + 1: 18 (trung bình 0,05 tức 1: 20). Chọn giá trị này để tính ta có chiều cao tiết diện xuyên là 311 x 
0,05 = †6 cm. Tỷ lệ kích thước tiết diện xuyên không đồng nhất (tuỳ theo kiến trúc nhưng lớn hơn 07), 
chọn tỷ lệ 1:1 ta có tiết diện xuyên 16 x 16cm. Chiểu dải xuyên = Bước gian - Đường kính cột + 16 (hoặc 
18) cm = 2234-(28*6)+18=2048cm, kích thước xuyên là: 16x16x2048 cm. 


- Tỷ lệ chiếu cao tiết diện xà đầu cộ Bước gian khá lớn nhất B là đồng đều (trừ Hữu Tùng Tự lăng 
Minh Mạng); Chọn tỷ lệ 1: 20 ta có chiều cao 16 cm, chọn tiết diện 16 x 14 cm. Chiếu dài xà đầu cột = 
Bước gian - Đường kinh cột + 20 (hoặc 24)cm = 2234 - (28*6) + 24 = 2054 cm (kích thước xà đầu cột là: 
16 x14 x 2054). 


~ Tỷ lệ ò đỏn đông/ bước gian B là đồng nhất: từ 1:19 + 1:15 (tức 0,05 + 0,07) đạt trung bình 0,06. 
Đòn đông của công trình đang xét có đường kính 19 cm, đạt tỷ lệ 0,06. 


Bảng 5. Tỷ lệ xuyên, tỷ lệ xà đầu cột, tỷ lệ đòn tay, đòn đông 


xen _| Tỷ lệ xã đấu cột Tỷ lệ đòn tay đôn đôn 
Tencôngtih | Ca | CøID | Cø | ŒD | gđđB | gútB ¿dd 
TDB | nmgTD[ TDB ngmaTD bới 
Hữu Tùng Tự 1:16 4:21 1:15 4:20 
Lãng Tự Đức 006 | 160 | 005 |} 108 007 005 tật 
Hữu Tung Tự 1:48 1:22 1:17 4:20 
LãngThiệuTị | 006 | tật | 005 140 006 005 120 
Hữu Tùng Tự 1:19 1/21 1:1T 1:22 
Lăng ĐóngKhánh | 005 | 087 | 005 115 00 005 19 | 
Hữu Tủng Viện 1:19 1:23 1:18 4:25 
Lăng Minh Mạng | 005 | 100 | 00 196 006 004 1386 
Hữu Tùng Tự 1:21 1:29 1:18 1:23 
Lăng Minh Mạng 0.05 1,00 0.03 009 0,05 0,05 1/20 
Í“— mu Tung Tự (20) | (1918 | (120) | (91) | 1:46 1:20 SN 
Thế Miếu 00) | (00) | (00) | (4) 006 0/05 127 


Ghi chú: B là bước gian lớn nhất, đỏ: đòn đông; đt: đòn tay; TD: tiết diện. 

- Cao độ xuyên = Cao độ đòn đông - Z = 654 - 205 = 449 cm 

- Khoảng cách giữa mặt dưới mộng trến và mặt trên mộng xuyên K = Z - Y - cao tiết diện trến/ 2 - 
cao tiết diện xuyên/ 2 = 205 - 171 - 30/ 2 - 16! 2 = 11 cm (kích thước trến, xuyên lấy theo tính toán tại 
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bảng dưới 5 và 4). Tuy nhiên có thể điều chỉnh giá tị K để mộng xuyên (cả mộng dẫn) không trùng với 
khoảng mộng trến. 


- Tỷ lệ è đòn tay! bước gian là đồng nhất; trung bình 0,05, ở Hữu Tùng Tự - Thế Miếu đạt 0,05. Chiều 
dài các đoạn đòn tay, đòn đông tối thiểu bằng bước gian + 30 cm (các đoạn góc mái tính riêng); hoặc 
trung bình bằng tổng chiều dài đã lắp ghép x 1,1 (10% nối đầu). = 2234 x 1,1 = 2457 cm. 


~ Chiều dài cột tối thiểu = Cao độ tâm tiết diện xà đầu cột + cao TD xà đầu cột/ 2. Đối với cột cái: 
543 cm + 8 cm = 551 cm; Chọn cột cái dài 555 cm, đường kính chân cột 29 cm, đầu cột 27 cm, ở cao độ 
1,4 m cột ~ 30 cm. (Gỗ 555 x 30 x 30 cm). 


Đối với cột con: 387 cm + 8 cm = 395 cm, chọn cột con dài 400 cm, đường kính các vị trí tương ứng 
cột cái là: 27; 25; 28 cm. (Gỗ 400 x 28 x 28). Cột hiên có kích thước là: 247 cm + 8 cm = 255 cm, đường 
kính các vị trí tương ứng là: 24; 22; 25 cm 


Như vậy, các kích thước chính của bộ khung chịu lực của công trình đã được xác định (bảng 2), 
chúng được kiểm tra theo tỉ lệ trên hình vẽ; sau đó thảm khảo ý kiến của nghệ nhân mộc, sau cùng kiểm 
tra ngoài hiện trường và kiến nghị dùng để phục hồi di tích Hữu Tủng Tự - Thế Miếu. Đây sẽ lả công 
trình đầu tiên được phục dựng được theo cách thức này. 


4, Kết luận 
Các phương pháp đã áp dụng góp phần xác định một cách tương đối chính xác và khoa học kích 


thước của bộ khung gỗ nhà truyền thống. Đối với những kết cấu tương tự ở Huế, phương pháp nảy có 
thể góp phần vào công tác trùng tu phục hồi những di tích kiến trúc khác của di sản văn hoá dân tộc. 
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TÌM HIỂU TỶ LỆ KIẾN TRÚC 
KHU TRƯỚC CHÙA THIÊN MỤ VỚI TỶ LỆ VÀNG 


Hồ Hải Nam 


1. Đặt vấn để 


Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa thuộc hàng danh lam thắng cảnh bậc nhất nước ta. Khác với các 
kiến trúc chùa Việt Nam khác, kiến trúc chùa Thiên Mụ được chia thành 2 phần rõ rệt có sắc thái, tính 
cách đặc trưng rõ ràng. Khu phía trước gồm các kiến trúc như: tháp Phước Duyên, các bi đình, trụ biểu 
là các kiến trúc xây gạch cuốn vòm có đường nét to, dày dặn vả kiên cố. Khu phía sau, được ngăn cách 
bởi Nghỉ Môn (có tính chất như một cửa Tam quan), gồm các điện thờ Phật lại có tính thanh mảnh, kiến 
trúc kiểu "giản trỏ" với cột, kèo, đấm, quyết, rui, mè bằng gỗ. Dù gắn bó với nhau một cách hữu cơ 
không thể tách rời, khu trước thiên về nề, khu sau thiên về mộc, khu trước vươn lên theo chiều cao, khu 
sau dân trải theo chiều sâu nhưng có thể nói kiến trúc khu trước chủa đã thực sự nổi bật trong tổng thể 
hài hoà. Đây thực sự là một đồ án cân đối, tỷ lệ các kiến trúc và thành phần hợp lý. Vậy điều gi đã tạo 
nên sự cân đối và hải hoà đó ? Để trả lời được một cách đầy đủ có lẽ cần phải có một nghiên cứu hết 
sức tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở các số liệu đã khảo sát và nghiên cứu trong dự 
án _*7u bổ tổng thể di tích chùa Thiên Mụ - Thành phố Huế: , báo cáo này đề cập đến sự liên quan 
trong tỷ lệ của nhóm kiến trúc khu trước chùa Thiên Mụ với tỷ lệ vàng, một tỷ lệ chuẩn mực trong kiến 
trúc và có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử kiến trúc của loài người. 

2. Tỷ lệ vàng trong kiến trúc 

2.1. Cơ sở của tỷ lệ vàng 


Trong quá trình phát triển của kiến trúc, loài người luôn cố gắng đi tìm một tiêu chuẩn nhằm đạt đến 
cái đẹp lý tưởng. Ngay từ thời cổ đại Hy Lạp, người ta đã đã rất có ý thức đưa toán học vào kiến trúc và 
đồng thời phát hiện ra rằng: “hinh thể của con người là đẹp nhất trong mọi sự vật,... không có cái gì 
hoàn thiện hơn hình thể của con người và cũng đưa ra nhận xét: "Cái đẹp của con ngưởi cũng thống 
nhất với nguyên tắc hài hoà của số học. Nếu một khách thể nào đó hoà đồng được với kích thước con 
người thì khách thể đó cũng đẹp”. Phân tích cơ thể con người, người ta nhận thấy có mối quan hệ giữa 
hình đáng con người với các hình vuông, hình tròn và khẳng định mối quan hệ giữa tỷ lệ của cơ thể con 
người với các con số. Từ đó hình thành tỷ lệ vàng trên cơ sở tỷ lệ của hình thể con người. 


2.2. Tỷ lệ vàng 
Trên cơ sở phân tích kích thước và tỷ lệ của hình thể con người (Hình 1), các kiến trúc sư cổ đại Hy 


Lạp đã tìm ra được mối tương quan lý tưởng giữa thành phần với toàn thể, giữa cái nhỏ và cái lớn, giữa 
cái đặc với cái rỗng theo một tỷ lệ được gọi là tỷ lệ vàng: 


M _ (Mm) 
mì M 


=1.4618 

Tỷ lệ vàng đã là cơ sở cho việc thiết kế của các kiến trúc sư trong suốt nhiều thế kỷ. Với tỷ lệ vảng, 
nhiều công trình trở thảnh mẫu mực trong nền kiến trúc thế giới như: đền Parthénon, cung điện Louvre, 
Khải hoàn môn Paris... Bằng hình học ta cũng có thể. phân định khuôn khổ tỷ lệ vàng (hình 2). 
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3. Tỷ lệ trong các kiến trúc khu trước chùa Thiên Mụ 

3.1. Tỷ lệ trên mặt đứng kiến trúc. 

Khu trước chùa Thiên Mụ gồm các kiến trúc: trụ biểu, bi đình tứ giác, bì đình lục giác, tháp Phước 
Duyên, bố cục đối xứng có trung tâm ià tháp Phước Duyên. Bằng hình học, ta có thể xác định xem có 
sự trùng hợp giữa tỷ lệ của các kiến trúc trên với tỷ lệ vàng hay không. Trên mặt đứng, các tỷ lệ chủ yếu 
được xác định là tỷ lệ giữa phần thân với phần mái, tỷ lệ giữa các tầng hoặc các nhóm tầng tính từ các 
mép diềm mái của tháp, hoặc tỷ lệ giữa các công trình với nhau. Dưới đây là các hình vẽ phân tích tỷ lệ 
mặt đứng của từng kiến trúc (hình 3, 4, 5). 


M 


~ Chia độ dài a theo tỷ lệ vàng- Hình chữ nhật theo tỷ lệ vàng. 
Hình 2. Phân định vàng bằng hình học. 
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Hình 5. Phân tích tỷ lệ: mặt đứng các Bi đình. 
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Việc phân tích trên cơ sở hình học cho thấy có sự trùng hợp giữa tỷ lệ mặt đứng của các kiến trúc 
khu trước chùa Thiên Mụ và tỷ lệ vàng: ở tháp Phước Duyên đó là tỷ lệ giữa các tầng tháp được tính từ 
các diềm mái (hinh 4); ở các Bi đình là tỷ lệ giữa phần thân và phần mái (hình 5) cỏn ở các trụ biểu ta có 
tỷ lệ giữa chiều cao-chiều rộng của phần không gian giữa hai trụ biểu cũng như giữa trụ biểu và bậc cấp 
tương ứng với tỷ lệ của hình chữ nhật chia theo tỷ lệ vàng (hình 3). 


1.Tháp Phước Duyên | | w 
2. Bì đình Lục giắc \ | 
3. Bí đình Tử giác L _— 2 


Hình 7. Phân tích sơ đồ mặt bằng tổng thể nhóm công trinh. 
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Bằng cách phân tích tương tự, ta có thể thấy sự trùng hợp của tỷ lệ vàng với tỷ lệ của các kiến trúc 
trên không chỉ có ở các thành phần của từng kiến trúc riêng lẻ mà giữa các công trình cũng có mối quan 
hệ tỷ lệ với nhau. Hình 6 cho thấy quan hệ về tỷ lệ theo chiều cao giữa những công trình nằm trên cùng 
một cốt cao độ của khu trước chùa cũng là tỷ lệ vàng. Trong đó, chiều cao của các Bi đỉnh được tính 
đến đỉnh mái, còn chiều cao dừng để tính tỷ lệ của Tháp Phước Duyên được tính đến mép của diềm mái 
tầng trên cùng. Điều đó có thể được giải thích là nếu đứng trên khuôn viên khu trước chùa, người ta chỉ 
có thể cảm nhận chiều cao cửa tháp Phước. Duyên đến mép diềm mái trên cùng trong khi có thể thấy rõ 
được toàn bộ chiều cao của các Bi đỉnh ở xung quanh tháp. 


32. Tỷ lệ trên mặt bằng tổng thể kiến trúc 


Bên cạnh các tỷ lệ mặt đứng, mặt bằng tổng thể khu trước chùa cũng có các tỷ lệ tương ứng gần với 
tỷ lệ vàng. Hình 7 thể hiện sự phân tích sơ đồ mặt bằng tổng thể của khu trước chùa Thiên Mụ. Theo 
phương ngang (của hình vẽ) tỷ lệ được lấy theo mép ngoài của Bi đỉnh lục giác và tháp Phước Duyên; 
theo phương đứng (của hỉnh vẽ) tỷ lệ được lấy theo mép ngoài của Bị đình lục giác vả tứ giác. 


Qua các phân tích trên, có thể thấy tỷ lệ trên mặt đứng và mặt bằng các kiến trúc khu trước chùa 
Thiên Mụ đều có sự liên quan gần đúng với tỷ lệ vàng. Để biết chính xác các tỷ lệ và sai số của chúng 
với so với tỷ lệ vàng, trên cơ sở các số liệu đo đạc trong quá trình khảo sát và thiết kế của Dự án tu bổ 
tổng thể Di tích chùa Thiên Mụ ta có bảng sau: 


ị M m Tỳ lệ 
§STT Hình vẽ ở M 
Ký hiệu kg Ký hiệu TỶ n3 
N = 
1 ¿` dj, jã 4 5 6 
† 
1 AB 7180 BC 4370 1/838 
——| Hình3 
2 DE 7180 E6 4250 1.685 
hì 
3 CD 12305 AC 7470 1847 
|——-|_ Hình4 
4 AB 4470 BC 2990 1.495 
5 AB 2840 BC 1780 1.596 
Hình5_ |ˆ — 
6 06 4420 GH 2685 1.846 
7 0C 12300 CA 7105 1731175 
—]  Hms 
8 AB 4620 BC 2485 1.859155 
9 AC 10950 CD 6600 1.859091 
10 BC 6950 AB 4000 17375 
F¬—— Hình 7 
11 DE 22045 EH 14365 | 1576401 
II. E6 8650 GH 5715 1513561 
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„ v*¿ hiễugdgS 2206.21.2002... 
Tháp Phước Duyên - Chùa Thiên Mụ 


4. Kết luận 


Từ thời cổ đại, Vitruvius đã viết: "Không áp 
dụng quy luật đối xứng và tỷ lệ thì không một 
đến đài nào có được một hình dáng tốt. Nếu các 
phần của đến đài không có được tỷ lệ tương 
ứng với nhau giống như các bộ phận trong cơ 
thể con người thì không một đến đải nào cỏ 
được một hình dáng đẹp". Vẻ hài hoà, cân đối 
của nhóm kiến trúc khu trước chủa Thiên Mụ đã 
được công nhận từ lâu nhưng hầu hết đó chỉ là 
những đánh giá theo cảm tính. Những phản tích 
về tỷ lệ trên phần nảo lý giải điếu đó bảng một 
lý thuyết kiến trúc cơ bản. Mặc dù chưa biết đến 
tỷ lệ vàng của người Hy Lạp Cổ đại, người thợ 
nề ngoä Việt Nam cách đây hảng trắm năm đã 
tạo nên những Bi dinh, tháp Phước Duyên 
theo các chuẩn mực kiến trúc truyến thống 
nhưng lại có những nét tương đồng về tỷ lệ 
Điều đó khẳng định: các kiến trúc khu trước 
chùa nói riêng vả tổng thể chúa Thiên Mụ nói 
chung đã đạt đến vẻ đẹp, sự cản đối hoàn 
chỉnh; nó gắn liền với con người, xuất phát từ 


con người - một thực thể của tự nhiên — nên nó cũng hải hoà với thiên nhiên — nó mang tính nhân bản. 
Thấu hiểu điều đó, ta nhận thức được thêm giả trị kiến trúc của công trình, giá trị của nến kiến trúc 
truyền thống Việt Nam. Từ đó có được cách ứng xử đúng, góp phần giữ gin và phát huy giá trị của kiến 
trúc truyền thống dân tộc nói riêng và nền văn hoá Việt Nam nói chung. 
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Trung tâm Triển khai & TVXD Miền Trung-Viện KHCN Xây dụng 


n Thọ Cung 


sau khi tu bổ 


Cổng Diêi 


An Định Cung sau khi tu bổ 


Tình Minh Lâu - Huế 


Diên Thọ Cung - Huế 


Quảng Đức Môn trong khi trùng tu - Huế 


Quảng Đức Môn 
sau khi trùng tu 


rường Du Tạ - Huế 


Trưởng Du Tạ 


Nội thất - 


Khẳẩm sứ thủy tỉnh - Lưỡng Giao hiến thọ 
Nội thất làng Khải Định - Huế 


Phỏ Thủ tưởng Phạm Gia Khiêm thăm dì tích Huê 
(Trung Đạo - Thái Hòa Điện - Huế) 


Lễ Katê - Tháp Po KrungGirai 
Ninh Thuận 


Trang trí cổng 
An Định Cung - Huế 


› Môn - Huế, đoàn kiểm tra di tích Huế (Bộ VHTT - Bộ KHĐT) 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trằng tu 


HIẾN CHƯƠNG ATHENS VỀ TRÙNG TƯ DI TÍCH LỊCH SỬ (1931) 


Đã được thông qua tại Đại hội quốc tế lần thứ nhất các kiến trúc sư và kỹ thuật gia về Di tích Lịch sử, 
Athens, 1931. 


Tại Đại hội ở Athens bảy quyết nghị sau đây đã được ban bố, gọi là “Hiến chương Trùng tu" (Carta 
đel Restauro). 


1... Cần phải xác lập các tổ chức quốc tế về Trùng tu ở cấp độ thao tác và tư vấn. 


2. Các dự án dự kiến Trùng tu phải được thông qua việc phê phán thông tuệ để tránh được những sai 
lắm có thể gây ra mất mát đặc tính và giá trị lịch sử của kiến trúc. 


3 Các vấn đề rắc rối về bảo tồn di chỉ lịch sử phải được giải quyết theo luật định ở cấp quốc gia cho 
mọi đất nước. 


4... Các di chỉ khảo cổ đã khai quật mà không được trùng tu ngay thì phải lấp lại để bảo vệ. 
Kỹ thuật và vật liệu hiện đại có thể được sử dụng trong việc trùng tu. 
Các di chỉ lịch sử phải được bảo vệ bằng một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt. 


¬ 


Việc bảo vệ khu vực xung quanh di chỉ lịch sử phải được đặc biệt chú ý. 


Tổng kết của Hội thảo Athens 
I. Luận thuyết - Nguyên tắc chung 


Hội nghị đã nghe trình bảy những nguyên tắc chung và những luận thuyết liên quan đến việc bảo vệ Di 
tích. 


Mặc dù có sự khác biệt giữa các trường hợp cụ thể cần có giải pháp riêng cho từng trưởng hợp, song 
Hội nghị nhận thấy rằng trong các quốc gia khác nhau có đại diện ở đây, nổi lên một khuynh hướng 
muốn từ bỏ những cuộc trùng tu foản bộ để tránh những bất trắc nảy sinh bằng cách lập dựng ra một hệ 
thống bảo quản thường trực thường xuyên, ngõ hầu đảm bảo được việc bảo tồn các công trình. 


Trong trường hợp di tích bị đổ nát hoặc phá hoại mà việc trùng tu nhất thiết phải được tiến hành, Hội 
nghị khuyến nghị phải tôn trọng công trình lịch sử và nghệ thuật thời xưa, không được loại bỏ phong 
cách của một thời đại nào đó vốn có. 

Hội nghị khuyến nghị nên duy trì việc cho sử dụng có thời hạn các công trình để đảm bảo được đời 
sống liên tục của những công trình đó; song chúng phải được sử dụng vào những mục đích tôn trọng 
tính cách lịch sử và nghệ thuật của công trình. 

l. Các biện pháp hành chính và lập pháp liên quan đến Dị tích Lịch sử 


Hội nghị đã nghe trình bày các biện pháp lập pháp nhằm bảo vệ các di tích có giá trị nghệ thuật, lịch 
sử hoặc khoa học ở các quốc gia khác nhau. 


187 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tu 


Hội nghị nhất trí tán thành khuynh hướng chung trong vấn đề nảy là công nhận một số quyền của 
cộng đồng đối với tư hữu tài sản. 


Hội nghị nhận thấy rằng những khác biệt tồn tại giữa các biện pháp lập pháp là nảy sinh từ khó khăn 
trong việc điều hoà công luật với quyền cá thể. 


Vì vậy, tuy tán thành khuynh hướng chung của các biện pháp lập pháp đã trình bày, song Hội nghị 
cho rằng những biện pháp kia phải phù hợp với hoàn cảnh địa phương và chiều hướng công luận để ít 
phải gặp nhất những chống đối có thể xảy ra, phải có đền bừ thoả đáng cho các chủ tài sản khi họ được 
kêu gọi phải hy sinh cho lợi ích chung. 


Hội nghị bày tỏ mong muốn các chức sắc ở mỗi nước được trao đủ quyền lực để, trong trưởng hợp 
cấp bách, thực thì được các biện pháp bảo tồn. 


Hội nghị tha thiết mong đợi Cơ quan Bảo tàng Quốc tế cho in một sưu tập và một bảng biểu so sánh 
các biện pháp lập pháp có hiệu lực ở các nước khác nhau và ấn phẩm đó sẽ luôn được cập nhật. 


II. Nâng cao giá trị thẩm mỹ Di tích 


Hội nghị khuyến nghị, trong việc xây dựng công trình, phải tön trọng tính chất và diện mạo của dô thị 
mà trong đó công trình được xây dựng, nhất là ở vùng làn cận các di tích, nơi mà môi trưởng xung quanh 
cần được đặc biệt quan tâm. Ngay cả một số tổng thể, một số cảnh quan tráng lệ cũng phải được bảo tỏn. 

Cũng cần phải nghiên cứu các loại cây cối, thảo mộc nào thích hợp với loại di tích này hay nhóm di 
tích kia để gin giữ được tính cách cổ xưa của chúng. Hội nghị đặc biệt khuyến nghị loại bỏ mọi hình thức 
quảng cáo, mọi cột điện tín dựng chướng mắt, mọi xí nghiệp gây ồn, và cả mọi ống, trụ, cột cao trong 
vùng lân cận di tích nghệ thuật và lịch sử. 

IV. Trùng tư Di tích 


Các chuyên gia đã nghe nhiều thông báo khác nhau về việc sử dụng vật liệu hiện đại để gia cố di 
tích. Họ tán thành việc sử dụng thận trọng mọi nguyên liệu của kỹ thuật hiện đại và đặc biệt hơn là dùng 
bê tông cốt sắt. 


Họ nói cụ thể là các phương tiện gia cố đó phải được che kín ở bất kỳ chỗ nào có thể làm được để 
lưu giữ được diện mạo và tính chất của di tích được trủng tu. 


Đặc biệt hơn, họ khuyến nghị chỉ sử dụng những vật liệu đó trong trường hợp để tránh xẻ dịch (tháo 
ra, lắp vào) các bộ phận phải bảo tồn. 


V. Sự suy thoải của các Di tích 


Hội nghị nhận thấy rằng, trong điều kiện cuộc sống hiện thời, các di tích trên khắp thế giới ngày cảng 
bị đe doạ bởi các tác nhân khí quyển. 


Ngoài các biện pháp phòng ngửa thông dụng và các phương pháp thịnh hành được áp dụng hữu 
hiêu trong việc bảo tồn các tượng kiến trúc, cho đến nay, do tính phức tạp của các trường hợp và sự 
hiểu biết hiện thời, vẫn chưa thể hệ thống hoá được thảnh những quy tắc chung. 


Hội nghị khuyến nghị: 
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1... Trong từng nước cần có sự hợp tác giữa các kiến trúc sư, các quản thủ di tích với các chuyên gia vật 
lý học, hoá học, khoa học tự nhiên nhằm xác định những phương pháp hữu dụng trong từng trường 
hợp cụ thể; 


2. Cơ quan Bảo tảng Quốc tế phải nắm kịp thời công việc được tiến hành trong lĩnh vực này ở mỗi 
nước, và phải thông báo trong các ấn phẩm của mình; 


Về việc bảo tổn các điều khắc kiến trúc, Hội nghị cho rằng việc gỡ tác phẩm điêu khắc ra khỏi 
khung vốn được tạo tác hữu cơ với nó là, về nguyên tắc, cẩn được can ngăn. Hội nghị khuyến nghị, để 
được thận trọng, cần bảo tồn các tác phẩm gốc ở tại chỏ, ở nơi nó đang tồn tại hoặc, trong trưởng hợp 
bất khả thi, tiến hành đổ khuôn. 


VỊ. Kỹ thuật bảo tổn 


Hội nghị hài lòng nhận thấy các nguyên tắc và kỹ thuật được trình bày trong các thông báo chỉ tiết 
đều khởi nguồn từ một xu hướng chung, đó là: 


Nếu là phế tích, việc bảo tồn cần được tiến hành thận trọng tỉ mï, lần lượt đặt các bộ phận gốc tìm được 
vào đúng vị trí của chúng (anastylose) mỗi khi có thể làm được; những vật liệu mới cần dùng cho thao tác 
này phải luôn luôn được để lộ rõ có thể nhận ra được. Khi phế tích đã được khai quật lộ thiên mà việc bảo 
tồn nhận thấy là không thể tiến hành được, thi Hội nghị khuyến nghị là phế tích phải được lấp lại, tất nhiên 
là sau khi đã lên đầy đủ các bản ảnh, bản vẽ chính xác. 


Cũng cần cho rằng đương nhiên là kỹ thuật khai quật và việc bảo tồn các di tích cổ đòi hỏi phải có sự 
hợp tác chặt chẽ giữa nhà khảo cổ học và nhả kiến trúc. 


Còn đổi với những dỉ tích khác, các chuyên gia đều nhất trí rằng, trước khi tiến hành mọi việc gia cố 
hoặc trùng tu bộ phận phải có sự phân tích sâu sắc tỉ mỉ các loại xàm hoại và tính chất xâm hoại trên 
các dị tích. Các chuyên gia thừa nhận rằng mỗi trường hợp cẩn phải được phân tích riêng biệt. 


VII. Bảo tổn di tích và Hợp tác quốc tế 
a. Hợp tác kỹ thuật và tinh thần 


Nhận thức được rõ ràng việc bảo tồn di sản khảo cổ vả nghệ thuật của nhân loại là mối quan tâm và 
lợi ích chung của cộng đồng các quốc gia, những người canh giữ nền văn minh, 


Hy vọng rằng các Nhà nước, hành động theo tỉnh thần Thoả ước của Hội Quốc liên (Covenant of the 
League of Nations), sẽ cùng nhau không ngừng mở rộng ngày càng cụ thể hơn sự hợp tác nhằm thúc 
đẩy việc bảo tồn các di tích nghệ thuật vả lịch sử, 


Mong đợi rất nhiều ở các tổ chức và hội đoàn hãy biểu thị cao nhất, mà không hề làm phương hại 
đến công luật quốc tế, mối quan tâm của minh đối với việc bảo vệ các kiệt tác nghệ thuật, tiếng nói của 
văn minh, mả dường như đang đứng trước mối đe doạ sụp đổ; 


Bày tỏ lòng mong muốn các Chính phủ hãy vui lòng gửi đến Tổ chức Hợp tác Trị thức (Intellectnal 
Cooperatlon Organization) các yêu cầu nhằm đạt đến mục đích nói trên; 


Còn Uỷ ban Quốc tế Hợp tác Trí thức, sau cuộc điều tra của cơ quan Bảo tàng Quốc tế và sau khi đã 
thu thập được mọi thông tin thích hợp, đặc biệt là từ Uỷ ban Quốc gia Hợp tác Tri thức có liên quan, sẽ 
bày tỏ quan niệm của mình về các bước thích hợp cần phải tiến hành và về thủ tục cần phải tuân thủ 
cho mỗi trưởng hợp riêng rẽ. 
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Các thành viên Hội nghị, sau khi đã đến tham quan nhiều di chỉ khai quật và nhiều di tích cổ Hy Lạp 
trong quá trình làm việc và trong chuyến hải trình nghiên cứu được tổ chức trong dịp này, đã đồng tỉnh 
bày tổ lòng khâm phục chính phủ Hy Lạp, trong nhiều năm qua không chỉ tự mình đảm nhiệm triển khai 
nhiều công trình to lớn mà còn tiếp nhận sự hợp tác của các nhà khảo cổ học và chuyên gia đến từ 
nhiều quốc gia. 


Các thành viên Hội nghị nhận thấy đây là một mẫu mực hoạt động chỉ có đóng góp thêm vào việc thực 
hiện mục đích hợp tác trí thức, điều mà các thành viên thấy là cần thiết trong quá trình làm việc của mình. 
b. Vai trò của giáo dục trong việc tôn trọng di tích 

Hội nghị khẳng định rằng sự bảo đảm hữu hiệu nhất cho vấn đề bảo tồn di tích lịch sử và công trình nghệ 
thuật phải là xuất phát từ lòng tôn trọng và gắn bó của chính bản thân dân chúng đối với di tích, công trình; 
Và nhận thức rằng tình cảm đó có thể được khuyếch trương bằng một hành động thích đáng của các chức 
sắc công quyền; 

Cho nên khuyến nghị các nhà giáo dục nên tạo cho trẻ em vả thanh niên một ý thức không làm suy thoái 
biến dạng di tích dù nó đang ở tình trạng nào, và-nên dạy bảo họ quan tâm nhiều hơn, chung hơn và rộng 
hơn đến việc bảo vệ các chứng tích cụ thể của mọi thời đại văn minh. 

c. Lợi ích của việc lập tư liệu quốc tế. 
Hội nghị bày tỏ mong ước rằng: 


1. Mỗi Nhà nước, hoặc các tổ chức được lập nên và được thừa nhận có thẩm quyền vẻ việc này, cho 
xuất bản một danh mục các di tích lịch sử quốc gia, có kèm theo ảnh vả chú giải; 


2... Mỗi Nhà nước lập các hỏ sơ lưu trữ tập hợp tất cả tư liệu liên quan đến các di tích lịch sử của nước mình, 


3. Mỗi Nhà nước sẽ gửi cho Cơ quan Bảo tàng Quốc tế các ấn phẩm về di tích lịch sử và nghệ thuật của 
mình; 


4. Cơ quan này sẽ đăng tải trong các ấn phẩm của mình những bài viết về các quy trình và phương 
pháp tổng quát đã được sử dụng trong việc bảo tồn các di tích lịch sử; 


5. Cơ quan sẽ nghiên cứu phương thức tốt nhất để sử dụng các thông tin đã được tập trung như nói 
trên. 
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HIẾN CHƯƠNG VENICE 
Hiến chương Quốc tế về Bảo tổn và Trùng tu Di tích và Di chỉ (1964) 


Đại hội Quốc tế lần thứ hai các Kiến trúc sư và Kỹ thuật gia về Di tích lịch sử, Venice, 1964, được 
ICOMOS chấp nhận năm 1965. 


Các dị tích lịch sử của các thế hệ con người, thấm đượm một thông điệp từ thời quá khứ, đến ngày 
nay hãy còn như là những chứng nhân sống của những truyền thống lâu đời cổ xưa. Nhân loại ngày 
càng ý thức rõ ràng tính thống nhất của các giá trị con người và coi các di tích cổ như là một di sản 
chung. Con người tự nhận thức có trách nhiệm chung phải giữ gìn bảo vệ các di tích đó. Bổn phận của 
chúng ta ngày nay là phải chuyển giao cho các thế hệ mai sau muôn ngàn di tích đó với đầy đủ vẻ rực 
rỡ huy hoàng đích thực của chúng. 


Bởi vậy điều cốt yếu là các nguyên tắc chỉ đạo việc bảo tồn và trùng tu các công trình xây dựng cổ 
phải được đồng thuận và quy thức hoá trên một bình diện quốc tế, song vẫn giảnh lại cho mỗi quốc gia 
trách nhiệm tự tim lấy biện pháp đảm bảo việc áp dụng vào bối cảnh văn hoá và truyền thống riêng của 
mình. 


Hiến chương Athens năm 1931, khi lần đầu tiên xác định ra những nguyên tắc cơ bản đó là đã góp 
phần vào sự phát triển một phong trào quốc tế rộng lớn vốn đã được diễn giải ra cụ thể trong các văn 
kiện quốc gia, trong hoạt động của ICOM và UNESCO và trong việc UNESCO thiết lập ra Trung tâm 
Quốc tế Nghiên cứu việc Bảo tồn và Trùng tu tài sản văn hoá (Intemational Center for Study of the 
Preservation and the Restoration of Cultural Property). Nhận thức và tỉnh thần phê phán ngày càng phát 
triển đã nhằm vào các vấn đề không ngừng trở nên phức tạp và đa dạng; nay đã đến lúc cần soát xét lại 
các nguyên tắc của Hiến chương để đi vào sâu hơn và mở rộng hơn tầm vóc của nó trong một văn kiện 
mới. 


Vì vậy, Đại hội Quốc tế lần thứ hai các Kiến trúc sư và các Kỹ thuật gia chuyên về các Di tích lịch sử, 
họp ở Venice từ 25 đến 31 tháng 5, 1964, đã thông qua văn bản sau đây: 


Định nghĩa 


Điều 1. 


Khái niệm di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc đơn chiếc mà cả khung cảnh đô thị 
hoặc nông thôn có chứng tích của một nền văn minh riêng, một phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện 
lịch sử. Khái niệm này không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật to lớn mà cả với những công 
trình khiêm tốn hơn vốn đã, cùng với thời gian, thâu nạp được một ý nghĩa văn hoá. 

Điều 2. 

Việc bảo tồn và trùng tu di tích cần phải có sự viện cầu đến mọi khoa học và kỹ thuật nào có thể góp 
phần vào việc nghiên cứu và giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. 
Điều 3. 


Việc bảo tổn và trừng tư di tích là nhằm mục đích giữ gìn bảo vệ các dĩ tích là công trình nghệ thuật 
cũng như là chứng tích lịch sử. 
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Bảo toàn 
Điều 4 

Điều chủ yếu đối với việc bảo tồn di tích là làm cho di tích đó được duy trì lâu bền. 
Điều 5 

Việc bảo tồn di tích luôn được tạo điểu kiện thuận lợi bằng cách sử dụng những dỉ tích đó vào một 
mục đích hữu ích cho xã hội, cách sử dụng như vậy là đáng làm, song phải không được biến đổi bố cục 
hoặc trang trí của công trinh. Phải có quan niệm là chỉ đúng trong những giới hạn đó thì những sửa sang 
do thay đổi chức năng mới được phép tiến hành. 
Điều 6 

Việc bảo tổn một di tích bao hàm bảo tồn một khung cảnh nằm trong phạm vi liên quan tới di tích. 
Khi hãy còn một khung cảnh truyền thống thi khung cảnh đó phải được bảo vệ. Không một công trinh 


xây dựng gì mới, một sự phá huỷ hoặc sửa sang nảo mà làm biến đổi mối tương quan giữa khối hình và 
màu sắc được phép tiến hành, 


Điều 7 


Một di tích là không thể tách rời khỏi lịch sử mà nó là chứng nhân, không thể tách rời khỏi khung 
cảnh mà nó toạ lạc. Vì vậy, việc di chuyển toàn bộ hoặc bộ phận dỉ tích là không được phép lảm, trừ phi 
do đòi hỏi của việc bảo vệ di tích đó hoặc vì những lý do xác thực vì lợi ích quốc gia hoặc quốc tế hết 
Sức quan trọng. 


Điều 8. 


Những bức điêu khắc, tranh hoạ hoặc trang trí vốn hợp thành bộ phận hữu cơ của di tích chỉ được 
phép bóc gỡ khỏi di tích nếu cách đó là biện pháp duy nhất để đảm bảo được việc bảo tỏn những thứ đó. 


Trùng tu 
Điều 9 

Tiến trình trùng tu là một thao tác có tính chuyên môn cao. Mục đích của trùng tu là bảo tồn và làm lộ 
ra giá trị thẩm mỹ và lịch sử của di tích, và phải dựa trên cơ sở tôn trọng vật liệu gốc và các cứ liệu xác 
thực. Trùng tu phải ngừng lại ngay khi bắt đầu có sự phỏng đoán, hơn nữa trong trưởng hợp đó, nếu xét 
thấy nhất thiết phải làm thêm một cái gì đó vì lý do thẩm mỹ hoặc kỹ thuật thì bộ phận làm thêm đó phải 


phân biệt được với bố cục kiến trúc và phải ghi rõ dấu ấn niên đại lúc thực hiện. Bất kỳ trong trường hợp 
nảo, trước và sau khi trùng tu phải có nghiên cứu di tích về mặt khảo cổ và lịch sử. 


Điều 10 


Ở đâu mà kỹ thuật truyền thống tỏ ra bất cập thì để đảm bảo việc gia cố di tích ở chỗ đó, có thể dùng 
mọi kỹ thuật hiện đại về bảo tồn và xây dựng. Tính hiệu quả của thao tác này phải được chứng minh 
bằng cứ liệu khoa học và được kinh nghiệm bảo đảm. 

Điều 11 


Những phần đóng góp có giá trị ở mọi thời kỳ vào việc xây dựng di tích cần phải được tôn trọng, vi 
tính thống nhất của phong cách không phải là mục tiêu cần đạt được của trủng tu. Khi một công trinh 
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xây dựng bao gồm nhiều khoảnh chồng lên nhau của những thời kỳ khác nhau, thì việc bóc gỡ để làm lộ 
ra một khoảnh bên dưới phải được biện minh xác đáng, mà chỉ trong tình huống hãn hữu, vả trong điều 
kiện là phần bóc gỡ không mấy quan trọng và phần lộ ra là có giá trị lớn về lịch sử, khảo cổ và thẩm mỹ, 
và nữa là tình trạng bảo tổn phần đã lộ phải được tính toán đầy đủ để minh xác cho việc bóc gỡ. Việc 
đánh giá giá trị các phần cần bóc gỡ và quyết định bóc gỡ những phần nào không thể đơn thuần là ý 
muốn của cá nhân người phụ trách trùng tu. 


Điều 12 


Những bộ phận dùng để thay thế vào những chỗ trống phải hài hoà với tổng thể, đồng thời phải phân 
biệt được với phần nguyên gốc; có như vậy việc trùng tu mới không làm sai lệch cứ liệu nghệ thuật hoặc 
lịch sử. 


Điều 13 


Các phần xây đắp thêm chỉ được chấp nhận ở mức độ chúng vẫn tôn trọng các bộ phận độc đáo của 
toà kiến trúc, khung cảnh truyền thống của kiến trúc, tính cân đối của bố cục kiến trúc và mối quan hệ 
của kiến trúc với môi trường xung quanh. 


Di chỉ Lịch sử 
Điều 14 


Các dị chỉ kiến trúc phải lã đối tượng quan tâm đặc biệt nhằm để giữ gìn, bảo vệ tính toàn vẹn của 
chúng và để đảm bảo cho những kiến trúc đó được sửa sang dọn dẹp, nổi bật lên chân giá trị. Việc bảo 
tổn và trủng tu tiến hảnh ở những di chỉ nảy cũng phải được áp dụng theo các nguyên tắc đã đổ ra trong 
các điều khoản trên. 


Khai quật 
Điều 15 


Các cuộc khai quật phải được tiến hành phù hợp với các chuẩn mực khoa học vả với "khuyến nghị 
xác định các nguyên tắc quốc tế cần phải áp dụng trong trường hợp khai quật khảo cổ học" đã được 
UNESCO chấp nhận năm 1956. 


Các phế tích phải được duy trì và phải có những biện pháp cần thiết để bảo tồn và bảo vệ được 
thường xuyên các yếu tố kiến trúc và các di vật được phát hiện. Ngoài ra, phải thực thi mọi biện pháp 
nhăm tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiểu biết di tích và làm bộc lộ di tích mà không làm sai lệch ý nghĩa 
của nó, 

Song, trước tiên là phải loại trừ mọi việc xây dựng lại. Chỉ được phép tiến hành anaslylose, nghĩa là 
lắp ráp lại những bộ phận hiện còn song đã bị vỡ rời. Vật liệu dùng để gắn kết phải luôn luôn nhận ra 
được, mà chỉ nên dùng ở mức tối thiểu để đảm bảo việc bảo tổn di tích và phục hồi các hình dạng di 
tích. 

Xuất bản 
Điều 16 
Mọi việc bảo tồn, trùng tu hoặc khai quật phải luôn được làm theo một bộ hồ sơ chính xác dưới dạng 


các báo cáo phân tích phê phán có bản vẽ bản ảnh minh hoạ. Mỗi giai đoạn thu dọn, gia cố, xếp đặt lại 
và gắn kết, cũng như các biện pháp kỹ thuật chính thức được xác định sẽ thực thì trong tiến trinh làm 
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việc phải được ghi vào hồ sơ. Hồ sơ này sẽ được đưa vào bộ phận lưu trữ của một tổ chức công khai để 
cho các nhà nghiên cứu được quyền tham khảo. Hồ sơ cần được xuất bản công khai. 


Tham gia vào Uỷ ban soạn thảo Hiến chương quốc tế về Bảo tồn, Trùng tu Di tích gồm những người 


có tên sau: 
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Piero Gazzola (Ý), Chủ tịch 

Raymond Lemaire (Bì), Thuyết trình viên 
dose' Bassegoda - Nonell (Tây Ban Nha) 
Luis Benavente (Bồ Đào Nha) 

Djurdje Boskovic (Nam Tư) 

Hữoshi Daifuku (UNESCO) 

P. L de Vrieze (Hà Lan) 

Harald Langberg (Đan Mạch) 

Mario Matteucci (Ý) 

dJean Merlet (Pháp) 

Carlos Flores Marini (Mêhicô) 

Roberto Pane (Ý) 

S. €. J. Pavel (Tiệp Khắc) 

Paul Philippot (ICCROM. Uỷ ban Quốc tế Bảo tồn Trùng tu Dị tích) 
'Victor Pimentel (Pê ru) 

Harold Plenderleith (ICCROM) 
Deoclecio Redig de Campos (Vaticăng) 
Jean Sonnier (Pháp) 

Francois Sorlin (Pháp) 

Eustathios Stikas (Hy Lạp) 

Gertrup Tripp (Áo) 

dan Zachwatovicz (Ba Lan) 


Mustafa S. Zbiss (Tuynidi) 
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CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI (1972) 


Đại hội Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) họp tại Paris từ 17 
tháng 10 đến 21 tháng 11 năm 1992, kỳ họp lần thứ 17. 


Nhận thấy rằng di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ngày càng bị đe doa huỷ hoại không chỉ do 
những nguyên nhân đổ nát cổ truyền mà còn do những biến động xã hội và kinh tế làm trầm trọng thêm 
bằng những hiện tượng gây tổn hại hoặc huỷ hoại còn kinh khủng hơn, 


Suy xét rằng sự xuống cấp hoặc biến mất của bất kỳ khoản mục nảo của di sản văn hoá và thiên 
nhiên đều làm cho di sản của mọi dân tộc trên thế giới rơi vào cảnh nghèo nàn tai hại, 


Suy xét tằng việc bảo vệ di sản đó ở cấp quốc gia thường hãy còn bất cập do quy mô các phương 
tiện mà việc bảo vệ đỏi hỏi và do tiềm năng kinh tế, khoa học và công nghệ của đất nước nơi toạ lạc di 
sản cần bảo vệ hãy còn thiếu thốn, 


Nhắc lại rằng Hiến chương của UNESCO ước định sẽ bảo vệ, tăng cường và phổ biến tri thức bằng 
cách chăm lo đến việc bảo tồn và bảo vệ di sản thế giới, bảo đảm các công ước quốc tế cần thiết cho 
các dân tộc có liên quan, 


Suy xét tằng những công ước, khuyến cáo và quyết nghị quốc tế hiện hữu về tải sản văn hoá và 
thiên nhiên đã chứng minh tầm quan trọng, đối với mọi dân tộc trên thế giới, của việc giữ gìn bảo vệ các 
tài sản đơn nhất, không gì thay thế được này, dù nó thuộc về bất kỷ dân tộc nào, 


Suy xót rằng nhiều mảng của di sản văn hoá và thiên nhiên có một tầm quan trọng nổi bật, vì vậy 
cần phải được bảo tồn như là bộ phận của di sản thế giới của toàn nhân loại, 

Xót rằng, đứng trước quy mô và tính chất nghiêm trọng của những hiểm hoạ mới đang đe doạ các 
mảng đó, bổn phận của toàn thể cộng đồng là phải tham gia vào việc bảo vệ di sản văn hoá và thiên 
nhiên có giá trị nổi tiếng toàn cầu bằng cách cùng nhau ra sức hỗ trợ, tuy rằng không làm thay cho Nhà 
nước dương sự, song đó sẽ là một cách bổ cứu hữu hiệu, 


Đã quyết định, ở kỳ họp thứ mười sáu trước đây rằng vấn đề này sẽ phải là một để tải trong công 
ước quốc tế, 


Chấp nhận Còng ước này, vào hôm nay, ngày thứ Mười sáu tháng Mười một năm 1972. 


1. Định nghĩa Di sản Văn hoá và Thiên nhiên 
Điều 1 


Để đáp ứng mục đích của Công ước này, những loại hình sau đây sẽ được coi như là "di sản văn 
hoá”: 


Di tích kiến trúc (monuments): các công trình kiến trúc, các công trình điêu khắc và hội hoạ kiến trúc, 
các bộ phận hoặc kết cấu có tính chất khảo cổ học, các bi ký, các hang động cư trú và những bộ phận 
kết hợp, mà xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu; 
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Nhóm công trình xây dựng (groups of buildings): các nhóm công trình riêng lẻ hoặc liên kết mà, do 
tính chất kiến trúc, tính chất đồng nhất hoặc vị thế của chúng trong cảnh quan, xét theo quan điểm lịch 
sử, nghệ thuật hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn cầu; 


Các di chỉ (sites): các công trình của con người hoặc công trinh kết hợp giữa con người và thiên 
nhiên, cũng như các khu vực có các di chỉ khảo cổ học mả xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc 
học hoặc nhân học là có giá trị nổi tiếng toàn cấu. 


Điều 2 
Để đáp ứng mục đích của Công ước này, những loại hình sau đây sẽ được coi là “di sản thiên nhiên”, 


Các cấu tạo tự nhiên (natural features); bao gồm các thành tạo vật lý hoặc sinh học hoặc các nhóm 
có thành tạo thuộc loại đó mà, xét theo quan điểm thẩm mỹ hoặc khoa học là có giá trị nổi tiếng toàn 
cẩu; 


Các thành tạo địa chất và địa văn (geological and physiographical formations) và các khu vực được 
khoanh vùng chính xác lảm nơi cư trú cho các loài động vật và thảo mộc bị đe doa mà, xét theo quan 
điểm khoa học hoặc bảo tổn là có giá trị nổi tiếng toản cầu; 


Các di chỉ tự nhiên (natural sites) hoặc các khu vực tự nhiên đã được khoanh vùng cụ thể mà, xét 
theo quan điểm khoa học, bảo tồn hoặc vẻ đẹp thiên nhiên là có giá trị nổi tiếng toàn cầu. 


Điều 3 


_ Việc của mỗi Quốc gia tham gia Công ước này lả xác định và khoanh vùng các tài sản khác nhau 
nằm trong lãnh địa của mình như đã nói trong Điều 1 và 2 ở trên. 


II. Việc Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên ở cấp quốc gia và cấp quốc tế 
Điều 4 


Mỗi quốc gia tham gia Công ước nảy công nhận bổn phận đảm bảo việc xác định, bảo vệ, bảo tồn, 
hưng phục vả chuyển giao cho các thể hệ mai sau di sản văn hoá và thiên nhiên như đã xác định trong 
Điều 1 và 2 vả toạ lạc trong lãnh địa của minh, trước hết là thuộc về Nhà nước đó. Họ sẽ nỗ lực đem hết 
sức mình vận dụng tối đa các tiểm năng có trong tay để thực thì nhiệm vụ này và, nếu thích đáng, sẽ 
nhận được sự hỗ trợ vả hợp tác quốc tế, đặc biệt là về tài chính, nghệ thuật khoa học và kỹ thuật. 


Điều 5 


Để đảm bảo có được những biện pháp hữu hiệu và tích cực cho việc bảo vệ, bảo tồn và phục hưng 
di sản văn hoá và thiên nhiên toa lạc trên lãnh thổ minh, mỗi quốc gia tham gia Công ước nảy sẽ nỗ lực, 
trong mức độ có thể vả trong điều kiện thích đâng của từng nước: 


a._ Tiếp nhận một chính sách chung nhằm quy định một chức năng cho di sản văn hoá và thiên nhiên 
trong đởi sống của cộng đồng vả đưa việc bảo vệ di sản đó vào một chương trình quy hoạch tổng 
thể, 


b.. Thiết lập, nếu chưa có, trên lãnh thổ minh một hoặc nhiều Vụ, Sở coi về việc bảo vẻ, bảo tỏn và giới 


thiệu di sản văn hoá và thiên nhiên với một đội ngũ nhân sự có đủ phương tiện để hoàn thành chức. 
năng; 
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e... Phát triển việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và vạch ra tỉ mỉ các phương pháp hành động để cho 
mỗi Nhà nước có thể đối phó với những hiểm hoạ đe doạ di sản văn hoá và thiên nhiên trên đất 
nước minh; 


d. Có những biện pháp thích hợp về luật pháp, khoa học, kỹ thuật, hành chính và tài chính cần thiết 
cho việc xác định, bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu và phục hồi di sản đó; và 


e... Khuyến khích thiết lập hoặc phát triển các trung lâm đào tạo, quốc gia hoặc địa phương, về bảo vệ, 
bảo tồn và giới thiệu di sản văn hoá và thiên nhiên, và khuyến khích nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
VỰC này. 


Điều 6 


1.. Các quốc gia tham gia Công ước nảy, hoản toàn tôn trọng chủ quyền các Nhà nước có di sản văn 
hoá và thiên nhiên, như đã xác định trong Điều 1 và 2, toạ lạc trên lãnh thổ của mình và không vi 
phạm vào luật tai sản quy định bởi pháp chế quốc gia, và cũng công nhận rằng tài sản đó tạo thành 
một di sản thế giới mà toàn bộ cộng đồng quốc tế phải có bổn phận hợp tác để bảo vệ. 


2... Các quốc gia tham gia cam kết, theo đúng các điều khoản trong Công ước này, sẽ giúp đỡ về mặt 
xác định, bảo tổn và giới thiệu giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên như ghỉ trong đoạn 2 và 4 của 
Điều 11, nếu Nhà nước có di sản trên lãnh thổ của mình yêu cầu. 


3... Mỗi quốc gia tham gia Công ước này cam kết không chủ tâm dùng bất kỳ một biện pháp nảo có thể 
làm phương hại trực tiếp hoặc gián tiếp di sản văn hoá và thiên nhiên đã nói trong Điều 1 và 2 toạ 
lạc trên lãnh thổ của các Nhà nước tham gia Công ước khác. 


Điều 7 


Để đáp ứng mục đích của Công ước này, cần phải hiểu việc bảo vệ di sản văn hoá vả thiên nhiên 
thế giới ở cấp quốc tế có nghĩa là xác lập một hệ thống hợp tác và hỗ trợ quốc tế nhằm trợ giúp các Nhả 
nước tham gia Công ước trong nỗ lực họ triển khai để bảo tồn và xác định di sản đó. 


III. Uỷ ban liên chinh phủ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới 
Điều 8 


1.. Một Uỷ ban Liên chính phủ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới có giá trị đặc sắc toàn 
cầu, gọi là "Uỷ ban Di sản Thế giới", đã được thành lập trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hoá Liên hợp quốc (UNESCO). Uỷ ban sẽ gồm 15 quốc gia tham gia Công ước, do các quốc gia 
tham gia họp toản thể trong kỳ họp bình thưởng của Đại hội UNESCO sẽ bầu ra, Số lượng quốc gia 
thành viên của Uỷ ban sẽ được tăng lên 21 kể từ thời điểm kỳ họp binh thường của Đại hội sẽ diễn 
ra sau khi Công ước này có hiệu lực, chí ít đối với 40 quốc gia. 


2.. Việc bầu ra các thành viên của Uỷ ban phải đảm bảo công bằng về đại diện của các vùng và văn 
hoá khác nhau trên thế giới. 


3. Một đại diện của Trung tâm quốc tế Nghiên cứu việc Bảo tồn và Trùng tư tải sản văn hoá (Trung 
tâm Rome), một đại diện của Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) và một dại diện của 
Hiệp hội quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Nguồn lợi tự nhiên (IUCN), vả theo. yêu cầu của các quốc 
gia thành viên họp toàn thể trong các kỹ họp bình thưởng của Đại höi UNESCO có thể thêm những 
đại diện của các tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ khác, có những mục tiêu tương tự, họ có 
thể tham dự các kỳ họp của Uỷ ban với tư cách tư vấn, 
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Điều 9 


1, 


Nhiệm kỳ của các Quốc gia thành viên Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ kéo dài từ cuối kỳ họp binh 
thường của Đại hội mà trong đó họ được bầu ra cho đến cuối kỳ họp bình thưởng lần thứ ba sau 
này. ' 


Còn nhiệm kỳ của một phần ba thành viên được bầu ở kỳ họp binh thưởng tần thứ nhất sẽ kết thúc 
vào cuối kỳ họp bình thưởng lần thứ nhất của Đại hội sẽ diễn ra sau kỳ họp mà họ được bầu; và 
nhiệm kỳ của một phần ba thành viên còn lại sẽ kết thúc vào cuối kỳ họp bình thường lần thứ hai 
của Đại hội sẽ diễn ra sau kỳ họp mà họ được bầu. Tên của các thành viên đó sẽ do Chủ tịch Đại 
hội UNESCO chọn bằng bốc thăm sau kỳ họp lần thứ nhất. 


Các Quốc gia thành viên Uỷ ban sẽ chọn những người am hiểu trong lĩnh vực di sản văn hoá và 
thiên nhiên làm đại diện cho minh. 


Điều 10 


3. 


Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ thông qua Nội quy của mình. 


Uÿ ban có thể mới bất cứ lúc nào các tổ chức quần chúng hoặc tư nhân hoặc cả nhân tham gia các 
hội nghị của Uỷ ban để tham vấn về những vấn đề đặc biệt. 


Uỷ ban có thể lập ra những cơ quan tư vấn nếu thấy cần thiết cho việc thực thi chức năng của mình. 


Điều 11 


$ 


Mỗi Quốc gia tham gia Công ước sẽ hết sức cố gắng nộp cho Uỷ ban Di sản Thế giới một danh mục 
các tài sản hợp thành di sản văn hoá và thiên nhiên toạ lạc trên lãnh thổ của minh và có thể đưa 
vảo được danh sách như nói ở phần 2 của Điều này. Danh mục nảy, hẳn chưa được coi lả thật đầy 
đủ, phải bao gồm hồ sơ tư liệu về địa điểm các tài sản và ý nghĩa của chúng. 


Trên cơ sở danh mục do các Quốc gia nộp, theo đúng phần 1 của Điều này, Uỷ ban sẽ kịp thời lập 
và cho xuất bản "Danh sách Di sản Thế giới. Đây là các tài sản thuộc di sản văn hoá vả thiên nhiên 
thế giới, như đã xác định trong Điều 1 và 2 của Công ước nảy, mà Uỷ ban xét thấy có giá trị đặc sắc 
toản cầu, theo những tiêu chí được Uỷ ban xác lập. Một danh sách cập nhật sẽ được phân phát íL 
nhất hai năm một lần. 


Việc đăng ký tải sản váo Danh sách Di sản Thế giới phải được sự thoả thuận của Nhà nước liên 
quan. Việc đăng ký tài sản nằm trên một lãnh địa mà chủ quyền và quyền tài phán bị nhiều quốc gia 
khiếu nại phải là không làm phương hại đến quyền lợi của các bẻn tranh chấp. 


Uỷ ban sẽ kịp thời lập và cho xuất bản, khi tình thế đòi hỏi một “Danh sách Di sản Thế giới đang lâm 
nguy”, là các tải sản nằm trong Danh sách Di sản Thể giới mà việc bảo tỏn cần phải có những thao 
tác đại quy mô và cần phải có sự hỗ trợ như đã được yêu cầu trong Công ước nảy. Danh sách sẽ có 
kèm một dự trù kinh phí cho các thao tác đó. Danh sách chỉ bao gồm những tải sản thuộc di sản 
văn hoá và thiên nhiên ma bị đe doạ bởi những hiểm hoạ nghiêm trọng và cụ thể, ví như đe doa bị 
biến tích (biến mất) do tốc đô suy thoái nhanh chóng, do các dự án công công hoặc tư nhân quy mô 
lớn hoặc do các dự án phát triển đô thi và du lịch nhanh chóng; huỷ hoại do những đổi thay trong 
việc sử dụng hoặc quyền tư hữu đất đai; những biến đổi lớn do những nguyên nhân ẩn tàng (không 
biết được); bỏ hoang phế vi những lý do nảo đó; sự bùng nổ hoặc mối đe doạ của một cuộc xung 
đột vũ trang; thiên tai và tai biến; những vụ hoả hoạn nghiêm trọng, động đất, lở đất; phun trảo núi 
lửa; mực nước dâng lên, lũ lụt, sóng cồn... Uÿ ban, bất kỳ lúc nào và trong trường hợp cấp bách, có 
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thể ghi thêm mục tài sản vào Danh sách Di sản Thế giới đang lâm nguy và công bố mục đó ngay 
tức khắc. 


5... Uỷ ban sẽ xác định tiêu chí để một tài sản thuộc di sản văn hoá và thiên nhiên có thể được đưa vào 
một trong hai danh sách nói trong phần 2 và 4 của Điều này. 


6. Trước khi từ chối một yêu cầu được ghỉ nhập tải sản vào một trong hai danh sách nói trong phần 2 
và 4 của Điều nảy, Uỷ ban sẽ tham vấn Quốc gia tham gia có tài sản văn hoá và thiên nhiên (được 
yêu cầu) đó toạ lạc trên lãnh thổ của minh. 


7. Uỷ ban, với sự thoả thuận của những Quốc gia liên quan, sẽ phối hợp và khuyến khích những 
nghiên cứu tìm tòi cần thiết cho việc lập ra các danh sách như đã nói trong phần 2 và 4 của Điều 
này. 


Điều 12 


Sự thể mà một tải sản thuộc di sản văn hoá hoặc thiên nhiên không được ghi vào một trong hai danh 
sách nói trong phần 2 và 4 của Điều 11 không hề có nghĩa là tải sản đó không có một giá trị đặc sắc 
toản cầu đối với những mục đích khác so với mục đích đối với các tải sản được ghi trên các danh sách 
kia. 


Điều 13 


1.. Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ thu nhận và nghiên cứu các yêu cầu cần sự hỗ trợ quốc tế vốn đã được 
Các Quốc gia tham gia Công ước này ấn định rõ ràng đối với tài sản thuộc di sản văn hoá hoặc 
thiên nhiên toạ lạc trên lãnh thổ của họ, và đã được đưa vào hoặc có khả năng được đưa vào các 
danh sách như đã nói trong phần 2 và 4 Điều 11. Mục đích của các yêu cầu đó có thể là để đảm 
bảo có được sự bảo vệ, bảo lồn, giới thiệu giá trị hoặc phục hồi các tải sản kia. 


2. Các yêu cầu có sự hỗ trợ quốc tế nói trong phần 1 của Điều này cũng có thể có liên quan tới việc 
Xác định tải sản văn hoá hoặc thiên nhiên được xác định trong các Điều 1 và 2, khi những yêu cầu 
đó đã được khảo sát sơ bộ để minh chứng cho việc cần phải tiếp tục điều tra. 


3. Uỷ ban sẽ quyết định việc cần phải làm đối với những yêu cấu đó, sẽ xác định, khi thích hợp, tính 
chất và mức độ hỗ trợ của Uỷ ban và sẽ uỷ quyển cho chính phủ có liên quan đưa ra kết luận của 
những dàn xếp cần thiết đã tiến hành với chính phủ đó. 


4.. Uỷ ban sẽ xác định một trật tự ưu tiên cho hành sự của mình. Trong hành sự, Uỷ ban sẽ luôn lưu 
tâm đến tấm quan trọng tương ứng của tài sản yêu cầu được bảo vệ đối với di sản văn hoá vả thiên 
nhiên thế giới, đến sự cần thiết phải có hỗ trợ quốc tế cho tài sản có tính tiêu biểu nhất của môi 
trường tự nhiên hoặc của thiên tải và lịch sử các dân tộc trên thế giới, đến tính cấp thiết của công 
việc phải làm, đến các nguồn lực có sẵn của các Quốc gia có tải sản bị đe doạ trên lãnh thổ của 
mình và đặc biệt là đến mức độ các quốc gia có khả năng giữ gin bảo vệ tài sản đó bằng phương 
thức riêng của mình. 


5... Uỷ ban sẽ vạch ra, duy trì tính cập nhật và công bố một danh sách các tải sản đã được hưởng tài trợ 
quốc tế. 


6... Uỷ ban sẽ quyết định việc sử dụng các nguồn của Quỹ được thành lập theo Điều 15 của Công ước 
này. Uỷ ban sẽ tìm cách gia tăng các nguồn đó và sẽ thực thi mọi phương thức hữu dụng nhằm mục 
tiêu này. 
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7. Uỷ ban sẽ hợp tác với chính quyền quốc tế và quốc gia và với những tổ chức phi chính phủ có mục 
tiêu tương tự với mục tiêu của Công ước này. Để thực thỉ các chương trình và dự án của mình, Uỷ 
ban có thể kêu gọi những tổ chức đó, đặc biệt là Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu việc Bảo tổn và 
Trùng tu Tải sản Văn hoá (Trung tâm Rome), Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (COMOS) và 
Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Tài nguyên (IUCN). cũng như các tổ chức công cộng vả tư 
nhân và các cá nhân. 


8. Các quyết định của Uỷ ban phải được một đa số trong hai phần ba thành viên có mặt và biểu quyết 
tán thành. Đa số thánh viên của Uỷ ban là số đại biểu cẩn thiết. 


Điều 14 

1... Uÿ ban Di sản Thế giới sẽ có một Ban Thư ký giúp việc do Tổng Giám đốc UNESCO bổ nhiệm. 

2. Tổng Giám đốc UNESCO tận dụng tối đa các phần việc trong các lĩnh vực chuyên môn và khả năng 
của Tung tâm Quốc tế Nghiên cứu việc Bảo tồn và Trùng tu Tải sản Văn hoá (Trung tâm Rome), 
Hội đồng Quốc tế vẻ Dị tích và Di chỉ ((COMOS) va Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và Tải 
nguyên (IUCN) để chuẩn bị hồ sơ tư tiệu, chương trình nghị sự các cuộc họp của Uỷ ban và đảm 
bảo việc thực thi các quyết định của Uỷ ban. 

IV. Quỹ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiền nhiên Thế giới 

Điều 15 

1.. Lập ra một Quỹ Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới có giá trị đặc sắc toàn cầu, gọi là 
*Quỹ Di sản Thế giới”. 


2. Quỹ này sẽ là một quỹ uỷ thác (trust fund), theo đúng các điều khoản trong Quy tắc Tải chính của 
UNESCO, 


3. Nguồn tài chính của Quỹ bao gồm: 

a.. Những đóng góp bắt buộc hoặc tự nguyện của các Quốc gia tham gia Công ước; 

b. Các đóng góp, tiền biếu hoặc tiền đi tặng có thể có của những Quốc gia khác; UNESCO, các tổ 
chức khác trong hệ thống Liên Hợp Quốc, đặc biệt là chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc 
(UNDP) và những tổ chức phi chính phủ khác; các cơ quan công cộng hoặc tư nhân hoặc các 
cá nhân, $ 

c.. Mọi lãi suất có được từ nguồn tài chính của Quỹ; 

d. Tiền quyên góp và thu nhập từ các hoạt động tổ chức gây Quỹ: 

e.. Mọi nguồn khác được quy chế, do Uỷ ban Di sản Thế giới vạch ra, cho phép. 

4. Các đóng góp vào Quỹ và các hinh thức hỗ trợ khác cung cấp cho Uỷ ban chỉ được sử dụng vào 
những mục đích do Uỷ ban xác định. Uỷ ban có thể nhận những đóng góp để chỉ sử dụng vào một 


chương trinh hoặc dự án đặc biệt nao đó, với điều kiện lả việc thực thi chương trình hoặc dự án đó 
đã được Uỷ ban quyết định. Các đóng góp vào Quỹ không được gắn với diều kiện chính trị nảo. 


Điều 16 
1. Không kể đến phần tự nguyện đóng góp thêm, các Quốc gia tham gia Công ước này cần phải đóng 
góp đều đặn, hằng hai năm môi, cho Quỹ Di sản Thế giới; số tiến này, theo một tỷ lệ đồng nhất áp 
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dụng cho mọi Quốc gia, sẽ được Đại Hội đồng các Quốc gia Tham gia Công ước xác định trong các 
kỳ họp Đại hội UNESCO. Quyết định của Đại Hội đồng phải được đa số các Quốc gia Tham gia có 
mặt và biểu quyết, nếu các Quốc gia đó không có tuyên bố gì như nói trong phần 2 của Điều này, 
Trong bất kỳ trường hợp nào, phần đóng góp bắt buộc của các Quốc gia Tham gia Công ước cũng 
không được vượt quá 1% phần đóng góp của họ vào ngân sách bình thường của UNESCO. 

2. Tuy nhiên, mỗi Quốc gia được kể trong Điều 31 hoặc Điều 32 của Công ước này có thể tuyên bố, 
khi nộp các văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc gia nhập, là không bị ràng buộc bởi những quy 
định trong phần 1 của Điều này. 


3. Một Quốc gia Tham gia Công ước nào đã ra tuyên bố nói trong phần 2 Điều này có thể bất kỳ lúc 
nào rút lời tuyên bố đó bằng cách thông báo cho Tổng Giám đốc UNESCO. Tuy nhiên, việc rút lời 
tuyên bố sẽ không có hiệu lực gi đối với phần đóng góp bắt buộc của Quốc gia đó cho đến thời 
điểm Đại Hội đồng tiếp sau đó của các Quốc gia Tham gia Công ước, 


4. Để Uỷ ban có thể hoạch định có hiệu quả hoạt động của mình, phần đóng góp của những Quốc gia 
Tham gia Công ước đã có tuyên bố như trong phần 2 Điều này vẫn phải được thực thị đều đặn, chí ít 
hai năm một lần, và không được kém hơn phần đóng góp họ vốn phải chỉ nếu như bị ràng buộc bởi 
các điều kiện trong phần 1 của Điều này. 


5. Bất kỳ một Quốc gia Tham gia Công ước nào mà chậm chẽ trong việc đóng góp bắt buộc hoặc tự 
nguyện trong năm đó và năm dương lịch kề ngay trước thì sẽ không đủ tư cách làm Thành viên của 
Uỷ ban Di sản Thế giới, tuy rằng điều kiện này là không áp dụng đối với cuộc bầu cử đầu tiên. 


Nhiệm kỳ của Quốc gia đó, vốn đã là thành viên của Uỷ ban, sẽ chấm dứt vào các kỳ họp đã nói 
trong Điều 8, phần 1 của Công ước này. 


Điều 17 

Các Quốc gia Tham gia Công ước này sẽ cân nhắc hoặc khuyến khích thành lập các tổ chức hoặc 
hiệp hội quốc gia, công và tư, nhằm động viên đóng góp vào việc bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên 
như đã được xác định trong Điều 1 và 2 của Công ước này. 
Điều 18 


Các Quốc gia Tham gia Công ước này sẽ ra sức hỗ trợ các chiến dịch gây quỹ quốc tế do Quỹ Di 
sản Thế giới tổ chức dưới sự bảo trơ của UNESCO. Họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyên góp do 
các tổ chức nói trong phần 3 Điều 15 tiến hành vì mục đích gây quỹ này. 

V. Điểu kiện và cách Sắp xếp Hỗ trợ Quốc tế 
Điều 19 


Mọi Quốc gia Tham gia Công ước nảy có thể yêu cầu sự hỗ trợ quốc tế đối với tài sản thuộc di sản 
văn hoá hoặc thiên nhiên có giá trị đặc sắc toàn cầu nằm trên lãnh thổ mình. Họ sẽ phải kèm theo đơn 
yêu cầu những thông tin và hồ sơ tư liệu, như đã nói trong điều 21, mà họ có trong tay để Uỷ ban cỏ thể 
đi đến một quyết định. 


Điều 20 
Dưới các điều kiện ở phản 2 Điều 13, tiểu phần (c) của Điều 22 và Điều 23, sự hỗ trợ quốc tế như 
quy định trong Công ước này chỉ có thể được cấp cho tài sản thuộc di sẵn văn hoá và thiên nhiên mà Uỷ 
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ban Di sản Quốc tế đã quyết định, hoặc có thể quyết định, đưa vào một trong các danh sách đã đề ra 
trong phần 2 và 4 Điều 11. 


Điều 21 


1. Uỷ ban Di sản Thế giới sẽ xác định thủ tục khảo xét các yêu cầu được hỗ trợ quốc tế, các bên yêu 
cầu phải nêu cụ thể rõ ràng nội dung yêu cầu, phải xác định thao tác dự kiến, các công việc cần 
thiết, dự trù phí tổn, mức độ khẩn cấp và lý do tại sao nguồn lực của Quốc gia yêu cầu hỗ trợ lại 
không cho phép đáp ứng các chỉ phí. Các yêu cầu hỗ trợ phải được ý kiến ủng hô của chuyên gia, 
mỗi khi có thể được. 

2... Những yêu cầu xuất phát từ bị tai hoạ hoặc thiên tai, do phải có hành động cứu trợ khẩn cấp, phải 
được Uỷ ban xét tức thời vì ưu tiên vả Uỷ ban phải có một quỹ dự trữ sẵn sàng cho những tình 
huống đó. 

3... Trước khi có quyết định, Uỷ ban sẽ tiến hành những nghiên cứu và tham vấn khi thấy cần thiết. 


Điều 22 
Sự hỗ trợ của Uỷ ban Di sản Thế giới có thể cấp dưới những hình thức sau: 


a. Những nghiên cứu về các vấn đề mỹ thuật, khoa học và kỹ thuật nảy sinh từ việc bảo vệ, bảo tồn, 
giới thiệu giá trị và phục hồi di sản văn hoá và thiên nhiên, như đã xác định trong phần 2 và 4 Xung 
11 của Công ước này; 


b. Cung cấp chuyên gia, kỹ thuật viên vả lao động lành nghề để đảm bảo để thực thí đúng đắn dự án 
đã được chấp nhận; 


c.. Đào tạo các nhà chuyên môn ở đủ mọi trình độ trong lĩnh vực xác định, bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu 
giá trị và phục hồi di sản văn hoá và thiên nhiên; 
d. Cung cấp thiết bị mà Quốc gia có liên quan không có trong tay hoặc không có điều kiện để có được; 
e. _ Cho vay với lãi xuất thấp hoặc không lãi xuất những khoản có thể hoàn trả dài hạn; 
í.... Trong những trường hợp đặc biệt hoặc vì những lý do đặc biệt, tài trợ những khoản không phải hoàn lại. 
Điều 23 
Uỷ ban Di sản Thế giới cũng có thể có sự hỗ trợ quốc tế cho các Trung tâm quốc gia hoặc khu vực 


về đào tạo các nhà chuyên môn ở tất cả các trình độ trong lĩnh vực xác định, bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu 
giá trị và phục hồi đi sản văn hoá và thiên nhiên, 


Điều 24 


Một sự hỗ trợ quốc tế trên quy mô lớn chỉ có thể được cung cấp sau khi có những nghiên cứu khoa 
học, kinh tế và kỹ thuật chỉ tiết. Những nghiên cứu này phải sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất về 
bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu giá trị và phục hồi di sản văn hoá vả thiên nhiên và phải phủ hợp với mục tiêu 
của Công ước. Việc nghiên cứu cũng phải tìm cách sử dụng hợp lý các nguồn lực có sẵn trong Quốc gia 
có liên quan. 


Điều 25 

Trên nguyên tắc chung. cộng đồng quốc tế sẽ gánh chịu một phần phí tổn cho các công việc cần 
thiết. Quốc gia được hưởng sự hỗ trợ quốc tế phải tham gia chia sẻ một phần có thực chất các nguồn 
tực dành cho mỗi chương trình hoặc dự án, trữ phi họ không được phép. 
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Điều 26 
Uỷ ban Di sản Thế giới và Quốc gia nhận hỗ trợ sẽ xác định trong một bản thoả thuận được ký kết 

giữa hai bèn những điều kiện theo đó một chương trình hoặc dự án được hưởng hỗ trợ quốc tế, theo các 

điều khoản của Công ước này, phải thực hiện. 

VI. Chương trình giáo dục 

Điều 27 

1.. Các Quốc gia Tham gia Công ước này, bằng mọi phương tiện thích hợp và đặc biệt là bằng các 
chương trình giáo dục vả thông tin, sẽ nỗ lực tăng cường lỏng tôn trọng và gắn bó của dân chúng 
đối với di sản văn hoá và thiên nhiên đã được xác định trong Điều 1 và 2 của Công ước. 


2... Họ cần chú ý thông tin rộng rãi cho công chúng biết những hiểm hoạ đang đe doạ di sản đó và các 
hoạt động cần tiến hành theo Công ước này. 


Điều 28 


Các Quốc gia Tham gia Công ước này mà nhận được sự hỗ trợ quốc lế theo Công ước này sẽ phải có 
những biện pháp thích ứng giải trình tầm quan trọng của tài sản đã được hỗ trợ và vai trò của sự hỗ trợ đó, 


VII. Báo cáo 
Điều 29 


1. Các Quốc gia Tham gia Công ước này, trong các báo cáo nộp cho Đại hội UNESCO theo thời hạn 
và hinh thức do UNESCO quy định, sẽ ghỉ rõ các điều quy định về pháp chế và hảnh chính và 
những biện pháp khác mả họ đã vận dụng để áp dụng Công ước này, và cả kinh nghiệm mà họ đã 
thu thập được trong lĩnh vực này. 

2... Các báo cáo đó sẽ được thông báo cho Uỷ ban Di sản Thế giới. 


3. Uỷ ban sẽ đệ trình một báo cáo về hoạt động của mình vào mỗi kỷ họp binh thường của Đại hội 
UNESCO. 


VIII. Các điều khoản cuối cùng 
Điều 30 


Công ước này được in ra bằng tiếng Arập, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, 
năm bản đều có giá trị thực tế như nhau. 


Điều 31 


1... Công ước này sẽ phải được các Quốc gia thảnh viên của UNESCO phê chuẩn hoặc chấp nhận theo 
đúng các thủ tục hợp hiến của mỗi nước. 


2... Các văn bản phê chuẩn hoặc chấp nhận sẽ được gửi đến Tổng Giám đốc UNESCO. 
Điều 32 


1. Công ước này sẽ để ngỏ cửa gia nhập cho tất cả những Quốc gia không phải là thành viên của 
UNESCO mà được Tổng Giám đốc UNESCO mời ra nhập. 


2... Việc gia nhập sẽ được thực thí bằng một văn bản xin ra nhập gửi đến Tổng Giám đốc UNESCO. 
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Điều 33 


Công ước này sẽ có hiệu lực ba tháng sau thời điểm văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc gìa nhập 
thứ hai mươi được gửi đến, Song chỉ đối với những Quốc gia đã gửi văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc 
gia nhập của mình vào thời điểm đó hoặc trước thời điểm đó. Công ước sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ một 
Quốc gia nào ba tháng sau khi văn bản phê chuẩn, chấp nhận hoặc gia nhập của họ được gửi đến. 


Điều 34. 
Những điều quy định sau đây sẽ được áp dụng đối với những Quốc gia Tham gia Công ước có một 
chế độ hiến pháp liên bang hoặc không hợp nhất (non - unitary): 


a. Về các điều khoản của Công ước mả việc thực hiện tuỳ thuộc vảo quyên lực pháp lý của quyền lập 
pháp liên bang hoặc trung ương, thì nghĩa vụ của chính quyền liên bang hoặc trung ương cũng 
giống như đối với các Quốc gia Tham gia không phải là Nhả nước liên bang; 


b._ Về các điều khoản của Công ước mà việc thực hiện tuỳ thuộc vào quyền lực pháp lý của từng Bang, 
từng nước, từng tỉnh hoặc tổng (tổng hay bang Thuy S0), hay tỉnh (Luxembourg)) vốn không bị ràng 
buộc bởi chẽ độ hiến pháp của liên bang, thỉ chính quyền liên bang sẽ thông báo cho các quan 
chức có thẩm quyền ở các bang, nước, tỉnh hoặc tổngđó về các điều khoản vừa nói kèm ý kiến 
thuận lợi của mình. 

Điều 35 

1.. Mỗi Quốc gia Tham gia Công ước có quyền bác bỏ Công ước nảy. 

2. Việc bác bỏ sẽ được thông báo bằng một văn bản viết gửi đến Tổng Giám đốc UNESCO. 


3.. Việc bác bỏ sẽ có hiệu quả mười hai tháng sau khi nhận được văn bản bác bỏ. Việc đó sẽ không 
thay đổi gì nghĩa vụ tải chính của Quốc gia bác bỏ cho đến chừng nảo sự thu hồi có hiệu lực. 


Điều 36 
Tổng Giám đốc UNESCO sẽ thông báo cho các Quốc gia thành viên UNESCO, các nhà nước không 


phải là thành viên như nói trong Điều 32, và cả Liên Hợp quốc việc cất giữ các văn bản phê duyệt, chấp 
nhận hoặc gia nhập đã quy định trong Điều 31 và 32, và các văn bản bác bỏ đã quy định trong Điều 35. 


Điều 37 


1. Công ước có thể được sửa đổi bởi Đại hội UNESCO. Tuy nhiên, mọi sửa đổi đó chỉ ràng buộc 
những Quốc gia Tham gia của Công ước đổi mới. 


2. Trong trường hợp mà Đại hội sẽ chấp nhận một công ước mới sửa đổi toàn bộ hoặc từng phần 
Công ước này và nếu công ước mới không có quy định gì khác, thì Công ước này sẽ không còn để 
ngỏ cho việc phê chuẩn, chấp nhận hoặc gia nhập từ thời điểm công ước mới sửa đổi có hiệu lực. 

Điều 38 


Theo đúng Điều 102 Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước này sẽ đăng ký với Ban Thư ký Liên 
Hợp Quốc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc UNESCO 


Lập tại Paris, ngày 23 tháng 11 năm 1972, thành hai bản xác thực có chữ ký của Chủ tịch Đại hội kỳ 
thứ mười bẩy và của Tổng Giám đốc UNESCO, và sẽ được đưa vào hồ sơ lưu trữ của UNESCO, và các 
bản sao xác nhận đúng của Công ước nảy sẽ được gửi cho các Quốc gia nói trong Điều 31 và 32 vả 
cũng gửi cho Liên Hợp Quốc. 
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Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tu: 


HIẾN CHƯƠNG BURRA 
Hiến chương của ICOMOS Australia về bảo vệ các địa điểm di sẵn có giá trị văn hoá 
(1979, sửa đổi 1981, 1988, 1999) 


Lời nói đầu 

Hiến chương Burra được ICOMOS Australia, là Uỷ ban quốc gia Australia thuộc Hội đồng quốc tế các 
đi tích và di chỉ (ICOMOS), thông qua ngày 19-8-1979 tại Burra ở Nam Australia. Hiến chương này được 
Xây dựng trên cơ sở Hiến chương quốc tế về bảo vệ và trùng tu di tích và di chỉ Hiến chương Venice, 
1964) và Quyết nghị của Đại hội đồng ICOMOS lần thứ 5 họp ở Matxcơva năm 1978). Đã có những sửa 
đổi được thông qua vào các ngày 23-2-1981, 23-4-1988 và 26-11-1999). 


Hiến chương Burra đưa ra các đường lối chỉ đạo cho việc bảo vệ và quản lý các địa điểm di sản có 
giá trị văn hoá dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của các thành viên ICOMOS Australia. 


Việc bảo vệ là một bộ phận hữu cơ của công lác quản lý các địa điểm có giá trị văn hoá, và là một 
trách nhiệm thường hằng. 


Hiến chương dùng cho ai? 

Hiến chương xác lập một hệ thống chuẩn mực dành cho bất kỳ ai làm tư vấn, ra quyết định, hoặc 
tiến hành những công trình trên các địa điểm di sản có giá trị văn hoá, bao gồm các chủ sở hữu, các 
nhà quản lý và người trông coi các địa điểm di sản đó. 

Cách sử dụng Hiến chương 

Hiến chương cẩn phải được đọc trọn vẹn. Nhiều điều khoản là lệ thuộc lẫn nhau. Các điều khoản 
trong phần Nguyên tắc Bảo vệ thường được phát triển trong các phần Tiến trình Bảo vệ và Thực hành 
Bảo vệ ở phía sau. Các biểu mục đưa vào là để cho dễ đọc chứ không phải là những phần hợp thành 
của Hiến chương. 


Hiến chương là một văn kiện độc lập, song về một số cách sử dụng vả áp dụng sẽ được giải thích rõ 
ràng hơn trong các văn kiện sau đây của ICOMOS Australia: 


« _.. Đưởng lối chỉ đạo của Hiến chương Burra: Ý nghĩa văn hoá; 

« _.. Đưởng lối chỉ đạo của Hiến chương Burra: Chính sách bảo vệ; 

«_. Đường ối chỉ đạo của Hiến chương Buna: Thủ tục tiến hành nghiên cứu vả báo cáo; 
+... Quy tắc về đạo lý song song tồn tại trong công cuộc bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa. 
Hiến chương áp dụng vào những địa điểm nào? 


Hiến chương có thể được áp dụng vào mọi địa điểm có ý nghĩa văn hoá bao gồm các địa điểm thiên 
nhiên, địa phương, lịch sử có giá trị văn hoá. 


Những chuẩn mực do các tổ chức khác dựng lập cũng được coi là xác đáng. Đó là Hiến chương về 
Di sản Thiên nhiên Australia và Dự thảo Nguyên tắc chỉ đạo việc Bảo vệ, Quản lý và Sử dụng các địa 
điểm di sản văn hoá của người Aboriginal (người bản địa Australia) và người Hải đảo ở Eo Tortes. 
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Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tu 


Tại sao lại cần bảo vệ? 


Các địa điểm có ý nghĩa văn hoá làm phong phú cuộc sống con người, đem lại cho họ một mối quan 
hệ sâu sắc đầy cảm hứng với cộng đồng và cảnh quan, với quá khứ và những trải nghiệm đã qua. Đó là 
những nơi lưu trữ lịch sử, quan trọng vì đó là những biểu thị hữu hình của bản sắc, tri thức, tài năng 
Australia. Các địa điểm có ý nghĩa văn hoá phản ánh tính đa dạng của các cộng đỏng chúng ta, nói cho 
chúng ta biết ta là ai, về thời quá khứ đã sinh thành chúng ta và tạo tác lên cảnh quan Australia. Những 
địa điểm đó là không gì thay thế được và quý báu vô cùng. 


Các địa điểm có ý nghĩa văn hoá cần phải được bảo vệ vi lợi ích của thế hệ hôm nay và các thế hệ 
mai Sau. 


Hiến chương Burra chủ trương một cách xử lý thận trọng sự thay đổi: làm mọi việc cần thiết để trông 
nom được tốt địa điểm và làm cho nó hữu dụng, song mặt khác cảng ít thay đổi cảng tốt để cho địa 


điểm giữ được tối đa giá trị văn hoá của nó. 


Điều khoản Chú giải 
Điểu 1. Định nghĩa Của ICOMOS Auslraia, không nằm trong 
nội dung Hiến chương 


Cần dùng cho Hiến chương này: 


11 


1.2. 


.. Địa điểm (Place) bao gồm di chỉ (site), vùng đất (area, land), 
cảnh quan (landscape), công trỉnh xây dựng và công trình 
khác (building and other work), nhóm công trình xây dựng vả 
các công trình khác, và có thể bao gồm cả các phần hợp 
thành, nội dung, không gian và cả thị giới của địa điểm. 


Ý nghĩa văn hoá (Cultural significance) có nghĩa là các giả trị 
thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, xã hội hoặc tỉnh thần đối với các 
thế hệ quá khứ, hiện tại và tương lai. 


Ý nghĩa văn hoá hiện thân ngay chính trong địa điểm, qua kết 


cấu, khung cảnh, cách sử dụng, các mối kết hợp, ý nghĩa, tư liệu và 
các nơi, các vật có liên quan. 


Địa điểm có thể có một loạt các giá trị khác nhau tuỳ theo cá 


nhân và nhóm người. 


143. 
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. Cấu trúc (fabrie) có nghĩa là mọi bộ phận hữu thể của địa 
điểm, bao gồm các phần hợp thành, các bộ phận cố định, nội 
dung và các đồ vật của cấu trúc. 


Bảo toàn (conserafion) có nghĩa là tất cả mọi quy trình 
có thể sử dụng để trông coi địa điểm nhằm lưu giữ ý 
nghĩa văn hoá của nó. 

Bảo quản (maintenance} có nghĩa là chăm nom bảo vệ 
thường xuyên kết cấu và khung cảnh một địa điểm, và 
cẩn phải phân biệt với sửa sang. Sửa sang bao hàm 
trùng tu hoặc phục dựng. 
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Khái niệm địa diểm (place) có thể hiểu. 
rộng ra. Những khái niệm mỏ tả trong 
Điều 1.1 có thể bao gồm cả đài tưởng 
niệm, cây cối, vườn, công viên, những 
nơi gắn với các sự kiện lịch sử, khu đỏ 
thị, thành phổ, địa điểm còng nghiệp, 
di chỉ khảo cổ học và các nơi linh 
thiêng hoặc tôn giáo. 

Thuật ngữ ý nghĩa văn hoá đồng nghĩa 
với ý nghĩa di sản và giá trị di sản văn 
hoá 


Ý nghĩa văn hoá có thể biến đổi do 
dòng lịch sử của địa điểm. 


Sự hiểu biết ý nghĩa văn hoá có thể 
biến đổi theo những thông tin mới thu 
nhận được. 


Cấu trúc bao gồm các trang trí nội thất 
của một đơn vị kiến trúc và những vết 
tích dưới mặt đất, cũng như các đồ vật 
thu được trong các cuộc khai quật. 


Cấu trúc có thể xác định được các 
khoảng không gian, ma không gian có 
thể là những yếu tổ quan trọng trong ý 
nghĩa của địa điểm. 


Những phán biệt này, chẳng hạn như dối 

vớ ống mảng, có thể diễn đạt như sau: 

+ bảo quản - kểm tra đều đặn vả thông 
ống máng. 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trhng t 


18. 


1.10. 


1.1. 


1.12. 


1.13. 


1.14. 


1.15. 


1.16. 


1.17. 


trùng tu hoặc phục dựng. 


Bảo tồn (preseration) có nghĩa. là bảo quản kết cấu một địa 
điểm ở hiện trạng và hãm sự xuống cấp của kết cấu đó. 


Trùng tu (resloration) có nghĩa là đưa kết cấu đang tồn tại của 
một địa điểm trở lại tình trạng đã biết trước kia bằng cách loại 
bỏ những phần thêm thắt hoặc ghép lại những thành phần 
hiện còn mà bị rơi ra hoặc đặt sai chỗ mà không đưa vật liệu 
mới vào. 

Phục dựng (tu tạo lại, tái dựng) (reconstruclion) c6 nghĩa là 
đưa một địa điểm trở lại tình trạng đã biết trước kia bằng cách 
đưa vật liệu mới vào kế! cấu, để phân biệt với trùng tu 
(restoralion). 


Thích ứng (adaptation) có nghĩa là sửa đổi một địa điểm cho 
thích hợp với chức năng hiện thởi hoặc một chức năng trù 
định. 


Cách sử dụng (use) cô nghĩa là chức năng của một địa điểm, 
cũng như các hoạt động vả các thực hảnh có thể diễn ra ởđịa 
điểm đó. 


Sử dụng thích hợp (compatible us©) cô nghĩa là một cách sử 
dụng tôn trọng ý nghĩa văn hoá của địa điểm, không gây ra 
một tác động gì xấu lên ý nghĩa văn hoá hoặc, nếu có, thì phải 
rất tối thiểu. 


Khung cảnh (setting) có nghĩa là khu vực xung quanh một địa 
điểm, có thể bao gồm cả thị giới. 


Địa điểm có liên quan (related place) có nghĩa là một địa điểm 
có góp phần vào ý nghĩa văn hoá của một địa điểm khác. 


Đồ vật có liên quan (related 0bjocl) có nghĩa là một đồ vật có 
góp phần vào ý nghĩa văn hoá của một địa điểm song không 
nằm ở cùng một địa điểm. 


Các mối liên kết (associations) có nghĩa là các quan hệ đặc 
biệt tồn tại giữa dân chúng và một địa điểm. 


Ý nghĩa (meaning) là chỉ một địa điểm có ý nghĩa gì, ngự ý gỉ, 
gợi ra cái gi hoặc biểu thị cái gì. 


Thể hiện nterpretation) có nghĩa là tất cả mọi cách giới thiệu 
ý nghĩa văn hoá của một địa điểm. 


« sửa sang bao hàm trừng tu - dựng lại 
đứng chỗ các đoạn ống bị sai lệch. 

« sửa sang bao hàm 4u lạo lại (phục 
dựng) - thay thế các đoạn ống bị hư 
nát không thổ sửa sang lại được. 


Điều đã dược thức nhận là mọi đa đếm 
và các bộ phận hợp thánh đều biến đổi 
theo thời gan ở mức độ khác nhau. 


Vại liệu mới có thể bao gồm những vật 
liệu thu hỏi ở đa điểm khác được xử lý 
lại. Việc này không được làm tổn hại đến 
bất cử một địa điểm nảo cỏ ý nghĩa văn 
hoá. 


Các mối liên kết bao gồm các giá trị xã 
hội và tỉnh thấn trách nhiệm về văn 
hoá đổi với một đỉa điểm. 


Ý nghĩa nhìn chung là liên quan đến 
các mặt phi hữu thẻ như tỉnh chất biểu 
tượng và ký ức. 


Thể hiện cô thể là sự liên kết cách xử ý 
một kết cấu (ii dụ bảo quản, phục dựng, 
trùng lu) .dễ sảng vàcE hơi động 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tu 


Nguyên tắc Bảo vệ 

Điều 2. Bảo vệ và Quản lý 

2.1. Các địa điểm có ý nghĩa văn hoá cần phải được bảo vệ. 

2.2. Mục tiêu của bảo vệ là giữ lại ý nghĩa văn hoá của địa điểm. 

2.3. Bảo vệ là bộ phận hữu cơ của việc quản lý tốt các địa điểm có ý 
nghĩa văn hoá. 

Các địa điểm cô ý nghĩa văn hoá phải được gìn giữ, không được 
để những địa điểm đó bị tai hoạ hoặc lâm vào tỉnh trạng dễ bị 
thương tổn. 

Điều 3. Tiếp cận thận trọng 


3.1. Việc bảo vệ là dựa trên sự tôn trọng đối với kết cấu, cách sử 
dụng, các mối liên kết và ý nghĩa hiện tồn. Nó đòi hỏi một sự 
thận trọng chỉ thay đổi cái gì thật cần thiết song càng ít càng tốt. 


24. 


3.2. Các việc sửa đổi ở một địa điểm không được bóp méo chứng 
tích hữu thể và các chứng tích khác có ở địa điểm, cũng không 


được dựa trên phỏng đoán. 
Điều 4. Hiểu biết, kỹ năng và kỹ thuật 


4.1. Việc bảo vệ phải sử dụng mọi hiểu biết, kỹ năng và ngành nghề 
vi có thể góp phần vào việc nghiên cứu và trông nom địa 
điểm. 


4.2. Các kỹ thuật và vật liệu truyền thống cần được ưu tiên sử dụng 
trong việc bảo vệ ý nghĩa của kết cấu. Trong một số tình huống 
và dưới một số điều kiện nhất định nào đó, kỹ thuật và vật liệu 
hiên đại nào có lợi rõ rệt cho việc bảo vệ thì có thể tính toán để 
sử dụng. 

Điều 5. Các giá trị 


5.1. Việc bảo vệ một địa điểm phải xác định và cân nhắc mọi mặt 
của giá trị văn hoá và thiên nhiên, không được tuỳ tiện ưu tiên 
giá trị này để phương hại giá trị kia. 


5.2. Các động thái bảo vệ các đi 


điểm có thể khác nhau tuỳ theo 
cấp độ ý nghĩa văn hoá tụ 


mỗi địa điểm. 
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Những dấu vết thêm thắt, thay đổi và 
những cách xử lý kết cấu một địa điểm 
trước đó là chứng tích về lịch sử vả các 
cách sử dụng địa điểm, và có thể là đã 
góp phần vào ý nghĩa văn hoá của địa 
điểm đó. Việc bảo vệ phải giúp hiểu 
biết các chứng tích đó chứ không phải 
lả gây trở ngại. 


'Việc sử dụng kỹ thuật và vật liệu hiện 
đại phải dựa trên những cứ liệu và kinh 
nghiệm vững chắc. 


Việc bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa 
thiên nhiên đã được giải thích trong 
Hiến chương về Di sản thiên nhiên 
Aoxtrâylia. Hiến chương này đã xác 
định ý nghĩa thiên nhiên có nghĩa là 
tắm quan trọng của hệ sinh thái, tính 
đa dạng sinh học và đa dạng địa lý đối 
với giá trị tồn tại của địa điểm, hoặc 
đối với thế hệ hôm nay và các thế hệ 
mai sau về mặt giá trị khoa học, xã hội 
hoặc thẩm mỹ hoặc về tính thiết yếu 
cho cuộc sống thế hệ hôm nay và các 
thế hệ mai sau. 


Vì sự hiểu biết các giá trị văn hoá có 
thể biến chuyển nén cần phải có một 
cách tiếp cận thận trọng. Điều khoản 
này không được dừng để biện minh 
cho những hành động không giữ gìn ý 
nghĩa văn hoả. 
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Điều 6. Tiến trình Hiến chương Burra 


6.1. Để đảm bảo việc xử lý tối ưu ý nghĩa văn hoá của một địa điểm 
và những thách đố khác ảnh hưởng đến tương lai của địa điểm 
đó, cẩn tiến hành theo một chuỗi hoạt động trong đó việc thu 
thập và phân tích thông tin cần phải làm trước khi ra quyết định. 
Thấu hiểu ý nghĩa văn hoá là bước thứ nhất, rồi đến phát triển 
chính sách và cuối cùng là quản lý địa điểm phù hợp với chínF 
sách. 

Chính sách quản lý một địa điểm phải dựa trên sự hiểu biết ý 
nghĩa văn hoá của địa điểm đó. 


Phát triển chính sách cũng phải bao gồm việc cân nhắc ‹ác 
nhân tố khác ảnh hưởng đến tương lai của địa điểm chẳng vạn 
như các nhu cầu của người sở hữu, các nguồn lực có tronc tay, 
những câu thúc bèn ngoài và tình trạng vật thể của địa điể n. 
Điều 7. Cách sử dụng 

7.1. Khi nào mà việc sử dụng một địa điểm là có ý nghĩa văn hoá thì 
việc sử dụng đó cần được duy trì. 


T.2. Một địa điểm cần phải có một cách sử dụng thích hợp. 
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6.3. 


Điều 8. Khung cảnh 


Việc bảo vệ đôi hỏi phải duy trì một khung cảnh thị gié thoả đáng 
và những mối quan hệ khác có đóng góp cho ý nghĩa văn hoá của 
địa điểm. 


Xây dựng mới, phá sụp đổ, xâm chiếm hoặc những tay đổi khác 
làm hạ thấp giá trị của khung cảnh hoặc các mối qu:n hệ đều là 
không thích hợp. 


Điều 9. Vị trí 


9.1. Vị tí hữu thể của một địa điểm là bộ phận ý nghỉ › văn hoá của 
địa điểm đó. Một toà nhà, một công trình xây dựr g hoặc một bộ 
phận cấu thành của một địa điểm phải được giữ nguyên ở vị trí 
lịch sử của nó. Chuyển dời vị trí nhìn chung là kliông chấp nhận 
được trừ phi đó là biện pháp thực tiễn duy để đảm sự sống côn 
của nó. 

Một số toà nhà, công trình xây dựng hoặc các cau thành khác của 
các địa điểm vốn có thể đã được thiết kế để sẵn sàng dĩ chuyển 
hoặc đã từng được di chuyển trong dòng lịch sử của chúng. Việc di 
chuyển những công trình này là thích đáng nếu chúng không có 
quan hệ gì có ý nghĩa với vị tr hiện thời của chúng. 

Nếu một toà nhà, công trình xây dựng hoặc bộ phận cấu thành 
nào đó phải chuyển dời, thì nó phải được chuyển đến một vị trí 
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Tiến trình Hiến chương Bưrra, cũng gọi 
là chuối khảo sát, quyết định, hành 
động sẽ được minh hoạ bằng sơ đồ ở 
phụ lục. 


Chính sách cần phải xác định mội cách sử. 
dụng hoặc một cách lên kết sử dụng hoặc 
những gói hạn về Sử dụng để duy tí ý 
nghĩa văn hoá của đa điểm. Một cách sử 
dụng mới chỉ được làm thay đồi ở mức tối 
tiểu kết cấu vật chất và các sử dụng quan 
trọng, phải tôn trọng các mổ liên kết và các 
ý nghĩ, và, ở đâu có thể thì phải tạo điều 
kin bếp dến cho những thực hành có 
đồng góp và có tham gia vào ý nghĩa văn 
hoá của đa đếm. 


Khưng cảnh thị giới có thể bao gốm 
cách sử dựng, cách chọn vị tí, hình 
khối, tỷ lệ, tính chất, màu sắc, kết cấu 
và vật liệu. Các mối quan hệ khác, 
chẳng hạn như các mối liên quan lịch 
sử, có thể góp phần lý giải, đánh giá, 
làm hứng thú hoặc hiểu sâu địa điểm 
hơn. 
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thích hợp và tạo cho nó một cách sử.dụng phù hợp với giá trị của 
nó. Một quyết định như vậy phải không làm phương hại cho bất kỳ 
một địa điểm nào có ý nghĩa văn hoá. 


Điều 10. Đồ đạc (contents) 


Đồ đạc, vật cố định, đồ vật rời có góp phần vào ý nghĩa văn hoá 


một địa điểm phải được giữ nguyên tại chỗ. Việc di chuyển chúng là 
không được chấp nhận trừ phi đó là biện pháp duy nhất để đảm bảo 


an 


toàn và bảo tổn chúng, là tạm thời để xử lý hoặc trưng bày, vì 


những lý do văn hoá, vi sức khoẻ và an toàn, hoặc để bảo vệ địa 
điểm. Những thứ đó phải được trả về chỗ cũ khi tình thế cho phép, 
việc này là thích đáng về mặt văn hoá. 


Điều 11. Địa điểm và đổ vật có liên quan 


Sự đông góp của các địa đểm có liên quan và các đồ vật liên quan 


vào ý nghĩa văn hoá của một địa điểm cần phải được duy trì. 


Điều 12. Sự tham gia 


sự 


Việc bảo vệ, thể hiện và quản lý một địa điểm phải trù tính để có 
tham gia của những người có những mối liên kết đặc biệt với địa 


điểm có những ý nghĩa đặc biệt đối với họ, hoặc những người có 
trách nhiệm về xã hội, tinh thần hoặc về văn hoá ở một phương diện 
nào đó đối với địa điểm. 


Điều 13. Sự cộng sinh của các giá trị văn hoả 


Sự cộng sinh của các giá trị văn hoá phải được công nhận, tôn 
trọng và khuyến khích, đặc biệt trong trường hợp các giá trị đó có sự 
xung đột nhau. 


Tiến trình bảo vệ 


Điều 14. Tiến trình bảo vệ 


Việc bảo vệ, tuỳ theo tình huống, có thể bao gồm các quá trình: duy 
trì hoặc phục hồi một cách sử dụng; duy trì các mối liên kết và các ý 
nghĩa, bảo quản, bảo tồn, trùng tu, thích ứng và thể hiện; và thông 
thường bao gồm sự phối hợp vài ba thao tác đó với nhau. 


Điều 15. Thay đổi 


15.1. Việc thay đổi có thể là cần thiết để gìn giữ ý nghĩa văn hoá, 
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song sẽ là không được mong đợi nếu nó làm giảm ý nghĩa văn 
hoá. Khối lượng thay đổi đối với một địa điểm phải tuỳ thuộc vào 
ý nghĩa văn hoá của địa điểm đó và cách thể hiện thích đáng 
địa điểm đó. 


Trong một số trường hợp, các gi trị văn 
hoá xung đột nhau có thể ảnh hưởng 
đến chính sách phát triển và các quyết 
định quản lý trong điều khoản này, từ 
ngữ giá trị văn hoá là để chỉ những tín 
ngưỡng quan trọng đối với một nhóm 
văn hoá bao gồm, song khỏng chỉ giới 
hạn ở, lỏng tín chính trị, lỏn giáo, tnh 
thần, dạo lý. Cho nên, từ ngứ đó có ý 
nghĩa rộng lớn hơn các giả tị gắn với ý 
nghfa văn hoá. 


Cũng có thể có trường hợp không cẩn 
một thao tác nào để thực hiện bảo vệ. 


Khi cần phải thay đổi, thăm dò một 
loạt =ác phương thức để chọn ra một 

tương thức nảo làm giảm ÿ nghĩa văn 
hoá ít nhất. 
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18.2. Những thay đổi mà làm giảm ý nghĩa văn hoá phải có tính đảo 
ngược được, và sẽ được đảo ngược lại khi tình thế cho phép. 


15.3.Phá huỷ kết cấu có ý nghĩa của một địa điểm nói chung là 
không được chấp nhận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 
những phá bỏ nho nhỏ có thể được dự tính trong khuôn khổ để 
bảo vệ địa điểm. Việc dỡ bỏ kết cấu có ý nghĩa phải được phục 
dựng lại khi tình thế cho phép. 


15.4. Những đóng góp mọi mặt vào ý nghĩa văn hoá của một địa 
điểm cân phải được tôn trọng. Nếu một địa điểm bao gồm kết 
cấu, cách sử dụng, các mối liên kết hoặc ý nghĩa của nhiều thời 
kỳ khác nhau, hoặc của nhiều mặt khác nhau về ý nghĩa văn 
hoá, thì việc nhấn mạnh hoặc thể hiện một thời kỳ hoặc một 
mặt nào đó chỉ có thể biện minh được khi những gì bị bỏ quên, 
bị di dời hoặc bị thu hẹp chỉ có ít ý nghĩa văn hoá còn những gỉ 
được nhấn mạnh hoặc thể hiện là có ý nghĩa văn hoá to lớn hơn 
nhiều. 


Điều 16. Bảo quản 


Bảo quản là nẻn tẳng cho bảo vệ và phải được tiến hành ở nơi 
nào mà kết cấu cô ý nghĩa văn hoá và việc bảo quản kết cấu đó là 
cần thiết để gìn giữ ý nghĩa văn hoá. 


Điều 17. Bảo tổn 


Bảo tổn là thích đáng ở nơi nào mà kết cấu hiện tổn hoặc tình 
trạng kết cấu đó cung cấp chứng tích về ý nghĩa văn hoá, hoặc ở nơi 
nào không đủ chứng tích vật chất để có thể tiến hảnh các phương 
pháp bảo vệ khác. 


Điểu 18. Phục dựng và Trùng tu 


Phục dựng và Trùng tu phải làm nổi bật các mặt có ý nghĩa văn 
hoá của địa điểm, 


Điều 19. Trùng tu 


Trùng tu chỉ thích đáng khi có đẩy đủ bằng chứng về tình trạng 
trước đó của kết cấu. 


Điều 20. Phục dựng 


20.1. Phục dựng chỉ thích đáng khi một địa điểm không còn nguyên 
vẹn do bị hư hỏng hoặc bị biến đổi, và chỉ khi nào có đây đủ 
bằng chứng để tái tạo ra tình trạng trước kia của kết cấu. Trong 
những trưởng hợp hiếm hoi, phục dựng cũng có thể là thích 
đáng coi như đó là thể hiện một cách sử dụng hoặc một việc 
làm thực tiễn để gìn giữ ý nghĩa văn hoá của địa điểm. 


Những thay đổ đảo ngược được phải 
được coi như là tạm thời. Thay đổi không 
đảo ngược chỉ được dùng như là phương 
sách cuối cũng và không được làm cản 
trở hành động bảo vệ sau này. 


Bảo tổn là bảo vẻ kết cấu mả không làm 

lộn xôn rổ rắm vết ích của xây dựng hoặc 

của cách sử dụng. Biện pháp này phải luôn 

lớn áp dụng 

~ Khi chứng ích kết cấu là quan trọng đến 
mức không được biến đổi đ, 


«_ Khi các cuộc khảo sát đã được bến hành 
không dủ cơ sở để có những quyết định 
phủ hợp với Điều 26 và 28. 


Những công việc mới (thí dụ gia cổ) có 
thể được tiến hành liên kết với việc bảo 
vệ khí mục đích những việc mới đó là 
nhằm bảo vệ hình thể kết cấu và khi 
những việc đó là phù hợp với Điều 22. 
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20.2. Phục dựng phải phân biệt được khi kiểm tra gần hoặc thông 
qua cách thể hiện phụ. 
Điều 21. Thích ứng 


21.1. Thích ứng có thể được chấp nhận chỉ khi sự thích ứng đó có 
tác động rất nhỏ nhoi lên ý nghĩa văn hoá của địa điểm. 

21.2. Việc thích ứng chỉ được thực hiện sau khi đã suy xét nhiều 
phương án và chỉ được gây rất ít thay đổi cho kết cấu có ý 
nghĩa. 


Điều 22. Công trình mới 


22.1. Những công trình mới, chẳng hạn như các bộ phận làm thêm 
vào địa điểm cô thể được chấp nhận nếu những thêm thất đó 
không làm sai lệch hoặc mờ mít ý nghĩa văn hoá của địa điểm, 
hoặc không làm giảm cách thể hiện và đánh giá. 


22.2. Những công trình mới phải được nhận ra dễ dàng. 
Điều 23. Bảo vệ cách sử dụng 


Tiếp tục duy trì, thay đổi hoặc phục hỏi một cách sử dụng có ý 
nghĩa có thể là thích đáng, kể cả những hình thức bảo vệ khả quan. 


Điều 24. Duy trì các mối liên kết và các ý nghĩa 


24.1 Những mối liền kết có ý nghĩa giữa dân chúng và một địa điểm 
phải được tôn trọng, gìn giữ và không được làm rối rắm. Phải 
tìm cơ hội để thể hiện, kỷ niệm và chào mừng những mối liên 
kết đó. 

24.2 Những ý nghĩa quan trọng, bao gồm các giá trị tinh thần, của 
một địa điểm phải được tôn trọng. Phải tìm cơ hội để tiếp tục 
duy trì hoặc làm sống dậy các ý nghĩa đó. 


Điều 25. Thể hiện 

Ý nghĩa văn hoá của nhiều địa điểm không dế gì thấy rõ, cho nên 
cần phải được giải thích bằng cách (hể hiện. Việc thể hiện phải nâng 
cao được hiểu biết và lòng thích thú, và phải thích đáng về mặt văn 
hoá. 


Thực hành bảo vệ 

Điều 26. Áp dụng tiến trình Hiến chương Burra 

28.1. Trước khi tiến hành các công trình ở một địa điểm cần phải 
nghiên cứu để hiểu địa điểm đó, bao gồm phân tích các bằng 


chứng vật chất, tư liệu, truyền miệng.... phải dựa trên kiến 
thức, kỹ năng và các ngành thích hợp. 
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Thích ứng có thể bao hàm việc du 
nhập những dịch vụ mới, hoặc một 
cách sử dụng mới, hoặc những thay 
đổi để bảo vệ giữ gìn địa điểm. 


Công trình mới có thể được đồng tình 
nếu việc định vị, khối hình, tỷ lệ, tính 
chất, màu sắc, kết cấu và vật liệu là 
tương tự như kết cấu hiện tồn, song 
cấn phải tránh sao chép. 


Những việc nảy có thể đòi hỏi phải có 
những thay đổi kết cấu có ÿ nghĩa, 
song phải rất tối thiểu. Trong một số 
trường hợp, tiếp tục duy trỉ một cách 
sử dụng hoặc những hành sự có ý 
nghĩa cô thể bao hảm việc làm thêm 
những công trình mới quan trọng. 


Ở nhiều nơi, các mỗi liên kết sẽ được 
gắn với việc sử dụng. 


Kết quả nghiên cứu phải cập nhật, 
thường xuyên được xem xét lại và sửa 
đổi nếu cần thiết. 
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26.2. Những công bố bằng văn bản về ý nghĩa văn hoá và chính 
sách đối với địa điểm phải được chuẩn bị đẩy đủ cứ liệu có 
xác minh và kèm theo bằng chứng hỗ trợ. Các công bố đó 
phải được đưa vào kế hoạch quản lý địa điểm. 


26.3. Các nhóm và cá nhân có mối liên kết với một địa điểm cũng 
như các nhóm và cá nhân có chân trong việc quản lý phải 
được tạo cơ hội để góp phần và tham gia vào việc tìm hiểu ý 
nghĩa văn hoá của dịa điểm. ở đâu thích hợp thì họ phải được 
có cơ hội tham gia vào việc bảo vệ vả quản lý. 


Điều 27. Quản lý việc thay đổi 


27.1. Tác động của các thay đổi được dự kiến đối với ý nghĩa văn 
hoá của một địa điểm phải được phân tích theo công bố về ý 
nghĩa và chính sách quản lý địa điểm. Những thay đổi đó khi 
cân thiết có thể được sửa đổi sau khi đã phân tích để gìn giữ 
được tốt hơn ý nghĩa văn hoá. 


2T.2. Kết cấu, cách sử dụng, các mối liên kết và ý nghĩa hiện tồn 
phải được lập hồ sơ đầy đủ trước khi tiến hành bất kỳ một thay 
đổi nào đối với địa điểm. 


Điều 28. Xáo trộn kết cấu 


28.1. Việc xáo trộn kết cấu có ý nghĩa để nghiên cứu, hoặc để có 
bằng chứng phải được hạn chế tối đa. Việc nghiên cứu kết cấu 
bằng xáo trộn, kể cả khai quật khảo cổ, chỉ được tiến hành để 
thu thập được những dữ kiện cốt yếu cho những quyết định vẻ 
bảo vệ địa điểm, hoặc để có được bằng chứng quan trọng về 
những gi sẽ mất hoặc sẽ không tiếp xúc được. 


28.2. Ngoài những nghiên cứu cần thiết để ra quyết định, thì những 
cuộc khảo sát khác đòi hỏi phải xáo trộn kết cấu cũng có thể 
được tiến hành miễn lả phải phù hợp với chính sách đối với địa 
điểm. Những khảo sát này phải nhằm đáp ứng các các yêu cầu 
nghiên cứu quan trọng có khả năng bổ sung thực sự cho nhận 
thức về địa điểm, mả nếu không tiến hành thi không có cách 
nào để giải đáp, tuy nhiên khi tiến hành phải hạn chế ở mức tối 
thiểu sự xáo trộn kết cấu có ý nghĩa. 

Điều 29. Trách nhiệm đối với các quyết định 

Những tổ chức và cá nhân có trách nhiệm về các quyết định quản 
lý phải được xác định rõ ràng tên người, tên tổ chức và trách nhiệm 
cụ thể đối với từng quyết định 

Điều 30. Chỉ đạo, giám sát và thực hiện 

Trong tất cả mọi quy trình bảo vệ cần phải có sự chỉ đạo và giám 


sát có đủ khả năng, và mọi thay đổi phải được thực thi bởi những 
người có kiến thức và kỹ năng thích đáng. 


Các công bố về ý nghĩa và chính sách 
phối được cóo nhật và hường xuyên xem 
xét lạ, sửa chữa nếu cần thiết. Kế hoạch 
quản lý có thể đề cập đến những vấn đề 
Khác lên quan đến việc quản lý đa điểm. 
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Điều 31. Lập hổ sơ về chứng tích và quyết định 


Mọi dấu vết phát hiện và các quyết định bổ sung phải được ghi 
vào nhật ký khảo sát. 

Điều 32. Hồ sơ 

31.1, Các hỏ sơ liên quan tới việc bảo vệ một địa điểm phải được 
đặt thường xuyên ở bộ phận lưu trữ để cho công chúng có thể 
tiếp xúc được, song phải đảm bảo an toàn và không bị xáo 
trộn, và đặt ở nơi nào thích hợp về văn hoá. 

31.2. Các hồ sơ về lịch sử một địa điểm phải được bảo vệ và để cho 
công chúng có thể tiếp xúc được, đảm bảo được an toàn và 
không bị xáo tộn, và đặt ở nơi nào thích hợp về văn hoá. 

Điều 33. Kết cấu bị di dời 

Kết cấu có ý nghĩa bị di dời khỏi một địa điểm, bao gồm đồ đạc 
bên trong, bộ phận cố định và các đồ vật rời phải được liệt kê thành 
loại và bảo vệ phù hợp với ý nghĩa văn hoá của chúng. 


Nếu có thể và thoả đáng về mặt văn hoá, các vật phẩm đó nên 
được giữ tại chỗ. 


Điều 34. Nguồn lực 
Cần phải cung cấp nguồn lực thoả đáng cho việc bảo vệ. 
Những chữ in nghiêng là đã được định nghĩa trong Điều 1. 
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Hiểu biết về ý nghĩa 


Quản lý 


Tiến trình Hiến chương Burra 
Quy trình khảo sát, quyết định và hành động 


XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC MỐI LIÊN KẾT 
Bảo vệ và đảm bảo an toàn cho địa điểm 


n 


THU THẬP VẢ GHI NHẬN THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM 
để hiểu biết ý nghĩa 
Tư liệu Truyền miệng Dấu vết vật chất 


, 


ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA 


Ụ 


THỦ THẬP THÔNG TIN VỀ CÁC NHÂN TỐ KHÁC 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA ĐỊA ĐIỂM 
Yêu cầu và nguồn lực của chủ sở hữu/ người quản lý 
Nhân tố ngoại lai Điều kiện vật chất 


Ỉ 


PHÁT TRIẾN CHÍNH SÁCH 
Xác định phương án 
Suy xét các phương án và trắc nghiệm tác động của chúng lên ý nghĩa 


[ 


CHUẨN BỊ MỘT CÔNG BỐ VỀ CHÍNH SÁCH 


_* 


—Ì 


QUẦN LÝ ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH 
Phát triển các chiến lược 
Thực hiện chiến lược thông qua kế hoạch quản lý 
Lập hồ sơ địa điểm trước khi có một thay đổi 


| 


THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT 


——y Toàn bò tến trình là lấp đi lặp lại. Từng bộ phận có thể cần được lặp lai. Những nghiên cứu và tham vấn thêm có thể là cần thiết 
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HOA VIÊN LỊCH SỬ - HIẾN CHƯƠNG FLORENCE (1981) 


Lời nói đầu 


Uỷ ban quốc tế về Hoa viên lịch sử thuộc ICOMOS - †FLA, họp ở Florence ngày 21-5-1981 quyết định 
xây dựng một Hiến chương về bảo tồn các Hoa viên lịch sử mang tên thành phố có hoa viên. Hiến chương 
Florenee này do Uỷ ban soạn ra và đã được ICOMOS đăng ký vào hồ sơ văn kiện ngảy 15-12-1982 như là 
một phụ lục của Hiến chương Venice bao trùm lĩnh vực cụ thể nói trên. 

Định nghĩa và Mục tiêu 
Điều 1. 


“Một hoa viên lịch sử là một cấu tạo kiến trúc và hoa viên bổ ích đối với công chúng về mặt lịch sử 
hoặc mỹ thuật”. Vậy, hoa viên lịch sử phải được coi như là một dị tích. 


Điều 2. 

"Hoa viên lịch sử là một cấu tạo kiến trúc mà thành phần chủ yếu là thực vật cho nên là có sinh 
sống, có nghĩa là có thể bị tàn lụi và có thể hồi phục”. Như vậy diện mạo của hoa viên lịch sử là phản 
ánh thế cân bằng vĩnh hằng giữa chu kỳ các mùa, sự sinh sôi và tàn lụi của tự nhiên và tâm ý của nhà 
nghệ sỹ, nghệ nhân muốn duy trì tính bền vững thường hãng của nó. 

Điều 3. 


Cũng như la một dị tích, hoa viên phải được bảo tồn theo đúng tinh thần của Hiến chương Venioe. 
Song, vi nó là một di tích sống nên việc bảo tốn phải tuân thủ những quy tắc được đề ra trong Hiến 
chương này. 

Điều 4. 

Cấu tạo kiến trúc của hoa viên bao gồm: 

Mặt bằng và địa hình, 

« _. Mảng thực vật bao gồm các loài, khối lượng, phối hợp mảu sắc, khoảng cách và chiều cao tương ứng. 
+. Các yếu tố xây dựng và trang trí. 

+ _. mắng nước, lưu thuỷ hoặc tĩnh thuỷ, phản chiếu trời cao. 

Điều 5. 

Là sự thể hiện mối quan hệ gần gũi chặt chẽ giữa văn minh và thiên nhiên, vả là một nơi thưởng 
ngoạn thích hợp cho suy tư và thư giấn, cho nên hoa viên có cái ý nghĩa vũ trụ của một hình ảnh thế giới 
được lý tưởng hoá, một "thiên đảng” theo đúng nghĩa từ nguyên, song cũng là chứng nhân cho một văn 
hoá, một phong cách, một thời đại, vả thưởng là cho tính độc đáo của một nghệ sỹ sáng tạo. 

Điều 6. 
Thuật ngữ "hoa viên lịch sử" cũng có thể áp dụng cho những hoa viên nhỏ và các công viên lớn, 


nhân tạo hoặc thiên nhiên. 
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Điều 7. 


Dù có gắn hoặc không gắn với một toà kiến trúc, trong trường hợp sau thì toà kiến trúc là một bổ trợ 
không tách rời được, thì hoa viên lịch sử cũng không thể tách rởi ra khỏi môi trường riêng của nó, dù là 
đô thị hay nông thôn, nhân tạo hay thiên nhiên. 


Điều 8. 


Một di chỉ lịch sử là một cảnh quan cụ thể gắn liền với một sự kiện đáng ghi nhớ, chẳng hạn như một 
Sự kiện lịch sử trọng đại, một huyền thoại nổi tiếng, một trận chiến oai hùng, hoặc là để tài của một bức 
tranh lừng danh. 


Điều 9. 


Việc bảo tổn các hoa viên lịch sử tuỳ thuộc vào việc xác định và xếp hạng các di sản đó, và đòi hỏi 
phải có một loạt các hoạt động về bảo quản, bảo toàn và trùng tu. Trong một số trưởng hợp, có thể tiến 
hành phục dựng. Tính xác thực của một hoa viên lịch sử phụ thuộc nhiều vào bản thiết kế và tỷ lệ các 
bộ phận cũng như vào các kiểu trang trí và cách lựa chon cây cỏ hoặc vật liệu vô cơ thích hợp với từng 
bộ phận. 


Bảo quản, Bảo toàn, Trùng tu, Phục dựng 
Điều 10. 


Trong bất kỳ một cuộc bảo quản, bảo toàn, trùng tu, hoặc phục dựng một hoa viên lịch sử nào, hoặc 
một bộ phận nảo của di sản đó, thì tất cả các bộ phận cấu thành phải được tính toán xử lý cùng một lúc. 
Tách riêng các cách xử lý ra sẽ làm hỏng tính thống nhất của tổng thể hoa viên. 


Bảo quản và bảo toàn 


Điều 11. 


Việc bảo quản liên tục khòng đứt đoạn các hoa viên lịch sử là điều tối quan trọng. Bởi vi vật liệu 
chính là thực vật nên việc bảo tổn hoa viên nguyên trạng đỏi hỏi, khi cần thiết, phải thay thế tức thởi, và 
về lâu dài, phải có chương trình phục hối từng thời kỳ (cắt trắng cây hoặc trồng lại bằng những cây đã 
trưởng thành). ‹ 


Điều 13. 


Những yếu tố kiến trúc, điêu khắc hoặc trang trí, cố định hoặc di dời được, mà là bộ phận hợp nhất 
của hoa viên lịch sử chỉ được lấy đi hoặc chuyển dời khi nào mà việc bảo toàn hoặc trùng tu đòi hỏi. 
Việc thay thế hoặc trùng tu những bộ phận bị nguy hại phải được tiến hành theo đúng các nguyên tắc 
của Hiến chương Venice và phải ghỉ rõ ngày tháng năm thay thế. 


Điều 14. 


Hoa viên lịch sử phải được bảo tồn trong khung cảnh thích đáng. Mọi biến đổi môi trường hữu thể mà 
đe doạ tính cân bằng sinh thái đều phải bị cấm đoán. Các biện pháp cấm đoán lả áp dụng cho cả toàn 
bộ cấu trúc hạ tầng, bên trong hoặc bên ngoài hoa viên (cống rãnh, hệ thống tưới tiêu, đường xá, bãi đỗ 
Xe, rào ngăn, thiết bị trông nom nhà cửa, tiện nghỉ cho du khách...) 
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Trùng tu và Phục dựng 
Điều 15. 


Không có một cuộc trùng tư và, nhất là, một cuộc phục dựng nào được tiến hành trước khi có một 
cuộc nghiên cứu toàn diện đầy đủ, bao gồm từ khai quật đến thu thập mọi tư liệu về hoa viên đang nói 
đến và các hoa viên khác tương tự, để đảm bảo cho việc trùng tu, phục dựng được thực thi một cách 
khoa học. Trước khí bắt tay vào thực thí phải lập một dự án dựa trên việc nghiên cứu nói trên và phải 
chuyển cho một nhóm các chuyên gia để họ cùng phối hợp khảo xét và thông qua. 


Điều 16. 


Việc trùng tu phải tôn trọng các giai đoạn phát triển nối tiếp nhau của hoa viên. Trên nguyên tắc, 
không có một thời kỳ nào được ưu tiên hơn một thởi kỳ khác, trừ trong những trưởng hợp cá biệt khi độ 
hư hỏng hoặc huỷ hoại tác động lên một số bộ phận của hoa viên nghiêm trọng đến mức phải phục 
dựng trên cơ sở những vết tích cỏn lưu dấu lại hoặc trên cơ sở tư liệu không thể bác bỏ được. Việc phục 
dựng như vậy có thể được tiến hành đối với những bộ phận hoa viên nằm sát gần nhất toà kiến trúc 
thuộc khu hoa viên để làm nổi bật cấu trúc mạch lạc chặt chẽ của toàn bộ hoa viên. 


Điều 17. 


Nơi nào mà hoa viên đã biến mất hoàn toàn hoặc không còn chứng tích gì nữa hay chỉ là chứng tích 
phỏng đoán về các giai đoạn phát triển nổi tiếp, thi không được phục dựng theo khái niệm về hoa viên 
lịch sử. 


Sử dụng 
Điều 18. 


Nếu một hoa viên lịch sử được thiết kế để mọi người đến tham quan và du ngoạn thì việc đi lại trong 
hoa viên phải được giới hạn trong một phạm vi nhất định, không được vào những nơi dễ bị hư hại, để 
bảo tồn được kết cấu hữu thể và thông điệp văn hoá của hoa viên. 


Điều 19. 


Hoa viên lịch sử, do tính chất và mục đích của nó, là một chốn thanh bình dễ làm cho con người tiếp 
xúc với nhau, nơi yên ắng để thức ngộ thiên nhiên. Quan niệm này về việc sử dụng thường nhật phải 
được đặt đối lập với vai trò cá biệt của hoa viên lịch sử khi sử dụng trong lễ hội. Cho nên phải xác định 
rõ những điều kiện của việc sử dụng hoa viên tịch sử vào những dịp cá biệt như vậy để cho bản thân lễ 
hội cũng làm thăng hoa cảnh tượng vốn có của hoa viên chứ không làm nghèo đi hoặc làm hư hại cảnh 
tượng đó. 


Điều 20. 
Nếu như hoa viên lịch sử có thể là thích hợp với những trò chơi yên bình như vẫn diễn ra hàng ngày, 
thì cũng phải có quy hoạch những khu vực riêng cho các trò chơi và thể thao sôi động mạnh mẽ kế cận 


hoa viên để làm thoả mãn được nhu cầu này của công chúng mà không phương hại đến việc bảo toàn 
hoa viên và cảnh quan. 
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Điều 21. 


Việc bảo quản vả bảo toàn, mà thời gian thực thí là được quy định bởi mùa trong năm hoặc bởi 
những phần việc ngắn hạn cần phải tiến hành để phục vụ cho việc phục hỏi tính xác thực của hoa viên, 
cần phải được ưu tiên trước các yêu cầu sử dụng để phục vụ công chúng. Việc tổ chức mọi cuộc tham 
quan hoa viên lịch sử phải làm theo đúng quy định đã đề ra để đảm bảo cho tỉnh thần của di tích được 
bảo tồn. 


Điều 22. 


Nếu một hoa viên có tưởng rào bao bọc, thì tường rào đó không được dỡ bỏ đi nếu chưa có sự khảo 
xét kỹ càng những hộ quả có thể xảy ra làm biến đổi không khí hoa viên và ảnh hưởng đến việc bảo tồn 
hoa viên. 


Bảo vệ theo pháp lý và bằng biện pháp hành chính 
Điều 23. 


Nhiệm vụ của các chức sự có trách nhiệm là phải, theo khuyến cáo của các chuyên gia có trình độ, 
thực hiện các biện pháp luật pháp và hành chính thích đáng để xác định, kiểm kê và bảo vệ các hoa 
viên lịch sử. Việc bảo tồn các hoa viên này phải được quy định trong các kế hoạch sử dụng đất đai và 
các quy định đó phải được ghí rõ trong các văn kiện liên quan đến việc quy hoạch vùng và địa phương. 
Nhiệm vụ nứa của các chức sự có trách nhiệm là phải, theo khuyến cáo của các chuyên gia có trình độ, 
thực thi các biện pháp tải chính thích đáng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, bảo toàn và 
trùng tu và, ở đâu cần thiết, việc phục dựng các hoa viên lịch sử. 


Điều 24. 


Hoa viên lịch sử là một trong các bộ phân của di sản mà sự tồn sinh, do tính chất của nó, đỏi hỏi phải 
tầng cưởng việc trông nom liên tục do những chuyên viên đã được đảo tạo đảm nhiệm. Do đó, phải có 
phương pháp sư phạm thích hợp để đảo tạo những chuyên viên đó, hoặc là nhà sử học, nhà kiến trúc, xây 
dựng, nhà kiến trúc cảnh quan, người làm vườn hoặc là nhà thực vật học. Cũng cần phải lưu tàm đảm bảo 
việc sản xuất đều đặn các loại cây cần thiết cho việc bảo quản hoặc trùng tu. 


Điều 25 


Sự quan tàm đến các hoa viên lịch sử phải được khuấy động lên bằng mọi loại hoạt động có khả 
năng làm nổi bật giá trị thực chất của di sản này và làm cho sự hiểu biết và đánh giá di sản đó ngày 
cảng đúng đắn hơn: thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học; trao đổi quốc tế và quảng bá thông tin; xuất 
bản phẩm, kể cả những công trình nhằm phục vụ cho quảng đại công chúng; khuyến khích công chúng 
đến tham quan thưởng ngoạn theo sự diều hành thích hợp; và sử dụng phương tiện truyền thông để 
nâng cao ý thức cẩn phải tôn trọng thiên nhiên và di sản lịch sử. Những hoa viên lịch sử đặc sắc nhất sẽ 
được đề nghị đưa vào Danh sách Di sản Thế giới. 


Chú thích 
Những khuyến cáo nói trên là áp dụng được cho mọi hoa viên lịch sử trên thế giới. 
Những điều khoản phụ thêm áp dụng cho các loại hoa viên riêng biệt có thể sẽ được bổ sung thêm 


vào Hiến chương này với những mô tả ngắn gọn về các loại đó. 
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HIẾN CHƯƠNG VỀ BẢO VỆ THÀNH PHỐ VÀ KHU VỰC ĐÔ THỊ LỊCH SỬ 
(HIẾN CHƯƠNG WASHINGTON 1987) 


Văn kiện đã được thông qua tại cuộc họp tháng 10-1987 của Đại Hội đồng ICOMOS ở Washington. DC, 
vả thưởng được gọi là “Hiến chương Washington". 


Lời mở đầu và định nghĩa 


Mọi cộng đồng đô thị trên thế giới, hoặc là cứ dần dần mà phát triển lên theo thời gian hoặc là đã 
được tính toán để tạo dựng lên, đều là biểu hiện tính đa dạng của các xã hội xuyên suốt lịch sử. 


Hiến chương này quan tâm đến các khu vực đô thị lịch sử, cả rộng lớn đến nhỏ bé, bao gồm các đô 
thị, thị xã, thành phố và các trung tâm hoặc khu phố lịch sử cùng với môi trường tự nhiên và nhân tạo 
của chúng. Ngoài vai trò là chứng tích lịch sử, những khu vực đó còn là hiện thân của các giá trị của 
những văn hoá đô thị truyền thống. Ngày nay nhiều khu vực như thế đang bị đe doạ, bị xuống cấp, bị hư 
hỏng thậm chí còn bị huỷ hoại do tác động của sự phát triển đô thị đang nối gót công nghiệp hoá trong 
các xã hội ở khắp nơi trèn thế giới. 


Trước tỉnh thế bi thảm đó, mà thường hay dẫn đến những mất mát không gỉ bù đắp được về văn hoá, 
xã hội và cả kinh tế, Hội đồng quốc tế Di tích và Di chỉ ICOMOS thấy cần thiết phải biên soạn ra một 
hiến chương quốc tế về các thành phố lịch sử và các khu vực đô thị bổ sung cho “Hiến chương quốc tế 
về Bảo vệ và Trùng tư Di tích và Di chỉ", thưởng được gọi là "Hiến chương Venice". Văn bản mới này xác 
định các nguyên tắc, mục tiêu, và những phương pháp cần thiết để bảo vệ các thành phố và các khu 
vực đô thị lịch sử, Văn bản nảy cũng tìm cách thúc đẩy tính hài hoà của cả cuộc sống cá nhân lẫn Cuộc 
sống cộng đồng ở ở các khu vực đó và khuyến khích việc bảo vệ các tải sản văn hoá đó, dủ chỉ khiêm tốn 
thôi, vốn đã tạo thành ký ức của nhân loại. 


Như đã nêu ra trong văn kiện UNESCO “Khuyến nghị về việc Gin giữ các khu vực lịch sử và vai trỏ 
của những khu vực đó trong cuộc sống đương đại" (Warsaw - Nairobi, 1979), vả cả trong những văn 
kiện quốc tế khác, “việc bảo vệ các thành phố lịch sử và các khu đõ thị" cần được hiểu là những bước 
cần thiết để bảo vệ, bảo tồn và trùng lu những thảnh phố và khu vực như thế cũng như lả để phát triển 
và thích ứng những thành phố, khu vực đó vào đời sống đương đại. 


Nguyên tắc và mục tiêu 

Để đạt được hiệu quả cao nhất, việc bảo vệ các thánh phố và các khu đô thị lịch sử khác phải là bộ 
phận hữu cơ của một hệ thống cố kết các chính sách phát triển kinh tế và xã hội vả phải được quan tâm 
trong các kế hoạch đô thị hoá ở tất cả các cấp. 


Các giả trị cần phải được bảo vệ bao gồm tính lịch sử của thảnh phố hoặc khu đô thị và tất cả các 
yếu tố vật chất và tinh thần biểu thị tính chất đó, đặc biệt là: 


a._ Mẫu hình đô thị được xác định bởi mạng đường phố vả các lô, mảnh; 
b... Mối quan hệ giữa các không gian: không gian xây dựng, không gian xanh và không gian thoáng mở, 


c.. Hình và dáng (bên trong và bên ngoài) các toà nhả, như đã được xác định qua tỷ lệ, kích thước, 
phong cách, kiểu cấu trúc, vật liệu, màu sắc và trang trí; 


d. Mối quan hệ giữa thành phố và khu đô thị vả khung cảnh xung quanh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo; 
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e.. Các chức năng khác nhau mà thành phố hoặc khu đô thị đã giữ trong tiến trình lịch sử. 

Mọi đe doạ các giá trị này sẽ làm tổn thương tính xác thực của thành phố hoặc khu đô thị lịch sử. 

Sự tham gia và liên đới của cư dân thành phố và khu đô thị là thiết yếu cho sự thành công của 
chương trình bảo vệ và cần phải được khuyến khích. Việc bảo vệ các thành phố và khu đô thị lịch sử 
trước hết là mối quan tâm của cư dân các nơi đó. 

Việc bảo vệ trong một thành phố hoặc khu đô thị lịch sử đỏi hỏi phải thân trọng, có phương pháp và 
chặt chẽ, tránh mọi sự cứng nhắc giáo điều mà phải quan tâm đến những vấn đề rắc rối cụ thể ở mỗi 
trường hợp riêng. 

Phương pháp và công cụ 


Việc lên kế hoạch và bảo vệ các thành phố và khu đô thị lịch sử phải được tiến hành sau khi đã có 
những nghiên cứu đa ngành: 


«_ Các kế hoạch bảo vệ cần phải bao gồm một phân tích các cứ liệu về khảo cổ học, sử học. kiến 
trúc, kỹ thuật, xã hội học và kinh tế học. 


+ _. Các mục tiêu chính của kế hoạch bảo vệ phải được xác định rõ ràng cũng như các biện pháp 
pháp luật, hành chính và tải chính cần thiết để đạt các mục tiêu đó. 


+ _.. Kế hoạch bảo vệ cần nhằm vảo việc bảo đảm một quan hệ hài hoà giữa các khu đô thị lịch sử 
và toàn bộ thành phố. 


+ _. Kế hoạch bảo vệ cần phải xác định toả nhà nào cẩn bảo vệ, toà nhà nảo cần phải bảo tồn dưới 
một số điều kiện nào đó, và toà nhà nào trong những tình huống đặc biệt cần phải phá huỷ. 


~_. Trước khi có bất kỳ một sự can thiệp nào, tình trạng hiện tồn trong khu vực cần phải lên hồ sơ 
đầy đủ toàn diện. 


~. Kế hoạch bảo vệ cần phải được sự ủng hộ của cư dân sống trong khu vực. 


Trong khi chờ đợi kế hoạch bảo vệ được chấp nhận, mọi hoạt động bảo vệ cần thiết phải được tiến 
hành phủ hợp với nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương nảy và Hiến chương Venice. 


Cứ tiếp tục bảo quản là việc thiết yếu để có thể bảo vệ được hữu hiệu thành phố hoặc khu đô thị lịch sử. 


Những chức năng mới và các mang kết cấu hạ tầng do đi sống đương đại đòi hỏi phải thích hợp với 
đặc trưng của thảnh phố lịch sử. 


Việc thích ứng các khu vực này với đởi sống đương đại đòi hỏi phải định vị hoặc cải biến thận trọng 
các tiện nghỉ dịch vụ công cộng. 


Việc sửa sang đổi mới nhà ở phải là một trong những mục tiêu cơ bản của bảo vệ. 


Khi cần thiết phải xây dựng những toà nhà mới hoặc sửa đổi các toà nhà hiện tồn thì cách tổ chức 
không gian hiện tồn phải được tôn trọng, đặc biệt là về tỷ lệ và kích kỡ các lô, khoảnh. 


Việc đưa các yếu tố đương đại vào mà hài hoà được với tổng thể khung cảnh lả có thể chấp nhận, 
bởi vi những yếu tố mới đó có thể góp phần làm cho khu vực thêm phong phú. 


221 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng I0 


Cần phải mở rộng hiểu biết lịch sử của thành phố và khu đô thị lịch sử thông qua các cuộc khai quật 
khảo cổ và bảo tổn thích đáng các phát hiện đó mà không làm hỏng tổ chức chung của khung cảnh đô thị. 

Xe cộ đi lại trong một thành phố hoặc khu đô thị lịch sử phải có quy định rõ ràng và phải ấn định 
những khu vực đỗ xe để không phá hỏng kết cấu hoặc khung cảnh lịch sử của thành phố hoặc khu đô 
thị đó. 

Khi việc hoạch định đô thị hoặc vùng có bao hàm việc xây dựng hệ thống xa lộ thì các xa lộ không 
được chạy xuyên qua thành phố hoặc khu đô thị lịch sử, mà chỉ được tiếp cận thôi và làm cho việc xuất 
nhập thành phố hoặc khu đô thị đó được dễ dàng. 


Các thành phố lịch sử phải được bảo vệ chống thiên tai và những rầy rà phiền toái chẳng hạn như ô 
nhiễm, rung động để bảo đảm việc giữ gìn di sản cũng như an sinh vả hạnh phúc của cư dân. 


Các biện pháp phòng chống thiên tai hoặc tu sửa sau các thiên tai phải thích ứng với tính chất đặc 
thù của từng hạng mục. 


Để khuyến khích sự tham gia và nhập cuộc của cư dân thành phố và khu đô thị lịch sử cần phải xây 
dựng một chương trình thông tin đại cương cho họ, bắt đầu từ trẻ em ở tuổi đến trường. 


Cần phải tổ chức đào tạo chuyên môn cho mọi ngành nghề liên quan đến bảo vệ. 
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HIẾN CHƯƠNG VỀ BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ Di SẢN KHẢO CỔ HỌC (1990) 


Do Uỷ ban Quốc tế Quản lý Di sản Khảo cổ học (ICAHM) soạn thảo và được Đại Hội đồng ICOMOS 
thông qua tại Lausanne năm 1990. 


Mở đầu 


Nhận biết nguồn gốc và sự phát triển của các xã hội con người đã được thừa nhận rộng rãi là điều 
quan trọng cơ bản cho nhân loại để xác định gốc rễ văn hoá vả xã hội của mình. 


Di sản khảo cổ học tạo thành hồ sơ cơ bản về hoạt động của con người thời xưa. Cho nên việc bảo 
vệ vả quản lý thoả đáng đi sản đó là thiết yếu để cho các nhà khảo cổ học và các học giả khác có điều 
kiện nghiên cứu và lý giải nó, thay mặt cho và vì lợi ích của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. 


Việc bảo vệ di sản này không chỉ dựa đơn thuần vào việc áp dụng các kỹ thuật khảo cổ học. Nó đòi 
hỏi một tri thức và kỹ năng chuyên nghiệp và khoa học rộng lớn hơn. Một số yếu tố của di sản khảo cổ 
học là bộ phận cấu thành của kết cấu kiến trúc, và trong trường hợp đó phải được bảo vệ phù hợp với 
tiêu chí bảo vệ kiến trúc như đã được ấn định trong Hiến chương Venice về Bảo toản và Trủng tu Di tích 
và Di chỉ. Có những yếu tố khác của di sản khảo oổ học lại là bộ phận của những truyền thống đang tỏn 
tại của các dân tộc bản xứ, và đối với những loại di tích di chỉ này thì việc tham gia của các nhóm văn 
hoá địa phương là thiết yếu cho việc bảo vệ và bảo tồn. 


Vì những lý do đó và còn nhiều lý do khác nữa việc bảo vệ di sản khảo cổ học phải được đặt cơ sở 
trên sự cộng tác hữu hiệu giữa các nhà chuyên môn ở nhiều ngành khác nhau. Nó cũng đòi hỏi sự hợp 
tác của các chức sắc chính quyền, các nhà nghiên cứu hàn làm, xí nghiệp tư nhân hoặc công cộng và 
công chúng rộng rãi. Do vậy, hiến chương này đặt ra những nguyên tắc liền quan đến các mặt khác 
nhau trong quản lý di sản khảo cổ học. Các mặt đó bao gồm trách nhiệm của các chức sắc công quyền 
và các nhà lập pháp, những nguyên tắc liên quan đến việc thực thi nghiệp vụ các quy trình kiểm kê, 
khảo sát, khai quật, lập hồ sơ, nghiên cứu, bảo quản, bảo toàn, bảo tồn, trùng tu, thông tin, giới thiệu, 
tiếp xúc của dàn chúng và cách sử dụng di sản và trình độ nghiệp vụ của những người có trách nhiệm 
bảo vệ di sản khảo cổ học. 


Hiến chương này được thúc giục ra đời bởi thành công của Hiến chương Venice với tư cách là văn 
kiện chuẩn mực, là nguồn gợi ý trong các lĩnh vực chính sách và hành sự của chính quyền, của các học 
giả và các nhà nghiệp vụ. 


Hiến chương phải phản ánh được những nguyên tắc rất cơ bản và những đường lối chỉ đạo có giá trị 
toàn cầu. Vì những lý do đó hiến chương không thể lưu tâm đến những vấn đề và khả năng riêng của 
từng vùng hoặc từng nước. Cho nên hiến chương còn phải được bổ sung thêm những nguyên tắc, quy 
tắc trên bình diện vùng vả quốc gia. 


Điều 1. Định nghĩa và mở đầu 


*Di sản khảo cổ học” là bộ phận di sản vật chất mà các phương pháp khảo cổ học cung cấp cho 
chúng ta những hiểu biết cơ bản về nó. Di sản này bao gồm mọi vết tích sinh tồn của con người được 
lưu lại trong những địa điểm tiên quan đến mọi hoạt động của con người, trong những cấu trúc đã bị 
hoang phế, trong những vết tích đủ các loại (cả ở những di chỉ dưới đất và dưới nước) cũng như các vật 
liệu văn hoá gắn với các dị tích đó. 
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Điều 2. Chính sách bảo vệ hợp thể 


Di sản khảo cổ học là một nguồn văn hoá mong manh và không tái sinh được. Do đó việc sử dụng 
đất đai phải được quy định để giảm thiểu việc huỷ hoại di sản này. 


Các chính sách bảo vệ di sản khảo cổ học phải là bộ phận hợp thành của các chính sách liên quan 
đến việc sử dụng đất đai, đến phát triển, đến việc hoạch định kế hoạch và cả các chính sách văn hoá, 
môi trường vả giáo dục. Các chính sách bảo vệ dị sản khảo cổ học phải thưởng xuyên được xem xét lại 
để cho được cập nhật. Việc tạo lập ra những khu đất dành riêng cho khảo cổ học phải làm thành bộ 
phận của các chính sách trên. Việc bảo vệ di sản khảo cổ học phải được các nhà hoạch định kế hoạch 
ở các cấp quốc tế, quốc gia, vùng, địa phương lưu tâm. 


Việc tham gia tích cực của quảng đại công chúng phải là bộ phận của các chính sách bảo vệ di sản 
khảo cổ học. Điều này là thiết yếu khi có dính íu đến di sản của dân bản địa. Việc tham gia phải được đặt 
trên cơ sở là để có hiểu biết cẩn thiết cho việc hoạch định chính sách. Do đó việc cung cấp thông tin cho 
quảng đại công chúng là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ hợp nhất. 


Điều 3. Pháp chế và Kinh tế 


Việc bảo vệ di sản khảo cổ học phải được coi như là một nghĩa vụ tỉnh thần đạo lý đối với mọi con 
người, mà đó cũng là trách nhiệm tập thể công cộng. Nghĩa vụ đó phải được thể hiện qua pháp chế 
thích hợp và qua việc lập ra những quỹ thoả đáng để tài trợ cho những chương trình cần thiết cho việc 
quản lý di sản được hữu hiệu. 


Di sản khảo cổ học là di sản chung cho mọi xã hội con người, do đó nhiệm vụ của mỗi đất nước là 
phải đảm bảo có sẵn những quỹ thoả đáng để dùng vào việc bảo vệ di sản đó. 


Pháp chế phải đảm bảo việc bảo vệ di sản khảo cổ học tuỳ theo nhu cầu của lịch sử, truyền thống 
của mỗi đất nước và mỗi vùng, tạo điều kiện cho việc bảo vệ tại chỗ và cho các yêu cầu nghiên cứu. 


Pháp chế cần phải đặt cơ sở trên khái niệm coi di sản khảo cổ học là di sản của toàn nhân loại và 
của các nhóm người chứ không phải là của một cá nhân người nảo hoặc một dân tộc riêng biệt nào. 


Pháp chế phải cấm đoán mọi huỷ hoại, suy thoái hoặc biến đổi do việc sửa đổi bất kỳ một di chỉ 
hoặc di tích khảo cổ học nào hoặc môi trưởng xung quanh nó mà không được sự đồng ý của các cơ 
quan khảo cổ học có liên quan. 


Pháp chế trên nguyên tắc phải đỏi hỏi có khảo sát khảo cổ học kèm đẩy đủ hồ sơ trong trường hợp 
việc phá huỷ một di sản khảo cổ học nào đó là được phép. 


Pháp chế phải đòi hỏi, và có điều khoản về, việc bảo quản, quản lý, bảo toản di sản khảo cổ học 
phải thích đáng. Những hình phạt thoả đáng theo luật định phải được thực thi đối với các vi phạm pháp 
chế di sản khảo cổ học. 


Nếu pháp chế chỉ ban hành sự bảo vệ đối với các di sản khảo cổ học đã được xếp hạng hoặc đã 
được đăng ký vào danh mục có chọn lọc chính thức, thì phải những quy định về bảo vệ tạm thời các di 
tích và di chỉ khảo cổ học không được bảo vệ hoặc mới phát hiện cho đến khi tiến hành sự đánh giá về 
khảo cổ học. 


Các dự án phát triển tạo ra một trong những mối đe doạ về vật chất lớn nhất đối với di sản khảo cổ 
học. Nhiệm vụ của người lập nhiệm vụ quy hoạch là phải đảm bảo rằng trước khi các kế hoạch phát 
triển được thực hiện phải có tiến hành nghiên cứu tác động của di sản khảo cổ học, do đó phải đưa 
những nghiên cứu này vảo một đạo luật thích đáng quy định phí tổn nghiên cứu đó là gộp vào phí dự án. 
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Nguyên lắc mà các kế hoạch phát triển phải được vạch ra làm sao để giảm thiểu tác động của kế hoạch 
lên di sản khảo cổ học cũng phải được xác lập trong pháp chế. 


Điều 4. Nghiên cứu 


Việc bảo vệ di sản khảo cổ học phải được đặt trên cơ sở hiểu biết đẩy đủ nhất có thể có được về 
phạm ví và tính chất di sản. Vì vậy việc nghiên cứu tổng quát các nguồn tư liệu khảo cổ học là một công 
cụ làm việc thiết yếu để xây dựng các chiến lược bảo vệ di sản khảo cổ học. Do đó, việc nghiên cứu 
khảo cổ học phải là một nghĩa vụ cơ bản trong việc bảo vệ và quản lý di sản khảo cổ học. 


Đồng thời, các bản kiểm kê tạo thành một ngân hàng dữ kiện chủ yếu cho việc nghiên cứu tìm tòi 
khoa học. Do đó việc biên soạn các bản kiểm kê phải được coi như là một tiến trình liên tục năng động. 
Do vậy các bản kiểm kẽ phải bao gồm thông tin về độ chính xác và tin cậy ở các cấp độ khác nhau, bởi 
vì ngay cả những hiểu biết hời hợt cũng có thể tạo thành điểm xuất phát cho các biện pháp bảo vệ. 


Điều 5. Khảo sát 


Hiểu biết khảo cổ học chủ yếu là dựa trên khảo sát khoa học di sản khảo cổ học. Khảo sát bao gồm 
cả một loạt các phương pháp, từ các kỹ thuật không phá hoại thông qua việc lấy mẫu vật đến việc khai 
quật toàn bộ. 


Phải thừa nhận rằng một nguyên tắc tối quan trọng là việc thu thập thông tin về di sản khảo cổ học 
phải không được phá hoại chứng tích khảo cổ học nảo ngoài những chứng tích cẩn thiết cho mục tiêu 
bảo vệ hoặc khoa học của cuộc khảo sát. Do đó các kỹ thuật không phá hoại, quan sát trên không và 
dưới mặt đất, và lấy mẫu vật lúc nào cũng phải được khuyến khích hơn là khai quật toàn bộ. 


Một cuộc khai quật bao giờ cũng bao hàm một cách chọn lọc các dữ liệu để lập hồ sơ và bảo tồn, mà 
phải hy sinh để mất những thông tin khác và có thể cả sự huỷ hoại toàn bộ di tích, Cho nên một cuộc 
khai quật chỉ được tiến hành sau khi đã suy xét kỹ cảng. 


Khai quật phải được tiến hành trên những đi chỉ và dì tích bị đe doạ phá huỷ bởi nhứng chương trình 
phát triển, thay đổi cách sử dụng đất đai, cướp bóc hay bị thiên nhiên huỷ hoại. 


Trong những trưởng hợp đặc biệt, những di chỉ không bị đe doạ có thể được khai quật để làm sáng tỏ 
những vấn đề nghiên cứu hoặc là với mục đích để trình bày cho công chúng. Trong trường hợp đó, trước 
khi khai quật phải có một sự đánh giá khoa học toàn diện về ý nghĩa của di chỉ. Khai quật phải làm từng 
phần và giành một khoảnh không bị xáo trộn cho việc nghiên cứu về sau, 


Sau khi kết thúc khai quật, trong một thời gian hợp lý, phải có báo cáo làm đúng theo chuẩn mực đã 
được xác định nộp cho cộng đồng khoa học, có kèm theo bản kiểm kê thích đáng. 


Các cuộc khai quật phải được tiến hành theo đúng những nguyên tắc ghi trong văn kiện 1956 của 
UNESCO (Khuyến nghị về các Nguyên lắc quốc tế áp dụng cho các cuộc khai quật khảo cổ học) cũng 
như theo đúng những chuẩn mực nghiệp vụ, quốc tế và quốc gia. 


Điều 6. Bảo quản và bảo toàn (Maintenance and €Conservation) 


Mục tiêu cơ bản của việc quản lý di sản khảo cổ học phải là bảo tồn các di tích và di chỉ tại chỗ, bao 
gồm việc bảo toàn thích đáng lâu dải và việc xử lý (để có thể để lâu) các hồ sơ và các sưu tập,... Mọi 
việc di chuyển các yếu tố của di sản đến một địa điểm mới đều là vi phạm nguyên tắc bảo tồn di sản 
trong khung cảnh gốc của nó. Nguyên tắc này nhấn mạnh đến yêu cầu bảo quản, bảo toàn và quản lý 
thích đáng. Nó cũng khẳng định nguyên tắc là di sản khảo cổ học không được để phơi lộ thiên dưới mưa 
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gió do khai quật và sau khi khai quật nếu không có khả năng tài chính để đảm bảo việc bảo quản và 
quản lý. 


Cần phải tích cực tìm kiếm và động viên sự cam kết và tham gia của địa phương, coi như là một 
phương sách để xúc tiến việc bảo quản di sản khảo cổ học. Nguyên tắc này là đặc biệt quan trọng khi 
xử lý dị sản của dân chúng bản địa hoặc của các nhóm văn hoá địa phương. Trong một số trường hợp, 
tốt nhất là nên giao trách nhiệm bảo vệ và quản lý di chỉ và di tích cho người bản địa. 


Do các hạn chế về nguồn tài chính là không thể tránh được nên việc bảo quản tích cực sẽ được tiến 
hành trên một cơ sở có chọn lựa. Cho nên việc bảo quản này phải được thực thi trên một số di chỉ di 
tích, trong muôn vàn dị chỉ di tích, dựa trên sự đánh giá khoa học về ý nghĩa và tính tiêu biểu của những 
di chỉ di tích này, chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi các di chỉ danh tiếng và trông hấp dẫn nhất. 


Điều 7. Giới thiệu, thông tin, trùng tu 


Việc giới thiệu di sản khảo cổ học ra quảng đại công chúng là một phương pháp thiết yếu để nâng 
cao hiểu biết về nguồn gốc và phát triển của các xã hội hiện đại. Đồng thởi đó là một phương thức quan 
trọng nhất để thúc đấy nhận thức về nhu cầu phải bảo vệ di sản đó. 


Việc giới thiệu và thông tin phải được quan niệm như là một việc phổ biến hiện trạng nhận thức, do 
đó phải thường xuyên được xem xét điều chỉnh. Phải lưu tâm đến các cách tiếp cận đa diện để hiểu rõ 
được quá khứ. 


Việc tái dựng cần đáp ứng hai chức năng quan trọng: để nghiên cứu thực nghiệm và để thể hiện. Vì 
vậy các cuộc tái dựng cần phải được tiến hành hết sức thận trọng để tránh làm xáo trộn mọi chứng tích 
khảo cổ học còn tổn tại và phải lưu tâm đến mọi loại chứng tích để đạt được tính xác thực. Các công 
trình tái dựng không được xây trực tiếp trên các vết tích khảo cổ học và phải được xác định đúng như 
vậy. 


Điều 8. Trình độ nghiệp vụ 


Để đảm bảo việc quản lý di sản khảo cổ học, diều thiết yếu là phải làm chủ được nhiều ngành khoa 
học ở trình độ cao. Do đó việc đào tạo một số lượng thích đáng những người có trình độ nghiệp vụ cao 
trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan phải là một mục liêu quan trọng đối với các chính sách giáo 
dục ở mọi quốc gia. Nhu cầu đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên món hoá cao đỏi hỏi một sự 
hợp tác quốc tế. Chuẩn mực của đào lạo nghiệp vụ và ứng xử nghiệp vụ phải được xác lập và duy trì. 


Mục tiêu đảo tạo khảo cổ học ở bậc đại học phải lưu tâm đến những thay đổi tử khai quật đến bảo 
tồn tại chỗ trong các chính sách bảo toàn. Cũng phải lưu tâm đến sự thể là việc nghiên cứu lịch sử các 
dân tộc bản địa là quan trọng trong việc bảo tồn và hiểu biết di sản khảo cổ học cũng như trong nghiên 
cứu các di tích vả di chỉ đặc sắc.. 

Việc bảo vệ di sản khảo cổ học là một quá trinh phát triển liên tục năng động. Đo đó cần phải có đủ 
thời gian cho các nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực này cập nhật được tri thức của mình. Các chương 
trình đào tạo sau đại học phải có sự nhấn mạnh đặc biệt đến việc bảo vệ vả quản lý di sản khảo cổ học. 
Điều 9. Hợp tác quốc tế 


Di sản khảo cổ học lả di sản chung của toàn nhân loại. Do đó hợp tác quốc tế là tối cần thiết để phát 
triển và duy trì các chuẩn mực trong việc quản lý di sản đó, 


Có một nhu cầu cấp bách là lập ra những cơ chế quốc tế để trao đổi thông tin vả kinh nghiệm giữa 
các nhả nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý di sản khảo cổ học. Việc này đỏi hỏi phải tổ chức các hội 
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nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm... ở cấp toàn cầu cũng như khu vực, và thiết lập những trung tâm 
khu vực đào tạo sau đại học. ICOMOS, thông qua các nhóm chuyên môn của mình, cần thúc đẩy tình 
hình này trong các dự án dài hạn và trung hạn của mình. 


Việc trao đổi quốc tế giữa các chức sự nghiệp vụ (hành chính, khoa học) cần được phát triển như thể 
là một phương rhức nâng cao trình độ quản lý di sản khảo cổ học. 


Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý di sản khảo cổ học cẩn được phát triển dưới 
sự bảo trợ của ICOMOS. 


Hiến chương này, được biên soạn bởi Uỷ ban Quốc tế về Quản lý Di sản Khảo cổ học ([CAHM), một 


Uỷ ban chuyên môn của ICOMOS, đã được Đại Hội đồng ICOMOS thông qua trong cuộc họp ở 
Lausanne, Thuy Sĩ, vào tháng 10 - 1990. 
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NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VIỆC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ BẢO VỆ DI TÍCH, CỤM 
CÔNG TRÌNH VÀ DI CHỈ (1993) 


Đại Hội đồng ICOMOS, tại kỳ họp lần thứ 11 ở Colombo, SiiLanoa, từ 30-7 đến 7-8-1993. 


Xét thấy rằng tầm cỡ của di sản là bao trùm các khái niệm về di tích, cụm công trình và di chỉ 
(monumenis, ensembles, sites); 


Xét thấy rằng việc bảo toàn di sản đó đòi hỏi những hành động và cách xử lý rất đa dạng, và sự cần 
thiết phải có một quy tắc chung hướng dẫn việc thực thi: 


Thừa nhận rằng nhiều ngảnh nghề khác nhau cần phải cộng tác với nhau trong khuôn khổ một quy 
tắc chung để thực thi việc bảo toàn, và cần phải có một cách giáo dục và đảo tạo thích đáng để đảm 
bảo có được một kiến thức tốt và một hành động phối hợp hữu hiệu trong việc bảo toàn; 


Ghi nhận Hiến chương Venice và chủ thuyết có liên quan của lCOMOS, và sự cần thiết phải cung 
cấp một hệ quy chiếu cho các cơ quan và các tổ chức tham gia vào việc phát triển các chương trình đào 
tạo, và để giúp đỡ xác định và xây dựng những chuẩn mực và tiêu chí thích đáng có thể đáp ứng được 
những yêu cầu văn hoá và kỹ thuật riêng ở mỗi cộng đồng hoặc vùng; 


Chấp nhận những nguyên tắc chỉ đạo sau đây, và khuyến nghị các nguyên tắc đó cần được phổ 
biến và thông báo cho các cơ quan, tổ chức và các chức sự có liên quan. 


Mục tiêu của Nguyên tắc chỉ đạo 


1... Mục tiêu của văn kiện nảy là nhằm thúc đẩy việc xác lập các chuẩn mực và các nguyên tắc về giáo 
dục và đào tạo trong việc bảo toàn các dĩ tích, nhóm công trình và di chỉ đã được Công ước Di sản 
Thế giới 1972 xác định là di sản văn hoá. Vậy Di sản văn hoá là bao gồm các công trình xây dựng 
lịch sử, các khu vực vả thành phố lịch sử, các di chỉ khảo cổ, và những di vật chứa đựng bên trong, 
và cả những cảnh quan lịch sử và văn hoá. Việc bảo toàn những tải sản đó, hiện nay và trong tương 
lai, là một vấn đề cấp bách. 


Bảo toàn 


2.- Ngày nay việc bảo toàn di sản văn hoá đã được công nhận là bộ phận hợp nhất của sự nghiệp phát 
triển môi trường và văn hoá. Các chiến lược quản lý để có thể đứng được trước mọi sự biến đổi mà 
vẫn tôn trọng di sản văn hoá cần phải hội nhập việc bảo toản vảo các mục liêu kinh tế và xã hội 
đương đại, kể cả với du lịch. 


3. Mục đích của bảo toàn là kéo dài đời sống của di sản văn hoá và, nếu có thể, làm sáng tỏ các thông 
điệp mỹ thuật và lịch sử nằm trong di sản mà không làm mất tính xác thực và ý nghĩa của di sản. 
Bảo toàn là một hoạt động văn hoá, mỹ thuật, kỹ thuật và thủ công dựa trên các nghiên cứu có hệ 
thống về nhân văn và khoa học. Bảo toản phải tôn trọng bối cảnh văn hoá. 


Chương trình và các khoá giáo dục - đào tạo 


4. Cần thiết phải có một cách tiếp cận toàn bộ tới di sản trên cơ sở đa nguyên và đa dạng văn hoá 
được các nhà chuyên nghiệp, các nghệ nhân và các nhả quản lý tôn trọng. Việc bảo toàn đòi hỏi 
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phải có khả năng quan sát, phân tích và tổng hợp. Bảo toàn phải có một cách tiếp cận mềm dẻo mà 
thực dụng dựa trên một ý thức văn hoá, mà ý thức đó phải được phản chiếu trong mọi việc làm thực 
tế, trong việc giáo dục và đảo tạo thích đáng, trong phán xét mỉnh mẫn, và trong mức độ hiểu biết 
được nhu cầu của cộng đồng. Hơn nữa, tính chất liên ngành của hoạt động này đòi hỏi phải có sự 
nhập cuộc của nhiều tải năng nghiệp vụ và thủ công. 

5... Các công việc bảo toàn chỉ được trao cho những người thành thạo trong các hoạt động chuyên môn 
đó. Giáo dục vả đảo tạo phải đào tạo ra được một loạt các người chuyên nghiệp, các chuyên viên 
bảo quản có khả năng: 


a.. Đọc được một di tích, cụm cóng trình và dị chỉ vả xác định được ý nghĩa biểu tượng, văn hoá 
cũng như chức năng của di sản đó; 


b.. Hiểu được lịch sử và công nghệ xây dựng các di tích, cụm công trình vả di chỉ để xác định được 
đặc tính của di sản đó, kế hoạch bảo toàn nó và lý giải được kết quả của việc nghiên cứu này; 


e.. Hiểu được bối cảnh và khung cảnh của di tích, cụm công trình và di chỉ, trong mối quan hệ với 
các toà kiến trúc khác, với các công viên hoặc cảnh quan; 


d. Tìm và phân tích mọi nguồn thông tín có thể có được thích hợp với di tích, cụm công trình hoặc 
di chỉ được nghiên cứu; 


e.. Hiểuvà phân íchtính cách của các di tích, cụm công trình và dị chỉ như thể là những hệ thống phức hợp; 


í. Chẩn đoán những nguyên nhân hư nát tử bên trong vá bên ngoài để có được những hoạt động 
giữ gin thích đáng; 


g.. Kiểm tra và làm bản tưởng trinh, được mình hoạ bằng nhiều cách như bản vẽ, sơ đồ, bản ảnh, 
để cho người đọc không phải là chuyên gia cũng nắm được; 


h.. Bết, hiểu và áp dụng được các công ước và khuyến nghị của UNESCO, các hiến chương, quy 
tắc và nguyên tắc đã được ICOMOS và những tổ chức khác công nhận; 


Ì. Phát biểu những lời phán xét đúng mực dựa trên nguyên tắc đạo lý chung đã được thừa nhận, 
và biết nhận trách nhiệm gìn giữ tốt, lâu dải di sản văn hoá; 

j... Biết nhận ra thời điểm cẩn phải có tư vấn để xác định phần việc cần phải làm đối với những 
chuyên gia khác nhau, ví như trong lĩnh vực tranh tưởng, điêu khắc và các đồ vật có giá trị nghệ 
thuật và lịch sử, và/ hoặc trong trường hợp nghiên cứu vật liệu và các hệ thống xây dựng, tạo 
tác; 


k... Tư vấn chuyên môn cho các chiến lược bảo quản, các chính sách quản lý, và khung chính sách 
về bảo vệ môi trường và bảo tồn các di tích và đỏ vật bên trong, và các di tích; 


I... Lập hỗ sơ về công việc đã thực hiện vả làm cho hồ sơ đó dễ được tiếp xúc; 
m. Làm việc được trong các nhóm đa ngành và áp dụng được những phương pháp đã được công nhận, 


n.. Lâm việc được với dân cư, các chức trách và các nhà quản lý để giải quyết những xung đột và xây 
dựng những chiến lược thích hợp với nhu cầu, khả năng và nguồn lực của địa phương, 
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Mục tiêu của các khoá giáo dục đào tạo 


6. Điều cần thiết là phải truyền đạt được tỉnh thần, quy trình và kiến thức về bảo tồn cho mọi người có 
thể có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên di sản văn hoá. 


7.. Thực hành bảo toàn là một công việc liên ngành, do đó các khoá giáo dục đào tạo phải có tính đa 
ngành. Các nhà chuyên nghiệp, bao gồm cả các nhà khoa học và nghệ nhân chuyên nghành, dù đã 
có giấy chứng nhận nghiệp vụ cũng cần được đảo tạo thêm để có thể trở thành chuyên gia về bảo 
toàn, và như vậy đối với ai muốn làm việc thành thạo trong môi trưởng lịch sử. 


8. Chuyên gia về bảo toàn phải đảm bảo được rằng mọi nghệ nhân và đội ngũ làm việc trên di tích, 
cụm công trình hoặc di chỉ phải tôn trọng ý nghĩa của di sản đó. 


9. Đào tạo về việc sẵn sàng ứng phó với tai hoạ và về các phương pháp hạn chế hư hại đối với di sản 
văn hoá, bằng cách củng cố và cải tiến các biện pháp phỏng cháy và các biện pháp an toàn khác 
phải được đưa vào các khoá giáo dục và đảo tạo. 


10. Các nghề thủ công truyền thống là một nguồn lực văn hoá vô giá. Những nghệ nhãn vốn đã có một 
tay nghề cao phải được tiếp tục đào tạo về công tác bảo toản qua việc cung cấp kiến thức về lịch sử 
ngành nghề của họ, những nét lớn về văn hoá của từng thời kỳ, lý thuyết và thực hành của việc bảo 
toàn dựa trên các hồ sơ tư liệu. Nhiều kỹ năng, kỹ xảo nổi tiếng trong lịch sử cần được lên hồ sơ vả 
phục hồi. 


Tổ chức giáo dục và đảo tạo 


11. Có nhiều phương pháp để thực hiện tốt những yêu cầu vẻ giáo dục và đào tạo. Có khác nhau giữa 
các phương pháp là do truyền thống và phảp chế, cũng như là do bối cảnh hành chính và kinh tế 
của mỗi vùng văn hoá. Những cuộc trao đổi tích cực về tư tưởng và quan niệm giữa các viện nghiên 
cứu cấp quốc gia vả cấp quốc tế về các cách tiếp cận mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cần 
phải được khuyến khích. Một mạng lưới công tác giữa các cá nhân vả giữa các cơ quan là thiết yếu 
cho sự thành công của việc trao đổi này. 


12. Việc giáo dục và tính nhạy cảm đối với công cuộc bảo toản phải bắt đầu từ trưởng phổ thông, tiếp 
tục ở bậc đại học và cao hơn nữa. Những cơ sở này có một vai trỏ quan trọng trong việc nâng cao 
nhận thức cẩm quan và văn hoá - nâng cao khả năng đọc và hiểu các yếu tố của di sản văn hoá - 
chuẩn bị về mặt văn hoá cho các nghiên cứu sinh muốn chuyên sâu vào giáo dục và đảo tạo. Việc 
thực tập các kỹ thuật nghề thủ công cần phải được khuyến khích. 


13. Những khoá bổ túc nghiệp vụ tiếp nối có thể bổ sung chu việc giáo dục cơ bản vả việc dào tạo các 
nhà chuyên nghiệp. Những khoá bồ túc dài hạn la một phương pháp hữu hiệu cho việc giáo dục cao 
học, và rất hữu dụng trong các trung tâm đô thị lớn. Những khoá ngắn hạn có thể góp phần vào việc 
mở rộng tư duy, song không truyền đạt được các kỹ thuật hoặc một hiểu biết thấu đáo về bảo toàn, 
Những khoá này có thể giúp giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật bảo toàn trong việc quản lý môi 
trường xây dựng và thiên nhiên và nội dung của môi lrưởng đó. 

14. Những người tham gia các khoá chuyên hoá phải có một trình độ cao, và trên nguyên tắc đã qua 
giáo dục và đảo tạo thích đáng vả phải có kinh nghiệm nghiệp vụ thực tiễn. Các khoá cho chuyên 


viên phải là đa ngành với những môn cơ bản cho mọi người tham gia và những môn lựa chọn để 
phát triển khả năng và/ hoặc để lấp vào những khoảng trống trong giáo dục và đảo tạo đã hấp thụ 
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trước đó. Để hoàn chỉnh việc giáo dục và đào tạo chuyên gia bảo toàn, một thời gian thực tập nội trú 
là cần thiết để có được kinh nghiệm thực tiễn. 


15. Mỗi nước hoặc mỗi vùng cần được khuyến khích tạo dựng lên ít nhất là một viện hướng nghiệp rộng 
tãi để giáo dục và đảo tạo những khoá chuyên ngành. Phải mất nhiều thập niên để dựng lập được 
một trung tâm bảo toàn có đầy đủ năng lực. Cho nên những biện pháp ngắn hạn là cần thiết, kể cả 
những biện pháp đề xướng ra những chương trình hoàn toàn mới trên cơ sở những chương trình 
hiện tồn. Những cuộc trao đổi giáo viên, chuyên gia và sinh viẻn ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế 
là cần phải được khuyến khích. Việc đánh giá định kỷ các chương trình đào tạo của các nhà chuyên 
nghiệp về bảo toàn lä một việc tối cần thiết. 


Nguồn lực 

16. Nguồn lực cần thiết cho các khoá chuyên gia có thể bao gồm, ví như: 
a. . Một số lượng thoả đáng người tham gia có tình độ theo yêu cầu, lý tưởng là trong khoảng 15 đến 25; 
b.. Một người điều phối làm việc suốt khoá có sự hỗ trợ đầy đủ về hảnh chính; 


c... Các giảng viên có kiến thức lý thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực hành về bảo toàn và khả 
năng giảng dạy; 


d, Trang thiết bị và tiện nghi đẩy đủ, bao gồm phỏng họp có trang bị phương tiện nghe - nhìn, 
Video,v.v, phỏng ảnh, phòng thí nghiệm, phỏng hôi thảo, phỏng nhân viên; 


9... Thư viện và trung tâm tư liệu có các tác phẩm quy chiếu, những tiện nghi cho việc nghiên cứu 
khoa học, và mạng thông tin vi tính sử dụng được; 


f.. Một phạm vi kế cận có các dì tích, cụm công trình và di chỉ. 

17. Việc bảo toàn phụ thuộc vảo hồ sơ tư liệu thoả đáng để hiểu được dì tích, cụm công trình và di chỉ 
và các khung cảnh tương ứng. Mỗi nước cần phải có một viện nghiên cứu và lưu trữ để lập hồ sơ di 
sản văn hoá của mình và mọi công việc bảo toản có liên quan đến di sản đó. Các khoá cần được 
vận hành trong phạm vi trách nhiệm lưu trữ đã được xác định ở cấp quốc gia. 


†8. Lệ phí đăng ký học hoặc ăn ở đối với những người tham gia mà đang ở trong ngành vả có giữ một 
số trách nhiệm, thì có thể cần có những khoản tài trợ đặc biệt. . 
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VĂN KIỆN NARA VỀ TÍNH XÁC THỰC (1994) 
(The Nara Documenl on Authenticity - 1994 


Lời mở đầu 


1... Chúng tôi, các chuyên gia, họp ở Nara, Nhật Bản, xin bày tỏ lòng cảm tạ về tinh thần phóng khoáng 
và tầm nhìn trí tuệ của các vị chức quyền Nhật Bản đã thu xếp cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ nhau tại 
diễn đàn này nhằm đặt lại vấn đề các khái niệm đã trở thành truyền thống và cùng nhau tranh luận 
về các biện pháp vả phương tiện mở rộng tắm nhìn đặng nâng cao hơn lòng tôn trọng tính đa dạng 
văn hoá và di sản trong việc thực hành bảo toản. 


2. Chúng tôi cũng xin đánh giá cao chãn giá trị của khuôn khổ thảo luận do Uỷ ban Di sản Thế giới đề 
xướng. Khi xem xét hổ sơ các tài sản văn hoá có giá trị đặc sắc toản cầu muốn được đăng ký vào 
Danh sách Di sản Thế giới, Uỷ ban có ý muốn áp dụng cách trắc nghiệm tính xác thực của di sản 
văn hoá mà vẫn hoàn toàn tôn trọng các giá trị văn hoá vả xã hội của mọi đất nước. 


3. "Văn kiện Nara về tính xác thực” là được nhận thức theo tinh thần “Hiến chương Venice, 1964”, và 
trên cơ sở đó mà mở rộng khái niệm ra để đáp ứng các mối quan tâm và lợi ích đối với di sản văn 
hoá ngày càng mở rộng trong thế giới chúng la ngày nay. 


4. Trong một thế giới ngảy cảng bị các lực lượng toàn cầu hoá và đồng nhất hoá (homogenization) đe 
doạ, và Irong một thế giới mà việc lần tìm bản sắc văn hoá đôi khi lại được biểu thị thông qua một 
chủ nghĩa dân tộc cực đoan (aggressive) và loại bổ văn hoá của các tộc người thiểu số, thì đóng 
góp chủ yếu của việc cân nhắc tính xác thực trong công cuộc bảo vệ di sản văn hoá là làm sáng tỏ 
và thắp sáng lên ký ức tập thể của nhân loại. 


Tính đa dạng ván hoá và đa dạng di sản 


5... Tính đa dạng của văn hoá và di sản văn hoá là một nguồn trí tuệ và tỉnh thấn phong phú không thể 
thay thế được đối với toàn thể nhân loại. Việc bảo vệ vá làm nổi bật tính đa dạng văn hoá và dì sản 
trong thế giới chúng ta cần phải được thúc đẩy tích cực thành một nhân tố cơ bản của sự phát triển 
nhân loại. 


6. Tính đa dạng văn hoá và di sản tổn tại trong thời gian lẫn không gian, nó đỏi hỏi phải có sự tôn trọng 
đối với các văn hoá khác và với mọi mặt trong hệ thống tín ngưỡng của các văn hoá đó. Trong trường 
hợp các giá trị văn hoá có vẻ như là xung đột làn nhau, thì sự tôn trọng tính đa dạng văn hoá đòi hỏi 
phải thừa nhận tính chính đáng của các giá trị văn hoá riêng của mọi bên. 


7... Mọi văn hoá và xã hội đều bắt nguồn từ những hình thải và phương thức biểu thị hữu hình và vô hình 
riêng, tạo nên di sản của họ. Các hình thái và phương thức đó cần phải được tôn trọng. 


8. Điều quan trọng là cần phải nhấn mạnh đến một nguyên tắc cơ bản của UNESCO, nói rằng di sản 
văn hoá của mỗi một bộ phận là di sản văn hoá của toàn thể. Trách nhiệm đối với di sản vãn hoá và 
việc quản lý dị sản đó, trước hết, là thuộc cộng đồng văn hoá đã sản sinh ra nó, và sau đó là thuộc. 
về cộng đồng trông nom nó. Tuy nhiên, ngoài những trách nhiệm đó ra, việc tuàn thủ các hiến 
chương và công ước quốc tế liên quan đến di sản văn hoá cỏn đỏi hỏi phải chấp nhận các nghĩa vụ 
và trách nhiệm mà các hiến chương và công ước đó quy định. Do vậy, mỗi cộng đồng cần phải suy 
xét cân nhắc các yêu cầu của mình với những yêu cầu của các cộng đồng văn hoá khác sao cho 
việc càn nhắc đó, khi thực hiện, không phá hoại các giá trị văn hoá cơ bản của các cộng đồng kia. 
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Giá trị và tính xác thực 


9. 


12. 


Việc bảo vệ di sản văn hoá, dưới mọi hình thức và thuộc mọi thời kỳ lịch sử, là bắt nguồn từ các giá 
trị vốn được quy cho di sản đó. Khả năng của chúng ta để hiểu được các giá trị đó tuỳ thuộc một 
phần vào mức độ xác tín của các nguồn thông tin về các giá trị đó. Trĩ thức và hiểu biết các nguồn 
thông tin đó, có liên quan tới các đặc trưng gốc và đặc trưng ở các thời sau của di sản văn hoá, 
cũng như ý nghĩa của chúng trong tiến trình lịch sử, là cơ sở cần phải có để đánh giá tính xác thực. 
của di sản trên mọi mặt, 


. Tính xác thực, suy xét theo cách này và đã được khẳng định trong "Hiến chương Venice”, rõ ràng là 


nhân tố định phẩm chất chủ yếu cho các giá trị. Sự hiểu biết tính xác thực đóng một vai trò cơ bản 
trong mọi nghiên cứu khoa học về di sản văn hoá, trong việc lập kế hoạch bảo toàn và trùng tu, 
cũng như trong các thủ tục đăng ký vào Danh sách Di sản Thế giới hoặc mọi danh mục di sản văn 
hoá khác. 


- Mọi phán xét về các giá trị được thừa nhận đối với di sản văn hoá, cũng như độ tín cậy của các 


nguồn thông tin có liên quan, có thể khác nhau giữa các văn hoá, và ngay cả trong củng một văn 
hoá. Do đó không thể phán xét các giá trị và tính xác thực của nguồn thông tin mà chỉ dựa trên 
những tiêu chí cố định. Ngược lại, lòng tôn trọng đối với mọi văn hoá đòi hỏi mỗi di sản văn hoá phải 
được suy xét và phán xét theo các tiêu chí đặc trưng cho bối cảnh văn hoá mà trong đó dì sản kia 
toạ lạc. 


Do đó điều quan trọng và cấp bách tối cao là trong mỗi văn hoá, tính đặc thù của các giá trị di sản 
cũng như độ tín cậy và tính xác đáng của các nguồn thông tin có liên quan cần được thừa nhận. 


. Tuỷ theo tính chất của di sản văn hoá, bối cảnh văn hoá của di sản đó, và sự biến chuyển của nó 


trong thời gian mà sự phán xét về tính xác thực có thể được gắn với một loạt các nguồn thông tin 
khác nhau, Các dạng thông tín có thể bao gồm hình thức và thiết kế, vật liệu và chất liệu, cách sử 
dụng và chức năng, truyền thông và kỹ thuật, vị trí và nơi dựng lập, tinh thần và cách thể hiện, và 
những nhân tố khác bên trong và bên ngoài di sản. Việc sử dụng những nguồn thông tin đó sẽ cho 
phép dựng lên được các chiều kích nghệ thuật, lịch sử, xã hội và khoa học của di sản văn hoá được 
khảo sát 


Phụ lục ! 


Những gợi ý cần triển khai (do H. Stovel đề xuất) 


Ì) 


Sự tôn trọng đối với tính đa dạng văn hoá và di sản đòi hỏi phải có những nỗ lực có ý thức để tránh 
áp đặt những công thức máy móc, những thủ tục được chuẩn mực hoá trong khi tìm cách xác định 
hoặc đánh giá tính xác thực của một di tích và di chỉ nào đó. 


Việc xác định tính xác thực với lòng tôn trọng tính đa dạng văn hoá và di sản văn hoá đỏi hỏi một 
cách tiếp cận có thể khuyến khích các văn hoá đó tự trang bị cho mình các phương pháp phân tích 
và các công cụ phản ánh được tính chất và nhu cầu của mình. Những cách tiếp cận như vậy có thể 
có nhiều điểm chung cần phải nỗ lực để: 


+. Đảm bảo cho việc đánh giá tính xác thực thu hút được sự hợp tác đa ngành và sử dụng được 
mọi ý kiến và trỉ thức chuyên môn có trong tay; 


+ _. Đảm bảo những giá trị được công nhận phải thực sự là đại diện cho một văn hoá và cho các 
mối quan tâm khác nhau, đặc biệt là đối với các di tích và di chỉ; 
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« _ Lập được hồ sơ tư liệu rõ ràng về tính chất đặc thủ của tính xác thực đối với các di tích, di chỉ để 
làm ra một quyển hướng dẫn thực tiễn cho việc xử lý và giám sát sau này; 


„Cập nhật được các đánh giá tính xác thực trong tiển trình biến đổi của các giá trị vả tình huống. 


3. Đặc biệt quan trọng lä cần nỗ lực đảm bảo các giá trị đã được công nhận phải được tôn trọng, đảm 
bảo việc xác định tính xác thực là đã bao gồm các nỗ lực để xây dựng, ở mức cao nhất có thể được, 
một sự đồng thuận đa ngành vả của cộng đồng về các giá trị đó. 


4. Các cách tiếp cận còn phải được xây dựng trên sự hợp tác quốc tế giữa những người có quan tâm 
đến việc bảo vệ di sản văn hoá và phải có góp phần vào sự hợp tác đó nhằm nâng cao tính tôn 
trọng và sự hiểu biết toàn cầu về tính đa dạng của các cách biểu thị và các giá trị của mỗi văn hoá. 


5... Việc tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại này ra các khu vực và văn hoá khác nhau trên thể giới là điều 
tiên quyết để làm tăng thêm giá trị thực tiễn của việc suy xét tính xác thực trong sự nghiệp bảo vệ di 
sản chung của nhân loại. 


6. Làm cho công chúng ngày cảng thức ngộ về các phương diện cơ bản nảy của di sản là cực kỳ cần 
thiết để đi đến được những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ được các di tích thởi quá khứ. Như thế có 
nghĩa là cần mở rộng hơn sự hiểu biết các giá trị được biểu thi trên chính các tài sản văn hoá, cũng 
như là cần phải tôn trọng vai trò của các di tích di chỉ trong xã hội ngày nay. 


Phụ Iục II 
Định nghĩa 


Bảo toàn (conservation): Bao gồm mọi nỗ lực nhằm tìm hiểu di sản văn hoá, hiểu được lịch sử và ý 
nghĩa của di sản đó, đảm bảo việc giữ gìn hình thể (material) của di sản đó và, để rồi sau đó giới thiệu, 
trùng tu và phát huy di sản đó. (Di sản văn hoá bao gồm các di tích kiến trúc (monuments) các nhóm 
công trình xây dựng (groups of buildings) và các di chỉ (sites) có giá trị văn hoá như đã được định nghĩa 
trong Điều 1 Công ước Di sản Thế giới, 1972). 


Nguồn thông tin: Toàn bộ các nguồn vật chất, chữ viết, truyền miệng, hình lượng (figurative) để có thể 
hiểu được tính chất, đặc trưng, ý nghĩa và lịch sử của di sản văn hoá. 


Văn kiện Nara về Tinh xác thực được thảo ra bởi 45 người tham gia Hội thảo Nara về Tinh xác thực 
trong khuôn khổ Công ước Di sản Quốc tổ, tổ chức ở Nara, Nhật Bản, từ 1-6 tháng 11, 1994, theo lời 
mời của Vụ Văn hoá (Chính phủ Nhật Bản) và Quận Nara. Vụ Văn hoá tổ chức Hội thảo Nara với sự hợp tác 
của UNESCO, ICCROM và lCOMOS. 


Văn bản cuối cùng của Văn kiện Nara đã được hai tổng thuyết trình viên của Hội thảo, Ô. Raymond 
Lemaire và Ô. Herb Stovel, biên tập lại. 
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HIẾN CHƯƠNG VỀ VIỆC BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HOÁ DUỚI NƯỚC (1996) 
Đã được Đại hội đồng ICOMOS lần thứ †1 ở Sofia, tháng 10 - 1996 phê chuẩn 


Lời mở đầu 


Hiến chương này nhằm khuyến khích việc bảo vệ và quản lý di sản văn hoá nằm dưới nước, ở trong 
đất liền và ven biển, ở vùng biển nông vả ngoài đại dương. Hiến chương tập trung vào các thuộc tính và 
các tình huống của di sản văn hoá dưới nước và cần được coi như là một văn kiện bổ sung cho Hiến 
chương của ICOMOS về Bảo vệ và quản lý di sản khảo cổ học, 1990. Hiến chương 1990 xác. định "dị 
sản khảo cổ học" là bộ phận di sản vật chất mà các phương pháp khảo cổ học đã cung cấp những 
thông tin ban đầu về nó, bao gồm mọi vết tích tồn tại của con người, những nơi có liên quan đến mọi 
biểu hiện hoạt động của con người, những công trình xây dựng bị hoang phế, và các di vật di tích mọi 
loại, cũng như các dị vật văn hoá dị dới được mà gắn liền với các di tích đó. Để thực hiện Hiến chương 
này, di sản văn hoá dưới nước cần được hiểu là di sản khảo cổ học nằm trong, hoặc đã được chuyển ra 
khỏi môi trưởng dưới nước. Di sản này bao gồm các di chỉ và công trình xây dựng bị ngập chìm dưới 
nước, các nơi tàu thuyền đóng va các vật trôi dạt và bối cảnh khảo cổ học thiên nhiên ở những nơi đó. 


Di sản văn hoá dưới nước, do chính tính chất của nó, là một tài sản quốc tế. Một bộ phận lớn di sản 
văn hoá dưới nước là nằm trong hình hài quốc tế và thu được từ những cuộc giao thương quốc tế trong 
đó tàu thuyền và mọi thứ chứa bẻn trong đã bị chìm mấi đi ở xa nơi xuất phát hoặc nơi đến. 


Khảo cổ học là dính đến việc bảo vệ môi trường, trong ngôn ngữ quản lý tài sản văn hoá thì dị sản 
văn hoá dưới nước là vừa có chừng hạn vừa không tân tạo được. Nếu như di sản vấn hoá dưới nước là 
giúp cho chúng ta đánh giá được môi trưởng trong tương lai thì chúng ta ngày hôm nay phải có trách 
nhiệm cá nhân và tập thể bảo đảm sự sinh tồn của di sản đó. 


Khảo cổ học là một hoạt động công cộng, mọi người đều có quyền rút tỉa từ quá khứ những gi làm 
cho cuộc sống của minh thêm phong phú và mọi cố gắng để hạn chế sự hiểu biết về quá khứ là một sự 
vị phạm quyền độc lập cá nhân. Dị sản văn hoá dưới nước góp phần vào sự hình thành bản sắc và có 
thể có ý nghĩa quan trọng trong việc cũng cố ý thức cộng đồng của người dàn. Nếu được quản lý chu 
đáo, Di sản văn hoá dưới nước có thể đóng một vai trỏ tích cực trong việc xúc tiến giải trí và du lịch, 


Khảo cổ học được triển khai bằng nghiên cứu, nó làm phong phú thêm nhận thức về tính đa dạng 
của văn hoá nhân loại qua các thởi đại và cung cấp cho ta những ý tưởng mới về cuộc. sống thởi quả 
khứ. Nhận thức và các ý tưởng đó giúp cho ta hiểu biết về cuộc sống hôm nay và, tử đó mà dự tính được 
những thách đố trong tương lai. 


Nhiều hoạt động trên biển, vốn tự thân chúng ta là có lợi và đáng mong muốn lại có thể gây ra 
những hậu quả đáng tiếc cho di sản văn hoá dưới nước nếu không lường trước hệ quả của chúng. 


Di sản văn hoá dưới nước có thể bị những công trình xây dựng đe doa làm biến tướng bờ biển và 
thêm biển hoặc làm thay đổi dỏng chảy, trầm tích và luồng chất thải. Di sản văn hoá dưới nước cũng có 
thể bị đe doạ bởi các cuộc khai thác bừa bãi các nguồn lợi thiên nhiên, Và thèm nữa, những hinh thức 
tiếp xúc không thích đáng và tác động gia tăng của việc sưu tầm "vật kỷ niệm" cũng có thể gây ra hiệu 
quả có hại 


Nhiều trong những mối đe doạ đó có thể loại bỏ hoặc thực Sự làm giảm bớt, nếu ngay từ đầu các 
nhà khảo cổ học được tham vấn và những biện pháp ức chế các tác động đó được thực thi. Hiến 
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chương này nhằm đặt ra những chuẩn mực cao về khảo cổ học để chống lại nhanh chóng và có hiệu 
qủa các loại đe doạ di sản văn hoá dưới nước đó. 


Di sản văn hoá dưới nước còn bị đe doạ bởi những hoạt động hoàn toàn không hay gì bởi vì chỉ đem 
lợi lại cho một số nhỏ mà hại cho số đông. Khai thác thương mại di sản văn hoá dưới nước để buôn bán 
hoặc đầu cơ tích trữ về cơ bản là không thích hợp với việc bảo vệ và quản lý di sản này. Hiến chương 
này nhằm đảm bảo cho mọi cuộc khảo sát có mục tiêu và phương pháp luận rõ ràng, có dự tính được 
kết quả để cho ý đồ của mỗi dự án được minh bạch với mọi người. 


Điều 1 - Nguyên tắc cơ bản 
Việc bảo tồn di sản văn hoá dưới nước tại chỗ phải được coi là cách lựa chọn số một. 
Việc tiếp xúc của công chúng cần được khuyến khích. 


Những kỹ thuật không phá hoại, khảo sát và lấy mẫu vật không xô bổ ổ ạt phải được khuyến khích 
hơn là khai quật. 


Khảo sát không được gây cho di sản văn hoá dưới nước nhiều tác động bất lợi hơn là cần thiết để đạt 
được những mục tiêu nghiên cứu có hạn chế của dự án. 


Khảo sát phải tránh không được gây những xáo trộn không cần thiết đến di cốt ngưởi hoặc nơi 
thiêng. 


Khảo sát phải được kèm theo hồ sơ tư liệu thích đáng. 
Điểu 2 - Lập dự án 

Trước khi khảo sát phải lập dự án, lưu tâm đến những điều sau đây: 
«_ Xác định mục tiêu hạn chế hoặc mục tiêu nghiên cứu của dự án; 
»_. Phương pháp luận vả kỹ thuật sẽ sử dụng; 
+ _ Dự toán kinh phí; 
« __ Lịch thực hiện dự án; 
„ __ Thành phần, trình độ, trách nhiệm và kinh nghiệm của đội khảo sát; 
«__ Việc bảo toàn vật liệu, 
« __ Việc quản lý và bảo quản di chỉ, 
„ _. Các thủ tục cộng tác với các bảo tàng và những tổ chức khác; 
- _ Hồ sơtư liệu; 
« _. Biện pháp bảo vệ sức khoẻ và an toàn; 


« _ Việc chuẩn bị làm báo cáo; 
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+ Nơilưu giữ hồ sơ, kể cả di sản văn hoá dưới nước thu nhập được trong khảo sát; 
+ Việc quảng bá, kể cả sự tham gia của công chúng. 
Bản dự án phải được soát xét lại và sửa đổi khi cần thiết. 


Việc khảo sát phải được tiến hành phù hợp với bản dự án. Dự án phải được đến tay cộng đồng các 
nhà khảo cổ học. 


Điều 3 - Kinh phí 


Phải đảm bảo có kinh phí thoả đáng trước khi khảo sát để có thể hoàn thành mọi giai đoạn của dự 
án, kể cả bảo toàn, chuẩn bị báo cáo và quảng bá ra công chúng. Dự án cũng phải bao gồm kế hoạch 
ứng phó khi bất ngờ kinh phí dự toán bị ngắt mà vẫn phải đảm bảo tiến hành Việc bảo toàn di sản văn 
hoá dưới nước và hỗ trợ việc lập hồ sơ. 


Dự án kinh phí không được đặt vấn đề bán di sản văn hoá dưới nước hoặc dùng bất kỳ một cách 
thức nào gây thất tán mà không thu hồi lại được di sản văn hoá dưới nước. 


Điều 4 - Lịch khảo sát 


Phải đảm bảo có lịch khảo sát thoả đáng trước khi khảo sát để có thể hoàn thành một giai đoạn của 
dự án, kể cả bảo toàn, chuẩn bị báo cáo và quảng bá ra công chúng. Dự án cũng phải bao gồm kế 
hoạch ứng phó khi bất ngở lịch khảo sát dự tính bị ngắt mà vần phải đảm bảo tiến hành việc bảo toàn di 
sản văn hoá dưới nước và hỗ trợ việc lập hồ sơ. 


Điều 5 - Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận và kỹ thuật 

Các mục tiêu nghiên cứu và các chỉ tiết về phương pháp luận và kỹ thuật sẽ sử dụng phải được ghỉ 
rõ trong dự án. Phương pháp luận phải phủ hợp với mục tiêu nghiên cứu của dự án và các kỹ thuật sử 
dụng phải cảng ít làm xáo trộn cảng tốt. 


Việc phân tích các di vật vả lập hổ sơ sau điền dã là bộ phận hợp nhất của mọi cuộc khảo sát; những 
điều kiện thích đáng phải được đặt ra trong dự án. 


Điều 6 - Trình độ, trách nhiệm và kinh nghiệm 


Mọi người trong đội khảo sát phải có trình độ và kinh nghiệm thích hợp với vai trò của họ trong dự án. 
Họ phải nắm được và hiểu được đầy đủ công việc mà dự án đỏi hỏi ở họ. 


Mọi cuộc khảo sát có tính chất xâm phạm đổi với di sản văn hoá dưới nước phải được tiến hành dưới 
sự chỉ đạo và điều khiển của một nhà khảo cổ học dưới nước được chỉ định, có trình độ chuyên môn đã 
được công nhận và có kinh nghiệm thích đáng về công việc này. 

Điều 7 - Khảo sát sơ bộ 


Mọi cuộc khảo sát có tính chất xâm phạm đối với di sản văn hoá dưới nước chỉ được tiến hành sau 
khi đã có một đánh giá sơ bộ tính chất dễ bị tổn thương, tầm quan trọng và tiềm năng của di chỉ. 


Việc đánh giá di chỉ phải bao gồm một nghiên cứu cơ bản về chứng tích lịch sử và khảo cổ có trong 


tay, về các đặc trưng khảo cổ học và môi trường của di chỉ và những hậu quả của một sự xâm phạm đối 
với tính ổn định lâu dài của khu vực do tác động của các cuộc khảo sát, 
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Điều 8 - Lập hổ sơ 


Mọi cuộc khảo sát phải được lập hồ sơ đầy đủ theo những chuẩn mực nghiệp vụ hiện hành của việc 
lập hồ sơ khảo cổ học. 


Hồ sơ phải cung cấp đầy đủ các cứ liệu thu thập được tại di chỉ, bao gồm xuất xứ của di sản văn hoá 
dưới nước đã bị di dịch hoặc lấy đi trong quá trình khảo sát, các nhật ký khảo sát, các sơ đồ và bản vẽ, 
các bản ảnh và tất cả các dạng tư liệu thu thập bằng phương tiện khác. 


Điều 9 - Bảo toàn vật liệu 


Phải có chương trình bảo toàn vật liệu để xử lý di vật khảo cổ học trong quá trình khảo sát, khi 
chuyên chở và trong thởi hạn dài. 


Việc bảo toàn vật liệu phải được tiến hành phù hợp với các chuẩn mực nghiệp vụ hiện hảnh. 
Điều 10 - Quản lý và bảo quản di tích 

Phải soạn ra một chương trình bảo quản di chỉ, chỉ tiết hoá biện pháp bảo vệ và quản lý tại chỗ di 
sản văn hoá dưới nước trong quá trình và ngay sau khí kết thúc việc khảo sát. 


Chương trình này phải bao gồm việc thông tin cho công chúng, những điều kiện thoả đáng cho việc 
ổn định di chỉ, giám sát và bảo vệ chống những vụ can thiệp. Cần phải thúc đẩy việc tiếp xúc tại chỗ 
cho công chúng với di sản văn hoá dưới nước, trừ phi việc tiếp xúc đó không thích hợp với việc bảo vệ 
và quản lý. 

Điều 11 - Sức khoẻ và an toàn 


Sức khoẻ và an toàn của đội khảo sát và của các bộ phận tham gia cuộc khảo sát là tối cao. Mọi 
người trong đội khảo sát phải làm việc theo một chế độ an toàn phù hợp với các đỏi hỏi của luật pháp vả 
nghiệp vụ, và chế độ đó phải được mô tả trong chương trình. 


Điều 12 - Báo cáo 


Các báo cáo sơ bộ phải nộp đúng theo lịch đã đề xuất trong chương trình. Những báo cáo đó phải 
đặt ở bộ phận lưu trữ để công chúng nhận biết và tiếp xúc được. 


Các báo cáo phải bao gồm: 

+ __ Một tưởng trình về các mục tiêu; 

« _. Một tưởng trình về phương pháp luận và các kỹ thuật sử dụng; 
+ _ Một tường trình về các kết quả đạt được; 


« __. Những khuyến nghị về việc nghiên cứu tương lai, việc quản lý di chỉ và bảo toản những bộ phận 
di sản văn hoá dưới nước đã lấy đi trong quá trình khảo sát. 


Điều 13 - Lưu trữ 
Các bộ phận của di sản văn hoá dưới nước đã lấy đi trong các cuộc khảo sát và tất cả hồ sơ có liên 
quan phải được lưu trữ ở một cơ quan mà công chúng có thể tới tiếp xúc được vả hồ sơ thường xuyên 


được bảo toàn tốt. Việc thu xếp nơi lưu trữ hổ sơ phải được thoả thuận trước khi tiến hành khảo sát và 
phải được ghỉ vào trong dự án. Hồ sơ phải được bảo toàn đúng theo chuẩn mực nghiệp vụ hiện hành. 
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Tính toàn vẹn của hồ sơ dự án phải được đảm bảo. Việc lưu trữ ở nhiều cơ quan khác nhau không 
được gây cản trở cho việc tâp hợp lại các hồ sơ đó để phục vụ cho các nghiên cứu tiếp sau. Di sản văn 
hoá dưới nước không được đem đi buôn bán như thể là những món hàng có giá trị thương mại. 


Điều 14 - Quảng bá 


Phải nâng cao nhận thức của công chúng về kết quả các cuộc khảo sát và ý nghĩa của di sản văn 
hoá dưới nước thông qua những giới thiệu phổ cập trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Không 
được đặt ra lệ phí cao làm khó dễ cho việc tiếp xúc của quảng đại công chúng với những buổi giới thiệu 
đó. 


Sự hợp tác với các cộng đồng và các nhóm địa phương là việc nên làm, cũng như là hợp tác với các 
cộng đồng và các nhóm có đặc biệt dính dáng đến di sản văn hoá dưới nước đang bàn đến. Điều đáng 
mong muốn là các cuộc khảo sát khảo cổ học nên được tiến hành với sự đồng tình và ủng hộ của các 
cộng đồng và các nhóm nói trên. 


Đội tiến hành khảo sát khảo cổ học cần tìm cách cuốn hút các cộng đồng và các nhóm có quan tâm 
vào cuộc khảo sát ở mức độ mà sự nhập cuộc đó là thích hợp với việc bảo vệ và quản lý ở đâu và lúc 
nảo có thể, đội khảo sát cần tạo cơ hội cho công chúng phát triển kỹ năng khảo cổ thông qua đào tạo 
Và giáo dục. 

Hợp tác với các bảo tảng và cơ quan khác cần phải được khuyến khích trước khi tiến hành khảo sát 
khảo cổ học cần phải thu thập được mọi kết quả của các cuộc nghiên cứu trước và các báo cáo của cơ 
quan hợp tác. Ngoài ra, cần phải bố trí những cuộc đến viếng thăm di chỉ. 


Mội báo cáo tổng hợp cuối cùng phải được trình ra cảng sớm càng tốt, có lưu tâm đến tính phức tạp 
của công cuộc khảo sát, vả đặt vào những kho lưu trữ công cộng thích hợp nhất. 


Điều 18 - Hợp tác quốc tế 


Việc hợp tác quốc tế là thiết yếu đối cới việc bảo vệ và quản lý di sản văn hoá dưới nước và cần phải 
xúc tiến để giữ gìn được nhưững chuẩn mực cao trong khảo sát và nghiên cứu. Việc hợp tác quốc tế cần 
được khuyến khích để sử dụng được tốt những nhà khảo cổ học và những nhà chuyên nghiệp khác 
thành thạo trong lính vực khảo sát di sản văn hoá dưới nước. Các chương trình trao đổi nghiệp vụ 
chuyên môn phải được coi như là một phương thức phổ biến các thực hành tốt nhất. 
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NGUYÊN TẮC LẬP HỒ SƠ DI TÍCH, CỤM KIẾN TRÚC VÀ DỊ CHỈ ( 1996) 
Đã được đại hội đồng ICOMOS lần thứ 11ở sofa, tháng 10 - 1966 phê chuẩn 


Xét thấy rằng di sản văn hoá là sự thể hiện độc đáo thành tựu của con người; và 
~__ Vì dị sản văn hoá là thường hằng bị đe doạ; và 


~_ V† việc lập hồ sơ là một trong những phương thức chính để cung cấp ý nghĩa, hiểu biết, cách xác 
định vả thừa nhận giá trị văn hoá của đi sản văn hoá; và 


- __ Vì trách nhiệm bảo toàn và bảo quản di sản văn hoá là nằm trên vai không chỉ của người sở hữu dị 
sản mà cỏn có những chuyên gia về bảo tồn, những người chuyên nghiệp, những người có trách 
nhiệm về chính trị và hành chính làm việc ở mọi cấp của nhà nước và với công chúng; và 


-_ Như điều 16 Hiến chương Venice đã yêu cầu, cho nên vấn đề thiết yếu là phải có những tổ chức và 
cá nhân có thẩm quyền tham gia vào việc thu thập tư liệu về di sản văn hoá. 


Mục đích của văn kiện này, do đó, là làm rõ những lý do chính, những trách nhiệm, những biện pháp 
tổ chức, những nội dung, việc quản lý và phân bố hồ sơ. 


Định nghĩa dùng trong văn kiện này 


- __ Dị sản văn hoá là để chỉ những di tích, những cụm kiến trúc và những di chỉ có giá trị di sản, tạo 
thành môi trưởng lịch sử hoặc môi trường xây dựng. 


- _.. Hồ sơ (recording) là thu thập những thông tin miêu tả hình thể vật chất, tình trạng và cách sử dụng 
các dị tích, và là một bộ phận thiết yếu của tiến trình bảo toàn. 


- __ Hồ sơ tư liệu các di tích, cụm kiến trúc và di chỉ có thể bao gồm những bằng chứng vật thể và phi 
vật thể, và là một phần việc của công tác tư liệu có thể đóng góp vào sự hiểu biết di sản và các giá 
trị có liên quan. 

Lý do lập hồ sơ 

1. Việc lập hồ sơ về di sản văn hoá là thiết yếu: 


a.. Để có được tri thức đăng nâng cao hiểu biết vẻ di sản văn hoá, các giá trị và sự tiển hoá của di 
sẵn; 


b.. Để thúc đẩy mối quan tâm và sự nhập cuộc của dân chúng vào việc bảo tổn di sản thông qua 
việc phát tán những thông tin đã được ghi nhập; 


c.. Để đảm bảo một cách quản lý và kiểm tra thích đáng các công trỉnh xây dựng và mọi biến đổi 
Tiên quan đến di sản văn hoá; 


d.. Để đảm bảo cho việt bảo quản và bảo toàn di sản tôn trọng hình thể vật chất, vật liệu phương 
thức xây dựng, và ý nghĩa lịch sử và văn hoá của di sản. 


2... Việc lập hồ sơ phải được tiến hành ở mức độ chỉ tiết thích đáng để có thể: 
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a.. Cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác định, hiểu biết, thể hiện và giới thiệu di sản, và thúc. 
đẩy công chúng nhập cuộc; 


b... Cung cấp một hồ sơ thưởng trực về tất cả di tích, cụm kiến trúc vả di chỉ có thể bị phá huỷ hoặc biến 
đổi bằng cách này cách nọ, hoặc có nguy cơ bị thiên nhiên hay hoạt động con người đe doạ; 


©.. Cung cấp thông tin cho các nhà cẩm quyền và người lập kế hoạch ở các cấp quốc gia, vùng 
hoặc địa phương để họ đưa ra được những chính sách và quyết định thích đáng trong việc quy 
hoạch và kiểm tra sự phát triển; 

d.. Cung cấp thông tin cần thiết để có thể quyết định một cách sử dụng thích hợp và lâu dài, và để 
xác định trước những biện pháp hữu hiệu về nghiên cứu, quản lý các chương trình bảo toàn các. 
công trình xây dựng. 

3... Hồ sơ về dĩ sản văn hoá phải được coi là một việc ưu tiên, và phải được tiến hành, đặc biệt: 

a... Khi lập bản kiểm kê ở cấp quốc gia, vùng hoặc địa phương; 

b... Với kiểu cách là bộ phận hợp nhất của bộ phận hợp nhất và nghiên cứu bảo toản; 


e... Trước, trong và sau mọi công việc tu sửa, sửa đổi, hoặc bất kỳ một can thiệp nào khác vào một yếu 
tố di sản, và khi chứng tích vẻ lịch sử di sản đó đã bộc lộ trong lúc tiến hành các công việc kia; 


d.ˆ Trong trường hợp đi sản đã bị sụp đổ, huỷ hoại, bỏ hoang hoặc di dời, toàn bộ hoặc từng phần, hoặc 
di sản có nguy cơ bị phá hỏng bởi các tác nhân bên ngoài, con người hoặc thiên nhiên, 


e. _ Trong khi hoặc sau một sự cố bất ngở làm hư hỏng di sản văn hoá; 
í... Khi xảy ra một sự thay đổi trong cách sử dụng hoặc trong trách nhiệm quản lý và kiểm soát. 
Trách nhiệm lập hổ sơ 


†.. Một cam kết bảo toàn di sản ở cấp quốc gia đòi hỏi phải có một cam kết tương đương đối với tiến 
trình lập hồ sơ tư liệu. 


2... Tính phức tạp của liến trinh lập hồ sơ và lý giải tư liệu đòi hỏi phải có những cá nhân có kỹ năng, có 
trí thức và ý thức về việc liên kết các nhiệm vụ. Có thể là cần thiết phải đề ra những chương trình 
đào tạo về việc này. ` 

3. Đặc biệt, tiến trình lập hồ sơ 


4... có thể bao hàm nhiều nhà chuyên môn có trình độ cao cộng tác chặt chẽ với nhau, ví như người 
chuyên môn về lập hỏ sơ dị sản, thanh tra viên, nhà quản đốc, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà nghiên cứu, 
chuyên gia vẻ lịch sử kiến trúc, nhà khảo cổ học trên mặt đất và trong lòng đất, và những cố vấn 
chuyên môn khác. 


5. Tất cả những người quản lý di sản văn hoá đều có trách nhiệm phải đảm bảo việc lập hồ sơ thích 
đáng, hồ sơ phải có chất lượng và cập nhật. 


Tổ chức việc lập hồ sơ 
1.. Trước khi chuẩn bị hổ sơ mới, còn phải tìm lại và đánh giá các nguồn thông tin đang có: 


a. Loại hổ sơ có chứa những thông tin này cần được tìm trong các tải liệu khảo sát, các bản vẽ, 
bản ảnh, những báo cáo và mô tả. đã xuất bản và không xuất bản, những tư liệu iiên quan đến 
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nguồn gốc và lịch sử của toà kiến trúc, nhóm kiến trúc hoặc di chí. Điều quan trọng là phải tìm 
các hồ sơ gần đây cũng như hồ sơ cũ; 


b.. Các hồ sơ hiện còn phải tìm trong các bộ phận lưu trữ quốc gia hoặc công cộng ở địa phương, 
trong các lưu trữ, bản kiểm kê và các sưu tập về nghiệp vụ, của các tổ chức hoặc tư nhân, trong 
các thư viện và bảo tảng; 


c.. Các hồ sơ được tìm tòi qua sự tham vấn những cá nhân vả tổ chức vốn đã sở hữu, chiếm giữ, làm 
kiểm kê, xây dựng, bảo toàn hoặc đã nghiên cứu hay có trì thức vẻ dì tích, cụm kiến trúc vả di chỉ. 
2. - Từ việc phân tích nói trên, sự chọn lựa phạm vi, cấp độ và phương pháp thích đáng để lập hồ sơ đỏi hỏi: 
a.. Các phương pháp lập hồ sơ và loại tư liệu sản sinh ra phải thích hợp với tính chất của di sản, với 
mục đích của việc lập hồ sơ, với bối cảnh văn hoá, với tiền tải trợ và các nguồn tài chính khác. 
Nếu nguồn tải chính bị hạn chế, có thể tiến hành dần dần từng giai đoạn việc lập hỏ sơ. Những 
phương pháp nảy có thể bao gồm các văn bản mô tả và phân tích, các bản ảnh (trên không 


hoặc mặt đất), phép ảnh chỉnh hình, phép đo ảnh, khảo sát địa vật lý, bản đồ, sơ đồ c6 số đo, 
bản vẽ bản phác hoạ, bản sao, hoặc những công nghệ truyền thống hoặc hiện đại khác; 


b... Các phương pháp lập hồ sơ cần hết sức tránh dùng những kỹ thuật can thiệp thô bạo, vả không 
được làm hỏng đối tượng được nghiên cứu; 


e.. Xác định rõ cơ sở hợp lý của phạm vi dự định nghiên cứu, và một phương pháp thu thập tư liệu 
thoả đáng; 


d.. Các tư liệu dùng để lập hồ sơ phải được lưu giữ tốt. ổn định trong lưu trữ. 
Nội dung Hồ sơ 
1.. Mọi hồ sơ phải có đủ những yếu tố sau đây để có thể nhận ra được: 

a.. Tên của kiến trúc, cụm kiến trúc hoặc di chỉ; 

b.. Một số ký hiệu tra cứu duy nhất; 

c. Ngảy, tháng, năm lập hồ sơ; 

d. Tên của tổ chức lập hồ sơ; 


e... Bản quy chiếu đến các hồ sơ và báo cáo có liên quan tới các công trình xây dựng nói trên, đến các 
tư liệu ảnh, bản vẽ, văn bản hoặc thư mục, đến các hồ sơ khảo oổ học và môi trường. 


2. Địa điểm, phạm vi của di tích, cụm kiến trúc hoặc di chỉ phải được ghỉ rõ, chỉnh xác; có thể thực hiện 
bằng mô tả, bản dõ, sơ dồ hoặc không ảnh. ở vùng nông thôn chỉ cân những quy chieu do bản hoạc 
dùng phép đo tam giác từ những điểm đã biết. ở vùng đô thị chỉ cần ghỉ địa chỉ và đường phố là đủ. 


3. Trong hồ sơ mới phải ghi rõ nguồn của mọi tư liệu không thu thập trực tiếp tử di tích, cụm kiến trúc 
hoặc di chỉ. 


4... Hồ sơ phải bao gồm, tuỷ theo trường hợp, toàn bộ hay một số các thông tin sau: 
a._ Loại hình, hình dáng và kích thước của toà kiến trúc, cụm kiến trúc hoặc di chỉ; 


b. Các đặc trưng bên trong và bên ngoài, tuỷ theo trưởng hợp, của toà kiến trúc, cụm kiến trúc 
hoặc di chỉ; 
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©.. Tính chất, chất lượng, ý nghĩa văn hoá nghệ thuật vả khoa học của di sản và các bộ phận cấu 
thành, và ý nghĩa văn hoá, nghệ thuật và khoa học của: 


vật liệu, các thành phần và công trình xây dựng, trang trí kiến trúc, đồ trang trí và minh văn; các 
chức năng, trang bi và máy móc; các kiến trúc phụ, vườn tược, cảnh quan và các đặc trưng văn 
hoá, địa hình và thiên nhiên của di chỉ; 

d.. Công nghệ và các kỹ năng truyền thống và hiện đại dùng trong xây dựng và bảo quản; 


e... Mọi chỉ dẫn có được để dựng niên đại gốc và phát triển về sau của công trinh, dự án ban đầu và 
tác giả của dự án, chủ sở hữu của di sản, cách sử dụng và trang trí di sản; 


f... Mọi chỉ dẫn có được để xây dựng lịch sử sử dụng, các sự kiện gắn với di tích, những thay đổi về 
cấu trúc và trang trí, và các tác động thúc ép bên ngoài, của con người và tự nhiên; 


9. Lịch sử quản lý, bảo quản và tu sửa di tích; 

h.. Các yếu tố hoặc mẫu vật tiêu biểu cửa các biện pháp xây dựng hoặc các vật liệu của di chỉ; 

Ì.. Sự đánh giá tỉnh trạng hiện thời cửa di chỉ; 

j.. Đánh giá mối quan hệ nhìn thấy được và chức năng giữa di sản và khung cảnh xung quanh; 

k.. Đánh giá những xung đột hoặc đe doạ đo con người hoặc thiên nhiên gây ra, hoặc do ô nhiễm 


môi trường hay do cách sử dụng đất đai kế cận. 


6... Tuy theo mục đích theo duổi trong việc lập hồ sơ (xem phần 1, 2 ở trên), mức độ chỉ tiết đỏi hỏi có 
khác nhau. Mọi thông tin cẩn phải đáp ứng nói trên, dù có ngắn gọn, đều cung cấp những dữ kiện 
quan trọng cho việc lập kế hoạch ở địa phương và việc kiểm tra và quản lý di sản. Đối với chủ sở 
hữu dị tích hoặc toà kiến trúc thị hổ sơ cần chỉ tiết hơn để đảm bảo việc bảo toàn, bảo quản và quản 
lý. 

Quản lý và Phổ biến Hồ sơ 


1.. Bản gốc của hồ sơ phải được bảo quản trong điều kiện đẩy đủ an toàn để đảm bảo tính toàn vẹn 
của hồ sơ, không bị suy thoái hoặc mủn nát dưới bất kỳ một hình thức nào, đúng theo các chuẩn 
mực quốc tế. 


2. Một bản sao dự phòng của hồ sơ phải được lưu giữ an toàn ở một nơi khác, 

$. Các bản sao của hồ sơ này phải để cho các chức sắc chính quyển dễ tiếp xúc, và cho các nhà 
chuyên nghiệp và cả công chúng khi cần thiết được tiếp cận để nghiên cứu, kiểm tra việc quy hoạch 
và để vận dụng trong mọi tiến trình hành chính và luật pháp khác. 


4.. Các hồ sơ đã được cập nhật này phải luôn có sắn, tốt nhất là ở ngay di chỉ, để phục vụ cho việc 
nghiên cứu, quản lý, bo quản di sản vả chữa chay những hư hỏng. 


5... Các hồ sơ này phải là:n đúng cỡ chuẩn và, chỗ nảo cần thiết thì phải có phụ lục để cho việc trao đổi 
và Xử lý thông tin ở cấp địa phương. quốc gia và quốc tế được dễ dàng. 


6.. Việc lắp ráp, quản lý và sắp xếp các thông tín (u nhập được đòi hỏi, nếu có thể, sự hiểu biết về 
cách sử dụng thích đáng công nghệ thông tin đương đại. 


7... Nơi để hồ sơ phải công khai cho mọi người đến tham cứu. 


8.. Một báo cáo về những kết quả chính của việc thu thập tư liệu phải được phổ biến và, nếu có thể, 
phải xuất bản. 


24 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tụ 


CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH VĂN HOÁ 
Việc quản lý du lịch ở những nơi có di sản quan trọng (1999) 


Đã được ICOMOS thông qua tại Đại Hội Đồng lần thứ 12 ở Mexico, 10 - 1999 


Lời mở đầu 
Tinh thần cơ bản 


Theo nghĩa rộng lớn nhất, di sản thiên nhiên và văn hoá thuộc về mọi con người. Mỗi một chúng ta 
có quyền và trách nhiệm phải hiểu, thưởng thức và bảo vệ giá trị toàn cầu của nó. 


Di sản là một khái niệm rộng lớn góm cả môi trường thiên nhiên lẫn văn hoá: Bao gồm cảnh quan, 
các tổng thể lịch sử, các di chỉ tự nhiên va do con người xây dựng, và cả tính đa dạng sinh học, các sưu 
tập, các tập tục truyền thống và hiện hanh, trì thức và kinh nghiệm sống. Di sản ghỉ nhận và thể hiện 
quá trình phát triển lịch sử lâu dài vốn dã tao nên bản chất của các thực thể quốc gia, khu vực, bản địa 
và địa phương và là một bộ phận hữu cơ của đời sống hiện đại. Nó là một điểm quy chiếu năng động và 
là một công cụ tác dụng cho phát triển và trao đổi. Di sản riêng và ký ức tập thể của mỗi địa vực hoặc 
cộng đồng là không gì thay thế được và là một nền tảng quan trọng cho phát triển, hôm nay và cả mai sau. 


Vào thời đại toàn cầu hoá đang gia tăng như ngày nay, việc bảo vệ, bảo tồn, lý giải và giới thiệu di 
sản và tính đa dạng văn hoá của bất kỳ một nơi hoặc khu vực nào là một thách đố quan trọng đối với 
mọi người ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, việc quản lý di sản đó, trong một khuôn khổ các chuẩn mực được 
quốc tế thừa nhận và được áp dụng thoả đáng thông thường lại là trách nhiệm cửa một cộng đồng riêng 
biệt hoặc một nhóm trông nom. 


Một mục tiêu đầu tiên để quản lý di sản là phải thông báo ý nghĩa của di sản. đó và sự cần thiết phải 
bảo vệ cho cộng đồng chủ nhà và cho các khách tham quan. Việc quản lý vật chất tốt, hợp lý, việc tiếp 
cận dì sản về mặt trí tuệ hoặc về cảm xúc và việc phát triển văn hoá vừa là quyền lợi vừa là đặc quyền 
của một người. Việc quản lý phải bao hàm nghĩa vụ tôn trọng các giá trị của di sản, các quyền lợi hợp 
tình hợp lý của cộng đồng chủ nhả hiện nay, những người bản địa đang trông coi hoặc những chủ nhân 
sử hữu các tài sản lịch sử, phải tôn trọng cảnh quan và những văn hoá đã sản sinh ra di sản đó. 


Mối tương tác năng động giữa Du lịch và Di sản văn hoá 


Du lịch nội địa và quốc tế đến nay là một trong những phương tiện hàng đầu để trao đổi văn hoá, tạo. 
cơ hội cho mỗi con người được trải nghiệm không chỉ những gì quá khứ con để lại mà cả cuộc sống và 
xã hội dương đại của kẻ khác. Du lịch ngày cảng được thừa nhận rộng rãi là một động lực tích cực cho 
việc bảo vệ di sản thiên nhiên văn hoá. Du lịch có thể nắm bắt các đặc trưng về kinh tế của di sản và sử 
dụng chúng vào việc bảo vệ bằng cách gây quỹ, giáo dục cộng đồng vả tác động đến chính sách. Đây 
là một bộ phận chủ yếu của nhiều nền kinh tế quốc gia và khu vực và có thể là một nhân tổ quan trọng 
trong phát triển, khi được quản tý hữu hiệu. 


Bản thân du lịch đã thành một hiện tượng ngày càng phức hợp đóng một vai trỏ chủ yếu trong các fĩnh 
vực kính tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục, lý sinh, sinh thái và thẩm mỹ. Để thành tựu được mối tương 
tác có lợi giữa mong đợi và ước muốn của khách tham quan và cộng đồng chủ nhà hoặc địa phương 
phương - mà có khi lä xung đột nhau - là cả một thách đố và một cơ hội. 
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Di sản thiên nhiên và văn hoá cũng như tính đa dạng của các nền văn hoá đang tồn tại là những 
hấp lực to lớn, một kiểu du lịch cực doan hoặc quản lý tồi và sự phát triển tuỳ thuộc vào du lịch có thể đe 
doạ tính toàn vẹn của hình thể tự nhiên và ý nghĩa của di sản. 


Sự viếng thăm thưởng hãng của khách du lịch cũng có thể làm cho hệ sinh thái, văn hoá và lối sống 
cộng đồng chủ nhà bị xuống cấp. 


Du lịch phải đem lại lợi ích cho các cộng đồng chủ nhà và tạo cho họ một phương thức quan trọng và 
một động lực để chăm nom và duy trì dì sản và các tập tục văn hoá của họ. Sự tham gia và hợp tác giữa 
các cộng đồng địa phương hoặc bản địa đại điện, các nhà bảo tồn, các điều hành viên du lịch, chủ sở 
hữu tải sản, các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm kế hoạch phát triển quốc gia và các nhà quản 
lý di tích là cần thiết để thực hiện được một ngành kinh doanh du lịch bền vững và nâng cao việc bảo vệ 
các nguồn lực của di sản cho các thế hệ tương lai. 


ICOMOS, Hội đồng Quốc tế Di tích và Di chỉ, với tư cách là tác giả công ước này, các tổ chức quốc 
tế khác và ngành kinh doanh du lịch, sẵn sảng ứng đáp thách đố này. 


Mục tiêu của công ước 
Các mục tiêu của công ước quốc tế về du lịch văn hoá bao. gồm: 


+ _. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích những ai tham gia vào việc bảo vệ và quản lý để làm 
cho cộng đồng chủ nhà và khách tham quan thấu hiểu tầm quan trọng ý nghĩa của di sản đó, 


+. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích ngành kinh doanh du lịch đẩy mạnh và quản lý du lịch 
theo hướng tôn trọng và phát huy di sản và các văn hoá đang tồn tại của các cộng đồng chủ 
nhà. 


+. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích đối thoại giữa những người chịu trách nhiệm về di sản 
và những người kinh doanh du lịch nhằm làm họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng và tính chất mỏng 
manh dễ hỏng của các tổng thể di sản, các sưu tập, các văn hoá đang tồn tại, kể cả sự cần 
thiết phải đảm bảo một tương lai bền vững cho những loại đó. 


« _.. Khuyến khích những người lập kế hoạch và hoạch định chính phát triển những dự án cụ thể đó 
đo lường được và những chiến lược liên quan đến việc giới thiệu, tưởng giải các tổng thể di sản 
và các hoạt động văn hoá trong bối cảnh bảo tồn và bảo vệ những loại hình đó. 

Thêm nữa, 


+ _. Công ước ủng hộ những sáng kiến rộng lớn do ICOMOS, các tổ chức quốc tế khác và ngành 
kinh đoanh du lịch đề xuất nhẫm duy trì tính toàn vẹn việc quản lý và bảo vệ di sản. 


+ _. Công ước khuyến khích mỗi ai có những lợi ích thích đáng hoặc khi xung đột nhau, có trách 
nhiệm và nghĩa vụ cùng kết hợp để hoàn thành các mục liêu của công ước. 


+. Công ước khuyến khích các bên có quan tâm cùng nhau hoạch định những nguyên tắc chỉ đạo 


làm dễ dàng cho việc thực hiện các Nguyên tắc vào những tình huống riêng biệt của mình hoặc 
các yêu cầu của những tổ chức và cộng đồng đặc biệt. 
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Các nguyên tắc của công ước du lịch văn hoá 
Nguyên tắc 1 


Vì du lịch nội địa và quốc tế là một trong những phương tiện tốt nhất để trao đổi văn hoá nên 
việc bảo vệ cần phải tạo ra những cơ hội quản lý tốt và có trách nhiệm cho các thành viên của 
cộng đồng chủ nhà và các khách quan tham gia để họ thấy được và hiểu được trực tiếp di sản và 
văn hoá của cộng đồng đó. 


1.1. Di sản thiên nhiên và văn hoá là một nguồn lực vật chất và tính thần cung cấp một cách tường 
thuật sự phát triển lịch sử. Nó có một vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại và phải làm cho 
công chúng tiếp cận được về mặt hình thể, trí tuệ hoặc cảm xúc. Các chương trình nhằm bảo vệ và 
bảo tồn các thuộc tính hình thể, các hình thái không nắm bắt được, các tính hiển thị văn hoá đương 
đại và bối cảnh rộng lớn cần phải làm cho cộng đồng chủ nhà và khách tham quan dễ dàng hiểu 
được và đánh giá được ý nghĩa của di sản, một cách hợp tình hợp lý và trong khả năng có được 
của di sản. 

1,2. Những dạng cá thể trong di sản thiên nhiên và văn hoá có những cấp độ ý nghĩa khác nhau, có 
dạng thì có giá trị toàn cầu, có tẩm quan trọng quốc gia khu vực hoặc địa phương, các phương 
trình thể hiện phải trình bày ý nghĩa đó một cách thích hợp và dễ tiếp nhận cho cộng đồng chủ nhà 
và khách tham quan quan bằng những hinh thức thích đáng, hấp dẫn sỏi động và tương lai về giáo 
dục, truyền thống, công nghệ và cách giải thích riêng về các thông tin lịch sử, môi trường và văn hoá. 


1.3. Các công trình thể hiện và giới thiệu phải khuyến khích và tạo điều kiện cho công chúng có nhận 
thức ở trình độ cao phải có sự hỗ trợ cần thiết cho di sản thiên nhiên và văn hoá được tồn tại lâu 
dài. 


1.4, Các công trình thể hiện phải giới thiệu được ý nghĩa của các nơi có dị sản, các truyền thống và tập 
tục văn hoá theo kinh nghiệm xưa vả trong những dị biệt hiện thời của cộng đồng chủ nhà ở trong 
khu vực, kể cả của các nhóm văn hoá hoặc ngôn ngữ thiểu số. 


Nguyên tắc 2 


Mối quan hệ giữa các địa điểm Di sản và Du lịch là có tính động và có thể có giá trị xung đột 
nhau. Phải quản lý mối quan hệ đó một cách bển vững cho hôm nay vì các thế hệ mai sau. 


2.1. Các di sản có ý nghĩa đều có một giá trị tự thân đối với mọi người như thể là một nền tảng quan 
trọng cho vẻ đa dạng văn hoá và phát triển xã hội. Việc bảo vệ và bảo tồi lâu dài các văn hoá tồn 
tại, các nơi có di sản, các sưu tập tính toàn vẹn hình thể và sinh thái vả bối cảnh môi trường của 
những loại đó phải là một cấu thành thiết yếu của các chính sách phát triển xã hôi, kinh tế, chính trị, 
lập pháp, văn hoá và phát triển du lịch. 


2.2. Mối tương tác giữa các nguồn lực hoặc giá trị di sản và du lịch là động và luôn biến đổi, làm nảy 
sinh cả cơ hội lẫn thách đố, và có khả năng cả những xung đột. Các dự án, hoạt động và phát triển 
du lịch phải đạt được những kết quả tích cực và phải giảm thiểu những tác động bất lợi lên di sản 
và lối sống của cộng đồng chủ nhà, mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu và ước mong của khách 
tham quan. 


2.3. Các chương trình bảo vệ, thể hiện và phát triển du lịch phải được căn cứ trên một sự hiểu biết toàn 
điện các mặt đặc thù, thường là phức tạp hoặc xung đột, của ý nghĩa di sản ở riêng một nơi. Việc 
tiếp tục nghiên cứu và tham vấn để nâng cao hiểu biết và đánh giá đúng giá trị ý nghĩa đó lả quan 
trọng, 
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24. 


25 


26. 


SiE: 


Việc duy trì tính xác thực của địa diểm di sản và các sưu tập là quan trọng. Đó là một yếu tố thiết 
yếu của ý nghĩa văn hoá của những loại hình này, như có thể thấy được hiển thị trong vật chất hữu 
thể, trong ký ức được tích luỹ và trong các truyền thống mở mờ ảo ảo còn lại từ thời xưa. Các 
chương trình phải giới thiệu và lý giải tính xác thực của địa điểm và các trải nghiệm văn hoá để 
nâng cao hiểu biết và đánh giá đúng di sản văn hoá đó. 


Các dự án phát triển du lịch và xây dựng cấu trúc hạ tầng phải lưu ý đến các phương diện thẩm mỹ, 
xã hội và văn hoá, các cảnh quan thiên nhiên và văn hoá, các đặc trưng đa dạng sinh học, và 
phạm vi bao quát rộng lớn hơn cả các địa điểm di sản. Ưu tiên cần được dành cho việc sử dụng vật 
liệu địa phương và cần iưu tâm đến các phong cách kiến trúc địa phương hoặc các truyền thống 
bản xứ. 


Trước khi các địa điểm di sản được xúc tiến hoặc phát triển cho du lịch mở rộng, các dự án quản lý 
phải đánh giá các giá trị thiên nhiên và văn hoá của nguồn lực. Rồi phải xác lập thoả đáng những 
giới hạn thay đổi có thể chấp nhận được, đặc biệt là về tác động của số lượng khách tham quan lên 
các đặc trưng hình thể, tính toàn vẹn, sinh thái và tính đa dạng sinh học của địa điểm, sự lui tới của 
người địa phương, hệ thống vận tải và phúc lợi xã hội, kinh tế và văn hoá của công đồng chủ nhà. 
Nếu mức độ có khả năng thay đổi mà không chấp nhận được thì dự án phát triển phải thay đổi. 


Phải có những chương trình đánh giá tiếp tục để đánh giá những tác động tiến bộ của hoạt động và 
phát triển du lịch trên riêng một địa điểm hoặc một cộng đồng. 


Nguyên tắc 3 


Lên kế hoạch Bảo vệ và Du lịch cho các địa điểm Di sản phải đảm bảo cho du khách sẽ cảm 
nhận được là b công, là thoải mái, là thích thú. 


31 


3.2. 


343. 


3.4. 


Các công trình bảo vệ du lịch phải giới thiệu có chất lượng cao để làm cho khách đến có một hiểu 
biết lạc quan về các đặc trưng có ý nghĩa của di sản và sự cần thiết phải bảo vệ chúng khiến cho 
người khách có thể thích thú đến một cách thoả đáng. 


Các khách đến tìm hiểu di sản có thể đi theo cách riêng của họ, tuỷ họ chọn. Những đường giao 
thông riêng có thể là cần thiết để giảm thiểu những tác động lên tính toàn vẹn và kết cấu hình thể 
của địa điểm, lên các đặc trưng thiên nhiên và văn hoá của địa điểm. 


Tôn trọng tính thiêng liêng của những nơi chốn thần linh, các tập tuc và truyền thống là một điều 
lưu ý quan trọng đến với những người quản lý di tích, các khách tham quan các nhà hoạch định 
chính sách các nhà lập kế hoạch và những người điều hành du lịch. Các khách đến sẽ được 
khuyến khích ứng xử như là những khách mời, tôn trọng giá trị và lối sống của cộng đồng chủ nhà, 
loại bỏ trộm cắp hoặc buôn bán phi pháp di sản văn hoá và xử lý đúng đắn để sẽ còn được chào 
đón lại lần sau, nếu họ trở lại. 


Lập kế hoạch cho các hoạt động du lịch cần phải cung cấp được những tiện nghỉ thoả đáng cho 


khách được thoải mái, an toàn, khoẻ khoắn làm tăng thêm thích thú cho khách song không được 
gây tác động có hại cho những nơi có ý nghĩa hoặc những đặc trưng sinh thái. 
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Nguyên tắc 4 


Các cộng đồng chủ nhà và dân chúng bản địa phải được tham gia vào việc lập kế hoạch bảo 
vệ và du lịch. 


4.1. Phải tôn trọng quyển và lợi ích của cộng đồng chủ nhà, ở cấp độ khu vực và địa phương, của chủ 
sở hữu tài sản và của những người bản địa nếu có quyền thực thi quyền và trách nhiệm có tính 
truyền thống trên khoảnh đất riêng của mình và trẻn các di chỉ có ý nghĩa trên khoảnh đất đó. Họ 
phải được tham gia vào việc xác lập mục đích, chiến lược, chính sách và thủ tục xác định, bảo vệ, 
quản lý, giới thiệu và thể hiện có nguồn lực di sản của họ, các tập tục văn hoá về các biểu thị văn 
hoá đương thời, trong phạm vi du lịch. 


4.2. Nếu di sản ở một địa điểm hoặc khu vực nào đó có một tầm cỡ toàn cầu, thì các yêu cầu và nguyện 
vọng của một số cộng đồng hoặc người dân bản địa muốn giới hạn hoặc hướng việc tiếp xúc vật 
thể, tâm linh hoặc trí tuệ vào những tập tục văn hoá, tri thức tín ngưỡng, hoạt động, di vật hoặc di 
chỉ nào đó cần phải được tôn trọng. 


Nguyên tắc 5 
Hoạt động du lịch và bảo vệ phải có lợi cho cộng đồng chủ nhà. 


5.4. Người làm chính sách phải đề xuất các biện pháp nhằm phân phối công bằng lợi lộc của du lịch 
cho đất nước hoặc khu vực liên quan để nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội ở nơi đó và để 
đóng góp vào việc xoá đói đâu cần thiết. 


5.2. Việc quản lý bảo vệ vả các hoạt động du lịch phải cung cấp được lợi lộc và kinh tế, xã hội văn hoá 
cho nam và nữ của cộng đồng chủ nhà hoặc địa phương, ở tất cả các cấp, thông qua giáo dục, đào 
tạo và tạo ra các cơ hội có việc làm thường xuyên. 


5.3. Một tỷ lệ đáng kể của thu nhập có được tử các chương trình du lịch các địa điểm di sản phải được 
đem trợ cấp cho việc bảo vệ bảo tồn và giới thiệu các địa điểm đó, bao gồm cả khung cảnh thiên 
nhiên và văn hoá nơi đó. Nếu có thể, khách tham quan sẽ góp ý kiến về vấn đề. trợ cấp thu nhập 
này. 


5.4. Các chương trình du lịch phải khuyến khích giáo dục và việc làm cho các hướng dẫn viên và chỗ 
đứng của các phiên dịch từ cộng đồng chủ nhà để nâng cao kỹ năng của người dân địa phương 
trong sự thể hiện và giải thích các giá trị văn hoá của họ. 


5.5. Các chương trình thể hiện và giáo dục về di sản cho dân chúng của cộng đồng chủ nhà cần 
khuyến khích sự tham gia của những người thể hiện ở địa phương. Những chương trình đó phải 
nâng cao được trí thức và lòng tôn trọng của dân chúng địa phương đối với di sản của họ, khuyến 
khích họ trực tiếp quan tâm đến việc chăm nom và bảo vệ di sản đó. 


5.6. Việc quản lý sự bảo vệ vả các chương trình du lịch cần phải bao gồm cả những cơ hội giáo dục và 
đào tạo cho những người làm chính sách, những người lập kế hoạch, những nhà nghiền cứu, 
những người thiết kế, những kiến trúc sư, những người thể hiện, những người bảo vệ và các điều 
hành viên du lịch các người tham gia cần được khuyến khích tìm hiểu và giúp giải quyết kịp thời 
những biện pháp đối lập nhau, những cơ hội thuận lợi và những vấn đề khó khăn của đồng nghiệp 
mình. 
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Nguyên tác 6 


Các chương trình xúc tiến du lịch phải bảo vệ và phát huy các đặc trưng của di sản thiên 
nhiên và văn hoá. 


6.1. Các chương trình xúc tiến du lịch phải đưa ra được những dự tính hiện thực và chịu trách nhiệm 
thông báo cho các du khách có khả năng đến thăm và những đặc trưng di sản riêng của địa điểm 
hoặc đặc điểm của cộng đồng chủ nhà, qua đó khuyến khích du khách có ứng xử một cách thoả 
đáng. 


6.2. Các địa điểm và sưu tập di sản có ý nghĩa cần phải được quảng bá và quản lý tốt để bảo vệ tính 
xác thực cửa chúng và nâng cao hứng thú tìm hiểu của khách bằng cách giảm thiểu những cuộc 
viếng thăm lúc dày đặc lúc thưa thớt và tránh những cuộc viếng thăm quá. đông vào cùng một lúc. 


6.3. Các chương trình xúc tiến du lịch cần phải có kế hoạch phân bố rộng rãi lợi ích để tránh sức ép lên 
những địa điểm có tính phổ biến hơn bằng cách khuyến khích du khách đếm thăm rộng rãi hơn các 
đặc trưng khác nhau của di sản thiên nhiên và văn hoá trong vùng hoặc trong địa bản. 


6.4. Việc xúc tiến, phân bố và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác cần phải 


được tái phân phối về mặt xã hội và kế toán cho cộng đồng chủ nhà song phải đảm bảo tính toàn 
vẹn văn hoá của họ không được xuống cấp. 
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HIẾN CHƯƠNG VỀ DI SẢN XÂY CẤT BẢN XỨ (1999) 
Đã được Đại Hội đồng ICOMOS lần thứ 12 ở Mêxico, tháng 10 - 1999 phê chuẩn 


Lời mở đầu 


Di sản xây cất bản xứ giữ một vị trí trung tâm trong tình cảm và niềm tự hào của một dân tộc. Dị sản 
đó đã được thừa nhận là một sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn của xã hội. Tuy không theo quy tắc quy 
định song di sản này lä có được sắp đặt hẳn hoi, vừa có tính thực dụng lại vừa có lợi ích và vẻ đẹp riêng. 
Nó là tiêu điểm của cuộc sống đương đại đồng thời là chứng nhân của lịch sử xã hội. Tuy là công trình 
của con người song di sản đó cũng là tạo tác của thời gian. Nó sẽ không xứng đáng là dì sản của nhân 
loại nếu không tìm cách bảo toàn các mặt hoà hợp đó vốn là cốt lõi của chính sự tổn tại của con người. 


Di sản xây cất bản xứ là quan trọng, nó là sự biểu thị cơ bản của văn hoá một cộng đồng, của mối 
quan hệ giữa một cộng đồng và lãnh thổ của mình và đồng thời là biểu thị tính đa dạng văn hoá của thế giới. 

Nhà ốc bản xứ là phương cách truyền thống và tự nhiên mà các cộng đổng đã tạo dựng để sử dụng 
chỗ cư trú cho mình. Đó là một tiến trình đang tiếp diễn bao gồm những biến đổi cần phải có và sự thích 
ứng hằng xuyên để đáp ứng các thúc ép về mặt xã hội và môi trường. Khắp nơi trên thế giới là sự sống 
còn của truyền thống này đang bị sự đồng nhất hoá kinh tế, văn hoá và kiến trúc đe doạ. Làm thế nào 
để ứng phó với các lực lượng đó là một vấn đề cần cơ bản được đặt ra để giải quyết không chỉ đối với 
cộng đồng mà còn đối với cả chính phủ, các nhà hoạch định, các nhà kiến trúc, các nhà quản thủ và cả 
với một nhóm chuyên gia đa ngành. Do sự đồng nhất văn hoá và sự biến đổi kinh tế - xã hội toàn cầu, 
nên các kiến trúc bản xứ khắp nơi trên thế giới là cực kỳ dễ bị tổn thương, phải đối phó với những vấn 
đề nghiêm trọng về tình trạng thu hẹp dần, về tính cân bằng nội tại và sự hội nhập với môi trường. 


Do đó, ngoài Hiến chương Venice ra, cẩn phải xác lập những nguyên tắc để bảo quản và bảo vệ di 
sản xây cất bản xứ của chúng ta. 


Nguyên tắc tổng quát 
1... Các công trình xây cất bản xứ có những đặc trưng như sau: 
- _ Một phương thức xây cất được cộng đồng chia sẻ; 
-__ MộHính cách địa phương hoặc vùng đáp ứng được môi trường của công trình; 


-__ Một sự liên kết chặt chẽ phong cách, hình dáng và diện mạo, hoặc cách sử dụng các kiểu xây 
cất truyền thống; 


~__ Một sự lão luyện truyền thống về bố cục và xây dựng truyền thống thưởng không theo nguyên 
tắc quy định; 


~__ Một sự đáp ứng hữu hiệu các thúc ép về chức năng, xã hội và môi trường; 
- __ Một sự đáp ứng hữu hiệu các phương pháp và tay nghề xây cốt truyền thống. 


2. Việc đánh giá và bảo vệ thành công di sản bản xứ tuỳ thuộc vào sự tham gia vả ủng hộ của cộng 
đồng, cách họ sử dụng và bảo quản thường hằng. 


250 


Các Hiến chương quốc tế về bảo toàn và trùng tu. 


3... Các chính phủ và chức sắc có trách nhiệm phải thừa nhận cho tất cả mọi cộng đồng quyền bảo tồn 
phương thức sống truyền thống của họ và quyền bảo vệ các truyền thống đó bằng mọi biện pháp 
pháp chế, hành chính và tài chính có trong tay và biện pháp pháp quyền được chuyển giao những 
truyền thống đó cho các thế hệ mai sau. 


Nguyên tắc bảo vệ 


1.. Việc bảo tổn di sản xây cất bản xứ phải được tiến hành bởi những chuyên gia pháp quyền và các 
ngành khác nhau chịu thừa nhận tính tất yếu của biến đổi và phát triển và sự cần thiết phải tôn 
trọng bản sắc văn hoá của cộng đồng. 


2. Những can thiệp đương đại vào các công trình xây cất, các tổng thể và các nhà ốc bản xứ phải có 
sự tôn trọng các giá trị văn hoá và tính chất truyền thống của các công trình đó. 


3... Di sản bản xứ ít khi được biểu lộ bằng những công trình riêng rẽ mà thường được bảo toàn tốt bằng 
việc bảo quản và bảo tổn những cụm và những nhà ốc có tính đặc trưng tuỳ theo từng vùng. 


4. Di sản xây cất bản xứ là một bộ phận hợp nhất của cảnh quan văn hoá và mối quan hệ này phải 
được lưu tâm trong việc soạn thảo các dự án bảo toàn. 


5... Bản xứ không chỉ bao gồm hình dáng và kết cấu vật chất của các công trình xây cất, cấu trúc và 
không gian, mà cả những cách các thứ đó được sử dụng và được quan niệm, và cả những truyền 
thống và những mối liên kết có thể gắn bó với chúng. 


Đường lối thực hành 


1. 


Nghiên cứu và lập hồ sơ 


Mọi can thiệp vật chất vào kiến trúc bản xứ cần phải thận trọng và phải có phân tích đầy đủ hình 
dáng và kết cấu của nó trước khi tiến hành. Hồ sơ này phải được lưu giữ công khai ở bộ phận lưu trứ 
cho mọi người rễ liếp xúc. 


Vị trí cảnh quan và cụm công trình 
Các cuộc can thiệp vào các công trình xây cất bản xứ phải được tiến hành với ý thức tôn trọng và 


duy trì tính toàn vẹn của vị tí trong mối quan hệ với cảnh quan hữu thể và văn hoá và quan hệ giữa 
công trình này với công trình kia. 


Các hệ thống xây cất truyền thống 


Tính liên tục của các hệ thống xây cất truyền thống và các kỹ năng xây cất gắn liền với di sản bản 
xứ là cơ bản trong cách biểu thị tính bản xứ, và tính thiết yếu đối với việc tu sửa và trùng tu các công 
trình đó. Những kỹ năng đó cần phải được lưu giữ, ghi lại và chuyển giao cho các thế hệ nghệ nhân 
và người xây cất ngày nay qua giáo dục và đào tạo. 


4. Việc thay thế vật liệu và các bộ phận 


Những biến đổi mà đáp ứng được hợp thức các yêu cầu sử dụng đương đại phải được thực hiện 
bằng những vật liệu đảm bảo giữ gin được tính gắn kết chặt chẽ với các biểu thị, diện mạo, kết cấu 
và hình dáng của tổng thể công trình, và tính gắn kết chặt chẽ của các vật liệu xây dựng. 
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5. Việc thích ứng 


Làm thích ứng và tái sử dụng các công trình xây cất bản xứ phải được tiến hành với ý thức tôn trọng 
tính toàn vẹn của công trình, tôn trọng tính chất và hình dáng của công trình mã phải thích hợp với 
những mức sống vừa phải, có thể đảm bảo cho các phương thức xây cất được gìn giữ lâu dài bằng 
một quy tắc đạo lý do cộng đồng xác lập, và mọi can thiệp có thể dựa vào đó mà tiến hành. 


6. Biến đổi và trùng tu ở từng thời kỳ 
Những biến đổi theo thời gian cần được đánh giá đúng và nhận thức như là những nhân tố quan 
trọng của kiến trúc bản xứ. Đánh đồng loạt mọi bộ phận của một công trình xây cất vào một thời kỳ 
duy nhất, thông thường không phải là mục tiêu của các cuộc can thiệp vào công trình xây cất bản xứ. 
7. Đào lạo 


Để bảo toàn được các giá trị văn hoá của kiến trúc bản xứ, các chính phủ, các chức sắc có trách 
nhiệm, các nhóm và tổ chức cần phải quan tâm chú ý đến việc xây dựng: 


a. . Những chương trình giáo dục về các nguyên tặc đối với di sản bản xứ cho những người có trách 
nhiệm bảo toàn; 


b.. Những chương trình đào tạo để giúp các cộng đồng bảo tổn các hệ thống xây cất, các vật liệu, 
các kỹ năng truyền thống; 


e... Những chương trình thông tin để nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt trong lớp trẻ, về 
di sản bản xứ; 


d.. Những mạng lưới liên vùng về kiến trúc bản xứ để trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm. 
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NGUYÊN TẮC BẢO TỒN CÁC KIẾN TRÚC LỊCH SỬ BẰNG GỖ (1999) 
Được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thứ 12 ở Mêxico, thắng 10 - 1999. 


Mục tiêu của văn kiện này là xác định những nguyên tắc và thực hành cơ bản và có thể áp dụng 
được trên toàn cầu đối với việc bảo vệ và bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ với lòng tôn trọng đúng 
mức ý nghĩa văn hoá của các kiến trúc đó. Kiến trúc lịch sử bằng gỗ đề cập ở đây là tất cả các loại toà 
sở hoặc công trình xây đựng hoàn toàn hay từng phần bằng gỗ mà có ý nghĩa văn hoá hoặc là bộ phận 
của một khu vực lịch sử. 


Vì mục đích bảo tổn các kiến trúc, các Nguyên tắc này: 


+ _. Thừa nhận tẩm quan trọng của các kiến trúc bằng gỗ ở mọi thời kỳ như là bộ phận của di sản 
văn hoá thế giới; 


»_.. Lưu tâm với tính đa dạng lớn lao của các kiến trúc bằng gỗ; 
»_. Lưu tâm với các loại và chất lượng gỗ khác nhau dùng để xây dựng các kiến trúc đó; 


+. Thừa nhận tính dễ tổn thương của các kiến trúc xây cất hoàn toàn hoặc từng phần bằng gỗ, do 
sự mục nát và thoái hoá của vật liệu trong những điều kiện môi trường và khí hậu thay đổi, do 
giao động của độ ẩm, do ánh sáng, do nấm và côn trùng tấn công, do hao mòn, do hoả hoạn 
và các tai hoa khác; 


+ __ Thưa nhận tình trạng hiếm hoi ngày càng tăng của các kiến trúc lịch sử bằng gỗ là do tính dễ 
tổn thương của các kiến trúc đó, sự lạm dụng chứng và sự hẵng hụt về kỹ năng và hiểu biết về 
kỹ thuật thiết kế và xây dựng truyền thống; 


+ _ Lưu tâm bởi vẻ đa dạng của các biện pháp và cách xử lý cần có, đối với việc bảo tồn và bảo 
toàn các tài nguyên lịch sử đó; 


«__ Ghi nhận các nguyên tắc của hiến chương Venice và hiến chương Burra cũng như học thuyết 
có liên quan của UNESCO và ICOMOS, và tìm cách ứng dụng các nguyên tắc tổng quát vào 
việc bảo vệ và bảo tồn kiến trúc lịch sử bằng gỗ; 


'Và đề xuất những khuyến nghị như sau 


Kiểm tra, Lập bản kê, Lập hổ sơ 


1. Trước khi có can thiệp phải được ghi chép cẩn thân tình trạng của kiến trúc và thành phần, cũng 
như: tất cả các vật liệu dùng để xử lý, đúng như điều 16 Hiến chương Venice và nguyên tắc của 
ICOMOS về lập Hỏ sơ Di tích, nhóm Công trinh xảy dựng và Di chỉ. Mọi tư liệu thích đáng, bao gồn 
các mẫu tiêu biểu của những vật liệu thừa hoặc các bộ phận tách ra từ kiến trúc, vả thông tin các kỹ 
thuật và công nghệ truyền thống có liên quan phải được thu thập, liệt kê, đặt ở nơi an toàn và dễ 
tiếp xúc khi cắn. Hồ sơ cũng phải bao gồm những lý do cụ thể khi chọn vật liệu và phương phán. 
trong việc bảo tồn. 


2. Trước khi có mọi can thiệp phải có một chẩn đoán toàn diện và chính xác về điều kiện và nguyên 
nhân mục nát và khiếm khuyết của xết cấu gỗ. Việc chẩn đoán phải dựa trên cơ sở chứng cứ xác 
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thực, kiểm tra và phân tích tình trạng thực tế và nếu cần, những số đo cụ thể và những phương 
pháp trắc nghiệm không huỷ hoại. Điều này không có nghĩa là ngăn cản những can thiện nhỏ cần 
thiết và những biện pháp khẩn cấp. 


Giám sát và bảo quản 


3. Một chiến lược đồng bộ về giám sát và bảo quản đều đặn là mấu chốt đối với việc bảo vệ các kiến 
trúc lịch sử bằng gỗ và ý nghĩa văn hoá của các kiến trúc đó. 


Can thiệp 


4. Mục tiêu đầu tiên của bảo tồn và bảo toàn là duy trì tính xác thực cửa lịch sử và tính toàn vẹn di sản 
văn hoá. Do đó mỗi cuộc can thiệp phải dựa trên những nghiên cứu và đánh giá thích đáng. Các 
vấn đề rắc rối cần phải được giải quyết theo những điều kiện và nhu cầu thích hợp với sự tôn trọng 
đúng mức có giá trị thẩm mỹ và lịch sử và tính toàn vẹn hình thể của kiến trúc hoặc di chỉ lịch sử. 


5. . Mọi can thiệp được đề xuất muốn được ưu tiên phải: 
a. . Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tryền thống; 
b.. Có thể chuyển hồi được, nếu như có thể được về mặt kỹ thuật; hoặc 


c.. Chíít là không gây trở ngại hoặc cản trở công việc bảo tồn sau này khi nào việc đó trở nên cần 
thiết; và 


d.. Không cản trở khả năng tiếp xúc sau này với các chứng tích hỗn nhập vào kiến trúc. 


6... Can thiệp tối thiểu vào kết cấu một kiến trúc lịch sử bằng gỗ là điều lý tưởng. Trong một số tinh thế 
nhất định, việc can thiệp tối thiểu cũng có thể có nghĩa là việc bảo tồn và bảo toàn kiến trúc đó đòi 
hỏi phải tháo gỡ toản bộ hoặc từng phần để rồi sau đó lắp ráp lại, mục dích là có thể tu sửa được 
các kết cấu gỗ. l 


7... Trong các cuộc can thiệp, kiến trúc lịch sử phải được coi như là một tổng thể; mọi vật liệu, kể cả các 
bộ phận khung sườn, các bức đố, vách mái, sản, cửa dài và cửa sổ.vv... phải được iưu ý như nhau. 
Trên nguyên tắc các vật liệu đang tồn tại phải được giữ lại càng nhiều càng tốt. Việc bảo vệ cũng 
phải bao gồm cả các thứ trát phủ bề mặt ví như thạch cao, sơn, vữa, giấy dán tường,v.v... Nếu cần 
phải đổi mới hoặc thay thế những thứ đó thì, nếu có thể, cần sao lại kỹ thuật, kết cấu vật liệu gỗ. 


8. Mục đích của trùng tu là bảo tồn kiến trúc lịch sử và chức năng chịu tải của kiến trúc đó và nêu bật 
giá trị văn hoá của nó bằng cách làm rõ ràng tính toàn vẹn lịch sử, tỉnh trạng và thiết kế ban đầu 
trong giới hạn bằng chứng vật liệu lịch sử còn tồn tại, như đã chỉ ra ở Điều 1 đến 13 của Hiến 
chương Venice. Các bộ phận tháo dỡ và những thành phần khác của kiến trúc phải được liệt kê, và 
các mẫu vật đặc trưng phải được thưởng xuyên lưu giữ trong kho như là một bộ phận của hồ sơ. 


Tu sửa và thay thế 

9. Trong việc tu sửa kiến trúc lịch sử, có thể dùng các loại gỗ kiến trúc để thay thế song phải tôn trọng 
đúng mức các giá trị lịch sử và thẩm mỹ hiện hữu, và khi nào việc làm đó để đáp ứng nhu cầu cần 
phải thay thế những bộ phận hoặc những mảng bị mục nát hoặc bị hư hồng hoặc là do yêu cầu 
trùng tư. 
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Những bộ phận hay mảng mới phải cùng một loại gỗ và cùng chất lượng, hoặc nếu cần thiết, có 
chất lượng tốt hơn so với gỗ được thay thế. Và nếu có thể, gỗ thay thế phải có những đặc trưng vật 
lý khác của gỗ thay thế phải thích hợp với kiến trúc hiện tồn. 


Kỹ thuật thủ công và phương thức xây dựng, kể cả công cụ và máy móc sử dụng, phải tương hợp 
với những thứ được dùng lúc ban đầu. Đình và các phụ liệu khác phải sao chép đúng các vật liệu 
gốc. 


Để thay thế một mảng nào đó bị mục nát, cần phải sử dụng cách lắp ráp truyền thống để chắp nối 
mảng mới vào mảng cũ, nếu thao tác này có thể làm được và thích hợp với đặc trưng của kiến trúc 
được tu sửa. 


10. Để làm thế nào để các mảng hoặc bộ phận mới phân biệt được với các bộ phận các mảng đang tỏn 
tại. Sao chép lại độ mòn hoặc biến dạng của các bộ phận hoặc mảng được gỡ ra không phải lả điều 
đáng mong muốn. Có thể dùng các phương pháp truyền thống thích hợp hoặc phương pháp hiện 
đại đã được trắc nghiệm để làm giảm sự khác biệt sắc màu giữa bộ phận cũ và bộ phận mới, song 
phải lưu ý không làm ảnh hưởng hoặc làm hỏng bề mặt của gỗ. 
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- Các bộ phận hoặc mảng mới phải được ghi dấu kín đáo, khắc vào gỗ bằng đục hoặc sắt nung hoặc 
bằng phương pháp khác, để sau này có thổ nhận ra được. 


Dự trữ rừng lịch sử 


12. Cần khuyến khích việc tạo lập và bảo vệ những khu rừng hoặc đất rừng dự trữ có thể cung cấp vật 
liệu cần thiết cho việc bảo tồn và tu sửa lại kiến trúc bằng gỗ. 


Các tổ chức có trách nhiệm bảo tồn và bảo toàn các kiến trúc và di chỉ lịch sử cần phải thành lập 
hoặc khuyến khích thành lập những kho dự trữ gỗ kiến trúc thích hợp cho việc này. 


Vật liệu và kỹ thuật xây dựng đương đại 


13. Các vật liệu đương đại, như nhựa Epoxy, và các kỹ thuật đương đại như gia cố thép kiến trúc cẩn phải 
chọn lựa và sử dụng hết sức thận trọng, và chỉ trong trường hợp độ bền và tác động kiến trúc của vật 
liệu và kỹ thuật xây dựng đã được chứng thực là thoả đáng qua một thời gian dài. Những dịch vụ công 
cộng như thiết bị sưởi, hệ thống phát hiện và đổ phòng hoả hoạn phải được lắp đặt như thế nào đó để 
vẫn tôn trọng ý nghĩa lịch sử và thẩm mỹ của kiến trúc hoặc di chỉ. 


14. Việc sử dụng hoá chất để bảo tồn phải được kiểm tra và giám sát cẩn thận, và chỉ dùng lúc nào thấy 
thực sự có lợi, và ở chỗ nào không làm ảnh hưởng đến an toàn công cộng và môi trường và tính 
hiệu quả !âu dải cuả nó đã được minh chứng. 


Giáo dục và đào tạo 


15. Việc tái lạo các giá trị liên quan đến ý nghĩa văn hoá của các kiến trúc lịch sử bằng gỗ thông qua 
các chương trình giáo dục là một yêu cấu thiết yếu đối với chính sách bảo tồn và phát triển bền 
vững. Việc. xác lập và phát triển các chương trình đào tạo về bảo vệ, bảo tồn và bảo toàn các kiến 
trúc lịch sử bằng gỗ là cần được khuyến khích việc đào tạo phải được đặt cơ sở trên một chiến lược 
toàn diện tụ hội các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ bền vững, và bao gồm các chương trình ở cấp địa 
phương, vùng, quốc gia và quốc tế. Những chương trình phải gửi đến các ngành nghề có liên quan 
đến loại công việc này và đặc biệt là gửi đến các nhà kiến trúc, quản thủ, kỹ sư, nghệ nhân và các 
nhà quản lý di chỉ. 
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BỘ VĂN HOÁ -THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
bở Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 


QUY CHẾ : 
BẢO QUẢN, TU BỒ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH 
LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THÁNG CẢNH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT 
ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin) 


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Mục đích của hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hôi di tích lịch sử- 
văn hoá, danh lam thắng cảnh 


1, Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di 
tích) trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. 

2. Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc và các giá trị chân xác của di 
tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, vật liệu, kỹ thuật truyền thống. chức năng, 
nội thất, ngoại nh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và 
phát huy các giá trị của di tích. 


3. Bảo đảm sự hài hoà giữa di tích với môi trường cảnh quan xung quanh. 
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh, phạm vỉ áp dụng 


1. Quy chế chế này quy định về các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi có 
liên quan đến di tích đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban 
nhân dân cấp tính) quyết định xếp hạng di tích và các di vật thuộc di tích đó. 


2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân 
nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực có 
liên quan tại Việt Nam. 


Điều 3. Giải tích từ ngữ 
Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1. Bảo tồn di tích là những hoạt động nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu đài, ổn định 
của di tích để sử dụng và phát huy giá trị của di tích đó; 


2. Bảo quản di tích là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những tác nhân 
huỷ hoại di tích mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích; 

3. Tu bổ di tích là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích; 

4. Gia cố. gia cường di tích là biện pháp xử lý các cấu kiện của di tích nhằm giữ 
ổn định về mặt cấu trúc và tăng cường khả năng chịu lực của các cấu kiện này; 
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3. Tôn tạo di tích là những hoạt động nhằm tăng cường khả năng sử dụng và 
phát huy giá trị di tích nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên vẹn, sự hài hoà của di tích và 
cảnh quan lịch sử - văn hoá của di tích; 


6. Phục hỏi di tích là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hoá, 
danh lim thắng cảnh đã bị huỷ hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử — 
văn hoá. đanh lam thắng cảnh đó; 


7. Tu sửa cấp thiết dị tích là hoạt động sửa chữa nhỏ nhằm gia cố, gia cường các 
bộ phận di tích để kịp thời ngăn chặn di tích khỏi bị sập đồ trước khi tiến hành công tác 
tu bổ toàn diện. 

Điều 4. Phân loại di tích 

Cần cứ Điều 4 luật Di sản văn hoá. Điều 14 Nghị 
11/11/2002 của Chính phú quy định chỉ tiết thi hành một s 
hoá, các di tích được phân loại như sau: 


ố 92/2002/NĐ-CP ngày 
điều của Luật Di sản văn 


1. Di tích lịch sử — văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ 
vật, hảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 
học: 


2. Di tích kiến trúc 
trúc đô thị và đô thị có giá 
trúc của dân tộc; 


3. Di tích khảo cổ là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai 
đoạn phát triển của các văn hoá khảo cổ; 


€ thuật là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thể kiến 
têu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến 


4. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp 
giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử. thẩm mỹ. khoa 
học: 

Điều 5. Nguyên tắc bảo quản, tu bổ và phục hỏi đi tích 


1. Chỉ tiến hành bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trong trường hợp cần thiết 
và phải lập thành dự án (trường hợp tu sửa cấp thiết di tích thực hiện theo quy định tại 
Điều 10 và Điều I1 của Quy chế này). Dự án và thiết kế bảo quản, tu bổ và phục hồi di 
tích hoặc báo cáo tu sửa cấp thiết di tích phái được cơ quan nhà nước có thấm quyền 
phê duyệt. 


2. Bảo đảm tính nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn và sự bền vững của di 
tích. 

3. Ưu tiên cho các hoạt động bảo quản. gia cố di tích trước khi áp dụng những 
biện pháp kỹ thuật tu bổ và phục hồi khác. 


lộc thay thế kỹ thuật hay chất liệu cũ bằng kỹ thuật hay chất liệu mới phải 
ệm trước để bảo đảm kết quả chính xác khi ấp dụng vào di tích. 

Š. Chỉ thay thể một bộ phận cũ bằng một bộ phận mới của di tích khi có đủ 
những chứng cứ khoa học chuẩn xác và phải có sự phân biệt rõ ràng giữa bộ phận mới 
thay thế với những hộ nhận khá 


6. Bảo đảm an toàn cho bản thân công trình và khách tham quan. 
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Chương II 
LẬP DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ VÀ PHỤC HỔI DI TÍCH 


Điều 6. Điều kiện lập dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích 


1. Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích (sau đây gọi là dự án) phải do tổ 
chức có chuyên môn về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thực hiện thực hiện theo 
những quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ và quy định 
tại Điều 20 của Quy chế này. 

2. Việc phân loại dự án thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây đựng của 
Chính phủ. 


Điều 7. Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi 
Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thì bảo quản, tu bổ và 
phục hồi di tích phải tuân thủ nội dung các bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 


báo cáo khả thi được quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính 
phủ và các nội dung sau: 


1. Liệt kê, đánh giá, phân tích về lịch sử, khảo cổ, kỹ thuật, mỹ thuật, vật liệu và 
các tài liệu liên quan khác của di tích: 

a) Báo cáo về nội dung lịch sử di tích bao gồm: 

- Lịch sử nhân vật, sự kiện liên quan tới di tích (gồm tài liệu viết, ảnh chụp, bản 
vẽ và những mô tả khác có liên quan đến nhân vật, sự kiện); 

- Lịch sử quá trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích (tài liệu viết, ảnh chụp, 
bản vẽ và các loại hồ sơ tư liệu khác). Nội dung các tài liệu trên phải nêu rõ năm xây 
dựng công trình; nội dung và thời gian những lần công trình đã được bảo quản, tu bổ và 
phục hồi. 

b) Báo cáo về khảo cổ học của di tích bao gồm: 

~_ Trích dẫn tài liệu khảo cổ trước đây của di tích (nếu có); 

-_ Đánh giá dự báo mức độ nghiên cứu khảo cổ học đối với di tích như điều tra, 
thám sát hoặc khai quật khảo cổ; - 

-- Kiến nghị vẻ công tác khảo cổ: kiến nghị thực hiện (hoặc không thực hiện) 
công tác nghiên cứu, thám sát, khai quật khảo cổ tại từng công trình khi tiến hành tu bổ 
và phục hồi; đánh giá toàn bộ công tác khảo cổ đã thực hiện; kiến nghị việc bảo vệ di 
tích khảo cổ. 


c) Báo cáo vẻ kết cấu và nền móng công trình của di tích bao gồm: tình trạng 
kết cấu, khả năng chịu tải, liên kết. 


đ) Báo cáo về mỹ thuật của di tích bao gồm: 
~_ Tài liệu viết, ảnh mô tả về giá trị lịch sử mỹ thuật của di tích; 
-_ Đánh giá giá trị các trang trí mỹ thuật tại di tích; 


- Đánh giá giá trị các thành phần được trang trí sơn thếp về mầu sắc, thể loại, 
trang trí, chất liệu, niên đại; 


~ Báo cáo tình trạng, chất lượng các trang trí mỹ thuật. 
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đ) Báo cáo về vật liệu của di tích bao gồm: 


-_ Số liệu về các loại vật liệu trong di tích như: chủng loại, chất liệu, kích thước, 
mầu sắc, trang trí mỹ thuật, niên đại, thành phần và những số liệu liên quan khác; 


- Đánh giá tình trạng kỹ thuật và nguyên nhân gây hư hỏng của các cấu kiện, 
thành phần kiến trúc của di tích qua các thời kỳ, các giai đoạn xây dựng, bảo quản, tu 
bổ, phục hồi và kiến nghị các giải pháp bảo quản, tái sử dụng, phục chế vật liệu. 


2. Lập hồ sơ khảo sát, đánh giá hiện trạng kiến trúc của di tích; 
a) Tài liệu viết về di tích bao gồm: 


- Mô tả hiện trạng tổng thể từng công trình (công trình mất, còn, sụp đồ, hư 
hại, biến đổi...); 


-- Đánh giá nguyên nhân gây hư hại của từng công trình; 

-_ Số liệu cơ bản về hiện trạng của di tích. 

b) Hồ sơ bản vẽ khảo sát hiện trạng di tích bao gồm: 

-. Bản vẽ mặt bằng vị trí, 

-_ Bản vẽ mặt bằng tổng thể; 

- Bản vẽ mặt bằng các hạng mục di tích; 

- Bản vẽ mặt đứng các hạng mục di tích; 

~_ Bán vẽ mặt cắt các hạng mục di tích; 

-_ Bản vẽ đánh giá hiện trạng các bộ phận của các hạng mục di tích: 
-_ Bản vẽ kiến trúc đã có trước đây làm tài liệu tham khảo; 

~-_ Thuyết minh hồ sơ bản vẽ. 

€) Đánh giá tổng thể kiến trúc của di tích. 

3. Ảnh chụp và ghi hình hiện trạng của đi tích (thời điểm lập dự án): 
- _ Ảnh chụp và ghi hình tổng thể; 

Ảnh chụp và ghi hình công trình; 

Ảnh chụp và ghi hình nội thất, ngoại thất công trình; 

-_ Ảnh chụp các chỉ tiết đặc trưng. 


4. Bản đập các chỉ tiết quan trọng; 
5. Phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích: 


a) Thuyết minh các phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích (phương án 
chọn, phương án so sánh) bao gồm: phương án bảo quản di tích; phương án tu bổ di 
tích; phương án phục hồi di tích; phương án tổng hợp; 


b) Bản vẽ kiến trúc phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích bao gồm: 
~_ Bản vẽ mặt bằng tổng thể: 

- Bản vẽ mặt bằng các công trình; 

-_ Bản vẽ mặt đứng các công trình; 
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-_ Bản vẽ các mặt cát công trình; 

Bản vẽ phải thể hiện được nội dung. vị trí cần thực hiện công tác bảo quản. tu bổ 
và phục hồi và phải phù hợp với hồ sơ bản vẽ khảo sát. ảnh chụp hiện trạng di tích. 

6. Phân tích, xác định hạng mục đầu tư: 

a) Lựa chọn hạng mục ưu tiên đầu tư; 


b) lựa chọn phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phù hợp với hiện 
trạng của di tích và mục đích của dự án. 


7. Kết luận và kiến nghị: 

a) Kiến nghị về mức độ thực hiện công tác khảo cổ; 

b) Kiến nghị về phương án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; 
€) Kiến nghị chung: 

8. Tư liệu tham khảo. 


Toàn bộ các tư liệu viết. vẽ. ảnh, lời kể, bản 
quan đến di tích đã được nêu trong dự án sẽ được co 


lập và những tư liêu khác có liên 
à tư liệu dẫn chứng có giá trị. 


Chương III 
LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT 
BẢO QUẢN, TU BỐ VÀ PHỤC HỔI DỊ TÍCH 


Điều 8. Hồ sơ và điều kiện lập thiết kế kỹ thuật bảo quản, tu bỏ và phục hỏi đi 
tích 


1. Di tích trước khi tiến hành bảo quản, tu bổ và phục hỏi phải có hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật bảo quản. tu bổ và phục hồi (sau đây goi là thiết kế) được cấp có thẩm quyền 
phé duyét (trừ trường hợp tu sửa cấp thiết di tích được quy định tại Điều I0 và Điệu |1 
của Quy chế này): 

2. Tất cả các thiết kế đều phải do các tổ chức chuyên môn cớ tư cách pháp nhân 
thực hiện theo quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ và 
quy định tại Điều 20 của Quy chế này. 

Điều 9. Nội dung hỏ sơ thiết kế 


Nội dung hồ sơ thiết kế phải tuân thủ nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng 
công trình được quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ và 
hướng dẫn của Bộ Xây dựng. ngoài ra còn phải thực hiện các nội dung sau đây: 


1. Ảnh chụp (ảnh mầu hoặc ảnh đen trắng cỡ từ 9xI2em trở lên) và ghi hình 
hiện trạng di tích sẽ được thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi: 


a) Ảnh và ghi hình tổng thể: 
bì Ảnh và ghi hình mặt đứng công trình: 
€)_ Ảnh và ghi hình nội thất, ngoại thất các công trình: 
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đ) Ảnh và ghi hình chỉ tiết các cấu kiện, bộ phận công trình. 

2. Bản thuyết minh giải pháp bảo quản, tu bổ và phục hồi đi tích: 
a) Phương án bảo quản; 

b) Phương án tu bổ; 

c) Phương án phục hồi; 

d) Phương án tổng hợp. 


3. Bản vẽ kỹ thuật hiện trạng di tích (được ghi chú, ký hiệu, đánh dấu đẩy đủ thể 
hiện hiện trạng của di tích một cách chính xác và dễ hiểu): 


a) Mặt bằng tổng thể bao gồm: 

~_ Mặt bằng tổng thể hiện trạng; 

~_ Mặt bằng tổng thể dấu vết các công trình đã mất. 

b) Mặt bằng mái; 

c©)_ Mật bằng các công trình bao gồm: 

-_ Mặt bằng toàn bộ các công trình; 

-_ Mặt bằng các công trình sẽ được thực hiện công tác bảo quản, tu bổ và phục 
hồi; 

đ) Mặt đứng toàn bộ các công trình sẽ được thực hiện công tác bảo quản, tu bổ 
và phục hồi; 


đ) Mặt cắt đọc, cắt ngang các công trình sẽ được thực hiện công tác bảo quản, tu 
bổ và phục hồi; 


©) Bản vẽ các chỉ tiết bảo quản, tu bổ và phục hồi. 
5. Dự toán, tổng dự toán 


Áp dụng Định mức dự toán trùng tu, tôn tạo di tích do Bộ Văn hoá -Thông tin 
ban hành và các quy định khác của Nhà nước có liên quan tại thời điểm trình bản dự 
toán và tổng dự toán. 


Chương IV 
TU SỬA CẤP THIẾT DI TÍCH 


Điều 10. Di tích có nhu cầu tu sửa cấp thiết 


Di tích có nhu cầu tu sửa cấp thiết là di tích đang có nguy cơ bị huỷ hoại do tác 
động của thiên nhiên, của con người cần được sửa chữa nhằm chống đỡ, gia cố gia 
cường các bộ phận của di tích để kịp thời ngăn chặn di tích khỏi bị sập đổ trước khi 
tiến hành công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi. 


Điều L1. Quy trình và giới hạn tu sửa cấp thiết di tích 
1. Việc tu sửa cấp thiết đi tích chỉ được tiến hành sau khi có quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 
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2. Giới hạn phạm 
kiện hỏng bằng cách nổi. 


¡ tu sửa cấp thiết di tích bao gồm: sửa chữa các bộ phận. cấu 
. chống đỡ hoặc thay thế cấu kiện mới tương tự. 


3. Sở Văn hoá - Thông tin hoặc cơ quan quán lý di tích cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm thành lập và trực tiếp quản lý tổ tu sửa cấp thiết di tích. Tổ tu sửa cấp thiết di 
tích bao gồm 0L cán bộ quản lý dị tích ở tính và 01 kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng 
(được quy định tại Điều 20 và Điều 2l của Quy chế này) có nhiệm vụ sau đây: 


a) Lập báo cáo tu sửa cấp thiết di tích trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
đuyệt: 


b) Thực hiện giám sát công tác tu sửa cấp thiết di tích sau khi nhân được quyết 
định phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Báo cáo tu sửa cấp thiết dị tích có các nội dung sau đây: 

a) Tài liệu viết bao gồm: 

-- Đánh giá hiện trạng kỹ thuật kiến trúc: 

~- Để xuất công việc và biện pháp cần phiủ tiến hành tụ sửa cái› thiết: 
Kiến nghị. 

b) Ảnh chụp hiện trạng bao gồm: 

- _ Anh chụp vị trí hiện trạng công trình bị xuống cấp: 

- _ Ảnh chụp chỉ tiết thành phần cần tu sửa cấp thiết. 

c) Bản vẽ kiến trúc bao gồm: 
Bán vẽ vị trí: 

-_ Bán vẽ hiện trạng; 


-_ Bản vẽ phương án tu sửa cấp thiết. 


Chương V 
'THẤM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ 


Điều 12. Thẩm định dự án và thiết kế 


1. Dự án và thiết kế phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẻ văn hoá - 
thông tin thấm định. 

2. Việc thẩm định dự án và thiết kế được thực hiện theo Điều 35 Luật Di sản văn 
hoá, Điều 17 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày II-] 1-2002 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Quy chế quản lý đâu tư xây 
dựng của Chính phủ. 

Điều 13. Phê duyệt dự án và thiết kế 


Cơ quan chủ quản đầu tư chỉ phê duyệt dự án hoặc thiết kế sau khi hồ sơ dự án 
hoặc thiết kế có ý kiến thẩm định bằng văn bán của cơ quan có thẩm quyền về văn hoá - 
thông tin. 
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Điều 14. Hồ sơ dự án và thiết kế đẻ nghị thẩm định hoặc phê duyệt 
Hồ sơ dự án và thiết kế gửi cơ quan có thấm quyền về văn hoá - thông tin để 
nghị thấm định hoặc phê duyệt bao gồm: 


!. Hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế trình cấp có thẩm quyển thẩm định hoặc phê 
đuyệU: 


a) Hồ sợ dự án và thiết kế, dự toán và tổng dự toán: 

b) Công văn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của tổ chức, cá nhân đẻ nghị Bộ 
van hoá - Thông tỉn thẩm định hoặc phẻ duyệt (đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia 
đặc biệt) kèm theo văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin hoặc cơ quan 
quản lý di tích cấp tỉnh; 

©) Cóng văn của tổ chức, cá nhân để nghị Uỷ bản nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
hoặc để nghị Sở Văn hoá -Thông tin hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh thấm định 
(döi với di tích cấp tỉnh); 

d) Các tài liệu liên quan khác. 

2. Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tin hoặc cơ quan quản lý di tích 
cấp tính có trách nhiệm trả lời bằng văn bản không quá 30 ngày (đối với dự án nhóm 
B) và khỏng quá 20 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đẻ nghị 
thâm định hoặc phê duyệt. 


Chương VI 
THỊ CÔNG BẢO QUẢN, TU BỒ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH 


Điều 1Š. Quy định chưng 


Tổ chức. cá nhân khi thị công bảo quản, tủ bổ và phục hỏi di tích phải thực hiện 
các quy định tại Luật Di sản văn hoá, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày II-I1-2002 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa, Quy chế 
quản lý đẩu tư và xây dựng của Chính phủ, các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng 
và các quy định tại Điều I7. Điều 17. Điều 18 và Điều 19 của Quy chế này. 


Điều 16. Tổ chức giám sát thí công 


1. Khi thi công bảo quản. tu bổ và phục hồi di tích đều phải có tổ giám sát thì 
công. trừ trường hợp tu sửa cấp thiết di tích quy định tại Điều 10 và Điều II của Quy 
chế này. 

2. Thành phần tổ giám sát thi công phải tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ 
Xây dựng. ngoài ra phải có 01 kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng (quy định tại khoản 2, 
Điều 21 của Quy chế này) và Ø1 cán bộ quản lý di tích thuộc cơ quan quản lý di tích 
cấp tỉnh. 

3. Thời gian hoạt động của tố giám sát thi công bảo quản. tu bố và phục hồi di 
tích được thực hiện theo các quy định cúa Bộ Xây dựng. 


4. Ngoài quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Quy chế quản lý đầu tư và 


xây dựng của Chính phủ. tổ giám sát thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích có 
nhiệm vụ sau đây: 
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Quy chế bảo quản. tụ bố và phục hỏi đi tích lịch xứ văn hoá, danh lam thằng cánh 


a) Giám sát việc tháo đỡ, hạ giải và bảo quản hiện vật hoặc cấu kiện của công 
trình: 


b) Tham gia lựa chọn, phân loại các cấu kiện hạ giải theo nội dung hò sơ thiết 
kế đã được đuyệt và theo thực tế hạ giải. tháo đỡ công trình: 


€) Giám sát, xác nhận phát sinh của công trình hoặc để nghị chủ đầu tư đừng 
việc thi công khi phát hiện những vấn đề mới và quan trọng vẻ di tích. 

Điều 17. Tháo dơ, hạ giải công trình 

1. Việc tháo đỡ, hạ giải công trình hoặc một bộ phận công trình di tích phải tuân 
thủ các quy định sau đây: 

a) Xây dựng nhà bao che công trình và nhà kho bảo vệ cấu kiện kiến trúc trước 
khi tháo dỡ, hạ giải công trình; 

b) Không làm mất, làm hư hại hoặc biến dạng các cấu kiện kiến trúc; 

c) Có các phương án bảo vệ và bảo quản các cấu kiện của công trình di tích 
trước và trong khi tháo dỡ, hạ giải đồng thời phải có khu vực riêng để bảo vệ nhắm 
chống mất mát. hư hại: 


d) Ghi hình, chụp ảnh, đánh dấu đầy đủ quá trình tháo dỡ, hạ giai cong trình: 


2. Tiến hành lựa chọn. phân loại cấu kiện còn sử dụng đưc 
sử dụng được ngay sau khi tháo đỡ, hạ giải di tích theo nguyên t 
yếu tố nguyên gốc của di tích; 


Kiện không còn 
giữ gìn tối đa các 


3. Đơn vị thi công công trình bảo quản. tu bổ và phục hồi đi tích chịu trách 
nhiệm bảo vệ và bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước về di tích hoặc chủ sở hữu di 
tích cấu kiện kiến trúc bị loại bỏ theo hồ sơ thiết kế và theo sự lựa chọn. phân loại của 
tổ giám sát để lưu giữ phục vụ nghiên cứu lâu dài 

Điều 18. Nhật ký công trình 

Nội dung nhật ký công trình thực hiện theo các quy định do Bộ Xây dựng bạn 
hành và những quy định sau đây: 


1. Hỏ sơ viết: 

a) Ghi chép việc tháo dỡ. hạ giải và bảo quản các cấu kiện và hiện vật gốc ngay 
ti hiện trường; . 

b) Ghi chép quá trình gia công thay thế. làm mới; 

c) Ghi chép số lượng, kích thước. chất liệu các cấu kiện được thay thế. bảo quản, 
tu bổ và phục hồi; 

đ) Ghi chép những phát hiện mới về di tích trong quá trình thí công. bảo quản. 
tu bổ và phục hồi. 


2. Hồ sơ ảnh. ghi hình: 

a) Chụp ánh, ghi hình công trình trước khi tháo đỡ. hạ giải: 
b) Chụp ảnh. ghi hình quá trình tháo đỡ, hạ giải; 

©) Chụp ánh, ghi hình quá trình thi công, lắp dựng công trình: 


Ảnh chụp là ảnh màu hoặc đen trắng từ cỡ 9 x12 trở lên. 


Quy chế bảo quản, tụ bổ và phục hồi di tích lịch sử— văn hoá, danh lam thắng cảnh 


3. Hồ sơ bản vẽ: 

4) Bản vẽ chỉ tiết các phát hiện mới về di tích; 

b) Bản vẽ chỉ tiết các cấu kiện và vị trí các cấu kiện thay thế trong quá trình bảo 
quản, tu bổ và phục hồi. 

Quá trình thực hiện công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được ghi 
trong sổ nhật ký công trình hàng ngày và được tổ giám sát thi công xác nhận. 


Điều 19. Hồ sơ báo cáo quá trình và kết quả thi công bảo quản, tu bổ và 
phục hồi di tích 


Hồ sơ hoàn công thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo nội dung hồ 
Sơ hoàn công do Bộ Xây dựng ban hành và những hồ sơ sau đây: 


1: Hồ sơ ảnh hiện trạng, thay thế, làm mới; 
2. Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật khảo sát hiện trạng, hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thỉ công bảo 
quản, tu bổ và phục hồi không có trong thiết kế đã được phê duyệt; 


3. Biên bản nghiệm thu từng phần và toàn bộ quá trình thi công bảo quản, tu bổ 
và phe hồi: 


4) Biên bản nghiệm thu kết cấu, mỹ thuật, vật liệu: 
b) Biên bản nghiệm thu khối lượng: 


Biên bản nghiệm thu phải có ý kiến xác nhận của tổ giám sát thi công công, 
trình. 


Chương VII 
ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
THAM GIÁ BẢO QUẢN, TU BỒ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH 
QUỐC GIÁ ĐẶC BIỆT VÀ DỊ TÍCH QUỐC GIA 


Điều 20. Điều kiện của tổ chức, cá nhân lập dự án và thiết kế 

1. Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế: 

a) Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
Nhà nước; 

b) Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây đựng có năng lực lập dự án và thiết kế 
được bỏi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng 

Bộ Văn hoá Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành vẻ xây dựng tổ 
chức. 

2. Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế: 

a) Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu 
bổ và phục hồi đi tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá Thông tin phối hợp với 
Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức; 

b) Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế. 
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Quy chế bảo quản, tư bổ và phục hồi đi tích lịch sử ~ văn hoá. danh lam thẳng cảnh 


Điều 21. Điều kiện của tổ chức, cá nhân thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi 
di tích 


1. Đối với tổ chức: 
a) Có chức năng thi công bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích và có đăng ký hoạt 
động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: 


b) Có kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng chí huy và giám sát thi công bảo quản, 
tu bổ và phục hồi di tích được bỏi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hỏi di tích 
do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá Thông tin phối hợp với Trường Đại học chuyên 
ngành về xâv dưng tổ chức: 


e) Có đội ngũ thợ lành nghẻ tham gia thí công bảo quản. tụ bố và phục hồi di 
tích. 


2. Đối với cá nhân: 


a) Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dưng có chuyên môn và kinh nghiêm phù hợp 
với yêu cầu công việc; 


b) Là nghệ nhân có chuyên môn phù hợp với công việc được làm; 
c) Thợ lành nghẻ trong từng lĩnh vực. 


Chương VII 
THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 22. Thanh tra, kiểm tra các hoạt động bảo quán, tu bổ và phục hỏi di 
tích 

1. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tỉn thực hiện chức năng thanh tra. kiểm tra các 
hoat động bảo quản, tụ bổ và phục hồi dị tích trên phạm vị cả nước. 

2. Thanh tra Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 


thực hiện chức năng thanh tra. kiểm tra các hoạt động bảo quản. tu bổ và phục hôi di 
tích trên địa bàn tỉnh, thành phố. $ 


Điệu 23. Xử lý vi phạm 

1. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin khi phát hiện sai phạm trong công tác bảo 
quản. tú bổ và phục hồi đi tích. có quyền tạm đình chỉ việc thị công. bảo quản. tụ hồ và 
phục hồi di tích trong thò 5 đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - 
Thông tìn và Ủy bạn nhân dân cấp tính để có biện pháp xử lý. 


2. Thanh tra Sơ Văn hoá - Thöng tin khí phát hiện sai phạm trong công tác bảo 
quản, tu bố và phục hồi di tích. có quyền tạm đình chỉ việc thi công, báo quản. tu bổ và 
phục hồi đi tích trên địa bàn tỉnh. thành phố trong thời hạn 07 ngày đồng thời báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Văn hoá - Thông tin để có biện pháp xử lý. 
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Quy chế bảo quản, tụ bổ và phục hỏi dĩ tích lịch sử ~ văn hoá, danh lam thắng cảnh 


Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 24. Trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quy chế 


Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng có trách nhiệm tổ chức. hướng dẫn. kiểm tra 
việc thực hiện Quy chế này. 


Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát hiện vấn đẻ chưa phù hợp cần sửa 
đổi. bổ sung. Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tìn 
Xem xét, quyết định. 

Đieu 25. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. 


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


Phạm Quang Nghị 
(đã ký) 
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dáng xưa - Huế 


Tháp Hưng Thạnh 
Quy Nhơn 


Tháp Bình Sơn - Vĩnh Phúc 


Tháp Bình Thạnh 
Tây Ninh 


KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO TỒN, TRÙNG TU DỊ TÍCH KIẾN TRÚC 


~ TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRIỂN KHAI 
VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG MIẾN TRUNG - VIỆN KHCN XÂY DỰNG 


MỤC LỤC 


PHẦN 1. MỘT SỐ, DI TÍCH KIẾN TRÚC 
HIỂN LÃM CÁC, MỘT DI TÍCH KIẾN TRÚC ĐÒC ĐÁO 1 
Trần Bá Việt, Nguyễn Lê Giang 

DI TÍCH LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH-CHÙA HẢ! CHÂU - ĐÀ NẴNG 5 
Nguyễn Tiến Nam 
THÁP CỔ VĨNH HƯNG 9 
Trần Lâm Đức, Thái Lâm Tùng, Uông Hồng Sơn, Lê Ngọc Nho. 
ĐÌNH HIỆP NINH - ĐẶC TRƯNG ĐÌNH LÀNG NAM BỘ 18 
Thái Lâm Tùng, Nguyễn Vi Chy, Hoàng Minh Quang 
LẶNG BÀ VÚ - KHÁNH HOÀ 25 
Đoàn Sỹ Lạng 
THÁP BẰNG AN - MỘT KIẾN TRÚC CỔ CHĂMPA ĐẶC SẮC 29 
Nguyễn Minh Khang, Việt Bách 
VĂN MIẾU BẮC NINH - MỘT DI SẲN VĂN HOÁ DÂN TỘC SÁNG GIÁ CẮN ĐƯỢC TRÙNG TU. kì 
Trần Bá Việt, Chu Quang Trứ 
THÁP CỔ BÌNH THẠNH 40 
Phan An 
MỘT NGÀY THĂM 0I TÍCH PHIMAI (THÁI LAN) 4 
Trần Bá Việt 

NGHIÊN CỨU THÁP CHĂM TỪ GÓC ĐỘ KIẾN TRÚC 4 
Nguyễn Minh Khang, Hà Thị Thanh Xuân 

SUY NGHĨ VỀ TRÙNG TU ANGKOR 81 
Trấn Bá Việt 
HỆ THỐNG KÝ TỰ TRÊN CẤU KIỆN GỖ CỦA KIẾN TRÚC CUNG ĐÌNH HUẾ 55 
Tôn Thành Chí, Phan Thanh Hải : 
GIỮ GÌN KIỂN TRÚC THUỘC ĐỊA Ở THÀNH PHỐ HUẾ DỊ SẢN 61 
Trần Minh Đức 
TÌM HIỂU BỘ VÌ MÁI CUNG ĐỈNH HUẾ 65 
Trần Phương Nam, Tôn Thành Chỉ 

TRÙNG TU BẢO TỒN DI TÍCH TỊNH MINH LÃU TRONG CỤM DỊ TÍCH CUNG DIÊN THỌ 71 
Tôn Thành Chỉ, Phùng Phu 

TU BỔ PHỤC HỒI HỆ THỐNG HÀNH LANG TRONG TỬ CẤM THÀNH - ĐẠI NỘI HUẾ T5 
Nguyễn Lê Giang, Trần Minh Đức, Huỳnh Quốc Bình 

CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU XÂY DỰNG THỜI PHÁP Ở THÀNH PHỔ HUẾ T9 
Nguyễn Tiến Bình, Huỳnh Quốc Bình 

PHẦN 2. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO TỔN, TRÙNG TU CÔNG TRÌNH DI TÍCH KIẾN TRÚC 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TRÙNG TỤ DI TÍCH 85 
Phùng Phư, Trần Bá Việt 


CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG BẢO TÓN, TRÙNG TU DỊ TÍCH 

Trần Minh Đức, Trần Bá Việt 

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG TRÙNG TU BẢO TỒN CUNG DIÊN THỌ TRONG ĐIỀU KIỆN 
THƯỜNG XÂY RA NGẬP LỤT 

Tôn Thành Chỉ 

BẢO TỒN CÁC CHỊ TIẾT TRANG TRÍ GỖ TRONG KIẾN TRÚC HUẾ 

Phùng Phu, Tôn Thànnh Chỉ 

GIẢI PHÁP NEO GIỮ BỜ MÁI, KÍCH KÉO RỒNG VÀ CHỐNG TRƯỢT MÁI TRONG TRÙNG TU LĂNG KHẢI ĐỊNH 
Trần Minh Đức, Vũ Thị Nhung, Triệu Lưu Long Vũ 

SỬ DỤNG COMPOSITE GIA CƯỜNG KẾT CẤU GỖ TRONG TRÙNG TU DI TÍCH 

Trần Minh Đức, Nguyễn Tiến Bình 

NGUYÊN NHÂN SỤP ĐỒ VÀ QUÁ TRÌNH TRÙNG TU QUẢNG ĐỨC MÔN - KINH THÀNH HUẾ 

Nguyễn Xuân Thuỷ, Nguyễn Hoàng Long, Trịnh Việt Cường 

NGHIÊN CỨU VỮA PHỤC CỔ TRÙNG TU Di TÍCH 

Uông Hồng Sơn, Trần Minh Đức 

NGHIÊN CỨU SẲN XUẤT GẠCH CHĂM VÀ CHẤT LIÊN KẾT TRONG KỸ THUẬT MÀI CHẬP XÂY DỰNG THÁP CHĂM. 
Trần Bá Việt và cộng sự. 
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